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Lâm Đồng). 

- Công ty có năng lực sản xuất cây giống bạch 
đàn và keo lai. Qua phương pháp chọn và 
nhân giống vô tính bằng công nghệ giâm hom, 
mỗi năm công ty có thế sản xuất : 

+ Tại vườn ươm Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai : 
10 triệu cây giống/năm. 

+ Tại vườn ươm Ðaktô - tỉnh Kontum: 20 triệu 
cây giống/năm. 

- Công ty nhận cung cấp cây giống keo lai và 
bạch đàn hom theo nhu cầu cho các đơn vị, hộ gia đình trồng rừng hàng năm. 

- Công ty đã và đang thực hiện Dự án trồng rừng nguyên liệu giấy, phục vụ nguyên liệu cho ngành công 
nghiệp giấy phía nam : Đâu tư thâm canh trồng rừng Thông, Keo lai, Bạch đàn trên địa bàn các tỉnh Lâm 
Đồng, Đaklak, Kontum và Đồng Nai. 

- Công ty cân sự hợp tác liên kết với các đơn vị, hộ gia đình có đất rừng sản xuất, để đâu tư trông rừng 
nguyên liệu giấy trên địa bàn các tỉnh phía nam. 
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T7 tục công việc của Hội nghị Trung ương 11, Hội nghị Trung ương 11 (lần 2) đã họp 
tại thủ đô Hà Nội từ ngày 13-3 đến 24-3-2001. 

Các đồng chí Cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đã tham dự Hội nghị. 

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đọc lời khai mạc và bế mạc. Hội nghị Trung ương 11 
(lần 2) tiếp tục xem xét, hoàn chỉnh các văn kiện và chuẩn bị dự kiến giới thiệu nhân sự 
Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội IX của Đảng. Hội nghị đã tập trung trí tuệ, nêu cao 
tỉnh thần trách nhiệm trước Đảng và dân tộc, dân chủ thảo luận và đã thành công tốt đẹp. 

1 - Hội nghị Trung ương tiếp tục thảo luận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tổ chức 
đảng, các đồng chí lão thành cách mạng, các cơ quan khoa học và các tầng lớp nhân dân để 
hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội IX của Đảng : Báo cáo Chính trị ; Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 ; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 2001 - 2005 ; 
Báo cáo sửa đối Điều lệ Đảng. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, đúng Ngày kỷ niệm thành lập Đảng 
3-2-2001, Bộ Chính trị đã cho công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng Dự thảo Báo 
cáo Chính trị đã được bổ sung để nhân dân đóng góp ý kiến. 

Sau một tháng công bố Dự thảo Báo cáo Chính trị, các tầng lớp nhân dân sôi nôi góp ý 
kiến với Đảng, thật sự là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn. Hàng triệu thư của các tầng 
lớp nhân dân ở trong nước và ngoài nước gửi về Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan 
chức năng của Đảng và các cơ quan truyền thông đại chúng đóng góp ý kiến, từ những quan 
điểm chính trị, phương hướng lớn cho tới những câu chữ cụ thể trong dự thảo văn kiện. 
Hàng nghìn ý kiến về các vấn đề khác nhau đã đăng và truyền phát công khai trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. Ban Chấp hành Trung ương vô cùng xúc động trước tình 
cảm của nhân dân đối với Đảng, với đất nước, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tắm lòng của nhân 
dân với Đảng. 
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Tiến tới Đại hội ïX của Đảng SỐ 7 (4-2001) 


Ban Chấp hành Trung ương đã một lần nữa khẳng định quyết tâm thực hiện Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội 
lần thứ VII của Đảng, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp hợp lý trên cả 10 vấn đề lớn trong Dự thảo 
Báo cáo Chính trị. Những ý kiến tâm huyết về những biện pháp thực hiện cụ thể sẽ được tiếp 
thu trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị đang tiếp tục được nhân dân đóng góp ý kiến. Ban Chấp hành 
Trung ương tiếp tục lắng nghe, thảo luận, tiếp thu và sẽ hoàn chỉnh một lần nữa tại Hội nghị 
Trung ương lần thứ 12 để trình Đại hội lần thứ IX của Đảng. 

2 - Theo quy chế tổ chức của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương có nhiệm vụ chuẩn bị về 
đường lối, phương hướng, dự kiến nhân sự để trình Đại hội lựa chọn và bầu vào Ban Chấp 
hành Trung ương mới, Hội nghị Trung ương 11 (lần 2) tiếp tục nghiên cứu, giới thiệu những 
đồng chí ưu tú, tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, 
đạo đức, tinh thần trách nhiệm với nhân dân, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường 
lối của Đảng ; nhấn mạnh chất lượng và tiêu chuẩn ; bảo đâm tính kế thừa, liên tục, có đổi 
mới, không chỉ chuẩn bị cho việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội IX mà còn 
chuẩn bị cho các đại hội tiếp theo. Nhất thiết không giới thiệu vào cơ quan lãnh đạo cấp Cao 
của Đảng những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là thiếu bản lĩnh chính trị, có biểu hiện cơ 
hội, tham vọng, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, mất đoàn kết, quan liêu, tham những, làm việc 
kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm với nhân dân. 

3 - Trên cơ sở thực hiện Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2), Hội nghị đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình trách nhiệm của 
Ban Chấp hành Trung ương và các Ủy viên Trung ương, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền 
với hình thức cảnh cáo về chế độ trách nhiệm đối với các đồng chí : Đoàn Văn Kiển, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam ; Hoàng Đức Nghị, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miên núi ; Hà Quang Dự, 
Ủy viên \ Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục - Thể thao ; › kỷ luật khiển 
trách về trách nhiệm quản lý đối với đồng chí Phạm Văn Trà, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lê Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng 
Quân đội nhân dân Việt Nam. 

.__ 4- Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng khai mạc vào ngày 19-4-2001. 

Đại hội lần thứ IX của Đảng là Đại hội trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Ban Chấp hành 
Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của đất nước, tăng cường đại đoàn kết dân tộc, mở rộng dân chủ, tăng 
cường kỷ luật, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc 
phòng, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, góp phần vào thắng lợi của Đại 
hội lần thứ IX của Đảng mở đầu thế kỷ và thiên niên kỷ mới. 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 


PHÁT HUY TRUYÊN THÔNG YẺ VANG CỦA ĐẢNG 
VÀ DÂN TỘC, RA SỨC THỊ ĐUA 

THỰC H;ÊN TỐT MỌI NH;ỆM VỤ, GÓP PHÂN 

VÀO THĂNG LỢI ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG : 


au 10 ngày làm việc khẩn trương, tích 

cực, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, ý 

thức trách nhiệm cao, Hội nghị Trung 
ương 11 (lần 2) đã hoàn thành chương trình đề 
ra là tiếp tục xem xét, hoàn chỉnh dự thảo các 
văn kiện và chuẩn bị giới thiệu về nhân sự trình 
Đại hội lần thứ IX của Đảng. 

Chuẩn bị các văn kiện Đại hội IX là chuẩn 
bị về đường lối xây dựng, phát triển, bảo vệ đất 
nước và đường lối xây dựng Đảng trong những 
năm đầu của thế kỷ mới. Do nhiệm vụ hệ trọng 
đó, tất cả các tổ chức đảng và đảng viên, từ chỉ 
bộ tới Ban Chấp hành Trung ương đã dành 
nhiều thời gian, công sức, trí tuệ cho công việc 
này. Bàn việc Đảng là bàn việc của dân, bàn 
việc của nước. Cho nên các tầng lớp nhân dân 
thuộc nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, thuộc nhiều 
dân tộc, tôn giáo, ở khắp mọi miền và kiều bào 
ta ở nước ngoài đã đóng góp những ý ý kiến tâm 
huyết và phong phú, thể hiện khối đại đoàn kết 
bên vững của dân tộc, niềm tin yêu của nhân 
dân đối với Đảng, Đẳng với dân là một ý chí. 

Hầu hết các ý kiến của đảng viên, nhân dân 
đều tán thành những nội dung cơ bản của Dự 
thao Báo cáo Chính trị ; đồng thời bổ sung, 
phân tích, lý giải, làm sáng tỏ thêm nhiều vấn 


Tổng Bí thư LÊ KHẢ PHIÊU 


đề quan trọng. Đặc biệt là những ý kiến phân 
tích về sự kiên định đường lối độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, nạn tham nhũng, quan liêu 
mà nhiều người cho là một nguy cơ lớn cản trở 
sự phát triển của nước ta, đe dọa sự trường tôn 
của chế độ ta ; về phát triển giáo dục đào tạo, 
khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân 
dân ; nâng cao trí thức và tay nghề cho người 
lao động, bồi dưỡng thế hệ trẻ ; công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ; 
quan tâm đến vùng đồng bào các dân tộc thiểu 
số, vùng sâu, vùng khó khăn, vùng thường 
xuyên bị thiên tai đe dọa ; về sự công bằng xã 
hội, giữ nghiêm kỷ cương ; nâng cao tri thức đi 
đôi với trau dồi đạo đức, quan tâm đúng mức 
nhiều hơn nữa các vấn đề xã hội... 

Nhân dân và đảng viên đặc biệt nhân mạnh 
phải tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cả ở 
cấp chiến lược và các tổ chức cơ sở, yêu cầu 
đảng viên, cán bộ Đảng và Nhà nước phải có 
tác phong đi sát dân, sát cơ sở, phải thực sự rèn 
luyện, học tập, nâng cao phẩm chất cách mạng 
vì hạnh phúc của nhân dân. 


* Bài Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương I1 (lần 2), 
khóa VIII, ngày 24-3-2001. Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản 


Yiến tới Đại hội IX của Đảng 


Ban Chấp hành Trung ương đã trân trọng và 
nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp đúng 
đắn của nhân dân, hoàn chỉnh thêm một bước 
dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Còn nhiều ý 
kiến góp ý về những biện pháp rất cụ thể ở 
nhiều lĩnh vực, Ban Chấp hành Trung ương sẽ 
tiếp thu trong quá trình triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX. 

Việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến đóng góp của 
nhân dân và đảng viên không phải chỉ là công 
việc của Văn phòng Trung ương và Tiểu ban 
văn kiện. Các đại biểu và đoàn đại biểu các địa 
phương, các đơn vị được cử tham gia Đại hội 
Đảng phải dành thời gian lắng nghe và đọc các 
ý kiến đóng góp, nghiên cứu, tổng hợp, chuẩn 
bị với tỉnh thần trách nhiệm cao nhất để tham 
gia vào các văn kiện khi dự Đại hội Đang toàn 
quốc. Đảng viên, cán bộ, các cấp ủy, các cơ 
quan chính quyền và đoàn thể cần nghiêm túc 
tiếp thu các ý kiến đóng góp, khắc phục khuyết 
điểm, đưa vào chương trình hành động các đề 
xuất đúng, rèn luyện xây dựng bản thân, xây 
dựng chỉnh đốn Đảng và các tổ chức trong hệ 
thống chính trị, củng cố, xây dựng tổ chức, rèn 
luyện đẳng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ năm 2001. 

Cùng với việc chuẩn bị dự thảo các văn 
kiện, việc chuẩn bị giới thiệu nhân sự trình Đại 
hội là một công việc hết sức quan trọng. 

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung 
ương tiếp tục quán triệt phương hướng chuẩn bị 
nhân sự mà các Hội nghị Trung ương trước xác 
định, tích cực chuẩn bị giới thiệu trình Đại hội 
để Đại hội lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành 
Trung ương mới những đồng chí xứng đáng, đủ 
tiêu chuẩn, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, phẩm 
chất đạo đức của Đảng ta, nhân dân ta, vừa bảo 
đảm được tính kế thừa, tính liên tục, giữ vững 
sự ổn định chính trị, vừa có sự đôi mới, phát 
triển ; coi trọng chất lượng và tiêu chuẩn, đồng 
thời có số lượng và cơ cấu hợp lý. 
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Bộ Chính trị đã trình Trung ương những kết 
quả bước đầu việc chuẩn bị giới thiệu nhân sự, 
cung cấp cho Trung ương những tài liệu, thông 
tin cần thiết để Trung ương xem xét, quyết 
định. Các đồng chí Ủy viên Trung ương, với 
tinh thân trách nhiệm cao, đã nghiên cứu, thảo 
luận, cân nhắc để chọn ra phương án tốt nhất. 
Đây là cơ sở cho các bước chuẩn bị tiếp theo, 
để tới Hội nghị Trung ương 12, sẽ hoàn tất công 
việc chuẩn bị giới thiệu nhân sự trình Đại hội 
IX xem xét, quyết định. 

Trong quá trình chuẩn bị giới thiệu nhân sự, 
Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đã tiến 
hành với tinh thần nghiêm túc tự phê bình và 
phê bình trên cơ sở nguyên tắc Đảng và tình 
đông chí, lắng nghe ý kiến của các đồng chí lão 
thành, ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, cả ở nơi công tác và nơi cư trú, kết luận rõ 
một số trường hợp có đơn thư tế cáo và thi hành 
kỷ luật một số đồng chí có sai phạm, thể hiện 
tinh thần dân chủ, đoàn kết, thăng thắn, trách 
nhiệm cao, giữ nghiêm nguyên tắc và kỷ cương 
của Đảng. 

Đại hội IX của Đảng là đại hội trí tuệ, dân 
chủ, đoàn kết, đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân hãy phát huy truyền thống vẻ vang 
của Đảng và dân tộc, tăng cường đoàn kết 
thống nhất trong Đảng và trong nhân dân mà 
hạt nhân là Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao 
đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, giữ 
vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc 
phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại, góp phần 
vào thắng lợi Đại hội IX của Đảng, tiếp tục đưa 
sự nghiệp cách mạng nước ta vững bước tiến 
trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội 
nghị 11 (lần 2) của Ban Chấp hành Trung ương. 
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GHI NHẬN QUA ĐẠI HỘI ĐAI BIÊU 
DẢNG hộ CÁC TỈNH, THÀNH PHÔ 


của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các 

cấp, tiến tới Đại hội IX của Đảng, sau khi 
đã chỉ đạo hoàn thành đại hội đẳng bộ các cấp 
dưới, từ đầu tháng 12-2000, các tỉnh, thành ủy, 
đẳng ủy trực thuộc Trung ương đã khẩn trương 
chuẩn bị và tiến hành đại hội đại biêu đảng bộ 
ở cấp mình. Phần lớn các tỉnh, thành phố đã 
tiến hành đại hội đẳng bộ trong tháng 12-2000 
và tháng 01-2001, trong đó, nhiều nơi đại hội 
vào những ngày đầu của năm mới, của thế kỷ 
và thiên niên kỷ mới. Đến ngày 15-3-2001, đại 
hội đại biểu của 61 đảng bộ tỉnh, thành phố và 
10 đẳng bộ khối trực thuộc Trung ương, nhiệm 
ky 2001 - 2005 đã hoàn thành. 

Nhìn chung, đại hội đại biểu đẳng bộ các 
tỉnh, thành phố đều tiến hành trên dưới 3 ngày ; 
các đảng bộ khối, đảng bộ trực thuộc Trung 
ương tiễn hành từ 2 đến 3 ngày và thực hiện đầy 
đủ 4 nội dung quy định trong Chỉ thị 54 - CT/TƯ 
của Bộ Chính trị. Theo báo cáo của các cấp ủy 
đảng ở địa phương, qua trực tiếp tham dự ở một 
số đại hội và theo dõi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, chúng tôi ghi nhận được một số 
vấn đề từ đại hội đại biểu đẳng bộ ở các tỉnh, 
thành phố như sau. 

Trước hết, không khí chính trị ở các địa 
phương trong những ngày diễn ra đại hội đẳng 
bộ khá sôi động, thực sự là ngày hội của đảng bộ 
và nhân dân địa phương. Trên dọc các tuyến 
đường chính đi về tỉnh ly và ở các khu đông dân 
cư đều được trang hoàng lộng lẫy, có nhiều cờ, 
hoa, pa nô, áp phích biểu ngữ tuyên truyền về đại 


Te hiện Chỉ thị 54-CT/TƯ ngày 22-5-2000 


NGUYÊN ĐỨC HÀ 


hội ; địa phương nào cũng tô chức nhiều điểm 
vui chơi giải trí như : thi đấu thể dục - thể thao, 
biểu diễn văn nghệ ngoài trời..., tạo khí thế vui 
tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. 
Nhiều nơi đã phát động các phong trào thi đua và 
tập trune chỉ đạo, hoàn thành sớm một số công 
trình để chào mừng đại hội, làm cho đại hội của 
đáng bộ thu hút được sự chú ý của dư luận và ghi 
dấu ấn đậm nét trong đời sống chính trị - xã hội 
của đảng bộ và nhân dân địa phương. 

Hai là, việc chuẩn bị các văn kiện đại hội 
được các cấp ủy tập trung chỉ đạo và triển khai 
thực hiện sớm. Các báo cáo trình đại hội như : 
Báo cáo Chính trị, báo cáo thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), báo cáo kiếm điểm của 
Ban Chấp hành và báo cáo tông hợp ý kiến từ đại 
hội đảng bộ cấp dưới vào các Dự thảo văn kiện 
trình Đại hội IX của Đảng được chuẩn bị kỹ và 
bổ sung, hoàn chỉnh nhiều lần, tập hợp khá đây 
đủ ý kiến đóng. góp của cán bộ, đang viên. Báo 
cáo Chính trị ở nhiều nơi ngắn gọn, súc tích, 
bám sát vào những mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị 
quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ trước đề liên hệ, 
kiểm điểm. Ngoài Báo cáo Chính trị trình trước 
đại hội, một số nơi còn có báo cáo giải trình 
những giải pháp để thực hiện các mục tiêu kinh 
tế - xã hội mà Báo cáo Chính trị đã đề ra hoặc 
có các đề án, chương trình lớn nhằm cụ thê hóa 
các nhiệm vụ về kinh tế, xã hội và xây dựng 
Đảng nêu trong Báo cáo Chính trị như Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Tuyên Quang...v.v. Không khí thao luận khá 
sôi nổi, thắng thắn ; mỗi đại hội thường có trên 
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Tiến tới Đại hội IX của Đảng 


dưới 30 ý kiến tham luận, một số nơi chia tổ 
thảo luận nên đã có trên 100 ý kiến phát biểu ở 
tổ và hội trường. Nói chung, các ý kiến phát biểu 
đều được chuẩn bị kỹ, một số ý kiến có chiều 
sâu, đồng thời đề xuất được những vấn đề có giá 
trị cả về lý luận và thực tiễn. Nhiều đại hội đã 
dùng phiếu biểu quyết. gửi. trước cho đại biểu 
nghiên cứu về những vấn đề lớn trong Báo cáo 
Chính trị, vừa tập trung được trí tuệ và đề cao 
trách nhiệm của đại biểu, vừa tiết kiệm được thời 
gian của đại hội. 


Ba là, công tác nhân sự được các cấp ủy chỉ 


đạo chặt chẽ, dân chủ và thực hiện nghiêm túc 
theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương, 
thể hiện rõ những quan điểm chỉ đạo đổi mới 
trong Chỉ thị 54-CT/TƯ của Bộ Chính trị và 
Hướng dẫn số 14-HD/TCTƯ của Ban Tô chức 
Trung ương Đảng. Nhiều nơi đã tập trung chỉ 
đạo, giải quyết tích cực những vấn đề nổi cộm ở 
địa phương sau tự phê bình và phê bình, đặc biệt 
là số cấp ủy viên đương nhiệm và số đồng, chí dự 
kiến sẽ tham gia cấp ủy khóa tới ; một số đồng 
chí có khuyết điểm đã bị xử lý kỷ luật hoặc tự 
nguyện xin rút khỏi danh sách tái cử Ban Chấp 
hành, tạo được không khí đoàn kết trong đại hội. 
Một số nơi đã chủ động luân chuyển cán bộ theo 
quy hoạch trước khi tiến hành đại hội, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc phân công công tác các 
cấp ủy viên sau đại hội. Việc bầu cử cấp ủy và 
bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX ở hầu hết các đại hội chỉ tiến 
hành một lần là đủ số lượng, với số phiếu khá tập 
trung và cơ bản thống nhất với sự chuẩn bị của 
cấp ủy đương nhiệm, trong đó nhiều đông chí 
cán bộ chủ chốt đạt tỷ lệ phiếu cao. Danh sách 
giới thiệu Ban Chấp hành của cấp ủy và danh 
sách bầu cử cấp ủy khóa mới ở các đại hội đều 
nhiều hơn số lượng cấp ủy cần bầu, số dư bình 
quân chung là trên 10% (nơi có số dư cao nhất 
là 23%, ít nhất là 9%). 

Bồn là, số lượng và chất lượng cấp ủy có một 
số thay đối so với nhiệm kỳ trước. Nhìn chung, 
số lượng cấp ủy nhiệm kỳ này giảm so với nhiệm 
kỳ trước. Ngoài một số tỉnh, thành phố lớn như : 
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Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, 
số cấp ủy mới được bầu từ 49 đến 51 đồng chí 
(tương đương nhiệm kỳ trước), còn các tỉnh, 
thành phố khác chỉ bầu từ 41 đến 47 đồng chí. 
Trong số cấp ủy mới được bầu, số mới tham gia 
bình quân chung chiếm trên 30%, một số nơi từ 
50 đến 60%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tăng hơn so 
với nhiệm kỳ trước, một số nơi đạt khá cao như : 
Tuyên Quang : 26,6%, TP Hồ Chí Minh : 19,6%, 
Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang : 17%, Kon 
Tum: 16,2% v.v. Nhiều cấp ủy đã quan tâm chỉ 
đạo để tăng thêm số cấp ủy viên trẻ, bảo đảm 
3 độ tuổi như yêu cầu Chỉ thị của Bộ Chính trị 
đề ra. Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, 
nghiệp vụ của cấp ủy khóa này cao hơn nhiều so 
với nhiệm kỳ trước. Một số nơi 100% cấp ủy 
viên có trình độ đại học và trên đại học như 
Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh... Sau khi 
bâu cử Ban Chấp hành, các đại hội đều lấy phiếu 
giới thiệu của đại biểu đại hội với chức danh bí 
thư cấp ủy theo quy trình hướng dẫn của Trung 
ương và cơ bản đều thống nhất với sự chuẩn bị 
của cấp ủy khóa trước. Trong thời gian tiến hành 
đại hội, hầu hết các cấp ủy mới được bầu đã họp 
phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, 
các Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm 
ủy ban kiểm tra của cấp ủy. Hầu hết các tỉnh, 
thành ủy đã bầu đủ số lượng Ban Thường vụ, 
Phó bí thư và tiến hành phân công công tác cho 
các cấp ủy viên. 

Năm là, công tác tổ chức và điêu hành đại hội 
được chuẩn bị chu đáo, các nội dung trình ra đại 
hội đều được văn bản hóa, thể hiện tỉnh thần tiết 
kiệm và thực hiện đúng các nguyên tắc, thủ tục 
theo quy định. Ở hầu hết các đại hội, đại biểu đại 
hội đều trực tiếp hát Quốc ca. Nhiều nơi đã tổ 
chức truyền hình, truyền thanh trực tiếp phiên 
khai mạc và bế mạc đại hội để nhân dân theo dõi. 
Ngay sau khi bế mạc đại hội, ở một số địa 
phương đã tô chức mít tỉnh hoặc có các đoàn đại 
biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân đến chào 
mừng thành công đại hội, biểu thị quyết tâm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội đẳng bộ đã 
đề ra. 


Tiến tới Đại hội ïX của Đảng 


Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm và kết 
quả nêu trên, chúng tôi thấy còn có một số mặt 
hạn chế và thiếu sót như : Báo cáo Chính trị ở 
một vài đại hội còn dài và dàn trải ; việc đánh giá 
những yếu kém trong lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ chưa thật sâu sắc, còn né tránh những vấn đề 
nổi cộm sau tự phê bình và phê bình ; chưa tạo 
được không khí tranh luận trong đại hội để tìm 
ta giải pháp, động lực nhằm thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu chủ yếu mà đại hội đề ra. Thời gian 
dành cho thảo luận ở một số nơi còn ít ; trong 
thảo luận còn nặng về nội dung kinh tế - xã hội ; 
ý kiến đóng góp về công tác xây dựng đáng, vào 
báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 
của Ban Chấp hành còn ít. 

Trong công tác nhân sự, một vài nơi còn biểu 
hiện tư tưởng cục bộ địa phương, thiếu đoàn kết, 
thống nhất trong nội bộ. Có nơi đưa danh sách 
chuẩn bị Ban Chấp hành mới của cấp ủy đương 
nhiệm -để các đại biểu tham khảo trước khi đại 
hội tiến hành ứng cử và đề cử không đúng tỉnh 
thần hướng dẫn của Trung ương. Một số nơi do 
chưa giải quyết đứt điểm những đơn thư tố cáo, 
những vụ việc tồn đọng sau tự phê bình và phê 
bình hoặc còn có biểu hiện gò ép, chưa thật sự 
dân chủ nên chưa bầu đủ số lượng Ban Chấp 


hành và Ban Thường vụ. Một số đồng chí là cấp | 


ủy viên đương nhiệm được giới thiệu tiếp tục 
tham gia cấp ủy khóa mới nhưng không trúng cử 
hoặc trúng với số phiếu thấp. Có đồng chí tuy 
trúng cử nhưng dư luận vần còn dị nghị và chưa 
thật đồng tình. Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng 
tỷ lệ cấp ủy viên là nữ bình quân chung mới 
đạt 11,8%, nhiều nơi chỉ từ 6 - 8%, không đáp 
ứng yêu cầu Chỉ thị của Bộ Chính trị đề ra. SỐ 
cấp Ủy viên ở trong độ tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) còn 
rất thấp, ngoài một số ít cấp ủy đạt tỷ }ệ trên 10%, 
phần lớn chỉ đạt từ 5 - 5%, có cấp ủy không có 
đồng chí nào trong độ tuổi dưới 40, làm cho tuổi 
bình quân của nhiều cấp ủy cao hơn so với tuổi 
bình quân của đầu nhiệm kỳ trước. 

Trong tổ chức và điều hành đại hội, có nơi 
không phân công các đồng chí cấp ủy đương 
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nhiệm tham gia sinh hoạt với các đoàn mà thành 
lập đoàn đại biểu riêng của Ban Chấp hành cũ. 
Một số nơi cơ cấu Đoàn chủ tịch đại hội quá 
đông, nhưng sự phân công thiếu cụ thể, nên có 
đồng chí không thể hiện rõ vai trò điều hành ở 
đại hội. Việc” kiểm phiếu ở nhiều nơi tiến hành 
chậm, một số nơi còn có những sai SÓI, nhầm 
lẫn, làm cho thời gian kiểm phiếu kéo dài, tạo 
không khí căng thẳng trong đại hội. 

Căn cứ vào yêu cầu, nội dung Chỉ thị 54-CT/TƯ 
của Bộ Chính trị, trên cơ sở kết quả đại hội ở các 
đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhất là việc thực 
hiện những nội dung mới trong chỉ đạo chuẩn bị 
và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp lần này, 
chúng tôi thấy : tuy còn có một số mặt hạn chế, 


_ thiếu sót nhất định, nhưng về cơ bản, đại hội đại 


biểu các đảng bộ trực thuộc Trung ương nói 
riêng và đại hội đảng bộ các cấp nói chung đã 
đạt kết quả tốt, cơ bản đáp ứng được những yêu 
cầu chủ yếu mà Chỉ thị của Bộ Chính trị đề ra. 
Có được kết quả trên là do sự chỉ đạo chặt chẽ, 
sâu sát, kịp thời, thường xuyên của Bộ Chính trị ; 
sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các cấp ủy 
đảng trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại 
hội ; sự tham mưu chủ động, tích cực và khá 
đồng bộ của các Ban Đảng Trung ương, nhất là 
việc ban hành Hướng dẫn quy trình công tác 
nhân sự cấp ủy ; việc tổ chức sơ kết, rút kinh 
nghiệm kịp thời, ở các thời điểm trong quá trình 
chuân bị và tổ chức đại hội đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc triển khai thực hiện ở các cấp ; 
có sự tham gia tích cực, với tỉnh thần trách 
nhiệm cao của đông đảo cán bộ, đáng viên và 
các tầng lớp nhân dân. Những kết quả bước đầu 
về thực hiện tự phê bình, phê bình theo tỉnh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận 
động xây dựng chỉnh đốn đảng là yếu tố rất quan 
trọng, tạo cơ sở thuận lợi cho công tác chuẩn bị 
nhân sự cấp ủy. Sự thành công của đải hội đại 
biểu các đảng bộ trực thuộc Trung ương chính là 
kết quả của đại hội đẳng bộ các cấp dưới đồng 
thời cũng là cơ sở và điêu kiện quan trọng góp 
phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng. L1 


Yiến tới Đại hội IX của Đảng 
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THẾ HÊ TRỂ VIỆT NAM MÃI MÃI ĐI THEO 
C0N ĐUÙNG CỦA ĐẲNG VÀ BÁC HỒ VĨ ĐẠI 


HO tới mùa xuân này, 70 năm hào hùng, 
sôi động đã trôi qua kể từ khi Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh ra đời trong sự chăm lo rèn 
luyện ân cần của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu. 
Trong thời gian gần một thế kỷ ấy, thành công nổi 
bật nhất, mang ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc 
- nhất chính là Đảng ta và Bác Hồ đã dày công đào 
tạo, bồi dưỡng các thế hệ trẻ nước ta thành lớp lớp 
chiến sĩ cách mạng kiên cường, tiếp nối theo nhau 
chiến đấu hy sinh vô cùng oanh liệt trên con đường 
cách mạng vẻ vang vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
Xã hội. 

Trong đêm tối nô lệ lầm than, vào thời điểm mà 
tổ chức Đoàn mới vẻn vẹn có “8 cháu hiếm hoi” do 
Bác Hồ đào tạo, giáo dục, người chiến sĩ cộng sản 
trẻ tuổi Lý Tự Trọng đã dõng dạc tuyên bố trước 
tòa án của bọn thực dân đề quốc răng : “Con đường 
của thanh niên ch là con đường cách mạng, không 
thể có con đường nào khác”. Các thế hệ tiếp bước 
theo anh dưới ngọn cờ của Đảng coi câu nói bất tử 
ấy như là bản tuyên ngôn hành động của tất cả 
những người trẻ tuổi khi đón nhận được ánh sáng 
của mặt trời chân lý. 

Được tập họp trong đội tiên phong chiến 
đấu của mình là Đoàn TNCS Đông Dương do 
Nguyễn Ái Quốc và Đảng của Người trực tiếp lãnh 
đạo, các thế hệ thanh niên đã không quản máu chảy, 
đầu rơi vùng lên trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 
vang dội. Và tiếp theo, cũng trên con đường được 
lựa chọn đúng đắn đó, họ đã góp phần xương máu 
làm nên Bắc Sơn, Ba Tơ, Nam Kỳ khởi nghĩa 
vô cùng oanh liệt bất chấp gươm súng, ngục tù của 
đế quốc để tiến tới cuộc Cách mạng Tháng Tám 


1Ô 


VŨ TRỌNG KIM ° 


năm 1945 thần kỳ mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do 
cho dân tộc ; hình thành nên nhà nước dân chủ 
nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam châu Á. 

Giá trị lớn lao, kinh nghiệm vô giá do các thế 
hệ thanh niên cách mạng mang lại chính là sự kiên 
định vững vàng đưa cách mạng Việt Nam đi theo 
con đường cách mạng vô sản, gắn bó chặt chẽ lòng 
yêu nước nồng nàn với khát vọng phấn đấu vì chủ 
nghĩa xã hội, con đường duy nhất đúng đắn để tự 
giải phóng mình khối mọi áp bức, bóc lột. Đó là sự 
lựa chọn công khai, không hề run sợ trước gươm 
súng và mọi uy lực của kẻ thù - sự lựa chọn bằng 
trái tìm và cả khối óc. 

Đối với thanh niên ta không có con đường nào 
khác là tự nguyện, hiến dâng tuổi thanh xuân cho 
tổ quốc. Từ Võ Thị Sáu hát vang quốc ca trên địa 
ngục Côn Đảo, Trần Văn Ơn tấm gương học sinh 
sinh viên chống giặc khủng bố trên đường phố 
Sài Gòn, La Văn Cầu nêu cao lá cờ đầu thi đua giết 
giặc lập công cho đến Ngô Mây ôm bom diệt địch, 
Tô Vĩnh Diện hy sinh chèn pháo v.v..., và cả một 
thế hệ đã đứng lên để cuối cùng làm nên một 
Điện Biên chấn động địa cầu. Chín năm đây gian 
khổ, hy sinh ấy, nhân dân và thế hệ trẻ nước ta lập 
nên kỳ tích vĩ đại như Bác Hồ đã dạy : “Lần đâu 
tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã 
đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh”. 

Miền Bắc được giải phóng chưa bao lâu trong 
khi miền Nam còn phải tiếp tục đấu tranh chống 
Mỹ và bè lũ tay sai và liền sau đó, cả nước lại cùng 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh 
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đứng lên chống Mỹ, cứu nước. Tuổi trẻ Việt Nam 
một lần nữa lựa chọn cho mình con đường “Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do” theo lời Bác Hồ dạy. 
Đó là Nguyễn Viết Xuân với lời hô bất tử : “Nhằm 
thắng quân thù, bắn” ; là Nguyễn Văn Trỗi với 
9 phút cuối cùng làm nên lịch sử ; là Lê Thị 
Hồng Gắm chiến đấu kiên cường đến hơi thở cuối 
cùng. Trần Thị Lý bất khuất trước sự tra tấn dã 
man của kẻ thù... Tuổi trẻ hiểu rằng lịch sử đã đặt 
dân tộc đứng trước sự đương đầu với tên để quốc 
giàu mạnh bậc nhất thế giới mà chính thế hệ họ 
phải gánh vác những trọng trách lớn lao. Với khí 
phách anh hùng của lớp người mang dòng máu bất 
khuất của cha ông, hơn 7 triệu lượt đoàn viên, 
thanh niên đã xung phong đăng ký tham gia 
2 phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” 
cùng chung một lời thề với nhân dân và Tổ quốc : 
“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. 

Truyền thống vẻ vang ấy đã nâng bước cho thế 
hệ thanh niên ngày nay quyết một lòng theo Đảng 
phần đấu vượt qua những năm tháng khó khăn, góp 
phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Từ những ngày đầu miền Nam được giải 
_ phóng, nước nhà thống nhất đến nay, nhiều tấm 
gương đoàn viên, thanh niên nước ta đã minh 
chứng điều đó bằng tính thần lao động, chiến đấu 
hy sinh quả cảm, bằng tỉnh thần “xung phong - tình 
nguyện” với nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. 

Mọi thắng lợi của Đoàn và phong trào thanh 
thiếu niên nước ta qua các thời kỳ cách mạng khác 
nhau đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng. Đứng 
trước những bước ngoặt của lịch sử cũng như qua 
từng thời kỳ đấu tranh của dân tộc và giai cấp bao 
giờ Đảng ta và Bác Hồ kính yêu cũng chỉ ra con 
đường đi tới và định hướng tu dưỡng, rèn luyện, 
phần đấu của thanh niên ; cũng như nhiệm vụ xây 
dựng, củng cố tổ chức Đoàn nhằm bảo đảm chức 
năng là lực lượng xung kích và đội hậu bị của 
Đảng. Từ một nhóm nhỏ, đoàn viên hiếm hoi 
trong những ngày đầu cách mạng, nay Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tập hợp trong đội ngũ của mình hơn 
4 triệu đoàn viên, đó là bước phát triển vượt bậc từ 
sự nối tiếp con đường của cha ông chúng ta đã lựa 
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chọn. Có được sự trưởng thành như vậy, trước hết 
là do Đoàn ta, các thế hệ thanh niên nước ta trong 
bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi cũng như khó khăn, 
kháng chiến cứu nước cũng như hòa bình xây dựng 
đều luôn luôn một lòng theo Đảng, xiết chặt hàng 
ngũ dưới ngọn cờ của Đảng, kiên trì con đường độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
* * 


* 


Bước vào thời kỳ cách mạng mới mà mục tiêu 
là đấy mạnh CNH, HĐH đất nước theo định hướng 
XHCN để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản thành 
một nước công nghiệp phát triển nhanh và bền 
vững, nhiều vấn đề đang được đặt ra cấp thiết đối 
với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

Để thế hệ trẻ mãi mãi đi theo con đường của 
Đảng và Bác Hồ vĩ đại, xứng đáng với niềm tin của 
nhân dân ; để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn bảo 
đâm vai trò lực lượng xung kích cách mạng và là 
đội hậu bị tin cậy của Đảng, trong thời gian tới, 
nhiệm vụ công tác của Đoàn và phong trào thanh 
niên sẽ rất nặng nề song cũng rất vẻ vang. 

Trước hết, tô chức Đoàn các cấp cần ra sức tăng 
cường công tác chính trị tư tưởng ; tích cực chăm 
lo bồi dưỡng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về 
quan điểm, đường lối đây mạnh CNH, HĐH đất 
nước theo định hướng XHCN của Đảng vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Quan điểm, đường lối CNH, HĐH 
của Đảng chính là ngọn cờ chỉ đường phân đấu cho 
thế hệ trẻ nước ta, nên việc học tập, quán triệt các 
nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, 
thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Bên cạnh việc 
học tập, quán trệt quan điểm, đường lối chung của 
Đảng về kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an 
ninh... cần tô chức nghiên cứu, nắm vững và vận 
dụng đường lối công tác vận động thanh niên của 
Đảng trong thời kỳ cách mạng mới mà tỉnh thần cơ 
bản là ra sức đào tạo, bồi dưỡng và tích cực phát 
huy mọi tiềm năng của thế hệ trẻ nhằm xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thắng lợi. 

Trong điều kiện tăng cường Nhà nước pháp 
quyền, Đảng tiến hành công tác vận động thanh 
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niên thông qua hệ thống chính trị của đất nước 
trong đó Nhà nước có vai trò rất quan trọng. Với 
trách nhiệm là người quản lý toàn bộ sinh hoạt xã 
hội, Nhà nước thực hiện quá trình quản lý nhà nước 
đối với công tác thanh niên thông qua việc hoạch 
định chiến lược, chính sách, ban hành luật và các 
văn bản pháp quy, hình thành cơ chế v.v... nhằm 
tạo điều kiện cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, 
cống hiến, trưởng thành. Tổ chức Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh các cấp cần phát huy tốt vai trò tham 
mưu đề xuất với Đảng và Nhà nước các vấn đề của 
thanh niên và công tác thanh niên như đã nêu trên, 
đồng thời phát huy vai trò tích cực, chủ động trong 
cơ chế phối hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng để bồi 
dưỡng và phát huy tốt nhất nội lực dồi dào của 
thanh niên, giúp thanh niên nâng cao trình độ về 
mọi mặt, nhất là trình độ học vấn, chuyên môn, 
khoa học, kỹ thuật, công nghệ để phát triển nguồn 
nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ cho quá 
trình CNH, HĐH đất nước. Đây chính là quá trình 
xã hội hóa công tác thanh niên theo đường lối của 
Đảng trong thời kỳ cách mạng mới. 

Để thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu nêu 
trên, Đoàn TNCS Hỗ Chí Minh hướng vào việc xây 
dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất, là tổ chức 
của những người cộng sản trẻ tuổi. Bác Hồ dạy 
rằng : 
phải được củng cố vững mạnh”. Đề Đoàn mạnh 
thì mỗi thành viên trong tổ chức Đoàn phải mạnh, 
tức là không ngừng nâng cao chất lượng đoàn viên. 
Chất lượng đoàn viên được thể hiện trước hết ở sự 
giác ngộ về lý tưởng phấn đấu, ở tính tiên phong, 
gương mẫu trong hoạt động và trong đời sống 
cũng như trong mối liên hệ chặt chẽ với thanh niên. 
Vừa qua, số lượng đoàn viên mới được kết nạp 
ngày càng tăng, đây là điều đáng mừng. Nhiều 
địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác bồi dưỡng 
và chú trọng đến vấn đề nâng cao chất lượng, song 
cũng còn có nơi, có lúc chưa thực sự quan tâm 
đến vấn đề chất lượng. Thời gian tới, tất cả đoàn 
viên mới đều phải được học tập chương trình chính 
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trị cơ bản và được giao nhiệm vụ cụ thể, được 
đánh giá qua quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng 
thời với việc nâng cao chất lượng đoàn viên, vấn 
đề đặt lên hàng đầu hiện nay và những năm tới là 
phải khẩn trương nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ Đoàn về mọi mặt. Cùng với việc đào tạo căn 
bản về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ 
thanh vận, cần giúp cho cán bộ Đoàn “tắm mình” 
trong phong trào hành động cách mạng của tuôi 
trẻ. Họ vừa là người đề xuất công việc, vừa là 
người tổ chức thực hiện công việc ; tô chức cần 
mạnh dạn giao trách nhiệm cho những cán bộ có ý 
chí cách mạng, có tâm huyết với công tác thanh 
niên. Đội ngũ cán bộ Đoàn có vai trò rất quyết 
định trong quá trình đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động của Đoàn. Yêu cầu cấp bách và 
lâu dài là phải đầu tư công sức xây dựng tổ chức cơ 


_ sở của Đoàn, thực hiện dân chủ hóa, văn hóa hóa 


trong sinh hoạt Đoàn ; chú ý phát huy sáng kiến 
của đoàn viên trong việc đề ra nhiệm vụ cụ thể 
theo phương châm quan tâm đến những lợi ích 
chính đáng của đoàn viên, thanh niên như học 
tẬp, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, giải 
quyết việc làm và tổ chức các hoạt thâu văn hóa 
tỉnh thần v.v.. 

Hiện nay, phong trào thanh niên tình nguyện đã 
phát triển với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. 
Chúng ta cần tiếp tục tổ chức cho đông đảo đoàn 
viên, thanh niên tham gia vào các đội hình hoạt 
động, góp phần tích cực thực hiện các chương trình 
kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị nhằm mở 
ra nhiều cơ hội cho thanh niên cống hiến và 
trưởng thành. Phát huy truyền thống vẻ vang của 
Đoàn và phong trào thanh niên qua 70 năm xây 
dựng, trưởng thành, Doàn ta cần đây mạnh hơn nữa 
hai phong trào lớn “Thanh niên lập nghiệp” và 
“Tuôi trẻ giữ nước”, tổ chức nhiều hoạt động xã 
hội mang tính quần ciinẽ rộng rãi, thu hút đông 
đảo đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào thi 
đua yêu nước “Rèn đức, luyện tài, lập nghiệp, giữ 

ước” đem sức trẻ và tài năng cống hiến cho Tổ 
quốc, luôn luôn xứng đáng là thanh niên thời đại 
Hồ Chí Minh quang vinh. 
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TĂNG ƯỬNG SƯ LÃNH 0A0 PỦA ĐĂNG 
Đối Vứi OÔN8 TÁC VẬN ĐÔNG THANH NIÊN 


HẦM nhuần những quan điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 


Đảng ta luôn coi công tác vận động thanh 
niên là một bộ phận quan trọng trong công tác vận 
động quân chúng, coi thanh niên là lực lượng 

“rường cột của nước nhà” và chăm lo xây dựng tổ 
chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
thành hạt nhân đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng 
lớp thanh niên gắn bó với công tác xây dựng Đảng. 
Vì vậy, trong suốt hơn 70 năm qua kể từ khi Đảng 
ta ra đời đến nay, công tác vận động thanh niên luôn 
luôn là nhiệm vụ cách mạng có tính chiến lược 
của Đảng. 

Để thực hiện được các nhiệm vụ của cách mạng 
cân có lực lượng quần chúng đông đảo đủ sức khắc 
phục những khó khăn, thứ thách, giành thắng lợi 
quyết định. Đoàn kết, tập hợp lực lượng quân chúng 
hăng hái nhất, mạnh mẽ nhất, hùng hậu nhất chính 
là thanh niên. Đó là một vấn đề có ý nghĩa sống còn 
của cách mạng. Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách 
mạng, trong những thời điểm thử thách quyết liệt, 
Đảng ta luôn luôn tập hợp thanh niên, tuyên truyền, 
tổ chức, huấn luyện, giáo dục thanh niên thành một 
lực lượng hùng hậu, tiên phong cách mạng. Cũng 
chính qua các phong trào hành động cách mạng mà 
thanh niên khăng định được chỗ đứng của mình 
trong sự nghiệp cách mạng của toàn dân, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. 

Từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta 
đã có quan điểm hết sức đúng đắn là xây dựng tô 
chức thanh niên trung kiên gần Đảng, vừa làm 
nhiệm vụ là đội dự bị chiến đấu của Đảng, vừa là 
câu nối giưa Đảng với quần chúng thanh niên, giúp 
Đảng tập hợp, giáo dục đông đảo thanh niên hiểu về 
chủ nghĩa Mác - Lê- -nin, vê đường lối, chính sách 
của Đảng, vận động tô chức họ đi theo Đảng làm 
cách mạng. Những năm đầu mới được thành lập, tư 
tưởng về đoàn kết, tập hợp quần chúng theo từng 


LÊ THANH ĐẠO °* 


đối tượng đã được Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
đề ra. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập ra nhóm bí mật 
đầu tiên, chuẩn bị cho việc thành lập tổ chức Đảng 
và tổ chức Đoàn sau này. Ngay trong nhóm bí mật 
chỉ có 9 người, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng đã 
chia thành 3 đối tượng cụ thể. Đó là : “Trong số hội 
viên đó (hội viên của nhóm bí mật 9 người), có 
5 người đã là đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản. 
Chúng tôi còn có 2 đoàn viên dự bị của Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Lê-nin”. 

Chúng ta thấy, ở đây trong tổ chức một hội quần 
chúng, mà đó lại là một tổ chức bí mật, thì hạt nhân 
của nó vẫn là những đảng viên cộng sản, tiếp đến 
những đoàn viên thanh niên, sau đó mới đến những 
hội viên khác. Tư tưởng đó luôn xuyên suốt quá 
trình xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất của 
Đảng ta. Thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936 - 1939), 
bằng nhiều phương pháp và hình thức thích hợp 
theo từng đối tượng thanh niên lúc công khai, nửa 
công khai, khi bí mật để tập hợp đông đảo thanh 
niên đi theo Đảng. Đảng luôn coi trọng việc đi sâu 
vào các tổ chức như hội thể thao, hội đọc sách báo, 
cứu tế, các câu lạc bộ v.v... để lôi kéo, vận động 
quân chúng thanh niên. Đảng chủ trương : “Cân 
chen vào trong các đoàn thể thanh niên cách mạng 
tiểu tư sản, cải lương, phản động, nhất là “hướng 
đạo đoàn”, kéo quần chúng trong các đoàn thể ấy 
sang phe thanh niên cộng sản” ; chú trọng đến nữ 
thanh niên, thanh niên người dân tộc thiêu số... coi 
họ như là đối tượng của sự vận động cách mạng, 
nghĩa là hết thảy các đối tượng thanh niên. 

Thời kỳ 1939 - 1941, căn cứ vào tỉnh hinh phát 
triển của phong trào, Đảng đã chủ trương vận động 
các tầng lớp thanh niên tổ chức ra thanh niên phản 
chiến và thanh niên phản để để đấu tranh chống để 


* Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương 
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quốc chiến tranh, đòi hòa bình, giải phóng dân tộc, 
đòi việc làm. Thanh niên phản chiến và thanh niên 
phân đế được tổ chức bí mật, trong đó có những 
nhóm thanh niên cộng sản làm nòng cốt, không tổ 
chức thành hệ thống mà do đảng bộ cùng cấp trực 
tiếp lãnh đạo. Tháng 6 năm 1949, trong hoàn cảnh 
kháng chiến chống Pháp đang diễn ra, Đảng đã triệu 
tập Hội nghị thanh vận đầu tiên để xây dựng và 
củng cố Đoàn Thanh niên Cứu quốc, làm hạt nhân 
của phong trào thanh niên cứu nước, cứu nhà. 

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
thành công, bên cạnh Đoàn Thanh niên Cứu quốc, 
chúng ta còn thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên 
Việt Nam làm nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, thống 
nhất thanh niên các giới. Thời kỳ đầu, hai tổ chức 
thanh niên này vẫn sinh hoạt độc lập. Đến Hội nghị 
cán bộ Trung ương lần thứ 4 bàn về công tác Việt 
Minh và Liên Việt, Đảng ta mới chủ trương để 
Đoàn Thanh niên Cứu quốc tham gia Đoàn Thanh 
niên Việt Nam và là trụ cột thúc đẩy mọi hoạt động 
của Đoàn Thanh niên Việt Nam. Thời kỳ này, Đoàn 
Thanh niên Việt Nam còn có các tổ chức thành viên 
như thanh niên kháng chiến, sinh viên Việt Nam, 
học sinh đoàn, thanh niên công giáo v.v... Đoàn 
Thanh niên Việt Nam vừa là mặt trận đoàn kết rộng 
rãi mọi tầng lớp thanh niên, vừa là một hội quân 
chúng. của thanh niên bao gồm các tổ chức thanh 
niên và các cá nhân, những người không muốn tham 
gia các tổ chức thanh niên theo từng đối tượng, 
nhưng tự nguyện gia nhập Đoàn Thanh niên Việt 
Nam. Năm 1568, trong Nghị quyết 181 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng về công tác vận động thanh 
niên đã khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên 
Lao động Việt Nam là đội quân xung kích cách 
mạng thực hiện mọi nhiệm vụ và đường lối chính 
sách của Đảng và Nhà nước, là đội hậu bị của Đảng, 
tham gia xây dựng Đảng, kiện toàn Đảng, đào tạo 
lực lượng hậu bị cho Đảng. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng 
lợi, cách mạng chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đầu tranh 
chống Mỹ cứu nước, giải phóng miễn Nam, 
thống nhất Tổ quốc, trong suốt 20 năm, Đoàn mang 
tên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Đến 
năm 1970, để ghi nhớ công lao trời biển của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đào tạo, bồi 
dưỡng các thế hệ thanh niên cách mạng Việt Nam, 
Đoàn được vinh dự mang tên Đoàn Thanh niên Lao 
động Hồ Chí Minh. Sau đại thắng mùa xuân 1975, 
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Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã quyết 
định Đoàn mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh. Được Đảng và Bác Hồ tập hợp, tổ 
chức, lãnh đạo, giáo dục, Đoàn Thanh niên và các 
thế hệ thanh niên Việt Nam trưởng thành trong 
ngọn lửa đấu tranh cách mạng gian khổ và anh dũng 
của dân tộc, đã xây dựng nên những truyền thống 
cách mạng vô cùng vẻ vang. Đó là truyền thống 
tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với 
Đảng, một lòng một dạ tiến lên theo Đảng làm cách 
mạng đến cùng. Đó là truyền thống của đội quân 
xung kích cách mạng, dám lao minh vào những nơi 
khó khăn gian khổ, dám đón lấy những nhiệm vụ 
nặng nề, kiên quyết hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng 
g1ao cho. 

Sau khi nước nhà được hoàn toàn độc lập, thống 
nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, trong điều kiện mới, 
Đảng ta tiếp tục có các nghị quyết về , phong trào 
Đoàn và công tác thanh niên. Nghị quyết 26 của Bộ 
Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
V) đặt vấn đề : “Tập hợp thanh niên một cách rộng 
rãi băng nhiều loại hình tổ chức linh hoạt khác nhau 
theo đối tượng, nghề nghiệp, nhu cầu và sở thích để 
làm những việc có ích cho xã hội và cho tuổi trẻ. 
Chú ý thích đáng những đặc điểm của nữ thanh 
niên, của thanh niên các dân tộc, các tôn giáo, thanh 
niên quân đội, thanh niên học sinh, thanh niên các 
vùng khác nhau của đất nước”. 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 8, khóa VI chỉ rõ : “Đăng cân 
hướng dẫn SỰ ‹ đổi mới nội dung hoạt động của các 
đoàn thể và tổ chức quân chúng vào việc đoàn kết 
đoàn viên, hội viên cùng nhau chăm lo lợi ích thiết 
thực của mình và góp phân vào sự nghiệp chung của 
đất nước, . dựng và bảo vệ chính quyên cách 
mạng” “Ở cơ sở các đoàn thể cần coi trọng VIỆC 
tập XI vi chúng (trong và ngoài đoàn thể) bằng 
những hình thức linh hoạt (nhóm, tổ, câu lạc bộ...) 
hoạt động theo những nội dung thích hợp”. 

Trong những năm đổi mới đất nước theo Nghị 
quyết Đại hội VI của Đảng, dưới tác động của cơ 
chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. và quá trình phát triển kinh tế - Xã hội, sự 
chuyển giao công nghệ và phát triển thông tin và 
hội nhập quôc tế đã có những chuyển dịch vê cơ cấu 
xã hội, xuất hiện những nhu cầu mới trên bình diện 
rộng đối với thanh niên nước ta. Trong khi đó công 
tác vận động thanh niên mặc dù đã có nhiều cố 
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gắng, tiến bộ nhưng vẫn chưa theo kịp những 
chuyển biến trong đời sống Kinh tế - xã hội của đất 
nước, phương thức đoàn kết, tập hợp, giáo dục 
thanh niên còn ít hiệu quả. Nhận thức về công tác 
vận động. thanh niên còn chưa sâu sắc, chưa đầy đủ 
trong nhiều cấp ủy đảng, chính quyền và trong xã 
hội. Nhiều nghị quyết của Đảng về thanh niên và 
công tác thanh niên chậm được tổng kết, rút kinh 
nghiệm. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng 
chưa được quan tâm thỏa đáng, chưa cụ thê. Tình 
trạng “khoán trắng” công tác thanh niên cho Đoàn 
Thanh niên hay cho câp ủy viên phụ trách thanh 
niên còn khá phổ biến. Nhà nước còn chậm thể chế 
hóa và cụ thê hóa các nghị quyết của Đảng. thành 
pháp luật và các chính sách về thanh niên, thiếu đầu 
tư thỏa đáng cho công tác thanh niên, XỬ lý các vấn 
đề thanh niên chưa sát với nhu cầu đổi mới của 
Đoàn Thanh niên và của thế hệ trẻ. Bản thân Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng bộc lộ 
nhiều thiếu sót, khuyết điểm trong nội dung, 
phương thức hoạt động, trong công tác tổ chức 
và cán bộ, chưa đủ sức hấp dẫn đoàn viên và thanh 
niên, chưa gắn chặt được việc xây dựng Đoàn 
Thanh niên với xây dựng Đảng, chưa coi việc xây 
dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản.Hồ Chí Minh 
vững mạnh là một nội dung trong xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. 

Vấn đề đặt ra trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay khi đất nước bước vào thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là việc tiếp tục tô chức, tập 
hợp đông đảo thanh niên dưới ngọn cờ của Đảng. 
Nêu trước đây cuộc đâu tranh diên ra trên trận tuyên 
trong thế đối mặt với kẻ thù, khốc liệt, nhưng ranh 
giới rõ ràng trước cái sống cái chết thì ngày nay, 
trong điều kiện mới, có những phức tạp, khó khăn 
mới. Sự phức tạp của tỉnh hinh hội nhập quốc tế tê, 
thực hiện cơ chế kinh tế thị trường, việc quản lý đất 
nước vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, nhiêu tệ 
nạn xã hội, nhiều yếu kém khuyết điểm trong tổ 
chức Đảng tác động xấu, làm giảm lòng tin của 
thanh niên và phong trào thanh niên. Đó là chưa nói 
đến thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực 
thù địch, nhằm lôi kéo, làm xói mòn niềm tin của 
thanh niên bằng lối sống thực dụng, bản năng, thực 
hiện được âm mưu giành giật thanh niên, lợi dụng 
họ để chống phá sự nghiệp cách mạng. 

Vấn đề đoàn kết, tập hợp thanh niên vì thế 
không chỉ là một vấn đề quan trọng của Đảng mà 
còn là chính nhu cầu của bản thân thanh niên, vừa 
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là nhiệm vụ, vừa là nhu cầu và đòi hỏi sống còn của 
tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
Cả về mặt lý luận cũng như mặt thực tiễn, sự tồn tại 
và phát triên của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh không thể tách rời lực lượng quần 
chúng thanh niên đông đảo. Họ vừa là lực lượng 
tham gia „ đắc lực mọi hoạt động của Đoàn, vừa là 
nguồn bổ sung hùng hậu cho đội ngũ của Đoàn. 
Thông qua công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, 
Đoàn sẽ không ngừng đổi mới tổ chức và phương 
thức hoạt động, thực sự trở thành tổ chức thanh niên 
cộng sản, có chức năng là cầu nối giữa Đảng với 
thanh niên, giúp Đảng giáo dục thanh niên, chăm lo 
giải quyết các quyền lợi của thanh niên ; đồng thời 
động viên khả năng to lớn của toàn bộ thế hệ trẻ 
phục vụ sự nghiệp chung, xây dựng đất nước giàu 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Việc tiếp tục đổi mới toàn diện công tác vận 
động thanh niên của Đảng gắn với đổi mới tổ chức 
và hoạt động của Đoàn Thanh niên, xây dựng và 
thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với 
thanh niên là hết sức quan trọng và cấp bách để tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác thanh niên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Chúng tôi xin nêu một số giải pháp : 

Một là, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của 
Đẳng đối với công tác thanh niên về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức. Đảng lãnh đạo công tác vận động 
thanh niên thông qua các chủ trương, nghị quyết và 
kế hoạch cụ thể do các cấp Ủy trực tiếp lãnh đạo 
Đoàn Thanh niên. Đảng viên trẻ cần tham gia sinh 
hoạt Đoàn, làm nòng cốt cho phong trào thanh niên. 
Coi trọng việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho 
thanh niên và nêu gương tốt trong đoàn viên, thanh 
niên sống, học tập, lao động theo gương Bác Hồ vĩ 
đại. Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh vững mạnh bằng việc phát huy vai trò, VỊ 
trí của tổ chức Đoàn ; có quy hoạch và chính sách 
vê công tác đào tạo, bôi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán 
bộ Đoàn và quan tâm phát triển đảng viên trong 
thanh niên, làm tăng nguồn sinh lực mới cho Đảng, 
góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, 
vững mạnh. 

Hai là, tăng cường quản lý nhà nước về công tác 
thanh niên. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến 
lược quốc gia phát triên thanh niên, tạo môi trường 
điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng và phát huy tiềm 
năng của thanh niên, vì sự phát triển và tiền đồ tươi 
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sáng của dân tộc. Sớm xây dựng và ban hành Luật 
Thanh niên tạo ra cơ sở pháp lý cho việc quản lý 
nhà nước về công tác thanh niên, xác định rõ quyền 
và nghĩa vụ của thanh niên, quy định trách nhiệm 
của nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, gia đình 
và mọi công dân đối với sự nghiệp giáo dục, bồi 
dưỡng thế hệ trẻ. Thực hiện các chính sách liên 
quan đến thanh niên và công tác thanh niên như : 
các chính sách về giáo dục - đào tạo và bồi dưỡng 
thanh niên, dạy nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức 
khỏe cho thanh niên ; chính sách xây dựng đời sống 
văn hóa thanh niên..., mở rộng giao lưu, hội nhập 
quốc tế... ; các chính sách nhằm phát huy thanh niên 
xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng 
cô an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc ; các chính 
sách xây dựng tô chức Đoàn Thanh niên, chăm lo, 
tạo điều kiện về đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, 
ngân sách cho công tác vận động thanh niên. Những 
chính sách này cần được thể hiện trong chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010) kế 
hoạch 5 năm (2001 - 2005) và trong kế hoạch hàng 
năm mà Đại hội Đảng lần thứ IX của Đảng sắp 
thông qua. 

Ba là. công tác thanh niên không chỉ là trách 
nhiệm của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể nhân dân theo chức năng, 
nhiệm vụ và đối tượng vận động của mình cần có 
chương trình, kế hoạch cụ thể, chủ động phối hợp 
với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong 
công tác vận động thanh niên, trong từng thời kỳ, 
trong từng lĩnh vực và phong trào hoạt động, nhằm 
tạo nên sức mạnh tổng hợp đối với việc giáo dục, 
bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên. 

Bốn là. để thực hiện tốt công tác vận động thanh 
niên có hiệu quả thì vai trò của gia đình và xã hội là 
rất quan trọng. Từ trong mỗi gia đình, thanh niên 
được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, hình thành 
nhân cách về lao động, lẻphải, tình thương và trách 
nhiệm của con người với gia đình, quê hương và đất 
nước. Giáo dục cho thanh niên ý thức công dân, ý 
thức duy trì và phát triển nòi giống, ý thức trách 
nhiệm cộng đồng. Động viên thanh niên tích cực 
tham gia các hoạt động xã hội. Kết hợp tốt ba môi 
trường giáo dục thanh niên là gia đình, nhà trường 
và xã hội. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, 
tạo điều kiện cho thanh niên phát triển phẩm chất và 
năng lực một cách toàn diện cả về trí, đức, thể, mỹ, 
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BÓP phân xây dựng một thế hệ thanh niên mới “vừa 
hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đầy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Năm là, tăng cường hơn nữa vai trò và nhiệm vụ 
của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là tổ 
chức chính trị - xã hội hoạt động dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là thành viên của hệ 
thống chính trị, là “trường học xã hội chủ nghĩa” 
của thanh niên, là người đại diện cho quyền lợi và 
nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam, do đó Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần thực hiện 
tốt một số nhiệm vụ : 

- Đoàn kết, tập hợp. giáo dục thanh niên sống có 
hoài bão, có lý tưởng cách mạng ; giáo dục truyền 
thông dân tộc ; giáo dục ý thức công dân, ý thức tự 
giác xã hội chủ nghĩa. Phần đấu xứng đáng với danh 
hiệu Đoàn viên Thanh niên Cộng sân Hô Chí Minh 
phải là niềm vinh dự, tự hào của thanh niên Việt Nam. 

- Động viên và tổ chức cho thanh niên xung 
kích, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước bằng các phong trào thanh niên tình 
nguyện xung kích vào nơi khó khăn gian khổ, đi 
vùng sâu, vùng xa, thực hiện chương trinh xóa đói 
giảm nghèo, làm đường, trồng rừng, khai thác biển 
khơi, xung kích đi vào khoa học, công nghệ hiện 
đại, góp công sức vào việc thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Coi trọng việc xây dựng và củng cố tổ chức 
đoàn cơ SỞ. Các hoạt động của Đoàn phải hướng về 
cơ SỞ. Đôi mới tổ chức và phương thức hoạt động 
của tổ chức Đoàn các cấp từ trung ương đến cơ sở, 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát huy trí tuệ 
và tính sáng fạo của đoàn viên thanh niên ; xây dựng 
tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ Đoàn chủ 
động, đoàn, kết, gương mẫu, sâu sát cơ sở, gần gũi 
với quần chúng thanh niên. Đi đầu trong việc thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức Đoàn và 
đoàn viên cần đi sâu vào các cơ sở yếu kém, nhất là 
vùng có nhiều thanh niên theo tôn giáo, thanh niên 
các dân tộc thiểu số để đoàn kết, tập hợp họ, thực 
hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương, cơ sở. 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần 
có kế hoạch chương trình cụ thể trong việc phối hợp 
VỚI CáC CƠ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, với 
Mặt trận Tô quôc, các đoàn thể nhân dân và Các tô 
chức quân chúng ; với gia đình để thực hiện tốt công 
tác tập hợp, đoàn kết và giáo dục thanh niên trong 
giai đoạn cách mạng hiện nay. C] 
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CHÔNG MÙ CHỮ VÀ PHÔ CẬP GIÁO DỤC - 
SƯ NGHIỆP TO LỚN 


VÀ LÂU DÀI CỦA TOÁN XÃ 


RONG suốt ]0 năm qua, thực hiện Luật phổ 
cập giáo dục tiểu học, các Nghị quyết Đại 


hội lần thứ VII, lần thứ VII của Đảng và 
Chi thị 01/CT-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ), với sự phối hợp chặt chẽ của 
các ngành, các cấp, các đoàn thể, ngành giáo dục 
cùng với các tầng lớp nhân dân đã kiên trì tiến 
hành công cuộc chống nạn mù chữ, phổ cập giáo 
dục tiểu học và đã đạt được kết quả tốt đẹp, đáng 
tự hào. 

Thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đạt được 
trong thập kỷ chống nạn mù chữ - phổ cập giáo 
dục tiểu học 1900 - 2000 không chỉ là kết quả 
phấn đầu mười năm qua mà còn là kết quả của cả 
một quá trình lâu dài, 55 năm diệt dốt và nâng cao 
dân trí, kể từ 1945 đến nay. 

Ngay sau khi tuyên bố thành lập nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa, ngày 8-9-1945, Chính 
phủ lâm thời đã ra Sắc lệnh thành lập Nha Bình 
dân học vụ, khẳng định việc học chữ là bắt buộc, 
không mất tiền, cấp tốc xóa mù chữ, xem sự 
dốt nát là một trong ba thứ giặc : giặc đói, giặc dốt 
và giặc ngoại xâm. Ngày 4-10-1945, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi chống nạn thất học. 
Xuất phát từ luận điểm : Muốn giữ vững nền độc 
lập, muốn cho dân mạnh, nước giàu, mọi người 
Việt Nam phải biết quyền lợi, bốn phận của minh, 
phải có kiến thức, mới có thể tham gia vào công 
cuộc xây dựng nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kêu gọi : người chưa biết chữ phải coi học tập là 
quyền lợi và nghĩa vụ của mình, người biết chữ có 
nghĩa vụ dạy người chưa biết chữ, phụ nữ phải học 
tập, thanh niên phải đi đầu. Lần đầu tiên, một 


_#: 


HỘI 


NGUYỄN MINH HIỂN °* 


chiến dịch xóa mù chữ được tiến hành rộng khắp 
trong cả nước. Từ đó đến nay, suốt 55 năm, kể cả 
trong những năm chiến tranh, Đảng và Nhà nước 
ta luôn coi trọng việc xây dựng nên tảng học vấn 
tối thiêu cho toàn dân để trên cơ sở đó không 
ngừng phát triển sự nghiệp giáo dục nhằm mục 
tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài. 

Trải qua ba chiến dịch chống nạn mù chữ : 
chiến dịch đầu tiên 1945 - 1946 và những năm 
kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến dịch thứ 
hai 1955 - 1958 và những năm chống Mỹ cứu 
nước, chiến dịch thứ ba 1975 - 1978 và những 
năm 80, mặc dù nạn mù chữ dần dần bị thu hẹp, 
phần lớn trẻ em đã được đi học, song có những 
hạn chế về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, 
bước vào thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, yêu 
cầu phô cập giáo dục tiểu học cho trẻ em và xóa 
bỏ về cơ bản nạn mù chữ trong cả nước vẫn chưa 
thực hiện được. 

Năm học 1989 - 1990, cả nước còn trên 2 triệu 
người ở độ tuổi từ 15 đến 35 chưa biết chữ 
(chiếm 12% dân số trong độ tuổi), trên 2 triệu trẻ 
em từ 6 đến 14 tuổi chưa đi học (chiếm 20% tông 
số trẻ em trong độ tuổi). Hầu hết số người chưa 
biết chữ và trẻ em thất học tập trung ở những địa 
bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó 
khăn, như vùng núi cao, vùng ven biển, hải đảo, 
vùng sâu, vùng Xã, vùng dân tộc thiểu số. Đội ngũ 
giáo viên tiểu học vừa thiếu về số lượng, vừa bất 


* PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 
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cập về trình độ. Cả nước thiếu hàng chục nghìn 
giáo viên tiểu học. Số giáo viên tiểu học chưa đạt 
chuẩn về trình độ đào tạo chiếm 42%. Phần lớn 
số anh chị em này mới có trình độ lớp 5, lớp 9 
hoặc lớp 12 và chỉ qua các khóa đào tạo Câp tốc 
vài ba tháng hoặc chưa đến một năm. Chất lượng 
giáo dục tiểu học rất thấp. Tỷ lệ lưu ban, bỏ học 
trên 21%. Hiệu quả đào tạo sau 5 năm chỉ đạt 40%. 
Mạng lưới trường lớp tiểu học còn có những mắng 
trống, có những bản trắng, có cả Xã trắng. Cơ sở 
vật chất của trường tiểu học còn rất đơn sơ, phòng 
học còn tạm bợ, hàng nghìn phòng học phải sử 
dụng để học 3 ca trong một ngày. 

Trước tình hình đó, thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ VI của Đảng, Hội đồng Bộ trưởng (nay 
là Chính phủ) đã quyết định thành lập Ủy ban 
quốc gia chống nạn mù chữ (Bộ Giáo dục làm 
nòng cốt, có sự tham gia của 10 bộ, ngành). 
Chương trình mục tiêu quôc gia chống nạn mù 
chữ - phổ cập giáo dục tiểu học đã được hoạch 
định và ngày 2-l-1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng đã ban hành Chỉ thị 01/HĐBT chính thức 
cho triển khai thực hiện. Năm 1991, Quốc hội đã 
thông qua Luật phô cập giáo dục tiểu học. Tiếp 
đó, liên tục trong mười năm, các kỳ Đại hội lần 
thứ VII và VII của Đảng, các Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa VII) và 
thứ 2 (khóa VI) luôn luôn kiên định quyết tâm 
thực hiện mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo 
dục tiểu học. Quyết tâm đó đã được cụ thể hóa 
thành chương trình hoạt động trong các _Nghị 
quyết của các đẳng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, 
phường ở tất cả các địa phương. 

Luật phổ cập giáo dục tiểu học và CáC Nghị 
quyết của Đảng từng bước đi vào cuộc sống đã 
nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan 
trọng của công tác chống nạn mù chữ và phổ cập 
giáo dục tiểu học, xác định rõ trách nhiệm của Các 
câp chính quyền, các tổ chức và mỗi công dân. Ở 
các địa phương, từ tỉnh đến cơ sở xã, phường đều 
thành lập các ban chỉ đạo, đặt dưới sự lãnh đạo 
của cấp ủ ủy và chính quyền, để tập hợp và huy 
động các ban, ngành, đoàn thể tham gia côn g cuộc 
chống nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. 
Hằng năm, Bộ Giáo dục sau này là Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cùng với Ủy ban quôc gia chống nạn 
mù chữ cũng như các ban chỉ đạo các cấp đều có 
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kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá 
thường xuyên và KỊP thời việc thực hiện nhiệm vụ 
chống nạn mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học ở Ơ 
các đơn vị. Việc chỉ đạo và kiểm tra sát sao của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uy ban quốc gia 
chống nạn mù chữ, sự kết hợp giữa các cơ quan 
hữu quan ở trung ương và địa phương đã làm cho 
công tác chống nạn mù chữ và phổ cập giáo dục 
tiểu học được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ 
và đạt hiệu quả. 

Trong hoàn cảnh ngân sách rất hạn hẹp, Nhà 
nước vẫn dành khoản kinh phí đáng kể, mỗi năm 
từ 10 đến 40 tỉ đồng cho Chương trình mục tiêu 
chống nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. 
Khoản kinh phí đó đã được ưu tiên cấp cho những 
tỉnh khó khăn và vào những năm gần đây, đã được 
tập trung dành cho các tỉnh chưa được công nhận 
đạt chuẩn để địa phương giải quyết những tồn 
đọng, thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. Ngoài ngân 
sách của trung ương, hằng năm các địa phương 
cũng dành một khoản kinh phí đáng kê từ ngân 
sách của mình cho công tác chống nạn mù chữ 
và phố cập giáo dục tiểu học. Điều đáng quý là 
Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh, sau khi thực 
hiện được mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo 
dục tiểu học, đã vận động nhân dân quyên góp và 
trích ngân sách địa phương để hỗ trợ các tỉnh miền 
núi khó khăn hàng tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều nguồn 
tài trợ của các tổ chức đoàn thể, các cá nhân trong 
nước và nước ngoài cũng huy động để bảo đảm 
tiến độ, thực hiện mục tiêu chống nạn mù chữ và 
phô cập giáo dục tiểu học. 

Thực hiện chủ trương xã hội hóa sự nghiệp 
giáo dục, các ban chỉ đạo các cấp đã phối hợp với 


-Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thê quần chúng, hội 


khuyến học và lực lượng vũ trang huy động các 
tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp cho công 
cuộc chống nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu 
học, như vận động người chưa biết chữ và trẻ em 
đi học, quyên góp học phẩm và sách giáo khoa để 
trợ cấp cho học viên xóa mù chữ và học sinh 
nghèo, tổ chức mở lớp xóa mù chữ cho người lớn, 
lớp học tình thương cho trẻ em thất học và trực 
tiếp tham gia giảng dạy. Cùng với nguồn ngân 
sách nhà nước và công sức của cán bộ, công chức, 
các tầng lớp nhân dân đã đóng góp hàng nghìn tl 
đồng, hàng triệu ngày công để xây dựng cơ sở vật 


tiến tới Đại hội ïX của Đảng 


chất phục vụ cho công cuộc chống nạn mù chữ và 
phổ cập giáo dục tiểu học. Ngoài ra, công cuộc 
chống nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học 
của nước ta còn được các nước, các tổ chức quốc 
tế, các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ, viện trợ 
dưới nhiều hình thức. 

Sau một thập kỷ kiên trì phấn đấu, đến giữa 
năm 2000, công cuộc chống nạn mù chữ và phổ 
cập giáo dục tiểu học nước ta đã đạt được kết quả 
rất khả quan : tất cả 61 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, 596 trong số 614 (tức là 97,06%) 
huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, 10 141 trong 
số 10 376 (tức là 97 149%) xã, phường, thị trấn đã 
được công nhận đạt chuẩn quốc g1a về xóa mù chữ 
và phổ cập giáo dục tiểu học ; 94% dân số trong 
độ tuổi 15 - 35 biết chữ ; bảo đảm tỷ lệ 90% trẻ 
em 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học. 

Có được những thành tựu to lớn về chống nạn 
mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học như ngày 
hôm nay trước hết là do dân tộc ta có truyền thống 
hiếu học. Truyền thống đó lại được khơi dậy và 
nhân lên gấp bội nhờ đường lối phát triển giáo dục 
và chủ trương xã hội hóa sự nghiệp giáo sàn của 
Đăng và Nhà nước. 

Chủ trương chống nạn mù chữ và phổ cập giáo 
dục tiểu học thể hiện trong Luật phổ cập giáo dục 
tiểu học và các văn kiện khác của Đảng và Nhà 
nước đã đi vào cuộc sống, được các cấp ủy đảng 
và chính quyền quán triệt, tổ chức thực hiện, tập 
trung chỉ đạo và trở thành mục tiêu phấn đấu của 
từng địa phương và cơ sở. 

Chương trình mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập 
giáo dục tiểu học đã được lồng ghép với các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác, tạo 
điều kiện để các ngành, các cấp phối hợp trong 
hành động cụ. thể, huy động được SỰ tham gia tích 
cực của các tầng lớp nhân dân. Nhiều chính sách 
của các địa phương cũng đã phát huy tác dụng tích 
cực, góp phần thực hiện mục tiêu, tiến độ xóa mù 
chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. 

Ngành giáo dục đã phối hợp đồng thời ba mục 
tiêu xóa mù chữ cho người lớn, phố cập giáo dục 
tiêu học cho trẻ em và tổ chức các hoạt động giáo 
dục sau xóa mù chữ ; thực hiện đa dạng hóa về 
chương trình, tài liệu học tập cũng như về phương 
thức huy động và tô chức lớp học phù hợp với 
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hoàn cảnh của người lớn và trẻ em thất học, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để thu hút họ tham gia vào 
việc học tập. Chỉ tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo 
dục tiểu học đã được các cấp quản lý giáo dục xác 
định là một trong những tiêu chuẩn thi đua mà 
mọi địa phương và cơ sở đều phải phấn đấu thực 
hiện. Trong suốt mười năm, đội ngũ cần bộ giáo 
viên làm công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục 
tiểu học, đặc biệt là anh chị em công tác ở địa bàn 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã kiên trì bám 
lớp, bám bản, vượt qua mọi gian khổ, thể hiện 
rất rõ tỉnh thần trách nhiệm và đức hy sinh, mang 
tri thức văn hóa đến cho đồng bào và con em các 
dân tộc. 

Có thể khẳng định : sự lãnh đạo của Đảng, sự 
tập trung chỉ đạo của Chính phủ và các cấp chính 
quyên, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các 
đoàn thể, sự tham gia tích cực của các tầng lớp 
nhân dân đã giúp cho ngành giáo dục làm trọn 
trách nhiệm nặng nề và rất vẻ vang là thực hiện 
mục tiêu chống nạn mù chữ và phổ cập giáo dục 
tiểu học. Trong những thành quả to lớn của một 
thập kỷ chống nạn mù chữ và phổ cập giáo dục 
tiểu học, có công lao của ban chỉ đạo các cấp, của 
đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, cân bộ chuyên 
trách xóa mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học, 
của các cô giáo, thầy giáo trong cả nước đã không 
ngại khó khăn gian khổ, đóng góp nhiêu công SỨC 
cho công cuộc chống nạn mù chữ và phổ cập giáo 
dục tiểu học. Bên cạnh đó, công cuộc chống nạn 
mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học ở Ø nước ta còn 
được SỰ giúp đỡ quý báu về vật chất và tinh thần 
của các tô chức quôc tế, các tô chức chính phủ và 
phi chính phủ của các nước, bạn bè quốc tế và 
đồng bào ta định cư ở nước ngoài. 

Thành tựu to lớn của công Cuộc chống nạn mù 
chữ và phổ cập giáo dục tiêu học trong 10 năm 
qua là rât cơ bản, tạo tiền đề cần thiết đê giáo dục 
nước ta tiếp tục phát triển nhằm đạt trình độ cao 
hơn trong những năm đầu của thế kỷ XXL Tuy 
nhiên, kết quả đạt được còn chưa thật vững. chắc 
và không đông đều. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ 
đã có 100% số xã, huyện đạt chuẩn với trên 97% 
trẻ em trong độ tuổi đi học, trên 99% trẻ em 6 tuổi 
học lớp một, trên 98,5% trẻ em 14 tuổi tốt nghiệp 
tiểu học, gần 90% trẻ em l1 tuổi tốt nghiệp tiêu 
học. Trong khi đó, đối với các tỉnh miền núi phía 
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Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông. Cứu Long, 
một số chỉ tiêu mới đạt ở mức cập chuẩn, cần phải 
tiếp tục phấn đấu giữ vững và hoàn thiện. 

Trước tinh hình đó, trong mười năm tới, một 
mặt cần duy trì, củng cố và phát huy thành quả 
chống nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, 
mặt khác phải tiếp tục phát triên sự nghiệp giáo 
dục để đạt các mục tiêu cao hơn về dân trí, nhân 
lực và nhân tài, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Đối với bậc tiểu học, cần tiếp tục xóa mù chữ 
và thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học ở 
235 xã hiện còn chưa đạt chuẩn. Từng bước thực 
hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đổi 
mới nội dung và phương pháp giảng dạy - học tập 
để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây 
dựng nhà trường tiểu học theo hướng chuẩn hóa, 
bảo đảm để bậc tiểu học phát triển bên vững theo 
yêu cầu của Luật Giáo dục. 

Đối với công tác chống mù chữ, các địa 
phương cần tiếp tục phát hiện và tạo điều kiện cho 
người chưa Diệt chữ trong độ tuổi 15 - 35 học tậ 
đê đạt tiêu chuẩn quy định. Nâng tỷ lệ người biết 
chữ trong đồng bào dân tộc và chị em phụ nữ. 
Phần đấu đưa tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 
15 đến 35 đạt 96% vào năm 2005 và đạt tỷ lệ 97% 
vào năm 2010. Thực hiện xóa mù chữ chức năng 
và tổ chức các hoạt động giáo dục sau xóa mù chữ 
đề giúp cho người đọc có khả năng vận dụng trì 
thức vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của 
gia đình và bản thân. Mở rộng quy mô và đa dạng 
hóa phương thức giáo dục không chính quy đáp 
ứng yêu cầu học tập thường xuyên của nhân dân, 
bảo đảm giáo dục thật sự dành cho mọi người để 
xây dựng một xã hội học tập. 

Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa X vừa qua đã 
nhất trí thông qua Nghị quyết ` về chủ trương đổi 
mới chương trình giáo dục phổ thông và phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở trên phạm vi cả nước. 
Đó không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà 
còn là một trong những nhiệm vụ trung tâm 
trên lĩnh vực giáo dục của toàn Đảng, toàn dân ta 
trong mười năm đầu của thế kỷ XXI. Chính phủ 
đã xác định đây là một chương trình mục tiêu 
trọng điểm quốc gia và sẽ dành ngân sách thỏa 
đáng để thực hiện. 
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Để thực hiện tốt chủ trương đổi mới chương 
trình giáo dục phổ thông, ngành giáo dục cần tập 
hợp một cách rộng rãi các nhà khoa học, các nhà 
giáo, các cán bộ quản lý giáo dục có tâm huyết, có 
trình độ, có kinh nghiệm và am hiểu giáo dục phổ 
thông tham gia biên soạn, thí điểm, thẩm định, 
chính lý chương trình sách giáo khoa, làm cho 
chương trình và sách giáo khoa mới kế thừa 
những ưu điểm và khắc phục được những hạn chế 
của chương trình và sách giáo khoa hiện hành. 
Chương trình mới nhất thiết phải góp phần tăng 
cường tính liên thông giữa giáo dục phổ thông VỚI 
giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học để thực 
hiện phân luông trong hệ thống giáo dục quốc 
dân, tăng cường tính cân đối về cơ cấu nguồn lực. 
Rút kinh nghiệm của các lần cải cách giáo dục 
trước đây, việc đổi mới chương trình giáo dục phổ 
thông cân bảo đảm yêu câu thực hiện đồng bộ với 
việc nâng cấp, đôi mới, chuẩn hóa trường lớp và 
trang thiết bị dạy học, cải tiến việc tổ chức đánh 
giá và thi cử, bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi 
dưỡng giáo viên, chấn chỉnh và kiện toàn công tác 
quản lý giáo dục. 

Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học 
cơ SỞ, ngành giáo dục cân tập trung vận động và 
tiếp nhận tất cả trẻ em tốt nghiệp tiểu học hằng 
năm cũng như trẻ em đang học dở trung học cơ sở 
vào học. Các cấp quản lý giáo dục và các trường 
trung học cơ sở cần phối hợp với các tổ chức và 
gia đình học sinh tiến hành xây dựng các hình 
thức học tập thích hợp cho các cháu không có điều 
kiện học tập tại nhà trường chính quy. Toàn ngành 
giáo dục phần đấu để bảo đảm đến năm 2010, hầu 
hết thanh niên, thiếu niên nước ta đạt trình độ 
trung học cơ sở trước khi hết tuôi 18. 

Thế kỷ XXI đang đặt ra trước dân tộc và đất 
nước ta những thách thức và cơ hội mới, đòi hỏi 
ngành giáo dục phải vươn lên để thực hiện những 
nhiệm vụ nặng nêễ nhưng cũng rất vẻ vang. Vì vậy, 
hơn lúc nào hết, toàn ngành giáo dục cần có quyết 
tâm cao để duy trì, „ củng cô, phát huy những thành 
quả đã đạt được, sẵn sàng thực hiện tốt Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân 
phần đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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| 
RONG hồi ký của mình, đồng chí 
Ỉ Nguyễn Lương Bằng đã kể lại : “Cụ 
Hồ Học Lãm bấy giờ (Ì 220) là sĩ quan cao 
cấp trong Bộ Tổng tham mưu của Tưởng Giới 
Thạch. Có lần cụ từ Nam Kinh xuống Thượng Hải, 
8øăp chúng tôi rôi đưa nhau vào tiệm ăn cơm. Trong 
lúc trò. chuyện cụ ngỏ ) ý: “Phong trào ở nhà | CaO như 
thế, nếu Đảng cần thì cho tôi về nước cầm quân 
đánh Pháp” (1). 

Là một người sinh sau đẻ muộn, tôi không biết 
cụ Hồ Học Lãm là ai mà đã đứng chân trong Quốc 
dân đảng Ở Trung Hoa lại có lòng yêu nước thiết tha 
đến như thế. Và cũng vô tình thôi, tôi gặp trên 
Tạp chí Nghiên cứu lịch sử Đảng (2) một tư liệu trực 
tiếp là lá thư của cụ Hồ Học Lãm, sau khi được các 
đồng chí trong Ban vận động chuẩn bị Đại hội 
thành lập “Việt Nam dân tộc giải phóng đồng 
minh” (theo sự chỉ đạo của Bác Hồ từ Pác Bó) mời 
họp, đang 6 ốm nặng tại bệnh viện Tĩnh Tây, cụ Lãm 
việt : “Tôi có lời chúc mừng Đại hội, chúc mừng 
các đồng chí, vì dân tộc, vì quốc 813, vì cách mệnh 
mà tro non vượt suối đến tham gia Đại hội ngà y 
nay. Tôi không thể thân hành đến chúc mừng các 
đồng chí và giúp việc với các đông chí, đó là điều 
tôi vô củn tiếc, nhưng thân thể. không kiện 
khang... , tiếp sau đó là các kiến nghị thành tâm và 
sôi nổi : “.. Muốn đạt được mục đích ấy, công việc 
trọng yấn B tuyên truyền tổ chức, võ trang dân 
chúng, chuẩn bị khởi nghĩa, từ khởi nghĩa từng địa 
phương đến khởi nghia toàn quốc. Cuộc cách mệnh 
không phải một vật ở ngoài đem vào được. Chúng 

ta phải căn cứ vào sức lực của dân chúng. Cách 
mệnh là ở đó, sự thắng lợi là ở đó”. Lá thư được viết 
tại Quế Lâm ngày 20 tháng 3 năm 1941. Khi ấy và 
cả đến khi mất, cụ Hỗ Học Lãm chỉ là một chí sĩ 
yêu nước, không phải là đảng viên cộng sản. 

Tôi tò mò đi tìm tài liệu vê một nhân vật huyền 
thoại. Rằng Hồ Học Lãm là học trò trực tiếp của cụ 
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HƠI (7V 


PHAM TIẾN DUẬT ° 


Phan Bội Châu. Và rằng năm 1909, chính Phan Bội 
Châu đã cùng Hồ Học Lãm rời Nhật Bản sang 
Trung Quốc. Rằng Hồ Học Lãm là bạn học cùng 
lớp với Tưởng Giới Thạch và còn giỏi hơn Tưởng 
Giới Thạch mẫy cái đầu. Tại Bộ Tổng ' tham mưu 
của Tưởng, Hồ Học Lãm là một trong số Ít sĩ quan 
cao cấp có tài thao lược ở cấp chiến lược về mặt 
quân sự... 

Tôi đi tìm tài liệu về cụ Hà Học Lãm không chỉ 
gặp một nhân vật lịch sử mà còn gặp được cả một 
dòng họ yêu nước và cách mạng. Có thể nói tên lịch 
sử của dòng họ Hồ ở Thổ Đôi Trang ngày trước, 
nay ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 
là lịch sử bi hùng như chính lịch sử bi hùng của dân 
tộc ta một chặng đường dài. 

Cụ Hồ Học Lãm có hai người con gái, nay còn 
một người, đó là nghệ sĩ thanh nhạc, nhà giáo nổi 
tiếng Hồ Mộ La. Nhiều ca sĩ được Nhà nước phong 
danh hiệu nghệ sĩ hiện nay đã là hoặc đang . là học 
trò trực tiếp của bà, nhưng chính bà lại chẳng có 
danh hiệu gì. Nhưng có lẽ, giống như tính nết của 
ông bà, bö mẹ, bà Hồ Mộ La chỉ miệt mài cống 
hiên, miệt mài lao động, không quan tâm đến tư lợi, 
tư danh. Chị gái của bà Hồ Mộ La là bà Hồ Diệc 
Lan, là vợ của ông Lê Thiết Hùng (1908 - 1986), 
nguyên Uy viên Trung ương Đảng, một trong 
những người được Bác Hồ phong hàm câp tướng 
đầu tiên của quân đội ta sau Hiệp định sơ bộ 6-2- 
1946, một trong 8 người thành lập nhóm Lâm tâm 
xã (cùng với Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, 
Phạm Hồng Thái...). Bản thân Hồ Diệc Lan cũng là 
một nhà cách mạng trẻ tuổi được Đảng Cộn sản 
Trung Quốc đào tạo tại Diên An, nhưng rất *% bà 
đã mất ngay khi còn trẻ. Bản thân ông Hồ Tùng 
Mậu là. cháu, gọi cụ Hồ Học Lãm bằng chú. Tôi lần 
đếm thấy, chỉ một " Hồ ở một xã thôi đã có tới gần 


* Nhà thơ, Tổng biên tập Tạp chí Văn chương Việt Nam 
(1) Nhân dân ta rất anh hùng, Hà Nội, 1965, tr 28 
(2) Tạp chí Nghiên cứu lịch sử Đảng, số tháng 2 năm 1994 
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ba chục tên người được ghi trong lịch sử : yêu nước 
và cách mạng ở câp quốc gia hoặc Ở câp địa 
phương. Đó là Hồ Bá Ôn (1842 - 1883), người anh 
hùng liệt sĩ giữ thành Nam Định. Đó là Hồ Bá Kiện 
(1862 - 1915), người anh hùng liệt sĩ phá ngục 
Lao Bảo. Và đây nữa một ví dụ lớn về tắm lòng 
nhân dân là cụ cố Trần Thị Trâm mà dân chúng 
Nghệ An đã biến thành nhân vật dân gian là Ó Lụa 
hay Cố Lụa ; mẹ đề của Hỗ Học Lãm. Lụa không 
phải là tên cha mẹ đặt mà là tên nghề của dân địa 
phương. Mô côi cha rồi mồ côi chồng năm mới 
25 tuổi, ở vậy chỉ để nuôi chí quật khởi đánh giặc, 
cứu nước, Với danh nghĩa là người đi buôn bán tơ 
lụa, cụ cố Trần Thị Trâm trực tiếp làm liên lạc hai 
cuộc khởi nghĩa lớn của nghĩa quân Phan Đình 
Phùng ở Hương Khê và nghĩa quân Hoàng Hoa 
Thám ở Yên Thế. Địch thân Phan Đình Phùng còn 
ủy thác cho Cố Lụa Vượt rừng Lào, lội bộ sang 
Xiêm (Thái Lan) mua săm vũ khí. Chi riêng, Cuộc 
đời của Cố Lụa đã là một tập sách dầy với biết bao 
tình tiết ly kỳ. 

Kỳ lạ thay nhân dân anh hùng. Dù là một ví dụ 
lớn nhưng họ Hồ ở Nghệ An cũng mới chỉ là một 
họ. Cũng chỉ một. rẻo đất Thổ Đôi Trang â ấy thôi còn 
có họ Nguyễn mà sau này có Nguyễn Minh Châu, 
nhà văn và ở giữa nhà văn và An tâm cư sĩ ïNguyễn 
Thạc là trùng điệp các tên tuổi cách mạng và kháng 
chiến. Còn có họ Hoàng mà sau này có Hoàng 
Trung Thông, nhà thơ và giữa nhà thơ và Hành 
khiến quan Hoàng Khánh là trùng điệp các nghĩa sĩ, 
chiến sĩ họ Hoàng... 

Đã là lòng yêu nước, bất kỳ từ aI, bất kỷ từ 
nguồn nào đều là quặng quý. Nhưng để quặng quý 
thành kim loại quý thì khó khăn thay, bởi đây là cả 
một công cuộc hoàn kim của cả một dân tộc. Bao 
nhiêu củi lửa của quá khứ mà quặng quý đâu phải 
lúc nào cũng thành kim. Thây trò Phan Bội Châu - 
Hồ Học Lãm đã phải TỜI Nhật Bản thể nào, để rồi 
tới lúc già yếu Hồ Học Lãm mới rút ra được bài học 
mà tôi đã trích ở đầu bài : “Cuộc cách mạng không 
phải một vật ở ngoài đem vào được”. Ở đoạn sau lâ 
thư â Ấy, Hỗ Học Lãm còn nói rõ hơn cái bài học máu 
lửa của sự hoàn kim kia : “Nhưng các đông chí biết 
chắc rằng SỰ ngoại viện có thể gØø1Iúp chúng ta chiến 
thắng kẻ thù mau hơn và dễ hơn, chứ không bao giờ 
thay thế cho sức lực toàn dân chúng ta được ” Q), 
Cái đăm chiêu ấy của Hồ Học Lãm đã âm hình 
thành. Và suốt một thời gian dài, cụ đã âm I nuôi 
giấu các chiến sĩ cộng sản trong nước sang sống 
ngay trong nhà minh. 
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Càng tim đọc, nghiền ngâm lịch sử, càng thấy 
kỳ lạ. Răng nếu chặng đường ây không có Sự xuât 
hiện của Nguyễn Ái Quốc, Bác Hồ muôn vàn kính 
yêu của chúng ta, nêu không có sự ra đời của 
Đảng Cộng sản thì không biết công CuỘC CỦI lửa của 
sự hoàn kim còn vất vả thế nào, cơ CỰC thế nào. 
Cũng nói thêm răng, chính Bác đã sớm phát hiện sự 
quý giá của con người uyên bác và nhiệt thành 
Hồ Học Lãm và chính Bác đã thiết lập quan hệ hoặc 
gián tiếp, hoặc trực tiếp với gia đình Hồ Học Lãm 
suốt cả một chặng đường dài. 

Quặng quý ‹ của lòng yêu nước trong nhân dân ta 
lúc nào cũng săn có. Vấn đề của người được dân ủy 
thác cầm quyên là phải biết trân trọng từ trong sâu 
thắm của hôn vía mình và hồn vía giang, sơn đôi với 
nguồn quặng quý và biến quặng quý Ấy thành 
kim loại sinh động của đời sống đât nước, đời sống 
cộng đồng. 

H 

Nói đến quặng, nói đến sự hoàn kim trên nghĩa 
tỉnh thần lại bỗng nhớ đến sự kiện vật chất gầy âm ï 
trong dư luận hồi tháng 2, tháng, 3 vừa qua. Sự kiện 
một công ty nọ cho nhập qua cảng Hải Phòng hơn 
5 ngàn tân vật chất có sát vụn. Tôi không đi sâu vào 
sự việc hoặc là kinh tế, hoặc là môi trường này, 
nhưng quả thật, cụm từ rác thải công nghiệp và rác 
thải dân dụng đã làm tôi trằn trọc mất ngủ. Tôi chỉ 
chú ý đến khía cạnh xã hội của câu chuyện ngỡ là 
nhỏ nhặt kia. Những người thích đồ đông thì rất 
thích mua đồng nát mà không quan tâm đền sự nát 
đông. Nếu quả có chuyện nhập khẩu rác thải thì là 
câu chuyện dưới gâm trời này. thật. hiểm ; chỉ có một 
chút lòng tự trọng đã phải thấy xâu hồ. Nhưng nếu 
không phải rác thải mà chỉ là phế liệu có rác thôi thi 
đỡ đau lòng hơn, nhưng dù sao thì vẫn có rác. Công 
cuộc củi lửa trong đời sống. kinh tế bây giờ đâu dễ 
dàng gì. Phế liệu kèm theo rác đã có mà chính phẩm 
kèm theo rác có hay không ? Hàng hóa trong đó có 
xe máy được nhập theo kênh đại ngạch, theo kênh 
tiểu ngạch và cả kênh buôn lậu nữa, bao nhiêu phân 
trăm là chính phẩm, bao nhiêu phần trăm là rác 
thải ? Ai cũng bảo giá hàng công nghiệp Việt Nam 
quá đất vì giá “đầu vào” quá cao. Vậy rong cơ cầu 
giá thành, bao nhiêu phần trăm là giá vật liệu tất 
yêu và bao nhiêu phân trăm giá “vật liệu rác thải” ? 
Có giá rượu, giá bia, giá đặc sản trong một ki-lô sắt, 


(3) Thư đã dẫn. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử Đảng, tháng 2 
năm 1994 
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một ki-lô xi măng, trong một tắm vải hay không ? 
Tại sao trong chât lượng vật phẩm hàng hóa Việt 
Nam cái phần chính thì tốt mà cái phần phụ thì xâu, 
làm cho chất lượng chung thành xâu ? Với một cái 
áo, vải tốt, may cắt khéo, khuy tốt : nhưng chỉ xấu. 
Câi nhà thì tốt, cái cửa thì xấu. Phân thân máy, bệ 
mây thì tốt nhưng ốc vít thì xấu. Vậy trong chất 
lượng Ấy có vân đề rác hay không ? 

Không biết rác thải ¡ công nghiệp và rác thải dân 
dụng đã thực nhập khẩu vào ta hay chưa nhưng rác 
thải văn hóa, theo con đường lậu và cả không lậu 
nữa đã nhập khẩu rồi. Không nói đến những băng 
vị- -đi- ô đen mà toàn xã hội đã cố gắng truy quét. Tôi 
muốn nói đến những điệu nhạc, những điệu nhảy xa 
lạ với Việt Nam được các nhà thương mại văn hóa 
làm thành đồ “nhái” được trình diễn công khai hiện 
nay. Chưa bao giờ trang phục của các ca sĩ trẻ, nhân 
danh nhạc trẻ, lại quá nhố nhăng như hiện nay. Họ 
nhân danh tính dân tộc mà bôi xanh, bôi đỏ, tung về 
hình sắc sắc không không, hình bát quái, chả biệt là 
dân tộc nào ; không biệt là da đỏ bên Mỹ hay da 
vàng bên. Hàn Quốc. Người làm cũng không biết. 
Họ chỉ cốt thu hút được đâm thanh niên đông đảo 
của đường phố, là được. Nhiều người có trách 
nhiệm cũng thây phân vân và hoang mang. Hay đấy 
chính là cái mới. Ai phản đối cái vong bản, cái nhố 
nhãng nhập khẩu thì bị chê là bảo thủ, cũ kỹ. Ủng 
hộ cái nhố nhăng vừa được tiếng lại vừa có tiên. Cái 
đó, nói theo nghĩa đen là rác thải tỉnh thân. Nói là 
rác thải không oan vì những cái gọi là “mới” Ấy, 
phương Tây thải loại từ lâu rôi. Và, nêu ai luôn luôn 
thích cái bên ngoài, cái ngoại nhập thì lấy ngay thế 
giới bên ngoài làm ví dụ. Đâu chỉ có ta mới bảo VỆ 
tính Việt Nam trong văn hóa của mình. Người. Triều 
Tiên chẳng hạn, họ bảo vệ thế nào văn hóa của họ. 
Ở Hàn Quốc chỉ có một Hội Nhà văn bao trùm toàn 
lãnh thổ Nam Triều Tiên mà cái, tên hội của nó rất 
dài : HỘI NHÀ VĂN HÀN QUỐC BẢO VỆ VĂN 
HÓA DÂN TỘC. Tôi hỏi ông Chủ tịch Hội Nhà 
văn, tại sao phải đặt tên dài như thế thì ông Ấy bảo 
rằng ' 'để nêu rõ mục tiêu của cả hội chúng tôi”. Hay 
cứ xem truyền hình của các quốc gia Đông - Nam 
Á xem họ hát gì, múa gì đủ thấy ta phải tự lo cho ta 
như thế nào. Có lẽ, trên thế giới chỉ có một nước 
không tuyên truyền văn hóa dân tộc, ấy là nước 
Đức. Bây giờ, học sinh, sinh viên Đức không thuộc 
dân ca Đức. Nhưng họ có lý do của họ. Nhiêu giáo 
sư người Đức giải nghĩa với tôi : bằng chủ nghĩa 
dân tộc, nước Đức đã lâm vào họa phát xít, cho nên 
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chúng tôi phải tuyên. truyền văn hóa quốc tế. Thế 
còn đi một nhề. Không Tử ngày xưa nói một câu 
hiện thực, không hề ngoa ngôn : _ “Nhạc thịnh thì xã 
tắc thịnh, nhạc suy xã tắc tật suy”. Trong chữ nhạc 
của Khổng Từ bao gồm cái gì là nhạc và cái gì na 
nâ như nhạc. 

Ở ta, có được một nghị quyết : như Nghị quyết 
Trung ương lần thứ 5 (khoá VI) về văn hóa và văn 
học nghệ thuật là một cổ gắng rất lớn của toàn 
Đảng, toàn dân, là tổng kết. lớn của truyền thống dài 
ngày kết hợp với các nhu cầu của chặng, đường mới. 
Một nghị quyết dù lớn đến đâu, dù sát hợp cuộc 
sống như thế nào, nếu chỉ trên mặt giấy thì mới chỉ 
tồn tại ( Ở trạng thái quặng quý. Nó phải được đi vào 
cuộc sống và ngược lại, cuộc sống. phà hơi thở vào 
trang giấy thì quặng quý mới có thể hoàn kim được. 

m 

Thế kỷ XX đã qua đi được mấy tháng rồi mà 
xem ra, trên phạm vi toàn. cầu, việc tổng kết thế kỷ, 
trong đó có việc tổng kết các sự kiện lớn có tác 
động lớn đến lịch sử tư tưởng, chưa được quan tâm, 
hoặc chưa quan tâm đúng mức của các quôc gia. 
Hình như nhân loại đang lúc quá bận rộn với côn 
VIỆC thường nhật. Bên cạnh những lời đẹp đế về 
toàn câu hóa và công nghệ cao thì dân chúng châu 
Phi, nhiều vùng châu Á, một phần cư dân châu Mỹ 
và châu Âu nữa, vấn đói. Các vị chiêm tỉnh, các nhà 
tư tưởng, các nhà văn, các nhà thông thái ngôi im 
mà đảo mắt nhìn các cuộc chạy của các chủ nhà 
băng, chủ hãng, các nhà sáng chế kỹ thuật vùn vụt 
chạy quanh, rôi mắt. Giặc cũ vơi đi lại có thêm giặc 
mới ; mở rộng không lưu có thêm không tặc, phát 
triển tín học có thêm tỉn tặc. Trong ngôn ngữ ngoại 
giao quốc tế, chưa bao giờ thấy xuất hiện nhiều 
ngôn ngữ theo phong cách chân thành và phong 
cách sám hồi đên thê - nhưng ẩn chứa sau đó vẫn 
thật nhiều mưu tính. 

Nếu chỉ vẽ ra bằng mấy đường nét như thế thì 
chả khác gì chỉ thấy sóng mặt nước mà không thấy 
đáy nước. 

So với một trăm năm trước, nhân loại đã tiến 
một bước cực kỳ lớn lao. Một trong những sự kiện 
nổi bật, chỉ phối toàn câu là Cách mạng Tháng 
Mười Nga năm 1917 và sự ra đời của Liên bang 
Xô viết. Tính hiện thực của chủ nghĩa xã hội về mặt 
thể chế còn được chứng minh lần thứ hai trong thế 
kỷ : chính quyền của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu 


(Xem tiếp trang 32) 
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ÉT thúc thế kỷ XX, nhân loại đã bước vào 
JK se niên kỷ thứ II, nhưng tính chất của 

thời đại vẫn không hề thay đổi, quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã hội 
(CNXH) trên phạm vi toàn thế giới với những mâu 
thuần cơ bản của thời đại vẫn vừa âm ỉ vừa sục sôi, 
dưới những hình thức mới. Bởi vậy, việc nhận TÕ 
diện mạo và bản chất của CNTB hiện nay là vấn đề 
vừa nóng bỏng vừa chiến lược trong toàn bộ tiến 
trình cách mạng nhằm đẩy mạnh quy luật tất yếu 
toàn nhân loại tiền lên CNXH và chủ nghĩa cộng sản 
(CNCS). 

Nhận diện CNTB, đánh giá đúng bản chất và xu 
thế của nó là vấn đề hết sức phức tạp. Trong khuôn 
khổ bài viết nhỏ này, chúng tôi hy vọng góp một 
cách nhìn nhận diện mạo và bản chất trong sự vận 
động của CNTB hiện nay. 

Chúng ta biết, càng về cuối thế kỷ XX, cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ càng diễn ra như vũ 
bão trên thế giới, trước hết ở các nước tư bản phát 
triển ; đã tạo ra sự nhảy vọt về năng suất lao động và 
phát triển lực lượng sản xuất. Những thành tựu đó là 
của trí tuệ loài người, cố nhiên, không thể phủ nhận 
vai trò của giai cấp tư sản. Họ đã coi trọng đầu tư cho 
khoa học, biết tổ chức, sử dụng lực lượng các nhà 
khoa học, ứng dụng những thành tựu mới của cuộc 
cách mạng đó vào sản xuất, quản lý nền kinh tế. Các 
nước tư bản phát triển đứng đầu thế giới về nhiều 
ngành khoa học - kỹ thuật mũi nhọn và công nghệ 
tiên tiến như vật lý, sinh học, tin học... đi sâu vào cấu 
trúc của vật chất, của cơ thể sống, tạo ra nhiều nguôn 
năng lượng mới, chế tạo ra nhiều vật liệu không có 
sẵn trong tự nhiên, thay thế một phần lao động con. 
người bằng máy tính điện tử, bằng người máy... sản 
phâm hàng hóa dồi dào, phong phú, giá thành hạ, 
hoạt động dịch vụ đa dạng, thuận tiện, mức sống của 
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người dân trong các nước tư bản phát triển có phần 
được cải thiện. 

Và để thích nghỉ VỚI Sự phát triển mạnh mề của 
lực lượng sản xuất ngày càng có tính chất xã hội hóa 
trong nước và trên phạm vì thế giới, với xu thế quốc 
tế hóa kinh tẾ, CNTB lại tiếp tục tự điều chính, cả về 
cơ cấu kinh tế, một phần nào đó về quan hệ sản xuất 
và kiến trúc thượng tầng, để tồn tại và có cả những 
bước phát triển, gây ra không ít mơ hồ, ảo tưởng, lầm 
lạc cho không ít người. 

Phải thấy rằng, CNTB hiện đại đã từng bước tìm 
cách thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng cơ cấu, thay đổi 
cơ cấu ngành, cơ cấu sản phẩm, cơ cấu lao động 
nhằm thích nghi với cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật và công nghệ. Nhiều ngành mới có hàm lượng 
tri thức cao ra đời và phát triển nhanh với tỷ trọng 
lớn, như điện tử, vi điện tử, công nghệ sinh học, dịch 
vụ... trong khi những ngành công nghiệp truyền 
thống như dầu lửa, sắt thép... phát triển có phần 
chậm lại. Cơ cấu sản phẩm cũng thay đổi, tăng 
nhanh những sản phẩm tốn ít nguyên nhiên liệu, tỷ 
trọng chất xám trong sự cấu thành giá trị ngày càng 
lớn. Việc đào tạo nâng cao trình độ trí tuệ, sử dụng 
những phát minh sáng tạo của công nhân được coi 
trọng hơn, tỷ lệ công nhân “cổ xanh” giảm đi, tỷ lệ 
công nhân “cổ trắng” và đội ngũ các nhà quản lý, 
làm dịch vụ tăng lên. 

Điều dễ thấy là, về quan hệ sản xuất tuy bản chất 
cốt lõi của nó không hề thay đổi nhưng CNTRB có sự 
điều chỉnh nhất định về cả quan hệ sở hữu, quan hệ 
quản lý lẫn quan hệ phân phối. Cùng với quá trình 
toàn cầu hóa kinh tế, xu hướng độc quyền hóa vẫn 
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trong đó 200 công ty lớn nhất nắm gần một nửa sản 
lượng công nghiệp, 62% ngoại thương, §8% công 
nghệ hiện đại của thế giới. Nhiều nhà nước tư bản 
trong từng khu vực liên kết thành “liên bang các 
quốc gia” ; tư bản, lao động, hang hóa được tự do di 
chuyên trong phạm vị “liên bang” đó. Và năm 1999, 
với đồng tiền chung châu Âu, CNTB đã tạo ra một 
sợi dây tài chính liên kết, ràng buộc nhau chặt chế 
hơn và ngày càng phức tạp, tùy thuộc lần nhau hơn. 
Về quản lý, hình thành tầng lớp những nhà quản lý, 
đại diện cho chủ tư bản để điều khiển sự hoạt động 
của các công ty. Mặt khác, diễn ra quá trình ngược 
lại, quá trình phi độc quyền hóa với sự xuất hiện 
những xí nghiệp tư bản quy mô vừa và nhỏ, những 
hợp tác xã của các hiệp hội lao động. Tại nhiều nước 
tư bản, đang vừa diễn ra hiện tượng cô › phần hóa một 
số xí nghiệp tư bản, vừa có hiện tượng tư nhân hóa 
các xí nghiệp quốc doanh. Trong quan hệ phân phối, 
do sản xuất phát triển, lợi nhuận của nhà tư bản tăng 
lên đáng kể, đặc biệt là dựa vào sự bóc lột thậm tệ 
nhân dân các nước thuộc thế giới thứ ba, nên tiền 
lương của công nhân các nước tư bản phát triển cũng 
được nâng lên : ngoài chi phí cho ăn, mặc, ở... còn 
tiên để dành, một bộ phận mua được cổ phần (ở Mỹ 
10% ở Anh 12% người lao động có cổ phân), tuy rất 
nhỏ nhoi. 

Thứ đến, vẻ kiến trúc thượng tầng, xét trên lĩnh 
vực quản lý kinh tế, nhà nước tư sản đã giảm bớt sự 
can thiệp trực tiếp vào quá trình sản xuất, phân phối, 
mở rộng sự quản lý gián tiếp, thông qua các „ 
sách, công cụ, chương trình phát triển kinh tế... 
một số nước cũng có quan tâm đến phúc lợi công 
cộng, bảo vệ môi trường sinh thái. Trước sự biến đôi, 
thích nghi của CNTB hiện đại, nhiều quan điểm 
đánh giá và rút ra kết luận khác nhau. Bên cạnh 
những quan điểm đúng đắn dựa trên lập trường và 
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bảo 
VỆ SỰ phát triên những nguyễn lý cơ bản trong những 
điều kiện mới của thời đại, còn không ít những quan 
điểm hoặc là sách vở, giáo điều không thấy sự vận 
động mới trong CNTB hiện đại ; hoặc là cơ hội, xét 
lại, ca tụng một chiều CNTB và phạm phải những sai 
lầm, lệch lạc. 

Chẳng hạn, một số học giả cho rằng : bản chất 
CNTB đã thay đối ; nó không còn là CNTB, chủ 
nghĩa đề quốc. Nó đã là một xã hội mà ở đó lực 
lượng sản xuất phát triển rất cao, quan hệ giữa người 
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VỚI người hướng vào quan hệ hợp tác, bình dũng, nhà 
nước không còn là nhà nước của giai cấp tư sản mà 
là “nhà nước phúc lợi chung”, “lo toan cho tất cả mọi 
người như nhau” (!) Họ cho rằng, “lý luận giá trị 
thặng dư và sản phẩm thặng dư của C.Mác chỉ còn là 
một “dấu tích lịch sử không thể á áp đặt cho lịch sử 
đương thời” (!) Vẫn kiểu “bình mới rượu cũ” với lập 
luận răng : hiện nay tư bản không còn bóc lột công 
nhân, quan hệ giữa tư bản và lao động là quan hệ hai 
bên cùng có lợi, công nhân được ' 'phân phối theo lao 
động”, lợi nhuận, lợi tức của nhà tư bản là do tiền 
vôn, máy móc, do lao động quản lý, “chịu rủi ro” 
trong kinh doanh mà có. 

Lại có quan điểm nêu lên : CNTB chưa thay đổi 
hoàn toàn về chất nhưng đã có những ˆ 'biến đổi có 
tính bản chất” ở các tầng ‹ dưới (hạ tầng CƠ SỞ) và tầng 
trên (kiến trúc thượng tầng). Với sở hữu cổ phần, 
“công nhân đã từ người làm thuê trở thành ông chủ”. 
Công nhân giờ đây “tham gia quản lý xí nghiệp”, 
CNTB “tôn trọng nhân cách con người” (!), Trong 
CNTB hiện đại, đang diễn ra các cuộc “cách mạng 
về thu nhập”, “cách mạng về phúc lợi”. Nhà nước tư 
sản là một nhà nước đứng trên các giai cấp, nó “đảm 
bảo công bằng xã hội” (!) Họ cho đấy là “những 
nhân tố, những mầm mống thuần túy của CNXH và 
CNXH có thể sử dụng ; và chỉ cần điều chỉnh, cải 
tiến ít nhiều ; không cần thông qua đấu tranh giai 
cấp, cách mạng xã hội” (!). Hơn thế nữa, do bị 
choáng ngợp trước sự phát triên của CNTRB hiện đại, 
không ít người, kế cả một số nhà khoa học quan 
niệm rằng : CNTB là đỉnh cao phát triển của xã hội 
loài người, nó còn những khuyết tật, nhưng có thể tự 
điều chỉnh và tiếp tục tự điều chính để khắc phục 
những khuyết tật đó. CNTB sẽ tôn tại vĩnh viễn, 
CNXH chỉ là một ảo tưởng do những người sáng lập 
chủ nghĩa Mác nghĩ ra mà thôi (!) 

Kỳ thực, chẳng ai lấy làm lạ về những quan điểm 
đó. Đấy không chỉ là quan điểm của những nhà kinh 
tế học, xã hội học tư sản mà còn là quan điểm của 
một số người vốn là những người mácxit. Họ nhân 
danh “đổi mới tư duy lý luận”, “khắc phục bệnh giáo 
điều”, “đi từ xã hội hiện thực để tiếp cận chân lý” 
nhăm bảo vệ chủ nghĩa tư bản. 

Vấn đề được đặt ra : những biến đối, thích nghi 
về diện mạo của CNTB hiện đại có làm thay đôi bản 
chất của CNTB không ? Và CNTB có tôn tại vĩnh 
viễn, như ai đó tung hô không ? 


25 


Nghiên cứu - Trao đôi 


Nói bản chất của CNTB, chủ nghĩa đế quốc đã 
thay đối thì điều sơ đẳng trước hết phải chứng minh 
được rằng, mục đích của nền sản xuất TBCN không 
còn là giá trị thặng dư, không còn là sự thống trị của 
tư bản độc quyền nhằm thu được lợi nhuận độc 
quyền cao nữa. Nhưng thực tế vẫn cho thấy, CNTB 
đù có biến đối, thích nghi như thế nào thì cơ sở tồn 
tại của nó vẫn là chế độ chiếm hữu TBCN về tư liệu 
sản xuất, quan hệ giữa tư bản và lao động vẫn là quan 
hệ bóc lột và bị bóc lột. Tiền không thể tự nó đẻ ra 
tiền. Máy móc của nhà tư bản dù tự động hóa, rôbốt 
hóa không thể hoạt động nếu không có sự tác động 
của lao động. Trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế 
hiện nay, sự bóc lột của giai cấp tư sản càng mở rộng 
qui mô, người lao động làm thuê ở những vùng 
ngoại vi - các nước đang phát triển và kém phát triển 
càng bị bóc lột nặng nề hơn, tính chất bóc lột có khi 
còn khốc liệt hơn. Không phải ngẫu nhiên mà trên 
khắp các diễn đàn kinh tế quan trọng, hầu hết các 
nước đang phát triên cùng chung tiếng nói phản đối 
những hành M “để quôc về kinh tế” của các nước tư 
bản phát triển. Rõ ràng là, học thuyết về giá trị thặng 
dư - phát hiện vĩ đại của C. Mác vẫn giữ nguyên tính 
thời sự của nó. Đó là sự thật không thể chối cãi và 
phủ nhận. Bất cứ ai đều thấy, trong xã hội tư bản 
hiện đại, nếu giá trị thặng dư tuyệt đối có xu hướng 
giảm đi thì giá trị thặng dư tương đối lại tăng lên rất 
lớn. Tỷ suất giá trị thặng dư những năm 40 của thế 
kỷ này vào khoảng 200%, đã tăng lên hơn 300% 
năm 1990 và gần 500% năm 1999, Đời sống những 
người có việc làm được Cải thiện, nhưng khoa học kỹ 
thuật càng phát triển, số người lao động bị vất ra hè 
phố, số người nghèo khô ngày Càng đông. Theo 
thông, báo chính thức, số người sông dưới mức nghèo 
khô ở Mỹ khoảng 32 triệu, ở Tây Âu khoảng 
44 triệu. Mức chênh lệch g1ữa thu nhập của giai câp 
công nhân với thu nhập của giai cập tư sản không 
ngừng tăng lên. Theo báo cáo của Ủy ban ngân sách 
hạ nghị viện Mỹ, trong thập niên 80, thu nhập của 
1/5 tông số gia đình giàu có ở Mỹ chiếm 43,7% thu 
nhập quốc dân, tăng 24%, còn 1/5 tống số gia đình 
nghèo khổ chỉ chiếm 4,6% thu nhập quốc dân, giảm 
11%. Và tới thập kỷ 90, con số về sự chênh lệch ấy 
càng nới rộng. Độc quyền và cạnh tranh, đặc trưng 
cơ bản nhất của CNTB, không những không thay đối 
mà còn biểu hiện ở trình độ CaO VỚI SỰ phát triển của 
các công ty tư bản độc quyền xuyên quốc gia, sự xâm 
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nhập và cạnh tranh nhau gay gắt giữa các trung tâm 
của thế giới tư bản. Chúng bòn rút tài nguyên và bóc 
lột cùng cực nhân dân nhiều nước thuộc thế giới thứ 
ba. Không những vậy, CNTB còn chính là thủ phạm 
gây ra cuộc chạy đua vũ trang điên cuồng và cực kỳ 
nguy hiểm, gây ra những chi phí khổng lồ về quân 
sự, lãng phí ghê gớm sức người, sức của. Chỉ trong 
vòng 50 năm nay, hơn 100 cuộc chiến tranh cục bộ 
đẫm máu và hàng trăm cuộc đảo chính phần lớn là 
đổ máu, do CNTB chủ mưu hay can dự. Và những 
cuộc chiến tranh này đều xảy ra ở thế giới thứ ba, nơi 
người ta cần nhất là hòa bình và lương thực, chứ 
không phải vũ khí và xung đột giết người. Theo tài 
liệu của Liên hợp quốc, thế giới thứ ba, bao gồm 2/3 
dân số toàn cầu, có hơn 500 triệu người bị đe dọa 
chết đói, 1,6 tỉ người sống trong cảnh khốn cùng, 
600 triệu người thất nghiệp, 800 triệu người mù chữ, 
hàng năm có nhiều triệu trẻ em chết vì đói khát. 

Nhất là, trong thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, 
chính các nước TBCN đã đem quân xâm lược các 
nước nhỏ như Grê-na-da, Pa-na-ma, tiến hành chiến 
tranh vùng Vịnh, tấn công vô cớ I-rắc, làm rối loạn 
Nam Tư và Trung Đông ; thực hiện “diễn biến hòa 
bình” đối với các nước XHCN ; sau thời kỳ “chiến 
tranh lạnh” vẫn tăng cường các khối quân sự, chi phí 
quân sự ở mức cao, tiếp tục chính sách “cái gậy và 
củ cà rốt”, xác lập cái gọi là “trật tự thế giới mới” do 
Mỹ chỉ phối... Tất cả điều đó chăng phải đã nói lên 
bản chất chính trị phản động của chủ nghĩa đề quốc 
đó sao Ì 

Ở tầng sâu hơn, xét về quan hệ sở hữu, những xí 
nghiệp tư bản vừa và nhỏ, những hợp tác xã nếu 
không phải là vệ tính của các công ty tư bản độc 
quyền thì cũng không thể thoát ra ngoài sự lũng đoạn 
của các công ty đó cả về đầu vào và đầu ra. Tỷ lệ cổ 
phần mà công nhân mua được, ở từng xí nghiệp và 
trên toàn xã hội, chiếm một phần vô cùng nhỏ bé so 
với cô phần của tư bản. Người công nhân có cổ phần 
hưởng một phân lợi nhuận của công ty, điều đó đâu 
có thể biến họ từ người làm thuê trở thành ông chủ, 
có chăng nữa cũng chi là chủ hình thức. Vì đã là chủ 
sở hữu thì phải có quyền sử dụng, quyên định đoạt ; 
VỚI một tỷ lệ cô › phiếu thấp, làm sao người công nhân 
có thể có tiếng nói quyết định đối với việc quân lý, 
phân chia lợi nhuận của công ty ? Đó chẳng qua chỉ 
là một hình thức huy động vốn và cột chặt người 
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_ công nhân vào cỗ máy tư bản. Cái gọi là “công nhân 
tham gia quản lý xí nghiệp, tư bản tôn trọng nhân 
cách con người” chỉ là những lời hoa mỹ, còn về thực 
chất, xí nghiệp vẫn là của những ông chủ, người làm 
thuê được tôn trọng trong khuôn khổ, còn có lợi cho 
việc tạo ra lợi nhuận cho nhà tư bản mà thôi. Trong 
xã hội có giai cấp, nhà nước bao giờ cũng chỉ là nhà 
nước của giai cấp cảm quyên thống trị. Không CÓ và 
không thể có một nhà nước siêu giai cấp, “nhà nước 
phúc lợi chung”. Nhà nước của giai cấp tư sản chủ 
yếu là bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, trong tình 
hình mới nó có thể và cần thiết phải quan tâm đến 
điều kiện lao động và sinh hoạt của người dân, 
nhưng chỉ phối sự hoạt động của nó không thể ai 
khác là tầng lớp tư bản tài chính và ngân hàng. 

Hơn nữa, nếu sự biến đổi, thích nghỉ của CNTB 
không phải là từng bước trao quyền sở hữu, quyền 
quản lý từ tay giai cấp tư sản sang tay giải cấp công 
nhân, xóa bỏ chế độ chiếm hữu TBCN về tư liệu sản 
xuất thì không thể coi đó là những biến đổi mang 
tính bản chất. Đúng vậy. Ngay từ những năm 20 của 
thế kỷ XX, V. L. Lê-nin, khi phân tích sự chuyển đổi 
giai đoạn của CNTB từ tự do cạnh tranh sang giai 
đoạn tư bản độc quyền. Người viết : Chủ nghĩa đề 
quốc xuất hiện như là sự phát triên và sự kế tục trực 
tiếp của những đặc tính cơ bản của CNTB nói chung. 
Nhưng CNTB trở thành chủ nghĩa đế quốc khi nó đã 
đạt tới một trình độ nhất định rất cao trong sự phát 
triển của nó, khi một số những đặc tính cơ bản nào 
đó của CNTB đã bắt đầu biến thành những đặc tính 
trái ngược với những đặc tính đó... Những biến đối, 
thích nghi của CNTB hiện đại không phải là những 
đặc tính trái ngược với những đặc tính của chủ nghĩa 
đế quốc mà chỉ là sự phát triển về lượng của những 
đặc tính đó. CNTB hiện đại vẫn là CNTB độc quyền, 
nhưng CNTB độc quyền - nhà nước phát triển ở trình 
độ cao, là sự chuẩn bị vật chất càng đầy đủ hơn cho 
CNXH. 

Vậy là, CNTB không thể tôn tại mãi, không phải 
là sự kết thúc của lịch sử loài người. Nó đã từng điều 
chỉnh và có thê còn điều chỉnh, nhưng là sự điều 
chỉnh, thích nghỉ trong nội tại chế độ tư bản. Những 
điều chỉnh đó có thể xoa dịu được những mâu thuần 
vốn có, kéo dài sự tồn tại của CNTB, chứ không thể 
xóa bỏ được những mâu thuẫn đó. Và do vậy, CNTB 
cũng không thể từ quá độ lên CNXH mà không 
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thông qua đấu tranh giai cấp và thông qua cách mạng 
xã hội, cũng như các giai cấp bóc lột trước đây, 
không bao giờ giai cấp tư sản tự nguyện nhường 
quyền sở hữu tài sản, nhượng lại chính quyền. cho 
giai cấp công nhân. Song cũng cần phải thấy rằng, 
CNTB là một giai đoạn rất quan trọng trong tiến 
trình lịch sử phát triển của xã hội loài người, nói như 
C. Mác là “tất yếu nhất thời”, có quy luật ra đời, phát 
triển và diệt vong của nó. Do đó, chúng ta không thể 
sùng bái một cách mù quáng hoặc phủ định nó một 
cách sạch trơn mà phải có thái độ khoa học nghiêm 
túc kế thừa có phê phán và chọn lọc những kinh 
nghiệm mà CNTB đã tích lũy được trong việc phát 
triển sản xuất, tổ chức và quản lý kinh tế... như 
V.I.Lê-nin đã từng chỉ rõ. 

Qua sự phân tích trên đây, có thể kết luận rằng, 
về bản chất, quan hệ sản xuất TBCN dù có điều 
chỉnh như thế nào vẫn là sở hữu tư nhân TBCN. 
Nhưng trong khi tồn tại và phát triển, trái với ý muốn 
chủ quan của các nhà tư sản, CNTB đã tạo ra một 
cách khách quan những tiền đề và yếu tố cho CNXH 
ngay từ trong lòng. nó, trong mỗi bước đi của nó. 
Những thành tựu của cuộc cách mạng về lực lượng 
sản xuất mà CNTB hiện nay đã tạo ra và lợi dụng để 
duy trì sự tồn tại của nó đang dần vượt khỏi sự kiểm 
soát của chính nó. Nhất là, tính chất xã hội hóa lực 
lượng sản xuất ngày càng cao trong lòng CNTB, như 
những phương tiện mà CNTB tạo ra hay đang lợi 
dụng để duy trì tạm thời sức mạnh và chỗ đứng của 
mình, lại trở thành phương tiện chống lại nó, dẫn nó 
đến bước tự phủ định nó, một cách tất yếu, dù sớm 
hay muộn. Diễn đạt theo C. Mác, lực lượng sản xuất 
hiện đại đang “nôi dậy” chống lại phương thức sản 
xuất TBCN, chống lại quan hệ sản xuất, phân phối 
và trao đôi tư sản. Địa vị lịch sử của CNTB phải đến 
hồi kết thúc. Hiện nay, với sự ra đời của nên văn 
minh tin học, sự phát triển sâu rộng của kinh tế tri 
thức, CNTB càng bộc lộ rõ sự lỗi thời của nó, mâu 
thuần giữa quan hệ sản xuất tư sản với lực lượng sản 
xuất tin học hóa và kinh tế tri thức ngày càng trở nên 
gAY BẮT ; và do đó, càng tổ rõ sự cần thiết phải có 
CNXH và tất yếu phải chuyển thành CNXH, thông 
qua những cuộc cách mạng không ngừng với những 
dạng thức mới. Và không nghi ngờ øi, loài người 
nhất định sẽ đi tới CNXH và CNCS, như một tất yếu. 
Đó là quy luật. C 
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$UY NGHĨ VỆ TIẾD TỤC 
ĐỐI MỚI, NÂNC CAO HIỆU QUÁ 
HOẠT ĐÔNG VÀ KIỆN TOÀN 
TÔ CHỨC CỦA QUÔC HÔI 


NGUYỄN QUÔC THẮNG °* 


ổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội 

luôn gắn bó chặt chẽ với đối mới bộ máy nhà 

nước ; là một phần trong sự thống nhất vận 
hành của cả hệ thống chính trị. 

Nhìn nhận về quá trình này có thê thấy vai trò của 
Quốc hội ngày càng được khăng định trong đời sống 
chính trị của đất nước. Hoạt động của Quốc hội dân 
chủ hơn, thiết thực hơn, hiệu quả hơn, giảm nhiều 
tính hình thức. Khối lượng công việc môi ngày một 
lớn nên thời gian kỳ họp của Quốc hội tăng nhiều, từ 
trên dưới Ì tuần, đền nay thường là trên dưới Ì tháng. 
Trên các lĩnh vực hoạt động đều có những bước tiền 
mới, đặc biệt là công tác lập pháp đã có những kết 
quả quan trọng, góp phần phát triên và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật nước ta. Cơ cấu, tổ chức của Quốc 
hội có những thay đôi đáng kể, phù hợp với yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiện toàn các cơ quan 
của Quốc hội, thành lập thêm các ủy ban và quy định 
rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 
này trên các lĩnh vực theo hướng vừa chuyên sâu, vừa 
cụ thể. Chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu 
Quốc hội, tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động 
chuyên trách. Cũng cố, nâng cao năng lực của bộ máy 
tham mưu, giúp việc. Những thành quả đối mới là cơ 
bản và quan trọng, gÓp phần nâng cao hiệu quả, hiệu 
lực hoạt động của Quốc hột nói riêng và của bộ mây 
nhà nước nói chung, làm nền tảng thúc đây cho các 
bước đôi mới tiếp. theo. Tuy nhiên, khi đề cập đến 
hoạt động của Quốc hội, không thể không xem xét 
các mặt hạn chế, các nguyên nhân cản trở việc nầng 
cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Quốc hội. 

Chúng ta chưa có được một chiến lược lập pháp 
cho giai đoạn chuyển đổi nên kinh tế nhằm định 
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hướng các linh vực tập trung 
giải quyết, với bước đi, thời 
gian phù hợp ; với điều kiện cụ 
thể của nước ta ; với yêu cầu 
hội nhập khu vực và tham gia 
cạnh tranh phát triển kinh tế 
trên quy mô toàn cầu. Tốc độ 
xây dựng luật chưa đạt được so 
với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 
Nhiều văn bản pháp luật cần 
thiết còn chậm được ban hành. 
Số lượng văn bản pháp luật 
đang trong giai đoạn nghiền 
cứu chuẩn bị còn rất nhiều. Chỉ 
tính riêng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa X, tổng số 
dự án trong. chương trình lên tới 133 và tới nay đã 
được hơn nửa nhiệm kỳ nhưng mới thông qua được 
I7 luật, l6 pháp lệnh, con sô thấp hơn nhiều SO VỚI 
dự kiến và cũng còn cách xa so với yêu cầu của thực 
tiễn. Quy trình làm luật tuy chặt chẽ nhưng vừa chưa 
được thực hiện đầy đủ, vừa quá phụ thuộc vào trình 
tự, tốn nhiều thời gian mà chưa thực sự kiểm soát 
được chất lượng và kỹ thuật soạn thảo. 


Trong giảm sát CÒn tồn tại cách hiểu khác nhau về 
giảm sát tôi cao, về tầm quan trọng và VỊ trl, Vai trò 


- của giám sát trong hoạt động của bộ máy nhà nước. 


Trên thực tế vẫn còn lúng túng trong việc triên khai 
thực hiện, chưa có sự phôi hợp chặt chế giữa các cơ 
quan của Quốc hội ; dường như có sự tách biệt hoạt 
động giám sát giữa hai kỳ họp Quốc hội và hoạt động 
giám sát tại kỳ họp Quốc hội. Phương thức thực hiện 
hoạt động giám sát còn đơn điệu. Kết quả mang lại từ 
hoạt động giám sát chưa rõ ràng, hiệu quả hoạt động 
giám sát chưa cao, chưa tương xứng với yêu cầu, 
nhiệm vụ. 

Trên lĩnh vực quyết định các vấn đề quan trọng 
của đất nước, mặc dù có những bước cải tiến trong 
quy trình phục vụ, nhưng việc trình Quốc hội xem 
XÉ{, quyết định một sô lĩnh vực phần nào còn hinh 
thức, chủ yếu dựa vào các số liệu, báo cáo có sẵn, 
chưa có thời gian thỏa đáng cũng như cách thức, quy 
trình xem xét một cách toàn diện, với sự hỗ trợ thầm 
định, đánh giá sâu của các cơ quan chuyên môn trên 
những tiêu chí cụ thể. Đặc biệt, việc xem xét và quyết 
định ngân sách nhà nước có những bất cập giữa yêu 


* Chuyên viên pháp lý, Văn phòng Quốc hội 


Nghiên cứu - Prao đôi 


cầu thực hiện nhiệm vụ mà Hiến pháp quy định cho 
Quốc hội với thời gian, phương thức xem xét và khả 
năng đáp ú ứng yêu cầu của cơ quan chuyên môn. 

Những tồn tại nêu trên là những tồn tại của quá 
trình đi lên, quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong 
bối cảnh chúng ta đang tìm kiếm, khai thác các cơ hội 
phát triển, vượt qua những khó khăn thách thức, đây 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đòi 
hỏi tự thân trong hoạt động của bộ máy nhà nước, 
VIỆC tiếp tục đối mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Quốc hội là yêu câu bức thiết, là tất yếu 
khách quan. Yêu cầu này đặt ra những vấn đề chủ yêu 
cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong tổ chức và 
hoạt động của Quốc hội thời gian tới như sau. 

Thứ nhất, đã \y mạnh hoạt động lập pháp. 

Trong hoạt động của Quốc hội, thời gian dành cho 
công tác lập pháp thường chiếm một tỷ lệ rất lớn. Ở 
kỳ họp giữa năm khoảng 3/4 thời gian và kỳ cuối năm 
khoảng 2/3 thời gian. Tuy nhiên, thời gian này chỉ là 
thời gian cuối cùng dành cho việc thảo luận và thông 
qua các dự ân, trước đó dự án đã qua các bước soạn 
tháo, thẩm tra và cho ý kiến của các cơ quan có thâm 
quyền. Vì vậy, muốn rút ngắn thời gian làm việc của 
Quốc hội, bên cạnh việc nghiên cứu cải tiến khâu xem 
xét thông qua tại kỳ họp, trước hết và quan trọng nhất 
là phải nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án. Nhiệm vụ 
này có vai trò quan trọng của cơ quan thẩm tra. 

Nội dung công tác thẩm tra rất lớn, đòi hỏi nhiều 
thời gian và công sức trí tuệ tập thể của hội đồng và 
các ủy ban. Giải pháp trước mắt là tăng thời gian làm 
việc của tập thể hội đồng. và ủy ban trong công tác 
thầm tra. Đồng thời, hội đồng và ủy ban thẩm tra dự 
ân luật như cách thức Quốc hội xem xét thông qua 
theo từng chương, từng điều và toàn bộ dự án. Kết quả 
này sẽ là báo cáo thâm tra cuối cùng trinh Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và đưa Quốc hội xem xét, 
thông qua. 

Một thực tế trong việc thực hiện chương trình xây 
dựng pháp luật là nhiều dự án được Quốc hội quyết 
định thông qua nhưng lại không được chuẩn bị tốt và 
bị lưu lại qua nhiều kỳ họp. Trong khi đó, có những 
dự ân không nằm trong chương trình, nhưng lại được 
bổ sung và được xem xét, thông qua do đã được chuẩn 
bị kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, việc xây dựng chương trình 
dài hạn còn có những bất cập, do chủ yêu dựa vào dự 
kiến danh mục dự ân của các cơ quan, cá nhân có 
quyền trình dự án luật, pháp lệnh và các kiến nghị về 
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luật nên chưa thấy được, thể hiện được chiến lược lập 
pháp trong giai đoạn “chuyển mạnh sang. quản lý 
kinh tế - xã hội bằng pháp luật”. Trong đó cần khẳng 
định những Ï lĩnh vực gì cân ưu tiên tập trung đầu tư 
công sức, thời gian đê giải quyết, Ïï lĩnh vực nào sẽ có 
nhiều thay đối, lĩnh vực nào tương đối ổn định, lĩnh 
vực nào cân giảm bớt việc ban hành pháp lệnh. Việc 
xây dựng chương trình cả nhiệm kỳ cân chỉ ra những 
định hướng lớn, những mục tiêu chính trong công tác 
lập pháp nhằm thể chế hóa kịp thời đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, theo sát chiến lược phát 
triên kinh tế - xã hội và phù hợp với thực trạng của hệ 
thống pháp luật và khả năng cho phép trong hoạt 
động, của Quốc hội. Việc xây dựng chương trình cần 
đáp ứng yêu câu cụ thể là tập hợp đầy đủ các sáng 
kiên xây dựng pháp luật không bị giới hạn, quy định 
bởi số lượng cho mỗi kỳ họp và có thể bổ sung dự án 
trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở định hướng 
chung, yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác lập 
pháp, và chất lượng dự á an được chuẩn bị để lựa chọn 
các dự án trình Quốc hội quyết định chương trình 
hằng năm. Cách làm như vậy sẽ giảm sự thay đổi và 
nâng cao tính khả thi của chương trình, môi liên hệ 
giữa xem xét, ban hành các văn bản cụ thể với chiến 
lược lập pháp sẽ rõ ràng hơn, với bước đi cụ thể hơn. 
Làm thế nào đưa pháp luật vào cuộc sống nhanh 
hơn và hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn là một yêu 
cầu của việc đối mới hoạt động của Quốc hội. 
Dĩ nhiên, công việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
như việc tuyên truyền giáo dục ,pháp luật, nâng cao 
trinh độ dân trí ; khả năng kinh tê cho phép ; năng lực 
tổ chức thực hiện ; việc phát hiện và xử lý kịp thời 
những vi phạm pháp luật ; việc nghiên cứu tổng kết 
và sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định không còn 
phù hợp với thực tiễn... Nhưng tử góc độ lập pháp, 
vẫn đề này cũng đặt ra một sô yêu câu là : muôn văn 
bản sớm đi VàO CUỘC sống. thì các quy định của pháp 
luật phải cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, văn bản hướng 
dẫn thi hành phải được ban hành trước thời hạn luật 
có hiệu lực, đặc biệt coi trọng việc tông kết thực tiễn, 
lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các câp để xây dựng 
luật, pháp lệnh ; đồng thời tránh tình trạng câu toàn, 
mong muốn điều chỉnh phạm vi rộng lớn, bao quát 
hết các đối tượng, thực hiện trong thời gian đài... dẫn 
đến đưa ra một số quy ‹ định nặng vê nguyên tắc, 
không sát với thực tê, thể theo nguyện vọng nhưng 
chưa phù hợp với khả năng, trình độ quản lý và sự 
phát triển của đất nước, rất khó có thể thực hiện hoặc 
thực hiện với hiệu quả không cao. Mặt khác, do thiên 
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hướng “tự nhiên”, cơ quan soạn thảo thường chú ý 
bảo vệ quyền lợi ch bộ, ngành mình và xây dựng 
những quy định thuận lợi trong hoạt động quản lý nhà 
nước tong Ïĩnh vực “minh” chịu trách nhiệm mà chưa 
chú ý thỏa đáng tới lợi ích chung. Khắc phục những 
hạn chế này, đòi hỏi sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cơ 
quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thầm tra và các cơ 
quan hữu quan ngay trong quá trình chuẩn bị nhằm 
giải quyết tốt các vấn đề liên quan, hạn chế tối đa 
những kẽ hở, nâng cao tính khả thi của dự án. 

Thứ hai, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. 

Giám sát là hoạt động thường xuyên của Quốc 
hội. Các cơ quan của Quốc hội, góp phần bảo đảm 
cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh, tác động 
lớn đến hiệu quả hoạt động của bộ mây nhà nước và 
phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền 
làm chủ thực sự của người dân. Đây cũng là lĩnh vực 
còn nhiều hạn chế, vẫn là vấn đề có tính bức xúc. 

Một nguyên nhân của tình trạng này là sự thiếu 
hoàn thiện của cơ chế giám sát, vai trò, vị trí của các 
chủ thể chưa được phát huy ; phương thức, đối tượng, 
nội dung và hiệu quả pháp lý của hoạt động giám sát 
chưa được xác định rõ. Để xây dựng cơ chế giám sát 
có hiệu quả, cùng với việc nghiên cứu ban hành Luật 
øiâm sát của Quốc hội, cần xem xét hoạt động giảm 
sát trong mối liên hệ thống nhất từ hoạt động của mỗi 
đại biểu, mỗi cơ quan của Quốc hội và của Quốc hội. 
Từ đó, xây dựng quy trình tông thể, từ việc xem xét 
các báo cáo, cử đoàn đi giám sát, xây dựng báo cáo 
kết quả giám sát và kết thúc khi kiến nghị giám sát 
được thực hiện. Mục đích của hoạt động giảm. sát là 
góp phần bảo đảm luật, pháp lệnh, Nghị quyết của 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực 
hiện nghiêm chỉnh. Chính vì vậy, báo cáo kết quả 
hoạt động giám sát là chỉ ra được lĩnh vực nào, ở đầu, 
trong thời gian, phạm vi nào pháp luật chưa được thực 
thi nghiêm chỉnh ; trách nhiệm đó thuộc về ai và 
phương hướng khắc phục như thế nào. Đây là vẫn đề 
lớn, không chỉ đòi hỏi cơ chế, hành lang pháp lý rõ 
ràng, cụ thể, mà còn ở chính năng lực tô chức, triển 
khai thực hiện và xa hơn nữa là cơ cấu, tổ chức của 
các cơ quan của Quốc hội thích ứng với yêu cầu hoạt 
động thường xuyên và chuyền sâu. 

Tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát 
CÓ Vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả 
hoạt động giám sát. Trong thực tế, hoạt động giám sát 
thường bị cắt khúc hoặc chỉ đơn thuần xem xét các 
báo cáo, hoặc chỉ cử đoàn đi địa phương, bộ, ngành 
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nghe báo cáo... Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
của Quốc hội, Hội đông giám sát cũng chưa được theo 
đõi có hệ thống, toàn diện từ khi hình thành chương 
trình giám sát, đánh giá kết quả hoạt động giám sát. 
Khắc phục tình trạng này, trước tiên cần quan tâm 
thích đáng việc xây dựng chương trình giám sát cho 
Các cơ quan của Quốc hội. Quá trình này sẽ giải quyết 
một bước các vấn đề về phạm vi, thời gian, địa điểm, 
lựa chọn các phương thức giám sát, sự phối kết hợp 
giữa các cơ quan hữu quan, đặt mục tiêu cho hoạt 
động giám sát. Mặt khác, tăng cường sự chỉ đạo, điều 
hòa phối hợp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, coi 
trọng việc tô chức thực hiện chương trình giám sắt, 
đấy mạnh hoạt động giám sát chuyên đề, tiến hành 
trong một thời gian dài trên địa bàn rộng và đi đến các 
kiến nghị cụ thể về cơ chế, chính sách pháp luật, về 
Hội đồng quản lý nhà nước... trinh Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

Trong điều kiện phát triển và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật của nước ta như hiện nay, việc đẩy mạnh 
hoạt động giám sát, xử lý văn bản trái pháp luật là yêu 
cầu hết sức bức thiết không chỉ nhằm bảo đảm tính 
hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp 
luật mà còn góp phần làm cho pháp luật phù hợp, 
phản ánh được điều kiện kinh tế. Trên thực tẾ, hoạt 
động này còn mờ nhạt, chưa được tổ chức triển khai 
thực hiện đầy đủ, nên có tình trạng nhiều văn bản 
pháp luật chậm được ban hành, tính ôn định chưa cao, 
chưa kịp thời phát hiện những mâu thuần, chông 
chéo, trái pháp luật. Đề đây mạnh hoạt động giảm. sát 
văn bản, thường xuyên tiến hành rà soát và hệ thống 
hóa văn bản pháp luật, thực hiện việc giải thích luật 
để có cách hiểu, áp dụng thống nhất. Các cơ quan của 
Quốc hội cần có kế hoạch giám sát văn bản trong từng 
lĩnh vực, phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ, 
Tòa án, Viện Kiểm sát, Bộ Tư pháp và bộ chuyên 
ngành để kịp thời xử lý các quy định không còn phù 
hợp với thực tiễn hoặc trái pháp luật. 

Thứ ba, tiếp tục đôi mới việc phục vụ Quốc hội 
quyết định các vấn đê quan trọng của đất nước. 

Các quyết định của Quốc hội về những chính sách 
cơ bản của đất nước thể hiện bằng nghị quyết, trong 
đó đặc biệt quan trọng là nghị quyết về nhiệm vụ 
hằng năm và về ngân sách nhà nước. 

Việc xây dựng nghị quyết của kỳ họp Quốc hội, 
trên thực tế vẫn còn những bất cập, bởi lẽ bước vào kỳ 
họp mới xây dựng dự thảo nghị quyết nên có rất ít thời 
gian cho công tác chuẩn bị. Vả lại chưa thực hiện đầy 
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đủ các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật như quy định ở các Điều 31, 32, 33, 35, 46 
VỀ Vai trò của cơ quan chủ trì soạn thảo ; VIỆC thấm tra 
nghị quyết và trình tự xem xét thông qua. Để tạo điều 
kiện thuận lợi cho Quốc hội xem xét thông qua nghị 
quyết, cần tiếp tục cải tiến quy trình theo hướng vừa 
thực hiện tốt các quy định của luật, vừa căn cứ vào đòi 
hỏi thực tế đặt ra đối với việc xây dựng nghị quyết xác 
định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn 
thảo, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan hữu quan 
và hoàn thiện quy trình xem xét, thông qua tại 
kỳ họp... 

Quyết định ngân sách nhà nước là vấn đề hết sức 
quan trọng, đặc biệt về dự toán ngân sách hằng năm 
có liên quan chặt ché với nghị quyết nhiệm vụ hằng 
nám, tạo tiền đề, cơ sở để thực hiện các chỉ tiêu, giải 
pháp đề ra. Vì vậy, khi trình Quốc hội thảo luận cân 
kết hợp chặt ché giữa việc xem xét các vấn đề chung 
về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước với việc thảo 
luận các nội dung, chi tiêu giải pháp được đưa vào 
nghị quyết và làm rõ hơn mối quan hệ giữa bố trí ngân 
sách với việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Trên cơ 
sở đó nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, thông qua 
việc phân bổ ngân sách cụ thể hằng năm như quy định 
của Hiến pháp. 

Thứ tư, nâng cao chất lượng việc tổ chức, phục vụ 
kỳ họp Quốc hội. 

Kỳ họp Quốc hội là hình thức hoạt động chủ yếu 
của Quốc hội, là một mắt khâu quan trọng 4rong hoạt 
động của bộ máy nhà nước, đồng thời còn là cuộc 
sinh hoạt chính trị rộng lớn thể hiện thống nhất sự 
lãnh đạo của Đảng, ý ý chí, nguyện vọng của CỬ tri và 
hoạt động của mỗi đại biểu Quốc hội. Kỳ họp Quốc 
hội là thời điểm Cơ quan quyên lực nhà nước cao nhất 
xem xét, quyết định các vẫn đề theo chức năng nhiệm 
vụ. Vì vậy, hiệu quả kỳ họp phụ thuộc rất nhiều vào 
quá trình chuẩn bị trước đó mà trách nhiệm không chỉ 
thuộc các cơ quan của Quốc hội, mà còn là trách 
nhiệm của các cơ quan nhà nước, của các cấp, các 
ngành và của mỗi đại biểu Quốc hội. Trong điều kiện 
hiện nay và trước yêu cầu tiếp tục nâng cao chất 
lượng tô chức, phục vụ kỳ họp cân tiếp tục nghiên cứu 
giải quyết tốt một số nội dung chủ yêu sau : 

Kiểm soát chặt chẽ quá trình chuẩn bị các nội 
dung, dự á ân, báo cáo trình Quốc hội. Giai đoạn này có 
vai trò hết sức quan trọng của các cơ quan thẩm tra, 
thấm định các dự án, báo cáo. Thời gian của kỳ họp 
dài hay ngắn, nội dung của kỳ họp có đạt được yêu 
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cầu không, phụ thuộc rất nhiều vào kết quả ‹ chuẩn bị. 
Việc chuẩn bị cần tập trung giải quyết tốt các vấn đề 
kỹ thuật văn bản, về truyền tải thông tin chuyên 
ngành, các số liệu, dữ kiện, các phương ã án thể chế hóa 
chính sách. Nâng cao chất lượng các dự ân, nếu các 
dự án, báo cáo chưa đạt yêu câu, thì dứt khoát không 
đưa vào chương trinh kỳ họp. 

Khi Quốc hội thông qua chương trình chính thức 
của kỳ họp, việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan 
phục vụ tổ chức kỳ họp là yêu tố rất quan trọng đưa 
đến thành công của kỳ họp. Đặc biệt quan tâm đến 
công tác tập hợp, tổng hợp, ý kiến thảo luận ở tổ, 
đoàn, ở hội trường của các đại biểu Quốc hội. Việc 
tiếp thu, chỉnh lý, giải trình cũng hết sức quan trọng, 
thê hiện tính nghiêm túc, trung thực trong quá trình 
làm việc, phản ảnh được công sức, trí tuệ chung của 
các đại biêu Quôc hội. Thực tê tiên hành kỳ họp cho 
thấy, đối với các dự án, báo cáo được tiếp thu, chính 
lý kịp thời, giải trình đầy đủ sẽ hạn chế thời gian xem 
xét, thảo luận và kết quả thông qua với số phiếu cao. 
Để làm tốt việc này cần nâng cao vai trò của Đoàn thư 
ký kỳ họp cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm tra, với các 
biện pháp phối hợp chặt chế xác định rõ trách nhiệm 
tiếp thu, giải trình đối với từng loại vấn đề. Trong 
những trường hợp cần thiết có thể thành lập các tổ 
giúp việc ngay từ đầu kỳ họp huy động sự tham gia 
trực tiếp của các đại biểu Quốc hội và đội ngũ chuyên 
gia của các cơ quan hữu quan phục vụ có hiệu quả cho 
công tác điều hành tại kỳ họp. 

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức các 
cơ quan của Quốc hội tẬp trung xem xét việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ. 

Thực tiễn cho thấy, đổi mới hoạt động của Quốc 
hội gắn liền với đổi mới tổ chức. Yêu cầu tăng cường 
thời gian hoạt động của tập thể hội đồng và các ủ 
ban thường xuyên. hơn, chuyên sâu hơn, giải quyết 
đẳng kể các vấn đề trước khi trình Quốc hội, thì cơ 
cầu, thành phần và chức năng, nhiệm vụ hoạt động 
của hội đồng, các Ủy ban như hiện nay còn có chỗ 
chưa thích hợp. Mỗi cơ quan này chỉ có từ 2 đến 3 
thành viên chuyên trách, các thành viên khác không 
chuyên trách lại gIỮ các trọng trách ở các bộ, ban, 
ngành hoặc Ở các câp chính quyền địa phương nên 
khó có thể tham gia các hoạt động dài ngày. Thực tế 
cho thấy có những dự án mà thời gian thâm tra lại ít 
hơn thời gian Quốc hội xem xét thông qua. Mặt khác, 
việc thực. hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ 
chức Quốc hội những năm qua cho thấy Ủy ban 
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Kinh tế và Ngân sách, Ủy ban Pháp luật thường phải 
đảm nhận một khối lượng công việc rất lớn, bao trùm 
và liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực mà Ủy ban 
khác đảm nhiệm. Nếu thực hiện hết các yêu cầu đặt 
ra thì sẽ không đủ sức và không đủ quỹ thời gian, nhất 
là tiến hành vào cùng một thời điểm của kỳ họp. Điều 
này hạn chế nhiều đến hiệu quả công việc và là một 
trong các nguyên nhân dân đến giải pháp tình thế tiến 
hành công việc theo bề rộng, không đủ điều kiện để 
tiến hành công việc theo bề sâu. Để giải quyết vấn đề 
này, cân nghiên cứu tông kết việc thực hiện Luật tổ 
chức Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội để có 
kiến nghị sửa đổi bô sung kịp thời theo hướng giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa cơ cấu, thành phần và tiêu 
chuẩn chất lượng đại biểu ; yêu cầu về khả năng và 
thời gian cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biêu. Tăng 
số lượng đại biểu chuyên trách của hội đồng và các 
ủy ban ; xem xét chức năng nhiệm vụ của hội đồng 
và các ủy ban để có cơ câu hợp lý, thích hợp với hoạt 
động chuyên sâu và thường xuyên hơn. 

“Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hòa, 
phối hợp hoạt động. Là cơ quan thường trực của Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ chỉ 
đạo, điểu hòa phối hợp các hoạt động của các cơ quan 
của Quốc hội, các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn 
bị nội dung kỳ họp. Đây là nhiệm vụ hết sức quan 
trọng, đòi hỏi Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 
nhiều thời gian hơn nữa cho công tác này, nhằm tháo 
gỡ kịp thời các vướng mắc, đặt ra những yêu cầu 
nhiệm vụ cho các cơ quan hữu quan và xem xét, đánh 
giá kết quả định hướng cho quá trình chuẩn bị. Các 
cơ quan tham mưu nâng cao hơn nữa năng lực thực 
hiện nhiệm vụ được giao. 

Cuối cùng là vấn đề nâng cao năng lực tổ chức và 
triển khai thực hiện của các cơ quan phục vụ của 
Quốc hội. Đây là yếu tố hết sức quan trọng trong điều 
kiện số đại biểu hoạt động chuyên trách còn ít, phần 
lớn là kiêm nhiệm. Nâng cao năng lực của bộ máy, 
trước hết và quan trọng là nâng cao khả năng thực 
hiện các nhiệm vụ chuyên môn trình độ nghiệp vụ 
của đội ngũ cán bộ viên chức để có được đội ngũ cán 
bộ có trình độ cao, có tầm hiểu biết rộng, có tâm 
huyết với nghề nghiệp và sự nghiệp của đất nước. 
Điều đó đòi hỏi phải thực hiện các quy trinh tuyển 
dụng, bố trí, đào tạo và sử dụng cán. bộ, chế độ 
đãi ngộ, chế độ trách nhiệm. Giải quyết tốt vấn đề 
này sẽ thúc đẩy và tạo sức mạnh tổng hợp cùng chung 
sức hoàn thành các nhiệm vụ. Q 
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QUẶNG CỦA... 
( Tiếp theo trang 23) 


và Liên Xô tuy sụp đồ nhưng vẻ đẹp hiện thực của 
tư tưởng ấy không, mất mà còn rực sáng và không 
một thê lực nào có thể đập tắt được. Không chỉ Ở 
Việt Nam, ở Trung Quốc hay ở Cu Ba, tư tưởng tốt 
đẹp của chủ nghĩa xã hội là quặng quý dồi dào ở tất 
cả các vùng trên thế giới. Nó đang được hoàn kim, 
dường như không chỉ một cách, để nhân dân lao 
động được câm trên tay. 

Thế nhưng, theo tôi, cái nổi lên ở những ngày 
này chưa phải là chủ nghĩa quốc tế mà là các lợi ích 
quốc gia. Cứ bằng vào các sự kiện, thì hình như 
nhân loại đã qua thời kỳ “khắc xuất” mà đang bước 
vào thời kỳ “khắc nhập”. Chỉ vài ba thập kỷ vừa 
qua, nhiều nước theo gương Việt Nam đã giành 
được độc lập. Nhiều nước bị chia cắt đã được tái 
thống nhất hay đang trên đường tái thống nhất. 
Nhiều cộng đông khu vực đã xuất hiện và đang 
xuất hiện (Bên cạnh Liên minh châu Âu, đang có 
cuộc vận động Liên minh châu Phi...). Cứ bằng các 
sự kiện ây ngỡ đầu như thiên hạ sắp đại đồng rồi. 
Không đâu. Đấy chẳng qua là hình dáng cả các 
nước lớn đang biến ảo, cô gây ảnh hưởng. Và các 
nước bé muốn thách thức lại đầy thôi. Cứ nhìn vào 
các chuyến đì tấp nập nước này qua nước kia như 
con thoi của các nguyên thủ quộc gia trong những 
ngày này đủ thấy họ lo lắng thế nào cho quôc gia 
họ ở vào chặng đường mới không ít gay gắt này. 

Các quốc gia Ấy, họ vì chính họ mà xác lập 
đường đi, nước bước cho họ thì chính ta, ta há 
chẳng vì đất nước ta, nhân dân ta, dân tộc ta mà ta 
hoạch định, xác lập đường đi vững chãi của chính 
ta hay sao ? 

Thì con đường â Ấy, con đường đi trên thế kỷ mới 
với cả các lộ trình tỉ mỉ đã có đây rồi : đó là Nghị 
quyết mà Đại hội lần thứ Jš của Đảng sẽ thông qua. 
Có thể gọi tên Nghi quyết ấy, theo ý riêng của tôi, 
là Nghị quyết IX của toàn Đảng, toàn Dân cho thế 
kỷ mới. Toàn Đảng thì đúng rôi sao lại thêm chữ 
toàn Dân ? Đó là hiện thực. Nghị quyết Ấy, ngay từ 
lúc khởi thảo, nhân dân đã cùng với Đẳng của 
mình, xây dựng, chính sửa. Có lẽ đây là lần đầu, 
một nghị quyết được hoàn kim ngay từ đầu bởi nó 
không chỉ được xây dựng bởi tâm hôn và trí tuệ của 
toàn Đảng mà nó còn ấm nóng hơi thở của 
Nhân dân. C] 
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BÀN VỀ THỰC CHẤT 
CỦA 
KINH TÊ TRỊ THỨC 


NGUYỄN CẢNH HỒ * 


HỜI gian gân đây, do xuât hiện nhiêu cách: 


tiếp cận khác nhau về kinh tế tri thức nên 

các ý kiến đề xuất về chủ trương đối với 
kinh tế ấy cũng khác nhau. Bước đầu có thể xếp 
cách hiểu về kinh tế tri thức vào ba nhóm quan 
niệm, và tương ứng là có ba đề nghị về chủ trương 
đối với kinh tế tri thức, như sau : 

Một là, kinh tế tri thức là nền kinh tế phát triển 
sau nền kinh tế công nghiệp. Nước ta đang phấn 
đầu để khoảng 20 năm nữa mới cơ bản thành nước 
công nghiệp, và phải vài chục năm tiếp theo mới 
trở thành nước có nên kinh tế trị thức. Do đó ở thời 
điểm này, việc đặt vấn đề xây dựng nền kinh tế tri 
thức, phải chăng chưa thực tế. 

Hai là, kinh tế tri thức có thể xuất hiện trong 
nền kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn chuyển 
sang kinh tế công nghiệp. Sự xuất hiện này là có 
thể được, do lợi thế về khả năng trí tuệ của nhân 
dân ta, có thể nắm bắt nhanh chóng các tri thức và 
công nghệ mới nhất, đặc trưng của nền kinh tế tri 
thức, nên trong những thập niên tới, nước ta phải đi 
thắng vào nền kinh tế tri thức, để rút ngắn khoảng 
cách với các nước phát triên. 

Ba là, nước ta đã có những cơ sở của kinh tế tri 
thức, biểu hiện ở công nghệ thông tin (CNTT) đã 
được áp dụng rộng rãi trong các ngành bưu chính 
viễn thông, ngân hàng, dầu khí, hàng không... các 
cơ quan quản lý của Nhà nước ; chúng ta đang xúc 
tiến xây dựng các khu công nghệ cao, các cán bộ 
của ta đã nhanh chóng nắm bắt và làm chủ các 
công nghệ hiện đại, dần dần đạt trình độ tiên tiến 
của khu vực và thế giới. Do đó, không nên đặt vấn 
đề “tiếp cận" ' hay “hướng tới”, mà cân tích cực xây 
dựng và phát triển ngay nền kinh tế tri thức. 
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Để có thể bình luận các quan niệm và các ý kiến 
đề xuất về chủ trương đối với kinh tế tri thức nói ở 
trên, trước hết cần phân tích rõ thực chất của kinh 
tế tri thức. 

Mọi nền kinh tế đều có các lĩnh vực sản xuất, 
lưu thông và tiêu dùng, hợp thành một hệ thống 
thống nhất, có tác động qua lại mật thiết, trong đó 
lĩnh vực sản xuất có vai trò cơ bản. Do đó, đánh giá 
trình độ phát triển của một nền kinh tế, phải căn cứ 
vào trình độ phát triển của lĩnh vực sản xuất, trong 
đó yếu tố có tính cách mạng nhất là công cụ sản 
xuất (CCSX). 

Mọi CCSX đều có ba bộ phận : động lực, 
truyền lực và công tác. Bộ phận công tác (còn gọi 
là bộ phận chấp hành hay tác động) trực tiếp tác 
động lên đối tượng lao động để làm ra sản phẩm. 
Bộ phận truyền lực truyền năng lượng từ nguôn 
động lực đến bộ phận công tác. Ơ CCSX thủ công, 
nguồn động lực là do sức cơ bắp của người lao 
động, còn bàn tay trực tiếp làm bộ phận công tác 
chuyển động (thí dụ : cái kim khâu tay). Nếu bộ 
phận công tác giao cho máy thực hiện - gọi là mây 
công tác, thì ta có công cụ nửa cơ khí (thí dụ : cái 
máy khâu đạp chân). Khi nguôn động lực cũng do 
mắy cung câp, đó là công cụ cơ khí (thí dụ : cái 
máy khâu chạy bằng điện). Trong công cụ thủ công 
và cơ khí, việc điều khiến CCSX hoạt động, đều do 
bộ óc con người đam nhận. 

Trong bộ Tư bản, C.Mác đã phân tích rất cụ thể 
vai trò của từng bộ phận nói trên trong CCSX và 
chứng minh răng, cuộc cách mạng công nghiệp thế 
kỷ XVII đã bắt đầu khi bộ phận công tác, vốn do 
bàn tay người thao tác trong công cụ thủ công, đã 
giao cho máy thực hiện, nhờ đó đem lại một nắng 
suất lao động nhảy vọt, mặc dù nguồn động lực 
vẫn là sức người (công cụ loại này lần đầu tiên 
xuất hiện ở máy kéo sợi năm 1735). Còn máy hơi 
nước, tuy được phát minh, từ cuối thế kỷ XVI 
nhưng sau gần một thế kỷ cũng không dẫn đến 
cuộc cách mạng nào trong công nghiệp cả. Tuy 
vậy, sau khi có máy công tác, máy hơi nước đã phát 
huy tác dụng rất to lớn, thúc đẩy cuộc cách mạng 
công nghiệp phát triển mạnh mẽ, thông qua việc 


* TS, Quận Đống Đa, Hà Nội 
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cung cấp nguôn động lực cho các công xưởng tư 
bản chủ nghĩa cơ khí hóa (vì lý do này, nhiều 
người đã cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp đá 
bắt đầu nhờ máy hơi nước, điều này không thật 
chính xác). 

Như vậy, đặc trưng cơ bản của nền kinh tế nông 
nghiệp, nền kinh tế công nghiệp trước công xưởng 
là CCSX thủ công, còn của nền kinh tế công nghiệp 
công xưởng - sau này nói gọn là kinh tế công 
nghiệp - là CCSX cơ khí hay thường nói là máy 
móc. 

Từ sau khi ra đời, cho đến khoảng giữa thế 
kỷ XX, sau gần 200 năm, công cụ cơ khí không 
ngừng được cải tiến và hoàn thiện, được nâng lên 
trình độ tự động dựa trên các thành tựu chủ yếu của 
vật lý học cổ điển. Việc điều khiến nhiều khâu 
trong công cụ cơ khí đã được tự động hóa (TĐH) ở 
mức thấp, dựa vào những cơ cấu kỹ thuật cơ - điện 
vĩ mô. Sự TĐH này được gọi là TĐH cứng vì tính 
linh hoạt kém và khó thực hiện việc TĐH toàn bộ 
một dây chuyền sản xuất. Hơn nữa, khi một dây 
chuyền đã được thiết kế cho việc sản xuất một loại 
sản phẩm nào đó, nếu muốn thay đổi kích cỡ, mẫu 
mã, kiểu dáng... thì rất khó khăn, tốn kém và mất 
nhiều thời gian. Vì vậy, việc TĐH này tuy có đem 
lại sự tăng năng suất lao động, nhưng chưa đưa đến 
một cuộc cách mạng trong sản xuất công nghiệp, 
nên được coi là bộ phận phát triển của cơ khí hóa 
(CKH). 

Trong các năm 1939 - 1945, trước nhu cầu cấp 
bách trên nhiều mặt của cuộc chiến tranh thế giới 
lần thứ hai, trong đó có việc điều khiển từ xa và tự 
động các đạn pháo cao xạ, các tên lửa ..., các nhà 
khoa học ở cả hai phía đã phải đi sâu khai thác vật 
lý học hiện đại đề giải quyết. Vật lý học hiện đại là 
ngành khoa học được hình thành trong 30 năm đầu 
của thế kỷ XX, khi nghiên cứu thế giới vi mô - 
nguyên tử, đã tạo ra một cuộc cách mạng trong các 
ngành khoa học tự nhiên, và trong nhiều năm tiếp 
theo là cuộc cách mạng trong các công nghệ ứng 
dụng các thành tựu của các khoa học ấy, đem lại 
những biến đối to lớn, sâu sắc trong sản xuất và đời 
sống con người. Đó là cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ của thế kỷ XX. Khó có thể kể hết mọi 
thành tựu của cuộc cách mạng ấy, nhưng thành tựu 
vừa có tính cơ bản, vừa có tính tông hợp là máy 
điều khiển tự động có khả năng làm những công 


34 


SỐ 7 (4-2001) 


việc trí óc trong chức năng điều khiển của con 
người, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho một cuộc 
cách mạng công nghiệp mới vào cuối thế kỷ XX. 

Các máy điều khiển tự động đã mở ra hai công 
nghệ mới, có quan hệ mật thiết với nhau, xâm nhập 
lẫn nhau, ứng dụng rộng rãi không chỉ trong lĩnh 
vực kinh tế, mà hầu hết trong mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội : đó là công nghệ tự động hóa 
(CNTĐH) và công nghệ thông tin (CNTT). 

Trong lĩnh vực sản xuất, với các máy điều khiến 
tự động người ta có thể thực hiện TĐH ở từng máy 
và cả dây chuyền sản xuất, với tính linh hoạt, độ 


chính xác và năng suât lao động rât cao, nhờ dựa 


vào các cơ cấu kỹ thuật điện tử (vi mô). Sự TĐH 
này được gọi là TĐH mềm, cho phép tạo ra những 
dây chuyền, trên đó có thể thay đổi dễ dàng các sản 
phẩm khi cần, có kích cỡ, mẫu mã, hình dáng... 
khác nhau. Ngoài ra, còn có các hệ thống chuyên 
gia, một hình thức đơn giản của trí tuệ nhân tạo, 
được sử dụng để chẩn đoán nhanh chóng, chuẩn 
xác và sửa chữa kịp thời các sự cố kỹ thuật phức 
tạp, xuất hiện trong quá trình sản xuất. Nói chung, 
với máy điều khiển tự động còn có thể TĐH rất 
nhiều công việc khác nhau trong tổ chức và quản lý 
sản xuất, góp phần làm cho việc TĐH sản xuất đem 
lại một bước nhảy vọt về năng suất lao động. Việc 
TĐH sản xuất phải được thực hiện trên cơ sở của 
nên kinh tế công nghiệp CKH phát triên cao. 

Nếu CNTĐH đem lại năng suất lao động cao 
trong lĩnh vực sản xuất vật chất, thì CNTT, trong 
đó máy điều khiển tự động quan trọng ' nhất là máy 
tính điện tử nối mạng quốc gia và quốc tế, có thể 
đem lại năng suất và chất lượng lao động cao trong 
các quá trình sản xuất phi vật chất, nói chung là 
trong công tác quản lý mọi hoạt động của xã hội, 
ngoài ra còn có tác dụng trong việc nâng cao trình 
độ dân trí, cải thiện đời sống (cần lưu ý là CNTT, 
thông qua các máy tính điện tử và công nghệ vi xử 
lý, là một trong những cơ sở đề tạo ra các máy công 
cụ điều khiển số, cao hơn là các hệ thống tự động 
thiết kế, chế tạo CAD - CAM đã góp phần làm cho 
CNTĐH ngày càng hoàn thiện). Tuy có vai trò 
cũng rất to lớn, nhưng CNTT không đòi hỏi vốn 
đầu tư quá lớn như khi thực hiện cơ khí hóa và nhất 
là TĐH mềm nền kinh tế. Chính vì có đặc điểm 
này, nên CNTT được áp dụng rộng rãi ở mọi nền 
kinh tế nông nghiệp cũng như công nghiệp, 
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chậm phát triển cũng như phát triên ; tất nhiên nên 
kinh tế càng phát triển, hiệu quả càng cao. Ở các 
nước tư bản chủ nghĩa, CNTT được khai thác ở 
mức rất cao trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 
hội... nhất là trong các lĩnh Vực tài chính - ngân 
hàng, thương mại, đem lại nhiều hiệu quả và lợi 
nhuận kếch sù. Ơ Mỹ có những thanh niên chỉ với 
một máy tính nối mạng In-tơ-nét, có những tri thức 
cần thiết và đầu óc sáng tạo, đã trở thành tỉ phú 
trong một thời gian ngắn. Chủ nghĩa tư bản lợi 
dụng tính chất đặc biệt của tiền tệ, và dựa trên 
những hệ thống máy tính ngày càng tinh xảo đã tạo 
lập được một hệ thống tài chính - tiền tệ có vị trí 
độc lập, tách rời với hệ thống sản xuất, và các nhà 
tư bản tài chính đã kiếm lời trên hệ thống này ; có 
những nhà tỉ phú sử dụng nó như một quyên lực có 
thể đảo lộn kinh tế tiền tệ thế giới. Đặc điểm tình 
hình nói trên đã làm cho một số người ngộ nhận, 
cho CNTT là nhân tổ quyết định nhất đối với sự 
chuyển dịch kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri 
thức (sau công nghiệp). Điều đó trái với quan điểm 
duy vật lịch sử, nói rằng của cải vật chất phải do 
các quá trình sản xuất tạo ra, sản xuất là CƠ SỞ của 
đời sống xã hội, là động lực phát triển kinh tế. 
CNTT với khả năng góp phần TĐH công tác quản 
lý các hoạt động trong xã hội, tuy có đóng góp to 
lớn trong việc nâng cao NSLĐ xã hội, nhưng không 
thay thế được quá trình sản xuất vật chất, ở đó công 
nghệ TĐH mềm là yếu tố quyết định nhất. Và cũng 
do xác định không đúng vị trí và vai trò của CNTT, 
nhiều người đã tuyệt đối hóa vai trò của tri thức, lẫn 
lộn tri thức với thông tin, đưa ra những quan niệm 
như “sự sản sinh, phô cập và sử dụng thông tin giữ 
vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, 
tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống”, "lạ 
thế so sánh của một quốc gia BiỜ đây là trí tuệ, vốn 
và tài nguyên bị _đẩy lùi xuông hàng thứ yếu”, 
“thông tin là nguôn lực, nguồn tài nguyên của xã 
hội”.. 

Đề cao vai trò của tri thức ở thời nào cũng đúng, 
và nếu theo lối ä ấn dụ, muốn nói tri thức là cái gì cao 
quý nhất, quyết định nhất đều được. Nhưng nếu coi 
đó là một quan điểm triết học thì không đúng. Quả 
thật cuộc cách mạng khoa học - công nghệ thế 
kỷ XX - khác hắn VỚI CUỘC cách mạng công nghiệp 
thế kỷ XVII, xuất phát chủ yếu từ kinh nghiệm, từ 
kỹ thuật - là thành tựu tuyệt vời của trí tuệ con 
người, được kết tỉnh trong một khối lượng đồ sộ các 
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tri thức dựa trên nên tảng của các tri thức rất trừu 
tượng của vật lý học và toán học. Sự ra đời của máy 
điều khiển tự động, trong đó máy tính là quan trọng 
và phố biến nhất - có thể làm được một số công 
việc trí óc, chủ yếu là do sự kết hợp hai loại tri thức 
đó. Sau khi có máy tính và hệ thống thông tin liên 
lạc hiện đại, tri thức của nhân loại càng tăng lên 
nhanh chóng ; ngay trong nền kinh tế công nghiệp, 
người ta tính ra cứ khoảng 10 năm thì khối lượng tri 
thức tăng lên 2 lần, và vào những năm 70 của thế 
kỷ này, 80 đến 90% tri thức nhân loại từ xưa đến 
nay là được hình thành trong cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ. Nhưng cân lưu ý là trong khối 
lượng tri thức to lớn đó, đa phân là trỉ thức công 
nghệ, tiếp tục được phát triển trên nền tảng của các 
tri thức khoa học cơ bản được hình thành trong nửa 
đầu của thế kỷ XX. Nói đến tri thức công nghệ, một 
mặt phải có tri thức khoa học cơ bản, và mặt khác 
không thể thiếu được, là những kinh nghiệm, những 
thủ thuật chuyên môn. Cả hai mặt nói trên đều 
không dễ gì có được, nhất là ở trình độ nhân tài. 
Đối với nước ta, do có lợi thế về khả năng trí tuệ, 
việc tạo ra được mặt thứ nhất tương đối thuận lợi 
hơn so với mặt thứ hai. Ngoài những khó khăn về 
cơ sở vật chất - kỹ thuật, về tô chức và phương pháp 
đào tạo, hiện nay chúng ta đang gặp một cản trở lớn 
là nhận thức không đây đủ về vai trò của tri thức 
công nghệ. Có một thực tế, nhưng ít khi được chú 
ý, lâu nay trong việc chuyển giao công nghệ các 
sản phẩm trong các liên doanh, với nước ngoài, 

không bao giờ có sự chuyển giao 100%, tỷ lệ nội 
địa hóa uy ngày càng nâng cao, nhưng có một số 
tỷ lệ phần trăm bao gồm những bí mật công nghệ bị 
giữ lại. Những bí mật này, nếu tự chúng ta không 
tìm ra được thì các sản phẩm do nước ta tự sản xuất, 

không thể nào có chất lượng cao, có thể cạnh tranh 
được với nước ngoài. 

Tóm lại, kinh tế tri thức là nói về trình độ phát 
triển cao của nền kinh tế mà cơ sở kỹ thuật của nó 
là máy điều khiển tự động, với hai công nghệ cơ 
bản là CNTĐH và CNTT cho phép TĐH cả các quá 
trình sản xuất vật chất và phi vật chất. Thực hiện 
hai công nghệ này là nội dung chính của việc hiện 
đại hóa (HĐH) nên kinh tế, trong đó CNTĐH sản 
xuất vật chất là cơ bản. 

Kinh tế tri thức chỉ mới ở giai đoạn đầu, trên 
thế giới chưa có nước nào đã có nền kinh tế tri thức 
với nội dung đầy đủ là thực hiện rộng rãi việc 
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TĐH sản xuất và tin học hóa toàn xã hội. CNTĐH 
và CNTT, do tác dụng to lớn của chúng trong việc 
nâng cao NSLĐ cá nhân và xã hội, đem lại những 
biến đôi sâu sắc trong cơ cầu kinh tế, cơ cấu lao 
động, trong phong cách và nếp sống của Con người 
và tất nhiên ảnh hưởng đến cả thượng tầng kiến trúc 
của xã hội. Do đó, việc HĐH nền kinh tế không 
đơn thuần chỉ là vấn đề kinh tế - kỹ thuật, mà còn 
là vấn đề chính trị - xã hội, nên sự thực hiện sẽ 
không đơn giản và chỉ có thuận chiều. Những vấn 
đề về HĐH cần được theo dõi và nghiên cứu trên cơ 
sở quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, đề phòng ảnh hưởng của các quan điểm 
không đúng đắn của phương Tây, hiện đang rất phô 
biến qua các phương tiện thông tin đại chúng và 
qua mạng ÏÍn-tơ-nét. 

Các nước phát triển hiện đang ráo riết mở rộng 
việc tin học hóa trong toàn xã hội, còn việc TĐH 
sản xuất đang được thực hiện bằng hai con đường : 
thứ nhất là “tái công nghiệp hóa” tức là áp dụng các 
công nghệ cao để HĐH nhằm nâng cao hiệu quả 
kinh tế của các ngành công nghiệp vốn đã được cơ 
khí hóa ở trình độ cao. Thứ hai là tạo ra ngay những 
ngành công nghiệp mới trình độ hiện đại. 

Ở các nước chậm và đang phát triển, do CNTT 
đòi hỏi tương đối ít vốn đầu tư, lại có thê áp dụng 
ngay để cải tiến công tác quản lý, nâng cao trình độ 
dân trí, cải thiện đời sống, là những động lực quan 
trọng để phát triển kinh tế, cũng rất được quan tâm 
khai thác, tuy mức độ không được cao như ở các 
nước phát triển. 

Từ những điều đã nói trên, chúng ta thấy : 

- Nước ta tiến lên từ một nền kinh tế nông 
nghiệp thủ công, theo đường lối công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của Đăng, nhằm xây dựng đất nước cơ 
bản trở thành nước công nghiệp sau khoảng 20 năm 
nữa. Đề ra nhiệm vụ như vậy là đúng đắn. Trong 
quá trinh công nghiệp hóa, ; chúng ta tranh thủ HĐH 
từng bộ phận trong sản xuất, và cần tận dụng lợi thế 
về khả năng tri thức của nhân loại để phát triển 
CNTT - nội dung thứ hai trong HĐH - một mặt để 
tăng năng suất, chất lượng lao động, cải thiện đời 
sống, mặt khác tranh thủ xuất khâu phần mềm để 
góp phần tích lũy vốn. Hiệu quả của việc HĐH này 
đến đâu, có thể góp phần thúc đây và rút ngắn Sự 
nghiệp công nghiệp hóa được mấy năm... , cần 
được tính toán kỹ, nhưng chắc không phải là nhiều 
lắm so với sự tích lũy từ chính sự nghiệp CNH. Dù 
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sao cũng không được sao nhàng nhiệm vụ trọng 
tâm là CNH, gắn CNH với HĐH, chuyển cho được 
nên sản xuất thủ công lên cơ khí, nhất là đối với 
nên kinh tế nông nghiệp với gần 80% dân số của 
nước ta. 

Cần nói thêm rằng, khi đề cập tới kinh tế hậu 
công nghiệp hay kinh tế tri thức là nói đến một nấc 
thang phát triển của lực lượng sản xuất, tuyệt nhiên 
không phải nói đó là một hình thái kinh tế - xã hội. 
Muốn xem xét về hình thái kinh tế - xã hội thì 
còn phải đề cập tới nhiều mặt khác, đặc biệt là 
mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất và phương cách giải quyết mâu thuần giữa hai 
mặt đó. 

- Trở lại 3 ý kiến đề xuất về chủ trương đối với 
kinh tế tri thức ở nước ta ở đầu bài, có thể nêu lên 
mấy nhận xét : 

Ý kiến thứ nhất là đúng khi nói rằng ở nước ta 
ở thời điểm này mà đặt vấn đề xây dựng nền kinh 
tế tri thức là chưa thực tế ; nhưng chỉ nói như vậy 
thì chưa đầy đủ ; nên nói thêm là cần tranh thủ 
thông qua việc HĐH, chủ yếu là về CNTT, để qua 
đó góp phần đấy nhanh hơn sự nghiệp CNH và 
chuẩn bị một bước cơ sở kỹ thuật cho nền kinh tế 
trị thức sau này. 

Ý kiến thứ hai cho rằng trong những thập niên 
tới, có nghĩa là trong khi chúng ta đang phấn đấu 
đề cơ bản trở thành nước công nghiệp, cần đi thắng 
vào nền kinh tế tri thức, dựa vào lợi thế về khả năng 
trí tuệ của nhân dân ta có thể nắm bắt nhanh chóng 
các tri thức về công nghệ cao, nhất là CNTT. 

Ý kiến thứ ba, do quan niệm CNTT là cơ sở kỹ 
thuật chủ yếu của nền kinh tế tri thức, cũng đặt vấn 
đề ngay bây giờ đi thăng vào xây dựng nền kinh tế 
này. 

Căn cứ vào thực chất của nền kinh tế tri thức đã 
trình bày ở trên, cả hai ý kiến thứ hai và thứ ba này, 
cho rằng cần đi thắng vào nên kinh tế tri thức là khó 
thực hiện được. Tuy vậy, trong điều kiện khoa học 
và công nghệ trên thế giới phát triên như vũ bão 
hiện nay, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế được 
đầy nhanh, bản thân chúng ta cũng phải ra sức tranh 
thủ các thành tựu khoa học và công nghệ tiên. tiến, 
từng bước xây dựng và phát triên các yếu tố của 
kinh tế tri thức, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo con đường công 
nghiệp hóa rút ngắn thời gian. ] 
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MỘT CHẶNG ĐUÙNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN 


ƯỢC tái lập tử năm 1992, Trà Vinh là quê 

hương của ba dân tộc Kinh, Hoa và Khmer 

trong đó với hơn 30% số dân là người 
Khmer ; là nơi mà những điều kiện về tài nguyên, thổ 
nhưỡng... có nhiều bất lợi, so với các tỉnh bạn trong 
vùng nên là một tỉnh nghèo. Song, đây là mảnh đất 
giàu truyền thống đoàn kết, kiên cường trong hai cuộc 
kháng chiến của dân tộc chống Pháp và Mỹ xâm 
lược. Gần một thập niên qua, phát huy truyền thống 
tốt đẹp đó, được sự hỗ trợ tích cực của trung ương, 
trong những năm qua đảng bộ và nhân dân Trà Vinh 
đã không ngừng nỗ lực vươn lên, tạo ra những 
chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, xã hội... 

Thứ nhất, nền kinh tế tiếp tục phát triển với giá trị 
sản phẩm nội địa tăng trương ổn định. 

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trà Vinh đạt 
bình quân : 8,45%/năm giai đoạn 1992 - 1995 và 
8,B7%/năm tử 1995 đến 2000. Sự tăng trưởng GDP 
trên là kết quả tổng hợp của việc thực hiện có hiệu 
quả các chủ trương chính sách của các cấp, các 
ngành từ trung ương đến cơ sở và nhất là sự năng 
động, sáng tạo của đang bộ, sự vươn lên vượt khó 
của nhân dân. Điều đó cũng được thể hiện qua giá trị 
đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh hằng 
năm tăng 24,91%/năm, đã thật sự tạo nên một xung 
lực thúc đẩy các ngảnh kinh tế khác nhau phát triển 
đồng bộ và toàn diện. 

So với năm 1995, giá trị nông nghiệp tăng 
6,01%/năm, sản lượng lúa năm 2000 đạt 954 000 tấn ; 
xây dựng cơ bản tăng 28,04%/năm; dịch vụ tăng 
17,29%/năm ; lâm nghiệp tăng 5,75%/năm ; đã giao 
khoán thêm 2 780 ha rừng cho hộ dân quản lý và 
trồng mới 2 500 ha rừng tập trung, 30 triệu cây phân 
tán ; giá trị thuỷ sản tăng 10,86%/năm, trong đó năng 
lực đánh bắt xa bờ với 245 chiếc tàu loại 90 CV trở 
lên, nuôi trồng thủy sản tăng 17 300 ha, nhiều mô 
hình nuôi tôm sú, tôm càng theo mô hình công nghiệp 
đạt hiệu quả tốt ; giá trị công nghiệp tăng 4,26% ; các 
[ính vực hoạt động đối ngoại, thương mại, thông tin 
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liên lạc, vận tải đường sông, bảo hiểm, du lịch, thu chỉ 
ngân sách, các hoạt động tín dụng ngân hàng... cũng 
phát triển khá. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế theo ngành và 
theo thành phần trên địa bàn tỉnh chuyển dịch theo 
xu hướng giảm tỉ trọng giá trị nông - lâm - ngư nghiệp 
từ 76,38%/năm 1996 xuống còn 71,01% năm 2000 ; 
tỷ trọng giá trị công nghiệp và xây dựng tăng tử 
13,85% lên 19,69%. Mặt khác, trong tiến trình đổi mới 
các hợp tác xã, đã phát triển thêm 50 hợp tác xã và 
1 342 tổ hợp tác, nâng tổng số hiện có 82 hợp tác xã 
các ngành nghề với 5 734 hộ xã viên ; 4 860 tổ hợp 
tác sản xuất với 108 804 hộ thành viên, bước đầu có 
tác dụng thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng cường 
đoàn kết dân cư, tạo được sức mạnh cho các hộ 
nghèo vươn lên. 

Thứ hai, nhiều vấn đề bức xúc về văn hóa, xã hội 
được giải quyết có kết quả, đời sống của nhân dân 
tưng bước được nâng lên. 

Là một tỉnh vùng sâu, trình độ dân trí chưa cao, 
nên ngay từ rất sớm đảng bộ và các ngành, các cấp 
rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Đến 
nay về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo 
dục tiểu học và xóa mù chữ trong toàn tỉnh, nhất là 
đối với người dân tộc Khmer ; đã hợp tác với các viện, 
các trường đại học, trung học trong cả nước tổ chức 
đào tạo tại tỉnh 28 chuyên ngành cho hơn 4 000 sinh 
viên và học sinh, các trung tâm dạy nghề của tỉnh, 
huyện và nhiều doanh nghiêp đã tích cực thực hiện 
đào tạo nghề cho người lao động. Hoạt động văn 
hóa - thông tin, văn học - nghệ thuật, báo chí và phát 
thanh, truyền hình có bước phát triển về cơ sở vật 
chất - kỹ thuật và trình độ nghiệp vụ đã góp phần đắc 
lực trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, động viên phong trào 
hành động của nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị của tỉnh, phát huy gương điển hình “người tốt, việc 
tốt và đấu tranh chống tiêu cực xã hội ... Hiện nay đã 
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xét công nhận 104 905 gia định văn hoá, một phường 
văn hóa ; 234 ấp, xóm văn hóa và 51 cơ quan văn 
minh ; giảm tỷ lệ tăng dân số từ 1,98% (năm 1996) 
xuống 1,05%, và giảm ty lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 
42% còn 36% năm 2000. 

Qua 5 năm thực hiện xóa đói giảm nghèo, 
Trà Vinh cũng đã tạo việc làm cho khoảng 60 000 
người đến tuổi lao động và hơn 100 000 lao động 
thiếu việc làm. Hộ nghèo thu nhập dưới 60 000 
đồng/ngườitháng đã giảm từ 17,88% xuống còn 
7,58% ; mở 117 lớp đào tạo nâng cao năng lực quản 
lý dự án phát triển ; xóa nghèo cho hơn 4 016 cán bộ 
chính quyền, đoàn thể các cấp và người nghèo ; 
giảm được 4 xã nghèo, nhất là đã nâng mức thu nhập 
bình quân đầu người trong toàn tỉnh từ 2 534 000 
đồng/năm 1995 (tương đương 222 USD) tăng lên 
4 514 000 đồng năm 2000 (tương đương 317 USD) ; 
sửa chữa và xây dựng mới được 80 000 nhà kiên cố 
và bán kiên cố, tăng đáng kể số hộ mua sắm xe gắn 
máy, xuồng máy, truyền hình, điện thoại ... Đặc biệt, 
công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết chính sách các 
đối tượng có công với đất nước đã được các cấp, các 
ngành ở địa phương giải quyết kịp thời, chu đáo. 
Toàn tỉnh đã nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ và quy 
tập mộ liệt sĩ ; xây dựng nhà bia tưởng niệm ; vận 
động quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt trên một tỉ đồng ; xây 
dựng 884 nhà tình nghĩa và nhà tỉnh thương ; tặng 
576 sổ tiết kiệm và cấp 19 376 số bảo hiểm y tế ; có 
70 xã, phường được công nhận thực hiện tốt việc 
nâng mức sống gia đình chính sách ; tổ chức chăm 
sóc, nuôi dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
89 người già và trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nuôi 
dạy 151 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Thứ ba, hệ thống chính trị được xây dựng vững 
mạnh va ngây cảng phát huy tác dụng tích cực trong 
việc lãnh đạo, quản lý các hoạt động kinh tế, chính trị, 
xã hội trên địa bản tĩnh. 

Nhận thức tâm quan trọng của việc xây dựng hệ 
thống chính trị, trong những năm qua, bộ máy chính 
quyền các cấp ở Trà Vịnh được củng cố và kiện toàn ; 
đội ngũ cán bộ công chức được tuyển dụng bổ sung, 
đảo tạo và đảo tạo lại, do đó phẩm chất đạo đức và 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đã từng bước được 
nâng lên. Trà Vinh đã tổ chức xong bầu cử chức danh 
trưởng ban nhân dân ấp, khóm và đã thực hiện thí 
điểm cải cách thủ tục hành chính theo quy trình “một 
cửa", “một cửa một dấu”, bước đầu giảm bớt thủ tục 
hành chính phiền hà. Mặt khác, tỉnh cũng đã triển 
khai thực hiện rộng rãi quy chế dân chủ ở cơ sở đã có 
tác dụng động viên nhân dân phát huy quyền làm 
chủ, tăng cường quan hệ giữa Đảng, chính quyền với 
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nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật 
tự xã hội... Qua các phong trào cách mạng của quần 
chúng đã phát triển mới hơn 200 000 đoàn viên, hội 
viên ở các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, nâng 
tổng số người được tập hợp vào các tổ chức chiếm 
68,55% dân số toàn tỉnh. 

Công tác xây dựng Đảng có bước phát triển mạnh 
cả về lượng và chất, đưa số lượng các tổ chức, cơ sở 
đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tăng từ 
59,26% năm 1995 lên 78,10% năm 1999 ; tổ chức 
đảng yếu kém giảm từ 4,21% xuống còn 1,55% ; có 
15 517 lượt cán bộ được học tập về lý luận chính trị 
và chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện khá tốt chế độ 
tự phê và phê bình trong nội bộ Đảng và đưa đảng 
viên ra phê bình trước quần chúng bước đầu đã có sự 
chuyển biến tốt trong việc củng cố, xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, việc triển khai cuộc 
vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) cơ bản đạt yêu cầu 
chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Những thành tích trên tuy vẫn còn khiêm tốn so 
với các địa phương khác trong cả nước, song, đối với 
Trà Vinh - một tỉnh được tái lập chưa đến 10 năm, 
trong điều kiện còn nhiều khó khăn thì đó là những 
thành quả quan trọng, tạo điều kiện, tiền để cho sự 
phát triển tiếp theo. Từ thực tiễn của Trà Vinh trong 
chặng đường xây dựng và phát triển đã qua, bước 
đầu chúng tôi rút ra mấy bài học kinh nghiệm sau : 

Một là, phát huy truyền thống đoàn kết của đảng 
bộ và quân dân trong tỉnh, làm tốt công tác tuyên 
truyền, giáo dục cho nội bộ và nhân dân nhất trí với 
quyết tâm thực hiện nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước ; đồng thời, cụ thể hóa 
nghị quyết cấp trên sát hợp với tình hình thực tế của 
từng địa phương, của từng ngành. Nêu cao ý thức tự 
lực tự cường, khai thác và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực bên trong và bên ngoài ; tập trung chỉ đạo 
phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân 
dân - xem đó là yếu tố cơ bản để tiếp tục ổn định 
chính trị - xã hội. 

Hai là, phải kết hợp tăng trưởng kinh tế với việc 
thực hiện từng bước công bằng xã hội và quan tâm 
bảo vệ lợi ích người lao động theo hai hướng : 

- Khuyến khích làm giàu hợp pháp, chống làm 
giàu phi pháp. Song, phải coi trọng công tác xóa đói 
giảm nghèo theo hướng phát huy tính tự lực vươn lên 
của hộ nghèo cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, sự 
hướng dẫn, giúp đỡ của tổ chức đảng, chính quyền, 
đoàn thể và cộng đồng dân cư. 


(Xem tiếp trang 50) 
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RÁI qua nhiều năm xây dựng và phát triển, 
| các nông trường quốc doanh đã khai phá 
được trên 60 vạn ha đất hoang hóa, mặt 
nước để đưa vào sản xuất, thu hút gần 37 vạn lao 
động. Đó là lực lượng nòng cốt để hình thành vùng 
chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa : vùng 
cao su miền Đông Nam Bộ có gần 100 nông trường, 
20 vạn ha cao su, hằng năm sản xuất 95% sản 
phẩm cao su ; vùng cà phê Tây Nguyên có gần 
80 nông trường chiếm hơn 30% diện tích, hằng 
năm làm ra trên 20% sản lượng cà phê cả nước ; 
vùng chè Trung du, miền núi phía Bắc với gần 
2,5 vạn ha chiếm hơn 30% diện tích chè, sản lượng 
chè búp tươi chiếm gần 40% sản lượng chè cả 
nước ; vùng cây ấn quả ở Nghệ An, Thanh Hóa, 
Ninh Bình có _gần 30 nông trường trồng cam, 
quýt, dứa với ¡ gần 2000 ha, hằng năm đạt sản lượng 
1,5 - 2 vạn tấn quả. 

Các nông trường đã sản xuất và cung ứng giống 
cây, giống con có chất lượng cao, hướng dẫn kỹ 
thuật cho nông dân, trở thành trung tâm dịch vụ 
văn hóa - y tế - xã hội của vùng và là lực lượng 
quan trọng bảo vệ an ninh - - quÔc phòng. làm hậu 
cần tại chỗ trong thời chiến, nêu cao tỉnh thần 
chiến đấu, phục vụ chiến trường, lập nhiều thành 
tích xuất sắc. 

Tuy có tiềm năng lớn về đất đai (năm 1986 cả 
nước có 457 nông trường quốc doanh, quản. lý 
l,2 triệu ha đầu, và được Nhà nước đầu tư nhiều, 
nhưng kết quả sản XuẤt, kinh doanh không tương 
xứng, hiệu quả kinh tế - xã hội thấp, đất đai, lao 
động, tiền vốn, cơ sở vật chất - kỹ thuật sử dụng rất 
lăng phí ; 20 - 30% vốn đầu tư bị thất thoát. Một 
số thiết bị máy móc mua sắm nhưng không SỬ 
dụng đến, bảo quản không cẩn thận để hư hỏng, 
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máy móc đưa vào sản xuất, kinh doanh chỉ đạt 
58% công suất. 

Tổ chức sản xuất theo hướng chuyên canh máy 
móc, trở thành độc canh nên không sử dụng hợp lý 
đất đai, lao động, trang thiết bị, coi nhẹ khâu thu 
hoạch, bảo quản, chế biến, hiệu quả sản xuất kinh 
doanh thấp. Tô chức bộ máy quản lý nông trường 
công kènh, nhiều phòng, ban nhưng kém hiệu lực, 
quản lý sản xuất qua nhiều khâu trung gian dẫn 
đến trì trệ, kém hiệu quả. Hoạt động chưa thực SỰ 
gắn bó với địa phương, mâu thuẫn giữa một số 
nông trường và địa phương kéo dài, đất đai nông 
nghiệp do nông trưởng quản lý sử dụng không 
phải ít, trong khi dân cư địa phương lại thiếu đất 
canh tác. 

Trong quá trình đổi mới, đặc biệt từ năm 1988 
đến cuối năm 1993, các nông trường quốc 
doanh đã giao cho địa phương quản lý, sử dụng 
281 404 ha, bằng 23,45% diện tích đất tự nhiên 
và 30% tống diện tích đất nông nghiệp mà Nhà 
nước đã giao cho nông trường trước kia. Số còn 
lại được các nông trường sử dụng đạt gần 90%. 
Về tổ chức quản lý, cũng có những thay đôi cơ 
bản, 32 nông trường thuộc bộ quản lý và một số 
nông trường do câp huyện quản lý đã được chuyển 
giao cho tỉnh quản lý. Cấp bộ chỉ còn quản lý các 
nông trường sản xuất giống cây, giống con, hoặc 
gắn sản phẩm VỚI công nghiệp chế biến xuất khẩu. 
Hiện nay, cả nước có 56/61 tỉnh, thành có nông 
trường quốc doanh. 

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ đã được rà 
soát lại, bổ sung và chuyển đôi cơ cấu sản xuất 
kinh doanh, các nông trường quốc doanh từ chỗ 
chỉ sản xuất độc canh đến nay đã có nhiều nỗ lực 
xây dựng cơ sở chế biến nông sản và làm dịch vụ. 
Nhiều nông trường đang đòi hỏi phải được tổ chức 
lại theo mô hình công ty và đăng ký lại doanh 
nghiệp theo Nghị định 38§8/HĐBT. 

Điều đáng chú ý là bộ máy của các doanh 
nghiệp gọn nhẹ hơn, mỗi nông trường chỉ còn 2 - 
3 phòng, ban với một số cán bộ trợ lý giám đốc 
khoảng 15 - 20 người, tỷ lệ lao động gián tiếp giảm 
xuống còn 4 - 5%, cấp đội chỉ còn 1 - 2 người. Số 
cân bộ dôi ra được chuyển sang làm dịch vụ khoa 
học - kỹ thuật, bố trí vào các khâu sản xuất phụ, 
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hoặc tổ chức cửa hàng cung ứng vật tư, hàng hóa 
phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng. 
Hiện nay, các doanh nghiệp đã từng bước đổi mới 
quản lý theo các hình thức và mức độ khác nhau, 
từ chỗ tuyển chọn lao động theo biên chế chuyển 
sang hình thức ký hợp đồng giao khoán. 

a - Khoán hộ : Thực hiện Nghị định 01/CP 
(ngày 01-01-1995) của Chính phủ về việc giao 
khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các 
doanh nghiệp nhà nước, các hộ nhận khoán vườn 
cây, gia súc gắn liền với nhận khoán đất (ổn định 
20 năm với đất cây hàng năm và 50 năm với đất 
cây lâu năm) để các hộ tự sản xuất, tự đầu tư và thu 
sản phẩm. Nông trường thực hiện hướng dẫn kỹ 
thuật, làm dịch vụ về giống, vật tư và vốn tín dụng, 
chế biến tiêu thụ sản phẩm. Khi bên nhận khoán vi 
phạm hợp đồng thì bên giao khoán căn cứ mức độ 
vi phạm để quyết định người nhận khoán phải bồi 
thường hoặc hủy bỏ hợp đồng. 

Hộ gia đình có nhiệm vụ trích nộp sản phẩm 
cho nông trường để thanh toán các khoản : thuế sử 
dụng đất, khấu hao vườn cây và công trình phục vụ 
sản xuất đối với phần đất của hộ nhận khoán của 
nông trường, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
cho bản thân người lao động, quản lý phí và các 
quỹ phúc lợi, khen thưởng của nông trường. Mức 
giao nộp trung bình chiếm khoảng 20 - 25% sản 
lượng cây hằng năm, 25 - 30% sản lượng cây lâu 
năm (do khấu hao vườn cây và mức thuế cao hơn), 
số sản phâm còn lại được bán cho nông trường theo 
giá thỏa thuận, nếu nông trường không có nhu cầu 
thu mua chế biến thì hộ gia đình được tự tiêu thụ. 
Việc nhận khoán giao nộp sản phẩm, tiêu thụ sản 
phẩm theo thỏa thuận giữa người lao động và nông 
trường là hình thức phổ biến nhất hiện nay : 
khoảng 527 000 ha, băng 68,5% diện tích đang sản 
xuất giao khoán cho gần 10 vạn hộ gia đình nông 
trường viền và các hộ dân cư trên địa bàn. Mức 
khoán bình quân điện tích cho một lao động đối 
với cây chè : 0,3 - 0,5 ha ; cà phê 0,5 - 1 ha ; cam, 
chanh 0,5 - I ha ; cao su : 1,5 - 2 ha. 

b - Khoán theo công đoạn sản xuất : Hình thức 
này được áp dụng phô biến nhất ở các nông trường 
cao su thuộc Tông Công ty cao su Việt Nam trong 
việc trồng, chăm sóc vườn cây thời kỳ kiến thiết cơ 
bản. chăm sóc vườn cây kinh doanh, cạo mủ cao 
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su. Nông trường hạch toán toàn bộ quá trình sản 
xuất, người nhận khoán được trả công theo sản 
phẩm khoán. 

c - Khoán thâu : Về nguyên tắc, khoán thầu và 
khoán hộ đều giống nhau, nhưng khoán thầu không 
hạn chế về diện tích và giao gọn theo lô, hay khoán 
cả quả đồi. Người nhận thầu phải tự đầu tư vốn là 
chủ yếu, tự tuyển chọn lao động, sản phẩm làm ra 
bán cho doanh nghiệp và nộp trả doanh nghiệp các 
khoản thỏa thuận ghi trong hợp đồng. 

Nhìn chung, các hình thức giao khoán đều đạt 
hiệu quả tốt, nhưng nông trường phải có sự hỗ trợ 
tích cực, kịp thời, thường xuyên đôn đốc và kiểm 
tra sâu sát. 

d - Thí điểm bán vườn cây, gia súc cho hộ gia 
đình : Thực hiện Nghị định 12/CP (ngày 2-3-1993) 
của Chính phủ về sắp xếp lại và đối mới cơ chế 
quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, 
một số nông trường đã thí điểm bán vườn cây, đàn 
gia súc cho hộ gia đình đề họ đầu tư, thu hoạch sản 
phâm, doanh nghiệp làm dịch vụ cho vay vốn, 
hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng giống, cây trồng, 
vật nuôi, thu mua nguyên liệu chế biến, tiêu thụ 
sản phẩm. Việc bán vườn cây, gia súc cho hộ gia 
đình đem lại hiệu quả rõ rệt, năng suất cam, chanh 
tăng 10 - 15%, chè tăng 12%, cà phê tăng 20 - 
30%, bò sữa tăng 10 - 20%. Nông trường Thống 
Nhất (Thanh Hóa) sau hơn 4 năm bán vườn cây 
cho hộ gia đình, năng suất cam, chanh từ chỗ chỉ 
có 6 tân/ha đã tăng lên 30 tấn/ha, giá trị vườn cây 
tăng 5 - 7 lần. Sau khi trả hết nợ, vườn cây, gia súc 
thuộc sở hữu của hộ gia đình còn đất đai vẫn thuộc 
quyền quản lý sử dụng của nông trường. Có những 
hộ đã mạnh dạn đầu tư công của vào vườn cây, đàn 
gia súc nên đã phục hồi và phát triển nhanh chóng, 
tạo tiền đề cho các hộ nông dân phát triển kinh tế 
trang trại. Việc bán vườn cây, đàn gia súc cho hộ 
gia đình đã tạo điều kiện cho nông trường thu hồi 
vốn nhanh, giảm bớt khó khăn cho nông trường, 
vườn cây và đàn gia súc lại được duy trì, phục hồi 
và phát triển. 

e - Liên doanh. liên kết : Hình thức này có thể 
vận dụng để xây dựng vườn cây lâu năm như trồng 
mới các vườn cây Cao Su, cà phê, chè hoặc doanh 
nghiệp cùng với các cá nhân, các tổ chức khác góp 
vôn xây dựng XI nghiệp chế biến nông Sản, xây 
dựng kết cấu hạ tầng. Nông trường quốc doanh 
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Sông Hậu (Cần Thơ) giao khoán cho 2 500 công 
nhân nông nghiệp, bình quân mỗi hộ 2,5 ha để sản 
xuất lúa, trồng hoa màu, cây ăn trái và nuôi cá. 
Người nhận khoán phải nộp cho nông trường 
460 kg thóc/ha/năm để trả thuế sử dụng đất và 
1 030 kỹ thóc/ha/vụ cho thủy lợi phí và đầu tư cơ 
SỞ hạ tầng. Nông trưởng thực hiện các dịch vụ làm 
đất, tưới tiêu, giống, phân bón và bao tiêu sản 
phẩm cho các hộ nhận khoán theo giá thị trường. 
Các hộ nhận khoán thanh toán các chỉ phí dịch vụ 
đầu vào cho nông trường theo mức độ sử dụng thực 
tế, phần sản lượng còn lại thuộc về người nhận 
khoán, bình quân hàng năm từ 7 - 10 tấn lúa và các 
loại sản phẩm phụ như cá, gà, hoa màu và trái cây, 
trị giá khoảng 25 - 35 triệu đồng/năm. Như vậy, 
trong quá trình sản xuất kinh doanh trên 2,5 ha 
giao khoán, chủ thể pháp lý là Nông trường Sông 
Hậu, còn chủ thê kinh tê là công nhân nhận khoán 
và nông trường Sông, Hậu. Nông trường được phát 
“bìa đỏ” (có quyền sử dụng đất) còn công nhân thì 
không được phát. Với phương thức nhận khoán 
trên đây, các doanh nghiệp nông nghiệp quy mô 
lớn liên kết với các hộ công nhân hoặc nông dân 
làm thuê dưới hình thức công ty dự phần đã tái lập 
trang trại gia đình trong lòng doanh nghiệp. Nên 
chăng các hộ nhận khoán cũng được cấp bìa đỏ, 
còn bản thân nông trường tuy cũng có “bìa đỏ” 
nhưng chỉ trên phạm vi đất được sử dụng để làm 
dịch vụ. 

- Tiếp tục đôi mới phương thức quản lý sản 
xuất : Trơng những năm đổi mới vừa qua, một số 
nông trưởng quốc doanh đã áp dụng nhiều giải 
pháp, tạo. thế và lực phát triển mạnh mẽ. Ở8 nông 
trường của Công ty cao su Đắc Lắc, theo luận 
chứng, Công ty phải bỏ ra 47 tỉ đồng để đầu tư phát 
triển, duy trì sản xuất kinh doanh. Trong khi chỉ 
được Nhà nước cho vay 9,8 tỉ đồng Công ty đã huy 
động nội lực được gần 40 tỉ đồng nữa, do vậy đã có 
vốn tiếp tục kinh doanh. 

Ở Đắc Lắc, Công ty Chư Kpô đã dùng giải 
pháp khoán đến hộ gia đình, khuyến khích các hộ 
đa dạng hoá cây trồng. Bên cạnh 1 680 ha cao su, 
Công ty cho phép các hộ gia đình trồng 800 ha cà 
phê vườn trong vùng cao su và đã thu hoạch trên 
1 400 tấn cà phê nhân xuất khẩu. Cây cà phê đã bổ 
sung cho cây cao su cùng tôn tại và phát triển góp 
phần tăng thu nhập của các hộ đạt từ 5 - 7 triệu 
đồng/hộ/năm. 
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Năm 1995, Lâm trường Nam Nung (Đắc Lắc) 
trồng thử nghiệm 3 ha cà phê Ca-ti-mo xen với cao 
su bước đầu thu được kết quả khá. Sau 18 tháng, 
cà phê Ca-ti-mo đã cho quả. Công nhân kết hợp 
chăm sóc cả 2 loại cây nên những tháng mùa khô, 
việc tưới nước cho cà phê đã làm tăng độ ẩm 
của đất, giúp cây cao su phát triển nhanh hơn so 
với những vườn cây trồng thuần 1 trong 2 loại này. 
Niên vụ cà phê 1997, trên 1 ha cà phê trồng xen, 
Lâm trường thu bói 4 tấn cà phê tươi ; đến niên 
vụ 1998, tăng lên 5 - 6 tấn quả, tương ứng 0,8 - 
0,85 tấn cà phê nhân đạt giá trị khoảng 20 triệu 
đồng, trừ các chỉ phí gần 7 triệu cho cả 2 loại cây, 
người lao động còn được lãi trên 13 triệu đồng. 

Ở Gia Lai, khi cây cao su bắt đầu đi vào khai 
thác cũng là lúc ngành cao su gặp khó khăn do mất 
thị trường Liên Xô và Đông Âu. Để duy trì được 
vườn cây cao su, Công ty Chư Sê đã giao một 
phần đất của Công ty cho công nhân sử dụng “làm 
kinh tế vườn hỗ trợ cây cao su”, mỗi hộ gia đình từ 
0,5 đến 1 ha.,Công ty đã ươm cây giống cao su, 
tiêu, cà phê cấp cho hộ gia đình, hướng dẫn kỹ 
thuật làm vườn, tạo điều kiện cho các buôn làng 
dân tộc Gia Rai làm công nhân cao su nhanh chóng 
định cư xây dựng cuộc sống mới. Sau khi vườn cây 
cao su đã định hình, Công ty hướng dẫn, kiểm tra 
kỹ thuật chăm sóc và cạo mủ. Năm 1998, nhà máy 
chế biến của Công ty có đủ năng lực để chế biến 
thêm gần 100 tấn cao su liên kết trong vùng. Nhờ 
các giải pháp tổng hợp nêu trên, Công ty đã vượt 
qua khó khăn, bảo đảm việc làm ôn định cho 
hơn ¡ 700 công nhân, năng suất vườn cao su đạt 
1,14 tấn/ha, lợi nhuận sản xuất kinh doanh cao su 
đạt 2,28 tỉ đồng, thu nhập của công nhân bình quân 
hơn 600 000 đồng/tháng. 

Qua hai điển hình của Đắc Lắc và Gia Lai, 
chúng ta thấy kinh tế gia đình hỗ trợ kinh tế nhà 
nước đã đem lại hiệu quả thực sự, không những 
củng cố được kinh tế nhà nước, mà còn cải thiện 
được đời sống của cán bộ công nhân viên. Nhớ lại 
những năm 60, Đảng ta đã cho phép kinh tế gia 
đình tồn tại, mặc dầu là kinh tế phụ, nhưng nó đã 
bảo đảm cho các hộ xã viên khoảng 50% thu nhập 
trên mảnh đất 5% trong suốt 30 năm tập thể hóa 
nông nghiệp. 

h - Vai trò của công nghiệp chế biến đối với các 
nông trường quốc doanh. Trước đây, công nghiệp 
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chế biến của các nông trường chủ yếu là sơ chế, 
các cơ sở tinh chế chỉ trên quy mô nhỏ, máy móc 
cũ lạc hậu, chất lượng chế biến sản phẩm thấp, 
không đáp Ú ứng được nhu câu xuất khẩu. N gày nay, 
đa số các nông trường đã xây dựng được cơ sở chế 
biến công nghiệp với nhiều trình độ công nghệ và 
quy mô khác nhau. Đặc biệt các nông trường sản 
xuất lương thực, chè, cao su, cà phê, rau quả..., các 
cơ sở này có khả năng sử dụng hết nguyên liệu của 
nông trường, ngoài ra còn thu mua, chế biến cho cả 
dân cư trong vùng góp phần. nâng cao tỷ trọng 
nông sản được chế biến và xuất khẩu. 

Tuy vậy, cơ cấu sản phẩm vẫn còn tình trạng 
chưa phù hợp với nhu cầu của thị trường. Lấy 
ngành cao su làm ví dụ. Cơ cấu sản phẩm sơ chế 
của ngành đang thực hiện là bất hợp lý : loại sản 
phẩm SVR 10, SVR 20 có thị trường tiêu thụ rất 
lớn, chiếm tới 70% tổng sản phẩm toàn thế giới, 
nhưng ở nước ta toàn ngành sản xuất chỉ đạt tỷ lệ 
12%. Trong khi đó, sản phẩm SVR 34L, SVR 5L 
được xếp hạng là cao cấp, nhưng nhu cầu tiêu thụ 
thấp, sản xuất lại chiếm tới 73%, dẫn tới chỗ cao 
su Việt Nam tiêu thụ đã khó khăn lại càng thêm 
khó khăn. Tổng Công ty cao su Việt Nam đã thấy 
rõ việc đầu tư bất hợp lý và đang yêu cầu các công 
ty trực thuộc nhanh chóng thay đối công nghệ sản 
xuất để chuyển đổi cơ cấu sản phẩm đáp ứng nhu 
cầu của thị trường. 

Coi trọng công tác quản lý theo thể chế : Công 
ty chè Trần Phú đã làm việc đó bắt đầu bằng giao 
khoán đôi chè cho từng hộ công nhân với thời hạn 
50 năm, tiếp đến xây dựng 9 quy chế theo nguyên 
tắc dân chủ, công khai, đúng pháp luật (quy tắc 
quản lý vật tư, tài chính ; quy tắc quản lý lao động, 
quy tắc vận tải v.v...). Tất cả các quy chế đều được 
học tập phổ biến, niêm yết công khai để mọi người 
thực hiện, không có ngoại lệ, ai làm sai, làm thất 
thoát tiền, tài sản, vật tư thì phải đền bù hoặc bị 
xuất toán. Mọi hoạt động của Công ty từng bước đi 
vào nền nếp, biên chế gián tiếp ‹ của Công ty từ I5% 
giảm xuống còn 5%. Năng suất tăng nhanh từ 45 
tạ/ha năm 1995 lên 81 tạ/ha năm 1998. Tổng giá trị 
hàng hóa từ 14,17 tỉ đồng năm 1995 lên 28 tỉ đồng 
năm 1998. Lương bình quân của toàn công ty cũng 
tăng nhanh, 1995 là 175 000 đồng/tháng/người, 
năm 1998 là 515 000 đồng/tháng/người, nhiều 
người đạt 1 000 000 đồng/tháng. 
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Để tiếp tục đổi mới nông trường, theo chúng 
tôi, nên tập trung theo hướng : 

Một là, sắp xếp lại hệ thống nông trường quốc 
đoanh theo 3 nhóm : 

Nhóm I : Gồm những nông trường đang sản 
xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, cung 
ứng vật tư, chuyển giao công nghệ, chuyên sản 
xuất nguyên liệu cho cơ sở công nghiệp chế biến 
xuất khẩu. 

Nhóm 2 : Các nông trường sản xuất kinh doanh 
hoạt động bình thường cần chuyển đổi theo các 
hình thức phù hợp như cổ phần hóa, đa dạng hóa 
sở hữu. 

Nhóm 3 : Những nông trường bị thua lỗ kéo dài 
từ 2 năm trở lên, không trả được nợ đến hạn, không 
nộp đủ thuế cho Nhà nước, không trích đủ cho bảo 
hiểm xã hội và các quỹ khác theo quy định, thì xử 
lý tùy tình hình cụ thể (sản phẩm không có thị 
trường tiêu thụ, nông trường quá kém không có 
khả năng phục hồi thì cho giải thể, phá sản). 

Hai là, tiếp tục đối mới cơ chế quản lý nông 
trường. Các nông trường cần quy hoạch lại sản 
xuất phù hợp với khả năng đầu tư theo hướng thâm 
canh, chuyên canh kết hợp với kinh doanh tổng 
hợp, đa dạng hóa sản phẩm. Nông trường chỉ giữ 
lại diện tích đất đã đầu tư còn diện tích đất chưa sử 
dụng và không sử dụng phải chuyển cho đự án khả 
thi. 

Nông trường giao khoán đất, vườn cây, gia súc 
ổn định lâu dài cho hộ gia đình nông trường viên 
và hộ dân địa phương tại chỗ gắn với sản phẩm 
cuối cùng. Đồng thời, nông trường phải làm tốt 
chức năng hướng. dẫn, kiểm tra, trợ giúp các hộ về 
vốn đầu tư cho sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và 
công nghệ, tiêu thụ sản phẩm cho hộ gia đình. 

Tóm lại, trong điều kiện của nước ta hiện nay, 
để tìm lối ra cho các nông trường quốc doanh cần 
hoàn thiện các hình thức khoán, trước tiên là khoán 
hộ, mở rộng thí điểm bán vườn cây, đàn gia súc 
cho hộ gia đình, thực hiện liên doanh liên kết, tiếp 
tục đối mới phương thức quản lý sản xuất, lấy kinh 
tế gia đình hỗ trợ cho kinh tế nhà nước và ở những 
nơi có điều kiện thì đa dạng hóa cây trồng, phát 
huy vai trò của công nghiệp đối với các nông 
trường quốc doanh, cuối cùng rất coi trọng công 
tác quản lý theo thể chế.L]} 


Thực tiền - Minh nghiệm 


ÀO những năm tháng cuối cùng và đầu tiên 

À / của hai thế kỷ, điện ảnh Việt Nam như lựa 
„chọn cho mình một thời điểm thiêng liêng 

nhất để cất cánh bay lên. Cho đến bây giờ vẫn còn 
là một điều bí ẩn, tại sao một chùm phim hay của 
cả ba thể loại phim truyện, tài liệu, hoạt hình lại 
như một đàn chim én rủ nhau bay về hội tụ giữa khí 
thiêng đất trời Thăng Long ngàn năm văn vật để 
làm nên một mùa xuân điện ảnh. Chỉ hơn bốn tháng 
trời, nói theo cách hình tượng của điện ảnh, một 


00 HI ĐỜ DI DƯƠNG, 
THẾ HỆ DIỆN ÑNH TRÉ UIỆT NIM 


TƯ KHẲNG DINH 


HẢI NINH “ 


chùm tác phẩm Đời cát, Mùa ôi, Bến không chông, 
Chiếc chìa khóa vàng, Vào Nam ra bắc, Chị Năm 
Khùng (tài liệu), Xe đạp (hoạt hinh) như một làn 
sóng mới tràn từ Đông sang Tây, từ bờ biển Thái 
Binh Dương đến Đại Tây Dương, không những đã 
khơi dậy một niềm vui, tự hào trong lòng khán giả 
Việt Nam mà còn Bây được những dấu ân bất ngờ 
cho đông đảo người xem phim nước ngoài. 

Chúng ta đã từng được nghe những lời bình 
luận, phê bình, khen chê của hầu hết các báo chí 
trong nước. Nhưng hiếm có dịp chúng ta được nghe 
và nhìn một cách khá đầy đủ không khí và dư luận 
của những người nước ngoài xem phim Việt Nam ở 
Nhật Bản, Pháp, Đức... để có cơ hội một lần nhận 
lại diện mạo nền điện ảnh nước nhà sau những bước 
đi thật khó khăn, có lúc tưởng như không thể nào 
gượng dậy nôi. 

Bộ phim “Đời cát” (đạo diễn Nguyễn Thanh 
Vân) được mời tham dự liên hoan phim quốc tế 
(LHPQT) Fu-ku-o-ka đúng vào dịp kỷ niệm 
10 năm của LHP này. Đây là một LHPQT không 
chấm giải, tiêu chí của nó là gặp gỡ nghệ sĩ, trao 
đổi nghệ thuật, giao lưu văn hóa, nhằm nâng cao vị 
trí điện ảnh châu Á lên ngang tầm quốc tế. Cũng ở 
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LHP này, năm 1992, Ban tổ chức đã chiếu một 
chùm 9 phim truyện Việt Nam hay của thế hệ đàn 
anh như Tướng vê hưu (Khắc Lợi) ; Em bé Hà Nội 
(Hải Ninh) ; Cô gái trên sông (Đặng Nhật Minh) ; 
Xương Tông đen (Lê Dân) ; Thị trân yên tĩnh (Lê 
Đức Tiến)... Nhưng điều đã làm cho bạn bè nghệ sĩ 
và đông đảo người xem phim Nhật Bản “giật mình” 
vì hai đại biểu của Đoàn điện ảnh Việt Nam 
(Nguyễn Thanh Vân, Mai Hoa) bước vào cửa một 
LHP lớn của châu lục năm 2000 là hai nghệ sĩ trẻ, 
là “con cháu” của những 
nghệ sĩ có phim tham dự chỉ 
cách đây bảy năm thôi. 

Những năm tháng không 
dài ây có giá trị như một 
bước đi của thời gian, một 
nhịp thở của một đất nước, 

khiến cho những, người theo 
dõi hứng thú bất ngờ đến 
ngạc nhiên. 

Ông, bà Ta-dao Sa-to là 
hai nhà hoạt động điện ảnh 
Nhật Bản rất nối tiếng trên 
nhiều lĩnh vực phê bình, lý 
luận, giáo dục và lịch sử. Với tư cách Tổng giám 
đốc LHPQT Fu-ku-o-ka, ông Ta-dao Sa-to đã cùng 
vợ đi khắp châu Á trong 10 năm trở lại đây để chọn 
phim với một tiêu chí thật trong sáng : Không 
thành kiến, không chống lại bất kỳ quốc gia nào. 
Giao lưu quôc tế thông qua điện ảnh đem lại 
sự thông hiểu giữa các dân tộc”. Khi được hỏi 
cảm tưởng về bộ phim Đời cát của Việt Nam, ông 
Ta-dao Sa-to đã trả lời : “Tôi cho rằng tác phẩm rât 
chân thực. Không phải riêng tôi, mà rât nhiều người 
xem bộ phim này đều có cảm nghĩ như vậy. Nhất là 
bộ phim đã miêu tả vết thương chiến tranh đã qua. 
Những con người trong phim đã chấp nhận 
vết thương một cách chân thực và vị tha, với tư 
cách là một con người. Đó là giá trị nhân bản của 
bộ phim, thể hiện một tỉnh thần cao cả của con 
người Việt Nam”. 

Như những làn sóng từ bờ biên Thái Binh 
Dương, các phim Việt Nam lại dồn dập Ở các 
LHPQT phương Tây. Đầu tiên là phim Mùa ôi (đạo 
diễn Đặng Nhật Minh) ở các LHPQT Lô-các-nô 
(Pháp - Thụy Sĩ), và ở Ben-gíc (Bì) ; phim Đời cát 


* Nghệ sỹ nhân dân, Cục Điện ảnh 
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ở hai LHPQT A-mi-ơ và Ma-nôskờ (Pháp). Trong 
LHPQT Lô-các-nô phim Mùa ối đã được tặng giải 
thưởng của Ban giám khảo (BGK) trẻ. Và trong 
LHP ở Ben-gíc phim Mùa ôï được tặng Giải thưởng 
đặc biệt của BGK. 

Nếu ở LHPQT Fu-ku-o-ka phim Đời cát chỉ 
phải đối mặt với 50 phim của 17 quốc gia trong khu 
vực châu Á thì ở LHPQT A-mi-ơ phim Đời cát của 
Việt Nam phải năm trong vòng đua với 300 phim 
truyện của toàn cầu, trong đó có những cường quộc 
điện ảnh như Pháp, Mỹ, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Ân 
Độ, Ô-xtrây- li-a, Mê- hi-cô... và chỉ chọn ra 
[1 phim dự thi. Cả châu Á chỉ có 2 nước Việt Nam, 
Ấn Độ có phim vào chung khảo. Lần đầu tiên phim 
truyện Việt Nam tham gia LHPQT A-mi-ơ. Tuy 
chúng ta đã có một số phim tham gia các LHP ở 
Pháp, song Ở đây khi nói tới phim Việt Nam người 
ta chỉ biết đến những phim của Trần Anh Hùng 
(người Pháp gốc Việt) ; của Tony Bùi (người Mỹ 
gộc Việt) ; ân tượng hơn là một số phim làm. về 
đề tài Việt Nam của các đạo diễn Pháp chính cống 
như Pierre Schoendoeffer (Điện Biên Phủ) ; 
Régis Wargnier (Đông Dương) ; J. C Anneaud 
(Người tinh)... 

Chính vì vậy bộ phim Đời cát của Việt Nam như 
lọt vào một cuộc đua “vô tiền khoáng hậu”. 

Trong cuộc trao giải thưởng đoàn Việt Nam hồi 
hộp chờ đợi cái tên của mình. Vừa lo “xôi hỏng 
bỏng không”, lại vừa mừng thầm, vì theo lệ quốc tế 
những phim được giải cao bao giờ cũng đọc cuối 
cùng và cái tên Đời cát được đọc bằng tiếng Pháp 
La vie de sable cũng vang lên gần cuỗi bằng danh 
sách giải thưởng, ngày trước bộ phim đoạt giải nhất 
“Vượt thời gian” (Time's Up) của nữ đạo diễn 
Tây Ban Nha - Đờ Cec-xi-li Ba-ri-ga. Khác với các 
LHPQT khác, LHPQT A-mi-ơ không đặt ra giải 
nhất, nhì, ba ; hoặc vàng, bạc, đồng, mà chỉ có Giải 
thưởng lớn (Ngựa thần vàng), sau đó là giải đặc 
biệt. Nhưng phim Việt Nam lại là một trường hợp 
đặc biệt lần đầu tiên một phim truyện đoạt hai giải 
quan trọng trong LHP này. Giải đặc biệt của BGK, 
và giải thưởng lớn của Tổ chức công giáo quốc tế 
(OCIC). Như đạo diễn Trần Anh Hùng nói giải 
thưởng của “OCIC” rất có uy tín ở châu Âu, cũng 
không phải có nhiều phim được tặng giải này. 

Điều quan trọng ở đây là qua những giải thường 
có giá trị như vậy, khán giả Pháp và thế giới nhìn 
con người và cuộc sống trong phim như thế nào. 
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Cũng có nghĩa là điều gì đang xảy ra trên đất nước 
Việt Nam sau chiến tranh. Không phải tự nhiên một 
thư ký trong Ban giám khảo LHP xem trong phim 
đã thốt lên : “Tôi thấy bàng hoàng sau khi xem 
phim...” đấy cũng là trạng thái chung trong khán 
trường hôm â ÀY. Qua “ô cửa Đời cát” để nhìn vào 
Việt Nam người xem ở đây “bàng hoàng” khi thấy 
chỉ | trong một ngôi làng nhỏ ven biển thôi mà hậu 
quả chiên tranh đã để lại nặng nề đến như vậy. Có 
thể không còn những cảnh máu chảy, đầu rơi, làng 
xóm bị bắn phá, xong khi bom đạn đã im tiếng lại 
“tấy” lên bao nhức nhối cho con người trong ngôi 
làng nhỏ này. Những: vết thương còn để lại trong 
tình yêu, trong các mối quan hệ vợ chồng, bạn bè, 
làng xóm... và con người ở đây phải đối phó như thể 
nào với cuộc sống tương lai. 

Những sự hy sinh cao cả cho độc lập tự do và 
thống nhất đất nước Việt Nam ít nhiều người ta đã 
có dịp thấy trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh 
của dân tộc Việt Nam. Nhưng để khắc phục những 
hậu quả chiến tranh, trước tiên là băng bó các vết 
thương đang lên da non và làm giảm dần nỗi đau 
cho cả một dân tộc, tạo nên một CUỘC sống bình 
yên, 1t nhất là trong tâm hồn mỗi người, dây lên 
những niềm vui nho nhỏ và đặt niềm tin vào tương 
lai, lại cần một thời gian dài hơn cả cuộc chiến 
tranh. Cuộc sống và mối quan hệ con người trong 
phim Đời cát làm cho người xem phim ở đây tin 
vào con người Việt Nam sẽ làm được điều đó, như 
họ đã làm được những điều thần kỳ trong chiến 
tranh. Những con người trong phim như nhân vật 
Thoa, Huy... đã hai lần hy sinh trong một đời người. 
Một lần hy sinh cho Tổ quốc, một lần hy sinh cho 
tinh yêu, bạn bè, cho đồng loại. Lần hy sinh sau khó 
khăn hơn lần hy sinh trước, khi họ đã kiệt quệ cả 
sức lực, muốn được bấu víu vào tình cảm, những hy 
vọng mà họ đã chờ đợi, chôn nén trong lòng mình 
hàng chục năm trời trong âm thầm và lặng lẽ, trong 
cô đơn, xa vắng. 

Cái tín hiệu đầu tiên đến với mọi người là “sự 
khổ đau được chia sẻ”, là “tắm lòng cao quý vị tha” 
của con người Việt Nam, là “lòng tin vào cuộc 
sống, vượt lên quá khứ Ẹ đón nhận tương lai”. 


Từ bên kia Đại Tây . những làn sóng điện 
ảnh Việt Nam lại dội về LHPQT Châu Á - Thái 
Bình Dương ngay tại sân nhà - Hà Nội - Việt Nam. 
Có thể nói đây là cuộc ra quân rằm rộ nhất trong 
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lịch sử điện ảnh Việt Nam : 5 bộ phim truyện Mùa 
ồi (đạo diễn Đặng Nhật Minh) ; Đời cát (đạo diễn 
Nguyễn Thanh Vân) ; Bến không chông (đạo diễn 
Lưu Trọng Ninh) ; Vào Nam ra Bắc (đạo diễn 
Phi Tiến Sơn) ; Chiếc chìa khóa vàng (đạo diễn 
Lê Hoàng) ; ba phim tài liệu Cao nguyên đá (đạo 
diễn Lê Mạnh Thích) ; Chị Năm Khùng (đạo diễn 
Lại Văn Sinh) ; Trâm tích Thăng Long (đạo diễn 
Mai Trung Tuyến - quân đội) ; ba phim hoạt hình 
Mào gà (đạo diễn Hà Bắc), Tiếng gọi của bâu trời 
(đạo diễn Minh Trí), Xe đạp (đạo diễn Nguyễn Thị 
Phương Hoa). 

Chúng ta sẽ không nhắc lại nhiều lần không 
khí sôi động, tưng bừng trong những ngày LHPQT 
Châu A - Thái Bình Dương và những âm vang 
thắng lợi của điện ảnh Việt Nam mà báo chí đã nói 
đến rất nhiều. Vấn đề còn lại để mọi người suy nghĩ 
là sau những vòng hào quang ấy chúng ta phát hiện 
được những gì vê hướng đi cho điện ảnh, cả về mặt 
nghệ thuật và tổ chức lãnh đạo, về con người nghệ 
sĩ và đội ngũ sáng tác, tìm ra được những nguyên 
nhân dẫn đến sự thành công, nhằm khẳng định một 
bước đi của một giai đoạn, một bước tiến của 
điện ảnh Việt Nam. 

Cái mạnh của sự ra quân lần này của điện ảnh 
Việt Nam là trong thời điểm LHPQT Châu Á - Thái 
Bình Dương đã tập trung được một số lượng lớn tác 
phẩm của cả ba thê loại phim truyện, tài liệu, hoạt 
hình của hầu hết các hãng phim trong toàn quốc. 
Điều đó đã tạo điều kiện cho các tài năng nghệ sĩ, 
các tác giả, tác phâm có dịp thử thách, cọ xát với 
các nền điện ảnh trong khu vực để các nghệ sĩ hiểu 
mình và hiểu người. Ở tầm vĩ mô là một dịp các nhà 
lãnh đạo có thể thấy những bước đi của nền điện 
ảnh dân tộc, thầy được hình dáng đường nét, tiềm 
lực và sức vươn của thế hệ nghệ sĩ mới, sau một thời 
gian được tôi luyện đã đến thời kỳ bứt phá, trỗi dậy. 

Các giải thưởng trong LHP vừa mang tính đồng 
đều về chất lượng nghệ thuật, vừa mang tính đỉnh 
cao về tác phẩm. Chưa có LHP quốc tế nào, chỉ 
bằng vào một tác phẩm (Đời cát) lại có thể đoạt ba 
giải nhất cùng một lúc - tác phẩm, diễn viên chính, 
diễn viên phụ và hai giải đề cử cho diễn viên 
(Công Ninh) và nhạc sĩ (Phó Đức Phương). Và 
cũng chưa bao giờ phim tài liệu Việt Nam liên tiếp 
ba lần đoạt giải nhất trong cùng một LHP lớn của 
khu vực. Chị Năm Khùng đoạt giải cao nhất năm 
nay không chỉ chứng minh cho tài năng của đạo 
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diễn trẻ Lại Văn Sinh, mà còn xác định một phương 
hướng đúng đắn trong chỉ đạo loại hinh phim tân 
văn. Điều làm cho thắng lạ của chúng ta lớn hơn là 
đằng sau bốn giải nhất của phim truyện và phim tài 
liệu còn là hàng loạt đề cử các nghệ sĩ vào danh 
sách những người tranh giải rất hạn hẹp được trải 
rộng ra nhiều phim trong các thể loại khác nhau. 
Diễn viên Bùi Bài Bình (Mùa ôi), nổ phim 
Nguyễn Hữu Tuấn (Bến không chông), họa sĩ 
Phương Hoa (Xe đạp - hoạt hình), đạo diễn Lê 
Mạnh Thích (Cao nguyên đá - tài liệu). 

Một nguyên nhân khác Của sự thành công, giữ 
vai tTÒ quyết định trong những tác phẩm là người 
nghệ sĩ, người sáng tạo, hầu hêt các tác phẩm tham 
gia LHPQT Châu A - Thái Bình Dương lần này đều 
được các tác giả kịch bản, đạo diễn âp ủ lâu năm, 
biết dựa vào thế mạnh của nhau, đặc biệt là đã gây 
được lòng tin cậy, yêu mến nhau từ buổi ban đầu, 
để tạo ra một sự hài hòa trong sáng tạo, mở ra một 
phong cách hợp tác mới giữa nhà văn - biên kịch và 
đạo diễn phim. Kể từ khi đặt bút viết chữ đầu tiên _ 
cho đến khi phim được hoàn thành Bến không 
chông phải mất tới bảy năm ; Đời cát, sáu năm ; 
Mùa ôi cũng khoảng năm, sáu năm... lại trải qua 
một cuộc hành trình đầy thử thách của các cuộc 
tranh cãi, xét duyệt, tiên làm phim lúc có lúc 
không... Nếu họ không có một tình yêu, tâm huyết 
và lòng Kiện trì của con người nghệ sĩ bảo vệ 
“đứa con” của mình đến cùng thì không thể đi tới 
đích được. 

Nhưng điều phát hiện quan trọng nhất và cũng 
là điều đáng mừng, nhất trong các tác phẩm đự thi là 
sức sáng tạo của các nghệ sĩ thuộc thế hệ thứ 3 của 
điện ảnh Việt Nam đã được nâng lên một chất 
lượng mới. 

Trình độ nghệ thuật, , Kỹ năng nghề nghiệp dựa 
trên một trĩ lực tổng thể về văn học, triết học, mỹ 
học, chính trị và xã hội, đã cho phép một số nghệ sĩ 
có thể “tung hoành” theo ý muốn của mình, tránh 
được đường mòn và công thức, tạo cho minh một 
phong cách riêng biệt, một màu sắc theo ý ý muốn, 
giàu tính trữ tình và trí tuệ, đậm đà bản sắc dân tộc. 
Trước tiên người đạo diễn với tư cách là tác giả của 
bộ phim, đã có được một tư ; duy sâu sắc các quá 
trình và hiện tượng của thực tế đê đưa vào tác phẩm 
những. ý tưởng nghệ thuật, mà ở đấy người xem 
thấy cả những chiêu sâu và chiều Cao về con người 
và thời đại mình đang sống. Đấy là vấn đề tri thức - 
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đôi cánh của sáng tạo - đang đặt ra cho văn nghệ sĩ 
trong thê kỷ mới. 


Nhiều người đã đi tìm nguyên nhân phim Đời 


cát của Việt Nam được tới 3 giải nhất, hai đề cử 
tranh giải và đặt một dấu hỏi về “sân nhà” ? Vì 
người ta thấy bộ phim Tâm trạng khí yêu đã tham 
dự LHPQT Can, một LHPQT lớn nhất toàn cầu, 
Lương Triều Vĩ - một ngôi sao điện ảnh Hồng Công 
đã chiếm giải nhất ; bộ phim chiếm luôn cả giải kỹ 
thuật, âm thanh. Cũng trong bộ phim Tâm trạng 
khi yêu tham dự LHP Trung Quốc ngôi sao 
Trương Mạn Ngọc lại chiếm giải nhất - Kim kê 
vàng - nhưng tại sao lại nhường ngôi cho Đời cát 
của Việt Nam ? Ta thử nhìn sang, thế giới điện anh 
phương Tây để thấy rõ hơn về vấn đề này. Những 
đề tài bạo lực, tình dục đã trở thành một món ăn 
hằng ngày của người xem phim phương Tây đến 
mức nhàm chán. Những pha đánh đấm, hận thù, bị 


tham, những kỹ thuật tân kỳ, người máy... giết q 


người một cách tàn bạo, phi nhân, đã làm con người 
mất hết lòng tin vào cuộc sống. 

Điện ảnh I-ran đã liên tiếp đoạt các giải thưởng 
lớn ở các LHP toàn cầu và khu vực, chinh phục thế 
giới băng sự chân thực, hôn nhiên, trong sáng, giản 
dị đầy bản sắc riêng. Đấy là những bí quyết thành 
công của điện ảnh I-ran. Những kỹ thuật tiên tiễn và 
hiện đại đóng vai trò hết sức quan trọng trong điện 
ảnh, song nhân tố quyết định vẫn và sẽ mãi mãi là 
COn người. 

Đến Việt Nam, bạn bè điện ảnh Châu Á - Thái 
Bình Dương tìm thấy một bầu trời yên tĩnh. Người 
ta tìm lại được những phẩm giá con người trong các 
phim Việt Nam - những tấm lòng cao quý, vị tha, 
những nỗi khổ đau được chia sẻ, những giá trị nhân 
văn trong mối quan hệ con người, xã hội. Người ta 
cũng thấy rất rõ một Việt Nam còn trăn trở, vật lộn 
với bao khó khăn vất vả, nhưng không làm mất đi 
tính nhân bản của con người. Với tình yêu cuộc 
sống họ vẫn hy vọng tái tạo một thế giới tốt đẹp 
quanh mình, ít nhất là sự yên tĩnh trong tâm hôn. 
Trong bộ phim Việt Nam đoạt giải thưởng cao nhất 
người xem thấy rõ điều đó. 

Qua cuộc trao giải thưởng của BGK Liên hoan 
phim Châu Á - Thái Bình Dương công chúng thấy 
khá rõ thái độ bảo vệ bản sắc và giá trị văn hóa 
phương Đông của các nhà điện ảnh gạo cội châu Ẫ. 
Cũng không phải chỉ những người châu Á nói đẹp 
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cho nhau. Nhà phê bình điện ảnh Dave Kent - 
thành viên Ủy ban tuyển chọn của Liên hoan phim 
Nuu-oóc nói vê phim. châu Á như sau : “Họ có thái 
độ nghiêm túc đối với những câu truyện họ kể lại, 
và những thể loại mà họ khai phá, trong khi đó thì 
phương Tây đã mất lòng tin vào những công thức 
cũ kỹ mà chưa tìm ra được cái gì khác để thay thế.” 

Còn một nguyên nhân không. kém phần quan 
trọng là SỰ đầu tư có hiệu quả của nhà nước cho 
điện ảnh để có được chùm tác phẩm có giá trị nghệ 
thuật như vậy. Những tác phâm với quy mô vừa 
phải, nhưng chất lượng nghệ thuật cao, sâu sắc về 
nội dung tư tưởng đang đem lại hiệu quả trong hoàn 
cảnh hiện nay của điện ảnh Việt Nam. Kể cả 
phương hướng xây dựng các công trình kỹ thuật sắp 
tới cũng cần tỉnh mà không cần to, tập trung cố 
trọng điêm mà không tràn lan. 

Và làm thế nào duy trì và phát triển được tài 
năng của cả một thế hệ đang đóng vai trò chủ lực 
hiện tại và trong tương lai đang là vấn đề của nền 
điện ảnh Việt Nam trong thế kỷ XXI. 

* 

Âm vang thắng lợi về các phim Việt Nam ở 
LHPQT Châu Á - Thái Bình Dương chưa dứt thì làn 
sóng điện ảnh Việt Nam lại chuyển từ Đông sang 
Tây. Lần đầu tiên có tới 8 bộ phim Việt Nam 
tham dự “Diễn đàn quốc tế điện ảnh mới”, nằm 
trong khuôn khổ của LHP Béc-lin - từ 7-2-2001 - 
18-2-2001. Hầu hết các phim truyện có chất lượng 
nghệ thuật cao ở LHPQT Châu Á - Thái Bình 
Dương đều được nhà điện ảnh Dorothee Wenner 
chọn tham gia diễn đàn này : Đời cát, Bến không 
chông, Mùa ôi, Vào Nam ra Bắc, bổ sung thêm các 
phim Ai xuôi Vạn ]ý (đạo diễn Lê Hoàng), Chung 
cư (đạo diễn Việt Linh), Ngã ba Đông Lộc (đạo 
diễn Lưu Trọng Ninh) và Trở về Ngư Thủy (đạo 
diễn Lê Mạnh Thích - tài liệu). “Diễn đàn quốc tế 
điện ảnh mới” chỉ làm việc giao lựu, trao đôi văn 
hóa giữa các nhà điện ảnh thế giới, không nằm 
trong chương trình phim chấm giải. Có thể coi đây 
như một cuộc biêu dương lực lượng hùng hậu nhât 
của điện ảnh Việt Nam trong một LHPQT vào loại 
lớn nhất châu Âu. ` 

“Diễn đàn” giới thiệu gần 300 bộ phim. Mỗi 
năm “Diễn đàn” (Forum) hướng tiêu điểm tập trung 
vào một nước, năm nay là điện ảnh Việt Nam. 
Trong số 58 phim được chọn tham gia “Diễn đàn”, 
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có 9 phim của nhiều nước được chọn làm trọng 
điểm, trong đó có phim Bến không chông của điện 
ảnh Việt Nam. 

Có thể nói chưa bảo giờ phim Việt Nam được 
khán giả phương Tây đón nhận nông nhiệt như vậy. 
Tất cả vé bán trong các buổi chiếu phim đều hệt, 
người xem phải Xếp. hàng để mua vé, một số rạp 
khán giả phải ngồi cả trên lối đi để xem. Khán giả 
xem phim hầu hết là người Âu. 

Sau các buổi chiếu khán giả đều ở lại giao lưu 
với các tác giả - đạo diễn, để tìm hiểu về tác phẩm, 
các hoạt động của điện ảnh Việt Nam hiện nay, và 
tình hình xã hội Việt Nam... Có tới hơn 30 hãng 
phát thanh, truyền hình, các tờ báo, tạp chí lớn của 
Đức, Pháp đánh giá cao chùm phim Việt Nam ở 
“Diễn đàn”. Các nhà báo Đức, Mỹ, Pháp, Anh... 
đều phỏng vấn các đạo diễn Lưu Trọng Ninh, 
Nguyễn Thanh Vân, Phi Tiến Sơn, Lê Mạnh 
Thích....trong đó có nhiều cuộc truyền hình, truyền 
thanh trực tiếp. Nhiều nhà báo Mỹ đã đề nghị mang 
chùm phim Việt Nam này đem chiếu rộng rãi ở Mỹ. 

Một điều mà từ trước tới nay điện ảnh Việt Nam 
chưa làm được là phát hành phim ra nước ngoài, thi 
thu hoạch lớn nhất của công tác phát hành ở “Diễn 
đàn” là Hãng phát hành “Những người bạn Đức” và 
Hãng phim Truyện Việt Nam vừa ký kết hợp đồng 
phát hành hai bộ phim Đời cát, Bến không chông ở 
Đức và các nước khác theo mạng lưới chiếu bóng 
kinh doanh. Hãng phát hành phim Tiến bộ của Đức 
cũng đề nghị được làm đại lý phát hành phim 
Việt Nam ra nước ngoài... 

Có thể hơi sớm để khẳng định “Điện ảnh Việt 
Nam đã mở được cánh cửa ra thế giới” nhưng sự 
xuất hiện một nền điện ảnh Việt Nam vào thời kỳ 
đổi mới đất nước, trước thềm thế kỷ XXI, và có 
được những nhận xét sau đây của thế giới 
phương Tây thật không dễ dàng. Tờ “Nước Đức 
mới” viết : “Điện ảnh Việt Nam đã đóng góp hiệu 
quả cho phần hấp dẫn nhất của diễn đàn...” Nhà báo 
Đa-ni-en-la Po-ga-đờ còn lật lại những trang sử 
cách đây hơn 20 năm trước với các phim Hiện tại 
khải huyện (Cô-pô-la) và Hăn-tơ thân yêu (Mai-cơn 
Xi-mi-nô)... để bình luận phần lớn phim Mỹ lúc đó 
đã có tác động tiêu cực của cuộc chiến tranh Việt 
Nam đến tâm lý người Mỹ : “mô tả những người 
Việt Nam như những kẻ khát máu, những hành 
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động ngông cuồng tàn bạo của binh lính Mỹ trong 
bắn giết... Trong chùm phim Việt Nam đã có những 
bộ phim thành công về phản ánh cuộc sống mới 
thường ngày trên đất nước Việt Nam gần đây... Nếu 
như các bộ phim tuyên truyền trước đây chỉ ca ngợi 
cuộc chiến tranh anh hùng thì ngày nay các đạo 
diễn đã nói lên hậu quả của cuộc chiến tranh, những 
tác động sâu sắc nhất đến xã hội và tình cảm mang 
tính nhân loại...' 

Tạp chí LHP phát hành hằng ngày đã viết : 
“... không thể hình dung được với số tiền đầu tư quá 
ít ỏi từ ngân sách nhà nước, trang thiết bị cũ kỹ, vậy 
mà các nhà làm phim rất có nghê. Điều đó chỉ có 
thể lý giải rằng chính bởi thái độ làm việc nghiêm 
túc và lòng đam mê cuồng nhiệt họ mới làm được 
phim trong điều kiện như vậy.” 

Và nhiều báo chí đều có chung một nhận định : 
“Một làn gió của điện ảnh Việt Nam đã thôi tới, 
một thế hệ tài năng đã xuất hiện !” 

Không phải chỉ riêng LHPQT Béc-lin vừa qua 
mà từ LHPQT Lô-ca-nô, Fu-ku-o-ca, A-mi-ơ, 
Ben-gíc và LHPQT Châu Á - Thái Bình Dương, chỉ 
trong một thời gian rất ngắn, từ Đông sang Tây, dư 
luận thế giới đang xem phim Việt Nam như một 
hiện tượng, như một SỰ “chuyển mâu”. Cũng là đề 
tài chiến tranh đấy, nhưng được nhìn nhận bằng 
nhiều góc độ của một thế hệ trẻ, không chỉ có ca 
ngợi một chiều, mà họ nói về những tác động sâu 
đậm của cuộc chiến tranh với những số phận con 
người trong cuộc sống hiện nay. Nối tiếp các thế hệ 
đàn anh, những nghệ sĩ trẻ đang tiếp tục phát hiện 
ra những nét đẹp còn ẩn sâu trong thế giới tâm hồn 
của con người Việt Nam - giầu lòng nhân ái vị tha, 
giầu tính nhân bản, dung dị và trong sáng, đã dũng 
cảm vượt qua những nỗi đau chiến tranh, tìm lại sự 
yên tĩnh cho cuộc sống mới, và hướng về tương lai. 

Chỉ trong vòng bốn tháng,các tác phẩm điện ảnh 
Việt Nam như những làn sóng tràn qua 7 'LHPQT từ 
Đông sang Tây đã gốp phần làm thay đổi cách nhìn 
của người xem trên thế giới, để lại ấn tượng một 

nước Việt Nam đang đổi mới với tốc độ khác 
thường, dù rằng người xem còn thấy cái nghèo, cái 
lạc hậu, những vấn đề nhức nhối trong xã hội, 
nhưng. nó báo trước một sự thay đổi toàn diện và 
sâu sắc của một đất nước đang chuyển minh 
mạnh mẽ.Q 
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RUNG thực là một trong 

những đức tính đáng quý 

nhất của con người. Người 
có đức tính trung thực trước hết 
phải trung thực với chính mình, 
không tự dối bản thân và cảng 
không thể dối với đồng chí, đồng 
đội, với tập thổ. Trung thực là sống 
có trước, có sau, có tỉnh, có nghĩa, 
thấy điều lợi thì làm, thấy điều hại 
thì tránh. Sống trung thực phải biết 
phân biệt đúng, sai, nhận rõ phải 
trái, phân minh thiện ác và hiểu 
được đâu là niềm tin chân chính, 
đâu là trò huyễn hoặc bịp bợm, dối 
trá. Người có tấm lòng trung thực 
luôn nghĩ, nói và làm những điều 
hay lẽ phải, hợp lòng người, tuân 
theo đạo lý và chuẩn mực tốt đẹp 
của cộng đồng và những quy ước 
của xã hội. Người trung thực thấy 
cái tốt, cái đúng thì giữ gìn, bảo vệ 
và cổ vũ, khích lệ để phát huy ; 
thấy cái sai, cái xấu, cái ác thì phô 
phán, đấu tranh để ngăn ngừa, 
hạn chế. Người có tính trung thực 
sống thư thái, ung dung, đàng 
hoàng, không phải ra luồn vào cúi, 
hay nịnh nọt, ton hót người khác 
để cầu mong hưởng lợi lộc, công 
danh phú quý cho bản thân. Mặt 
khác, người trung thực thường là 
người biết mình khi có ưu điểm thì 
phát huy, có nhược điểm, khuyết 
điểm thì thành tâm sửa chữa, khắc 
phục, không bao giờ tự bằng lòng 
và thỏa mãn với chính mình. 
Người trung thực luôn có ý thức 
phấn đấu vươn lên, ham học hỏi 
và cầu tiến bộ. Tính kiêu căng, 
ngạo mạn, khoe khoang, phô 
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NGUYÊN VĂN HẢI 


trương cũng như sự tham lam, ích 
kỷ, kèn cựa, vụ lợi hoàn toàn đối 
lập với đức tính trung thực. 

Đối với những người đảng viên 
cộng sản, đức tính trung thực là 
tiêu chí hàng đầu để đánh giá, 
kiểm nghiệm tư cách đạo đức. 
Trong thực tế cuộc sống bộn bổ 
phức tạp hiện nay, không ít người 
tự “đánh bóng” bằng chất “hào 
hoa phong nhã” để che đậy bao 
sự nhỏ nhen, ích kỷ và vụ lợi, nhân 
danh trung thực để làm điều gian 
trá. Có người “đội lốt lông công” để 
lửa thầy, phản bạn, moi móc của 
công, bêu xấu và hạ bệ nhau. Một 
số trường hợp sống với nhau 
“bằng mặt mà không bằng lòng”, 
bên ngoài thì tỏ vẻ cởi mở, chan 
hòa , “anh anh, chú chú” nhưng 
bên trong thì ngâm ngắm giữ 
miếng, nghỉ ky, thậm chí hãm hại 
lẫn nhau. Thái độ thiếu trung thực 
kiểu đó như một thứ gặm nhấm 
đang làm hủy hoại tình thương 
yêu, đoàn kết thực sự giữa con 
người với con người. Đây chính là 
nguyên nhân làm sứt mẻ các mối 
quan hệ, làm cho có những người 
lúc đầu là bạn bè, đồng chí, về 
sau trở thành “đối địch, đối thủ”. 
Tất cả những hiện tượng gây bè, 
kéo cánh, cục bộ địa phương, 
tham ô, hối lộ, sách nhiễu có một 
phần bắt nguồn vừa sâu xa, vừa 
trực tiếp do thiếu trung thực. 
Không ai có đức tính trung thực lại 
thiếu thái độ công tâm với cộng 
đồng, xã hội. Và càng không ai có 
tấm lòng trung thực lại đi “xà xéo” 
tâm hồn, nhân cách đồng chí và 
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đục khoét tài sản của nhà nước, 
mồ hôi, công sức của nhân dân. 

Trong ba yếu tố “chân - thiện - 
mỹ” thì cái thật, cái đúng của con 
người luôn được đặt ra ở nấc 
thang giá trị hàng đầu. Vì cái chân 
thật, cái trung thực luôn là tiền đồ, 
là cơ sở để xây dựng cái tốt, cái 
đẹp. Mặt khác, bản chất cái tốt, 
cái đẹp luôn hàm chứa trong nó 
cái chân thật đích thực vả xác 
đáng. Lòng tự trọng, tự tôn của 
mỗi người chân chính đều có xuất 
phát điểm từ đức tính trung thực. 
Xã hội nào cũng vậy, khi đức tính 
trung thực được coi trọng và đồ 
cao thì đó là nhân tố góp phần 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội 
và trở thành nền tảng của một xã 
hội công bằng, bình đẳng, bác ái. 
Trong điều kiện kinh tế thị trường 
hiện nay, nâng cao đức tính trung 
thực của con người sẽ hạn chế 
phần nào lòng tham lam, tính ích 
ký và sự bon chen, cạnh tranh gay 
gắt về lợi nhuận, đồng thời sẽ góp 
phần điều tiết lợi ích cho các 
thành viên trong xã hội bảo đảm 
có sự hài hỏa, nhân đạo hơn. 
Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 
VIII) đã xác định trung thực là một 
trong những đức tính cao đẹp của 
người Việt Nam trong giai đoạn 
mới, là một yêu cầu, đòi hỏi cần 
phải có ở người cán bộ, đẳng viên 
của Đảng. Đức tính trung thực của 
người đảng viên lúc này không chỉ 
là một yêu cầu về phẩm chất đạo 
đức cần có như một người công 
dân bình thường, mà đó là trách 
nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận của 
người cộng sản với Đảng, với Tổ 
quốc và nhân dân, bởi người đảng 
viên là đại diện tiêu biểu về trí tuệ, 
lương tâm và danh dự của giai cấp 
và dân tộc.L] 


Fì TIursửi Bộ biên tập 


GIỮGÌN SƯ TRONG SÁNG 
CỬA TIÊNG VIỆT 


ÂY ØIỜờ người ta mê xài 

tiếng Tây, tiếng Tàu quá 

cỡ ! Báo, đài xài trước, 
làng nước bắt chước xài theo. Có 
người nói vui rằng : các cơ quan 
thông tin nhà nước ta đang xây 
dựng phong trào “tái Tây hóa”, 
“tái Tàu hóa” tiếng Việt. 

Thực vậy, những tiếng Tây 
trước đây đã Việt hóa như : bếp ga, 
ca mổ, xe buýt, ô tô, giấy rô Ki, 
tắm ra, mốt, áo đầm ... được viết 
lại thanh : gas, cas, bus, auto, 
CroQUIS, rap, mode, dame ... ; 
những tiếng Việt có sẵn được thay 
bằng tiếng Hán như : linh (thay 
cho lẻ), hỗ trợ (thay giúp đỡ), ẩm 
thực ( - ăn uống), địa ốc ( - nhà 
đấu, trắc địa ( - đo đấu), tuyển 
trạch ( - chọn lựa), phu nhân, hôn 
thê ( - vợ), lâm tặc, hải tặc ( - giặc 
rừng, giặc biển), mãi, mại ( - mua, 
bán), câu lưu ( - bắt g1ữ),... Người 
ta lạm dụng các từ : tái, hóa, tân, 
cựu, hữu, vô, khả, bất.... 

Nói chung người ta tận dụng 
mọi trường hợp có thể để bỏ từ 
Việt đi thay băng từ Hán. Và, xem 
chừng càng có học thức người ta 
lại càng mê dùng tiếng Thôệt bo 
. tiếng Việt, nhất là mê “nói chữ 
cứ như thể họ muốn lùi về thời 
phong kiến vậy. Lại có nhiều 
người học đòi “nói chữ" nghe rất 
buôn cười như : một tai nạn ô tô 
ngoạn mục ; ăn “tân gia” xe mới ; 


TBUNG NHƯƠNG “ 


tái lập lại trật tự ; hỗ trợ và giúp đỡ 
nhau ; hoặc thay vì nói “người 
Cưỡi ngựa cùng với con ngựa” thi 
lại nói “ky sĩ cùng với ky mä` ; 
thay vì nói “tinh hình an ninh trật 
tự tốt, không có vấn đề gì đáng 
quan tâm” thì lại nói “tình hình an 
ninh trật tự rất khả quan” (!) 

Trong số những từ Hán thay từ 
Việt có hai từ phổ biến nhất, có lẽ 
là điển hình nhất của quan điểm 
“bỏ Ta theo Tàu”. Đó là : 

- “Linh” : dùng thay cho từ 
“lẻ” của tiếng Việt. Từ này đã 
được Bộ Giáo dục đưa vào dùng 
chính thức trong sách giáo khoa 
bậc tiểu học. Nhiều thầy cô rất 
lúng túng khi bị các em học sinh 
hỏi sao không viết “lẻ” cho dễ 
hiểu mà lại phải viết “linh” (như 
nói năm hai nghìn linh một mà 
không nói năm hai nghìn lẻ một). 
Có thầy cô đành phải giải thích 
rằng từ “linh” dùng để viết, còn 
khi nói mới dùng từ “%”.0). “Lê” 
là từ tiếng Việt được nhân dân cả 
nước quen dùng tại sao lại bỏ đi để 
thay vào đó một từ Hán xa lạ chi 
có một số ít người biết ? 

- “Hỗ trợ” : dịch ra tiếng Việt 
nghĩa là “giúp lẫn nhau” nhưng 
hầu hết lại dùng với nghĩa “giúp 
đơ'” (đã vay lại còn sai !). Đâu đầu 
cũng nghe, cũng thấy người ta 
dùng “hỗ trợ”. Họ mê dùng từ này 
đến nỗi có người còn nói phải phát 
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động phong trào “hỗ trợ giúp đỡ 
lần nhau”. 


- Kiên trì : tiếng Việt là giữ 
vững. Thế mà người ta lại nói 
“kiên trì øiữ vững mục tiêu” 

- Quán triệt : tiếng Việt là thấu 
suốt. Trước ta đã dùng rất hay nay 
lại cứ nói là quán triệt chứ không 
còn nói là thấu suốt nữa. 

Bác Hồ đã dạy rằng : “Tiếng 
nói là thứ của cải vô cùng lâu đời 
và vô cùng quý báu của dân tộc. 
Chúng ta phải giữ gin nó, quý 
trọng nó, làm cho nó phổ biến 
ngày càng rộng khắp”. Người dặn 
dò : “Tiếng nào nước ta có thì ta 
dùng, cực chăng đã mới mượn 
tiếng nước ngoài”. 

Bác Hồ không chỉ nói suông. 
Bác luôn nêu gương trong cách 
viết, cách nói tiếng Việt. Bác rất 
chú trọng sửa chữa từng lời từng 
chữ của cấp dưới cốt để giữ gìn 
tiếng Việt, tránh không dùng các 
từ Hán thay từ Việt. Trong thư gửi 
cho lớp học báo chí đầu tiên của 
cách mạng, Bác Hồ đã phê bình 
các báo của ta (thời kỳ đó) có 
nhiều khuyết điểm, trong đó có 
khuyết điểm : “Hay dùng chữ Tàu 
quá và nhiều khi dùng sai” (Nay 
thi báo chí ta lặp lại chính cải sai 
đó }). 

Những lời dạy của Bác Hồ vẫn 
còn đó nhưng ngày nay không ít 
người đã quên mất rồi, hoặc có 
nhớ nhưng không còn làm theo 
nữa Ì 

Dân thường thì đã đành. Còn 
cần bộ, đàne viên thì sao 2 Lễ nào 
lại cor đó là chuyện nhỏ 2 


~ 


* Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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Yhư gửi Bệ Biên cập 


Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
từng nói : “Trong các mặt đời sống 
của một dân tộc, một đất nước thì 
ngôn ngữ gắn bó mật thiết hơn cả 
với văn hóa. Ngôn ngữ là một 
trong những nhân tố hợp thành 
quan trọng, góp phần làm nên cái 
nền tầng về giá trị, bản sắc, tỉnh 
hoa của nền văn hóa dân tộc” 

Cho nên giữ gìn, bảo vệ tiếng 
Việt chính là gìn giữ bản sắc văn 
hóa dân tộc, nuôi dưỡng lòng tự 
hào dân tộc, nâng cao ý chí độc 
lập, tự cường của người Việt Nam. 

Mong rằng Đảng sớm có biện 
pháp chân chỉnh, làm sao cho các 
cán bộ nhà nước, các vị trí thức xã 
hội chủ nghĩa, các vị làm việc 
trong các cơ quan báo chí, phát 
thanh, phát hình chấm dứt ngay 
việc tùy tiện dùng tiếng nước 
ngoài thay cho tiếng Việt. Các vị 


ấy phải hết sức thận trọng, chuẩn 
xác trong cách nói, viết tiếng mẹ 
đẻ để làm gương cho quần chúng 
nhân dân noi theo. Các nhà giáo 
dục cũng vậy, chú trọng hơn nữa 
trong việc dạy dỗ học sinh dùng 
đúng tiếng Việt, phải làm cho học 
sinh ý thức được rằng tri thức càng 
Cao, ngoại ngữ càng giỏi thì càng 
phải biết quý trọng tiếng Việt chứ 
không phải ngược lại. 

Đồng thời Đảng nên phát động 
một phong trào “Đảng viên học 
tập và làm theo Bác Hồ về giữ gìn 
tiếng Việt” Tập hợp những | tư liệu 
Bác Hồ nói về ngôn ngữ, về tiếng 
Việt, sưu tầm những câu chuyện, 
mầu chuyện “Bác Hồ với tiếng 
Việt” để phổ biến cho từng đẳng 
viên học tập. Cần đã phá cái quan 
niệm “Chữ” (Nho) là của Thánh 
hiền, còn “Nôm na là cha mánh 
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khóc”. Nghiêm khắc phê phán 
thái độ rẻ rúng tiếng Việt (không 
rẻ rúng tiếng Việt thì tại sao không 
dám nói “gặp mặt Thủ tướng” mà 
lạ phải nói “diện kiến Thủ 
tướng” ? Sao không nói “lên 
thắng” mà lại phải nói “trực 
thăng” ?.... Phong trào này chỉ cần 
phát động trong Đảng. Đảng viên 
làm trước thì tất làng nước bắt 
chước làm theo. Khi ấy tiếng Việt 
ta mới có thể thực sự được ' 'phổ 
biến ngày càng rộng khắp” như 
lòng mong mỏi của Bác Hồ. 

Mặt khác, để giúp mọi người 
tìm hiểu, học tập, trau giỏi tiếng 
Việt, Đảng cũng nên lập ra một 
Ban biên soạn từ điển tiếng Việt 
để soạn ra một quyển từ điển tiếng 
Việt chuẩn mực theo đúng tỉnh 
thần Bác Hồ đã dạy : “Tiếng nào 
nước ta có thì ta dùng, cực chẳng 
đã mới mượn tiếng nước ngoài”.L] 


TRÀ VINH... 


(Tiếp theo trang 38) 


- Phải triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ 
Cơ SỞ, ở cơ quan và các doanh nghiệp nhà nước, thật 
sự xem đây là động lực thúc đẩy phong trào hành 
động cách mạng của quần chúng. Song cùng với việc 
phát huy dân chủ ở cơ sở phải luôn có biện pháp xử 
lý kiên quyết những hành vi lợi dụng dân chủ, nhân 
quyền để chống Đảng, chống Nhà nước và nhân dân, 
gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Ba là, quán triệt nhiệm vụ xây dựng Đảng là then 
chốt, các cấp ủy đảng từng bước tập trung xây dựng 
Đảng vững mạnh cả ba mặt : chính trị, tư tưởng và tổ 
chức ; làm cho các tổ chức cơ sở đảng có đủ năng lực 
và sức chiến đấu để trở thành hạt nhân lãnh đạo thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn 
Vị. Đồng thời, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh 
đạo, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và 
phê bình làm công cụ sắc bén để giáo dục đảng viên, 
xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. 
Trong lãnh đạo phải coi trọng công tác kiểm tra của 
Đảng, thanh tra của Nhà nước, các ngành pháp luật 
và sự giám sát của nhân dân để phát hiện, nhân 
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rộng, kịp thời những gương điển hình tốt, xử lý 
nghiêm những biểu hiện tiêu cực làm cho hệ thống 
chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. 

Bốn là, có chiến lược về đào tạo, bồi dưỡng, thu 
hút và phát huy nguồn nhân lực, xem đây là nhân tố 
quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội đưa Trà Vinh 
chủ động đẩy tới mạnh mẽ, sâu sắc và hiệu quả quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết là nông 
nghiệp, nông thôn hiện nay. Theo hướng đó, cần đầu 
tư và tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn lực này phát 
triển và phát huy tác dụng tốt ; cần xã hội hóa rộng 
rãi hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục nhằm : một mặt, 
huy động được sự đầu tư giáo dục tử nhiều nguồn 
trong xã hội ; và mặt khác, phát hiện nhân tài từ nhiều 
nơi nhằm phục vụ cho những mục tiêu kinh tế, chính 
trị đã xác định của tỉnh. 

Bước vào thiên niên kỷ mới trong bối cảnh thuận 
lợi và khó khăn chung của đất nước, với những vận 


-_ hội mới và trước thách thức, để tiếp tục đưa Trà Vinh 


đi vào chặng đường phát triển mới, toàn thể đảng bộ, 
nhân dân Trà Vinh “ Phát huy truyền thống đoàn kết 
toàn dân ; khai thác có hiệu quả các nguồn lực, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông - ngư 
nghiệp vả nông thôn ; nâng cao đời sống nhân dân ; 
giữ vững ổn định chính trị - xã hội”) 
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PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở CHDCND LÀO 


INH tê nông, nghiệp có vai trò hết sức quan 
JK đối với sự phát triển của toàn bộ nên 

kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân 
(CHDCND) Lào. Đây mạnh sản xuất nông nghiệ 
là một giải pháp có ý nghĩa to lớn cả về kinh tê, 
chính trị, xã hội. Thực tế ở nước Lào chỉ ra rằng, 
phát triển nông nghiệp mạnh mẽ và toàn diện là cơ 
SỞ của sự ôn định xã hội và là tiền đề quan trọng 
trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
(CNH, HĐH). 

Nông nghiệp phát triển tất yếu kéo theo sự thay 
đổi trong cơ câu kinh tế nông thôn, làm xuất hiện 
hàng loạt các hình thức sản xuất - kinh doanh mới, 
làm cho kinh tế nông thôn thoát dân khỏi tính chất 
thuần nông. Trong những năm gân đây, Đảng và 
Nhà nước Lào đã có rất nhiều chủ trương, chính 
sách cụ thể nhằm hình thành một CƠ cấu kinh tế 
tổng hợp trong khu vực nông thôn. Ở nhiều vùng 
nông, thôn Lào đã bước đầu hình thành cơ cấu kinh 
tế mới : công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ kết 
hợp với nhau trên từng địa bàn. Sự biến chuyển cơ 
cấu kinh tế nông thôn đến lượt nó lại làm tiền đề 
cho việc chuyển biến mạnh cơ cấu nông nghiệp. 
Việc có khả năng chế biến tại chỗ, các dịch vụ đầu 
` vào và đầu ra cho sản xuất nông nghiệp phát triển 
thuận lợi chẳng những góp phân ổ ổn định sản xuất, 
mà còn làm cho giá trị của các loại nông sản hàng 
hóa gia tăng. Những ngành nghề mới trong nông 
thôn xuất hiện Sẽ từng bước hình thành các 
“tụ điểm” „ thị trấn, thị tứ nối liền nông thôn vỚi 
thành đhị, xóa dần sự cách biệt cả về kinh tế cũng 
như về văn hóa - xã hội. 

Phát triển nông nghiệp hàng hóa hướng vào 
xuất khẩu là một nội dung quan trọng của CNH, 
HDH nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Đề 
phát triển nông nghiệp hàng hóa, phải giải quyết 
một loạt vần đê liên quan đên thể chế, chính sách, 
pháp luật ... Song vấn đề quan trọng nhất đối với 


BUN-THOỒNG DI-VI-XAY " 


nông thôn hiện nay là thị trường. Vì vậy, thị trường 
cho nông sản dang là một vân đề bức xÚC. Giải 
quyết vân đề này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố 
như : kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông vận tải 
và thông tin ; chính sách xuất nhập khẩu nông sản, 
các hình thức chế biến và dịch vụ ... Trước mắt 
Chính phủ cần hạn chế và kiểm soát nghiêm ngặt 
việc nhập khẩu nông sản. Trong khi những sản 
phẩm nông nghiệp trong nước có khả năng cung 
cấp thì không nên cho nhập khẩu. Cùng với việc 
hạn chế nhập khẩu, cần tăng cường xuất khẩu sản 
phẩm nông nghiệp nhiệt đới mà nước Lào có nhiều 
lợi thế. Song, xuất khẩu sản ' phẩm thô thì không 
có lợi bằng sản phẩm ‹ chế biến. Thực tế cho thấy, 
tỷ trọng giá trị sản phẩm thô tron giá quốc tế của 
các hàng hóa xuất nhập khẩu chiêm tỷ lệ nhỏ hơn 
rất nhiều so với phần giá trị chế biến. Chính vì Vậy, 
văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
của Đảng Nhân dân cách mạng Lào chỉ rõ : “Giảm 
tỷ trọng sản phẩm thô, tăng tỷ trọng sản phẩm sơ 
chế và chế biến trong hàng xuất khẩu”. Chủ ¡ trương 
này đặt ra yêu cầu cấp bách cho phát triển công 
nghiệp chế biến nông - lâm sản. 

Nông nghiệp phát triển sẽ tạo ra thị trưởng hết 
sức quan trọng để tiêu thụ các sản phẩm công 
nghiệp (cả tư liệu tiêu dùng lẫn tư liệu sản xuất). 
Trước mắt thị trường này còn hạn chế do mức thu 
nhập của nông dân thấp. Song đây là thị trường 
tiềm năng của quá trình phát triển CNH, HĐH sau 
này. Mặt khác, công nghiệp cũng có tác động hết 
sức quan trọng đối với nông nghiệp. Chẳng hạn, 
sự phát triển của các ngành công nghiệp chế biến 
các sản phẩm nông nghiệp tạo ra thị trường tiêu 
thụ các sản phẩm nông nghiệp, thúc đây nông 
nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hóa và tạo điều 
kiện nâng cao thu nhập của khu vực nông nghiệp. 


* NCS tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Sự phát triển các ngành công nghiệp s sản xuất tư 
liệu sản xuất sẽ cung cấp các yếu tố đầu vào cho 
nông nghiệp, tạo cơ hội để nông nghiệp phát triển 
chiêu rộng và chiều sâu, nâng cao năng suât lao 
động và năng suất cây trồng, vật nuôi ; gắn liền với 
VIỆC chuyển giao những công nghệ mới vào nông 
nghiệp, chẳng những tạo cơ hội cho nông nghiệp 
phát triển, mà còn tạo ra chính những điều kiện cho 
sự phát triển của công nghiệp. Sản xuất hàng hóa 
nông nghiệp phát triển làm cho thu nhập của nông 
thôn tăng lên, nhất là ở vùng ngành nghề phát 
triển. Từ đó làm cho sức mua hay khả năng thanh 
toán của nông dân và khả năng mua sắm hàng hóa 
phục vụ cho sản xuất xây dựng nhà cửa và nhu cầu 
thiết yếu khác của họ cũng tăng lên. 

Do vậy, để phát triển nông nghiệp vượt bậc ở 
CHDCND Lào cần phải : 

Một là. hướng các nông hộ thành đơn vị kinh tế 
sản xuất hàng hóa. Theo hướng này cần phải thực 
hiện chính sách phân phối đất đai hợp lý và hợp 
pháp dưới nhiều hình thức, bao gôm : giao cho gia 
đình quyền sử dụng ruộng đất lâu dài (ruộng sản 
xuất lương thực, đất vườn, đất ở), được thừa kế và 
chuyển nhượng hợp pháp ; giao khoán ruộng đất 
cho gia đình theo chế độ hợp đồng và cho thuê, đầu 
thâu, tô nhượng đối với những người có nhiều vốn 
kinh doanh. Điều đó có ý nghĩa quan trọng là xác 
lập quyền sở hữu pháp lý và quyên sử dụng đất đai 
có hiệu quả. Người sử dụng đất đại phải nộp thuế 
cho Nhà nước theo Pháp lệnh thuế đất nông nghiệp 
số 350/CP, ngày 13-3-1993. Sản phẩm còn lại người 
sản xuất có toàn quyền SỬ dụng, được tự do bán 
cho Nhà nước hay bất kỳ theo giá thỏa thuận. 

Hai là, kết hợp chặt chẽ phân công lao động tại 
chỗ với phân công lao động giữa các ngành trong 
nội bộ nông nghiệp. Phát triển phân công lao động 
nông nghiệp ở Lào theo hướng cơ bản tách chăn 
nuôi ra khôi trồng trọt, phát triển thành ngành kinh 
tế chuyên môn hóa. chuyên canh cây công nghiệp 
và cây xuất khẩu. Kết hợp nông - lâm nghiệp gắn 
liền với phát triển công nghiệp chế biến sẽ dàn dần 
hình thành cơ cấu kinh tế nông, lâm, công nghiệp, 
dịch vụ. Cơ cấu ây sẽ cho phép cân đối nhân lực 
với đất đai, sử dụng lao động và đất đai có hiệu 
quả, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp toàn 
diện, phát huy thế mạnh của từng vùng. 

Ba là. từng bước mỡ rộng lưu thông hàng hóa từ 
địa bàn làng, xã đến phạm vi vùng lãnh thổ và cả 
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nước, với sự tham gia của các thành phần kinh tế, 
mở rộng thị trường nông thôn. Đề mở rộng lưu 
thông hàng hóa phải giải quyết tốt chính sách mua 
và bán theo giá thỏa thuận (chế độ một giá), mở 
rộng thị trường trong nước và sắp xếp lại hệ thống 
thương nghiệp. Lựa chọn và sử dụng các hình thức 
gia công, bao mua, hợp tác xã mua bản, công ty 
xuất nhập khẩu ... để cung cấp. tư liệu sản xuất, 
hàng tiêu dùng cho nhân dân các bộ tộc và kích 
thích nhu cầu của họ ; đồng thời thu mua nông, 
lâm, thổ sản của họ, biến những sản phẩm đó thành 
hàng hóa. 

Bồn là, đấy mạnh xây dựng kết cấu hạ tàng, 
nhất là giao thông thông suốt tât cả các vùng trên 
cả nước, kể cả con đường thông ra nước ngoài. Đây 
là một trong những tiền đề và điều kiện cơ bản để 
chuyển kinh tế tự nhiên lên kinh tế hàng hóa. 

Năm là, nầng cao trình độ khoa học - công nghệ 
cho nông nghiệp. Trong điều kiện CHDCND Lào 
hiện nay, chưa thể phát triển các cơ quan nghiên 
cứu triển khai về nông nghiệp cho tất cả các vùng, 
mà phải xây dựng các cơ quan nghiên cứu có trọng 
điểm. Đối mới chính sách đối với cán bộ khoa học, 
đồng thời có chính sách khuyến khích nông dân 
ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ: vào sản 
xuất. Ngoài các chính sách VỆ ruộng đất, chính 
sách giá, đầu tư và hỗ trợ vốn cho nông dân, đối 
VỚI Các Cơ sở sản xuất và nông dân tích cực ứng 
dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, Nhà nước có 
thể cho không giống, phân bón hoặc bán với giá ưu 
đãi. Mặt khác, cần mở rộng hợp tác quốc tế về 
khoa học - công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, 
chủ yếu tập trung vào việc hợp tác đào tạo và nâng 
cao trình độ cán bộ, đổi mới thiết bị công nghệ và 
chuyển giao công nghệ. 

Sáu là, đây mạnh công nghệ chế biến nông - 
lâm sản. Ngành công nghiệp này có vai trò to lớn 
trong việc phát triển ngành nghệ, chuyển dịch cơ 
cầu kinh tê, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng 
CNH, HĐH. Phát triên công nghiệp chế biến nông, 
lâm sản là điều kiện để tăng nhanh khối lượng 
hàng hóa. Coi trọng công nghệ sau thu hoạch để 
bảo đảm chất lượng nông sản cho công nghiệp 
chế biến, kết hợp hiện đại hóa công nghệ, tăng 
SỨC cạnh tranh của các sản hầm, giảm dần và 
tiến tới chấm dứt việc xuất khẩu dưới dạng nguyên 
liệu thô. 


(Xem tiếp trang 28) 
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CHIẾN THẮNG HY-RÔN- - 
40 NĂM NHÌN LAI 


G tư năm nay, nhân dân Cu-ba và các lực 

lượng cách mạng Mỹ La-tinh cùng bạn bè 

| quốc tế kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hy-rôn 

(19-4-1961 - 19-4-2001). Bốn thập niên đã trôi qua, 

nhưng với Hy-rôn, huyền thoại về sức mạnh của đế 

quốc Mỹ đã bị phá sản một cách thảm hại ở ngay “sân 

sau" của Mỹ. Và địa danh Hy-rôn đã đi vào biên niên 

sử hiện đại như dấu mốc ghi lại thất bại đầu tiên của 
đế quốc Mỹ ở Tây bán cầu. 

Đã có không ít người từng đặt câu hỏi : Tại sao lại 
là Hy-rôn, lại là Cu-ba mà không ở nơi khác ?. Nhìn lại 
lịch sử trong chiều dài của thế kỷ XX, sẽ thấy hiện lên 
rất rõ cái lô-gíc vận động đã từng chỉ phối các diễn 
biến, sự kiện... 

Từ khá lâu trước năm 1961 và 1959, chính quyền 
Mỹ đã nhìn thấy vai trò địa - chiến lược trọng yếu của 
khu vực Trung Mỹ - Ca-ri-bê. Đây là khu vực đầu cầu 
quyết định tầm với của tư bản Mỹ xuống thị trường Mỹ 
La-tinh và quyết định hiệu quả của quá trình thực thi 
chủ nghĩa Môn-rô (Monroe) : biến toản bộ châu Mỹ 
thành sở hữu của người Mỹ. Các nhà chiến lược của 
Mỹ đã xác định ba điểm cao khống chế ở khu vực đầu 
cầu Trung Mỹ - Ca-ri-bê là : Cu-ba, Pa-na-ma và Ni-ca- 
ra-goa. Từ năm 1902 đến năm 1916, thông qua thủ 
đoạn can thiệp tinh vi, đế quốc Mỹ đã giành quyền 
khống chế ba điểm cao lợi hại này. Từ đó trở đi, sức 
mạnh Mỹ dần dần bao phủ xuống khắp khu vực Nam 
Mỹ mênh mông và giàu có. Sau chiến tranh thế giới lần 
thứ hai, uy lực Mỹ càng trở nên hùng mạnh, tưởng như 
không gì thách thức nổi !. Ngay ở đất nước Cu-ba, mọi 
phong trào đấu tranh cách mạng trước và sau 1945 
đều bị đế quốc Mỹ và các chính quyền sở tại đẩy vào 
tình trạng khủng hoảng, thất bại. 

Trong bối cảnh ấy, cuộc tiến công pháo đài 
Môn-ca-đa (26-7-1953) nố ra như đấu hiệu mở đầu giai 
đoạn đấu tranh mới của cách mạng giải phóng ở 


NGUYÊN VIẾT THẢO “ 


Cu-ba : đấu tranh bằng bạo lực cách mạng dưới sự 
lãnh đạo của lực lượng chính trị tiền phong vì các mục 
tiêu độc lập dân tộc, giải phóng lao động, công bằng 
và tiến bộ xã hội. Sau Môn-ca-đa, là cả một quá trÌnh 
chuẩn bị, xây dựng lực lượng cách mạng để con tàu 
Gran-ma rẽ sóng về Đất Mẹ (12-1956) mang theo 
82 chiến sĩ triển khai và lãnh đạo cuộc chiến tranh 
du kích đến thắng lợi cuối cùng (1956 - 1959). Ngày 
1-1-1959, cách mạng Cu-ba thành cổng, chế độ độc tài 
Ba-ti-xta phản động, thân Mỹ bị lật đổ và chính quyền 
cách mạng của nhân dân lao động được xác lập. Hệ 
thống thuộc địa kiểu mới của chủ nghĩa đế quốc bị phá 
tung một mắt xích chiến lược ở bán cầu tây. Cu-ba trở 
thành Hòn đảo Tự do đầu tiên ở lục địa châu Mỹ. 

Tuy quá trình diễn biến chính trị - xã hội ở Cu-ba 
trước và ngay sau tháng 1-1959 không bộc lộ tính chất 
xã hội chủ nghĩa, nhưng chính quyền Mỹ vẫn nhận 
thấy đây là một cuộc cách mạng thật sự, khác với 
những gì đã từng xuất hiện ở hòn đảo này trong suốt 
nửa thế kỷ, từ năm 1902 đến 1959. Để loại trừ “hiểm 
họa” cho nước Mỹ, Tống thống D. Ai-xen-hao và Bộ 
trưởng Ngoại giao A. Đa-lét đã đích thân vạch ra và chỉ 
đạo một kế hoạch nham hiểm để chống phá cuộc cách 
mạng non trẻ trên Hòn đảo xanh. 

Kế hoạch chống phá cách mạng Cu-ba bao gồm 
các bước đi, biện pháp, thủ đoạn khá toàn diện từ thấp 
đến cao : ban đầu là gây sức ép ngoại giao và xuyên 
tạc tư tưởng ; tiếp đến là phá hoại kinh tế, gây mất ổn 
định xã hội và âm mưu bạo loạn lật đổ ; cuối cùng là 
dùng sức mạnh quân sự để đố bộ, xâm lược. Ngay từ 
đầu năm 1961, chính quyền Mỹ gửi đến chính phủ 
các nước Mỹ La-tinh một văn bản trắng trợn vu khống 
Cu-ba là cho phép Liên Xô xây dựng 17 bệ phóng tên 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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lửa trên lãnh thổ của mình, đe dọa an ninh của toàn 
bộ châu lục !. Theo sự đạo diễn của Mỹ, hầu hết các 
nước Mỹ La-tinh trong thành viên Tổ chức các nhà 
nước châu Mỹ (OEA) lần lượt cắt quan hệ ngoại giao 
với Cu-ba. | 

Thủ đoạn cô lập ngoại giao thâm độc được kết hợp 
chặt chẽ với các thủ đoạn phá hoại kinh tế. Chính 
quyền Mỹ đơn phương cắt bỏ toàn bộ cô-ta nhập khẩu 
đường từ Cu-ba để phân phối đặc ân này cho các 
chính quyền các nước ở Mỹ La-tinh đã tuyên bố cắt 
quan hệ với Cu-ba sớm nhất. Đồng thời, chính quyền 
Mỹ cũng quyết định cắt bỏ hoàn toàn cô-ta xuất khẩu 
linh kiện thay thế cho các thiết bị công nghiệp và cô-ta 
xuất khẩu xăng dầu sang Cu-ba. Đến tháng 3-1961, 
lệnh cấm vận thương mại được áp dụng triệt để đối với 
Cu-ba, ngay cả lương thực và thuốc men cũng nằm 
trong đanh sách hàng hóa cấm buôn bán. Nền kinh tế 
Cu-ba bị rơi vào tình trạng thiếu thốn, khó khăn rất 
nghiêm trọng. 

Về chính trị, xã hội và an ninh, các biện pháp, thủ 
đoạn chống phá của Mỹ rất nham hiểm, tàn bạo. Đêm 
30-12-1960, rạng sáng ngày 1-1-1961, các lực lượng 
thù địch được Cục tình báo trung ương Mỹ huấn luyện 
và chỉ đạo, đã gây vụ nổ lớn ở Trung tâm Thương mại 
“Thời đại” (La Ha-ba-na). Ngay sau đó, chính quyền 
Mỹ tuyên bố mở rộng cửa đón nhận tất cả những ai 
muốn di cư từ Cu-ba sang Mỹ. Đã có, hàng vạn người 
Cu-ba vượt biển Ca-ri-bê đi tìm “miền đất hứa”, trong 
đó có : địa chủ, tư sản, chính trị gia của chế độ cũ, tội 
phạm, phần tử bất mãn và cả kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, 
kỹ thuật viên v.v... Âm mưu của Mỹ là thông qua lản 
sóng di cư này đẩy Cu-ba vào tình hình rối loạn ; tuyến 
mộ lực lượng chống phá lâu đài và làm cho Cu-ba 
khánh kiệt về đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn 
cao, kỹ thuật lành nghề. 

Từ năm 1960, chính quyền Mỹ đã tập hợp, tổ chức 
và trang bị cho các lực lượng thủ địch phản cách mạng 
để thực hiện những hoạt động bạo loạn, lật đổ chính 
quyền Cu-ba. Hàng chục băng nhóm vũ trang phản 
động đã được lôi kéo về vùng rừng núi Ét-xcăm-bray, 
tiến công chính quyền địa phương, giết hại giáo viên 
đang làm nhiệm vụ xóa nạn mù chữ, khủng bố nông 
dân, công nhân, phá hoại kinh tế... Những hoạt động 
bạo lực phản cách mạng này, đến năm 1961, được các 
lực lượng thù địch tiến hành trên diện rộng ở hầu 
khắp các tỉnh và thành phố của đất nước Cu-ba. Hàng 
nghìn người con của nhân dân Cu-ba đã anh dũng hy 
sinh trong cuộc chiến chống bạo loạn, bảo vệ an ninh 
quốc gia. 


34 


SỐ 7 (4-2001) 


Sau những biện pháp, thủ đoạn chống phá về 
chính trị, ngoại giao, kinh tế, bạo loạn... nêu trên, được 
xem như bước chuẩn bị và thị uy cần thiết, đế quốc 
Mỹ và các lực lượng thù địch đã khá yên tâm sử 
dụng biện pháp cuối cùng là tiến hành đổ bộ, tiến 
công bằng quân sự để xâm chiếm Cu-ba. Rạng sáng 
ngày 15-4-1961, hàng chục máy bay bất thần oanh tạc 
lãnh thổ Cu-ba, nhằm triệt phá những mục tiêu quân 
sự, trước hết là hệ thống sân bay, cầu cảng. Hai ngày 
sau, ngày 17-4-1961, hơn 1 200 lính đánh thuê được 
CIA và Lầu năm góc huấn luyện, trang bị, tố chức và 
chỉ huy, đã liều lĩnh đổ bộ lên bãi biển Hy-rôn, nằm ở 
miền Trung Cu-ba, cách thủ đô La Ha-ba-na khoảng 
500 km. Mục đích của Mỹ và các lực lượng phản động 
là chiếm đóng một vùng lãnh thổ của Cu-ba, tuyên bố 
thành lập chính phủ mới, kêu gọi sự can thiệp của OEA 
và quốc tế. Kiểu hành động này của đế quốc Mỹ và tay 
sai đã từng diễn ra nhiều lần ở “sân sau” Mỹ La-tinh từ 
đầu thế kỷ XX. Vụ oanh kích ngày 15-4-1961 chỉ là 
khâu cuối cùng của cả một kịch bản đã được vạch sẵn. 

Nhưng đế quốc Mỹ đã mắc sai lầm nghiêm trọng. 
Chỉ trong vòng hơn 2 năm xây đựng, chính quyền và 
nhân dân Cu-ba đã tăng cường một cách đáng kể sức 
mạnh tổng lực của cách mạng. Những chính sách cải 
cách ruộng đất, cải cách đô thị, quốc hữu hóa các công 
ty nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của tư bản Mỹ 
đã phá tung cơ cấu kinh tế lệ thuộc, giải phóng sức sản 
xuất và tạo ra tiến bộ vượt bậc của nền kinh tế đất 
nước ngay trong bối cảnh bị bao vây, chống phá. Hàng 
triệu nông dân và công nhân trở thành người làm chủ 
tư liệu sản xuất, làm chủ các quá trình kinh tế quốc 
gia ; hàng triệu nhân dân được xóa nạn mù chữ và 
được hưởng thành quả của chính sách xã hội tiến bộ 
do chính quyền cách mạng ban hành. Rõ ràng, cơ sở 
xã hội của cách mạng đã được mở rộng.và củng cố. 
Trên lĩnh vực chính trị, chính quyền cách mạng đã giải 
tán triệt để quân đội của chính quyền cũ ; đồng thời, 
các lực lượng chính trị tiền phong đã hợp nhất lại thành 
một tổ chức duy nhất lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. 
Lãnh tụ Phi-đen cát-xtơ-rô đã triển khai hàng loạt hoạt 
động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc cho nhân 
dân và tiềm lực quốc phòng. Những tiểu đoàn dân 
quân tự vệ đã ra đời trên khắp đất nước, biến gần 
10 triệu người Cu-ba ngày ấy thành một dân tộc - chiến 
sĩ trong sắc phục màu xanh ô-liu kiên quyết bảo vệ độc 
lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và tự do, phẩm giá của 
con người. 
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Trong điều kiện bị bao vây, cô lập gắt gao, chính 
quyển Cu-ba đã nâng tiểm lực quốc phòng của 
đất nước lên trình độ khá cao. Cuộc diễu binh ngày 
2-1-1961 tại Quảng trường Cách mạng (thủ đô La Ha- 
ba-na) đã tạo ra khí thế và niềm hân hoan lớn cho 
nhân dân Cu-ba. Lần đầu tiên họ được thấy tận mắt 
hàng đoàn xe tăng T34 hạng nặng, hàng trăm khẩu 
ba-dô-ka, pháo 120 mm, đại bác chống tâng và nhiều 
trang thiết bị, vũ khí hiện đại, tất cả đầu được chế tạo 
tại Liên Xô, Tiệp Khắc và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. Từ nay, quân và dân Cu-ba không phải một mình 
đương đầu với đế quốc Mỹ, mà đã có cả hệ thống xã 
hội chủ nghĩa và phong trào cách mạng thế giới sát 
cánh trong cuộc đấu tranh chung. 

Với sự chuẩn bị lực lượng có hiệu quả cả về vật 
chất và tinh thần ; cả kinh tế, xã hội và quân sự, chính 
trị, tư tưởng ; cả trong nước và quan hệ đối ngoại, quân 
và dân Cu-ba tự tin, bình tĩnh bước vào cuộc chiến đấu 
với đế quốc Mỹ và tay sai phản động. Trước hơn nửa 
triệu người tham dự cuộc mít tinh được tổ chức tại 
Quảng trường Cách mạng ngày 16-4-1961 để truy điệu 
các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc không kích của địch 
ngày hôm trước, lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô đã công 
khai tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của cuộc cách 
mạng Cu-ba. Toàn bộ biển người ấy hùng dũng khẳng 
định quyết chiến với kẻ thù trong mọi tỉnh huống để 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đúng vào ngày hôm 
đó, 16-4-1961, các lực lượng vũ trang và dân quân, tự 
vệ Cu-ba đã được chủ động bố trí ở tất cả các vị trí 
tác chiến. 

Rạng sáng 17-4-1961, thê đội đầu tiên của địch đố 
bộ lên bãi biển Hy-rôn, cùng với các thê đội khác ở 
ngoài khơi và nhiều phi đội máy bay trên trời tạo thành 
đội hình tiến công nhiều tầng, lớp hòng “ăn sống nuốt 
tươi” Cu-ba. Nhưng bọn xâm lược đã lầm to. Từ hàng 
trắm ụ chiến đấu, những người dân Cu-ba đã nổ súng 
kịp thời, hiệu quả, làm chậm lại kế hoạch tác chiến 
“chớp nhoáng” của kẻ thù. Rồi các phi đội không quân 
chiến đấu của Cu-ba, với máy bay và đạn rốc két mà 
Mỹ đã trang bị cho quân đội Ba-ti-xta trước kia đã dội 
lửa chia cắt đội hình địch. Đến trưa ngày 17-4, hơn một 
nửa số tàu chiến Mỹ đã bị đánh chìm và mọi huyết 
mạch giao thông đến bãi biển Hy-rôn đều bị lực lượng 
vũ trang Cu-ba phong tỏa. Lực lượng địch trên bờ hoàn 
toàn rơi vào thế bị bao vây, chia cắt. 

Sáng ngày 18-4, 54 bệ pháo phòng không của Cu-ba 
bất thần nhả đạn, rồi các tiểu đoàn bộ binh được các 
xe tăng T34 hạng nặng mở đường đồng loạt tiến công, 
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bao vây cứ điểm Hy-rôn. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt 
và đến chiều ngày 19-4, toàn bộ lực lượng địch đã bị 
đánh tan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ cuối 
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc Mỹ nếm 
mùi thảm bại ở Cu-ba và Mỹ La-tinh, 

Chiến thắng Hy-rôn là nguồn cổ vũ lớn lao đối với 
phong trào giải phóng dân tộc và đấu tranh chống đế 
quốc ở khu vực Mỹ La-tinh nói riêng và thế giới thứ ba 
nói chung. Các tổ chức vũ trang cách mạng được 
thành lập ở nhiều quốc gia Trung Mỹ, Ca-ri-bê và Nam 
Mỹ, áp dụng con đường đấu tranh bằng bạo lực chống 
đế quốc và chính quyền phản động. Khí thế và sinh lực 
giải phóng mạnh mẽ nảy đã tạo ra liên tục những cao 
trảo cách mạng ở Mỹ la-tinh trong các thập niên 60 và 
70. Các lực lượng du kích cách mạng đã viết thêm 
nhiều “Hy-rôn” ở En Xan-va-đo, Goa-tô-ma-la, Ni-ca- 
ra-goa, Grê-na-đa, Chỉi-lê... Tuy chưa giành được 
thắng lợi cuối cùng, nhưng họ đã noi theo tấm gương 
Hy-rôn khẳng định bằng hành động chiến đấu rằng 
chủ nghĩa đế quốc nhất định sẽ thất bại trước sức 
mạnh của độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. 

Từ Hy-rôn, nhân dân Cu-ba vừa hiên ngang và 
thận trọng tiếp tục cuộc chiến đấu để bảo vệ, củng cố 
và phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau Hy-rôn, đế 
quốc Mỹ không hề tử bỏ mưu đồ chống phá, tiêu diệt 
cách mạng Cu-ba, mà còn tăng cường hơn với nhiều 
âm mưu, thủ đoạn vừa tinh vi, vừa trắng trợn. Chỉ tính 
riêng chính sách thù địch và cuộc chiến tranh kinh tế 
của Mỹ trong 40 năm qua đã làm cho Cu-ba thiệt hại 
hơn 200 tỉ USD ; gần 3 500 người chết và hơn 2 nghìn 
người bị thương (Theo báo Granma: Internacional, 
7-1-2001, tr. 10). 

Lợi dụng “thời cơ ngàn vàng” do cuộc khủng hoảng 
trong hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới cuối những 
năm 80 thế kỷ XX, đế quốc Mỹ điên cuồng xiết chặt 
bao vây, cấm vận, chống phá nhằm kết thúc chủ nghĩa 
xã hội ở Cu-ba. Nhưng những âm mưu, hành động đen 
tối của chúng lại một lần nữa bị thất bại bởi thế và lực 
của Cu-ba ngày nay trên tất cả các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, quân sự, văn hóa, tinh thần... đã khác hắn 40 
năm về trước. Chính sách hiếu chiến của đế quốc Mỹ 
chống phá Cu-ba không thể tránh khỏi thất bại, như đã 
được lịch sử hơn 40 năm qua hùng hồn khẳng định. 
Trở về với những năm tháng hào hùng ấy, nhân dân 
Cu-ba càng tự hào với chiến thắng Hy-rôn, dấu son 
chói lợi về lòng quả cảm, về ý chí kiên cường của nhân 
dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba vì 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Œ 
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ĂM ngoái, tại thành phố Vô-rô-ne-giơ (Liên bang 
N Nga) đã diễn ra hội nghị của các nhà khoa học 

Nga với chủ để “Nước Nga trước ngã ba 
đường : chủ nghĩa xã hội hay là chủ nghĩa tư bản ?”. 
Có rất nhiều ý kiến khác nhau nêu trong hội nghị. Tạp 
chí Đối thoại số 9-2000 đã đăng bài của PTS triết học 
Phê-lic Hen-búc tổng thuật hội nghị khoa học đó. Sau 
đây là tóm lược bài tổng thuật. 

¡ - Chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản ? 

Tại hội nghị, nhiều nhà khoa học đã tập trung luận 
chứng cho việc nước Nga sẽ chỉ có thể phát triển theo 
con đường xã hội chủ nghĩa, khẳng định ưu thế của con 
đường này trước con đường phát triển theo hướng tư bản 
chủ nghĩa, đưa ra những đánh giá về quá khứ Xô viết, về 
nguyên nhân, mức độ đổ vỡ những thành quả của chủ 
nghĩa xã hội và triển vọng tái thiết chúng, về diện mạo 
của nước Nga trong tương lai. 

Ông V. G. Bu-khô-nốp hoàn toàn đúng khi đưa ra 
nhận xót rằng nhiều người mới ngày hôm qua còn không 
ngớt lời ngợi ca chủ nghĩa xã hội, ấy vậy mà hôm nay đã 
sa ngã vào hàng ngũ những kẻ trơ tráo phi báng nó. Phải 
_ chăng, theo ông Bu-khô-nốp, tốt hơn cả là chúng ta cùng 
phải nghiên cứu sâu hơn nữa vấn đề : chủ nghĩa xã hội 
là gì ? Ông đã dẫn quan điểm của “các nhà khoa học 
nghiêm túc” về khái niệm “chủ nghĩa xã hội”. Theo quan 
điểm này, “chủ nghĩa xã hội” được hiểu như sau : 

Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội là ý tưởng về một xã hội 
tốt đẹp nhất, về sự ngự trị của công bằng, hòa bình và 
phồn vinh. Mơ ước đó dần dần trở thành tư tưởng, thành 
luận thuyết, thành khoa học. Dù có những thất bại trong 
quá trình đưa lý luận nảy vào thực tiễn, song lý luận này 
vẫn tiếp tục tổn tại và phát triển. Sức hấp dẫn của nó 
ngày càng lớn lên cùng với sự gia tăng của những khối 
ung nhọt trong xã hội tư bản. —- 

Thứ hai, chủ nghĩa xã hội là một trào lưu chính trị 
bảo vệ con người. Trên thế giới hiện có hơn 50 đảng xã 
hội chủ nghĩa với hàng triệu đảng viên. Nhiều đảng xã 
hội chủ nghĩa đã và đang trở thành đảng cẩm quyền. 

Thứ ba, chủ nghĩa xã hội là lối sống dựa trên chủ 
nghĩa tập thể. 
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VỀ TRIÊN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Ở NƯỚC NGA 


Thứ tư, chủ nghĩa xã hội là phương thức sản xuất 
dựa trên chế độ công hữu. 

Xuất phát từ quan niệm như trên, ông Bu-khô-nốp 
cho rằng những gắng gượng nóng vội muốn biến một 
chế độ công hữu còn đang trong tình trạng mỏng manh, 
yếu kém thành nền tảng của những quan hệ sản xuất 
mới là một nguyên nhân cắt nghĩa sự sụp đổ của mô 
hình cũ về chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, ông cũng cho 
rằng mô hình này không phải đã bị đổ vỡ hoàn toàn. Còn 
rất nhiều hình thức hoạt động sống của nó vẫn sống 
động không chỉ ở Nga, mà còn ở nhiều nơi khác trên thế 
giới. Với tư cách là một lý luận, là lối sống, là trào lưu 
chính trị, thì chủ nghĩa xã hội không hề thất bại. Ngược 
lại, thế giới này ngày cảng xã hội chủ nghĩa hóa. Một nền 
văn minh mới của nhân loại đang hình thành. Chủ nghĩa 
xã hội là tương lai của nước Nga. 

Một ý kiến khác tỏ rõ sự kiên định con đường 
phát triển xã hội chủ nghĩa ở nước Nga là của ông P. M. 
Ca-ma-lốp. Theo ông nước Nga phải trở về với con 
đường phát triển xã hội chủ nghĩa, bởi vì : 

Thứ nhất, nếu không như thế thì không thay đổi được 
bản chất giai cấp của nhà nước. Chính quyền hiện nay 
không vì lợi ích của nhân dân mà chủ yếu là phục vụ cho 
tầng lớp giàu có. 

Thứ hai, không “tiến hành cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa lần thứ hai”, nước Nga không bao giờ giành lại 
được những gì đã bị đánh cắp và bị chuyển ra nước 
ngoải trong suốt những năm “cải tổ”. Giành lại và đầu tư 
những gì bị tước đoạt vào phát triển nến kinh tế đất nước 
chỉ có thể được thực hiện bởi một sức mạnh, đó là nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Thứ ba, không có kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa thì 
không thể thực hiện việc phân phối lại các nguồn lực vật 
chất và tài chính. 

Thứ tư, không có chủ nghĩa xã hội sẽ không thể kiểm 
soát được các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện đang 
nằm trong tay các công ty tư nhân và bị vận chuyển tự 
do ra nước ngoài. Lợi nhuận chỉ làm đầy túi tham của 


* Nguồn : Tạp chí Đới thoại (Nga) số 9-2000 
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một số người. Chỉ có nhà nước xã hội chủ nghĩa mới có 
thể quốc hữu hóa và sử dụng những nguồn tài nguyên 
đó vảo việc phục vụ toàn xã hội. 

Thứ năm, chỉ trở về với chủ nghĩa xã hội mới thay đổi 
được giới chính trị hiện nay. 

Thực tế cho thấy chủ nghĩa tư bản đã không mang 
lại hạnh phúc và sự phồn vinh cho nước Nga cả trước kia 
lẫn bây giờ. Rũ bỏ mọi xiểng xích của chủ nghĩa tư bản - 
đó là sứ mệnh lịch sử của nước Nga trong thế ký mới. 

Sự suy đổi về đạo đức và tinh thần của chế độ tư 
bản, tỉnh ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh 
vực văn hóa và đạo đức là những vấn đề mà không một 
ý kiến phát biểu nào tại hội nghị có thể phủ nhận. Ông 
V. P. Phô-chi-xốp cho rằng “phải trở lại với tư tưởng cộng 
sản chủ nghĩa”. 

Tiếp theo ý kiến trên, bà A. N. Si-mi-na nhấn mạnh : 
“Quá trình tư bản hóa nước Nga đã dẫn đến tình trạng 
suy đồi đạo đức và sự hoảnh hành của nhưng hiện tượng 
phi đạo đức đi ngược và truyền thống dân tộc Nga... 

Tuổi thọ, chất lượng cuộc sống giảm, số lượng trẻ cơ 
nhỡ, tinh trạng bệnh tật gia tăng do những nguyên nhân 
xã hội... Tất cả những hiện thực đó là hậu quả của một 
xã hội được tổ chức theo những quy luật của chủ nghĩa 
tư bản". 

Theo ông N. I. Mác-tư-nhen-cô, nên văn minh 
phương Tây dựa trên các nguyên tắc của chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa tiêu dùng và phi đạo đức, hoàn toàn 
không thể có triển vọng. Tương lai sẽ thuộc về chế độ xã 
hội kiểu cộng sản chủ nghĩa. Chế độ xã hội đó, theo tác 
giả bài tổng thuật, chính là chủ nghĩa xã hội. Vấn đề 
không chỉ ở chỗ C. Mác và V. I. Lê-nin đã gọi chủ nghĩa 
xã hội là giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản. Vị thế 
lịch sử của chủ nghĩa xã hội được thực tế khách quan 
khẳng định và do những xu thế phát triển khách quan về 
vật chất và tinh thần của xã hội quyết định. 

II - Ảo tưởng về sự hội tụ 

Tại hội nghị khoa học này cũng có không ít ý kiến ảo 
tưởng về sự hội tụ của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bản. Ông V. I. Âp-đô-ép cho rằng nước Nga sẽ phát triển 
theo hướng kết hợp chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư 
bản. Theo ông Ap-đê-ép : “... thực tiễn lịch sử đã cho 
thấy cả những mặt tích cực của chế độ tư hữu (quyền tự 
do, chủ động, sáng tạo...) cùng những khuyết tật của nó 
_ (tính tự phát, chuyên quyền độc đoán, chủ nghĩa vị kỷ, 
sự bất bình đẳng trong phân phối của cải...), cả những 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội (sản xuất có kế hoạch, ý 
nghĩa xã hội của lao động được để cao...) cùng với 
những hạn chế của nó (lao động trên thực tế tồn tại với 
tư cách chỉ là hoạt động phụ mang tính kỹ thuật của sở 
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hữu nhả nước, nền sản xuất chưa phát triển tới hình thức 
xã hội chủ nghĩa triệt để...). 

Chúng ta không phủ nhận những hạn chế của chủ 
nghĩa xã hội mà Áp-đê-ép chỉ ra. Song, không thể coi 
những hạn chế đó thuộc về bản chất của chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Đó là những hạn chế của một mô hình cụ thể 
chưa hoản thiện đã từng tồn tại ở Liên Xô và nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa khác dưới cái tên “chủ nghĩa xã hội hiện 
thực”. 

Sau khi dẫn ra kinh nghiệm Thụy Điển - một nước 
mà người ta có thể gọi là “chủ nghĩa xã hội kiểu Thụy 
Điển" hoặc là “chủ nghĩa tư bản nhân dân kiểu Thụy 
Điển”, đồng thời cả kinh nghiệm của Trung Quốc - đất 
nước biết kết hợp việc ứng dụng các nguyên tắc của chủ 
nghĩa tư bản (thị trường) trong kinh tế với việc xây dựng 
khu vực kinh tế nhà nước lớn mạnh, áp dụng những biện 
pháp điều tiết của nhà nước mang tính hành chính, giữ 
vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nền tảng tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bà A. V. Giu-khô-va 
đã kết luận : “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội và 
nhà nước dân chủ phúc lợi chung là các hình thức tổ 
chức hoạt động xã hội mang tính tổng hợp... Các cương 
lĩnh của chủ nghĩa xã hội nhân dân và chủ nghĩa tư bản 
nhân dân rất gần nhau về nội dung và hoản toản không 
thể loại trừ khả năng đối thoại có tính khả quan giữa đại 
diện của hai chế độ đó”. 

Những ảo tưởng về sự hội tụ của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản trên đây đã bị phê phán gay gắt tại hội 
nghị. Ông X. V. Pô-pốp nhấn mạnh rằng, những ý định 
muốn kết hợp chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội, gán 
cho chủ nghĩa tư bản những ưu việt của chủ nghĩa xã hội 
và tạo ra một mô hình chủ nghĩa xã hội thị trường là điều 
không thể thực hiện được. Ông Pô-pốp nhận định : 
“Trong lịch sử chưa từng diễn ra điều tương tự như thế. 
Ngay cả “nhà nước phúc lợt”, “mô hình Thụy Điển”, ngoài 
một vài điểm giống nhau về hình thức bên ngoài (nếu chỉ 
hiểu bản chất của chủ nghĩa xã hội một cách rất giản 
đơn) cũng không có điểm tương đồng nào là bản chất với 
chủ nghĩa xã hội.... 

“Nền kinh tế định hướng xã hội” mà giới cầm quyền 
ở các nước tư bản phát triển buộc phải chấp nhận để 
nhăm hạn chế những xung đột xã hội gay gắt, được tạo 
nên nhờ sự vơ vét, bóc lột của “các tỉ phú vàng” đối với 
bộ phận nghèo khổ, nửa cùng quân còn lại của nhân 
loại. Trong khi đó nền tảng căn bản của chế độ tư bản 
chẳng hề thay đổi : vẫn là sự thống trị của chế độ tư hữu, 
quyền lực vẫn nằm trong tay giới chóp bu đầu sỏ chứ 
không phải thuộc về nhân dân lao động. Trong lĩnh vực 
tinh thần ở các nước tư bản, khác với chế độ xã hội chủ 
nghĩa, sự tăng trưởng kinh tế luôn gắn liển với sự suy 
thoái về văn hóa và đạo đức. 
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IlI - Về “chủ nghĩa xã hội kiểu Nga” 

Một vải phát biểu tại hội nghị còn đưa ra đề xuất về 
mô hình “chủ nghĩa xã hội kiểu Nga”, gắn mô hình này 
với những đặc điểm về xã hội và tâm lý dân tộc, với 
những cội nguồn tinh thần của nền văn minh Nga, với cơ 
đốc giáo, với lịch sử tư tưởng xã hội ở Nga. Chăng hạn, 
ông V. V. Va-ra-va cho rằng : yếu tố cơ bản để hiểu chủ 
nghĩa xã hội là điểm tương đồng rất lớn giữa chủ nghĩa 
xã hội và Cơ đốc giáo. Trích lời của một vài nhà triết học 
tôn giáo Nga, như : “Kinh Phúc âm - học thuyết xã hội 
chủ nghĩa” (Ác-xa-cốp) ; “chủ nghĩa xã hội - đó là sự 
thực hiện đạo đức Cơ đốc giáo" (V. Xô-lô-vi-ép) ; “chủ 
nghĩa xã hội là Cơ đốc giáo không Chúa” (l-dơ-go-ép)... 
Ông Va-ra-va mưởng tượng rằng đặc điểm và triển vọng 
của “chủ nghĩa xã hội kiểu Nga” gắn liền với việc kết hợp 
nó với Cơ đốc giáo. Trong sự kết hợp đó, Cơ đốc giáo 
giữ vai trò chủ đạo. 

Chúng ta không chấp nhận quan điểm của ông Va- 
ra-va về mô hình "chủ nghĩa xã hội kiểu Nga” như vậy. 
Nhưng chúng ta trân trọng ông vì ông vẫn đứng về phía 
nhưng người đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản. Ông không cổ xúy cho chế độ tư bản vả quá 
trình cải cách theo hướng tư bản chủ nghĩa hiện nay ở 
nước Nga. So sánh quá khứ Xô viết với hiện thực hậu Xô 
viết, ông Va-ra-va nhãn mạnh : “... Thời kỳ Xô viết đã đi 
vào lịch sử nước Nga như một kinh nghiệm, dẫu đó là 
kinh nghiệm bi đát... Nhưng lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
không xa lạ với nước Nga. Nó đã và sẽ được cổ vũ mạnh 
mẽ... Điều chủ yếu nhất là ngăn chặn sự công kích, phê 
phán chủ nghĩa xã hội theo luận điệu của chủ nghĩa tư 
bản dân chủ phương Tây". 

Chúng ta không đồng tình với những ý kiến bi quan 
về vận mệnh của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 
trong thế kỷ XXI. Việc phục hỗi lại chủ nghĩa tư bản ở 
nước Nga không phải là điều không thể đảo ngược. 
Những tư tưởng về chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội 
đã được tẩy sạch khỏi chủ nghĩa giáo điều và được làm 
giàu thêm một cách sáng tạo qua việc tông kết thực tiên 
phát triển của nước Nga và thế giới, sẽ trở thành cơ sở 
lý luận cho việc tái thiết một chế độ xã hội chủ nghĩa 
đích thực phù hợp với quan điểm Mác - Lê-nin về bản 
chất của chế độ này. Chúng ta tin tưởng chắc chắn vào 
việc xác định đúng đắn con đường phát triển của nước 
Nga như trong Cương linh của Đảng Cộng san Liên 
bang Nga : Các lực lượng của chủ nghĩa xã hội không 
thế bị khuất phục. Họ phải bước ra khỏi cuộc khủng 
hoảng. Nước Nga sẽ trở thành một nước xã hội chủ 
nghĩa vĩ đại. 
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PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP... 


(Tiếp theo trang 52) 


Tập trung phát triển rộng rãi công nghiệp nhỏ 
ở quy mô hộ gia đình, bán cơ khí để sơ chế tại chỗ 
tiến lên công đoạn tinh chế như : chế biến cà phê, 
cao su, dầu thực vật, thịt hộp, gỗ, trái cây... Tổ 
chức lại sản xuất ở nông thôn theo hướng gắn công 
nghiệp với nông nghiệp, dịch vụ, gắn sản xuất với 
lưu thông, phân công hợp tác, liên kết giữa các 
ngành, các cụm gia đình, giữa các làng hoặc các xã 
trong vùng. 

Chế biến gắn liền với bảo quản thực phẩm có ý 
nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng 
và giá trị sản phẩm, hạn chế hao hụt và nạn “mất 
mùa” trong kho, trong nhà, một hiện tượng gây tốn 
thất khó thấy. Theo đánh giá của Tổ chức Lương 
thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), hao 
hụt lương thực ở Các nước đang phát triển sau thu 
hoạch là 15 - 30%. Ở Lào mức hao hụt, đối với lúa 
là 10%, hoa màu là 20%. Vì vậy, phải coi chế biến 
nông sản, thực phẩm là khâu trọng tâm của phát 
triền công nghiệp ở nông thôn Lào. Mặt khác, nêu 
để tiếp tục kéo dài tình trạng xuất khẩu sản phẩm 
thô thì hiệu quả kinh tế đạt được sẽ rất thấp, không 
tạo được việc làm để thu hút lao động nông thôn 
dư thừa, khiến họ không thoát khỏi tình cảnh đói 
nghèo. Công nghiệp chế biến thúc đẩy phát triển 
nông nghiệp ; nông nghiệp cung câp nguồn 
nguyên liệu ốn định để công nghiệp phát triển. 
Mối quan hệ đó tạo nên sức mạnh tống hợp, làm 
cho thị trường nông thôn có điều kiện phát triên 
cao hơn. 

Ngoài ra cân thực hiện chính sách tích lũy, tiêu 
dùng hợp lý. động viên toàn dân tiết kiệm để đầu 
tư, khuyến khích các nhà kinh doanh từ thành phố 
vẽ nông thôn lập nghiệp, củng đầu tư phát triển 
công nghiệp chế biến và khuyên: khích các nhà tư 
bản nước ngoài đầu tư trực tiếp vào việc phát triên 
công nghiệp chế biến nông - lâm sản dưới mọi 
hình thức. Sắp xếp lại hệ thống công nghiệp chế 
biến nông, lâm sản hiện có, loại bỏ những cơ sở 
chế biến lạc hậu. hiệu quả thấp, có chính sách ưu 
đái những đơn vị chế biến mạnh dạn đầu tư đôi 
mới thiết bị, ấp dụng công nghệ hiện đại, để chế 
biến những mặt hàng có nguôn nông sản nguyên 
liệu lớn và giá trị xuất khẩu cao.LÌ 


mm ——.aaaasasasasasasszsz-saEC ex 


: Công ty Xây dựng số 14 là doanh 
s _ nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công 
" b ty Xây dựng số 1 - Bộ Xây dưng 
chuyên ngành xây lắp các công  huyai 
trình công nghiệp và dân dụng........... - ¡01 132 vẻ 


Với quá trình hoạt động 20 năm _.. 
liên tục, công ty đã tham gia thụ : 
hiện trên khắp mọi miền đất nước, ˆˆ~ Pu gự 
những dự án có quy mô vừa và Nha 
như : Nhà máy Xi măng Hà Tiên, ˆ Ấ . _ 
nhiệt điện Hiệp Phước, bột ngọt xài ` 
VEDAN... Những công trình @aO _. 1x. 
tầng như Ocean Plaœe, Diamơnd _ˆ _., - 3g 
K-: Plaza, Landmark, Nha Trang Lodgé - +“ lê 
m Hotel, chung cư 18 tầng... TỶ Tổ .T".. 
S. 


› Ặ của công ty gồm 135 thạc Sỹ, kỹ sư..... sĩ: lIềt 
b. xây dựng, 45 cử nhân kinh tế vătrên - "Í ¿ si b 
văn 140 cán bộ chuyên viên là đội ngũ . TYỆ 
R-— có năng lực, giàu kinh nghiệm luôn ˆˆ _ 
K.. luôn được ủng hộ, đào tạo và phái  x 
_- triển theo đà phát triển công nghệ, ˆˆ H Š 
_- quản lý tiên tiến của khu vực. Lực 
_.. lượng công nhân được đào kệ: đó: h 
sảN nghề đa mm. thích ứng với mọÏnhu _- kử 
vi cầu chủ đâu tư. —. 
k: ' 81 
Công ty đặc biệt chú trọng công - 
tác đầu tư mới công nghệ, trang niết <5 
bị xe máy. Hiện nay, công ty vận 
đang tiếp tục nghiên cứu đầu ' 
nhiều thiết bị hiện đại đảm bảo P IƯỚS SÊP PSG 
vụ thi công các công trình ngằm, - -;‹;. 
công trình cao tầng, công trình. Ó ` > Ú⁄/ à 


|“ 


tính kỹ thuật cao, phức tạp ở mọi địa ˆ 
hình. “Ẽ ¿ 

UY TÍN - CHẤT LƯỆMG. 
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CÔNG TY XÂY D 
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đã Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
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tớ hờn NGỌC THẠCH, Q.3, TP. HO CHÍ MINH - TEL 
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CÔNG x® _ 


HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỄN NAM 


_ ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG CÔNG TY : : Lầu 5 số 22 Lý Tự Trọng, Quận I, TP. Hồ Chí Minh ‡ 
Điện thoại : (84.8) 8296620 8225373 8223484. Fax: 498 8243166 . E-mail: sochem@hem.vnn.vn_ ‡ 


Giám đốc Công ty. : Kỹ sư NGUYÊN ĐỖ KỲ 


các ni l2 Guuớn, 2 23004 lY uAP Min TA V nó li XÓA : Nhà Ì 
máy 8666 ID TENE NBhbiehdeegeskle THÍ Bức; ro):;2-3Esudlany sử É xã Bảo. F 
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1. Các hóa chất vô cơ cơ bản : 


- Xút 31,5% NaOH _ ơn công nghệ màng 
Membrane) 


- Clo lỏng 99,5% Cla 

___ ~AxítClohydric kỹ thuật 31,5% HCL 

- Axít Sunfuaric kỹ thuật 97% HạSOx 

- Axít Phốtphorie kỹ thuật85% HạPO, 


xit Al(OH)® :ð2% AlaO; “5E 4 . 


2. Các hóa chất chất | kh sáo: 


- Muối Natri clorua tinh 99% NaC\ ` 

- Axít Clohydric tỉnh khiết 31% HCL 

- AXít Sunfuaric tinh khiết 96 - 98% HaSOu_ 

` Các hóa chất xử lý nước :ˆ 

- Clo lỗng 99, »CI, Km. 

- Phèn nhôm sunfat bại 18% AL:O; và loại 
17% AlaOa - 

- Phèn nhôm kali/amôn §et 10,3% AlaOa 

4. Các hóa chất dùng tầy trắng và sát trùng 

nước : 


- Bột tẩy 30% Clo hữu hiệu 

- Nước javel loại 80g/1 Clo hữu hiệu và loại 
120g/I Clo hữu hiệu 

- Dịch tẩy Canxi hypoclorit 35 g/I Clo hữu hiệu 
5. Các loại muối ăn và muối clorua : 

- Muối xay 95% NaCI 


- Canxi clorua 95% CaCl›. 2HạO 
- Magiê clorua MgCla.6H;O 
- Sắt III Clorua 42 - 45% FeCla 


6. Các muối sunfat : (phân bón vi lượng, 
thức ăn gia súc, xử lý nước...) 


- Kẽm sunfat 98% ZnSOxu.7H;O 


| ~Magiê sunfat98% MgSO.7HạO 
ˆ_ | _ -Mangan sunfat98% MnSO,, SHO- 


- Sắt IIsunfat 98% FeSOu.7HạO - 
7. Các muối phốt phát : (phân bónvi lượng) 


- Kali dihydro phốt phát ‹ 98%_- .KH;PO¿ 
- Natri phốt phát 98% NaaPO¿. 12HạO _ 


- Natri hydro phốt phát 98% Na;HPOu. 12HzO 


- Mono amôn phốt phát 98% NH¿. .HPO, 
8. Các muối sunfua và poly sunfua: - 


- Natri sunfit 92% NaaSOa.7H;O_ 
- Natri bisunfit chứa 22,5% SO; 


.=Natri pyrosunfit93% NaaS;O;s_ 


- Natri thiosunfat 98 - 99% NaaSzOa 

9. Các sản phẩm khác : 

- Quặng bôxit tuyển 47-49% AlaOa 

- Natri silicat dạng lỏng có modun (tỷ lệ) silic 
2,3-2,5 


- Nước amôniac NH„OH 18 - 22 độ Bômê 
- Amôn Clorua tinh 99% NH„CI 
- Can nhựa 23 lít 


% - §ÑN@TYDJ0WVỤ HÀNê KHÔNG $ÂN BAY NỘI BÀI 


Địa chỉ : Sân bay quốc tế Nội Bài —Hà Nội. 
NNcO Điện thoại : 04-8865052, 04-8843378 / Fax : (84-4) 8865555 


* CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH : 

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe chuyên dụng, xe 
buýt, taxi. 

- Kinh doanh thương mại, ăn uống 

- Kinh doanh hàng miễn thuế 

- Kinh đoanh dịch vụ du lịch - khách sạn 

- Phục vụ khách VỊP, khách F & C, kinh doanh dịch vụ làm 
sạch, điện dân dụng, điện lạnh. 

- Đại lý bán vé máy bay, dịch vụ giao nhận hàng hóa ủy thác, 
chuyển phát nhanh trong ngày. 


Phòng phục vụ hành khách hạng VIP 


Kinh doanh hàng miễn thế  - Vận chuyển hành khách bằng phương tiện taxi 
XNH¿/ “uhhhnnnh Œ ¬ 
TL N -VIETNAM _AIRLINES * CÁC ĐÓjiViTtr:S4!H VIEN : 
, ng , * Xí nghiệp vận tải ô tô hàng không Nội Bài 
* Xí nghiệp thương mại hàng không Nội Bài 
* Xí nghiệp dịch vụ du lịch - khách sạn hàng không 
Nội Bài 
* Xí nghiệp dịch vụ tổng hợp hàng không Nội Bài 
* Phòng kinh doanh hàng miễn thuế 


| : _—. * Trung tâm dịch vụ vận tải hàng khôngNội Bài. 
Đai lý bán vé máv bav 
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ĐỊA CHỈ 
TEL 
GIÁM ĐỐC : TRẬN VĂN ANH 


: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ - 1 - 5 


: KM 15 - QUỐC LỘ 3 - THỊ TRẤN ĐÔNG ANH - HÀ NỘI 
: (04) 8843254 - 8835148 - 8835159 - FAX : - 84-4 8834115 - 8839339 


Nhiệm vụ : THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ MÁY THỊ CÔNG, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM KẾT 
CẤU THÉP, LẮP RÁP ĐÓNG MỚI Ô TÔ - CHÉ TẠO CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ KHÁC. 
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Trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 80 - 104 T/Hr 
Asphalt mixing plant 80 ' 104 T/Hr 


Công ty cơ khí ô tô 1 - 5 thuộc Tổng Công ty cơ khí GTVT 
là một doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập 1 - 5 - 1956. 
Thành lập lại theo quyết định 388 tại QÐ 1048/QĐ-TTCB LĐÐ 
ngày 27/5/1993. Tiên thân là xưởng ô tô AVIA có từ thời Pháp 
thuộc, trụ sở tại 18 - Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà 
Nội. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. CBCNV 
Công ty hăng say lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm 
làm lợi nhiều cho Nhà nước. Công ty liên tục là đơn vị dẫn đầu 
của lực lượng dân quân tự vệ Thành phố Hà Nội. Hàng trăm 
cán bộ và công nhân Công ty đã hăng hái lên đường nhập 
ngũ và nhiều người trong số họ đã anh dũng hy sinh. Đặc biệt 
cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề của Công ty đã phối 
hợp với lực lượng cán bộ kỹ thuật của Tổng cục hậu cần sản 
xuất thành công chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu "Chiến thắng" 
phục vụ công việc giải phóng Miền Nam, thống nhát đất 
nước. Tháng 8/1978 để đặt nền móng và phát triển ngành 
công nghiệp ô tô. Chính phủ và Bộ GTVT đã quyết định di 
chuyền Gông ty từ 18 Phan Chu Trinh sang xã Nguyên Khê - 
Đông Anh - Hà Nội. 

Trong thời kỳ đổi mới, sống và làm việc trong một tập thể 
giầu truyền thống Cách mạng. CB CNV Công ty đã tích cực 
hưởng ứng công cuộc đổi mới đất nước do Đại hội VI của 
Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng. 

Công ty cơ khí ô tô 1 - 5 là đơn vị đi đầu của ngành cơ khí 
GTVT về năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế xã hội, đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của ngành GTVT và đất 
nước. Nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, Công ty đã lắp ráp 
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Ô tô Buyt Huyndai County gold 30 ghế 
The 30 - seat Huyndai County-gold Bus 


thành công hàng trăm xe ô tô các loại (Trung Quốc - Ru Ma 
Ni. ..) dạng CKD, IKĐ với chất lượng tốt, giá thành lại rẽ. Tiết 
kiệm được nhiều ngoại tệ cho đất nước. Công ty còn mở rộng 
thêm nhiệm vụ sản xuất các thiết bị máy móc phục vụ 6RÓ tị 
công đường bộ như trạm trộn bê tông nhựa nóng. Trạm trộn 
cấp phối, Lu bánh thép - bánh lốp. Trạm nghiền sàng đã - sản 
xuất cột điện cho đường điện cao áp Bắc Nam. 

Chỉ trong 5 năm trở lại đây, Công ty đã sản xuất gần 60 
trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất từ 25 T/h đến 104 T/H. 
30 trạm trộn cấp phối, 30 xe lu các loại, 5 trạm thu phí đường 
lộ, 4 cầu thép... Máy móc thiết bị do Công ty chế tạo tương 
đương với thiết bị cùng loại của Hàn Quốc. Trong khi đồ giá 
thành chỉ bằng 60% giá nhập khẩu nên được thị trường chấp 
nhận. Nhờ đó mà đời sống của CB CNV không ngừng được 
nâng cao (năm 2000 thu nhập bình quân cho 1 công nhân là 
1.050.000 đ/tháng). 

Về tố chức Đảng và chính trị xã hội : Công ty có 52 Đảng 
viên, 310 đoàn viên và đội ngũ 50 người có trình độ Đại he, 
Bên cạnh đó Công ty vẫn không ngừng đào tạo nâng e4Ø 
cũng nhưbồi dưỡng trình độ chuyên môn cho CBCNV (G90 
ty đã chi phí 240 triệu cho công tác đào tạo lại CNV). 

Trong 45 năm xây dựng và phát triển Công ty đã được 
Nhà nước tặng thưởng : 

1 Huân chương lao động hạng nhất 

2 Huân chương lao động hạng nhì 

5 Huân chương lao động hạng ba 

Và một niềm vui lớn đối với Đảng bộ CNVC Công trong 


thời kỳ đổi mới đất nước,:Gông tý đước)Miầã} hiớb phong tặng 
Anh hùng Lao Động. 


Địa chỉ : 24 Đường Nguyễn Trãi 


Điện thoại : 


-enooStsg 0079400109000 Nà k-: 
* Đúc được các sản phẩm gang nặng tới 12.000kg/ 1 chỉ tiết, thép nặng tới 6000kg/1 chỉ 
tiết. 


_ * Đúc chính xác các sản phẩm bằng các mác hợp kim phức tạp. 


,. __*Tiện, mài các chitiết có chiều dài 12.000mm, đường kính 6300mm, trọng lượng40 tấn. 
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_ . *Đã chế tạo và lắp đặt các thiết bị phí tiêu chuẩn có kích thước siêu trường, siêu trọng, 


. đườngkính 14000mm dài 35.000mm nặng tới 160 tấn. 
* Ứng dụng các hệ thống điều khiển tự động CNC cho máy công cụ và thiết bị ông 


BỘ CÔNG NGHIỆP 
TỐNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 


CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘI 


- Quận Thanh Xuân - Hà Nội 
84-4-8584416 - 8584354 FAX : 84-4-8583268 


* Xưởng kết cấu thép với năng lực chế tạo 12.000 tấn/năm có các thiết bị hàn tự động 
hiện đại của ESAB (Thụy Điển), máy lốc tôn dày 25mm x 3.000mm, máy cắt tôn dày 
25cmx2000nm. 
NGÀNH NGHỀ KINH D0ANH 
* Chế tạo máy tiện, máy phay, máy bào, máy khoan thiết bị công nghiệp và các phụ tùng 
thay thế cho các ngành kinh tế, thiết kế, chế tạo và lắp đặt các máy lẻ, dây chuyền thiết bị 
đồng bộ và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp. 
* Chế tạo thiết bị nâng hạ, cân điện tử 60 + 10 kg; các thiết bị áp lực cao. 

* Sản phẩm đúc, ròn thép cán. 
* Xuất nhập khẩu và kinh doanh thiết bị. 
0ÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 
* Sản phẩm truyền thống các loại máy tiện vạn năng T18A, T14L T630A x 3000, máy bào 
ngang vạn năng B365, máy khoan cần vạn năng K525 K612, máy tiện chuyên dùng hiện 
đại T1BACNC, máy tiện sứ chuyên dùng CNC... 
* Đúc gang, thép... 
* Thép cán xây dựng các loại. 
* Các loại bơm nước từ 2500 - 36.000m3⁄h, bơm nước dân dụng B125 (125w) 
* Thiết bị năng lượng (các trạm thủy điện công suất từ 500 - 1.500KVA); các thiết bị cho 
nhà máy xi măng công suất từ 4 - 12 vạn tấn/năm, sản xuất các thiết bị cho ngành giao 
thông, thủy lợi, chế biến cao su, khai thác mỏ, tuyển quặng, dầu khí... - 
* Công ty đã được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO - 9002. 


.* Năm 2001 sẽ đưa dây chuyền đúc có công suất 12.000 tấn/năm với công nghệ đúc FU 


__ nghiệp, ứng dụng công nghệ CAD/CAM CNG đổgja công, 2 qoácsìnghắnob® 
ẳ "... hháỶ 3/21 l8 . 


Công ty xây dựng số 1 là một doanh nghiệp 
Nhà nước hạng 1. Với kinh nghiệm 28 năm 
trong ngành XD với đội ngũ hàng ngàn cán bộ 
công nhân viên bao gồm các kỹ sư, kiến trúc 
sư, kỹ thuật viên và công nhân lành nghề. 
Công ty đã và đang tham gia xây dựng trên 
các lĩnh vực xây dựng dân dụng, nhà ở, công 
trình văn hóa công cộng, công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật, xuất khẩu lao động, kinh doanh 
XNK thiết bị máy móc. 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

- Xây dựng các công trình nhà ở, dân dụng, 
công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu 
công nghiệp. 

- Xây dựng các công trình giao thông 
đường bộ, công trình thủy lợi, công trình xây 
lắp điện, đường dây và trạm biến thế đến 
35kw. 

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. 


d0 E117 _ SỞ Xây ĐỰNG Hã NỘI ` THÊ Tin E T 
CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI 


HANOI CCŒẦYNS TRUC "LION COẦMPANY NO.1 


Ran, cáttươi tiên tiến nhất Việt Namhiện nay vào sản xuất. 


TRỤ SỞ : SỐ 2 TÔN THẤT TÙNG - HÀ NỘI 
Tel : 8.532196 Fax : 84.4.8520978 


Kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch, dịch vụ 
lữ hành trong và ngoài nước. 

- Kinh doanh nhà. 

- Lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư 
xây dựng cơ bản để phát triển các khu đô thị, 
khu phố mới và các công trình đô thị. Liên 
doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước để phát triển sản xuất. 

- Làm tư vấn cho các chủ đầu tư trong 
nước, nước ngoài về lĩnh vực lập và tổ chức 
thực hiện dự án, lĩnh vực đất đai, xây dựng, 
giải phóng mặtbằng. 

- Xuất khẩu lao động và chuyên gia đi làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài. 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, 
máy móc chuyên ngành xây dựng, thể dục thể 
thao vui chơi giải trí. 

- Xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị 
phục vụ các công trình thể dục thể thao, vui 
chơi giải trí 
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Chợ Đồng Xuân. Cõng rinh được tặng 
Hiiv chị ma vàng về chất lna 


MEX 


CÔNG TY CÔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU ˆ 


Địa chỉ : 446 Nơ Trang Long - Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam 


Điện thoại : (0.8) 8432325 - 8433597. Fax : (0.8) 8432329 


— can ghe nt 


CHUYÊN SẢN XUẤT KINH DO 


* Sản xuất thùng phuy thép 200 Lọc LÊN 
18 lit, 20 lít, 25 lít chứa đựng : TIỆ dầu, hóa 


chất, sơn, dầu thực vật... ý. U02 2E, 3 


* Sản xuất, lắp đặt các Lạnh 8c ứa VÀ "- 


đựng và vận chuyển x 


ng dầu, ôa chất, 


đường nóng lỏng. Đóng mới, sửa chữa ru xà xà. ' 


lan và xe chữa cháy. 

* Làm đại lý xăng dầu. Xây đựng các cửa uc 
bán lẻ, các kho xăng dầu. Thiết kế chế tạo khung 
nhà kho, nhà xưởng làg 52B có 4-9:8/0 tnếx 
yêu cầu của khách hàng.  It 

* Xuất nhập khẩu ; kinh doanh, sửa cv các 
thiết bị phục vụ chuyên ngành xăng đầu. 


` Xe bồn vận chuyển nhựa đường nóng lòng, 
dung tích 10:000 lít. 

- Quy cách : 1/600 x 5.50 x 5 mm: Hệ thốn 
--:bâo ôn: bằng bông thủý tình đây 100 mm. Xuất 


- nhựa đường nóng lông bằng bởm khí nén với lưu 
lượng 1.800 líphút. Hệ thông gia nhiệt dọc bôn 
bằng gas, 


* 7ank truck er Ccarrying hot asphalt with 
capacity oƒ 10,000 litres. 

- Dimension : 1,600 x 5,500 x 5mm. Temperafure 
insulatioh system : made oƒ glass ƒibre (thickness : 
100 mm). TềmperdfIure stabilized by gas. Asphalt 

pumped out by đt - pressure with the ƒlow oƒ 1,800 
lịtres/minute. 


LH nhàng 


..... TRADING 


2V SINH steel drưms oƒ 200 litres and 
L-- of l8, 20, 25 litres ƒfor' containing 


Sộ là 
_ GÍk.. 


ĐÓ, 


fransportation. Building, repairing ships, 


_ bargesandfire ©Hgine3. 


* Gay agent. Building Juel retail sale stands, 
Petroleum warehouses. Designing, 
manuƒacturing warehouse ƒframes, steel 


.premises with aperture a† cuslomer 's request. 
_* Import - exportX Trading, maintainine 


SD€Cialized equipment used in petroleum 
Industry. 


* Công ty đã đầu tư một dây chuyên sản xuất 
thùng 18, 20, 25 lít hiện đại do hang Sareiani 
(Ý) chế tạo có công suất 700 thùng/giờ. Thùng 
được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đạt tiêu 
chuẩn Quốc tế. Thằng được ín theo lögo của 
khách hàng trên dây chuyên in tự động của Đức. 


*The y puf ỉn operaftion a new production 
line øƒ I8, 20, 25 lìtre paih, made by Sargiani 
(Haly) with output oƒ 700 unitw/hour. The paiÌs are 
produced according to advanced technology, 
meeting the international norms and are printed 
with the customersÏogo 0n X 476 Töj 2 8gRụo: 
machines ffom GeRlsr 5y `—1À- 


_ NHOleWni ĐỂ ng chemicals, paiïmt, edible i 


¡ CHuring, TA Various tanks all " 
_welife bê? úP Dotrolgurn, -cheriicals, hot bitlơneR 


&g tìiMllffiffiA0ff0520 TNB 


XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ bUNG bẤP CÁC 
LAI HÀNG HÚA : 


Sản nhẩm dầu mó TPVN chất lượng ca0: 
xăng A92. A83, dầu F0, D0, iầu hỏa, dầu mỡ 


Hàng nông lâm sản : 0à phê, c30 su, gạo, trả.. 
Hàng thủy hải sản. 

Máy múc, phương tiện thiết bị, 

nguyên vật liệu sản xuất . 


ĐẦU TƯ LIÊN KẾT TR0NG LĨNH VỰP : 
bảo hiếm, vận tải. 
e Hệ thống hán lẻ xăng dầu. 


~ ~ = . -“ _- 
e® Che hien hang hũa xuât khâu. 


10 PHI NHÁNH, XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC PETED 


TRỤ Sử PHÍNH : 
19 NAM KỲ KHI NGHĨA, 
quận 3, TP. HŨ CHÍ MINH 


Tel : (08) 9303299/9303633/9303984 
930352//930⁄4136/930/238 

Fax : (08) 8385686/93059191 
E-mail : Petectonahon @ hcm.vnn.vn - 
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SẢN PHẨM : 
- §upe Lân Lâm Thao - Sản xuất theo TCVN 4440 - 87 T50.000t/nam 
- NPK Lâm Thao (5.10.3), (10.10.5), (16.16.8).,... 250.000t/nam 
- Phân bón cho hoa và cây cảnh 500t/năm 
- Axít Sunfric (H;$O,) kỹ thuật - sản xuất theo TCVN 5719 - 1993 260.000t/näm 
- Axit Sunfuric (H;$O,) loại P, Pa - sản xuất theoTCVN 2718 - 78 120t/năm 
- Axít Sunfuric (H;SO,) dùng cho ắc quy - sản xuất theo TCVN 138 - 64 100t/năm 
- Natri silicoflorua (Na;S¡F;) - sản xuất theo TCVN 1446 - 73 4.000t/năm 
- Natri florua (Na;SO;) 50t/nam 
~ Natri florua (NaF) loại P | 15t/năm 
- Natri pyrosunfit (Na;S;O,) loại Pa 5tínäm 
- Phèn nhôm sun phát - sản xuất theo TCVN 25 - 88 5.000t/năm 
- Phèn kép amoni nhôm sunphát 4.000t/nam 
- Natri biunfit (NaHSO;) 100U/nàm 
- Ôxy đóng chai 40.000 chai 
ĐỊA CHÍ : mẻ 
\ LÂM THAO - TỈNH PHÚ THỌ E Wv Nữ Í 
: 0210.825131 - 0210.825139 ¬ (ĩ H ' tí (ĩ 
-7-~ — FAX : 0210.825126 : 


: mi CHI NHÁNH : ắ ` ^ 
& HUYỆN CẨM GIÀNG - TỈNH HẢI DƯƠNG | 
Ẵ ĐT : 0320.786454 - FAX : 0320.786758 Fà YÍ hoà FÀ 'Á (2 Fứj s4 


TaP chi 
€Cộng sản 


EHÀO - y 


ẠI HỘ ỉ 


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
Thường vụ Bộ chính trị BCHTƯ Đảng, 
Chính phủ và Thủ tướng chính phủ đã 
ban hành Nghị định mới và Quy chế mới 
về tổ chức và hoạt động của các Đại học 
quốc gia (ĐH QG). 

Theo Quy chế mới, ĐHQG chịu sự 
quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, của 
các bộ, ngành liên quan... với nhiều 
quyền chủ động cao trong các hoạt động 
về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng 
khoa học - công nghệ, tài chính, quan hệ 
quốc tế và tổ chức bộ máy, nhằm xây 
dựng thành công trung tâm đại học, sau 
đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa linh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, 
làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và 
quốc tế. 

Hiện nay, ĐHQG Hà Nội bao gồm các trường đại học : trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 

trường đại học Khoa học tự nhiên, trường 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIÊU đại học Ngoại ngữ; các khoa trực thuộc : 

2m cho ơi sông khoa Quản trị kinh doanh, khoa Luật, 

là Nột XCY si. z. 3 khoa Kinh tê, khoa Sư phạm, khoa Công 

nghệ ; các viện, các trung tâm nghiên 


| 
cứu khoa học và phục vụ. 


ĐHQGHN đang khẩn trương quy 
hoạch xây dựng tại khu vực mới (Hòa 
Lạc - Thạch Thất, Hà Tây) với quy mô 
hàng trăm hecta. Trong tương lai không 
xa, tại khu đô thị mới phía tây thủ đô Hà 
Nội, cùng với khu Công nghệ cao, khu 
Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, sẽ 
hình thành một trung tâm đại học lớn 
hàng đầu của cả nước. 


Tạp chí Cộng sám 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
CS0⁄2Ð THÁNG HA HAI KỲ. 
BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại : 8225768 e TỔNG BIÊN TẬP : HÀ ĐĂNG 
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Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam, (khóa VIII) 3 
Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bế mạc Hội nghị 4. 
ễ Xã luận - Đại hội tám chữ vàng 5 
l Sa 
\ *** Mười mốc son trong lịch sử Đảng ta 7 
: NGUYÊN ĐỨC BÌNH - Niểm tin của chúng ta 10 
l PHẠM VĂN TRÀ - Tăng cường quốc phòng - an ninh bảo vệ vững chắc 
ệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới 15 
VĂN TIẾN DŨNG - Chiến thắng 30-4-1975, nhìn lại và suy nghĩ 19 
I LƯU BÍCH HỒ - Một số vấn đề về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
h 10 năm (2001 - 2010) 22 
Ú NGUYÊN XUÂN LẠC - Ngời sáng tấm gương người cộng sản Hồ Chí Minh 29 
TRỊNH CƯỜNG - Việt Nam qua con mắt người nước ngoài 35 
SÁC-LƠ PHUỐC-NI-Ô - “Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mở ra 
giai đoạn phát triển mới” 39 


QUANG CẬN - Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang bản sắc dân tộc Việt Nam 41 


HỒ BÁ THÂM - Bàn thêm về triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh 44 

HỒ TRỌNG HOÀI - LÂM QUỐC TUẤN - Tư tưởng trọng dân trong văn hóa 

chính trị Việt Nam truyền thống 48 

NGUYÊN THỊ DOAN - Phát triển thương nghiệp, thị trường ở nước ta 53 

NGUYÊN HẢI HÀ - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động và chuyên gia 55 
ÀI ..... Mỹ, kể đạo đức giả về nhân quyền 59 


Tỉnh ủy Hải Dương tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, 
vững mạnh 60 
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COHEPXXAHWE 


* CooÕuieHwe 12“° fInenywa LỊK KB (6oro cospipa). ° Powb onepansHoro Cekperapa LỊX KTIB 
]Ne Xa ®wey Ha 38AKpbiruw [IneHyMa. “ flepenopan: Cuean “ĐOCbMW 30foOTeiX cnos” HFYEH HbKK 
BMHb: Haua sopa ®AM BAH tdA: YpenwdWTb HAUMOHARNbHYO OỐODOHY, Ố@3OTACHOCTb, FDOHHO 
38UIMUI8Tb COLWØ/MCTWHĐCKVIO DORMHYV Bb6THAM B HOBOI OỐCTaHOBKo. BAH TbEH 3YHF: Fo6ena 3079 
Anpena 1975”° rona, D@TDOCTIGKTMBHbili B3rnf Ha Hoö W MbiCnM O0 Hoi. ƒ]blY BMTb XO: Hekoropbie 
ñpOỐnôMbi CTDATOTMMW DØA3BMTMR 9KOHOMWKMH M OỐUI@CTBA 38 n@CñTo ner (2001 - 2010). HFYEH CYAH 
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CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG 


THIÓNG HAU 
đi Ngñ] LÍ ÂN TEỨ 12 BRN CEẬP FÀWH TRUX0 U09. 


th Tự, TT... cụ s-Ễ là Tì¡ï TCNỈI¡ïÍ 
xã š tũ| b:tù bẪN "1ì. “#“ túi RhÙA VÌ) 


10-4-2001 để hoàn thiện các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình 
Đại hội DX của Đảng và tiếp tục chuẩn bị nhân sự trình Đại hội xem xét, đề cử, 
ứng cử và bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. 

Các đồng chí Cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt dự Hội nghị. 

Đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đọc lời khai mạc và bế mạc Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính trị trình bày ý kiến 
của Bộ Chính trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, các đồng chí lão thành 
cách mạng và các tầng lớp nhân dân từ sau Hội ngị Trung ương 11 (lần 2) về Dự thảo Báo 
cáo chính trị ; Chiến lược kinh tế - xã hội 2001 - 2010 ; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 ; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành 
Trung ương đã xem xét với trách nhiệm cao, tiếp thu hợp lý các cý kiến đóng góp và đã hoàn 
thiện các văn kiện trình Đại hội. 

Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo chính trị cao nhất giữa hai kỳ Đại hội của 
Đảng, do đó các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX phải là cán bộ tiêu biểu cho 
trí tuệ của Đảng, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được phân công ; bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong Ban Chấp hành ; 
có số lượng và cơ cấu hợp lý ; đủ năng lực lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội IX. Tiếp tục công việc của Hội nghị Trung ương 1l (lần 1) và Hội nghị 
Trung ương 11 (lần 2), Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đã thông qua danh sách để giới thiệu 
Đại hội xem xét bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. 


H nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) tiến hành từ ngày 7-4 đến 


Hội nghị cũng đã thông qua dự kiến Chương trình làm việc Đại hội và Quy chế làm việc, 
Quy chế bầu cử để trình Đại hội Đảng. 

Chỉ còn ít ngày nữa Đại hội lần thứ IX của Đảng sẽ khai mạc. Ban Chấp hành Trung ương 
kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phần đấu, ra sức thi đua thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của mình, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, góp phần vào thành công 
của Đại hội. 


Cháo mưừng Đại hội IX sủúa Đảng 
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CỦA ĐÔNG 


CHÍ TÔNG BÍ THỰ LÊ KHẢ PHIÊU 


3 MẠC HỘI NGHỊ 


Thưa Trung ương, 

Thưa các đồng chí Cố vấn, 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, với ý 
thức trách nhiệm cao đối với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và toàn dân tộc, Hội 
nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIH đã hoàn thành chương trình đề ra, 
hoàn thành về cơ bản việc chuẩn bị Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Kết 
quả này là công sức của các ngành, các cấp, 
các địa phương, các đơn vị, các đoàn thể, các 
giới, của toàn thể đẳng viên và sự ủng hộ 
to lớn của đồng bào cả nước. 

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung 
ương xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối 
với đồng bào cả nước, Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, giai cấp công nhân, nông dân, các nhà 
trí thức, các đoàn thể trong Mặt trận, lực 
lượng vũ trang, các cơ quan thông tin đại 
chúng và kiều bào ta ở nước ngoài đã góp 
-~công, góp sức, góp trí tuệ vào công tác chuẩn 
bị Đại hội. 

Đại hội Đảng toàn quốc là cơ quan lãnh 
đạo cao nhất của Đảng. Đại hội toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng tập trung nguyện vọng, 
ý chí, tâm huyết và trí tuệ của toàn Đảng và 
nhân dân cả nước, sẽ quyết định đường lối, 
phương hướng chiến lược xây dựng và bảo 
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vệ Tổ quốc trong những năm đầu của thế kỷ 
mới ; sẽ thay mặt hơn hai triệu đảng viên, 
bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan 
lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ 
Đại hội. 

Theo Điều lệ Đảng, các đồng chí Ủy viên 
Trung ương sẽ cùng các đoàn đại biểu các 
đảng bộ trong cả nước tham gia Đại hội. 


Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Đại 


hội, với trách nhiệm nặng nề của mình, 
chúng ta sẽ tích cực đóng góp phần mình vào 
thắng lợi chung của Đại hội. 

Các cơ quan chức năng, các ngành, các 
cấp, các đơn vị được giao nhiệm vụ phục vụ 
Đại hội hãy đem hết sức mình kiểm tra đôn 
đốc và hoàn thành tốt nhất, chu đáo nhất, 
nghiêm túc nhất, đúng với nguyên tắc, thủ 
tục mà Điều lệ Đảng đã đề ra những khâu 
cuối cùng của công tác chuẩn bị. 

Chúng ta quyết tâm làm mọi việc để 
Đại hội IX thành công tốt đẹp, xứng đáng 
với tầm vóc lịch sử là Đại hội đầu tiên của 
Đảng trong thế kỷ mới, Đại hội của trí tuệ, 
dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đáp ứng với 
nguyện vọng và tâm huyết của nhân dân và 
toàn Đảng. 

Tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe và 
tuyên bố bế mạc Hội nghị Trung ương 
lần thứ 12. 


Cho mường Đại hội ïX sa Đảng SỐ 8 (4-2001) 


ĐI HỘI TAÁK1 CHỮ VÀNG 


ÀY 19-4-2001, Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc. Đây là sự kiện chính trị 
trọng đại của đất nước ta trong năm đầu thế ký. 

Đại hội IX là móc son chói lọi thứ mười trong lịch sử Đảng ta. Chín cột mốc wước b Hội nghị 
thành lập Đảng năm 1930 và tám đại hội tiếp theo trong thế kỷ XX. Dù họp trong những thời điểm 
khác nhau, với những nhiệm vụ phải giải quyết không giống nhau, mỗi đại hội đều đánh dấu một chặng 
đường trưởng thành của Đảng, một bước phát triển mới và những thắng lợi mới của cách mạng Việt 
Nam. 

Ở thời điểm năm 2001, nhìn lại cuộc đấu tranh của nhân dân ta hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, chúng ta tự hào về tất cả những gì đã giành được. Gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng 
(1930) và Đại hội I của Đảng (1935) là ba cao trào cách mạng nối tiếp diễn ra từ 1930 đến 1945 và 
cuối cùng là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, mở ra cho dân tộc ta kỷ nguyên độc lập, tự do. Gắn liền với Đại hội II của Đảng (1951) là thắng 
lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh sập chủ nghĩa thực dân, giải phóng nửa nước và đưa miền 
Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Gắn liền với Đại hội III (1960) là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, đánh bại chủ nghĩa thực dân mới, thực hiện thống nhất nước nhà và đưa Cả nƯỚC quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Gắn liền với Đại hội IV (1976) và Đại hội V (1981) là những thành tựu bước đâu 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước cùng với những tìm tòi và khảo nghiệm con 
đường đi lên. Gắn liên với các Đại hội VI (1986), VII (1991), VIII (1996) là thời kỳ đối mới mà những 
thành tựu đạt được là to lớn và có ý nghĩa rất quan trọng. 

Với những thắng lợi đã Ä giành được, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một 
quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị 
thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành 
người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đắt nước ta từ một nên kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước 
vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đại hội IX là Đại hội của thời kỳ mới, khi đất nước đã bước vào thế kỷ XXI ; toàn Đẳng, toàn 
dân ta đã trải qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến lược ôn 
định và phát triển kinh tế - xã hội 1991 - 2000 và 15 năm đổi mới. Chủ đề của Đại hội là : “Phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dưới chủ đề ấy, các văn kiện trình Đại hội, trước hết là Báo cáo 
Chính trị, đã phác thảo bức tranh tổng quát về tình hình đất nước trong thế kỷ qua và triển vọng sắp 
tới, hoạch định con đường đi lên, phương hướng, nhiệm vụ và CÔNG quyết sách nhằm đưa dân tộc ta 
vững vàng tiến bước trong thế ký m 

Độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng nước 
ta. TỪ thực tiễn phong phú và những thành tựu thu được qua lŠ năm đôi mới, Đảng ta khẳng định tính 
_ đúng đắn của Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội VII, khẳng định qu yết tâm của Đảng và nhân dân 
ta xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tr trởng Hỗ Chí Minh. 
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Tư tưởng Hô Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những 
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc, tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hô Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân 
dân ta giành thắng lợi, là tài sản tỉnh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. 

Đảng ta cũng chỉ rõ, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa là xây dựng trên đất nước 
ta : một chế độ xã hội do nhân dân làm chủ ; một nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; 
một nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ; một khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh 
giữa công nhân với nông dân và trí thức ; một nhà nước pháp quyên của dân, do dân, vì dân và một 

đẳng câm quyên duy nhất lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam. 

_ Với nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ mới là đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
J0 năm trước mắt, qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, Đẳng ta nêu rõ mục tiêu : 
“Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tỉnh thân của 
nhân dân, tạo nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành ' một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. N 'suôn lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc 
phòng, an ninh được tăng cường ; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hinh 
thành về cơ bản ; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao”. 

Đại hội IX là Đại hội của Trí | tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới. Tám chữ vàng ấy vừa là phương 
châm chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội vừa là sự thể "in đặc trưng cơ bản nhất của Đại hội 
lần này. 

Có trí tuệ và bằng trí tuệ, Đại hội chúng ta mới có cách nhìn và sự đánh giá đúng tình hình và các 
xu thế phát triển vốn rất phức tạp và nhiều màu vẻ, mới phân tích và xử lý đúng những vấn đề lý luận 
và thực tiễn do cuộc sống đặt ra, mới hoạch định được một cách chính xác đường lối, chủ trương, chính 
sách và những biện pháp có hiệu quả cho sự phát triển. 

Có dân chủ và bằng phương pháp dân chủ mới có thể khơi dậy và động viên được mọi năng lực 
vật chất và tỉnh thân của toàn Đảng và toàn dân để giải quyết những công việc lớn của đất nước. 

Có đoàn kết và bằng đoàn kết thực sự mới biến được sức mạnh của từng cá nhân, từng tập thể thành 
sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng, của một khối thống nhất vê chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành 
động để làm nên thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. 

Có đổi mới và bằng hành động đôi mới thật sự mới nắm bắt được những vẫn đê mới, nội dung mới 
và cách giải quyết mới phù hợp với thực tế khách quan và yêu câu của sự phát triển theo quy luật. 

Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới quyện chặt vào nhau tạo thành bản lĩnh chính trị. Bản lĩnh Ấy, 
trên thực tế, đã được thể hiện qua các văn kiện mà Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội. Bản lính 
Ấy cũng sẽ được chứng mỉnh qua quá trình tiến hành Đại hội, với việc thông qua những quyết định có 
tầm cao và việc bầu ra một ban lãnh đạo: mới tiêu biểu cho trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, 
đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước tiễn lên trong thời kỳ mới. 

Đại hội IX của Đẳng Cộng sản Việt Nam thể hiện quyết tâm của Đảng ta tăng cường hơn nữa cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng 
Cao SỨC chiến đấu và năng lực lãnh đạo, mật thiết gắn bó với nhân dân. Đại hội thể hiện ý chí kiên 
cường và niêm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm lịch sử trọng đại bước vào thế kỷ mới 
và thiên niên ký mới. 

Xin nhiệt liệt chào mừng Đại hội IX của Đẳng. 

Chúc Đại hội thành công rực rỡ ! 

TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
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ẢNG Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Trải qua 71 năm xây dựng 
và trưởng thành, cùng với việc thành lập Đảng, mỗi đại hội của Đảng là những mốc son đánh dấu những 
bước phát triển của cách mạng Việt Nam. 


1. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Từ ngày 3 đến ngày 7-2-1930, Hội nghị hợp nhất Đảng đã họp tại Cửu Long, gắn Hương Cảng 
(Trung Quốc). Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã nhất trí hợp nhất 
Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng để lập ra một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản 
Việt Nam và ngày 24-2-1930 đã tiếp nhận Đông Dương Cộng sản liên đoàn vào Đảng. 

Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và các điều lệ vắn 
tắt của các tổ chức quần chúng do đồng chí Hồ Chí Minh soạn thảo. 

Nhân dịp này, Người đã ra Lời kêu gọi gửi công nhân, nông dân, binh sĩ, thanh niên, học sinh và toàn thể 
quần chúng bị áp bức, bóc lột. 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Hội nghị lần thứ nhất BCHTƯ (10-1930) đã thông qua Luận cương chính trị, đổi tên Đảng thành Đảng 
Cộng sản Đông Dương, bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư của Đảng. 


2. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ I CỦA ĐẢNG 


Họp tử ngày 27 đến 31-3-1935 tại Ma Cao ự rung Quốc). Tham dự Đại hội có 13 đại biểu thuộc các đẳng 
bộ trong nước và tổ chức của Đảng hoạt động ở nước ngoài. Đại hội đánh giá những thắng. lợi trong việc khôi 
phục và phát triển phong trào đấu tranh của quần chúng, đề ra ba nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong thời gian 
trước mắt là : củng cố và phát triển Đảng ; đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng ; mở rộng tuyên 
truyền chống đế quốc, chống chiến tranh. Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị của Đảng, các nghị quyết 
về vận động công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, binh lính ; về mặt trận phản đế, về đội tự vệ, về các 
dân tộc thiểu số ; thông qua Điều lệ của Đảng và Điều lệ của các tổ chức quần chúng. Đại hội đã bầu BCHTƯ 
gồm 13 đồng chí. BCHTƯ đã cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản. 

Đại hội | của Đảng. là một Sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thắng lợi căn bản của cuộc đấu tranh gin 
giữ và khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ cơ sở đến Trung ương. Đây là một điều cơ bản và cần thiết để 
Đảng bước vào một thời kỳ đấu tranh mới với một đội ngũ đã được tôi luyện. Đại hội đề ra nhiệm VỤ củng cố, 
phát triển Đảng, tăng cường lực lượng cách mạng, vận động quần chúng, mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, 
chống chiến tranh. 

Các Tổng Bí thư của Đảng thời kỳ này : Lê Hồng Phong (tháng 3-1935 - 1936) ; Hà Huy Tập (1936 - 1938); 
NgH0 Văn Cừ (3-1938 đến 1-1940) : Trường Chỉnh (tháng 5-1941 - 2-1951). 


3. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG 


Họp từ ngày 11 đến 19-2-1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Dự Đại hội có 158 
đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 766 000 đảng viên trong cả nước. 

Đại hội chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn và quyết định 
đưa Đảng ra hoạt động công khai, thông qua Chính cương, Tuyên ngôn và Điều lệ mới của Đảng, đề ra nhiệm 
Vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất cho dân 
tộc, xóa bỏ tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, xây dựng chế độ dân chủ nhân 
dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. 
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Đại hội đã bầu ĐCHTƯ gồm 19 ủy viên chính thức, 10 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã 
cử ra Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết ; bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Trường Chinh 
được bầu là Tổng Bí thư của Đảng. 

4. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ Ill CỦA ĐẢNG 

Họp tại Hà Nội, tử ngày 5 đến 10-9-1960. Dự Đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết 
thay mặt hơn 550 nghìn đảng viên trong cả nước. Gần 20 đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại hội. 

Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước 
_ nhà, thông qua nhiệm vụ và phương hướng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), Điều lệ sửa đối 
của Đảng. Đại hội đã bầu BCHTƯ gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy viên dự khuyết. BCHTƯ bầu Bộ Chính 
trị gồm 11 ủy viên chính thức, và 2 ủy viên dự khuyết ; bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm 7 đồng chỉ. 

Đồng chí Hỗ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Người giữ cương vị 
này cho đến khi qua đời (tháng 9-1969). Đồng chí Lê Duẩn được bầu là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng. 

5. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV CỦA ĐẢNG 

Họp tại Hà Nội, từ ngày 14 đến 20-12-1976. Dự Đại hội có 1 008 đại biểu, thay mặt cho hơn 1,5 triệu đảng 
viên trong cả nước. Đến dự Đại hội có 29 đoản đại biểu quốc tế. 

Đây là đại hội toàn thắng của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước và đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội đã thông qua báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm lần 
thứ 2 (1976 - 1980) ; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội quyết định 
đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội bầu BCHTƯ gồm 101 ủy viên chính thức và 32 ủy viên 
dự khuyết ; BCHTƯ bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên chính thức và 3 ủy viên dự khuyết ; bầu Ban Bí thư 
Trung ương Đảng gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng. 

| 6. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ V CỦA ĐẢNG 

Họp tại Hà Nội, từ ngày 27 đến 31-3-1982. Dự Đại hội có 1 033 đại biểu thay mặt hơn 1,7 triệu đảng viên 
trong cả nước. Có 47 đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại hội. 

Đại hội thông qua báo cáo chính trị khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ; vạch ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội 
1981 - 1985 và những năm 80. 

Đại hội bầu BCHTƯ gồm 116 ủy viên chính thức và 36 ủy viên dự khuyết. 

Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết ; bầu Ban 
Bí thư Trưng ương Đảng gồm 10 đồng chỉ. 

Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng. Từ tháng 7-1986 đến tháng 12-1986, 
đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng. 

7. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA ĐẢNG 

Họp tại Hà Nội, từ ngày 15 đến 18-12-1986. Dự Đại hội có 1 129 đại biểu thay mặt gần 1,9 triệu đẳng viên 
trong cả nước. Đến dự Đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế. | 

Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Đại hội vạch ra phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm (1986 - 1990), đề 
ra ba chương trình kinh tế lớn : lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. 

Đại hội “khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học” 
kế thừa và quyết tâm đổi mới. 

Đại hội đã bầu BCHTƯ gồm 124 ủy viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. BCHTƯ bầu Bộ Chính trị gồm 
13 Ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết ; bầu Ban Bí thư Trung ương gồm 13 đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng. 

Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ được cử làm Cố vấn BCHTƯ Đảng. 
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8. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII CỦA ĐẢNG. 


Họp tại Hà Nội, từ ngày 24 đến 27-6-1991. Dự Đại hội có 1 176 đại biểu thay mặt hơn 2 triệu đẳng viên 
trong cả nước. Nhiều đoàn đại biểu các đảng anh em đã đến dự. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng : Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2000 ; Báo 
cáo Chính trị của BCHTƯ về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VỊ và phương hướng nhiệm vụ chủ 
yếu 5 năm (1991 - 1995), Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng ; thông qua Điều lệ Đảng (sửa đổi). 

Đại hội lần thứ VII của Đảng là Đại hội tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. 

Đại hội đã bầu 146 đồng chí vào BCHTƯ Đảng. BCHTƯ đã bầu 13 đồng chí vào Bộ Chính trị, bầu 9 đồng 
chí vào Ban Bí thư. 

Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư BCHTƯ Đẳng. 

Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công được cử làm cố vấn BCHTƯ Đảng. 

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC GIỮA NHIỆM KỲ (KHÓA VII) CỦA ĐẢNG 

Họp từ ngảy 20 đến 25-1-1994 tại Hà Nội. Dự hội nghị có 647 đại biểu của 64 đảng bộ trong cả nước. 

Hội nghị kiếm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng và tổng kết một bước thực tiễn đổi mới 
từ Đại hội VI, xác định những chủ trương và giải pháp lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII, đưa sự 
nghiệp cách mạng nước ta tiếp tục tiến lên, đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, văn minh”. 

Hội nghị đã bầu bổ sung 20 đồng chí vào BCHTƯ. 

9. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIll CỦA ĐÀNG 


Họp từ ngày 26-6 đến ngày 1-7-1996 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1 198 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu đảng 
viên trong cả nước. Dự Đại hội còn có 35 đoàn đại biểu quốc tế. 

Đại hội thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng : Báo cáo Chính trị ; Phương hướng, nhiệm vụ kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (1996 - 2000) ; Điều lệ Đảng (bố sung, sửa đổi) và Nghị quyết Đại hội. 

Đại hội đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, chuẩn bị bước vào thế kỷ XXI. 

Đại hội đã bầu 170 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 19 đồng 
chí vào Bộ Chính trị. Đồng chí Đỗ Mười được bầu lại làm Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng. 

Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. Bộ Chính trị đã cử 5 đồng chí làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII (tháng 12-1997) đã chấp thuận đề nghị của đồng 
chí Tổng Bí thư Đỗ Mười về việc chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư và đề nghị của các đồng chí Nguyễn Văn 
Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công kết thúc nhiệm vụ Cố vấn. 

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng Bí thư ; cử 3 đồng chí Đỗ Mười, 
Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; bầu bổ sung 4 đồng chí vào 
Bộ Chính trị. 

10. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX CỦA ĐẢNG 

Khai mạc tại Hà Nội ngày 19-4-2001. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những thành tựu và khuyết 
điểm của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triên kinh tế - 
xã hội 1991 - 2000 và 15 năm đổi mới, từ đó đề ra những quyết sách trong thời kỳ mới. Chủ đề của Đại hội là : 
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đối mới, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Phấn đấu đến năm 2020, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội của Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới, thể hiện ý chí kiên 
cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm lịch sử trọng đại bước vào thế kỷ mới và thiên 
niên kỷ mới. C] 
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NIÊM TIN CỦA CHÚNG TA 


Ó lẽ không cần phải chứng minh nhiều 

vẫn có thể thấy được rằng triển vọng phát 

triển của mỗi nước, mỗi dân tộc phụ 
thuộc một phần đáng kể vào tư tưởng con người. 
Khi tư tưởng thống nhất, cùng một cách nghị, 
cùng một hướng đi thì sẽ biến ý chí thành hành 
động, làm cho cả triệu người đồng lòng, chung 
sức, tạo thành lực lượng vật chất to lớn thúc đẩy 
xã hội tiến lên. Đối với những người mác xít 
cũng như đối với công chúng, yếu tố cốt lõi để 
đưa tới tư tưởng và hành động thống nhất là niềm 
tin. Niềm tin là yếu tố không thể thiếu trong đời 
sống của một con người, của cả loài người, là 
tình cảm có tính bền vững, trực tiếp dẫn đến 
hành động. Từ nhận thức lý trí đi đến niềm tin, 


nhưng cũng có thể từ niềm tin giúp đi đến nhận - 


thức lý trí. Trong những bước ngoặt của diễn 
biến tình hinh, những khúc quanh của lịch sử, 
niềm tin càng trở nên bức thiết, quan trọng và 
đầy ý ý nghĩa. Trong cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc và xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội 
chủ nghĩa trên đất nước ta - niềm tin vào lý 
tưởng cao đẹp vào sự tất thắng của sự nghiệp 
cách mạng đã là keo gắn các đẳng viên của Đảng 
và giữa Đảng với nhân dân, góp phần tạo ra động 
lực to lớn để dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. 

Hiện nay, càng nhận biết vai trò to lớn của 
niềm tin, khi nhìn thẳng vào sự thật không thể 
nói khác được là niềm tin có lúc, có nơi bị giảm 
sút. Sự giảm sút này không chỉ ở người bình 
thường mà trong cả một bộ phận đẳng viên, cân 
bộ, thậm chí ở cả một số cán bộ không phải ở 
cấp thấp. Ngay cả một số người làm công tác tư 
tưởng, lý luận cũng có biểu hiện giảm sút niềm 
tin về lý tưởng, về học thuyết chúng ta. 
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NGUYÊN ĐỨC BÌNH ° 


Trong cuốn sách “Đường cách mệnh”, 
Bác Hồ khẳng định : làm cách mệnh trước hết 
phải có đảng cách mệnh... “Đảng có vững cách 
mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái 
có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì 
phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đẳng ai cũng 
phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà 
không có chủ nghĩa cũng như người không có trí 
khôn, tàu không có bàn chỉ nam” °, 

Đối chiếu với những di huấn của Bác Hồ, 
chúng ta thấy điều gì ? Trong hơn 70 năm xây 
dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn vững vàng 
và Đảng là niềm tin của giai cấp công nhân, của 
nhân dân ta và của cả dân tộc. Có vững vàng và 
có được sự tin yêu như thế, Đảng mới lãnh đạo 
toàn dân ta hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước. Đảng có vững như thế 
mới lái được con thuyền cách mạng Việt Nam 
vượt qua bao sóng to, gió cả, thác ghềnh đến 
được bến bờ vinh quang ngày nay. Tuy nhiên, 
phải nhấn mạnh rằng, Đảng vẫn cần phấn đấu 
không ngừng, vững vàng trước những tình huống 
thử thách mới. Hiện nay Đảng ta đông hơn trước 
nhiêu, thắng lợi của cách mạng nước ta do Đảng 
lãnh đạo thật to lớn và đáng tự hào, nhưng yếu 
kém và bất cập còn nhiều, thậm chí còn tiềm ẩn 
cả nguy cơ không thể xem thường. 

Tình hình hiện nay nổi lên mây mặt. Mặt nối 
cộm nhất, gây bất bình nhất, cả trong Đảng và 
toàn xã hội, một tình trạng được nói tới nhiều 
nhất trong các ý kiến, thư từ góp ý vào Dự thảo 
Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX của Đảng là 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t2, tr 268 
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tỉnh trạng tham nhũng - một căn bệnh thật nặng 
nề và có phần khó chữa. Một vấn đề nữa cũng 
được nhắc đến nhiều là việc thực thi dân chủ. 
Không ít nơi có cả chuyện vi phạm quyền dân 
chủ, thiếu dân chủ, có cả chuyện thiếu kỷ Cương, 
không tuân thủ pháp luật. Nhưng có lé một vấn 
đề không sôi động, không ôn ào nhưng lại rất 
đáng lo ngại bởi nó chứa chất những nguy cơ 
sâu xa. Đó là sự giảm sút niềm tin lý tưởng, 
học thuyết, đối với chủ nghĩa xã hội, với con 
đường xã hội chủ nghĩa. Có một thực tế là trong 
Đảng nhiều đồng chí hiểu chủ nghĩa Mác chưa 
đến nơi đến chốn ; nói là theo đường lối của 
Đảng nhưng chưa thật tự giác cao. Vậy nên khi 
phong trào lên, thế đứng vững chắc, bước đi 
mạnh mẽ thì niềm tin được củng cố và tăng lên ; 
còn khi phong trào gặp trắc trở, khó khăn, thì 
hoang mang dao động, niềm tin bị suy giảm. Đã 
xuất hiện tình hình là ngay trong cân bộ trung, 
cao cấp, có người ngại nói đến chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, sợ rằng nói như vậy là 
bảo thủ, là không đối mới. 

Niềm tin đang là vấn đề cần phải hết sức quan 
tâm trong công tác tư tưởng, công tác lý luận, 
công tác xây dựng Đảng nói chung. Đây là vấn 
đề mấu chốt, nếu không giải quyết được thì 
không thể có một đẳng mạnh. Thiếu đi sức mạnh 
niềm tin thì trong tình hình bình thường đã khó, 
khi có biến động càng khó khăn hơn vì hàng ngũ 
rã rời, sức chiến đấu bị tê liệt. Khi đảng viên và 
cán bộ đã như thế thì còn nói gì đến lãnh đạo 
quân chúng nhân dân vượt qua những tình huống 
phức tạp. 

Trong thời kỳ Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, toàn Đảng ta chỉ có 5 000 đẳng viên 
nhưng “nhất hô bá ứng”, Đảng kêu gọi là tất cả 
sẵn sàng, nhân dân tin và nghe theo. Thời chống 
Mỹ, theo tiếng gọi của Đảng, cả nước lên đường 
ra tiền tuyến vì sự nghiệp độc lẬp, thống nhất Tổ 
quốc. Nay tình hình đã khác, thế giới rất phức 
tạp, có nhiều mới mẻ, có nhiều khó khăn, thách 
thức mà chúng ta phải đối mặt và phải vượt qua. 
Khi sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu thì 
tính phức tạp càng tăng lên vì phải giải quyết bao 
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nhiêu những mối quan hệ chồng chéo, đan xen, 
thậm chí dường như mâu thuẫn nan giải , chẳng 
hạn, giữa kinh tế thị trường với thể chế xã hội chủ 
nghĩa, giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã 
hội, giữa độc lập tự chủ với mở cửa hội nhập, 
giữa kinh tế thị trường và mở cửa với giữ gìn giá 
trị văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc. 
Chúng ta đang ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, trong đó nền kinh tế mang tính quá độ có 
sự đan xen giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội, nhiều khi không dễ phân định ranh giới. Đã 
thế, chúng ta cần mở cửa với thế giới khi quá 
trình toàn cầu hóa đang tạm thời do chủ nghĩa tư 
bản chi phối, áp đặt. Biết vậy nhưng ta vẫn làm 
ăn với chủ nghĩa tư bản và không những thế còn 
SỬ dụng cả một số giải pháp của chủ nghĩa tư bản 
để phục vụ cho mục tiêu xây dựng chủ nghĩa. xã 
hội. Trong điêu kiện như thế, để giữ được niềm 
tin, giữ được lý tưởng, vị trí của mình, cần phải 
có sự tự giác rất cao, hiểu biết rất sâu. Nếu không 
sẽ khó tránh khỏi bị hút vào vòng xoáy của chủ 
nghĩa tư bản, bị mất hướng đi mà không tự biết 
và theo đó sẽ mất hẳn niềm tin vào con đường 
mà Đảng ta, nhân dân ta, Bác Hồ đã lựa chọn. 
Chưa bao giờ niềm tin của người cộng sản bị 
thách thức lớn, cực kỳ gay gắt như bây giờ ! Có 
phải như vậy không ? Thử điềm lại những thách 
thức đã qua trong lịch sử và niềm tin lúc đó thế 
nào. Cách mạng nước ta đã từng có lúc gặp khó 
khăn, trắc trở, hiểm nguy như sau thất bại của 
Xô viết Nghệ Tĩnh, khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi 
nghĩa Nam Kỳ, rồi tới thời điểm của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước năm 1968, 1972... 
Trong những thời điểm đó, không phải không có 
một số người giảm sút niềm tin, mất ý chí chiến 
đấu, một số năm im, một số bỏ chạy. Đó là sự 
thách thức giữa cái sống và cái chết, cực kỳ gay 
gắt. Thế nhưng số đông những người cộng sản và 
cả nhân dân vẫn bền gan kiên trinh, vẫn một 
lòng theo Đảng, tin theo cách mạng. Còn bây gIỜ 
thách thức nây sinh không phải giữa cái sống và 
cái chết của từng con người, mà là giữa còn hay 
mất của cả chế độ xã hội. Thách thức bây giờ 
năm ngay trong cả chiều sâu lẫn bề nôi của,đời 
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sống mỗi con người, giữa lợi ích cá nhân và lợi 
ích chung của cả dân tộc, giữa lợi ích kinh tế và 
lợi ích chính trị, giữa tác động tích cực với mặt 
tiêu cực của cơ chế thị trường... Từ những điều 
kiện như thế, tình hình phức tạp như thế, cho nên 
không có gì đáng ngạc nhiên là những người 
thiếu hiểu biết, thiếu ý thức dễ dẫn tới hoài nghị, 
dao động ; một số kẻ cơ hội thì “chia tay ý thức 
hệ” ; thậm tệ hơn nhưng rất cá biệt là có người 
trở cờ,ngang nhiên phản lại lý tưởng, mà chính 
mình hằng theo đuổi. 

Phức tạp như vậy, khó khăn như vậy nhưng 
đại đa số chúng ta vẫn giữ vững niềm tin vào lý 
tưởng cộng sản, vào mục tiêu chủ nghĩa xã hội, 
vào thăng lợi cuối cùng của cách mạng nước ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cơ sở vững chắc nhất của niềm tin của chúng 
ta là phép biện chứng của lịch sử, là quy luật phát 
triển của chính lịch sử. Phép biện chứng khách 
quan của lịch sử dạy rằng, xã hội phải phát triển 
không ngừng và đi lên không ngừng ; rằng 
những mục tiêu cao đẹp nhất của con người cuối 
cùng nhất định thực hiện được. Thế giới quan đó 
đem lại niềm tin bởi nó không thêm, không bớt 
øi vào lịch sử, không đem sự chủ quan áp đặt vào 
lịch sử mà nó chỉ là sự phản ánh một cách khoa 
học những quy luật của sự vận động lịch sử hiện 
thực. Những sai lầm chỗ này hoặc chỗ khác, lúc 
này hoặc lúc khác đã xảy ra là do cái chủ quan 
đã làm méo mó cái khách quan. Chính đường lối 
đôi mới của Đảng ta dựa chắc trên nền tảng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã 
sửa chữa cái đó, lý giải cái đó và trả lại cho nó 
tính tất yếu khách quan. Thế giới quan mác xít vi 
vậy là cơ sở sâu xa nhất của niềm tin. 

Với phép biện chứng mác xít, chúng ta hiêu 
rằng, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội không 
hề đơn giản, con đường đi tới chủ nghĩa xã hội 
không hề bằng phăng, trơn tru. Đó là con đường 
đầy khó khăn và trở lực, trong đó có những khó 
khăn do chính bản thân chúng ta không lường 
hết, khó khăn nội tại dẫn tới vấp ngã, thậm chí 
sụp đố như đã xảy ra ở Liên Xổ và Đông Âu 
trước đây. Sự kiện bị tham này cho ta những bài 
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học vô giá vê tính phức tạp của thế giới đương 
đại và sự trắc trở trên con đường đi tới tương lai 
của xã hội loài người. Nhưng dù thế nào chăng 
nữa thì chủ nghĩa xã hội cuối cùng nhất định 
thắng, không øì CỐ thể quay ngược bánh xe lịch 
sử, đó là niềm tin sắt đá của những người cộng 
sản kiên trung. 

Tính chất cực kỳ khó khăn phức tạp trên con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã được các nhà 
kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói đến. 
Tuy nhiên, phạm vi, quy mô và mức độ của nó 
không ai có thể lường hết được. Quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội là quá trình tìm kiếm và 
không ngừng tìm kiếm, khám phá những con 
đường mới chưa từng ai biết tới. Mặc dù trên con 
đường đó khó tránh khỏi những vấp váp, sai lầm, 
thậm chí thất bại tạm thời nhưng chủ nghĩa xã 
hội cũng đã chứng minh và tiếp tục chứng minh 
rằng, nó có khả năng phát triển kinh tế, xã hội 
hướng tới không có bóc lột, áp bức, bất công, 
bảo đảm những điều kiện sống cho tất cả mọi 
người, tạo khả năng để nhân dân lao động không 
những tiếp cận mà còn sáng tạo ra được những 
thành quả của văn minh và nền văn hóa cao đẹp. 
Chủ nghĩa xã hội là hệ thống mở. Do từ trong 
bản chất, nó luôn biết tự phê phán và thường 
xuyên tự đôi mới, tự phát triển, tự hoàn thiện. Nó 
có thê không ngừng tự làm phong phú bằng VIỆC 
thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, gắn quyền 
làm chủ của nhân dân với ý thức công dân, kỷ 
cương xã hội. Vai trò tiên phong của Đang Cộng 
san không phải là vai trò quyền uy mà là vai trò 
của trí tuệ và niềm tin, vai trò của sự thống nhất 
và đoàn kết, vai trò của sự hướng dẫn quần 
chúng hành động theo quy luật khách quan của 
sự tiễn hóa lịch sử. 

Niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa xã hội 
xuất phát từ quy luật phát triển tất yếu của xã hội 
loài người, xã hội cứ tiến lên phía trước, mặc dù 
trải qua những bước đi dích dắc. Điều đó đã được 
chứng minh rất rõ qua các hình thái kinh tế - xã 
hội thay thế nhau trong lịch sử. Quy luật đó có 
thê nhìn thấy rất rõ trong chủ nghĩa tư bản hiện 
đại. Một mặt là do sự tÔn tại và tiếp tục khăng 
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định sự phát triển của chủ nghĩa xã hội mặc dù 
còn phải vượt qua muôn vàn khó khăn. Mặt khác 
do mâu thuẫn nội tại, chủ nghĩa tư bản đã không 
thê phát triển thuận buồm xuôi gió trên cơ sở bản 
thân nó mà buộc nó phải tìm đủ cách để chữa trị 
các bệnh hoạn và khuyết tật, cố tìm cách thích 
nghỉ để tôn tại. Trong quá trình tự điều chỉnh để 
thích nghi, chủ nghĩa tư bản đã khá thành công 
trong cách mạng khoa học - kỹ thuật và phần nào 
có làm dịu đi những mâu thuẫn bên trong. Đúng 
là chủ nghĩa tư bản còn có khả năng tạo thêm 
những lực lượng sản xuất mới. Đó là một lực 
lượng sản xuất đồ sộ ở trình độ cao, đòi hỏi việc 
điều hòa sản xuất phải được tiến hành ít nhất trên 
một mức độ nhất định, trong phạm vi toàn xã 
hội ; các cơ chế phân phối ngoài thu nhập quốc 
dân, hệ thống bảo hiểm và các quỹ phúc lợi xả 
hội ; sự tham gia (tuy rất hạn chế) của những 
người làm công vào công tác quản lý, sự mở 
rộng dân chủ, dù rất hình thức, đối với các tầng 
lớp xã hội ; thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế vì lợi 
ích của tư bản kếch sù... Tất cả điều đó làm cho 
tính chất xã hội của lực lượng sản xuất, của nền 
sản xuất ngày càng được tăng cường thậm chí 
mở rộng quy mô ra toàn thế giới, nó mâu thuần 
sâu sắc với tinh trạng chiếm hữu tư nhân về tư 
liệu sản xuất, và các nguôn lực tài chính..., làm 
cho mâu thuẫn giữa tư bản và lao động thêm sâu 
sắc trong mỗi nước và rộng ra trên quy mô toàn 
thế giới. 

Không phải ai khác mà ngay, các chính khách 
tư sản đã phải nói về sự bất ổn, sự phi lý, sự 
không vững chắc của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 
Sự bất ổn và thiếu vững chắc ấy nằm ngay trong 
hệ thống kinh tế toàn cầu mà đỉnh điểm của nó là 
hệ thống tài chính tiền tệ thế giới. Hệ thống tài 
chính đó được sinh ra để rồi mọi cơ chế kiểm soát 
nó nhiều phen bất lực. Sự tình trở nên phi lý đến 
mức những biến động trên nền “kinh tế ảo” có thể 
lật nhào nền “kinh tế thực”. Bà Lô-ra Tai-xơn, 
cựu Cố vấn kinh tế chủ chốt của Tổng thống Mỹ, 
đã nhận xét : “Thật là đau xót khi phải thừa nhận 
răng hệ thống tài chính quốc tế hiện nay không 
hề dự trù cơ chế nào để làm nhiệm vụ ngăn chặn 
tình trạng nhập khẩu tư bản ô ạt rồi lại ô ạt rút tư 
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bản để triệt bỏ nguôn tín dụng mà các nền kinh 
tế mới nôi lên đang cần” ®. Và chính những cơn 
khủng hoảng tài chính tiền tệ sẽ là những bão táp 
lật nhào thể chế kinh tế tư bản ở nhiều nước. 

Trên thực tế từ những thập kỷ qua, nhiều học 
giả và một số chính khách tư sản ít nhiều tỉnh táo 
đã nhận ra sự thiếu bình ổn và nguy cơ đổ vỡ 
tiềm ân bên trong chủ nghĩa tư bản. Sau khi chủ 
nghĩa tư bản không còn đối thủ đáng gờm là 
Liên Xô, nguy cơ ấy xem ra không giảm đi, trái 
lại càng nhiễm vào bên trong, do đó họ càng 
phải ra công tìm đường cứu nguy cho chủ 
nghĩa tư bản. Ngày 21-9-1998, Thủ tướng Anh 
Tô-ny Ble đã đến Niu Oóc cùng với Cố vấn đặc 
biệt A. Gi-đơn để họp bàn với Tổng thống Mỹ 
W.J. Clin-tơn trong khuôn khổ Hội nghị. về con 
đường thứ ba. Các nhà phân tích cho rằng, ba 
nước Đức, Pháp, Anh sẽ đóng vai trò một “Hội 
đồng chấp chính tay ba” cùng lái con tàu Liên 
minh châu Âu tiến vào con đường thứ ba. Nội 
dung của con đường đó thể hiện rất đậm nét 
trong cuốn sách “Con đường thứ ba : đổi mới 
dân chủ xã hội” của Gin-đơn - Giám đốc đại học 
kinh tế Luân Đôn. Rõ ràng là bản thân các học 
giả tư sản cũng đã thấy răng chủ nghĩa tư bản 
không phải là muôn năm và đang chứa đựng 
nhiều điều phi lý. Rõ ràng đó là một trong vô số 
tín hiệu nói lên rằng chủ nghĩa tư bản nhất định 
sẽ bị thay thế.. 

Đáng buôn là trong khi các chính khách tư 
sản đang lo toan cứu vớt chủ nghĩa tư bản, thi lại 
có người bái phục chủ nghĩa tư bản sát đất ! 
Nhưng làm sao mà chủ nghĩa tư bản lại là tương 
lai của loài người ! Sự thật rất sáng tỏ rằng ở 
châu Phi, các nước theo con đường đó đang được 
cái gì, nhiều nước châu Á qua cơn chấn động tài 
chính vừa qua còn lại cái gì, rồi ngay nước Nga 
được cái gì và mất cái gì. Không ai không thấy 
rằng chính chủ nghĩa xã hội đã đưa nước Nga từ 
một nước “thường thường bậc trung” thành một 
siêu cường nhất, nhì thế giới, và chính việc đánh 
mất đi chủ nghĩa xã hội đã đưa siêu cường đó 


(2) Bussiness wcek, ngày 26-10-1998, tr 15 
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thành trạng thái “không trọng lượng”. Bởi thé, 
cựu Thủ tướng Nga Pri-ma-cốp cũng đã từng nói 
rằng “không thể đi theo con đường phương Tây, 
không thể trông chờ vào phương Tây và không 
thể đi theo IMF để vực dậy nước Nga”. 

Ở Việt Nam, niềm tin của chúng ta từ năm 
1991 đến nay lại có sự biến chuyển từ thực tiễn. 
Nhiêu người đã tỉnh ra. Những nhận thức mơ hồ 
về chủ nghĩa tư bản dần dần được khắc phục. 
Đây chính là kết quả có sức thuyết phục của việc 
đứng vững và phát triển, của những thành tựu 


quan trọng được đem lại từ công cuộc đổi mới - 


do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. 

Với bản lĩnh cách mạng, tự chủ, dân tộc ta có 
niềm tin sắt đá vào con đường đã lựa chọn... Tuy 
nhiên, chỉ có tình cảm không thôi thì chưa đủ, 
mà tình cảm đó phải dựa trên một cơ sở lý luận 
khoa học vừng chắc. Có như vậy mới định 
hướng đúng cho minh khi gặp điều kiện phức tạp 
nhất, trước những biến cố phức tạp nhất, trong 
một thế giới đầy xáo động, ngốn ngang, bất trắc, 
khôn lường. Có như vậy mới đủ kiên định trước 
mọi phong ba bão táp của thời cuộc. Dựa trên 
kinh nghiệm chính trị thực tiễn, kinh nghiệm 
lịch sử lâu dài, chúng ta có niềm tin vì chúng ta 
cô Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng là yêu tố tự 
giác nhất, là đội tiền phong của giai câp và của 
cả dân tộc, hiệu biết sâu sắc về các quy luật phát 
triển xã hội. 

Với những căn cứ như thế, chúng ta có thể 
khẳng định niềm tin về thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội. Đó là điều chắc chắn vì toàn bộ lịch sử 
nhân loại và bản thân chủ nghĩa tư bản trong sự 
phát triển của nó chính là đang chuẩn bị những 
tiền đề cho chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI. 
Cùng với niềm tin sắt đá như thế, chúng ta tin 
vào con đường mà đất nước ta đang đi, tin vào 
công cuộc đổi mới nhất định được tiếp tục triên 
khai đúng đắn và đạt nhiều thành tựu to lớn hơn. 
Dưới sự lãnh đạo đúng đắn đã được thử thách 
của Đảng ta, chú nghĩa xã hội - tương lai tươi 
sáng của dân tộc - nhất định sẽ được xây dựng 
thành công trên đất nước ta. Đây lòng tự tin, 
chúng ta lạc quan tiến bước. 
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ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU... 


(Tiếp theo trang 58) 


doanh nghiệp và người lao động. Trong tổ chức thực 
hiện, phải chú trọng công tác quản lý, kể cả quản lý 
hoạt động trong nước và quản lý lao động nước ngoài. 
Công khai hóa mọi chính sách và quy định cho người 
lao động. Phải đầu tư cho công tác đào tạo để có được 
một đội ngũ lao động, chuyên gia có đủ khả năng đáp 
ứng đòi hỏi của thị trường lao động quốc tế. 

- Đẩy mạnh XKLĐCG trước hết là trách nhiệm của 
Nhà nước ; các cơ quan quản lý nhà nước mọi cấp tìm 
các biện pháp đầu tư, mở rộng, khuyến khích 
XKLĐCG, hướng dẫn hỗ trợ các thành phần kinh tế 
XKLĐCG để hằng năm có thể đưa một số lớn lao động, 
chuyên gia ra nước ngoài làm việc. Củng cố thị trường 
truyền thống, giữ và phát triển các thị trường hiện có và 
khai thông các thị trường mới. Thực hiện XKLĐCG theo 
quan hệ cung cầu của thị trường lao động. Đa dạng 
hóa thị trường XKLĐCG, đa dạng hóa ngành nghề, 
trình độ lao động, chuyên gia, cung cấp cho lao động , 
chuyên gia mọi loại ngành nghề với trình độ tay nghề 
khác nhau. Mở rộng xuất khẩu lao động dịch vụ, thí 
điểm một số ngành nghề mới ở khu vực có môi trường 
pháp lý và xã hội thuận lợi... Đa dạng hóa thành phần 
tham gia XKLĐCG, trước mắt tập trung củng cố các 
doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước đã được cấp 
phép hoạt động, cho phép một số doanh nghiệp của 
các đoàn thể trung ương, thí điểm tiến tới mở rộng các 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh làm dịch vụ 
XKLĐCG... ; đa dạng hóa loại hình cung ứng lao động 
chuyên gia cho các đối tác nước ngoải, nhận thầu 
khoán công trình, đầu tư sản xuất ở nước ngoài để tạo 
việc làm, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Khuyến 
khích lao động, chuyên gia tự tìm việc làm ở nước 
ngoài thông qua người nhà, bạn bè bảo lãnh hoặc giới 
thiệu, đi làm việc hoặc thực tập nâng cao tay nghề theo 
các liên doanh. 

- Đầu tư để phát triển sự nghiệp XKLĐCG, nâng 
cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ 
chức XKLĐCG và người lao động, đào tạo về ngoại 
ngữ, tay nghề và chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thị 
trường, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường 
lao động quốc tế. Xây dựng và đào tạo đội ngũ lao 
động, chuyên gia chuyên nghiệp tham gia xuất khẩu 
lao động có tay nghề cao, đa dạng, có năng lực quản 
lý, đặc biệt là đấu thầu các công trình quốc tế. 1 


€Chảo mưừng Đại hội IX của Đảng 


SỐ 8 (4-2001) 


.. ` ~^” ` 


c4 
œ 


Tữ QUỐC VIỆT NRM XÃ HỘI CHỦ NGHĨR 


TR0NG TÌNH HÌNH MŨI 


ẠI hội IX của Đảng ta tiến hành vào 
+). điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại, 
là Đại hội tổng kết những thành tựu và 
kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng ta trong thế 
kỷ XX, đề ra những quyết sách để phát huy SỨC 
mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) 
đưa đất nước ta vững bước tiến vào thế kỷ XXI. 
Chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá một 
cách toàn diện những biến đối to lớn, sâu sắc, 
cũng như chiều hướng vận động của tình hình 
thế giới, khu vực và trong nước, làm cơ sở 
không chỉ cho hoạch định chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội, mà còn cho việc xác định những 
nhiệm VỤ. của chiến lược quốc phòng - an ninh, 
bảo vệ Tổ quốc. 

Sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ hiện đại đã tạo nên những 
bước tiến nhảy vọt, có tính chất cách mạng trên 
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, kể cả 
quân sự. Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế 
khách quan ngày càng tác động mạnh mẽ và 
toàn diện đến các quôc gia. Sự chì phối của các 
nước tư bản phát triển làm cho quá trình toàn 
cầu hóa kinh tế chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa 
có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, đặt ra 
nhiều vấn đề mới đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc hiện nay. Những thập kỷ đầu của thế 
kỷ XXI, cuộc đấu tranh giữa khuynh hướng kiến 
tạo thế giới một cực với xu hướng hình thành 
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thế giới đa cực diễn ra hết sức quyết liệt. Các 
nước lớn ráo riết điều chỉnh, lôi kéo, tập hợp lực 
lượng để hình thành trật tự thế giới có lợi cho 
mình. Các mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn 
tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn. Đấu 
tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc, sắc tộc, tôn 
giáo vẫn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức 
hết sức phức tạp. Các quốc gia độc lập tăng 
cường đấu tranh chống sự áp đặt, can thiệp và 
xâm lược của nước ngoài nhằm bảo vệ độc lập, 
chủ quyền, ôn định và phát triển của mình. Hòa 
bình, hợp tác và phát triển đang là một xu thế 
lớn phản ánh đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, 
dân tộc. Nhưng dưới tác động và can thiệp của 
các thế lực thù địch, các vấn đề dân tộc, sắc tộc, 
tôn giáo, tranh chấp quyền lực, lãnh thổ, tài 
nguyên thiên nhiên v.v... đều có thể bùng phát 
thành điểm nóng nguy hiểm. Các cuộc chiến 
tranh cục bộ, xung đột vũ trang, với nhiêu hình 
thức và cường độ khác nhau sẽ diễn ra liên tiếp, 
các hoạt động can thiệp quân sự sẽ gia tăng. Đặc 
biệt là sự ra đời của nhiều loại hình chiến tranh 
kiêu mới với việc sử dụng vũ khí công nghệ cao 
đã và đang đặt ra những thách thức mới đối với 
nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của mỗi nước. 
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông - 
Nam Á có khả năng phát triển năng động, 


* Thượng tướng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
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nhưng cũng tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn 
định. Những biến động trong khu vực, nhất là ở 
các nước Đông - Nam Á đều có tác động ở các 
mức độ khác nhau đến sự nghiệp quốc phòng - 
an ninh của ta. 

Đối với nước ta, các thế lực thù địch đang 
ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa 
bình” kết hợp với “bạo loạn lật đổ” và “răn đe 
quân sự” nhằm thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa, 
buộc nhân dân ta lệ thuộc vào chúng. Bọn phản 
động trong nước và bọn phản động người 
Việt Nam lưu vong ở nước ngoài đang được các 
thế lực thù địch bên ngoài hỗ trợ, nuôi dưỡng, 
tăng cường hoạt động chống phá cách mạng. 
Bốn nguy cơ mà Đảng ta cảnh báo. vẫn tiếp tục 
tồn tại, đan xen, tác động trực tiếp đến quốc 
phòng - an ninh. 

Trong những năm qua, sự nghiệp đổi mới 
theo định hướng XHCN của nhân dân ta đã 
giành được những thành tựu to lớn và rất quan 
trọng, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc 
sống của nhân dân, tăng cường sức mạnh và 
tiềm lực quốc phòng - an ninh bảo vệ Tổ quốc. 
Quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược, 
quân đội ta đã thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng 
chiến đấu, cùng toàn dân giữ vững hòa bình, ổn 
định chính trị ; độc lập, chủ quyên của Tổ quốc, 
tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp đối mới ; 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất 
nước ; đồng thời tận dụng thời cơ xây dựng quân 
đội về mọi mặt theo hướng cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nền quốc 
phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững 
chắc. Những thành tựu về quốc phòng - an ninh 
cùng với những thành tựu của công cuộc đổi 
mới trên mọi lĩnh vực đã tạo nên thế và lực mới 
của đất nước. Tuy nhiên, những hạn chế, yếu 
kém trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc thời gian qua ; những mâu thuẫn 
và những vấn đề xã hội nhức nhối khác ; những 
nguy cơ và thách thức của đất nước, đang tác 
động và ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp quốc 
phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Tình hình đó đặt ra cho quân và dân ta, 
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đặc biệt là lực lượng vũ trang phải tỉnh táo đề 
phòng và kiên quyết đấu tranh để loại trừ các 
nguyên nhân gây mất ổn định chính trị, chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa từ nội bộ, các nguy cơ 
mà kẻ địch có thể lợi dụng để tiến hành can 
thiệp vũ trang ở các mức độ khác nhau, gây 
chiến tranh, phá hoại trạng thái hòa bình, chống 
phá cách mạng Việt Nam. 

Bối cảnh quốc tẾ, trong nước hiện tại và sắp ˆ 
tới đặt ra những vấn đề mới cần tiếp tục quán 
triệt và cụ thể hóa hơn nữa trong nhiệm vụ quốc 
phòng - an ninh bảo vệ Tổ quốc. 

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay không 
chỉ đơn thuần là chống chiến tranh xâm lược 
bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền 
quốc gla, mà còn gắn liên với bảo vệ Đảng, bảo 
vệ chế độ, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình 
của nhân dân ; bảo vệ sự nghiệp đôi mới và định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; bảo vệ lợi ích quốc gia 
dân tộc ; bảo vệ an ninh quốc gia trên tất cả các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học - 
công nghệ, văn hóa - xã hội. Nội dung rộng lớn 
và toàn diện đó làm cho quốc phòng gắn bó chặt 
chẽ và thống nhất với an ninh trong cùng một 
mục tiêu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có quan hệ chặt 
chẽ với nhau và tạo điều kiện cho nhau. Bảo vệ 
không chỉ đơn thuần là giữ gìn, ngăn ngừa, 
chống lại mà còn là yếu tố không thể tách rời 
của xây dựng, đồng thời chính xây dựng cũng là 
một phương thức tích cực đề bảo vệ. 

Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, 
thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và của cả 
hệ thống chính trị. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là 
sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn 
dân, của tất cả các dân tộc anh em trong đại gia 
đình dân tộc Việt Nam, của cả hệ thống chính trị 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ; kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong 
nước với quốc tế, sức mạnh của truyền thống 
với sức mạnh hiện đại ; kết hợp sức mạnh của 
lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với 
sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân 
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dân, trong đó lực lượng vũ trang giữ vai trò 
nòng cốt. 

Phương thức tốt nhất để bảo vệ Tổ quốc là 
ngăn ngừa không để xảy ra chiến tranh vũ trang, 
bảo vệ môi trường hòa bình,ốn định cho công 
cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Để làm 
được điều đó, chúng ta phải làm thất bại chiến 
lược “diễn biến hòa bình”, vô hiệu hóa mọi âm 
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tạo cớ 
can thiệp vũ trang ; phát huy nội lực, không 
ngừng củng cố quốc phòng. - an ninh, tăng 
cường trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu 
và chiến đấu thắng lợi của các lực lượng vũ 
trang trong mọi tình huống. 

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới 
càng đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của 
toàn quân, toàn dân, khai thác mọi nguồn lực, 
tập trung sức củng cố quốc phòng, xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân mà nòng cốt là quân 
đội nhân dân ; phát huy nghệ thuật chiến tranh 
nhân dân truyền thống, không ngừng nâng cao 
trình độ khoa học - kỹ thuật, khoa học quân sự, 
nghệ thuật quân sự đáp ứng yêu cầu tác chiến 
mới, coi đó là những yếu tố cơ bản quyết định 
thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tô quôc trong 
g1ai đoạn mới. 

Để tăng cường sức mạnh v phòng - an 
ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa, cần thực hiện tốt một số vấn đề quan 
trọng sau : 

Mọi cấp, mọi ngành, các địa phương, đơn vị 
phải quán triệt sâu sắc và vận dụng nhuần 
nhuyễn quan điểm, tư tưởng chỉ đạo kết hợp 
chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc ; kết hợp quốc phòng - an ninh 
với kinh tế, kinh tế với quốc phòng - an ninh ; 
phối hợp chặt chế các hoạt động quôc phòng, an 
ninh và đối ngoại ; nhận rõ âm mưu thủ đoạn 
của địch ; xác định rõ trách nhiệm của mọi 
người, trước hết là đội ngũ cán bộ đảng viên về 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh hình mới ; 
động viên toàn dân và cả hệ thống chính trị tự 
giác, tích cực chấp hành tốt nhiệm vụ quốc 
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phòng - an ninh chung và nhiệm vụ quốc 
phòng - an ninh thuộc phạm vi trách Me của 
mọi tổ chức. 

Xây dựng nên quốc phòng toàn dân và thế 
trận quốc phòng toàn dân gắn với nên an ninh 
nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững 
mạnh, coi đó là biện pháp cơ bản tăng cường 
sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng cả tiềm lực 
và thế trận, xây dựng lực lượng thường trực 
chiến đấu và lực lượng dự bị động viên, phục vụ 
chiến đấu đáp ứng mọi tình huống vũ trang và 
phi vũ trang. Đặc biệt chú ý xây dựng cơ sở 
chính trị - xã hội và thế trận lòng dân của nền 
quốc phòng toàn dân. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 
phải được quán triệt sâu sắc đến mọi tầng lớp 
nhân dân. Lòng tin vào Đảng, tình cảm đối với 
chế độ, tinh thần yêu nước phải được khơi dậy 
và phát triên ở mọi người Việt Nam. Có chính 
sách cụ thể thực hiện phương hướng xây dựng 
nên quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự 
chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, đủ 
sức đáp ứng yêu câu mới của sự nghiệp bảo vệ 
Tổ quốc. 

Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân theo 
hướng cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ, từng 
bước hiện đại, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong 
giai đoạn cách mạng mới. Đặc biệt coi trọng 
xây dựng quân ‹ đội về chính trị. Đây là nhiệm vụ 
quan trọng nhất, một nguyên tắc cơ bản quyết 
định bảo đảm sức mạnh chiến đấu của quân đội. 
Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về 
mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm 
cho quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp 
công nhân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với 
Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là lực lượng 
nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao bản lĩnh 
chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu 
của các lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu tác 
chiến cả trên mặt trận vũ trang và phi vũ trang. 
Nhiệm vụ chính trị hàng đầu của quân đội ta là 
sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, trách nhiệm 
chính trị của quân đội là phải đánh thắng. Quân 
đội ta không những phải đủ sức đánh thắng địch 
trong điều kiện chiến tranh thông thường mà 
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còn phải chiến thắng kẻ thù trong các loại hình 
chiến tranh khác, kể cả chiến tranh có sử dụng 
vũ khí công nghệ cao. Vì vậy, ngay trong thời 
bình, chúng ta phải tranh thủ thời cơ, tận dụng 
thời gian có lợi, khai thác mọi nguồn lực, tập 
trung xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu cao 
nhất của phương thức đấu tranh vũ trang bảo vệ 
Tổ quốc. Không ngừng phát triển khoa học nghệ 
thuật quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự, khoa 
học xã hội và nhân văn quân. sự, phù hợp vỚi 
nhiệm vụ trước mắt và yêu cầu phát triển của 
quân đội trong từng giai đoạn, tiến đến một nền 
khoa học quân sự hiện đại của chiến tranh nhân 
dân phát triển ở trình độ cao. 

Trên cơ sở phát huy tối đa năng lực công 
nghiệp của đất nước, triệt để khai thác những 
thành tựu của CNH - HĐH, đầu tư thích đáng 
cho các ngành công nghiệp đặc thù quốc phòng, 
tăng cường trang bị kỹ thuật hiện đại cho quân 
đội. Phần đấu xây dựng được nền công nghiệp 
quốc phòng độc lập, tự chủ, có tiềm lực mạnh, 
phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đất 
nước. Phát triển công nghiệp quốc phòng theo 
một cơ cấu hợp lý trong tổng thể nền công 
nghiệp đất nước, kết hợp chặt chẽ các loại hình 
công nghệ sản xuất, ưu tiên hướng tới những 
công nghệ hiện đại, hiệu quả cao. Bố trí công 
nghiệp quốc phòng theo các vùng chiến lược 
phù hợp với yêu cầu phục vụ chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tổ quốc. Gắn công nghiệp dân sinh 
với công nghiệp quốc phòng, bảo đảm mỗi bước 
phát triển công nghiệp đất nước đều góp phần 
tăng thêm tiềm lực công nghiệp quốc phòng. 

Xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực 
phòng thủ vững chắc, thực sự là nền tảng của thế 
trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân 
dân, gắn với VIỆC Xây dựng và phát triển các khu 
vực kinh tế - quốc phòng trên các hướng chiến 
lược, các địa bàn trọng điểm. Nâng cao chất 
lượng và sức mạnh chiến đấu của lực lượng dân 
quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phù hợp 
với tình hình thực tiễn của từng địa phương, 
từng vùng lãnh thổ. 
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Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng 
theo Chỉ thị số 62-CT/TƯ của Bộ Chính trị. 
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo 
dục quốc phòng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu 
rộng về nhận thức và ý thức quốc phòng, trách 
nhiệm của cán bộ các cấp, của toàn dân, của 
toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng nên quốc 
phòng toàn dân vững mạnh. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Một hệ thống pháp luật cụ thể, đồng bộ và thống 
nhất là yếu tố cơ bản nâng cao trách nhiệm công 
dân và ý thức chính trị cho mọi người ; đồng 
thời là cơ sở cho việc huy động sức người, sức 
của, phát huy mọi nguôn lực phục vụ cho sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường hoạt động 
quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh trên 
phạm vi cả nước, từng địa phương và cơ sở. Có 
chính sách thỏa đáng chăm lo đời sống các lực 
lượng vũ trang theo sự phát triển chung của nền 
kinh tế đất nước và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc 
trong từng giai đoạn. Hoàn thiện chính sách và 
thực hiện tốt chính sách hậu phương đối với 
quân đội, coi đây là một mặt quan trọng của 
việc xây dựng lực lượng, một nội dung nhằm 
củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. 

Thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng - an 
ninh bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới phương thức và 
nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đẳng 
đối với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an 
ninh, chấp hành nghiêm túc, sáng tạo cơ chế 
lãnh đạo, điều hành theo Nghị quyết 02 của Bộ 
Chính trị. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân toàn 
dân ta quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang, 
nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức 
phấn đấu hoàn thành thắng lợi sự nghiệp CNH, 
HDH, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai 
đoạn mới.L 
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CHIẾN THiẳNG 30-4-1975, 
NHÌN Lại V Suy NGHĨ 


Đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là 

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 
thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đúng hơn là 
kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh cách mạng 30 
năm (1945 - 1975) dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Những cái mốc lịch sử đặt cơ sở cho 
thắng lợi đó là thắng lợi của Cách mạng tháng §- 
1945 chấm dứt gần 80 năm ách thống trị thực dân 
và mấy nghìn năm chế độ phong kiến ; là thắng lợi 
của kháng chiến chống Pháp kết thúc bằng Chiến 
cục Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến 
dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Điều đó cũng có nghĩa 
là không có thắng lợi của Cách mạng tháng 8-1945 
và kháng chiến chống Pháp thì không thể có thắng 
lợi của kháng chiến chống Mỹ. Đương nhiên, điều 
này không thể hiểu theo những yếu tố đơn thuần về 
quân sự mà là những nhân tố rất cơ bản về chính 
trị, kinh tế, văn hóa..., về sức mạnh toàn diện của 
đất nước và chế độ mới được xây dựng dần trong 
quá trình phát triển của cách mạng và chiến tranh 
cách mạng. 

Trong Cách mạng tháng 8-1945, nhân dân ta đã 
giành lại được nền độc lập của dân tộc, không 
những thế, còn giành được quyền làm chủ của nhân 
dân lao động, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa - nhà nước độc lập dân tộc và dân chủ nhân dân 
đầu tiên trên đất nước Việt Nam, đầu tiên không chỉ 
ở Đông - Nam Á, mà đầu tiên cả trong hệ thống các 
nước thuộc địa. 

Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân ta đã 
xây dựng nên chế độ dân chủ nhân dân từng bước 
và cuối cùng, đã hoàn toàn giải phóng miền Bắc và 
đưa miền Bắc đi vào cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng 8-1945, của 
kháng chiến chống Pháp, là thắng lợi của độc lập 


]- Hơn một phần tư thế kỷ đã qua kể từ 


Đợi VĂN TIẾN DŨNG 


dân tộc, dân chủ nhân dân theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhân dân ta đã 
giành được độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, hoàn 
thành trọn vẹn cách mạng dân tộc, hoàn thành về 
căn bản cách mạng dân chủ nhân dân, mở đường 
đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi 
của kháng chiến chống Mỹ là thắng lợi của độc lập 
dân tộc, dân chủ nhân dân và chủ nghĩa xã hội trên 
miền Bắc. 

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 
30 năm, từ 1945 đến 1975, là thắng lợi của cuộc 
cách mạng thuộc địa ở Việt Nam, theo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời 
đại mới của xã hội loài người mở đầu bằng cuộc 
Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, trong thế tiến 
công của các lực lượng cách mạng : hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn 
thế giới. 

Như đã biết, sự kiện quan trọng nhất trong thế 
kỷ XX, là sự mở đầu thời đại mới ; ở Việt Nam, là 
dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập hoàn toàn 
và mở đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Thế kỷ thứ X - kể từ cuộc nổi dậy của Khúc Hạo 
năm 909 đến chiến thắng của Ngô Quyền trên sông 
Bạch Đăng năm 938, khoảng 30 năm - đã mở đầu 
ký nguyên Đại Việt rực rỡ của dân tộc Việt Nam, 
kỷ nguyên độc lập dân tộc sắn liền với chế độ 
phong kiến. Đo hoàn cảnh riêng, Việt Nam đã bỏ 
qua chế độ chiếm hữu nô lệ và tiến thắng lên chế độ 
phong kiến. 

Thế kỷ thứ XX - kể từ cuộc Cách mạng tháng 
8-1945 đến Đại thắng mùa Xuân 1975, thời gian 
tròn ba thập kỷ - đã mở đầu kỷ nguyên mới của dân 
tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội, ký nguyên dân tộc xã hội chủ 
nghĩa. Do hoàn cảnh riêng, Việt Nam đã bỏ qua chế 
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độ tư bản, không trải qua dân tộc tư sản mà tiến 
thắng lên dân tộc xã hội chủ nghĩa. 

Bước sang thế kỷ XXI, dân tộc Việt Nam ta nhất 
định sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
đời đời bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. Những thành tựu rất quan trọng trong 
15 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, phát huy ưu điểm và khắc phục 
khuyết điểm, sai lầm trong quá trình triển khai cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, cho chúng ta 
đầy đủ căn cứ để tin tưởng vào tương lai, tiền đồ của 
cả dân tộc cũng như của mỗi người dân Việt Nam. 

2- Chắc chắn là sai lầm nếu tách rời thắng lợi 
của kháng chiến chống Mỹ, thắng lợi của cuộc 
chiến tranh cách mạng 30 năm (1945 - 1975), thắng 
lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản khỏi lịch sử mấy nghìn năm của 
dân tộc Việt Nam, của con người và đất nước Việt 
Nam, truyền thống Việt Nam, mà tiêu biểu là văn 
hóa Việt Nam. Câi cốt lõi của văn hóa Việt Nam 
làm nên những trang sử vàng trước kia cũng như 
những chiến công rực rỡ ngày nay là lòng yêu nước, 
thương nòi của dân tộc Việt Nam, của môi người 
dân Việt Nam ; là tính thần cố kết dân tộc, ý chí 
quyết chiến quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược. Theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn luôn động viên 
lòng yêu nước của toàn dân, giương cao ngọn cờ 
dân tộc, kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng và thường xuyên củng cố 
khối đại đoàn kết của toàn dân tộc, của các cộng 
đồng dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam 
trên nền tảng liên minh công nông, để chiến đấu và 
từng bước xây dựng chế độ mới.. 

Văn hóa Việt Nam biểu hiện trong quân sự, 
trong khởi nghĩa và chiến tranh - chiến tranh giải 
phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc - cũng 
như trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, là khoa 
học và nghệ thuật quân sự của toàn dân đánh giặc, 
toàn dân giữ nước ; là khởi nghĩa toàn dân, chiến 
tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân, với nòng 
cốt là các lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội 
nhân dân và Công an nhân dân. Khoa học và nghệ 
thuật quân sự ấy đã hình thành, phát triển từng bước 
và hoàn thiện dần từ những ngày chuẩn bị khởi 
nghĩa và Tống khởi nghĩa tháng 8-1945, trong 
kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ 
mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975. 
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Không thể tách rời Chiến thắng 30-4-1975, Đại 
thắng mùa Xuân 1975 với toàn bộ kinh nghiệm của 
30 năm chiến tranh cách mạng, với cả kho tàng 
quân sự quý báu, độc đáo của dân tộc Việt Nam 
trong lịch sử. Chiến thắng 30-4-1975 - như một bất 
ngờ lớn trong “mười lăm phút cuối cùng của trận 
đấu” - vẫn được tiếp tục soi sáng bởi tư tưởng 
Hồ Chí Minh, tư tưởng quân sự Hỗ Chí Minh khi 
Người đã đi xa. Chiến thăng đó đã được tập thể Bộ 
thống soái tối cao, đứng đầu là đồng chí Lê Duẩn 
chuẩn bị, dự báo và ấn định từng bước, từng bước 
sau khi “đánh cho Mỹ cút”. Trên cơ sở những thắng 
lợi liên tiếp trên chiến trường do nỗ lực cao độ của 
toàn Đăng, toàn quân và toàn dân đưa đến, quyết 
tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trong thời. CƠ 
lịch sử này đã được điều chỉnh từ hai năm xuống 
một năm, và cuối cùng là trước mùa mưa, “ngay 
trong tháng tư”, “đánh cho ngụy nhào”, theo đúng 
kế hoạch chiến lược đã vạch săn của Hồ Chí Minh. 

Nhiều cái tưởng như ngẫu nhiên mà thực ra là tất 
yếu, bắt nguồn và được chuẩn bị từ trong cái tất yếu 
hình thành và phát triển trong lịch sử. Quá khứ 
chuẩn bị cho tương lai và tương lai đi từ quá khứ 
trong sự đổi mới và phát triển không ngừng. 


Chắc chắn cũng là không đúng nếu tách rời 
thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ, của 30 năm 
cách mạng và chiên tranh cách mạng, của Cách 
mạng tháng 8-1945 khỏi sức mạnh của thời đại mới, 
của các lực lượng cách mạng mới ra đời từ thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười Nga trong chiến tranh 
thế giới thứ nhất và phát triển mạnh mẽ từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai. 

Trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, ông cha ta 
từng chiến thắng những kẻ thù xâm lược lớn hơn 
mình nhiều lần nhưng cùng hình thải kinh tế - xã hội 
là chế độ phong kiến. Ngày nay, nhân dân ta cũng 
đã chiến thắng những kẻ thù xâm lược lớn mạnh 
hơn mình nhiều lần nhưng ở hình thái kinh tế - xã 
hội phát triển hơn - chủ nghĩa đề quốc (sO với nước 
ta là một nước thuộc địa nửa phong kiến). Tuy 
nhiên, cần thấy rằng, còn phải có sức mạnh của một 
hình thái kinh tế - xã hội cao hơn nữa - chủ nghĩa xã 
hội (cùng những lực lượng cách mạng mới do chủ 
nghĩa xã hội tạo nên như ta đã thấy). Rõ ràng, trong 
điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, độc lập 
dân tộc phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa. phải 
gắn liên với chủ nghĩa xã hội thì mới có thê chiến 
thắng được kẻ thù để quốc. Ngày nay, khi chủ nghĩa 
xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, chúng ta vân cân 
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và càng cần khẳng định chân lý đó, khăng định con 
đường giải phóng dân tộc của Việt Nam mà Bác Hồ 
đã tìm ra và Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn. Độc 
lập dân tộc găn liên với chủ nghĩa xã hội là động lực 
mới của cách mạng Việt Nam, là sức mạnh mới của 
dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. 

3- Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam, Đảng ta đã từng dùng nhiều hình thức đấu 
tranh không bạo lực, hợp pháp, nửa hợp pháp và bất 
hợp pháp kết hợp với nhau, nhưng Cuôi cùng vần 
phải dùng bạo lực cách mạng của quần chúng, dưới 
các hình thức khởi nghĩa toàn dân, chiến tranh nhân 
dân để lật đổ ách thống trị thực dân và đánh bại 
chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các 
thế lực thù địch khác mới giành được chính quyền 
nhân dân, giành được độc lập tự do. Trong quá trình 
tiến hành chiến tranh, Đảng ta luôn luôn giương cao 
ngọn cờ hòa binh, hòa bình trong độc lập, tự do. 
Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành nhiều cuộc 
thương lượng hòa binh và ký kết nhiều hiệp ước hòa 
bình nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng không 
được. Cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài ba thập 
kỷ TÕ ràng không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan 
tôt đẹp của Đăng ta, Nhà nước ta và nhân dân ta, mà 
do sự ấp đặt của các thế lực thù địch. Lãnh đạo quân 
sự. lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh nhân 
dân đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu trong sứ mạng 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đang ta trong 
suốt thời gian đó. Điều đó phản ánh một quy luật 
phát triên của dân tộc ta trong lịch sử là dựng nước 
phải đi đôi với giữ nước ; phân ánh một quy luật của 
cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay là xây 
dựng đất nước phải gãn liên với bảo vệ Tô quốc. 

Lịch sử phát triển của dân tộc ta nhắc nhở toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong hoàn cảnh hòa 
binh hiện nay, trong khi tập trung vào nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế, xây dựng đất nước, đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, phải luôn luôn đề Cao cảnh giác, không một 
phút lơ là nhiệm vụ củng cố quốc phòng, ra SỨC xây 
dựng nên quốc phòng toàn dân vững mạnh, sẵn sàng 
ứng phó với mọi tình huống bất trắc có thể xảy Ta. 
Chiến thắng 30-4-1975, chiến thắng trong chiến 
tranh, là chiến thắng của toàn dân tộc, lấy lực lượng 
vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Sức mạnh của nên 
quốc phòng toàn dân hiện nay cũng phải dựa vào 
sức mạnh của toàn dân tộc, lấy liên minh công 
nhân, nông dân và tầng lớp trí thức làm nên tầng, 
lấy lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân 
và Công an nhân dân làm nòng cốt. Phải kết hợp 
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chặt chế kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an 
ninh, quốc phòng - an ninh với đồi ngoại. Lãnh đạo 
quân sự, lãnh đạo xây dựng và củng cô quốc phòng 
đang là một nhiệm vụ cơ bản của Đảng và Nhà nước 
(4 trong lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo công cuộc 
đôi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện na y. 

Thượng sách giữ nước là không phải làm chiến 
tranh, và muốn vậy, phải đánh bại mọi âm mưu của 
các thế lực thù địch trong hòa binh, củng cố hòa 
binh, ngăn _ngửa và đẩy lùi nguy cơ chiên tranh, 
đồng thời sẵn sàng nhất cho chiến tranh. 

Theo đường. lối đối mới của Đảng trong quá 
trình tìm tòi, thể nghiệm một mô hinh mới của chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam, về mặt quân sự, cần tiếp 
tục xây dựng và hoàn chỉnh đường lối quân sự của 
Đảng - đường lối quốc phòng toàn dân và chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tổ quôc trong điều kiện hiện 
đại phù hợp đất nước trong, bối cảnh mới của khu 
VỰC Và. thế giới. Cần nắm bắt những thành tựu mới 
nhất về khoa học và công nghệ hiện đại, về khoa 
học xã hội và nhân văn, những học thuyết quân Sự 
mới trên thể giới, những thành tựu mới của công 
nghệ cao được áp dụng trong quân sự, : để giải quyết 
đúng đắn những vấn đê về củng cố quốc phòng, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân 
dân, bảo vệ Tô quốc, bảo vệ chế độ. 

Kinh nghiệm rất phong phú của 30 năm chiến 
tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng cùng những 
kinh nghiệm bước đâu rất quý báu của 20 năm 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và củng cố quốc phòng, 
là cơ sơ thực tiễn và lý luận vững chắc để xây dụng, 
phát triên và không ngừng hoàn thiện khoa học và 
nghệ thuật quân sự của quốc phòng toàn dân và 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quôc trong điều 
kiện hiện đại, tích cực góp phần vào nhiệm vụ bảo 
vệ và xây dựng Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
thân yêu. 

- Những bài học của Đảng lãnh đạo cách mạng 
nói chung, lãnh đạo quân sự, lãnh đạo khởi nghĩa, 
chiến tranh và quốc phòng nói riêng trong cuộc 
trường chính nửa thế kỷ giành độc lập, tự do, thống 
nhất đất nước, bảo vệ Tô quốc và mở đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội, vân giữ nguyên vẹn giá trị khi 
được vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều kiện 
mới. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi. Thành 
công của Đại hội IX của Đảng nhất định sẽ đặt 
một cái mốc mới cho những thắng. lợi mới của dân 
tộc Việt Nam ta trong những năm đầu của thiên niên 
kỷ mới. 
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KiôT SỐ VẤN ĐỀ UÊ (HIẾN Lữ PHấT THIÊN 
KIWH TẾ - Xñ HÔI II RM (2001 - 2010) 


HIẾN lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
(2001 - 2010) là Chiến lược đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, 
HDH) theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
(XHCN), xây dựng nên tảng để đến năm 2020 
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. 
Bài viết này xin được làm rõ thêm một số vấn đề 
chủ yếu của Chiến lược như sau : 

1 - Trước hết về con đường công nghiệp hóa 
của nước ta. Nói một cách khái quát, đây là con 
đường CNH rút ngắn thời gian so với các nước đi 
trước, dựa vào phát huy tối đa những tiềm năng và 
lợi thế của đất nước, gắn CNH với hiện đại hóa 
trong từng bước, gắn CNH, HĐH với xây dựng nền 
kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. Con đường CNH như vậy sẽ rất khác với 
cách hiểu và cách làm CNH theo kiểu cổ điển, có 
nghĩa là phải vận dụng đến mức tối đa những điều 
kiện mới của thế giới ngày nay, mà nổi bật là những 
bước tiến của cách mạng khoa học và công nghệ 
cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc 
tế. Đó cũng là một quá trình vừa có những bước đi 
tuần tự, lại vừa có những bước tiến nhảy vọt, “đi tắt, 
đón đầu” trong phát triển lực lượng sản xuất, phát 
triển kinh tế và công nghệ. Trong quá trình này, 
chúng ta vừa tập trung sức phát triển mạnh công 
nghiệp, vừa đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH nông 
nghiệp, nông thôn. Theo con đường CNH này, 
chúng ta sẽ phát huy cao nhất mọi nguồn nội lực 
(con người, tài nguyên, cơ sở vật chất, vốn, khoa 
học - công nghệ, năng lực quản lý, thông tin...), 
trong đó nguôn lực con người có năng lực và trí tuệ 
là quan trọng và quyết định nhất ; đồng thời tranh 
thủ tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên 
ngoài (vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, 
thị trường, thông tin...), kết hợp chúng thành sức 
mạnh tông hợp để phát triên đất nước. Không làm 
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được như vậy hoặc làm không tốt thì không thể 
thành công. 

Để rút ngắn thời gian CNH, thu hẹp khoảng 
cách phát triển so với các nước xung quanh, phải 
phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh, ít 
nhất là cao hơn nhịp độ tăng trưởng bình quân của 
các nước trong khu vực trong một thời gian tương 
đối dài, đi đôi với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô 
để tăng trưởng bên vững. Đặt ra mức tăng trưởng 
nhanh, 10 năm tăng ít nhất gấp đôi GDP (trên 
7%/năm) không phải là không hiện thực, vì thực tế 
10 năm qua chúng ta đã đạt được tốc độ tăng trưởng 
1,6%/năm. Trong 10 năm tới, theo những dự báo và 
tính toán về nhiều yếu tố (vốn, thị trường, nguồn 
nhân lực và năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ, đổi mới cơ chế, chính sách 
kinh tế.. .), kinh tế nước ta vẫn có thể có nhịp độ 
tăng trưởng ít nhất 7%/năm, thậm chí có nhiều khả 
năng tăng trên mức đó. Điều cần nhấn mạnh là 
trong khi vẫn còn nhiều khả năng tiếp tục khai thác 
các tiềm năng phát triển theo chiều rộng (tăng diện 
tích canh tác, đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất 
mới và tăng sản lượng, xây dựng các công trình hạ 
tầng mới...), chúng ta lại phải đặt trọng tâm vào 
nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với nâng cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ 
sở đôi mới công nghệ, ứng dụng tối đa các thành 
tựu và tri thức mới của khoa học và công nghệ, đổi 
mới quản lý, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Phải từng bước 
phát triển tri thức, dù chỉ là ở mức còn sơ khởi và 
nhỏ bé ban đầu. 

Phát triển nhanh phải đi liền với phát triển bền 
vững. Phát triển bền vững là phải gắn kết sự phát 
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triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội, giữ gìn và cải thiện môi trường, g!ữ vững ôn 
định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh. Quan niệm này về sự phát triển bền vững vừa 
có phần trùng hợp với quan niệm chung của nhiều 
nước trên thế giới, vừa xuất phát từ đặc điểm của 
nước ta, phát triển theo định hướng XHCN trong 
bối cảnh quốc tế ngày nay. 

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội vừa là 
mục tiêu vừa là động lực phát triển bền vững theo 
định hướng XHCN. Là mục tiêu thường rất dễ được 
thừa nhận, nhưng là động lực phát triển, xem ra còn 
chưa được coi trọng, Điều đó được thể hiện là khi 
đặt vấn đề đáp ứng các nhu cầu về mặt văn hóa - xã 
hội, thường nghĩ đó là kết quả, hệ quả của sự tăng 
trưởng kinh tê. Nói cách khác, hãy lo cho tăng 
trưởng trước rồi mới có điều kiện giải quyết tiền 
vn cải thiện đời sống, phát triển giáo dục, y 

..¡ giải quyết các vấn đề xã hội là nhiệm vụ đi 
củ sau phát triển kinh tế. Như thế là không thấy 
được vai trò động lực phát triển rất lớn của yếu tố 
con người và tiến bộ xã hội. Chiến lược trong thời 
kỳ tới đã đặt rõ hơn, mạnh hơn, thấu triệt hơn sự 
gắn kết kinh tế và xã hội ngay trong từng bước phát 
triển, trong từng công việc phải làm. Trước hết là 
tạo cơ hội tương đối đồng đều cho sự phát triển của 
mọi người, tập trung vào giải quyết việc làm và 
nâng cao dân trí. Phát triển nguồn nhân lực là yếu 
tỐ cơ bản đề bảo đảm công bằng xã hội. Trình độ 
phát triển kinh tế giữa các "vùng, giữa các cộng 
đồng dân cư tuy chưa đồng đều, và cũng không thể 
đặt vẫn đề có ngay sự đồng đều, nhưng mọi vùng 
đều phải có bước phát triển hướng tới sự đồng đều 
ấy. Nhà nước quan tâm nhiều hơn tăng cường 
nguôn lực cho những vùng khó khăn, những cộng 
đồng có nhiều khó khăn để sớm tạo ra một mặt 
bằng hợp lý, trên cơ sở đó mọi vùng, mọi cộng 
đồng, mọi con người đều phát triên, mọi tầng lớp 
dân cư đều được cải thiện đời sống ; về mặt văn 
hóa, xã hội, cần phải sớm thu hẹp dần sự cách biệt, 
phát huy bản sắc và truyền thống các dân tộc. Chỉ 
có làm như vậy, và có thể làm được, chúng ta mới 
thực hiện được ý tướng : dù điều kiện vật chất chưa 
thật đôi dào, vẫn có thể tạo ra một cuộc sống hài 
hòa giữa vật chất và văn hóa, tinh thần, một cuộc 
sống có chất lượng tương đối cao của nhân dân ta 
trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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Đây chính là mặt văn hóa của sự phát triển phù hợp 
với định hướng XHCN mà chúng ta theo đuôi. Y 
tưởng này thể hiện thành chủ trương, chính sách cụ 
thể và đưa vào cuộc sống chính là một phần của mô 
hình phát triển đất nước ta trong nhiều thập kỷ tới. 

Bảo vệ và cải thiện môi trường vừa là nhiệm vụ 
bức xúc, vừa là vấn đề chiến lược lâu dài ; phải bảo 
đảm cho môi trường nhân tạo, môi trường xã hội 
hòa hợp với môi trường thiên nhiên, xem đây là 
một mục tiêu, một tiêu chí quan trọng của chất 
lượng cuộc sống ngày càng tiến lên hiện đại. Đồng 
thời, phải có giải pháp khắc phục tác động của 
thiên tai, của sự biến động khí hậu bất lợi và hậu 
quả chiến tranh còn lại đối với môi trường sinh thái 
của nước ta. Vấn đề này đã được thấu suốt, xuyên 
suốt trong toàn bộ Chiến lược, thể hiện trong phát 
triển từng ngành, lĩnh vực, vùng, từng cộng đồng 
dân cư để con người thật sự làm chủ được môi 
trường sống của mình, hoặc ít nhất cũng hạn chế 
được đến mức thấp nhất những tác động xấu của 
biến động môi trường. Như vậy, bảo vệ và cải thiện 
môi trường không chỉ là mục tiêu mà còn là điều 
kiện quan trọng của sự phát triển bền vững. 

Kết hợp xây dựng và bảo vệ đất nước, gắn phát 
triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng. - 
an ninh là một yêu cầu quan trọng của sự phát triển 
bên vững theo định hướng XHCN. 

Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an 
ninh là một chủ trương lớn để thực hiện thành công 
hai nhiệm vụ chiến lược - xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, an ninh của Tô quốc. Từ kinh nghiệm đã 
được đúc kết trong thời gian qua, sự kết hợp giữa 
kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh phải là 
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các 
ngành, các cấp. Bằng nhận thức và hành động tự 
giác cao trong sự điều hành chặt chẽ, nhạy bén, tạo 
ra sức mạnh tông hợp cả chính trị - kinh tế - xã hội - 
đối ngoại - quốc phòng, an ninh, trong đó sức mạnh 
chính trị là quyết định. 

Sự kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an 
ninh cần được tiến hành toàn diện và có trọng điểm 
là kết hợp trong việc xây dựng các ngành kinh tế 
và công nghệ mũi nhọn, xây dựng các vùng kinh tế, 
nhất là các vùng xung yếu, vùng biển và ven biển, 
vùng biên giới và cửa khẩu và phân bố hợp lý cơ 
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SỞ kinh tế tế trên các vùng, vừa bảo đảm. hiệu quả 
kinh tế - xã hội, vừa sử dụng được cho quốc phòng - 
an ninh khi cần thiết. Kết hợp ngay trong chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược an ninh 
quốc gia, chiến lược quốc phòng và các chiến lược 
khác có liên quan, từ đó, chỉ đạo sự kết hợp trong 
quy hoạch, kế hoạch của các ngành, các địa 
phương, các đơn vị cơ sở. Tất cả đều cần quán triệt 
và thê hiện yêu cầu tự bảo vệ, được bảo vệ và tham 
gia bảo vệ quá trình và các thành quả của sự phát 
triển. 

Trong việc xây dựng các cơ sở vật chất - kỹ 
thuật về kinh tế và về quốc phòng - an ninh, cân 
vận dụng tối đa khả năng sử dụng cho cả hai yêu 
cầu đó. Nâng cao năng lực công nghiệp quốc 
phòng, bảo đảm sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị 
kỹ thuật quân sự, kết hợp tận dụng năng lực sản 
xuất để làm hàng dân dụng. Các cơ sở kinh tẾ, trước 
hết là doanh nghiệp nhà nước, phải ưu tiên đáp ú ứng 
nhu cầu của quốc phòng - an ninh về những sản 
phẩm phù hợp với năng lực sản xuất của mình. Quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch, kế 
hoạch xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng - 
an ninh trên từng vùng lãnh thô. Tăng cường các 
biện pháp an ninh phục vụ cho phát triên kinh tế - 
xã hội. 

2 - Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 nước ta 
cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại thì giai đoạn từ nay đến 2010 phải xây 
dựng được nên tảng của một nước công nghiệp. 
Những nền tảng ấy được từng bước xây dựng theo 
ba giai đoạn cơ ban như sau : 

Giai đoạn đâu tạo ra những tiền đề cơ bản cho 
CNH, đó là : xác định mục tiêu ; tạo ra nguồn tích 
lũy ban đầu từ nội bộ nên kinh tế ; xây dựng hạ tầng 
và nguồn nhân lực ở mức tối thiểu ; tạo ra một hệ 
thống cơ sở kinh tế, trong đó nông nghiệp giải 
quyết được vấn đề an ninh lương thực và về cơ bản 
đáp ứng được “nguồn nuôi sống” nông nghiệp (xét 
theo quan niệm trao đổi giá trị), một hệ thống công 
nghiệp và dịch vụ ban đầu tạo được nhịp độ tăng 
trưởng nhanh của toàn nên kinh tế ; hình thành một 

cơ chế quản lý kinh tế mới và rộng hơn là một hệ 
_ thống quan hệ sản xuất phù hợp cùng với một môi 
trường phát triển ôn định cho kinh tế vĩ mô và cho 
sản xuất kinh doanh. Đến năm 2000, sau nhiều năm 
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phần đấu mà chủ yếu là trong 10 năm 1991 - 2000, 
chúng ta đã cơ bản đi qua giai đoạn đầu này của 
quá trinh CNH. 

Giai đoạn hai nhằm đây mạnh CNH, tạo ra một 
nên tảng CNH đủ chắc chắn để bứt lên trong giai 
đoạn sau. Trong giai đoạn này cần tạo ra một tốc độ 
tăng trưởng nhanh. và bên vững, đồng thời tạo dựng 
được những yếu tố nền tảng sau đầy : : 

a) Xây dựng được tiêm lực kinh tế và cơ sở vật 
chất - kỹ thuật đáp ứng cho yêu cầu phát triển, bao 
gôm : kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ; một nền công 
nghiệp có sức cạnh tranh tương đối cao, trong đó có 
một bộ phận công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất 
(công nghiệp nặng) quan trọng có lựa chọn, công 
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng ; 
nên nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn hướng 
tới hiện đại ; phát triển mạnh các ngành dịch vụ cơ 
bản ; tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ. 

Trong phát triển công nghiệp, quán triệt phương 
hướng : vừa phát triển các ngành sử dụng nhiều lao 
động, vừa áp dụng công nghệ tiến bộ, đi nhanh vào 
một số ngành, lĩnh vực có công nghệ hiện đại, công 
nghệ cao (tin học, sinh học, vật liệu mới, tự động 
hóa...). Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, 
nông - lâm - thủy sản, công nghiệp hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khẩu. Xây dựng ‹ có chọn lọc một số cơ sở 
công nghiệp nặng then chốt, phù hợp với điều kiện 
vê vôn, công nghệ, thị trường, phát huy được tác 
dụng và hiệu quả cần thiết... 

b) Phát triển mạnh nguôn lực con người Việt 
Nam để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Đây là vấn 
đề có ý nghĩa quyết định trong quá trình tạo nên 
tảng cho CNH, HĐH, đặc biệt là để đủ sức tự mình 
vươn lên phát triển dần kinh tế tri thức. 

c) Hình thành về cơ bản và vận hành thôn Ø suốt, 
có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng 
XHCN. 

Việc xây dựng nên tảng cho một nước công 
nghiệp phải dựa trên sức mạnh của đất nước kết 
hợp với sức mạnh của thời đại, gắn quá trình CNH, 
HĐH với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Có thể 
xem hai nội dung (a) và (b) là mặt phát triển lực 
lượng sản xuất ; còn nội dung (c) là xây dựng quan 
hệ sản xuất và định hướng chính trị - xã hội của 
việc xây dựng nền tảng cho một nước công nghiệp. 

Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tiếp tục đẩy mạnh 
và hoàn thiện CNH để tiến tới mục tiêu đưa nước ta 
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trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Dĩ 
nhiên, các chỉ tiêu cụ thể của một nước công nghiệp 
của thập kỷ 30 thế kỷ này còn là một vấn đề phải 
tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm. Có thể đây sẽ là 
một mục tiêu phấn đấu mà chúng ta phải tính đến 
sự linh hoạt (dãn nở về thời gian). Điều cần khẳng 
định là chúng ta phải theo đuổi một sự phát triển 
vừa nhanh, vừa hài hòa và bền vững giữa kinh tế và 
văn hóa - xã hội - môi trường như đã nêu ở trên, với 
sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc và thời đại để 
thực sự rút ngắn quá trình CNH so với các nước đi 
trước. 

Trong giai đoạn này (2001 - 2020 hoặc thêm 
một số năm) đã hội đủ nhiều điều kiện mang tính 
tiền đề về kết cấu hạ tầng, khung thể chế, nguồn 
nhân lực, năng lực nội sinh, sức cạnh tranh và khả 
năng hội nhập quốc tế... để tiếp tục đẩy mạnh CNH, 
HĐH nhằm thực hiện thành công mục tiêu nêu trên. 

3 - Một vấn đề quan trọng và khó khăn nhất 
trong quá trình CNH, HĐH nước ta là CNH, HDĐH 
nông nghiệp, nông thôn, nó có ý nghĩa rất quyết 
định đối với thành công của công cuộc CNH đất 
nước. Trong lĩnh vực này có ba nhiệm vụ phải thực 
hiện đồng thời. 

Một là, phải đưa năng suất và chất lượng sản 
phẩm nông nghiệp (theo nghĩa rộng) lên một mức 
cao để bảo đảm thu nhập của người nông dân được 
nâng lên xấp xỉ bằng thu nhập chung của xã hội và 
sản phẩm nông nghiệp thỏa mãn được nhu cầu thị 
trường trong nước và thế giới. Muốn vậy, trước hết 
phải đưa nông nghiệp lên thành nền kinh tế hàng 
hóa có chất lượng ngày càng cao. Các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng rộng rãi, bao gồm cả điện 
khí hóa, cơ giới hóa, thủy lợi hóa, sinh học hóa, ứng 
dụng công nghệ thông tin ; đồng thời các biện pháp 
tô chức sản xuất, dịch vụ phải được phối hợp trong 
các hình thức kinh tế hợp tác mới và tô chức trang 
trại thích hợp đề cho diện tích đất khai thác của một 
đơn vị sản xuất được mở rộng phù hợp với phương 
thức công nghiệp. Có như vậy thì năng suất trên 
một đơn vị diện tích và của một lao động nông 
nghiệp mới có thể được nâng cao thực sự. 

Hai là, công nghiệp vùng nông thôn phải được 
tạo dựng và phát triển, vừa để phục vụ cho đầu vào 
và đầu ra của nông nghiệp, vừa để giải quyết việc 
làm và nghề nghiệp mới cho số lao động nông thôn 
đôi dư và mới tăng thêm. Lao động nông nghiệp 
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hiện nay còn chiếm khoảng 62% tổng số lao động, 
dự kiến đến năm 2010 sẽ còn khoảng 50% và năm 
2020 sẽ còn thấp hơn nữa. Tỷ trọng lao động giảm 
nhưng giá trị gia tăng trong nông nghiệp vẫn tăng 
lên. Đây là vấn đề lớn trong quá trình CNH, HĐH 
nông nghiệp và nông thôn. Một phần lao động dôi 
dư trên có thể bổ sung cho đô thị và các khu công 
nghiệp mới, còn phân lớn vẫn ở lại vùng nông thôn 
và chuyển sang làm công nghiệp và dịch vụ. Công 
nghiệp vùng nông thôn chủ yếu sẽ là công nghiệp 
vừa và nhỏ, thậm chí rất nhỏ, hướng vào chế biến 

nông sản và vật liệu tại chỗ, vào các mặt hàng phục 
vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn và 
có thể bán sang các vùng khác hoặc xuất khẩu. Bên 
cạnh đó, ở những vùng có điều kiện tập trung vẫn 
có thể xây dựng những trung tâm công nghiệp lớn 
(thủy điện, vật liệu xây dựng, sắt thép, kim loại 
màu v.v..), những trung tâm du lịch sinh thái, văn 
hóa, những làng nghề đặc sản ; các dịch vụ phục vụ 
sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân cũng 
được phát triển mạnh và đa dạng. 

Ba là, vấn đề xây dựng cơ bản hạ tầng nông 
thôn mới, một công việc đòi hỏi thời gian dài hơn 
nhiều lần một thời kỳ chiến lược. Trước hết, cần mở 
rộng mạng lưới đường sá (kể cả đường thủy), nối 
các vùng nông thôn với các đô thị lớn và hải cảng 
tạo điều kiện thông thương đề cung ứng và tiêu thụ 
hàng hóa. Vấn đề cung cấp điện và nước -sạch, kể 
cả nước cho sản xuất nông nghiệp, cũng nằm trong 
ưu tiên của giai đoạn đầu. Vấn đề lớn đòi hỏi nhiều 
thời gian hơn là việc sắp xếp lại dân cư cho phù hợp 
với điều kiện phân bố lại lao động và cải thiện dần 
môi trường sống vùng nông thôn để vẫn giữ được 
khung cảnh, môi trường thiên nhiên, nhưng lại có 
được những tiện nghi đời sống hiện đại tương tự 
như ở đô thị. Để bảo đảm những yêu cầu trên, đồng 
thời tránh phát triển những thành phố quá lớn, mà 
thực tế cho thấy là lợi bất cập hại, cần sắp xếp và 
hình thành nhiều thị trấn, thị tứ là nơi tập trung 
công nghiệp và dịch vụ nông thôn, nơi phát triển 
khoa học và công nghệ phục vụ nông thôn, cũng là 
những điểm văn hóa nông thôn mới. Một mạng lưới 
thị trấn, nối liền những trung tâm công nghiệp mới 
và các đô thị đã có sẵn bằng một hệ thống giao 
thông thuận lợi, một mạng lưới thông tin và hạ tầng 
kỹ thuật khác sẽ có thê bảo đảm cho sự phát triển 
hài hòa toàn bộ nền kinh tế, văn hóa, xã hội của 
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cả nước. Chương trình đầu tư này là rất lớn và là dài 
hạn, đòi hỏi trước mắt cần có quy hoạch phát triển 
tổng thể và quy hoạch không gian cụ thể. 

4- Đây mạnh CNH, HDH xây dựng nên tảng 
cho một nước công nghiệp phải gắn liền với việc 
xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ và chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế, 

Nền kinh tế độc lập tự chủ không có nghĩa là 
một nền kinh tế tự cấp, tự túc, khép kín, tách biệt 
với thế giới bên ngoài, tự biệt lập mình, không giao 
lưu và không sử dụng những thành tựu, kinh 
nghiệm phát triển trên thế giới. Ngày nay, chắc 
chắn không một nước nào có thể phát triển trong 
một môi trường như vậy. 

Độc lập tự chủ về kinh tế không chỉ để bảo đâm 
độc lập tự chủ về chính trị, xã hội, quốc phòng, an 
ninh mà còn là cơ sở bảo đảm cho sự phát triển bền 
vững, cho việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế có 
hiệu quả. Khi đã có độc lập tự chủ về chính trị, thì 
nội dung cơ bản của độc lập tự chủ của một quốc 
gia là có xây dựng được độc lập tự chủ về kinh tế 
hay không. Đây là kinh nghiệm thực tiễn của chúng 
ta, cũng là kinh nghiệm của nhiều nước đang phát 
triển. Đặc biệt là chúng ta phát triển theo định 
hướng XHCN trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn 
biến phức tạp, thế lực thù địch thường xuyên ngăn 
cần và chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH của 
chúng ta. 

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, trước hết 
là độc lập tự chủ về đường lối phát triển kinh tế - xã 
hội theo định hướng XHCN ; đẩy mạnh CNH, 
HĐH để có tiềm lực kinh tế, khoa học - công nghệ, 
cơ sở vật chất - kỹ thuật đủ mạnh ; có cơ cấu kinh 
tế hợp lý, có hiệu quả và sức cạnh tranh ; có thể chế 
kinh tế thị trường định hướng XHCN ; gIử vững ốn 
định kinh tế vĩ mô ; bảo đảm nền kinh tế đủ sức 
đứng vững và phát triển trong mọi tình huống phức 
tạp. Đây là những điều kiện cần thiết đê có được 
một nền kinh tế độc lập tự chủ đây đủ, nhưng cũng 
là một quá trình xây dựng từ thấp đến cao, ngày 
càng hoàn chỉnh, gắn với tiến trình CNH, HĐH. 
Trong khi chưa đạt ở mức cao, hiện nay chúng ta 
vẫn bảo đảm yêu cầu cơ bản về độc lập tự chủ, 
trước hết về đường lối và chính sách kinh tế, xã hội, 
đồng thời từng bước xây dựng những yếu tố vật 
chất làm nền tảng như : an toàn lương thực, năng 
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lượng, tài chính, bảo đảm về kết cấu hạ tầng, giữ ôn 
định kinh tế, xã hội... 

Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ gắn liền với 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở độc 
lập tự chủ về kinh tế thì mới hội nhập kinh tế quốc 
tế có hiệu quả. Hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả 
sẽ tạo thêm điều kiện cần thiết để xây dựng kinh tế 
độc lập tự chủ. Giữa hai mặt này có quan hệ biện 
chứng, gắn bó với nhau, tác động lẫn nhau và tạo 
điều kiện cho nhau. 

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên nguyên 
tắc giữ vững độc lập tự chủ và định hướng XHCN, 
chủ quyền quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc ; 
bình đẳng cùng có lợi, vừa hợp tác vừa đấu tranh ; 
đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ kinh tế 
trong hội nhập ; không bỏ lỡ thời cơ, chủ động về 
lộ trình, khắc phục và hạn chế các mặt bất lợi ; đề 
cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các 
thế lực thù địch. 

Cần khẳng định nước ta trên thực tế đã và đang 
tham gia tích cực, có hiệu quả hội nhập kinh tế 
quốc tế, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn 
và rất quan trọng của sự phát triển kinh tế - xã hội 
trong l0 năm qua. 

Trong chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phải 
tập trung ưu tiên giải quyết các vấn đề sau đây : 

- Phát huy lợi thế, tăng cường sức cạnh tranh 
của các doanh nghiệp, của hàng hóa và của cả nền 
kinh tế, giảm dần hàng rào bảo hộ ; 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển 
kinh tế, hiệu quả hợp tác quốc tế ; 

- Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Phát triển 

nhanh các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kiểm toán, 
tư vấn pháp luật, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ trí tuệ, 
công nghệ thông tin... phù hợp với thông lệ quốc 
tÊ ; 
- Tăng nhanh tích lũy từ nội bộ nền kinh tế ; 
- Tăng nhanh tổng kim ngạch xuất khẩu, tạo thị 
trường ôn định cho một số loại hàng nông nghiệp, 
công nghiệp có sức cạnh tranh. Đẩy mạnh tìm kiếm 
khai thác thị trường mới ; 

- Tập trung thu hút vốn đầu tư bên ngoài vào các 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 
Thu hút Và sử dụng có hiệu quả nguôn vốn hỗ trợ 
phát triển chính thức (ODA). Coi trọng sử dụng 
nguồn ODA trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân 
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lực, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, giáo dục, đào 
tạo, khoa học, công nghệ và môi trường ; 

- Tạo bước phát triển mới, có hiệu quả ngay 
trong 5 năm tới trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng 
dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản 
xuất, kinh doanh, nâng cao tỷ trọng đóng góp của 
khoa học công nghệ vào tăng trưởng từng ngành, 
từng sản phẩm, từng lĩnh vực và trên từng vùng 
kinh tế ; 

- Đổi mới công tác kế hoạch hóa, nâng cao tính 
định hướng và dự báo, nâng cao chất lượng công 
tác quy hoạch và kế hoạch. Gắn quy hoạch, kế 
hoạch với thị trường trong nước và quốc tế ; 

- Tăng cường hiệu lực chính sách kinh tế vĩ mô, 
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ; 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là xóa 
bỏ các quy tắc không hợp lý và các thủ tục phiền hà 
cho các hoạt động thu hút đầu tư, xuất - nhập khẩu 
và kinh tế đối ngoại. 

5 - Để giải phóng triệt để sức sản xuất, phát huy 
cao nhất sức mạnh vật chất, trí tuệ và tỉnh thần của 
cả dân tộc, tạo động lực và nguồn lực mạnh mẽ cho 
sự phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm thắng lợi 
trong hội nhập quốc tế, phải đổi mới một cách sâu 
rộng và đông bộ, cả vê kinh tế, xã hội đặc biệt là 
bộ máy nhà nước. 

Trong thời kỳ mới, nguồn động lực chủ yếu để 
phát triển đất nước ta, như Dự thảo Báo cáo Chính 
trị trình Đại hội IX của Đảng đã nêu : “đại đoàn kết 
toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với 
nông dân và trí thức, kết hợp hài hòa các lợi ích cá 
nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và 
nguôn lực của các thành phân kinh tế, của toàn xã 
hội”. Bởi vậy, chúng ta cần đặc biệt chú ý đổi mới 
hệ thống các chính sách kinh tế và xã hội, một khâu 
rất quan trọng để tạo ra nguồn động lực mới, sức 
bật mới cho sự phát triển. 

Trên lĩnh vực kinh tế, cùng với những nội dung 
đối mới đã nêu ở các điểm trên, trong thời kỳ chiến 
lược tới cần tập trung cao vào yêu cầu hình thành 
vê cơ bản thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa (1). Điều đó có nghĩa là sau khi đặt 
nền móng cho kinh tế thị trường (có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng XHCN), nay chúng ta 
cần tạo điều kiện để đi tới hình thành về cơ bản thể 
chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong 
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khoảng 10 năm, sau đó sẽ là giai đoạn hoàn thiện 
thể chế. Ba giai đoạn này cũng tương ứng với các 
giai đoạn CNH, HĐH đã nêu ở trên. 

Trong việc hình thành thể chế kinh tế thị trường 
định hướng XHCN, việc quan trọng đầu tiên là tạo 
ra môi trường luật pháp và môi trường kinh tế thuận 
lợi để cho mọi tổ chức kinh doanh theo các hình 
thức sở hữu khác nhau hoặc đan xen hỗn hợp đều 
được khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh 
tranh bình đẳng trước pháp luật và không có sự 
phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. Tất cả 
đều là bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN. Vấn đề phân định các thành 
phần kinh tế là để có các chính sách phù hợp nhằm 
phát huy tối đa khả năng của từng thành phần cho 
công cuộc phát triển đất nước, hướng vào mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 

Tuy nhiên, vai trò của các thành phần kinh tế 
không hoàn toàn giống nhau, kinh tế nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo, tức là chỉ phối những lĩnh vực then 
chốt, là nhân tố mở đường cho sự phát triển kinh tế, 
là lực lượng vật chất quan trọng và là một công cụ 
để nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh 
tế. Kinh tế nhà nước không đồng nhất với doanh 
nghiệp nhà nước, vì ngoài doanh nghiệp nhà nước 
hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích còn có 
các tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà nước khác 
hoạt động tài chính, bảo hiểm, dự trữ v.v.. Tuy vậy, 
doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng 
trong các ngành then chốt như một số ngành và cơ 
sở công nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất quy mô 
lớn, công nghiệp công nghệ cao, các ngân hàng và 
tô chức tín dụng v.v.. Muốn giữ được vai trò của 
doanh nghiệp nhà nước, cần thực hiện việc cơ cầu 
lại (sắp xếp lại, cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê 
tài sản, phá sản...) và cải tiến quản lý doanh nghiệp 
để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. 

Trong quá trình hình thành nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN cần tạo lập đồng bộ các 


(1) Nói “hình thành thể chế” chính xác hơn là nói “vận hành 
theo cơ chế”. Cơ chế là chỉ nguyên lý hay quan hệ vận hành của 
thị trường, là quan hệ khách quan giữa các yếu tố kinh tế thị 
trường. Còn thể chế là chỉ tập hợp các quy tắc, quy định của nhà 
nước để điều tiết các quan hệ kinh tế. Cơ chế là khách quan, thể 
chế là sự chủ động của nhà nước. 


21 


€Chàoe mừng Đại hội IX của Đảng 


yếu tố thị trường, dần dần tiến đến một thị trường 
chung hoàn chỉnh theo yêu cầu của sự phát triển. 
Ngoài thị trường đã hình thành về hàng hóa và một 
số dịch vụ, cần phát triển thị trường vốn và tiền tệ, 
thị trường bất động sản, thị trường sức lao động, thị 
trường các loại dịch vụ khoa học, công nghệ, sản 
phẩm trí tuệ, bảo hiểm, tư vấn v.v. 

Việc hoàn thiện đồng bộ các yếu tố thị trường là 
cần thiết để phát huy mặt tích cực của thị trường và 
hạn chế các mặt tiêu cực của nó, tạo ra tính năng 
động, hiệu quả cao trong môi trường cạnh tranh 
lành mạnh. Song phạm vi hoạt động, cơ chế kinh 
doanh của mỗi loại thị trường lại cần có sự chỉ đạo 
sát sao của nhà nước là người tạo ra thể chế thị 
trường, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm 
về hiệu quả của thị trường (coi trọng quyền lợi 
quốc gia và định hướng XHCN là hai tiêu chuẩn 
quan trọng). 

Về lâu dài, có thể sẽ giảm dần sự can thiệp của 
nhà nước đối với thị trường, nhưng trong giai đoạn 
hình thành nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN hiện nay nhiều biện pháp can thiệp đang có 
ý nghĩa rất quan trọng, thậm chí trên một số mặt có 
ý nghĩa quyết định. 

Chức năng cơ bản của nhà nước về kinh tế là : 
định hướng phát triển (bằng chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, chính sách) ; tạo môi trường pháp lý và 
môi trường kinh tế cho các chủ thể kinh tế hoạt 
động và cạnh tranh lành mạnh ; điều tiết hoạt động 
và phân phối lợi ích một cách công bằng, thông qua 
việc sử dụng các công cụ ngân sách, thuế khóa, tín 
dụng v.v. kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh tế 
theo đúng luật pháp và chính sách. 

Nhà nước tôn trọng nguyên tắc và cơ chế hoạt 
động khách quan của thị trường, tạo điều kiện để 
hình thành và phát triển thị trường, giảm mạnh sự 
can thiệp trực tiếp bằng biện pháp hành chính vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quản lý nhà 
nước về kinh tế, sử dụng hai loại công cụ chính : 
công cụ chính sách, quy chế, luật pháp và công cụ 
kinh tế nhà nước để thực hiện chức năng định 
hướng phát triển và điều tiết kinh tế, điều tiết thị 
trường. Đây là mối quan hệ giữa nhà nước và thị 
trường hay giữa kế hoạch và thị trường, trong đó thị 
trường có những quy luật hoạt động khách quan 
(cung cầu, giá cả, cạnh tranh...), nhưng nhà nước 
chủ động tạo điều kiện cho thị trường hoạt động, và 
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điều tiết những phần cần thiết phục vụ cho định 
hướng phát triển của đất nước. 

Trong phát triển kinh tế có 3 loại tổ chức trực 
tiếp tác động đến sự vận hành của thị trường là nhà 
nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Vai trò 
nhà nước như đã được khẳng định. Vai trò doanh 
nghiệp là cực kỳ quan trọng vì nó là “cầu thủ chính 
trên sân chơi” thị trường, nhưng hiện nay các doanh 
nghiệp còn thụ động, hướng tới cần tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp thực sự tự chủ trong kinh doanh. 
Vai trò các tổ chức xã hội hiện còn rất mờ nhạt, 
ngoài một số hoạt động của công đoàn, các tô chức 
xã hội chưa phát huy được đáng kể vai trò phản 
biện xã hội và tham gia quản lý cho nên trong thời 
gian tới vai trò này cần được chú ý hơn. 

Việc đối mới công tác quản lý của nhà nước về 
hành chính, kinh tế cần tập trung vào 4 khâu quan 
trọng và cấp thiết nhất (cũng là những khâu chính 
trong cải cách vĩ mô và đổi mới cơ cấu) : cải cách 
tài chính, cải cách ngân hàng, cải cách doanh 
nghiệp và cải cách hành chính. Bốn khâu đổi mới 
và cải cách trên đều là cần thiết trước mắt để nâng 
cao hiệu quả các hoạt động kinh tế, ứng phó với 
những tác động của môi trường kinh tế bên ngoài 
trong quá trình hội nhập, đồng thời cũng là những 
yêu cầu cải cách cơ bản để đi đến hình thành nền 
kinh tế và thể chế kinh tế thị trường định hướng 
XHCN. 

Cùng với đôi mới trong kinh tế, cần coi trọng 
việc đổi mới thể chế quản lý đối với các lĩnh vực 
văn hóa, xã hội nhằm tạo điều kiện phát triên và 
nâng cao chất lượng của các hoạt động này. Đẩy 
mạnh xã hội hóa đúng đắn các hoạt động văn hóa, 
xã hội, tách biệt bộ máy hành chinh công với các 
đơn vị sự nghiệp làm dịch vụ công là một hướng 
đổi mới quan trọng. 

Cùng với việc đổi mới thể chế kinh tế, xã hội, 
cần phát huy mạnh mẽ dân chủ, chỉnh đốn và xây 
dựng bộ máy nhà nước trong sạch, có năng lực, 
hiệu lực thông qua cải cách hành chính, đi đôi với 
đối mới phương thức lãnh đạo của Đảng và phương 
thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, 
tăng cường sức mạnh và uy tín của hệ thống chính 
trị trong nhân dân. Làm được như vậy, chúng ta sẽ 
tạo ra một sức bật mới, rất to lớn, cho sự phát triển 
của đất nước trong những năm đầu của thế 
kỷ XXLL 
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của Đảng, những người cộng sản Việt Nam 

và toàn thể nhân dân ta luôn ghi nhớ công 
lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng 
lập và lãnh đạo Đảng ta - người cộng sản mâu mực 
đã nêu một tấm gương sáng đời đời không chì cho 
dân tộc ta mà cho cả nhân loại. Tấm gương Ấy, 
trong thời điểm lịch sử này, càng quí giá biết bao 
đối với Đảng ta và nhân dân ta bởi đó là ngọn cờ, 
là biểu tượng, là nguồn cổ vũ, là người dẫn đường, 
cho ta niêm tin và sức mạnh để đưa đất nước đi lên 
trong thời ki mới. Mỗi người chúng ta đều tìm thấy 
trong tắm gương ấy một bài học sâu sắc, bổ ích để 
soi lại mình, một nguồn khích lệ động viên, một 
tình thương yêu tha thiết để vươn lên tâm cao của 
Bác, một niêm tin sắt son để đi theo con đường 
Bác vạch đến thắng lợi cuối cùng. 

TẮM GƯƠNG SINH ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA 
YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH 

“Dân ta có một lòng nông nàn yêu nước. Đó là 
một truyền thống quý báu của ta”(), Truyền thống 
đó đã kết tỉnh TỰC rỠ ở Bác, đưa Bác lên vị trí người 
con yêu nước số một của dân tộc Việt Nam trong 
thời đại cách mạng vô sản. Đó là chủ nghĩa yêu 
nước chân chính của người cộng sản Việt Nam Hà 
Chí Minh mà nét đặc trưng cơ bản là “sự kết hợp 
nhuần nhuyễn giữa lý tưởng độc lập, tự do với lý 
tướng xã hội chủ nghĩa và cộng. sản chủ nghĩa, 
giữa chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với tỉnh thần 
quốc tế vô sản chân chính”.2) 

Đúng như Người đã từng nói : “Muốn cứu nước 
và giải phóng dân tộc không có con đường nào 
khác con đường cách mạng vô sản”. (3) Cho nên 

“công lao vĩ đại đầu tiên của Hồ Chủ tịch là đã gắn 
phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào 
công nhân quốc tê, đưa nhân dân Việt Nam đi theo 
con đường mà chính Người đã trải qua, từ chủ 
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nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin”.4) 
Và Người đã quyết tâm theo đuổi chân lý ấy đến 
cùng “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng 
kiên quyết giành cho được độc lập"), “thà thự. sinh 
tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 
định không chịu làm nộ lệ”@)... Chủ nghĩa yêu 
nước chân chính của Hồ Chí Minh đã đúc nên 
chân lý sáng ngời của thời đại : Không có øï quý 
hơn độc lập, tự do. 

Tấm gương yêu nước tuyệt vời của Bác Hồ 
được tạo nên từ sự kết hợp nhuân nhị của hai yếu 
tổ : lòng yêu nước nông nàn và đường lối Cứu nước 
đúng đắn. Tắm gương ây rực sáng như huyền thoại 
ngay trong bài thơ Tố Hữu ngợi ca Bác khi Cách 
mạng Tháng Tám vừa mới thành công : 

Hồ Chí Minh 

Người lính già 

Đã quyết chiến hy sinh 

Cho Việt Nam độc lập 

Cho thế giới hòa bình ! 

Người đã sống năm mươi năm vũ bão 

Vị nhân loại 

Người quyết dâng xương máu 

Vị giang sơn 

Người quyết dứt gia đình ! 

(Hô Chí Minh, 26-8-1945) 


* TS, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị tệ? gia, Hà Nội, 
1995, t6, tr 171 

(2) Lê Duẩn : Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì 
chủ nghĩa xã hội tiên lên giành những thăng lợi mới. Nxo Sự thật, 
Hà Nội, 1970, tr 14 

(3) Hồ Chí Minh : Sđứ, t 9, tr 314 

(4) Lê Duẩn : Sđở, tr 10 

(5) Dân theo Huỳnh Lý trong cuốn Văn Hỗ Chủ tịch, Nxb 
Giáo dục, 1971, tr 26 

(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 480 
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Với Chế Lan Viên, Bác là một con người yêu 
nước thiết tha, cháy bỏng “Đêm mơ Nước, ngày 
thấ ây hình của Nước - Cây có trong chiêm bao xanh 
sắc biếc quê nhà” ; với Chim Trắng, Bác là: Tnột 
cánh buôm chở khẩm tình yêu Tổ quốc” ; CÒN 
Trinh Đường, nhìn mặt biển mà nghĩ đến lồng yêu 
nước mênh mông, thủy chung, son sắt của Bác : 

Người từng đổi tên như đôi chỗ, đôi nghệ 

Nhưng sau trước vẫn giữ một lòng Ái Quốc 

Như mặt biến qua nghìn cơn bão táp 

Vẫn giữ nguyên bát ngát một màu xanh. 

(Bác Hô) 

Một con người yêu nước mãnh liệt như thế thì 
nhất định phải tìm ra con đường cứu nước đúng 
đắn cho dân tộc. Và Bác đã tìm ra con đường cứu 
nước đó. Trong hoàn cảnh bấy giờ, khi các phong 
trào yêu nước chống Pháp “đứng trước một cuộc 
khủng hoảng sâu sắc về đường lối” thì “chính lúc 
đó, Hồ Chủ tịch, bằng thiên tài trí tuệ và sự hoạt 
động cách mạng của mình, đã kịp thời đáp ú ứng nhu 
cầu bức thiết của lịch sử. Vượt qua sự hạn chế của 
chủ nghĩa yêu nước của các sĩ phu và của các nhà 
cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Hồ Chủ 
tịch đã sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đi 
vào con đường cách mạng vô sản”0), 

Luận cương đến Bác Hô, và Người đã khóc 

Lệ Bác Hô rơi trên chữ Lê-nin 

Bồn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách 
: gâp 
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tỉn. 


Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc 

“Cơm áo là đây ! Hạnh phúc đây rôi !” 

Hình của Đảng lông trong hình của Nước 

Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. 

(Chế Lan Viên - Người đi tìm hình của Nước) 

Tố Hữu cũng gợi lại cái tia chớp cách mạng đó 
trong cuộc đời lãnh tụ, tia chớp đã nôi liên cách 
mạng vô sản với phong trào giải phóng dân tộc, 
Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng 
Việt Nam : 

Bỗng sắm nô. Rang đông chớp giật 

Hoan hô Cách mạng Tháng Mười Nea ! 

Tủ sắt ngai vàng quăng xuống đất 

Công nông ta làm chủ đời ta. 
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Xóm thợ Pa-ri nghèo cuối ngõ 

Tưmg bừng gác trọ đón bình minh 

Mác - Lê-nin đến... Từng trang đỏ 

Chân lý đây rôi, lẽ tử sinh ! 

(Theo chân Bác) 

Cho nên, cái cội nguồn quan trọng nhất, có tính 
quyết định làm nên chủ nghĩa yêu nước tuyệt VỜI 
trong con người Hồ Chủ tịch, chính là sự bắt gặp 
tư tưởng của thời đại cách mạng vô sản, là ánh 
sáng diệu kỳ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà với 
thiên tài trí tuệ của mình, Người đã nhanh chóng 
tiếp thu trên cơ sở của một tình cảm yêu nước nông 
nàn thôi thúc mãnh liệt. “Hình của Đảng lông 
trong hình của Nước”, Cách mạng Tháng 
Mười Nga đã thức tinh cách mạng Việt Nam - chủ 
nghĩa yêu nước đã gặp chủ nghĩa Lê-nn trong cái 
giây phút bừng sáng đó của Người. Để có cái phút 
giây không thê nào quên của mùa Xuân 1941, khi 
sau hành trình tìm đường cứu nước “Ba mươi năm 
ấy, chân không nghỉ - Mà đến bây giờ mới tới 

nơi!” (Tế Hữn). 

Đồng chí Phạm Văn Đồng viết: Hồ Chủ tịch là 
hiện thân của chủ nghĩa quôc tế vô sản vô cùng 
trung thực và trong sáng. Chủ nghĩa yêu nước của 
Hồ Chủ tịch còn mang nét đẹp mới in rõ dấu ấn 
thời đại : đó là Sự kết hợp chặt chẽ, nhuần nhị VỚI 
tỉnh thần quốc tê vô sản CaO cả - một sự kết hợp 
hữu cơ, biện chứng, tất yếu ; và Ở Người, nó thể 
hiện rõ rệt trong tư tưởng đường lối, trong tình cảm 
trong sáng cũng như trong hành động cách mạng. 
Cho nên, Người vừa đấu tranh cho độc lập, tự do 
của dân tộc, Người lại đầu tranh cho độc lập, tự do 
của cả nhân loại cần lao, và Người trở thành 
Cánh chìm không mỏi của phong trào cộng sản 
quốc tế : 

_ Hơi Người, tìm những thương yêu 

Cánh chim không mỏi, sớm chiều vẫn bay 

Chim bay tung cánh chim bay 

Ba mươi sắu triệu chim bã y gọi nhau (8). 

(Tế Hữu - Cánh chim không mỏi - 12-1960) 

Trái tim lớn â Ấy “đêm ngay quên mệt mỏi - Dệt 
dải ¡ hồng chắp nối bạn gần xa” (Việt Phương), bởi 

“nỗi đau dân nước, nỗi năm châu” theo Bác suốt cả 


_. (7) Lê Duẩn : Sớd, ư 9 - 10 


(8) 36 triệu đảng viên cộng sản của 87 Đảng anh em trên thế 
giới (chú thích của tác giả) 
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cuộc đời, cho đến khi Người từ giã chúng ta, nỗi 
đau ây vẫn nhói lên trong Dï chúc : 

Thế kỷ này đâu phải đã bình yên 

Trái tim lớn nặng niềm đau mặt đất 

Tình bè bạn, phút ra đi còn nhắc 

Dao cắt lòng nhưng vẫn ngập yêu tin. 

(Vũ Quần Phương - Thấm trong Di chúc) 

Và đâu phải chỉ chúng ta thấy, bạn bè thế giới 
cũng thấy rõ điều đó. Nhà thơ In-đô-nê-xi-a 
Ha-nam Ra-man đã ca ngợi Paman Hồ như một 
con người ân tình đã sống vì họ : 

Người đâu phải chỉ yêu đất mẹ : 

Nước Việt Nam xinh đẹp kiên cường Í 

Người sống vì Á - Phi non trẻ 

Lửa tình yêu nối những đại dương. 

(Lý Đăng Cao dịch) 

TẮM GƯƠNG CHỦ NGHĨA ANH HÙNG 
CÁCH MẠNG CAO CÁ 

Chủ nghĩa yêu nước chân chính của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chính là chủ nghĩa yêu nước anh 
hùng của thời đại cách mạng vô sản. Từ chủ nghĩa 
yêu nước Ấy, ở Hồ Chủ tịch đã nảy sinh chủ nghĩa 
anh hùng mới - chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao 
cả - mà bản thân Người, cuộc đời Người là một 
tấn gương mẫu mực, đẹp đẽ. Như Vậy, chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa anh hùng ö Ỡ Hồ Chủ tịch có 
mối dây liên hệ biện chứng, gắn bó với nhau. 
Nói cách khác, chủ nghĩa yêu nước chân chính đã 
thể hiện trong cuộc đời hoạt động cách mạng 
của Người thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
cao cả. 

Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng ngày 3-9-1969 khi Hồ Chủ tịch qua đời, đã 
khẳng định : “Cuộc đời của Người là một 
tâm gương chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng (...). lên tuổi của Người gắn liền với những 
thắng lợi về vang của cách mạng Việt Nam từ khi 
Đảng ta ra đời đên nay và tượng trưng cho thời đại 
hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam”. 

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng bắt nguôn từ jý 
tưởng cách mạng đúng đắn của thời đại : Lý tưởng 
ây nuôi dưỡng ý chí đấu tranh cách mạng triệt đê 
nhất, kiên cường nhất, quyết chiến và quyết thắng 

: Ý chí ấ ấy phát huy tới mức cao nhất đũng cảm và 
tài trí để lập nên chiến công oanh liệt, thanh tích 
phi thường. Như vậy, điểm cốt lõi của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng là cái dũng, cái đại dũng của 
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người cộng sản trong thời. đại ngay nay, lại có 
thêm cái trí sáng suốt hỗ trợ, tạo ra sức mạnh diệu 
kỳ để chiến thắng. Và nêu chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng của chúng ta là chủ nghĩa anh hùng tập 
thể thì Hồ Chủ tịch chính là tấm gương tiêu biêu 
rực rỡ nhất của dân tộc anh hùng, trong thời đại 
anh hùng. Không những thế, Bác còn là người đặt 
nên móng và người dẫn đường cho chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng Việt Nam phát triển và nở rộ 
trong. thời đại ngày nay. 

Tấm ương đó được biểu hiện trước hết qua cái 
đại trí của Bác - đề kết hợp với cái ¡ dũng, làm nên 
cái đại dũng của người cộng sản Hồ Chí Minh. Đó 
là đôi mắt Bác Hồ, “đôi mắt đại dương” với ' tầm 
vóc thế kỷ” có thể nhìn xuyên suốt lịch Sử, bao 
quất cả thời đại. Tố Hữu viết “Nhớ Ông Cụ mắt 
sáng ngời”, Thanh Hải thấy “Mắt hiền sáng rực 
như sao - Bác nhìn đến tận Cà Mau sáng ngời”, 
đồng bào Gia-rai Tây N guyên chì qua ảnh Bác mà 
đã cảm nhận sâu sắc “Mắt Bác Hồ nhìn sáng bốn 
ông sao - Dắt dẫn nhân dân khắp làng đánh Pháp”. 

Đi chót vót núi sông vẫn trong tầm mắt Bác 

Bác dạy thế tiễn công từ buổi chơi cờ. 

(Chế Lan Viên - Thế trận Bác Hô) 

Nhà thơ Chế Lan Viên thấy ở đôi mắt ấy, “cả 
thế giới thu vào trong, như ngọc một đời” bởi đó 
là đôi mắt - đại trí của Bác Hô. 

Có cái đại trí, có cặp mắt nhìn của chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin, cãi dũng của Hồ Chủ tịch càng có 
điều kiện để phát triển và nâng nó lên thành cái 
đại dũng của thời đại cách mạng vô sản. Đó là 
nghị lực phi thường của người cộng sản, chất thép 
Hồ Chí Minh. 

Thực ra, khi chưa gặp chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, 
Bác Hồ đã 'mang trong người cái dũng truyền 
thống của dân tộc, cái ý chí tự lực, tự cường của 
quê hương. Chúng ta nhớ mãi hình ảnh “hai bàn 
tay” và câu nói đây dũng khí của anh Ba khi đã 
quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước : “Đây, tiền 
đây... Chúng | ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ 
việc gì để sống và để đi. "®) Cái dũng ấy, theo 
thời gian năm tháng, được nâng dần lên thành cái 
đại dũng trong quá trình hoạt động cách mạng của 
người thanh niên yêu nước giác ngộ lý tưởng. 


@) Trần Dân Tiên : Những mâu chuyện về đời hoạt động của 
Hô Chủ tịch - Nxb Sự thật, Hà Nội, 1975, tr 14 
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Kể sao hết được những gian lao thử thách trong 
cuộc đời hoạt động cách mạng khắp năm châu bốn 
biển của Hồ Chủ tịch. Nhưng với cái đại dũng của 
người chiến sĩ cộng, sản, Bác đã vượt qua tât cả, 
chiến thắng tất cả, kể cả cái chết cũng phải cúi đầu 
trước nghị lực phi thường của người cách mạng : 

Cái chết tung sóng cuộn anh Ba ra khỏi sàn tàu 

Từng vùi dập trái tim hồng người quét tuyết 

Cái chết giữa nhà ngục Tĩnh Tây, hay giữa đại 

ngàn gió rét 

Trước họng súng quân thù giăng lưới bủa vây 

Cái chết đến bên Bác bao lần. Nó phải lui ngay 

Bác nhìn nó. Hãy lui ra cho Người làm việc. 

(Chế Lan Viên - Di chúc của Người) 

Cái đại dũng ấy ngời sáng lên trong những biểu 
tượng thơ đẹp như những dấu son trên hành trình 
cứu nước của Bác : “viên gạch hồng” ở căn nhà 
ngõ Công - poanh, “ngọn lửa đầu tiên” trong hang 
Pác Bó, “cánh hạc ung dung” bay lên từ nhà ngục 
Quảng Tây, và “đôi đép cao su” mòn quai gót đã 
trở thành Đôi dép thân kỳ của một con người 
huyền thoại... 

Từ “Một hòn gạch nóng nung tâm huyết - Mẫu 
bánh mì con nuôi chí bền” ở ngõ hẻm Công - 
poanh mà cháy Mai lên “ngọn lửa đầu tiên” trong 
“Hang mở Nước” 

Hang lạnh nhớ tay Người đốt củi 

Bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu 

Ai hay ngọn lửa trong hang núi 

Mà sáng muôn lòng, vạn kiếp sau ! 

(Tố Hữu - Theo chân Bác) 

Ngọn lửa nghị lực ấy đã theo Bác trên mọi nẻo 
đường tù đày gian truân, vất vả và cháy sáng lên 
trong “mười bốn trăng tê tái gông cùm” đề thành 
“thơ bay cánh hạc ung dung”. Ai tưởng được trong 
hoàn cảnh ấy lại có cái ung dung thanh thân ấy - 
cái ung dung đã ở trên đỉnh cao của tinh thần đại 
dũng : 

Nhớ khi cùm kẹp căng treo, 

Vẫn là trăng tối nhạc chiêu như không ! 

(Lưu Trọng Lư - Một gian sàn gỗ) 

Tất cả đã làm - cuộc đời của Bác. Hình tượng 
Đôi dép Bác Hồ đã trở thành hình tượng trung tâm 
đã mở đầu và kết thúc bản trường ca “Theo chân 
Bác”, tạo nên âm vang hào hùng, sâu lắng vê một 
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cuộc đời rực sáng chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
của lãnh tụ. Và đó cũng chính là sự giản đị sự vĩ 
đại được kết hợp trong một con người Việt Nam 
anh hùng và đã trở thành bất tử. 

TÂM GƯƠNG TRONG SÁNG CỦA CHỦ 
NGHĨA NHÂN ĐẠO CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tình thương, yêu con người là một trong nhữn 
nét bản chất nhất của con người Bác, là phẩm chât 
đặc biệt cao quý và sáng ngời của Bác. Đồng chí 
Phạm Văn Đồng viết : “Tình nhân đạo, tình 
thương đồng bào, đó là điều sâu sắc nhất và tốt đẹp 


- nhất trong con người Hô Chủ tịch”d0). Đồng chí 


Trường Chinh nói rõ đặc điểm của tình thương đó : 
“Một điểm nối bật trong đạo đức của Hồ Chủ tịch 
là lòng thương người. Nhưng ở đây không phải là 
lòng thương người siêu Bia cấp, trừu tượng, mà là 
tình thương yêu giai câp đối vỚi công nhân, tỉnh 
thương yêu vô cùng rộng lớn đối với nhân dân lao 
động, đối với những người cùng khổ”(1), 

Tình thương đó, trước hết bắt nguồn từ truyền 
thống nhân đạo của dân tộc, nhưng đã được ánh 
sáng của thời đại nâng lên thành một tỉnh thương 
hoàn chỉnh, đẹp để nhất : chủ nghĩa nhân đạo cộng 
sản của giai cập: vô Sản. Chỉ có điều, chủ nghĩa 
nhân đạo cộng sản Ấy, ở Bác, nó vẫn mang một 
màu sắc Việt Nam đậm đà như chính con người 
Bác và gắn chặt với chủ nghĩa yêu nước và chủ 
nghĩa anh hùng trong suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng phong phú của Người để trở thành chủ nghĩa 
nhân đạo cộng sản Việt Nam. 

Nhân dân Việt Nam ta, không ai là không cảm 
thấy thám thía tình thương của Người, bởi vì ai 

“cũng đêu nhận được tình (hương Cụ Hồ” (ca dao). 
Tình thương ấy Bác dành cho tất cả mọi người, 
không trừ một ai, đặc biệt là các em nhỏ, các cụ 
già, những người phụ nữ, và nhất là những người 
còn nghèo khô. Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, Bác dành tình thương cho bộ 
đội và dân công ; trong những ngày đất nước còn 
chia cắt, lòng Bác quặn đau, tình Bác gửi ở nửa 
nước đau thương và anh dũng “Hình ảnh đông bào 
miễn Nam yêu quý luôn luôn ở trong trái tim tôi”, 


(10) Phạm Văn Đông : Hồ Chủ tịch, tỉnh hoa của dân tộc. lương 
tâm của thời đại, Nxb Sự thật, 1976, tr. 6] 

(11) Trường Chinh : Hỏ Chủ tịch. lãnh tụ kính yêu của giai cấp 
công nhân và nhân dân Việt Nam. Nxb Sự thật, Hà Nội 1970, tr 60 
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Lòng thương đi bốn phương trời da diết 

Đi phương nào đều quay lại miền Nam. 

(Chế Lan Viên - Trận đánh của tình thương) 

Tố Hữu nói đúng : “Bắc ơi, tìm Bác mênh 
mông thế - Ôm cả non sông, mọi kiếp người”. 
Tình thương của Bác kết lại thắm đỏ trong trái tim 
Bác Hô. Trương Đức Chính, Nhớ lại một đêm 
cuốỗi 45, Bác đã thức chỉ vì một tiếng rao hàng em 
nhỏ “ở lại trong tim” ; Giang Nam “đếm được từng 
nhịp tim Bác đập - Dù giữa hai miền còn giới 
tuyến ngăn đôi” ; Thu Bồn thấy rõ “Quả tim Bác 
đã đi về miền Nam”. „ bởi “Lương tâm ây có bao 
giờ đập khẽ - trong cuộc đời dông bão chăng hề 
nguôi !...” (Bằng Việt), và Bác có đi xa thì tình 
thương của Bác mãi mãi vẫn còn : 

Trái tim ấy nghìn năm còn đập mãi 

Đâu đời cần nhân ái lại hôi sinh. 

(Chế Lan Viên - Cách mạng, chương đầu) 

Đó là một tỉnh thương mênh mông, rộng lớn. 
Nhưng cái cốt lõi vẫn là tình thương yêu giai cấp, 
và chủ nghĩa nhân đạo cộng sản của Bác bao giờ 
cũng chứa đựng hạt nhân giai cấp của thời đại. 
Tình thương của Bác hướng đến những người lao 
động nghèo khô với một mối đồng cảm sâu sắc 
của người đồng cảnh, đồng tình. Người bôi tàu khi 
xưa, người chủ bút báo Le Para(!2) năm ấy, hay 
trong cương vị Chủ tịch nước, vẫn không quên 
những kiếp người còn sông trong ngõ hẻm. Cho 
nên “Suốt đời Bác đứng bên người ngõ hẻm” với 
một ý chí cách mạng nung nâu trong lòng : “Ngõ 
hẻm xưa còn, phải xóa băng xong !” (Hải Như - 
Bài thơ ngõ hẻm(13). 

Tình thương của Bác không thụ động, không 
ban ơn. Về bản chất, đó là một tỉnh thương tích 
cực, cách mạng, nhằm giải phóng con người, nâng 
con người không ngừng đi lên, hướng vê lý tưởng 
tốt đẹp. nhất : chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Điều này làm nên sự kỳ diệu của tình thương 
Bác Hồ, làm nên điện lực Hồ Chí Minh! như 
Tế Hữu đã viết : 

Ta bên Người, Người töa sáng trong ta 

Ta bông lớn ở bên Người một chút. 

Sức mạnh đó có nguồn gốc sâu xa từ tỉnh 
thương tích cực - cách mạng của Bác : 

Người là Cha, là Bác, là Anh 

Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. 

Tình thương ấy đã kéo mọi người lại gần Bác, 
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từ đó Bác khơi dậy những tiềm năng có sẵn trong 
con người họ, nâng họ đi lên theo kịp mình : “Bác 
mong con cháu mau khôn lớn - Nối gót ông cha, 
bước kịp mình” (Theo chân Bác). Anh Thơ, Theo 
bước Bác mà lội ào qua suối trong ngày đầu kháng 
chiến chống Pháp, Thanh Tịnh “trăm năm nhớ một 
chuyến đò - Chênh vênh lại được Bác Hồ cầm 
tay”, anh bộ đội thấm thía tình thương của “Người 
Cha mái tóc bạc” mà “thức luôn cùng Bác”, anh 
giải phóng quân mang cả trái tim Người - Đi vào 
trận đánh sáng ngời lòng tin”, v.v... Cái điều kỳ 
diệu ấy Hoài Anh đã cảm nhận được qua 
“tiếng Bác” 
Bác khối dậy những gì tươi đẹp nhất 
Trả lại bao kho tàng đời đánh mất 
Và cuối cùng trả ta lại cho ta 
Trong mỗi cuộc đời tiếng Bác mãi ngân nga. 
(Tiếng Bác mãi sinh sôi) 
Còn Phan Thị Thanh Nhàn thì lại thấy rõ qua 
“bàn tay thần kỳ” của Bác khi Người về thăm một 
làng nghèo ngoại ô, gửi gạch tặng dân xây giếng : 
Cả làng đau mắt xưa nay 
Bác về - như có bàn tay thân kỳ 
Tình thương lòng Bác chở che 
Giếng thơi trong vắt bốn bê mọc lên 
Bác cho con gái mắt huyện 
Cụ già mắt sáng, trẻ em mắt tròn. 
(Giếng nước Bác Hô) 
Cái điều thần kỳ trong bài thơ thực ra chỉ là kết 
quả tất yêu và đẹp đề của tình thương Bác Hồ mà 
môi người Việt Nam ta, ai cũng đều cảm thấy TẤt 
rõ, như Chế Lan Viên đã việt trong Sen của loài 
người : “Ta thấy Người là sen. Nhưng Người cũng 
làm cho ta tự thấy ta có mầm - mông - sen, có khả - 
năng - sen”. Có phải vì thế mà trong Theo chân 
Bác, Tố Hữu đã glục giả chúng ta hãy nhanh chân 
đến với tầm cao của Bác, đến với tình thương rộng 
mỡ của Bắc : 
Còn những ai chưa được một lần 
Trong đời, gặp Bác ? Hãy nhanh chân 


(12) Người cùng khổ - tờ báo do Bác sáng lập ở Pa-ri, ngày 
I-4-1922 

(13) Báo Nhân Dân 19-5-1977. Tết năm 1962 trong chương 
trình đi thăm Tết nhân dân. Bác Hồ đã vào ngõ 16, Lý Thái Tô - 
Hà Nội, thăm gia đình chị Chín - một gia đình còn gặp nhiều khó 
khăn chưa có Tết như ý Người mong muốn (chú thích của tác giả) 

(14) Chữ dùng của Xuân Diệu 
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Tiến lên phía trước ! Trên cao Ấy 

Bác vẫn đưa tay đón lại gần... 

Đến với Bác, cũng có nghĩa là Bác đã đến trong 
đời ta - đó là lúc tiêm năng trong ta đã được Người 
khơi dậy để biến thành hành động cách mạng. Khi 
nghĩ vê Bác Hô, Chim Trắng đã nghĩ đến cái điều 
kỳ diệu ấy : 

Những năm Người đến trong đời 

Người cầm súng hy sinh không tiếc máu 

Người cầm viết trái tim không lừa đảo 

Người cầm cày nghe lúa cựa ở sân phơi. 

Còn Chế Lan Viên thì nhận ra sâu sắc và thấm 
thía chính Bắc là Người thay đối đời tôi, Người 
thay đôi thơ tôi. 

Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. của. Bác mang 
ˆ tính giai cấp và tính thời đại sâu sắc, đồng thời nó 
cũng mang tính dân tộc, in đậm bản sắc Việt 
Nam ; đó là chủ „nghĩa nhân đạo cộng sản Việt 
Nam, hoặc có thể nói, chủ nghĩa nhân đạo cộng 
sản Hồ Chí Minh. Nó mang nét đặc trưng không 
thể lẫn được của tình thương Bác Hồ : đó là một 
tình thương gắn liền với đức hy sinh cao cả, đồng 
thời là một tình thương máu mủ, ruột rà, tình sâu 
nghĩa nặng trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. 

Vì sao ? Trái đất nặng ân tình 

Nhắc mãi tên Người : Hồ Chí Minh 

Như một niêm tin, như dũng khí 

Như lòng nhân nghĩa, đức hy sinh. 

(Tố Hữu - Theo chân Bác) 

Không phải ngẫu nhiên mà khi tổng kết các VỀ 
đẹp tỉnh thân của Bác, nhà thơ lại nêu hai phẩm 
chât “nhân nghĩa” và "hy sinh” gắn liền với nhau. 
Đó là hai mặt cơ bản của tình thương Bác Hỗ, tạo 
nên một trong những nét tính cách chủ yếu nhất 
của con người lãnh tụ. 

Nhân dân ta có truyền thống thương. người, 
đồng thời củng có truyền thống hy sinh, nhất đà 
phụ nữ. Đỉnh cao nhất của tình thương truyền 
thống là Thương người như thể thương thân 
(Ca dao). Bác Hỗ tiệp thu tinh hoa dân tộc, nhưng 
lại vượt qua đỉnh cao nhất của truyền thống : Bác 
thương người nhưng không hè nghĩ tới minh. 
Phẩm chất này thật là cao cả tuyệt vời, bởi trên trái 
đất, trong lịch sử loài người hàng ngàn năm nay, 
dễ mấy ai đã có được ? Bác đã nêu một tắm gương 
đẹp, không phải chỉ cho dân tộc mà cho cả nhân 
loại, không phải chỉ ở hôm nay mà ở cả mai sau và 
mãi mãi. 
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Tấm gương đó ngời sáng như một châm ngôn, 
như một cách sông : 

Nâng nỉu tất cả, chỉ quên mình 

(Tế Hữu - Bác ơi !) 

Chỉ biết quên mình cho hết thảy 

Như dòng sông chảy nặng phù sa. 

(Tế Hữu - Theo chân Bác) 

Đó là le sống, trái tim tràn đây tình thương và 
đức hy sinh của một con người “chẳng có 
gì riêng”, “chỉ có trái tim bao la là tật cả gia tài”, 
một con người suốt đời quên minh “Đi làm cách 
mạng” : 

Đi làm cách mạng hai tay trắng 

Mâu bánh mì đen chiếc áo sờn. 

Về làm Chủ tịch, chòm râu bạc 

Vẫn áo ka-ki dép lốp mòn. 

(Khương Hữu Dụng) 

Đó là tắm gương của , một con người “gánh cả 
cuộc đời - mà đôi vai chẳng chật”, và cho đến khi 
sắp từ giã cuộc đời, vân chỉ nghĩ đến đồng bào, 
đồng chí : “Di chúc Người viết cho ta, đâu phải vì 
Người”. 

Tình thương của Bác gắn liền với đức hy sinh, 
vừa mang tính dân tộc lại vừa mang tính thời đại. 
Nói cách khác, đó là tính dân tộc - hiện đại của 
tỉnh thân nhân đạo cộng sản Hỗ Chí Minh. 

Hồ Chủ tịch sống mãi (rong sự nghiệp cách 
mạng của chúng ta. Đại hội IX của Đẳng. sẽ là thời 
điểm lịch sử đê chúng ta cùng nghiên cứu lại sâu 
sắc hơn những tư tưởng lớn của Người để đề ra 
những quyêt sách: đúng đắn trong thời ki mới, 
đồng thời cũng khắc sâu hơn tâm gương ngời sáng 
của người cộng sản Hô Chí Minh, tạO ra ý chí cách 
mạng mới, động lực cách mạng mới để vững vàng 
bước vào thế kỷ mới. Và nếu 'phẩn đấu 1 nâng cao 
hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu của 
Đảng” là một trong những mục tiêu quan trọng của 
Đại hội thi phải chăng tâm gương ngời sáng của 
người cộng sản Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, 
Người Cha thân yêu của nhân dân Việt Nam - mãi 
mãi vân còn tỏa sáng trong ta, nhắn nhủ, thôi thúc 
mỗi cán bộ, đẳng viên chúng ta hãy đi lên theo bàn 
tay đìu dắt ân cần và tâm lòng thương yêu rộng mở 
của Bác£Œ).C 


(*) Tất cả trích dẫn thơ trong bài này đều lấy từ các tập thơ : 
Muôn vàn tình thân yêu, Sáng tháng Năm, Hoa trước lăng Người, 
Bác đê lại, Bác còn sông mãi, Tên Người là cả một niêm thơ v.v.. 
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QUA CON MẮT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 


ÔNG cuộc đổi mới do Đảng ta đề xướng 
( và lãnh đạo đã thu được nhiều thành tựu 

to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Nhiều người nước ngoài lần đầu đến 
Việt Nam và cả những người đã từng học tập, 
công tác tại Việt Nam, nay có dịp trở lại đều có 
một ấn tượng mạnh trước thực tế phát triển nhanh 
chóng và ôn định của đất nước ta. Những ý kiến 
về Việt Nam-đều là khách quan, chân thực, phản 
anh sinh động những điều cảm nhận của họ về đât 
nước và con người Việt Nam. 


Đánh giá của các nhà khoa học 


Tháng 9 - 2000, Hội thảo quốc tế “Việt Nam 
trong thế kỷ XX” do Trung tâm Khoa học Xã hội 
và Nhân „ văn quốc gia và Đại học quốc gia 
Hà Nội tổ chức trong ba ngày, từ 19 đến 21, với 
sự tham gia của hơn 200 nhà nghiên cứu và hoạt 
động thực tiễn trong nước và ngoài nước. Hầu hết 
những người nước ngoài tham dự Hội thảo, khi 
nói đến Việt Nam, đều nhắc đến Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc của Việt Nam. Ông Rô-mét Chan-đra, Chủ 
tịch danh dự Hội đồng Hòa bình thế giới nói : 
Trong nửa sau thể kỷ XX, có một từ đã bắt đầu 
xuất hiện trong tiếng nói của những người bảo vệ 
và kiến tạo hòa bình thế giới. Một từ mà cùng 
một lúc mang nhiều ý nghĩa : TH tuệ, Dũng 
cảm, Đoàn kết dân tộc ; nó còn có ý nghĩa là 
Chiến thắng, Độc lập, và Đôi mỚI. Từ đó là 
Việt Nam và có một cái tên luôn gắn VỚI từ này : 
Hô Chí Minh. 

Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của đất 
Việt. Người là niềm cảm hứng cho cuộc đấu tranh 
bất khuất của dân tộc mình và cũng là nguồn cảm 
hứng cho tất cả các dân tộc đang đầu tranh cho 


TRÌNH CƯỜNG 


những điều tốt đẹp nhất của nhân loại. Lời Tuyên 
ngôn bất hủ của Người : “Không có gi quý hơn 
độc lập, tự do” đã vang vọng khắp mọi nơi và nó 
đã được phụ nữ, nam giới trên khắp các châu lục,. 
những người đang chiến đấu để giành lấy những 
mục tiêu thiêng liêng đó hướng ứng”. 

Ông Len An-đi, Chủ tịch Hội hữu nghị Anh - 
Việt, viết “Họ (tức nhân dân Việt Nam) chỉ riêng 
trong chiến tranh chống xâm lược Mỹ, đã phải trả 
một cái giá khá đắt với hơn 3 triệu người chết và 
bị thương, 270 000 người mất tích không tìm thấy 
mộ... Giành được độc lập, tự do sau nhiều năm 
đấu tranh, chịu đựng những hy sinh mất mát lớn 
lao, Việt Nam không chấp nhận thua trong trận 
chiến kinh tế. Những thành tựu mà Việt Nam đạt 
được trong 25 năm nay thực sự là một bước tiến 
đáng phi nhận”. Và ông kêu gọi “Bè bạn của 
Việt Nam cân có hành động ủng hộ và giúp đỡ 
thiết thực cho Việt Nam trong cuộc vận động 
quốc tế để bù đấp cho những thiệt hại và mất mát 
cho nhân dân và mảnh đất Việt Nam này”. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo, hầu như đều 
có chung một nhận định : Cách mạng Tháng Tám 
1945, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và Đại hội 
toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt 
Nam năm 1986 là những cái môc lịch sử có ý 
nghĩa bước ngoặt của Việt Nam trong thế kỷ XX. 
Theo họ, bước ngoặt thứ nhất - Cách mạng Tháng 
Tám 1945 có ý nghĩa không chỉ là cuộc cách 
mạng dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam 
châu Á mà còn là kết thúc cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc. Hơn nữa, đây là điểm khởi đầu 
của chủ nghĩa. xã hội được sinh ra từ một nước 
kém phát triển. Cũng như vậy, bước ngoặt 
thứ hai - công cuộc thống nhất Tổ quốc Việt Nam 
đã cụ thể hóa một quyết định có giá trị là gạt bỏ 
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sự phân chia đất nước và hướng toàn dân tộc đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Và bước ngoặt thứ ba, tiễn 
trình đổi mới trên mọi phương diện đã đưa thêm 
một chất lượng mới cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội, giải phóng mọi tiềm lực xã hội đi đôi với bảo 
vệ an ninh quốc gia và độc lập dân tộc. 

Ông J.A. Xô-tô-lông-gô, Giám đốc Trung tâm 
nghiên cứu châu Á - châu Đại Dương (Cu Ba), 
cho rằng tiến trình đối mới “dựa trên nền tảng bản 
địa, đã tạo ra khả năng đối mặt với các sự kiện 
quốc tế hiện thời. Như vậy, đôi mới đã kết hợp 
được sức mạnh của thời đại với sức mạnh dân 
tộc”. Và “Định hướng xã hội chủ nghĩa của tiến 
trình đổi mới là một sự kiện hiện thực ngay cả khi 
các quan điểm cũ dựng lên cái gọi là tiến trình đối 
mới chống lại thị trường...” 

Về công cuộc đôi mới do Đảng ta khởi xướng 
và lãnh đạo, hầu hết các ý kiến đều cho rằng : 
Chính sách đổi mới của Đảng Cộng sản 
Việt Nam xuất phát từ thực tế Việt Nam và được 
tiến hành từng bước phù hợp với hoàn cảnh và 
trình độ của chính bản thân mình, không chịu bất 
kỳ một sức ép nào từ bên ngoài và nhất là không 
ảo tưởng vào một mô hình nào có sẵn. Đó chính 
là tính cách của người Việt Nam mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã khái quất trong một khẩu hiệu 
nổi tiếng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” 
được cả thế giới biết đến. 

PGS.TS V.I. An-tô Chen-cô, Phó giám đốc 
Trung tâm Việt Nam học, Đại học quốc gia 
Mát-xcơ-va, (Nga), đã đưa ra những luận điểm 
chứng minh cho thành tựu của công cuộc đổi mới 
của Việt Nam : 

“Đó là sự nhận thức lại, đúng đắn hơn nội hàm 
khái niệm xã hội chủ nghĩa. Bằng thực tiễn sinh 
động của mình, Việt Nam đã đưa ra định nghĩa 
chủ nghĩa xã hội là “Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh”. Với nội dung 
này, đường lối kiên trì định hướng xã hội chủ 
nghĩa chắng những được sự ủng hộ của toàn dân 
mà còn được cả thế giới tiến bộ hoan nghênh. 

Đổi mới đã mở đường cho văn hóa dân tộc 
phát triển lên một bước mới. Với những chính 
sách phát triển văn hóa mà các nhà lãnh đạo 
Việt Nam đang tiến hành, sức mạnh tiêm tàng của 
một dân tộc có lịch sử văn hiến lâu đời, có truyền 
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thống yêu nước sâu sắc sẽ được trỗi dậy, biến 
thành sức mạnh vật chât đưa đât nước Việt Nam 
lên một tâm cao mới. 


Người ta thường nói, có thể thấy được phần 
nào thực trạng kinh tế - xã hội của một nước 
thông qua việc quan sát người phụ nữ. Ngày nay, 
bất kỳ người nước ngoài nào đến Việt Nam cũng 
có thể dễ dàng nhận thấy phụ nữ Việt Nam ăn 
mặc đẹp hơn rất nhiều so với những năm trước 
đây. Trên gương mặt họ gần như đã mất hẳn vẻ 
ưu tư thường thây trong thời kỳ trước đối mới. Đó 
chính là một chỉ báo vê sự cải thiện rõ rệt trong 
đời sống vật chất và tỉnh thần của Việt Nam, là 
dấu hiệu yên lành của một đất nước đang vững 
bước đi lên”. 

Ông Tè Kiến Quốc, Đại sứ nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, nhận xét : 
“Đổi mới là một trong ba sự kiện trọng đại nhất 
trong lịch sử thế kỷ XX của dân tộc Việt Nam. 
Với những thành tựu nổi bật, công cuộc đổi mới 
của Việt Nam có ảnh hưởng vượt tầm quốc gia, 
gây ấn tượng cho cả thế giới... 

Công cuộc đổi mới của Việt Nam bắt đầu 
mang lại hiệu quả rõ rệt từ năm 1989, đặc biệt là 
bước vào những năm 90. Từ một nên kinh tế tập 
trung bao câp, Việt Nam đã chuyển dần sang nền 
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Từ một nước phải nhập khẩu lương thực, 
Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn 
trên thế giới. Mức lạm phát phi mã được đẩy lùi, 
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân... Tất cả 
những thành quả đã đạt được sau hơn 15 năm đổi 
mới là hành trang tốt nhất để dân tộc Việt Nam 
vững bước tiến vào thế kỷ XXF. 


Cái nhìn của các nhà lãnh đạo quốc gia, 
nhà hoạt động chính trị 


Từ Mỹ la-tinh xa xôi, ngày 9 thắng tư 
năm 2000, trong buôi hội đàm với Chủ tịch 
Trần Đức Lương tại Thủ đô La-ha-ba-na, Chủ 
tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô bày tỏ sự “vui mừng trước 
những thành tựu mà nhân dân Việt Nam thu được 
trong công cuộc đôi mới gần 15 năm qua, bằng ý 
chí tự lực tự cường, coi phát huy nội lực là yếu tố 
quyết định, đồng thời tranh thủ có hiệu quả sự 
hợp tác quốc tế. Cu Ba coi trọng những kinh 
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nghiệm đổi mới của Việt Nam, đặc biệt trong 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đối mới quản lý 
hành chính nhăm nâng cao hiệu: quả kinh tế và 
giải quyết những vẫn đề xã hội cấp bách”. 

Xúc động và bôi hôi sau nhiều năm xa cách 
Việt Nam, Tổng thống An-giê-ri, A. A-dit Bu-tê- 
phơ-li-ca, trong diễn văn đọc tại lề chiêu đãi ở 
Hà Nội, ngày 15-10-2000, đã nói : “Buổi gặp gỠ 
tối nay khiến tôi nhớ lại biết bao kỷ niệm và. hinh 
ảnh mà thực tinh tôi không biết phải nói điều gì 
trước và phải bắt đầu từ đâu... Tôi vui mừng nhận 
thấy rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu 
trong công cuộc tái thiết đất nước và ổn định đời 
sống kinh tế - xã hội... Các bạn đã phải chịu đựng 
nhiều hy sinh mất mát to lớn để giành lại độc lập 
và thống nhất đất nước, chính vì vậy các bạn hoàn 
toàn xứng đáng với sự ngưỡng mộ của thế giới và 
tình cảm quý mến của bạn bè”, 

Là người đã từng tham gia phong trào chống 
chiến tranh Việt Nam ở những năm 70, Thủ tướng 
Cộng hòa I-ta-li-a G.A-ma-tô, trong cuộc hội 
đàm với Tông Bí thư Lê Khả Phiêu, nhân chuyến 
thăm chính thức của Tổng Bí thư, đã xúc động 
hôi tưởng lại thời kỳ chiến tranh ác liệt diễn ra Ở 
Việt Nam, mà ở đó nhiều làng quê bị đốt phá, 
nhiều phụ nữ và trẻ em bị giết hại. Ông bày tỏ 
“lòng khâm phục đối với nhân dân Việt Nam 
trong cuộc đâu tranh kiên cường và gian khô để 
giành độc lập dân tộc trước đây, và trong 
lao động để xây dựng và đối mới đất nước sau 
chiến tranh” 

Trong buổi tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Lê Khả 
Phiêu (5-2000) tại Thủ đô Pa-ri, ông Giắc Si-rắc, 
Tổng thống Cộng hòa Pháp đã nói : “Mười lăm 
năm qua, từ khi thực hiện chính sách đôi mới, 
Việt Nam thực sự đã đi được một chặng đường 
dài, Việt Nạm đang tiến bước trên con đường của 
phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Đó là những 
mục tiêu mà ca dân tộc Việt Nam và đặc biệt là 
thanh niên Việt Nam hằng mong ước... Tôi hiểu 
một cách sâu sắc răng, trong quá trình hội nhập 
vào trào lưu của thời đại là toàn cầu hóa, 
Việt Nam luôn mong muốn giữ gìn được bản sắc 
của dân tộc minh”. 

Trong chuyến thăm Việt Nam tháng hai vừa 
qua, Tổng thống Xin-ga-po, ông S. R. Na-than 
khẳng định : “Kê-từ khi mở cửa với nền kinh tế 
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thế giới. Việt Nam đã đạt được tiến bộ kinh tế 
đáng kề. Điều này đã đem lại các dấu hiệu đáng 
khích lệ... Việt Nam hiện là Chủ tịch của Ủy ban 
thường trực ASEAN, đã xác định hội nhập là ưu 
tiên hàng đầu đối với ASEAN. Việt Nam đã sẵn 
sàng đóng một vai trò lãnh đạo quan trọng nhằm 
thúc đây quá trình này, đồng thời chứng tỏ rõ nét 
trong Chương trình hành động Hà Nội”. 

Tháng II-2000, ông WJ. Clin-tơn, 
Tổng thống Hoa kỳ, tới thăm Việt Nam, đã đánh 
giá Cao SỰ nghiệp. đổi mới, chính sách hội nhập 
khu vực và quôc tế của Việt Nam, ca ngợi những 
thành tựu kinh tế - xã hội to lớn mà Việt Nam đã 
đạt được trong thời gian qua. 

Ngày 2-3-2001, Tổng thống Nga V. V. Pu-tin,, 
đã đên thăm chính thức Việt Nam. Trong một 
không khí đầm ấm tình anh em, bạn bè đầy 
cảm động, ông đã “đánh giá cao công cuộc đôi 
mới và những thành tựu tọ lớn và quan trọng mà 
Việt Nam đã đạt được, mức sống của nhân dân 
ngày càng được cải thiện, vị thế của Việt Nam 
ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế tẾ”. 
Trước đó, trong bài trả lời phóng vân đăng Báo 
Nhân Dân ngày 8-2-2001, đề cập tới tiến trình cải 
cách ở Nga, ông nhắc lại một câu ngạn ngữ của 
Việt Nam “chậm mà chắc” và nói : “Rất may là 
hiện nay Ở nước Nga đang diễn ra quá trình gắn 
liền VỚI VIỆC củng cố Nhà nước, mà trong nhiều 
vấn đề, mô hình cải cách của Việt Nam luôn được 
nhắc đến. Các bạn có những kinh nghiệm rất hay 
và chúng tôi có ý định áp dụng nhưng kinh 
nghiệm đó”. 

Thủ tướng Ấn Độ A. B. Va-giơ-pal trong 
chuyến thăm Việt Nam tháng 1-2001 cũng đã 
đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng và 
nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới. 

Nhân dịp quốc khánh 2-9-2000, GS. TS. 
La-din-xki, Chủ tịch Ủy ban Mỹ hợp tác khoa 
học với Việt Nam, đã gửi tới báo Nhân Dân 
những dòng cảm tưởng sau : “... Hai mươi nam 
qua, Việt Nam đã trải qua nhiều bước ngoặt kỳ 
diệu. Năm 1980 còn rất khó khăn về kinh tế, nay 
đã là thành viên binh đăng trong cộng đồng quôc 
tế. Mỗi lần trở lại Việt Nam là mỗi lần tôi thấy 
nhiều tòa nhà mới, công ty mới.. cơ hội làm việc, 
học hành, tiếp cận dịch vụ y tẾ và giải trí ngày 
càng một nhiêu”. 
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Không chỉ có các nhà lãnh đạo, các chuyên 
gia mà cả những người bình thường, sau khi đã 
đến Việt Nam và được tận mắt thấy được sự phát 
triển nhanh chóng và ổn định của Việt Nam, cũng 
có tình cảm và những lời nhận xét rất chân thực. 
Một cựu binh Mỹ đã từng tham gia cuộc chiến 
tranh ở Việt Nam, nay là Trưởng đại diện của 
Công ty Giê-nê-rơn E-lếc-tric (GE) tại Hà Nội - 
An-đơ Xô-va-gớt, nói với phóng viên báo “Bưu 
điện Hoa Nam buổi sáng” : Trong lịch sử, Việt 
Nam chưa bao giờ là kẻ đi xâm lược, tất cả những 
gì Việt Nam làm đều chì mang tính tự vệ. Cuộc 
chiến tranh (xâm lược của Mỹ) đã tước đoạt sự 
thịnh vượng của người Việt Nam mà lẽ ra họ có 
quyên được hưởng và bôi thường chiến tranh cho 
Việt Nam là một việc làm hợp đạo lý. Ông cho 
rằng, nhân quyên là ¡một vấn đề toàn câu và ngay 
cả Mỹ cũng còn nhiều vấn đề về nhân quyên. Ông 
nói, tình hình thực hiện nhân quyên ở Việt Nam 
là rất tốt. Ở Việt Nam con người được thừa hướng 
sự ốn định đáng khâm phục, không có các cuộc 
xung đột sắc tộc và Việt Nam thực hiện tốt quyên 
tự do tín ngưỡng. Về công cuộc đổi mới của 
Việt Nam, ông Xô-va-gớt nói, ông đồng tình với 
nhịp độ cải cách hiện nay của Chính phủ 
Việt Nam, mà theo ông là cực kỳ quan trọng để 
bảo đảm duy trì sự cải thiện đáng kể cho nền kinh 
tế Việt Nam cũng như cho cuộc sống của người 
dân”. 

.„. Và của các tổ chức quốc tế 


Ngày 31-8-2000, trong buổi tiếp thân mật 
Chủ tịch Nông Đức Mạnh, Tổng Thư ký Liên hợp 
quốc Cô-phi An-nan khăng định : “Liên hợp quốc 
đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của 
Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng 
trong quan hệ của mình”, và “hoan nghênh những 
thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đôi mới, 
đặc biệt là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, cải 
thiện đời sống, giảm bớt khó khăn cho nhân dân”. 

Trả lời phỏng vẫn báo Nhân Dân, nhân dịp 
ngày 2-9-2000, bà R. Đuy-răng, đại diện thường 
trú của UNESCO tại Việt Nam nói : “Chúng tôi 
đánh giá cao những thành tựu mà các bạn đã đạt 
được trong công cuộc xây dựng đất nước sau biết 
bao mất mát hy sinh vì độc lập tự do... Những vết 
sẹo chiến tranh và thiên tai vẫn hằn trên mảnh đất 
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nầy. Nhưng người dân Việt Nam đã và đang làm 


tất cả vì độc lập, tự do, hạnh phúc, những giá trị 
cao quý không gì sánh bằng. Tôi nhiệt liệt chúc 
mừng nhân dân và các nhà lãnh đạo Việt Nam 
nhân ngày hội lớn này”. 

Báo cáo phát triển con người năm 2000 của 
Chương trình phát triển của Liên hợp quốc 
(UNDP) khẳng định : “Việt Nam đã đạt được 
những tiến bộ đáng kể trong nhiều lĩnh vực. Các 
thành tựu trong việc thực hiện chương trình kinh 
tế - xã hội như quyền giáo dục là rất CÓ M nghĩa. 
Do vậy, các chỉ tiêu như : tỷ lệ biết chữ của người 
lớn, tuổi thọ trung bình là cao, trong khi tỷ lệ chết 
ở trẻ sơ sinh là tương đối thấp so với mức thu 
nhập. Trong những thập niên vừa qua, Việt Nam 
cũng đặc biệt chú trọng đến việc xóa đói giảm 
nghèo, cải thiện đời sống nhân dân và giảm đáng 
kể tỷ lệ nghèo đói. Nghị định về thực hiện dân 
chủ ở cấp cơ sở cũng là một bước tiến quan trọng 
trong việc tăng cường sự tham gia của nhân dân 
vào các công việc của địa phương... thành tựu về 
phát triên con người của Việt Nam cao hơn rất 
nhiều so với mức thu nhập... Điều này phản ánh 
thực tế là Việt Nam đã chuyển đổi thu nhập thành 
phát triên con người một cách hết SỨC hiệu quả. 
Tiến bộ này cũng phản ảnh một thực tế, phát triên 
con người đã được lông ghép ở mức độ cao trong 
các mục tiêu và kê hoạch phát triển của 
Việt Nam”. 

Đối mới để phát triển, đôi mới để mở rộng dân 
chủ hơn, và phát triên, mở rộng dân chủ đê tiê 
tục đối mới - là lô gíc nội tại của tiến trình đôi 
mới của đất nước chúng ta. 

Ngày 24-2-2000, trong cuộc tiếp của Tổng 
Bí thư Lê Khả Phiêu, ông G. Vôn-phen-xơ, 
Chủ tịch nhóm Ngân hàng thế giới (WB) đánh 
giá cao những nỗ lực của Việt Nam và thành tựu 
Việt Nam đã đạt được như tốc độ tăng trưởng 
nhanh của nền kinh tế, giảm tỷ lệ đói nghèo, nhất 
là ở nông thôn, tích cực thực hiện cải cách những 
lĩnh vực trọng yếu của nên kinh tế. 

Những đánh giá và nhận xét của thế giới về sự 
phát triển của đất nước chúng ta đã phần nào phản 
ánh những thành tựu của công cuộc đổi mới do 
Đảng ta khơi xướng và lãnh đạo, những thành tựu 
có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của đất 
nước và nhân dân Việt Nam. QC 
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“ĐẠI HỘI IX ĐẲNG CỘNG SẴN VIỆT NAN 


SẼ MỞ BA GIAI f 


IỮA Quận 19 của Thủ đô Pa-ri, có một người 

bạn Pháp luôn hướng tấm lòng về Việt Nam, 

Hà Nội. Đó là ông Sác-lơ Phuốc-ni-ô, giáo sư 
SỬ học, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt, một người 
bạn gắn bó lâu năm với Việt Nam. Ông quan tâm đến 
sự đổi thay của Việt Nam như quan tâm đến một 
người thân của mình. Trong phòng làm việc đơn Sơ 
nhưng đầy ắp sách và tài liệu của ông, có một cuốn 
sách mới xuất bản bằng tiếng I-ta-l-a với tựa đề 
“Thông tin về Việt Nam”. 

Trước sự kiện Đại hội Đẳng Cộng sản Việt Nam 
lần thứ IX sắp diễn ra, phóng viên thường trú Thông 
tấn xã Việt Nam tại Pháp theo đề nghị của Tạp chí 
Cộng sản đã phỏng vấn ông về chặng đường đã qua 
và sắp tới của dân tộc Việt Nam. 

Phóng viên (PV) : Thưa ông Sác-lơ Phuốc-ni 2, 
xin ông cho biết những thành tựu hợp tác giữa Việt 
Nam và Pháp trong thời gian qua ? 

S. Phuốc-ni-ô : Sự hợp tác giữa hai nước có tử 
năm 1979, nhưng đã trải qua nhiều khó khăn và 
không đáp ứng được mong muốn trong một thời gian 
dài. Hợp tác Pháp - Việt những năm gần đây đã có 
những bước phát triển rất đáng phấn khởi. Trước tiên 
phải kể đến sự hợp tác chính thức giữa hai nhà nước 
thông qua các ủy ban hỗn hợp kinh tế, khoa học và 
văn hóa. Bên cạnh đó là sự hợp tác giữa các tổ chức 
phi chính phủ mà Hội Hữu nghị Pháp - Việt của chúng 
tôi là một ví dụ. Ở đây cần nhấn mạnh một hình thái 
hợp tác rất hiệu quả là hợp tác giữa các địa phương, 
vì nó khai thác trực tiếp được các tiềm năng của từng 
vùng. Tuy nhiên sự hợp tác giữa hai nước vân còn vấp 
phải những khó khăn về vốn, về hình thức và nội dung 
hợp tác sao cho hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp Pháp 
còn mang nặng tư tưởng làm ăn của phương Tây nên 
đã không “bén rễ” được tại thị trường Việt Nam. Tôi 
cho rằng hai bên cần đẩy mạnh những cuộc trao đổi 
trung thực, thẳng thắn, phải tìm ra những gi mà Việt 
Nam cần để hợp tác, đầu tư cho trúng. 


ĐOẠN PHÁT TRIÊ N MỚI”. 


SÁC-LƠ PHUÔC-NI-Ô ° 


PV: Ông thấy Việt Nam đã thay đổi như thế nào: 
kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện công 
cuộc đổi mới ? 

S. Phuốc-ni-ô : Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên 
cách đây đã gần 40 năm. Tôi nhận thấy từ đó đến nay 
đã có những thay đổi lớn lao. Những gì tôi thấy hiện 
nay khác rất nhiều với những gì tôi thấy cách đây 
40 năm. Điều đầu tiên gây ấn tượng rất mạnh đối với 
tôi là đời sống được cải thiện rõ rệt ở cả thành thị lẫn 
nông thôn. Tôi đã từng ở Hà Nội trong những năm 
1963 - 1965, vào thời điểm mà các bạn Việt Nam của 
tôi mỗi tháng chỉ được lĩnh 13 kg gạo, đôi khi phải 
kèm cả ngô, vì lúc đó các bạn đang sống giữa thời 
chiến. Nhưng bây giờ, khi tôi đi dọc các đường phố Hà 
Nội, tôi thấy các tiệm ăn, các cửa hàng bán đủ các 
loại lương thực, thực phẩm mọc lên khắp nơi. Phải nói 
rằng, người dân đã có một cuộc sống sung tức. Tôi 
nhìn thấy những cháu bé bụ bẩm, với tôi đấy là hình 
ảnh của cuộc sống tươi đẹp. Nông thôn cũng thay da 
đổi thịt một cách lạ thường. Cách đây mấy chục năm, 
khi đi qua vùng châu thổ sông Hồng, tôi chỉ thấy toàn 
nhà tranh, vách đất. Hồi đó, người dân không có nước 
sạch để dùng, cũng chẳng có chăn màn trong nhà. 
Nhưng ngày hôm nay, khi đi trên con đường Hà Nội - 
Hải Phòng, tôi thấy không còn một căn nhà lá nào 
nữa, trên các mái nhả bây giờ đã có những cột ăng- 
ten vô tuyến mọc lên, ngoài cửa đã có bóng dáng Xe 
gắn máy. Một sự phát triển kỳ diệu. Sự phát triển kinh 
tế - xã hội như vậy không phải là kết quả của riêng 
thời kỳ Đổi Mới, mà chính Đổi Mới là giai đoạn phát 
triển tăng tốc. Rõ ràng, Đối Mới đã đem lại cho đại bộ 
phận nhân dân các bạn sự cải thiện đời sống. 

PV : Thưa ông, chỉ có sự cải thiện đời sống 
thôi sao ? 

S. Phuốc-ni-ô : Hơn thế nữa, Đổi Mới còn giúp 
Việt Nam mở cửa ra thế giới bên ngoài. Trong một lần 
trở lại thăm Hà Nội gần đây, khi bạn bè trao danh 


* Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt Nam 
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thiếp cho tôi, tôi thấy họ không chỉ có điện thoại, có 
máy fax, mà còn cả địa chỉ In-tơ-nét. Tôi bỗng nhận 
ra mình lạc hậu, vì trên danh thiếp của tôi chưa có địa 
chỉ In-tơ-net. Với những phương tiện truyền thông 
hiện đại, Việt Nam đang mở cửa số nhìn ra bên ngoài 
song hành với sự mở cửa kinh tế, thương mại với thế 
giới. Dĩ nhiên là trong quá trình thực hiện nền kinh tế 
thị trường cũng có những vần đề bất cập đặt ra như 
sự phân hóa giàu nghèo, tỉnh trạng ô ô nhiễm môi 
trường... Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu rằng đấy là 
những hậu quả tất yếu của nền kinh tế thị trường, và 
nên biết rằng ở những nước phát triển, hậu quả ấy 
còn trầm trọng hơn nhiều. Tôi có thể chỉ cho anh thấy 
ngay ở Pa-ri có những người sở hữu những tài sản 
khống lồ, trong khi đó biết bao người sống vô gia cư. 
Điều quan trọng là làm thế nào điều chỉnh cho có sự 
công băng trong xã hội. 

PV: Là một người bạn lâu năm của Việt Nam, ông 
có cảm tưởng như thế nào về những thay đổi lớn lao 
trên đất nước chúng tôi ? 

S. Phuốc-ni-ô : Vì tôi là người sáng lập ra 
Tổ chức Hữu nghị Pháp - Việt, nên tôi quan tâm đến 
tất cả những gi liên quan đến Việt Nam. Bản thân tôi 
luôn luôn lo lắng với những khó khăn của các bạn. 
Đây có thể là khó khăn về kinh tế, xã hội hoặc văn 
hóa. Về mặt kinh tế, rõ ràng là Việt Nam đã “co lại” 
khoảng cách thụt lùi do chủ nghĩa thực dân và các 
cuộc chiến tranh gây nên. Nhưng sự phát triển kinh tế 
và mở cửa ra thế giới bên ngoài cũng đặt ra nhiều câu 
hỏi mà chúng ta phải cùng tìm cách trả lời. Tôi cảm 
thấy rất tin tưởng vào sự phát triển nội tại của đất 
nước các bạn. Sở dĩ tôi tin tưởng vì tôi biết là các vị 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam ý thức rất rõ 
những khó khăn phải vượt qua. Có một chuyện mà tôi 
hay kể cho bạn bè ở Pháp nghe là cách đây mấy 
năm, khi trở lại Hà Nội, tôi được một trong những đồng 
chí lãnh đạo, phụ trách về tư tưởng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam đón tiếp. Thoạt đầu tôi nghĩ răng mình 
sẽ chỉ nhận được những lời tổng kết tô hồng tình hình 
Việt Nam, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Trong suốt 
một tiếng rưỡi của buổi tiếp, đồng chí đó đã cho tôi 
thấy những khó khăn thực tế do sự phát triển kinh tế 
và mở cửa đặt ra đối với đất nước. 

PV : Trong tình hình quốc tế hiện nay, ông nghĩ 
thế nào về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam 2 

S. Phuôc-ni-ô : Rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam 
đóng vai trò quyết định tại Việt Nam. Chính Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã giải phóng Việt Nam khỏi ách 
nô lệ. Với một số người không hiểu rõ về Việt Nam, tôi 
thường giải thích với họ rằng, Việt Nam có đặc điểm 
riêng của mình. Từ năm 1930, phong trào yêu nước 
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và Đảng Cộng sản Việt Nam đã là một. Tôi hoàn toàn 
tán thành với lô gíc : Đảng Cộng sản phải: là đảng duy 
nhất, là lực lượng lãnh đạo và xây dựng của đất nước. 
Một số người bạn Pháp đã bị sốc vì họ luôn coi dân 
chủ đồng nghĩa với đa đảng. Nhưng tôi đã giúp họ 
hiểu răng, chế độ một đảng lãnh đạo là điều không 
thể thiếu đối với Việt Nam. Vì theo tôi, mọi ý đồ kêu 
gọi “dân chứ”, “đa đảng” đều không phải vì lợi ích thực 
sự của đất nước Việt Nam, mà thực ra là vì lợi ích của 
kẻ thủ bên ngoài. Điều đáng khâm phục là đảng duy 
nhất này đã biết cách tự phát triển mình. Bằng chứng 
là công cuộc Đổi Mới. Một đảng mà trước đây chủ 
trương kinh tế tập trung với sự bao cấp của nhà nước, 
nay dám tự thay đổi theo hướng kinh tế thị trường, 
nhưng vân không tử bỏ con đường xã hội chủ nghĩa. 
Ở đây tôi không thấy sự trái ngược nào giữa chủ nghĩa 
xã hội và kinh tế thị trưởng. Người ta có thói quen nghĩ 
rằng kinh tế thị trường có nghĩa là chủ nghĩa tư bản. 
Điều này hoàn toàn sai. Kinh tế thị trường đã tồn tại 
từ trước khi chủ nghĩa tư bản ra đời. Như vậy không 
có gì phải nghỉ ngờ hai định hướng song song là chủ 
nghĩa xã hội và mở cửa kinh tế mà Đảng Cộng sản 
chủ trương. Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản 
Việt Nam chắc chắn sẽ tìm thấy biện pháp phủ hợp 
cho sự phát triển, và đây sẽ là bản lễ quan trọng mở 
ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. 

PV : Như vậy Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng 
minh được lý luận bằng thực tiễn ? 

S. Phuốc-ni-ô : Đúng như vậy. Đối với chúng tôi, 
những người cộng sản Pháp, Việt Nam là một tấm 
gương kỳ diệu. Trong khi các Đảng Cộng sản trên thế 
giới bị thất thế, khi chủ nghĩa xã hội bị coi là lạc hậu, 
lôi thời, thì Việt Nam lại là một trong những nơi hiểm 
hoi trên thế giới mà Đảng Cộng sản vân phát triển 
vững mạnh. Tôi nghĩ răng, những CUỘC thảo luận 
chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam cần được 
phổ biến để bạn bè quốc tế học tập. Tại sao chúng ta 
không cùng nhau dịch những bài viết quan trọng của 
Tạp chí Cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam để 
có những tài liệu lý luận quý giá để trao đổi ? 

Mỗi khi nhắc đến Việt Nam tôi luôn tưởng nhớ đến 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi rất vinh dự đã được gặp 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần. Tôi luôn nhớ tỉnh 
thần đoàn kết nhân đạo của Chủ tịch. Với Người, tôi 
có một kỷ niệm riêng. Nhớ lại khi xưa tôi hay có thói 
quen dùng cách diễn đạt phủ nhận hai lần để khẳng 
định một điều gì đó. Người nói : “Tại sao lại phải phủ 
nhận hai lần trong khi có thể khẳng định ngay một 
lần”. Đấy là lời chỉ bảo làm tôi suy ngẫm, và tôi thấy 
luôn luôn đúng đắn đến bây giờ. 

PV : Xin cảm ơn ông. 

(TRẤN HIẾU thực hiện) 
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XÂY DỤI¿Œ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
R1Al@ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM 


HỦ nghĩa xã hội nhất định sẽ thay thế chủ 

nghĩa tư bản như chủ nghĩa tư bản đã thay 

thế chủ nghĩa phong kiến, đó là quy luật 
khách quan của lịch sử xã hội loài người. Ơ nước 
ta, chủ nghĩa xã hội cũng nhất định sẽ được xây 
dựng thành công trong sự gắn bó giữa độc lập dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội. 

Xuất phát từ đâu và đi theo con đường nào ? 
Chỉ có thể và phải xuất phát từ những điều kiện - 
hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước Việt Nam và 
con người Việt Nam, của dân tộc và lịch sử trong 
bối cảnh khu vực và thế giới hiện đại, theo quy luật 
chung mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã nêu ra, với 
những đặc điểm riêng theo tư tưởng Hô Chí Minh - 
xây dựng chủ nghĩa xã hội mang bản sắc dân tộc 
Việt Nam. 

I - Không hề có chủ nghĩa xã hội trừu tượng 
phát triên trong cõi hư vô ; chỉ có chủ nghĩa xã hội 
cụ thể phát triển trên mảnh đất dân tộc, quốc gia - 
dân tộc cụ thể. Lịch sử phát triên của xã hội loài 
người đã trải qua các hình thái kinh tế - xã hội 
khác nhau, kế tiếp nhau, với những giai cấp đại 
biểu cho chúng ; những hình thái kinh tế - xã hội 
ấy đều diễn ra trên những mảnh đất hiện thực của 
dân tộc, quốc gia - dân tộc. Mỗi hình thái kinh tế - 
xã hội có quy luật riêng phản ánh bản chất của nó 
khác với hình thái kinh tế - xã hội khác, lại có 
những đặc điểm phản ánh những điều kiện - hoàn 
cảnh cụ thể riêng của từng dân tộc. quốc gia - dân 
tộc. Do vậy, có nhiều mô hình khác nhau, rất khác 
nhau của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. 
Ví như chế độ phong kiến ở Việt Nam khác 
Trung Quốc, khác ở châu Âu ; chế độ tư bản 
Pháp khác ở Anh, ở Tây Âu khác ở Bắc Mỹ, 
Âu - Mỹ khác ở châu Á, ở Nhật Bản khác 
Hàn Quốc... Nắm vững phương pháp tiếp cận mác 


Q: Q› Q›<€Q›: 


QUANG CẬN 


xít về hình thái kinh tế - xã hội mới hiểu đúng sự 
phát triển của xã hội loài người nói chung và của 
các quốc B1A - dân tộc nói riêng. Lại phải đi sâu 
phân tích điều kiện - hoàn cảnh cụ thể của dân tộc 
và quốc gla - dân tộc mới hiểu được sự vận động 
và cuộc sông sinh động của hình thái kinh tế - xã 
hội trong những điều kiện cụ thể của dân tộc và 
quốc gia - dân tộc. 

Việc vận dụng những quy luật phổ biến của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội vào những điều kiện - hoàn cảnh lịch 
sử cụ thể của dân tộc và quốc gia - dân tộc là phù 
hợp với chủ nghĩa Mác - Lê-nin sắng tạo. 

Dân tộc, quốc gia - dân tộc hình thành từ rất lâu 
đời, gắn liền với sự phân chia xã hội loài người 
thành giai cấp, và đã trải qua những hình thái kinh 
tế - xã hội khác nhau, trong những điều kiện - hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể khác nhau. Hình thái kinh tế - 
xã hội sau, trong quá trình phủ định hình thái kinh 
tế - xã hội trước, tất nhiên phải kế thừa những 
thành tựu của dân tộc, quốc gia - dân tộc trong 
hình thái kinh tế - xã hội trước mới có thể sinh sôi, 
nảy nở và phát triển bền vững trong lòng dân tộc, 
quốc gia - dân tộc. Hình thái kinh tế - xã hội tư bản 
chủ nghĩa đã từng ăn sâu, bén rễ trong lòng các 
quốc gia - dân tộc khác nhau và mở ra thời đại dân 
tộc tư sản (một thời, trong nhiều người theo chủ 
nghĩa Mác, đã có sự ngộ nhận rằng, nói dân tộc là 
dân tộc tư sản). Cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng phải như 
vậy đề mở ra thời đại dân tộc xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam. Không thể giáo điều, rập khuôn theo 

một mô hình nào đó. 
Nói dân tộc, quốc gia - dân tộc là nói con người 
và đất nước (lãnh thô - điều kiện địa lý tự nhiên), 
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là sự kết hợp con người với đất nước trong đấu 
tranh với thiên nhiên và đấu tranh xã hội, từ đó 
hình thành và phát triển lịch sử, truyên thống dân 
tộc, đặc biệt là văn hóa dân tộc - cái quan trọng 
nhất phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Dân 
tộc trường tồn trong sự đến và đi của các hình 
thái kinh tế - xã hội khác nhau, của các giai cấp 
khác nhau. 

2 - Dân tộc Việt Nam ta có hàng ngàn năm lịch 
sử và đã trải qua các chế độ kinh tế - xã hội như đã 
biết. Giai cấp công nhân Việt Nam là một bộ 
phận - bộ phận tiền phong của dân tộc Việt Nam, 
mới ra đời khoảng 100 năm nay. Nhưng như 
Hồ Chí Minh từng nói về giai cấp công nhân 
Việt Nam, đó là “đứa con nòi”, bé mà “bé hạt 
tiêu”, nên tuy tuổi còn non trẻ mà đã biết dựa vào 
dân tộc, cùng dân tộc và lãnh đạo dân tộc đánh 
giặc giỏi, thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, 
gianh độc lập dân tộc. 

Lãnh đạo dân tộc tiến hành thắng lợi cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chiến thắng kẻ 
thù xâm lược hung hãn, Đảng của giải câp công 
nhân đã tổ chức, động viên được sức mạnh hằng 
nghìn năm của dân tộc Việt Nam vào trận chiến 
đấu mới trong thời đại mới. Lãnh đạo dân tộc tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đảng của giai câp công 
nhân nhất thiết phải kế thừa và phát triển những 
giá trị về mọi mặt của dân tộc từ bao đời nay để 
lại. Phải xuất phát từ những đặc điểm địa lý - lãnh 
thổ của đất nước mình, khai thác nguồn tài nguyên 
thiên nhiên phong phú trong môi trường thiên 
nhiên trên lãnh thô mình. Phải kế thừa, bồi dưỡng 
và phát huy tiềm lực mọi mặt của con người Việt 
Nam, của cộng đồng các dân tộc trong đại gia đình 
dân tộc Việt Nam. Đặc biệt phải kế thừa những 
tỉnh hoa văn hóa trong nền văn hóa đậm đà bản sắc 
dân tộc Việt Nam và phát triển lên một chất lượng 
mới, xây dựng nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản 
sắc dân tộc Việt Nam. Tiên tiến được hiểu là bản 
chất giai cấp công nhân và thời đại mới. Cái mới 
của Đảng của giải cấp công nhân là đại đoàn kết 
dân tộc trên nên tảng khối liên minh công nhân. 
nông dân và trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Chủ nghĩa xã hội mang bản sắc dân tộc 
Việt Nam chính là chủ nghĩa xã hội đậm đà bản 
sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới ; 
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tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng không 
phải chỉ là như thế. Nó phải thể hiện trong mọi 
nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội : trong nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế, trong các chính sách phát triển kinh tế, 
trong đời sống chính trị, trong nhiệm vụ xây dựng 
cơ sở chính trị, cơ cấu chính trị, cả trong lĩnh vực 
quốc phòng - an ninh, đối ngoại... Ví như nói riêng 
về lĩnh vực kinh tế : tăng trưởng kinh tế là cần và 
đúng, nhưng còn công bằng xã hội. Chỉ số GDP 
cao là tốt, từ đó mới có cơ sở để nâng cao phúc 
lợi xã hội, nhưng còn vấn đề phân phối, còn mối 
quan hệ giữa con người với con người của văn hóa 
Việt Nam, văn hóa phương Đông. Không bình 
quân chủ nghĩa, đi tới triệt tiêu động lực lợi ích 
của sự phát triển, nhưng cũng không “kinh tế chủ 
nghĩa đơn thuần”, gây nhức nhối xã hội, khiến cho 
phát triển trở thành “phân phát triển”, tiến lên văn 
minh lại dẫn đến suy đồi văn hóa. Mục đích của 
kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là lợi nhuận tư 
bản chủ nghĩa. Mục đích của kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa là con người. Văn hóa trong kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải là 
hiệu quả kinh tế gắn với chủ nghĩa nhân văn - 
quan hệ con người với con người gắn với bảo vệ 
môi trường sinh thái - quan hệ con người với thiên 
nhiên (“hiệu quả kinh tế xanh”). 

Nên kinh tế nhiều thành phân phản ánh cơ cấu 
xã hội - giai cấp trong khối đại đoàn kết dân tộc đi 
lên chủ nghĩa xã hội, gắn liên với trình độ phát 
triên của lực lượng sản xuất ở nước ta. Phát triển 
nên kinh tế quốc dân gồm nhiều thành phần theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa mà kinh tế nhà nước 
là chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở 
thành nền tảng vững chắc - thể hiện khối liên minh 
công nhân, nông dân và trí thức về kinh tế - là phát 
huy tinh thân và trí tuệ của tất cả các tầng lớp nhân 
dân trong dân tộc trên lĩnh vực kinh tế, khai thác 
tiềm năng nhân lực của đất nước để phát triển sản 
xuất kinh doanh lợi nhà, ích nước. Đó là kinh tế 
xuất phát từ thực tế Việt Nam, mà cũng là văn hóa 
Việt Nam và phải thấm nhuân văn hóa Việt Nam. 

Cùng với cơ cấu thành phân kinh tế là cơ cấu 
vùng - lãnh thổ của địa lý Việt Nam, nhằm khai 
thác mọi tài nguyên thiên nhiên trên cả nước, phát 
huy thế mạnh của từng vùng (đồng bằng. trung du, 
rừng núi, biển - đảo) và kết hợp các thế mạnh đó 
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thành thế mạnh chung của cả nước. Từ đó, sản 
xuất ra những sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, 
thỏa mãn nhu cầu trong nước và xuất khẩu, tham 
gia vào sự phân công lao động trên thế giới với ưu 
thế riêng. 

Cơ cấu ngành kinh tế - kỹ thuật trong nền kinh 
tế quốc dân ở nước ta thể hiện sự phát triển cao của 
lực lượng sản xuất gắn liên với quan hệ sản xuất đi 
lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở của cơ cấu thành 
phần kinh tế và cơ cấu vùng - lãnh thổ, cũng tức là 
từ con người và đất nước Việt Nam. Cơ cấu đó có 
sự chuyển dịch dần trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước theo con đường xã hội 
chủ nghĩa, đặc biệt công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn, bởi nước ta căn bản 
vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu, gần 80% số 
dân là nông dân. 

Nền kinh tế quốc dân - tổng hợp của cả ba cơ 
cấu lớn : cơ cấu thành phần kinh tẾ, cơ cấu vùng - 
lãnh thổ, cơ cấu ngành kinh tế - kỹ thuật - chính là 


cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại của chủ nghĩa xã 


hội ở nước ta. Nền kinh tẾ độc lập và tự. chủ đó 
được xây dựng và phát triển trên cả ba miền Bắc, 
Trung, Nam của một nước Việt Nam thống nhất, 
với những vùng động lực để lôi kéo cả nước, theo 
những bước đi thích hợp, bởi nội lực của con người 
Việt Nam và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam. Nên 
kinh tế đó không tách rời sự hội nhập và hợp tác 
quốc tế, tranh thủ các điêu kiện thuận lợi của khu 
vực và thế giới. Càng phát huy mạnh mẽ nội lực 
thì càng tranh thủ được nhiều “ngoại lực”. 


3 - Bản săc dân tộc Việt Nam của chủ nghĩa xã 


hội ở Việt Nam thể hiện tiêu biểu ở văn hóa ; phải 
quán triệt bản sắc văn hóa dân tộc trong xây dựng 
kinh tẾ, xử lý theo góc độ văn hóa những vân đề 
kinh tế như nêu ở trên. Đây là một nhiệm vụ không 
dễ dàng, nhất là trong bối cảnh “toàn cầu hóa” về 
kinh tế dưới sự chỉ phối của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại. Nó đòi hỏi cả kiến thức và tấm lòng, kiến thức 
về kinh tế, về khoa học - công nghệ, về văn hóa, 
về mỹ học, về văn học - nghệ thuật... trong xử lý 
những vấn đề kinh tế. 

Nói riêng về lĩnh vực văn hóa, bản thân kinh tế 
thị trường, kinh tế đối nội và đối ngoại đã tác động 
mạnh mẽ đến văn hóa, cả mặt tích cực và tiêu cực. 
Giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực, với 
các nước khác trên thế giới, tất ảnh hưởng trực tiếp 
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đến văn hóa, cũng với cả mặt tích cực và tiêu cực. 
Phải chọn lọc trên cơ sở văn hóa dân tộc mà xây 
dựng và phát triển nền văn hóa mới, tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc. Nhiệm vụ xây dựng nên văn 
hóa tiên tiến của dân tộc Việt Nam trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đã được đề cập tương đối 
đầy đủ tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa VI). Sản 
phẩm tổng hợp đồng thời là chủ thể của nền văn 
hóa đó phải là con người xã hội chủ nghĩa - cốt 
cách Việt Nam, kết hợp hài hòa văn hóa và văn 
minh Đông - Tây. 

4 - Động lực tinh thần to lớn nhất trong sự 
nghiệp đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam, để xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, là lòng yêu 
nước nông nàn, tỉnh thân đấu tranh kiên cường bất 
khuất của dân tộc Việt Nam, của mỗi người dân 
Việt Nam. 

Từ chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, tập hợp mọi người dân Việt Nam 
vào sự nghiệp đầu tranh cách mạng giải phóng 
dân tộc và xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, có thể cho rằng, trong quan niệm của 
Hồ Chí Minh, có một chủ nghĩa yêu nước chung 
của dân tộc Việt Nam - đù răng vẫn có những dâu 
ấn riêng của các giai cấp khác nhau trong cộng 
đông dân tộc Việt Nam. Đó là tinh hoa văn hóa 
của dân tộc. Các giai cấp - do vai trò lịch sử tích 
cực trong dân tộc - đều thể hiện chủ nghĩa yêu 
nước đó của dân tộc Việt Nam, đương nhiên trên 
lập trường giai cấp của họ và đương nhiên có sự 
hạn chế về mặt giai cấp. Đẳng ta đã tin cậy và 
động viên được lòng yêu nước của mọi người 
Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam đi vào cuộc 
chiến đấu cực kỳ gian khô, đây hy sinh, mất mát 
trong nhiều thập kỷ qua, và ngày nay, tiếp tục tô 
chức, động viên toàn thể dân tộc Việt Nam bước 
vào trận chiến đấu mới chống lạc hậu và nghèo 
nàn, nhiều lần khó khăn, phức tạp hơn. Như thực 
tế lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước và cách mạng ở 
Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo cho thấy, dưới ngọn 
cờ yêu nước, ngày càng đông đảo những người 
Việt Nam yêu nước tự nguyện tự giác đi vào chủ 
nghĩa xã hội, gắn bó với chủ nghĩa xã hội, theo 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Đương nhiên, phải làm rõ ranh giới giữa yêu nước 
với bán nước, vạch mặt những kẻ giả danh “yêu 
nước”, mượn danh “dân tộc” để chống lại dân tộc. 
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Hội nghị Trung ương Š5 (khóa VI), trong khi 
khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động của Đảng ta, giữ địa vị chủ đạo 
trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam, đã 
quyết định đẩy mạnh việc giáo dục chủ nghĩa yêu 
nước, phât động phong trào thị đua yêu nước, 
xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đối với giai cấp công 
nhân Việt Nam, những người cộng san Việt Nam, 
yêu nước là đòi hỏi đâu tiên của sự gIÁC ngộ giai 
cấp, yêu nước gắn liên với yêu chủ nghĩa Xã hội. 
yêu nước trên lập trường của giai cấp công nhân, 
bởi giai cấp công nhân Việt Nam phải đi từ giải 
phóng dần tộc mới có thê tiến lên giải phóng giải 
câp ; bởi giai cấp công nhân Việt Nam đã nắm 
chính quyền, đã trở thành dân tộc. 

Mác nói : “Giai cấp công nhân trở thành dân 
tộc, nhưng dân tộc ở đây không phải hiểu theo 
nghĩa tư sản”. Vậy là dân tộc gì nếu không phải là 
dân tộc xã hội chủ nghĩa ? Chăng lẽ đến chủ nghĩa 
xã hội thì không còn dân tộc nữa hay sao ? Hay 
chính chủ nghĩa xã hội mới là con đường giải 
phóng dân tộc một cách triệt để ! 

Dân tộc Việt Nam ta đã phát triển từ dân tộc sơ 
kỳ dưới chế độ công xã nông thôn thời Vua Hùng, 
sau bị 1000 năm Bắc thuộc, rồi giành lại độc lập 
và tiến lên dân tộc phong kiến dưới các triều đại 
Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Dân tộc 
Việt Nam ta lại đã bị biến thành đân tộc thuộc địa 
dưới chế độ thực dân cũ và mới của đề quốc Pháp, 
Mỹ và đã đấu tranh giành thắng lợi để trở thành 
một dân tộc độc lập và dân chủ qua thắng lợi của 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Ngày nay, 
dân tộc Việt Nam ta, trải qua cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, nhất định sẽ tiếp tục tiến lên, bỏ qua đân tộc 
tư sản để dần dần trở thành một dân tộc xã hội chủ 
nghĩa dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội mang bản 
sắc dân tộc Việt Nam rõ ràng là sứ mạng lịch sử 
vĩ đại của giai cấp công nhân Việt Nam và đội tiền 
phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam ; là 
nhiệm vụ lịch sử vĩ đại nhất của cả dân tộc Việt Nam 
đề tiễn lên trong thời đại Hồ Chí Minh. 
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BÀN TIIÊM VỀ 

TRIẾT LÝ PHÁT TRIÊN 
XÃ HỘI 

CỦA HỖ CHÍ MINH 


HỒ BÁ THÂM ° 


RONG nghiên cứu hệ thống tư tưởng Hồ Chí 

Minh các công trình nghiên cứu về tư 

tưởng triết học của Người còn khá ít, cần 
được bổ sung. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh ẩn 
chứa ở tầng sâu nhất trong các tác phẩm của 
Người. Thế giới coi Hồ Chí Minh là một nhà hiền 
triết lớn của thời đại, nhiều người thừa nhận Hỗ 
Chí Minh có những tư tưởng triết học uyên thâm, 
sâu sắc và độc đáo, song, vẫn còn quá ít những 
công trình có tầm cỡ nghiên cứu về tư tưởng triết 
học của Người. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh đa 
phần mang bản sắc riêng có ứng dụng sáng tạo, 
có phát triển mới về chất tất cả các trường phái 
triết học mà Người tiếp thu, dung hóa, và tích hợp. 
Có hai vấn đề đáng được lưu ý là tư tưởng triết học 
nhân văn và quan điểm phát triển xã hội rút ngắn 
(quá độ lên CNXH) của Người. 

Quan điểm Hồ Chí Minh về sự phát triển 
xã hội. 

Về vấn đề này đã có một số bài nghiên cứu khá 
kỹ lưỡng, vĩ dụ : 

- Bài Tư tưởng Hô Chí Minh và con đường 
cách mạng Việt Nam, trong đó đã trình bày có hệ 
thống những tư tưởng Hồ Chí Minh về tiến trình 
cách mạng, về các lĩnh vực chính trị - xã hội, đạo 
đức, đặc biệt có một phần mang tính triết học sâu 
sắc về phương pháp luận Hỗ Chí Minh, đứng trên 


* TS. Nxb Chính trị quốc gia 
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các quan điểm : thực tiễn và sự thống nhất giữa lý 
luận và thực tiễn ; tính toàn diện có trọng tâm trọng 
điểm ; phát hiện mâu thuẫn và giải quyết mâu 
thuẫn ; kết hợp vấn đề giai cấp và dân tộc ; quan 
điểm về con người, về nhân dân ; quan điểm “dĩ 
bất biến, ứng vạn biến” ; quan điểm phát triên, đổi 
mới hướng tới cái mới. 

Trong công trình nghiên cứu của mình, các tác 
giả đã trình bày về tiến trình cách mạng và phát 
triển xã hội Hồ Chí Minh, từ cách mạng giải phóng 
dân tộc đến xây dựng, phát triển chế độ dân chủ 
nhân dân, tiến lên CNXH, tuy nhiên, còn chưa đi 
sâu về mặt triết học với tư cách là học thuyết VỀ SỰ 
phát triển xã hội... 

- Trong công trình Mĩnh triết Hồ Chí Minh khi 
bàn về triết học đạo đức của Người, tác giả khai 
thác khía cạnh chính trị, văn hóa.... nhưng chưa 
bàn nhiều về tư tưởng phát triển, tiến bộ xã hội. 

- Cuốn Từ tưởng triết học Hô Chí Minh (Nhà 
xuất bản Lao động ấn hành), gồm 12 bài viết, chia 
thành 5 chủ đề : nguồn gốc và thế giới quan ; lý 
luận và thực tiến ; giai cấp và dân tộc ; tư tưởng và 
đạo đức ; con người. Đây là công trình đầu tiên 
tương đối có hệ thống về tư tưởng triết học Hồ Chí 
Minh, có cách nhìn và phân tích khá sâu sắc. Tuy 
nhiên, vẫn chưa có phần nói vê sự phát triển, tiến 
bộ xã hội của Người. Nói chung, khi bàn về triết 
học Hô Chí Minh sẽ không thể không nói tới vấn 
đề đó bởi nó gắn liền với tư tưởng cốt lõi của 
Người : gắn liền độc lập dân tộc, dân chủ với 
CNXH với tư cách là quá trình cách mạng và phát 
triển xã hội. 

Các vấn đề triết học Hồ Chí Minh, liên quan 
đến sự phát triển xã hội được một số tác giả nói tới 
nhưng còn phân tần, chưa làm rõ tư tưởng lớn bao 
trùm của Người về sự phát triển, tiến bộ xã hội. Tư 
tưởng Hồ Chí Minh về sự phát triển và tiến bộ xã 
hội được trình bày tập trung, có hệ thống trong 
nhiều bài viết của Người, đặc biệt là bài Thường 
thức chính trị viết năm 1953 bao gồm những nội 
dung sau đây : 

1) Xã hội loài người phát triển từ thấp lên cao, 
từ chế độ cộng sản nguyên thủy lên chế độ nô lệ, 


phong kiến, tư bản và chế độ XHCN, CSCN theo - 


quy luật của lịch sử ; 


2) Hồ Chí Minh nhấn mạnh, muốn làm cách 
mạng, xây dựng xã hội mới phải nắm được các quy 
luật khách quan của sự phát triển và phải biết vận 
dụng phù hợp với từng hoàn cảnh lịch sử ; 

3) Từ tinh thần đó, Người phát hiện ra chân lý 
và lôgic mới của thời đại là gắn sự nghiệp giải 
phóng dân tộc với sự nghiệp cách mạng vô sản, 
xây dựng CNXH ; 

4) Đối với xã hội Việt Nam, Người cho rằng 
phải lật đổ chế độ thực dân phong kiến lỗi thời, xây 
dựng và phát triển chế độ dân chủ nhân dân tiến lên 
CNXH và CSCN, bỏ qua chế độ TBCN. Đó là sự 
phát hiện ra lôgic - mô hình - tiến trình phát triển 
rút ngắn - đặc thù của xã hội Việt Nam đương đại 
trong khả năng khách quan cho phép của lịch sử ; 

%) Người đã thấy được mối quan hệ thống nhất 
biện chứng nhiều mặt trong quá trình phát triên xã 
hội giữa dân tộc và quốc tế, giữa kinh tế, chính trị, 
văn hóa và môi trường sinh thái, giữa tiến bộ và lạc 
hậu, giữa cách mạng và phân cách mạng, giữa 
Đảng - Nhà nước và nhân dân ; 

6) Người rất coi trọng nhân tố con người trong 
phát triển và phát triển nhân tố con người giữa đạo 
đức và tài năng, giữa thể chất và tinh thân, giữa nhu 
cầu và lợi ích. Triết lý phát triển của Hồ Chí Minh 
xét về bản chất là triết lý phát triển do con người, 
vị con người, do nhân dân, vì nhân dân ; phât triển 
nhân văn, bền vững ; 

7) Người đánh giá cao vai trò nền tảng của lực 
lượng sản xuất, khoa học kỹ thuật, công nghiệp 
hóa, nhưng đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tinh thần, trí 
tuệ, đạo đức đối với sự phát triển. Người đặc biệt 
quán triệt mục đích phát triển và tiến bộ xã hội là 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng văn minh, con người ấm 
no, hạnh phúc ; 

8) Quan tâm phát hiện và giải quyết những mâu 
thuẫn xã hội cụ thể, xử lý những quan hệ lợi ích, 
tim và tạo những động lực, hình thức, phương pháp 
thiết thực để giải quyết mâu thuẫn ; 

9) Một mặt phát triển xã hội phải tiến dần từng 
bước, mặt khác, khi có thời cơ, điều kiện khách 
quan thì có thể đón đầu, đưa nước nhà tiến lên hiện 
đại, đó cũng là sự phát triển gắn truyền thống với 
hiện đại ; 
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10) Người luôn tìm kiếm những phương pháp, 
biện pháp cụ thể, khả thi nhằm phát huy sức mạnh 
đoàn kết của toàn dân, sức mạnh dân chủ, động lực 
thúc đẩy sự phát triển phục vụ đời sống vì hạnh 
phúc của nhân dân. 

Mới đây, Tạp chí Cộng sản số 16 (8-2000) có 
bài của PGS-TS, Nguyễn Văn Huyên : Từ nguyên 


lý phát triển mác xít đến triết lý phát triển Hô Chí 


Minh. Đây là một bài viết khá sâu sắc, có hệ thống, 
toàn diện nói về tư tưởng phát triển xã hội của 
Người. Chúng tôi nhất trí với tác giả rằng : “Toàn 
bộ sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh thực hiện ở 
Việt Nam chính là triết lý phát triển xã hội của 
Người” ŒÙ, Tuy vậy, ƯrONE phần trình bày, tác giả 
chủ yếu nói về các yếu tố của sự phát triển (kinh tế, 
văn hóa, chính trị, con người...), nhấn mạnh tư 
tưởng phát triển nhân văn, phát triển bền vững, chứ 
chưa thật làm rõ nội dung phát triển rút ngắn. 

Trong các tác phẩm của mình, Hồ Chí Minh 
không sử dụng thuật ngữ phát triển rút ngắn. 
Nhưng qua nghiên cứu triết lý phát triển của 
Người, chúng tôi cảm nhận sâu sắc điều đó. 

Bỏ qua, tiến thẳng là như thế nào ? 

Tình huống và điểm xuất phát từ CNTB phát 
triển lên CNXH và tình huống từ một nước CNTB 
chưa phát triên lên CNXH về tiến trình, cách thức, 
mô hình phát triển khác nhau cơ bản. Chính vì vậy, 
xuất hiện khả năng phát triển bỏ qua (rút ngắn, 
lược bỏ). Thực tế khách quan đã ch ra răng : nói 
bỏ qua toàn bộ hình thái kinh tế - xã hội tư bản để 
chuyển thẳng lên CNXH là không đúng, (chính 
Lê-nin lúc sinh thời và thực tiễn cuộc sống ngày 
nay đã khẳng định điều này). Thực ra, theo dự báo 
của Ăng-ghen, đó là sự phát triển rút ngắn, lược bỏ 
mà ngày nay chúng ta hiểu là rút ngắn, lược bỏ chế 
độ xã hội TBCN. 

Bỏ qua chế độ TBCN là bỏ qua sự thống trị của 
giai cấp tư sản trong chính trị và trong kinh tế với 
tư cách là một chế độ chứ không phải bỏ qua tất 
cả những thành tựu văn minh tiến bộ của CNTB, 
của loài người và những đòi hỏi tất yếu của nền 
kinh tế - xã hội như những động lực của sự phát 
triển và tiến bộ. Lê-nin cho rằng, đối với các nước 
tiểu nông phải đi qua “nhịp cầu” chủ nghĩa tư bản 
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nhà nước kiểu mới để tiến lên CNXH. Còn Hồ Chí 
Minh thì nói rằng, phải kinh qua chế độ dân chủ 
nhân dân, với nền kinh tế nhiều thành phần theo 
hướng XHCN. Do đó nói “bỏ qua chế độ TBCN”, 
cũng có nghĩa là thực hiện sự phát triển rút ngắn - 
quá độ lên CNXH. Thực tiễn cải tạo và xây dựng 
CNXH trong và ngoài nước đã cho ta những bài 
học sâu sắc về vấn đề này trên cả mặt nhận thức và 
hành động. Phát triển rút ngắn không đơn giản 
chỉ là rút ngắn thời gian hoặc bỏ qua một chế độ xã 
hội đã lỗi thời về mặt lịch sử, mà là sự phát triển 
rút ngắn về cấu trúc - tiến trình, tức là vừa lược bỏ, 
vừa bỏ qua, vừa kế tục, vừa đón đầu ; xét cả mặt 
không gian, cả mặt thời gian lịch sử và đương đại, 
hay nói cách khác, là cả mặt kết cấu xã hội, cả mặt 
tiến trình phát triên. Khái niệm phát triển bỏ qua 
nếu không được xác định rõ, cụ thể thì dễ bị hiểu 
lầm là phủ định sạch trơn, do đó phải nói rõ bỏ qua 
cái gì. 

- Khái niệm phát triển rút ngắn là khái niệm tái 
cầu trúc hệ thống xã hội bị bỏ qua bằng cách sử 
dụng, phát triển ở mức độ nào đó của xã hội ấy bên 
cạnh những yếu tố của xã hội mới cao hơn mang 
tính chủ đạo. 

- Khái niệm phát triển quá độ chỉ có ý nghĩa 
nhân mạnh giai đoạn trung gian, quá trình hình 
thành, phát triển cái mới đang đấu tranh xóa bỏ cái 
cũ, xã hội cũ lỗi thời để chuyển lên xã hội mới. 

Với ý nghĩa đó, nước ta từ một nước thuộc địa 
nửa phong kiến tiến lên CNXH bỏ qua chế độ 
TBCN là vừa phát triển rút ngắn, vừa phát triển 
quá độ ; phát triển quá độ là bản chất, phát triển rút 
ngắn là cầu trúc, phương thức và tiến trình. Do đó, 
thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, về mô hình, 
thực chất là sự phát triển rút ngắn. 

Hồ Chí Minh chủ trương bỏ qua chế độ tư bản 
nhưng phải kinh qua chế độ dân chủ nhân dân, phát 
triên chế độ đó thành CNXH. Tuy đã khác về bản 
chất và một số yếu tế theo hướng XHCN, nhưng về 
trình độ phát triển kinh tế thì chế độ dân chủ nhân 
dân, quá độ lên CNXH là tương đương trình độ cao 
tư bản chủ nghĩa được rút ngắn. Xét trên từng mặt, 
Hồ Chí Minh đã đề ra sự phát triển rút ngắn 


(1) Tạp chí Cộng sản, số 16, (8-2000), tr 20 
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theo kinh nghiệm của NEP một cách sáng tạo (từ 
năm 1925, trong Điều lệ của Hội Việt Nam Thanh 
niên cách mạng và sau này trong Thường thức 
chính trị, trong Dự thảo Hiến pháp, 1959). Về kinh 
tế là phải thực hiện công nghiệp hóa, phải đi qua 
nền kinh tế nhiều thành phần, mở rộng lưu thông 
trong và ngoài nước, mở rộng và phát triển dân 
chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, 
kết hợp truyền thống văn hóa với hiện đại hóa, chủ 
động xây dựng con người mới XHCN... Đây là sự 
phát triển rút ngắn theo hướng hiện đại XHCN. 

Phát triển rút ngắn là một xu hướng mới có tính 
thời đại đối với các nước kém và đang phát triển. 
Ở đây có 2 loại rút ngắn : rút ngắn từng lĩnh vực và 
rút ngắn cả hình thái kinh tế - xã hội, chúng ta 
thuộc loại thứ hai. Nhưng từ nhận thức đến thực 
hiện cho đúng là rất khó, có khi phải trả giá, do 
việc không nắm đúng quy luật khách quan. 

Với sự nghiệp đôi mới, đường lối phát triển rút 
ngắn đúng đắn, biện chứng, chúng ta từ điểm xuất 
phát thấp, có thể đuổi kịp các nước tiên tiến bằng 
con đường phát triển “rút ngắn” cả quá trình thị 
trường hóa và quá trinh công nghiệp hóa (vì đã có 
tấm gương của một số nước về mô hình thị trường 
hóa rút ngắn và công nghiệp hóa rút ngắn). Thực 
chất của sự phát triển “rút ngắn” ở nước ta có hai 
nội dung sau đây : vừa là rút ngắn quá trình công 
nghiệp hóa đất nước, vừa là bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thực tế không 
cho phép chúng ta tiến trực tiếp lên chủ nghĩa xã 
hội (2) mà phải trải qua thời kỳ quá độ, đi qua chủ 
nghĩa tư bản nhà nước, tức là sử dụng, phát triển 
những nhân tế tư bản trong quỹ đạo XHCN, trước 
hết là để chiến thắng nền sản xuất nhỏ, lạc hậu. Tất 
nhiên, không phải như có người quan niệm đó là 
“phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa”, hoặc 
muốn lặp lại nguyên xi nên dân chủ tư sản, hoặc hạ 
tầng cơ sở thì TBCN, còn thượng tầng thì XHCN. 
Phát triển theo con đường XHCN, bỏ qua chế độ 
TBCN tức là phát triển cả những nhân tố TBCN 
tiến bộ theo quỹ đạo XHCN - đó là sự phát triển 
bằng cách “dung hợp hai mặt đối lập” (C. Mác), 
kết hợp - “thống nhất” các mặt đối lập (Lê-nin), tức 
là phát triển rút ngắn. Chúng ta kế thừa và phát 
triển tất cả những gì cả của CNTB và của chung 
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nhân loại đang là tất yếu và tiến bộ, có lợi cho sự 
nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, con người hạnh phúc của 
chúng ta. Do đó không chỉ sử dụng và phát triển 
thành phần kinh tế tư nhân, tư bản mà cả nền kinh 
tế thị trường, những thành tựu công nghiệp mới, 
những tiến bộ trong khoa học quản lý và văn hóa 
xã hội... Tất nhiên những nhân tố đó trong hệ thống 
xã hội mới không lắp lại y xì như cũ mà các thành 
phần kinh tế trong thời kỳ quá độ phải tạo thành 
một chỉnh thể của hệ thống xã hội mới. 

Từ trình độ của một nước kém phát triển và 
đang phát triển có thể thiết lập hệ thống xã hội theo 
con đường TBCN, nhưng cũng có thể xác lập hệ 
thống xã hội theo con đường XHCN, chúng ta 
chọn con đường XHCN ; cũng từ đây, trong khi 
cần thiết sử dụng một số nhân tố TBCN tiến bộ, 
chúng ta tạo lập ngay và phát triển từ đầu nhân tố 
có xu hướng XHCN. Trong quá trình phát triển hệ 
thống xã hội này sẽ lớn mạnh và tiếp tục thay đổi 
từ chất cũ sang chất mới ngày càng mang tính chất 
XHCN nhiều hơn, nhất là khi đã xác lập được một 
nên kinh tế phát triển cao như các nước TBCN phát 
triển toàn cầu hóa và tri thức hóa. Đây là một loại 
hình xã hội phát triển rất mới. Chính vì vậy, tư 
tưởng này cần được nghiên cứu sâu để xây dựng 
một Học thuyết phát triển xã hội quá độ - rút ngắn 
theo hướng nhân văn XHCN ở Việt Nam trong 
thời đại mới, và trước hết về mặt triết học. Tư 
tưởng đổi mới từ Đại hội VI của Đảng đến nay 
cũng đã thấm nhuần quan điềm phát triển rút ngắn. 
Tuy vậy, đi vào từng vấn đề cụ thể không phải mọi 
người đều dễ dàng thống nhất, thấm nhuần và nắm 
vững quan điềm đó. Do vậy, một lần nữa phải làm 
rõ và thấu triệt quan điểm có ý nghĩa phương pháp 
luận và thực tiễn sâu sắc này. Các văn kiện của 
Đảng trình Đại hội IX không chỉ quán triệt quan 
điểm phát triển bỏ qua, phát triển nhanh, phát triển 
bền vững... mà nên nói rõ quan điểm phát triển rút 
ngắn.L] 


(2) Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1998, tr 158. 159 
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TƯ TƯỞNG TRỌNG DÂN 

TRONG VĂN HÓA CHÍNH TRỊ 

VIỆT NAM TRUYÊN THỐNG 
HỒ TRỌNG HOÀI * - LÂM QUỐC TUẦN * 


1. Tư tưởng trọng dân, thân dân, khoan dân, 
dựa vào dân là đặc trưng của văn hóa chính trị 
truyền thống phương Đông, là điều kiện sống 
còn của nhà nước. 

Nói đến nền chính 4| truyền thông của phương 
Đông Khổng giáo, nhiều người nghĩ răng, đó là nên 
chính trị có tính tập quyền cao, vì vậy tính chất 
chuyên chế, độc đoán là rất nặng nề. Điều này có lý 
bởi sự tôn tại của hằng ngàn năm phong kiến, vua 
được gọi là “thiên tử - con trời”, “dân” chí là sở hữu 
của vua, là “tài sản” của vua. Vì vậy, bổn phận cao 
nhất của dân là “tòng vua”, Bổn phận “tòng vua” 
của dân là lẽ tự nhiên giống như bổn phận làm vua 
là thuận theo “thiên lý”, “mệnh trời”. Tính chất 
“tòng thuộc” của dân vào vua như trên phản ánh 
chính xác bản chất quan niệm của vua về dân, về vị 
trĩ, vai trò của dân trong quan hệ với vua, với nước. 
Tuy nhiên, cũng từ quan niệm trên, khi dân được 
xem là “tài sản” của vua thì nền chính trị phương 
Đông Khổng giáo cũng đồng thời quy định bổn 
phận của vua - người sở hữu dân. Chính trong chiều 
cạnh này, nên chính trị truyền thống phương Đông 
đã bộc lộ một số giá trị văn hóa có ý nghĩa đối với 
nên chính trị hiện đại, dẫu cho về đại thể nền chính 
trị truyền thống Khổng giáo - SUY. cho cùng - là 
hướng về một xã hội thịnh trị có đăng cấp và chủ 
nhân đích thực của nó là ông vua. 

Nho giáo cho răng, làm vua tức là nhận lấy 
“mệnh trời” mà làm. Đã là “mệnh trời” thì vua phải 
thực hiện bổn phận của mình với một ý thức tự 
nguyện. “Mệnh trời” là thống nhất với ý dân, ý dân 
là ý trời, dân là quý, dân là gốc nước, dân là nước, 
vua quan là thuyền, nước có thể chở thuyền và nước 
cũng có thể lật thuyền. Mất lòng dân thì triều chính 
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buộc phải đổ, công ]ao trong 
thiên hạ trước hết và bao 
giờ cũng là thuộc về dân : 
“Thiên tử có làm tròn trách 
nhiệm thì cũng không có 
công øì cả, công là của dân” 
(Thượng thư - Bàn Canh) ; 
“Dân vi quý, xã tắc thứ chỉ 
quân vi khinh” (Mạnh Tử). 

Theo luân lý Khổng giáo : 
“Dưới trời rộng khắp, đâu 
cũng là đất của vua. Khắp đất đai đến tận bốn bờ 
bốn biến, ai cũng là tôi dân của vua” (Phổ thiên chỉ 
hạ mạc phi vương thổ. Xuất hải chi tân mạc phi 
vương thần - Kinh thi). Bởi vậy, vua là người quản 
lý đất nước cao nhất, là người cha của muôn dân, vì 
lẽ đó phải chịu trách nhiệm về toàn bộ cuộc sống 
của dân. Xã hội hỗn loạn, dân tình phạm tội thì vua 
cũng phải gánh chịu “Vận dân có lỗi là tại một 
mình ta, cho nên một mình ta chịu tội, không lụy gì 
đến dân cả” (Thượng thư - Thang cáo). 

Sách Mạnh Tử dẫn lời vua Nghiêu, nhà vua 
huyền thoại được Nho giáo tôn sùng, nói rõ bổn 
phận của vua là phải “an cư dân, võ về dân, giúp đỡ 
dân, che chở dân, khiến dân tự biết vui về đạo” 
(Mạnh tử, Đăng Văn Công - Thượng). Việc chăm lo 
dân, trước hết là làm cho dân no đủ. Với tư tưởng : 
say sưa thuyết giáo về chính sách chia ruộng theo 
phương thức “tỉnh điền” để nhờ đó dân cày có thể 

“trên đủ phụng dưỡng cha mẹ, dưới đủ nuôi nắng 
vợ con” . Ông chủ trương nhiều vấn đề cụ thể 
liên quan đến đời sông thiết thực hằng ngày của 
nhân dân, từ việc khuyến khích gia tăng sản xuất, 
thực hành tiết kiệm đến những vấn đề thu thuế và 
lao dịch. Ông cũng kêu gọi sự quan tâm đối với 
những người cùng khổ trong xã hội, những quan, 
quà, độc, cô... 

Một bước phát triển hơn nữa, xuất phát từ tư 
tưởng đề cao, dân là việc nhà nước Nho giáo có một 
nhiệm vụ lớn quan trọng ngang hàng với việc làm 
cho nhân dân no âm là giáo hóa dân. Nho giáo vốn 
rất coi trọng giáo dục, coi giáo dục là Trường cột 
của chính trị. Trong quan niệm truyền thống của 


* TS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


văn hóa Khổng giáo, văn hóa là cách nói gọn của 

“văn trị giáo hóa” (1). Ở đây có vấn đề, nội dung 
thực chất của “văn hóa” là phương thức để làm cho 
văn sáng tỏ, để hóa thành thiên hạ, làm cho nước có 
văn hiến. Đó là căn bản của đường lối trị nước của 
thánh nhân. Thánh nhân, theo Nho giáo không chỉ 
là bậc hiền triết, nhiều trí tuệ và có đạo đức cao, mà 
còn là người dựa mệnh Trời, đem văn hóa để giáo 
hóa thiên hạ. 

Nhà nước không chỉ là cơ quan quyên lực, bắt 
dân tôn trọng phép tắc, tiến hành thưởng phạt, mà 
còn là dạy dỗ cho dân từ bỏ những điều ác, những 
sai lầm để trở thành thiện, tức là sống đúng đạo lý. 
Khi Khổng Tử khen “dân nước Vệ đông thay”, và 
có học trò hỏi “dân đã đông thì nhà cầm quyền phải 
làm gì cho họ ?”, Khổng Tử đáp gọn “phú chỉ” 
(giúp cho họ giàu có). Lại hỏi : “Giàu có rồi, phải 
làm gì cho họ nữa ?”. Đáp “ “Giáo chỉ” (Phải giáo 
hóa họ)”. (Luận ngữ - Tử Lộ 9). Tiếp đến Mạnh Tử 
nói : “Muốn được dân thì chính trị tốt không bằng 
giáo dục tốt, vì chính trị tốt thì dân sợ, còn giáo dục 
tốt thì dân yêu ; chính trị tốt thì được tiền của dân, 
còn giáo dục tốt thì được lòng dân”. (Mạnh Tử, Tận 
tâm - Thượng). 

Như thế là văn hóa hay dùng văn để hóa thành 
thiên hạ, là sự kết hợp giữa tu dưỡng và nêu gương, 
dùng chính trị và giáo dục, phải nhìn rộng ở số 
đông, ở thiên hạ. Đó là một truyền thống, một quan 
niệm độc đáo của văn hóa chính trị Khổng giáo 
phương Đông truyền thống. 

Ngược lại, trong truyền thống chính trị phương 
Tây, đặc biệt là thời Trung cổ khi thế quyền thời đế 
chế La Mã được kết hợp với thần quyền của Cơ đốc 
giáo thì khái niệm “dân” không có ý nghĩa gì dưới 
con mắt của giai cấp thống trị. Lúc ấy “dân” chỉ còn 
là một “đàn chiên” (cừu) phải được chăn dắt, có 
nghĩa là dân hoàn toàn trở thành phương tiện của 
quyền lực. Cho đến trước các nhà xã hội chủ nghĩa 
không tưởng trong tư tưởng chính trị phương Tây 
chưa bao giờ việc chăm lo đến đời sống nhân dân 
lại được coi là trách nhiệm của các nhà cầm quyền, 
trước hết là trách nhiệm của vua đứng đầu nhà nước. 
Những vua chúa và các nhà câm quyền đều cho 
rằng dân đói khổ là tại họ lười biếng, mất mùa 
thiên tai là tại trời, chứ không phải là tại chính sách 
của triều đình. Ở nước Anh mãi tới triều nữ hoàng 
Ê-li-da-bét (XVD sự cứu dân vẫn chỉ được coi là 
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một công việc từ thiện, chứ chưa thành một nhiệm 
vụ của chính phủ. 

Ở Việt Nam, chịu ảnh hưởng những quan điểm 
đạo đức và tư tưởng chính trị của Nho giáo, cộng 
với thực tiễn lịch sử - chính trị - xã hội của đất nước, 
giới cầm quyền qua các triều đại đã hình thành nên 
được một quan niệm cũng như những chính sách 
đặc sắc của mình đối với dân chúng. 

Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam phạm trù Dân 
có một ý nghĩa đặc biệt. Thực tiễn chứng minh là, 
những cuộc chiến tranh giành độc lập hay bảo vệ 
đất nước chỉ khi nào huy động được sức mạnh của 
dân tộc mới làm nên chiến thắng. Toàn dân đều 
tham gia đánh giặc là một truyền thống (khác với ở 
các nền văn hóa du mục, chiến tranh hoàn toàn là 
việc của quân đội, của đàn ông). Điều này đã thấm 
sâu vào tình cảm và chuyển thành phương thức tư 
duy, nội dung hoạt động của mọi triều đại và các 
cộng đồng người Việt Nam. 

Ngay từ buổi đầu dựng nước và giữ nước thì ý 
thức trở thành chủ nhân của đất nước không phải chỉ 
là một vài cá nhân, của một số thủ lĩnh hiểu biết và 
kiên cường, của một số vùng trọng điểm đất nước 
mà là của đại đa số người dân, của nhiều vùng trên 
lãnh thổ Giao Chỉ. Vì thế mới có thể thấu hiểu tại 
sao Hai Bà Trưng phất cờ thì hơn 60 huyện thành 
nổi dậy, hưởng ứng, Bà Triệu cưỡi voi dóng trống 
thì “toàn thể Châu Giao chấn động”. Ý thức đó 
được thể hiện trường kỳ trong suốt chiều dài lịch sử, 
là cơ sở để duy trì các cuộc chiến đấu và càng về 
sau càng liên tục, quyết liệt hơn. Từ đó các triều đại 
Việt Nam đều biết cách dựa vào dân, huy động được 
sức mạnh dân tộc làm nên những chiến thắng lịch 
sử. Tình cảm và tư tưởng về dân tộc gắn liền với dân 
chúng được nêu lên như những nguyên tắc chính trị. 

Lý Công Uẩn trong Chiếu dời đô đã viết : 
“Muốn mưu việc lớn, tính kế muôn đời cho con 
cháu thì trên phải vâng mệnh trời, dưới theo ý dân”. 
Nguyện vọng đó của nhà vua cũng là nguyện 
vọng của nhân dân và dân tộc. Điều này đã được 
các quần thần khẳng định trong khi đáp lại : “Bệ hạ 
vì thiên hạ mà lập kế lâu dài để trên cho cơ nghiệp 
to lớn được thịnh vượng, dưới cho nhân dân được 
giàu của nhiều người, việc lợi như thế, ai dám 


(1) Lê Quý Thiêm : Văn hóa với sự phát triển xã hội Việt Nam 
theo hướng XHCN, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 7 
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không theo” (2. Tiếp đến Lý Cao Tông (1207) 
tự thấy : Trẫm... ở nơi cửu trùng không biết cảnh 
khó khăn của dân chúng, nghe lời bọn tiểu nhân mà 
gây nên oán giận của kẻ dưới. Dân đã oán thần 
thì trầm dựa vào ai ? Nay trẫm sẽ sửa lỗi cùng dân 
đổi mới. 

Sang thời Trần, những quan niệm về độc lập và 
tự chủ của đất nước có liên hệ khăng khít với sự 
nhận thức về nhân dân, xem nhân dân là lực lượng 
quyết định trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vấn đề 
không chỉ là đức độ của kẻ cầm quyền mà là 
phương sách cơ bản để giữ nước. Tiêu biểu nhất là 
quan niệm của Trần Quốc Tuấn cho rằng, nhân dân 
là cơ sở để tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước : 
Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bèn gốc, đó là 
thượng sách để giữ nước. Dưới con mắt của Trần 
Quốc Tuấn, nhân dân chính là nơi chứa chất những 
tiềm lực về kinh tế và quốc phòng bảo đảm cho sự 
vững chắc của nền độc lập và chủ quyền của đất 
nước. Hơn nữa, theo ông, những anh hùng mưu 
được nghiệp lớn là nhờ vào sự ủng hộ của quần 
chúng. Tư tưởng chính trị “lòng dân không chia”, 
“cả nước góp sức” chống giặc của Trần Quốc Tuấn 
là nên tảng cho việc xây dựng quân đội thường trực 
và mọi lực lượng vũ trang nhân dân trong thời Trần. 
Chính ở thời này, Hội nghị Diên Hồng đã đi vào 
lịch sử như một biểu tượng tuyệt vời về ý chí của 
toàn dân, về tỉnh thần đoàn kết thống nhất trong 
toàn xã hội từ trên xuống dưới, về mối quan hệ tốt 
đẹp giữa nhà nước với công dân trong một thời 
điểm lịch sử đặc biệt quan trọng. 

Nhà Hồ, Hồ Quý Ly là một con người tài năng, 
có nhiều ham muốn và nỗ lực thực hiện những cải 
cách lớn, xây dựng một nên độc lập vững mạnh cho 
dân tộc nhưng triều Hồ chỉ tôn tại được trong một 
thời gian ngắn. Lý giải về điều đó, theo lời của 
Nguyễn Trãi là : “Nhà Hồ đánh giặc một mình” @), 
“quân họ Hỗ trăm vạn người, trăm vạn lòng”. Cuối 
năm 1405, trước khi nhà Minh khởi chiến xâm lược, 
trong một cuộc họp bàn của triều đình tìm cách ứng 
phó với giặc, tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng nói, 
“không sợ giặc, chí sợ lòng dân không theo” 0), 
Hồ Nguyên Trừng đã hiểu rất rõ thời thế và nhân 
tâm, và đã nó đúng chỗ yếu nhất của nhà Hồ khi 
phát động kháng chiến là họ không được toàn dân 
đồng tâm ủng hộ, một yếu tố gốc rễ của mọi thắng 
lợi. Ly tân nhân tâm, dẫn đến một sự nghiệp đồ vỡ, 
đó là điều tất yếu. 
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Thời Lê Lợi - Nguyễn Trãi, tư tưởng khoan dân, 
lo cho dân và dựa vào dân được phát triền hơn nữa, 
được xem là mục đích tối hậu trong việc giữ nước 
và dựng nước. Tổng kết những thời kỳ lịch sử đã 
qua và phân tích những sự biến đang diễn ra trước 
mặt, Nguyễn Trãi đã rút ra được các kết luận có tính 
quy luật của cuộc chiến tranh nhân dân. 

Với ông, cứu nước và dựng nước là công việc 
của nhiều người, của trăm họ. Vì thế phải tôn trọng 
cộng đồng và bôi dưỡng tư tưởng cộng đồng. Nếu 
mọi người đồng lòng tất sẽ có sức mạnh, theo đó 
nguyên nhân tất thắng của Lê Lợi là “quân không 
quá mười vạn nhưng ai cũng một lòng”. Nguyễn 
Trãi quan niệm dân là số đông, là cơ sở xã hội, là 
lực lượng có vai trò quyết định dẫn đến sự tồn vong 
của một triều đại, một ông vua. Ông đã thể hiện tư 
tưởng của mình bằng cách nhắc lại câu nói của 
người xưa với một nội dung đầy tính hiện thực cấp 
bách “Mến người có nhân là dân, mà chở thuyên lật 
thuyền cũng là dân” (Chiếu răn bảo Thái tử), 

“Thuyền bị lật mới tin rằng dân như nước” (Quan 
hải) 6). Đường lối chính trị của Nguyễn Trãi vì thế 
được gọi là đường lối chính trị nhân nghĩa. Trong 
đó, việc đầu tiên của chính trị là việc cứu dân, nuôi 
dân. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách, mọi 
quan hệ đối xử của triều đình đều phải căn cứ vào 
lòng dân, lòng người. Nhân nghĩa là phương thức 
giữ nước, dựng nước, là sức mạnh, là cuộc sông của 
người dân, là bang giao hòa bình. Tư tướng đó vừa 
khái quát truyền thống, vừa tạo nghiệp, vừa định 
hướng cho sự phát triên bền vững của dân tộc. 

Ở thế kỷ XVI, Nguyễn Bỉnh Khiêm chủ trương 
thực hiện đường lối chính trị “vương đạo” đối lập 
với “bá đạo”. Đó là đường lỗi nhà nho gắn với dân 
chúng, lấy đức “nhân nghĩa để trị người, cảm hóa 
người. Ông viết “Nếu nhà vua có bó đuốc sáng 
thì nên soi đến dân ở nơi nhà nát, xóm nghèo” 
(Cảm hứng) hoặc “xưa nay nước phải lấy dân làm 
gốc, nên biết răng muốn giữ được nước, cốt phải 
được lòng dân” (Cảm hứng) (6), Đó rõ ràng là một 
đường lối chính trị yêu nước, thương dân, mang tên 


(2) Ngô Sĩ Liên : Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1967, t 1, tr 191 

(3). (4) Nguyễn Tài Thư (chủ biên) : Lịch sử tư tưởng Việt 
Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, t 1, tr 237 

(5) Nguyễn Tài Thư : Sdở, t 1, tr 287 (dẫn lại) 

(6) Nguyễn Tài Thư : Sơở, t 1, tr 359 (dẫn lại) 
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vương đạo ở ngoài nhưng có thực chất là nhân dân 
ở bên trong. 

Ở thế kỷ XVIII, chiến tranh là loạn lạc là nỗi 
nhức nhối của các nhà tư tưởng có lương tri. Theo 
họ trị loạn phải xuất phát từ thái độ của tập đoàn cai 
trị xã hội đối với lòng dân là ý trời. Lê Quý Đôn 
nhắc lại lời xưa “Dân là gốc nước, gốc vững thì 
nước mới yên. Cứu dân tức là vì nước” (Âm chất 
văn chú). Nguyễn Thiếp cũng thế : “Dân là gốc, gốc 
vững nước mới yên” (Bài biểu dâng Quang Trung 
bàn về dân tình xứ Nghệ). Ngô Thì Nhậm quan 
niệm một cách mạnh mẽ : Lòng dân quyết định ý 
trời '““Trời trông, trời nghe do ở dân. Lòng dân yên 
định thì ý trời cũng xoay chuyển” hoặc “Dân hòa 
cảm ở dưới thì thiên hòa ứng ở trên, hiệu nghiệm 
được mà không hẹn mà đến” (Tờ khải trình bày về 
chính sự đường thời) 0). | 

Ở thế kỷ XIX, Nguyễn Đức Đạt đã nói một điều 
mà trước và sau ông trong chế độ phong kiến cũ 
không ai nói tới. Đó là vua phải kính trọng nhân 
dân : “Có người hỏi : “Vua nên yêu ai ?” - Ông đáp : 
“Yêu dân”. Lại hỏi : “Nên kính ai ?” - Ông đáp : 
“Kính dân”. Lại hỏi : “Yêu và kính như thế nào ?” 
Ông đáp : “Yêu như yêu thân mình, kính như kính 
thân mình”. Ôi ! Dân là người bảo vệ cho thân 
mình, chẳng yêu sao được ? Lại là người chủ tế của 
thân minh, chẳng kính sao được” (®), Tiếp theo các 
nhân sĩ Nghệ Tĩnh đã đạt đến tầm cao tư tưởng về 
dân khi xem dân là chủ nhân của đất nước khi giải 
quyết mối quan hệ “trung quân” với “ái quôc”. 
Trong một tờ sớ gửi Tự Đức của họ, có đoạn viết : 
“Thiên hạ là của thiên hạ, thiên hạ không phải của 
bệ hạ mà chuyên giữ lấy một mình”©). Từ đó nó trở 
thành mệnh đề tư tưởng dẫn dắt các phong trào 
kháng chiến vượt qua và chống lại đường lối chủ 
hòa sai lầm của Tự Đức và triều đình thuở ấy... 

Không chỉ là quan niệm, nhận thức rõ được vai 
trò quan trọng của nhân dân trong giữ nước và dựng 
nước, các nhà nước phong kiến Việt Nam cũng đã 
có nhiều những hoạt động và chính sách thiết thực 
quan tâm đến đời sống và nguyện vọng của nhân 
dân. Các giá trị nhân sinh ở đây cũng là một đặc 
trưng của văn hóa chính trị Việt Nam truyền thống. 

Trước tiên là chính sách khuyến nông. Các triều 
đại phong kiến Việt Nam đều kiên trì đường lối “dĩ 
nông vi bản” (nông nghiệp là gốc). Và đó cũng là 
cơ sở cho các chính sách “ngụ binh ư nông” (gửi 
binh trong nông) và “toàn dân vi binh” (mỗi người 
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dân là một chiến sĩ). Lê Hoàn là ông vua đầu tiên tô 
chức lễ cày. ruộng tịch điền. Đến đời Trần, triều 
đình cũng tổ chức cho các vị tôn thất và quan chức 
đi gặt ruộng tịch điền. Luật lệ và chiếu chỉ của nhà 
Lý về việc giết hại trâu bò ảnh hưởng đến công việc 
cày cấy cân phải nghiêm trị cũng là một ví dụ cụ thể 
về sự quan tâm đó. 

Tiếp đến, là việc chăm lo trị thủy, thủy lợi mà 


` các thê chế đã được ghi vào pháp luật và hương ước 


làng xã. Xây dựng và bảo vệ đê điều là lợi ích cơ 
bản của nông dân, đã được coi là một chức năng 
quan trọng của nhà nước và là nhiệm vụ của toàn 
dân. Vua nhà Trần đã từng tự mình đi trông nom 
việc đắp đê. Hành khiển Trần Khắc Chung nhận 
thức được ý nghĩa của việc đó, nói rằng : “Lúc dân 
gặp nạn lụt, người làm vua phải cứu gIÚúp ngay. 
Sửa sang đức chính không còn gi đrọng, đại hơn 
công việc ấy”. Hay tính dân sinh còn biểu hiện ở 
chỗ năm 1126 vua nhà Lý ra lệnh cấm không được 
chặt cây vào mùa xuân, năm 1 126 ra lệnh trồng cây 
Ở mọi nơi... 

Sau việc chăm lo cho dân no đủ thì việc giáo hóa 
dân luôn là trách nhiệm lớn lao và là nhiệm vụ cơ 
bản, thường xuyên, quan trọng bậc nhất của nhà 
nước. Để giáo hóa dân, có hai cách : một là, người 
câm quân phải nêu gương sáng ; hai là, phải mở 
mang việc giáo dục đạo đức và nâng cao dân trí. Ở 
Việt Nam, hầu hết các vương triều, nhất là trong 
thời kỳ cường thịnh của mình, đều rất quan tâm đến 
vấn đề giáo dục đạo đức trong dân và luôn luôn 
chăm lo chỉnh đốn việc học hành, thí cử. 

Nhà nước về bản chất của nó là mang tính chất 
giai cấp. Chúng ta không phủ nhận mâu thuẫn giai 
cấp ở .Việt Nam, nhưng chúng ta cũng phải thừa 
nhận rằng ở Việt Nam, mâu thuần thường xuyên đặt 
ra trong cuộc sông và lôi cuốn toàn dân, là mâu 
thuẫn ø1ữa toàn thể dân tộc Việt Nam đối mặt với 
những thử thách của thiên tai, của địch họa. Cho 
nên, suốt chiều dài cửa lịch sử điểm nổi bật ở Việt 
Nam không phải là mâu thuẫn giai cấp mà là đoàn 
kết dân tộc, là sự gắn bó toàn thể những người công 
dân lại với nhau và sự hợp tác thường xuyên giữa 
công dân với nhà nước. 


(7) Nguyễn Tài Thư (chủ biên) : Lịch sử tư tưởng Việt Nam, 
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, t 1, tr 418 - 419 (dẫn lại) 

(R) Nam Sơn Tùng thoại, Thiên Quán đạo (tài liệu dịch) Viện 
Triết học 

(9) Lê Sỹ Thắng : Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nxb Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1997, t 2, tr 171 (dân lại) 
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Nghiên eứu - Yrao đôi 


2, Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân là kết tỉnh 
của văn hóa chính trị truyền thống và hiện đại. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là đỉnh cao của văn hóa 
chính trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, thể 
hiện ở lòng thương yêu vô hạn đối với nhân dân, 
quý trọng nhân dân và tỉn tưởng tuyệt đối vào sức 
mạnh của nhân dân. Người nói, “Tôi chỉ có một sự 
ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước 
ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự 
do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng 
được học hành” (10, Người cho răng không gi quý 
bằng dân và không øì mạnh bằng Ì lực lượng đoàn kết 
của nhân dân. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong 
quan hệ giữa nhà nước và nhân dân thì nhà nước chi 
là bộ máy thừa hành của nhân dân, tất thảy nhân 
viên nhà nước là đầy tớ của nhân dân chứ không 
phải là “phụ mẫu chỉ dân” (cha mẹ của dân). Chế độ 
ta là chế độ dân chủ, tức nhân dân là người chủ, địa 
vị cao nhất là dân, nhà nước là của dân, do dân, 
vị dân. 

Người cho răng không gì quý bằng dân và 
không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân 
dân. Trong bài báo Dân vận viết năm 1949, Hồ Chí 
Minh khẳng định : “Nước ta là nước dân chủ” (11). 
Điều này có nghĩa là : 

“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân 

Bao nhiêu quyền hạn đều của đân. 

Công việc đôi mới, xây dựng là trách nhiệm của 
dân... 

Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương đo 
dân cử ra. 

Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức 
nên. 

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi 
đân” (12), 

Như vậy, theo Hồ Chí Minh “dân là chủ” và 
“dân làm chủ”. Quan niệm này về thực chất là sự 
thâu tóm cốt lõi của văn hóa chính trị phương Đông 
truyền thống được biểu hiện qua tư tưởng của một 
số nhà tư tưởng tiến bộ. Mặt khác, tư tưởng đó đã 
phân ánh trình độ mới của văn hóa chính trị hiện 
đại. Trong văn hóa chính trị truyền thống, mặc dù 
dân có lúc được đề cao, song suy cho cùng vua vẫn 
là người sở hữu dân và họ không cùng đẳng cấp với 
vua. Trong quan niệm mới của Hồ Chí Minh, dân là 
chủ sở hữu quốc gia, xã tắc và của bản thân mình và 
vì vậy, theo lẽ tự nhiên : dân làm chủ. Trong các 
thiết chế chính trị, quan trọng nhất là nhà nước thì 


52 


SỐ 8 (4-2001) 


nhà nước phải là của dân, do dân, vì dân. Các công 
chức nhà nước vì vậy, không phải là “quan cách 
mạng”, “phụ mẫu chỉ dân” (cha mẹ của dân) mà 
phải là “công bộc của dân”, “là người đây tớ thật 
trung thành của nhân dân”. 

Trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của 
mình, Hồ Chí Minh luôn khát vọng giành độc lập 
cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Theo 
Người, nước độc lập mà dân chưa tự do, còn đói, 
còn rét, còn khổ thì độc lập ấy cũng chẳng để làm 
øì. Bởi vậy, nỗi lo lớn nhất của Người, nhất là sau 
khi chính quyền cách mạng được thiết lập chính là 
làm sao để dân có tự do và hạnh phúc. Muốn vậy, 
trước hết bộ máy cầm quyền phải đủ phẩm chất, trí 
tuệ để gánh vác công việc này, một công việc “rất 
to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng rất vẻ vang”. 

Trong các tác phẩm “Sửa đổi lễ lối làm việc”, 
hay “Về đạo đức cách mạng”, Người đã nêu ra 
những phẩm chất của người cách mạng và yêu cầu 
người cán bộ cách mạng phải thực hiện. Đó là các 
phẩm chất như : Nhân, Trí, Dũng, Liêm hay Cần, 
Kiệm, Liêm, Chính. Trong Di chúc, khi nói về 
Đảng, Người cho rằng : “Đảng ta là một Đảng cầm 
quyền. Mỗi đẳng viên và cán bộ phải thật sự thấm 
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật 
trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là 
người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (3), 
Như vậy, đối với Đảng và cán bộ đảng, Người nhắn 
mạnh đến phẩm chất “vì dân” và chính Người là 
một mẫu mực. Rõ ràng, những tư tưởng “Thân dân”, 
“Dưỡng dân”, “Giáo dân”, “Dân là gốc”... trong văn 
hóa chính trị phương Đông truyền thống đã được 
tiếp nhận và vượt gộp ở Hồ Chí Minh, trở thành một 
giá trị tiêu biểu ở thời đại ngày nay. 

Thiết nghĩ, trong không gian chính trị, xã hội 
hiện nay, muốn thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh không 
con đường nào khác ngoài con đường Hồ Chí Minh 
đã chọn, con đường chính trị xuất phát từ nhân dân, 
đề cao dân, khẳng định “Dân là chủ”, “Dân làm 
chủ”.L] 


(10) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995,t4, tr l1 - 


(11) (12) Hồ Chí Minh : Sớữ, t 5, tr 698 
(13) Hồ Chí Minh : Sđở, t 12, tr 510 


Thực tiên ~ lĩnh nghiệm 
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PHÁT THRIÊN THƯƠNG NGHIỆP, 
THỊ TRƯỜNG ỞƠ NUỚC TA 


3-1-1996, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết sô 

12 NQ/TƯ về “Tiếp tụC ‹ đổi mới tổ chức và hoạt 
động thương nghiệp, phát triển thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Sau hơn 5 năm thực hiện, tình h¡nh thị trường và 
hoạt động thương mại nước ta đã đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng. Thị trường trong nước phát triển, hàng 
hóa dồi đào, phong phú với giá cả ổn định, đáp ú ứng các 
nhu cầu của sản xuât và tiêu dùng. Đáng chú ý là tổng 
mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội giai 
đoạn 1996 - 2000 tăng bình quân hằng năm 12,2%. 

Thị trường nước ngoài được mở rộng, tính đến hết 
năm 2000 chúng ta đã có quan hệ buôn bán với 
165 quốc gia, trong đó đã ký các hiệp định thương mại 
với 79 nước và thỏa thuận về tối huệ quốc với 68 nước 
và vùng lãnh thổ. Về cơ bản đã thực hiện được chủ 
trương “đa dạng hóa thị trường và đa phương hóa quan 
hệ kinh tế đối ngoại”, chủ động hội nhập kinh tế khu 
VỰC và quốc tế, trước hết là hội nhập về thương mại và 
đầu tư. Chúng ta đã tích cực thâm nhập, tạo chỗ đứng 
ở các thị trường mới, nên thị trường, xuất khâu hàng 
hóa có chuyên dịch đáng kể. Xuất khẩu hàng hóa sang 
thị trường các nước trong thời gian qua như sau : 
châu Á giảm từ 80,1% năm 1996 xuông còn 60% vào 
năm 2000 ; tương ứng - châu Âu lại tăng từ 14,8% lên 
27%, châu Mỹ (chủ yếu là Bắc Mỹ) tăng từ 3,3% lên 
6%, châu Đại Dương tăng từ Ì% lên 6,5%. Kim ngạch 
xuất khâu hàng hóa giai đoạn 1996 - 2000 tăng bình 
quân hằng năm 23,3%, từ 5 449 triệu USD năm 1995 
lên I4 308 triệu USD vào năm 2000. Với kết quả này, 
mức xuất khẩu bình quân đầu người của nước ta năm 
2000 đa đạt gần 185 USD/người và ra khỏi danh sách 
các nước có nên ngoại thương kém phát triển. Do kim 
ngạch nhập khẩu trong giai đoạn này chỉ tăng 
13,3%/năm, thấp hơn tốc độ tăng xuất khâu 10%, nên 
nhập siêu được giảm dần qua các năm, nhờ đó cán cân 
ngoại thương được cải thiện một bước. Nếu như 


Trh quá trình đổi mới nền kinh tế, ngày 


NGUYÊN THỊ DOAN ° 


năm 1996, tỷ lệ nhập siêu so với xuất khẩu là 53,6%, 
thi đến năm 2000 còn 6,2%. Cơ cấu hàng hóa nhập 
khẩu cũng đã có cải thiện theo hướng tăng nhập khẩu 
tư liệu sản xuất và giảm nhập khẩu hàng tiêu dùng nên 
cơ bản đã phục vụ có hiệu quả cho phát triển sản xuất 
và đổi mới công nghệ, thúc đấy nâng cao chất lượng và 
sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước. 

Về tổ chức và quản lý, đã dần dần phân địch rõ 
chức năng quản lý nhà nước về thương mại và chức 
năng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, sắp 
xếp lại các doanh nghiệp thương mại nhà nước theo 
hướng tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh 
doanh, còn Bộ Thương mại và các sở thương mại chi 
làm chức năng quản lý nhà nước về thương mại... Các 


- doanh nghiệp nhà nước vẫn giữ được vai trò chủ đạo 


trong lưu chuyển bán buôn và xuất nhập khẩu. Đối với 
thị trường, nông thôn, miền núi, thương mại nhà nước 
đã cung ứng đủ Các mặt hàng thiết yếu thuộc diện 
chính sách cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa 
và tổ chức thu mua được một số nông sản cho nông 
dân ở vùng III ; gắn với Chương trình trung tâm cụm 
xã và Chương trình 135 để phát triển mạng lưới thương 
mại nhà nước và chợ phiên, tạo nhân tố kích thích sản 
xuất, trao đổi hàng hóa ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

Tuy nhiên, tỉnh hình thị trường và hoạt động 
thương mại vẫn còn nhiều mặt hạn chế : tính định 
hướng xã hội chủ nghĩa trên thị trường và hoạt động 
thương mại chưa thê hiện rõ ; khung pháp lý cho hoạt 
động thương mại bước đầu đã thông thoáng, nhưng thể 
chế kinh tế thị trường còn chưa hoàn chỉnh. Thực trạng 
của hệ thống thể chế được nhiều doanh nghiệp gọi là 
“5 không” : không minh bạch, không đồng bộ, không 
nhất quán, không sát thực tế, không thống nhất. Tình 
hình buôn lậu và gian lận thương mại diễn ra thường 
Xuyên và ngày càng tỉnh vi. Dẫu rằng Chính phủ và 


* PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ủy ban kiểm tra 
Trung ương 
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các bộ, ngành. cùng với cấp ủy, chính quyền các địa 
phương có nhiều biện pháp, song. vẫn còn bất cập. Thị 
trường nước ngoài mới phát. triển được bề rộng mà 
chưa xây dựng được theo chiều sâu. Cơ cấu hàng hóa 
xuất khẩu chuyển dịch chậm, sức cạnh tranh của hàng 
hóa còn thấp. Thị trường trong nước đã có dấu hiệu 
kém sôi động, thể hiện chỉ số giá tiêu dùng đang có xu 
hướng giảm. Thời gian qua, tỷ giá cánh kéo giữa hàng 
nông sản và hàng công nghiệp ngày càng doäng rộng 
làm cho sức mua của nông dân giảm sút, dẫn đến thị 
trường nông thôn, miền núi chậm phát triển và ngày 
càng tụt hậu xa hơn so với thị trường thành thị. Các 
doanh nghiệp thương mại chưa làm tốt vai trò hướng 
dẫn tiêu dùng và tổ chức thông tin thị trường để định 
hướng cho sản xuất... 

Để khắc phục các hạn chế trên, tận dụng được các 
cơ hội và vượt qua các thách thức. của quá trình hội 
nhập thương mại khu vực và quốc tế nhằm làm cho thị 
trường và thương mại phát triển đúng hướng, ổn định 
và bền vững, trong thời gian tới cần tập trung vào các 
giải pháp sau : 

Một là, muốn bảo đảm định "hướng của sự phát 
triển, trước hết phải nghiên cứu, tổng kết, đúc rút kinh 
nghiệm để xây dựng và hoàn thiện lý luận về mô hình, 
bản chất, sự vận động của thương nghiệp thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cơ sở khoa học cho 
việc hoạch định chiến lược cũng như xây dựng chính 
sách, cơ chế về thị trường và hoạt động thương mại. Có 
như vậy thì sự phát triển mới không chệch hướng, thực 
hiện được quá trình đối mới nhưng dứt khoát không 
đối màu, hội nhập mà không hòa tan. Trong Dự thảo 
Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX của Đảng chỉ rõ : 
“Phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ, phát huy 
vai trò nòng cốt, định hướng và điều tiết của kinh tế 
nhà nước trên thị trường. Đáp ứng nhu cầu đa dạng và 
nâng cao sức mua của thị trường trong nước, cả ở thành 
thị và nông thôn, chú ý thị trường các vùng có nhiều 
khó khăn. Mỡ rộng thêm thị trường mới ở nước 
ngoài... (1) 

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng 
cao hiệu quả quản lý nhà nước về thương nghiệp, thị 
trường. Chúng ta đang chuyền đối nhằm xây dựng nên 
kinh tế theo thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa nói chung và nền thương nghiệp thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói riêng. Với mô 
hình kinh tế đó sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản 
lý của nhà nước trở nên đặc biệt quan trọng nhằm tạo 
điều kiện để các thành phần kinh tế yên tâm phát triển 
lâu dài, bảo đảm cho cả nèn kinh tế phát triển đúng 
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định hướng. Đồng thời, thực hiện được đăng trưởng 
kinh tế gắn với công bằng xã hội, điều mà các chế độ 
xã hội khác không những không làm được mà còn gây 
thêm sự bất công trong xã hội, làm khoảng cách giàu - 
nghèo ngày càng lớn. 

Ba là, tổ chức tốt công tác thông tin kinh tế nói 
chung và thông tin thương mại, thị trường nói riêng. 
Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức xúc tiễn 
thương mại, các tham tán thương mại trong việc mở 
rộng thị trường, cũng như cung cập thông tin cho sản 
xuất để người sản xuất chuyển dịch cơ cầu sản 
xuất theo hướng : sản xuất những gì thị trường cần, chứ 
không phải sản xuất những øì mình có thể, góp 
phần thúc đây mạnh mẽ quá trinh chuyển dịch cơ cầu 
kinh tế. 

Bốn là, tổ chức hình thành các kênh, luồng lưu 
thông hàng hóa bảo đảm thực hiện được giá trị hàng 
hóa thông suốt. Định hình một cấu trúc thị trường hợp 
lý Và xác định vai trò, vị trí của mỗi thành phần kinh 
tế trong cấu trúc đó làm cơ sở cho việc xây dựng tổ 
chức và phát triển mạng lưới thương nghiệp. 

Năm là, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt 
động thương mại, và cải cách hành chính mạnh mẽ hơn 
nữa vê quản lý nhà nước trong lĩnh vực thị trường, hoạt 
động thương mại, mà trước hết phải xây dựng được bộ 
máy công quyền trong sạch, không kỳ thị, hướng vào 
phục vụ các doanh nghiệp để phát huy được sức mạnh 
tổng hợp và lợi thế so sánh của môi thành phân kinh tế 
trong cơ chế thị trường mở. Đổi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, phát huy những yếu tố tích cực của cơ chế thị 
trường, triệt để xóa bỏ bao cấp trong kinh doanh, tăng 
cường vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước. 

Sáu là, đấy mạnh hơn nữa quá trình chuyển đổi sở 
hữu doanh nghiệp thương mại nhà nước, trọng tâm là 
cô phần hóa và bán, khoán, cho thuê, nhằm nâng cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Xây 
dựng chính sách tín dụng bình đắng giữa các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phân kinh tế, thúc đẩy hình 
thành hệ thống tài chính doanh nghiệp ổn định, lành 
mạnh và vững chắc để các doanh nghiệp có điều kiện 
đầu tư theo chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng, mẫu 
mã hàng hóa, giữa vững thị trường truyền thống và mở 
rộng thị trường mới, chấp nhận sự cạnh tranh trong 
cơ chế thị trường mở nhằm thích ứng khi tham gia 
hội nhập với thị trường các nước trong khu vực và trên 
thế giới. L1 


(1) Tap chí Cộng sản, số 4 (2-2001), tr 17 
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Hi nền kinh tế đất nước và đời sống nhân dân 
K~ nhiều khó khăn, việc đấy mạnh xuất khẩu 
o động vả chuyên gia (XKLĐCG) ra nước 

ngoài là nhiệm vụ kinh tế hệ trọng và cần thiết. Thế giới 
hiện có 50 - 65 triệu người làm việc ở nước ngoài. 
Năm 1995 đã có 42 triệu lao động làm việc ở 200 nước 
trong đó 12 triệu người làm việc ở châu Âu ; 8 triệu ở 
Bắc Mỹ ; 6 - 7 triệu ở châu Phi ; 6 triệu tại các nước 
À-rập ; 3 - 5 triệu tại Trung và Nam Mỹ ; 2 - 3 triệu tại 
các nước Đông - Nam Á. Theo đánh giá của Tổ chức di 


ĐÂY MẠNH XUÂT KHẨU LAO ĐỘNG 
VÀ CHUYÊN GŒIA 


NGUYÊN HẢI HÀ ° 


dân quốc tế, hiện có 55 nước được xếp vào các nước 
xuất khẩu lao động lớn. Xét trên phạm vi quốc gia, đây 
là một hướng giải quyết việc làm quan trọng cho người 
lao động, một nguồn thu ngoại tệ to lớn cho đất nước, 
một hướng đảo tạo nguồn nhân lực có tay nghề. 


1 - Nhìn lại công tác xuất khẩu lao động và 
chuyên gia ở nước ta. 

Thời gian 1980 - 1990, nước ta chủ yếu XKLĐCG 
sang các nước xã hội chủ nghĩa : Liên Xô, Đức, Tiệp 
Khắc, Bun-ga-ri. Một số lượng không nhỏ người lao 
động được đưa đi làm việc ở I-rắc, Ly-bi và đưa chuyên 
gia sang làm việc ở một số nước châu Phi trong các lĩnh 
vực y tế, giáo dục và nông nghiệp. Khi đó, nước ta là 
một thành viên của Hội đồng tương trợ kinh tế cùng với 
Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Vì vậy, 
cũng như các quan hệ kinh tế khác, quan hệ hợp tác sử 
dụng lao động giữa ta và các nước đều thông qua các 
hiệp định chính phủ. Khi đó cơ chế hợp tác sử dụng lao 
động chuyên gia theo mô hình nhà nước - nhà nước đã 
phát huy hiệu quả. 

Khi mới bắt đầu XKLĐCG, chủ trương của Nhà 
nước ta là “giải quyết việc làm cho một bộ phận thanh 
niên” thông qua hợp tác lao động nhờ các nước anh em 
đào tạo một đội ngũ lao động có tay nghề vững, đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Nhà nước ta đã cử nhiều 
chuyên gia sang các nước đang phát triển ở châu Phi 
và Trung Cận Đông. Thời kỳ này mục tiêu kinh tế của 
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công tác XKLĐCG chưa được chú ý đầy đủ, cơ chế 
XKLĐCG là Chính phủ ta cung cấp lao động chuyên gia 
cho Chính phủ các nước nhận để đưa về làm việc tại 
các tổ chức kinh tế, y tế, giáo dục của nước đó. 

Ngày 30-6-1998, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay 
là Thủ tướng Chính phủ) đã ban hành Chỉ thị 108/CT 
khẳng định mục tiêu kinh tế của công tác XKLĐCG và 
cho phép thành lập các tổ chức kinh tế làm dịch vụ việc 
làm ngoài nước. Đây là thời kỳ trực tiếp chuyển từ cơ 
chế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường trong 
công tác XKLĐCG. Các tổ 
chức kinh tế làm dịch vụ việc 
làm ngoài nước mới chuẩn bị 
hình thành việc đưa lao 
động, chuyên gia ra nước 
ngoài chủ yếu vân thực hiện 
theo cơ chế kế hoạch tập 
trung thông qua các Hiệp 
định liên Chính phủ. Trong 
thời kỳ này, số lao động 
chuyên gia được xuất khẩu 
là 244 186 người. Cụ thể : 
1980 : 1 070 người ; 1981 : 20 230 ; 1982 : 25 970 ; 
1989 : 12 402 ; 1984 : 6 846 ; 1985 : 5 008; 1986: 9 012; 
1967 : 48 820; 1988: 71 730 ; 1989 : 39 929; 1990: 3069; 
và khoảng 7 200 chuyên gia, 23 713 thực tập sinh và 
học sinh học nghề tại các nước Đông Âu đã chuyển 
sang lao động trong những năm 80. 

Cuối những năm 80, đầu những năm 90, các nước 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu có biến động lớn về chính trị, 
dẫn đến sự thay đổi về thể chế chính trị và cơ chế kinh 
tế. Nhiều nước châu Phi có chuyên gia của ta cũng có 
khủng hoảng kinh tế, chính trị ; l-rắc đã xảy ra chiến 
tranh. Phần lớn các nước này không có nhu cầu tiếp 
nhận lao động chuyên gia, hoặc nếu có thì không nhận 
lao động chuyên gia theo cơ chế trực tiếp chính phủ 
nữa. Đồng thời, cơ chế quản lý kinh tế của nước ta thời 
kỳ này đang từng bước đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường. Trước tình hình đó, nếu chúng ta không đổi mới 
cơ chế XKLĐCG sẽ không đưa được lao động, chuyên 
gia sang các khu vực mới. Ở khu vực truyền thống, ta 
có nguy cơ phải đưa về hàng loạt lao động, chuyên gia 
khi vẫn chưa chuẩn bị được các điều kiện tiếp nhận và 
bố trí việc làm. Vì vậy, Chính phủ đã có chủ trương đưa 
lao động, chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài. Theo chủ trương này, các tổ chức kinh tế nhà 


* Học viện Hành chính quốc gia 
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nước thành lập và được Bộ Lao động - Thương binh - 
Xã hội cấp phép hoạt động cung ứng lao động, chuyên 
gia cho nước ngoài. Việc XKLĐCG được thực hiện 
thông qua các hợp đồng do các tổ chức kinh tế đó ký 
với nước ngoài. 

Ngày 20-1-1995, Chính phủ ban hành Nghị định 
07/CP quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Bộ 
Luật lao động về đưa lao động chuyên gia đi làm việc 
có thời hạn ở nước ngoài. Cơ chế XKLĐCG theo Nghị 
định 07 cũng có một số thay đổi theo hướng đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, tăng cường vai trò quản lý nhà 
nước, nêu cao trách nhiệm của tổ chức kinh tế và bản 
thân lao động, chuyên gia. Với chính sách “Việt Nam 
muốn là bạn của tất cả các nước” cơ chế XKLĐCG đã 
có sự chuyển đổi phù hợp cơ chế của các nước, tạo 
điều kiện tốt để tăng cường XKLĐCG. Hiện nay, có trên 
80 tổ chức là doanh nghiệp nhà nước có giấy phép hoạt 
động XKLĐCG. 

Từ vai trò quan trọng của công tác xuất khẩu lao 
động, ngày 22-9-1998, Bộ Chính trị ra Chỉ thị 41/CT-TƯ 
về đẩy mạnh XKLĐCG trong tình hình mới. Nhà nước 
đã tạo cơ chế thông thoáng hơn, cho phép các doanh 
nghiệp thuộc đoàn thể có đủ điều kiện được cấp phép 
hoạt động XKLĐCG. Giấy phép này được cấp một lần 
trong suốt quá trình hoạt động, bỏ giấy phép chuyến 
như trước đây, doanh nghiệp có hợp đồng chỉ cần đến 
đăng ký tại Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội (Cục 
quản lý lao động với nước ngoài), trình tự, thủ tục cấp 
phép hoạt động chuyên doanh và đăng ký hợp đồng 
được công khai hóa theo tinh thần cải cách thủ tục hành 
chính. Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải công 
khai hóa số lượng, chỉ tiêu, quyền lợi, nghĩa vụ người 
lao động được hưởng. Đặc biệt, phải chú ý đến công tác 
tuyển chọn (không qua các trung gian), công tác đảo 
tạo, bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ cho người lao 
động ; quan tâm đúng mức quyền lợi, nghĩa vụ, luật 
pháp của các nước tiếp nhận, quan hệ chủ thợ theo cơ 
chế thị trường v.v.. 

Theo cơ chế XKLĐCG mới, chúng ta đã đạt được 
thành tích đáng kể. Năm 1991 : 1 022 người ; 1992 : 810 ; 
1993 ; 3 960; 1994 : 9 230; 1995 : 10 050; 1996: 12 661; 
1997 : 15 600 ; 1998 : 15 000 ; 1999 : 20 000. 

Từ 1991 đến nay, ta mở thêm nhiều thị trường 
XKLĐCG mới, có thu nhập tương đối cao bằng ngoại tệ 
mạnh : Hàn Quốc, Nhật Bán, Ly-bi. Tháng 5-1999 Việt 
Nam và Đài Loan đạt được thỏa thuận chung về việc 
đưa người Việt Nam sang Đài Loan làm việc. Hiện đã 
cho phép 15 doanh nghiệp đưa lao động sang Đài 
Loan. Tỷ trọng lao động có tay nghề trong tổng số lao 
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động đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng, hiện 
đạt trên 50%. Ở một số thị trường như Nhật Bản, Séc, 
Cô-oét, Ăng-gô-la, tỷ lệ này đạt gần 100%. Gần đây, ta 
bắt đầu chuyển sang xuất khẩu lao động theo hình thức 
nhận thầu khoán như ở Lào, Cô-oét. 

Từ thực tế XKLĐCG trong thời gian qua, chúng ta 
có thể đánh giá những mặt tích cực, hạn chế và nguyên 
nhân của nó : 

a - Mặt tích cực : 

Thứ nhất, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, 
chuyên gia. Bình quân trong 10 năm (1980 - 1990) theo 
Hiệp định Chính phủ, hằng năm ta xuất khẩu khoảng 
26 000 lao động, chuyên gia. Gần đây, tuy hằng năm 
quy mô đưa đi không lớn, nhưng có tiềm năng phát triển 
cao. Thông qua lao động ở nước ngoài, lao động, 
chuyên gia của ta đã nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 
thuật, ngoại ngữ, tiếp thu công nghệ và tác phong sản 
xuất lao động tiên tiến, là điều kiện tốt để từng bước 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Gần đây, ta đưa nhiều lao động sang 
Nhật Bản dưới hình thức tu nghiệp sinh trong một số 
ngành nghề sản xuất công nghiệp. Số lao động này 
trong thời gian thực tập ở Nhật Bản được chủ sử dụng 
đánh giá tốt. Các doanh nghiệp trong nước nhận họ trở 
lại làm việc hài lòng về tay nghề của họ. Nhiều lao động 
ở Việt Nam từ nước ngoài về hiện đang là trụ cột ở 
nhiều nhà máy, xí nghiệp. Một bộ phận đầu tư mở các 
doanh nghiệp tư nhân, tạo thêm việc làm cho người lao 
động. 

Thứ hai, đưa lao động, chuyên gia đi làm việc ở 
nước ngoài góp phần giảm đầu tư trong nước để dạy 
nghề, tạo việc làm mới cho người lao động. Chẳng hạn, 
nếu đầu tư để có một chỗ làm việc mới cho người có tay 
nghề cao ở ngành công nghiệp nặng trong nước phải 
tốn khoảng 100 triệu đồng, cho người có tay nghề trung 
binh khoảng 30 - 50 triệu, hoặc để tạo chỗ làm việc cho 
lao động đơn giản trong tiểu, thủ công nghiệp cũng cần 
10 - 15 triệu. Với lượng lao động, chuyên gia hiện nay 
đang làm việc ở nước ngoài là 250 000 người, nêu so 
với đầu tư tạo việc làm trong nước thì giảm được ít nhất 
3 000 tỉ đồng. Trong khí đó, thu nhập ở nước ngoài lại 
cao hơn (4 - 10 lần) làm việc trong nước. 

Số thu từ lao động chuyên gia đi theo Hiệp định 
Chính phủ trước đây : Ngân sách nhà nước thu khoảng 
800 tỉ đồng (theo giá rup/USD năm 1990) và hơn 
300 triệu USD đưa vào cân đối thanh toán chung, trả nợ 
các nước (riêng những năm cuối thập niên 80, tiền 
thu hợp tác lao động vào ngân sách nhà nước bằng 
1/10 tổng kim ngạch xuất khẩu của trung ương). Ngoài 
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ra, người lao động còn mang về một lượng hàng hóa 
giá trị hàng ngàn tỉ đồng và lượng ngoại tệ ước hàng 
trăm triệu USD, đã khắc phục một phần nạn khan hiếm 
hảng hóa và góp phần vào việc cải thiện đời sống xã 
hội, đầu tư tạo việc làm cho một bộ phận lao động 
trong nước. : 

Thu nhập của lao động, chuyên gia thời kỳ từ 1991 
đến nay cao hơn, góp phần đáng kể vào nguồn thu 
ngoại tệ của đất nước. Bình quân theo một hợp đồng 
(2 năm), mỗi lao động tiết kiệm được số ngoại tệ tương 
đương 100 triệu đồng mang về nước. Nguồn thu nhập 
này, làm cho nhiều gia đình trở nên khá giả ; nhiều 
người lao động đã trở thành nhà đầu tư, chủ doanh 
nghiệp, tạo việc làm cho một bộ phận lao động khác, 
đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Hằng năm có 
một lượng ngoại tệ đáng kể (khoảng 1 tỉ USD) do lao 
động, chuyên gia gửi về. 

Thứ ba, việc đưa lao động đi nhận thầu xây dựng 
công trình ở nước ngoài, tuy mới là thầu công nhân, 
song đã mở ra triển vọng tham gia thị trường thầu 
khoán quốc tế, tạo thêm điều kiện để rèn luyện, nâng 
cao trình độ tay nghề của công nhân, trình độ quản lý 
của cán bộ ta, nâng cao khả năng cạnh tranh để đạt 
hiệu quả cao trong hợp tác lao động quốc tế. Lực lượng 
lao động này còn góp phần tăng cường hiểu biết lẫn 
nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước, 
củng cố cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Nhiều 
nước nhận lao động, chuyên gia của ta đã có nhận xét 
rằng lao động chuyên gia của ta được đảo tạo tốt, cần 
cù, thông minh, khéo léo. Nếu ta tuyển chọn và có 
chính sách quản lý tốt hơn nữa, uy tín của lao động, 
chuyên gia Việt Nam có thể còn được nâng cao. 

b - Những mặt hạn chế : 

Thứ nhất, việc cụ thể hóa chủ trương, cơ chế chính 
sách và tổ chức thực hiện chưa phù hợp, chưa tương 
xứng khả năng và nguồn lao động trong nước, chưa 
đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động quốc tế. Quan 
điểm và giải pháp của các cấp, các ngành còn khác 
nhau trong việc giữ và mở thị trường XKLĐCG, chưa 
đầu tư thỏa đáng cho việc mở và tìm kiếm thị trường, 
chưa đưa XKLĐCG vào kế hoạch phát triển kinh tế đối 
ngoại, vào chương trình hợp tác song phương cấp nhà 
nước. Cơ chế XKLĐCG hiện nay chưa phù hợp sự vận 
động của thị trường lao động quốc tế, chưa tạo được sự 
phối hợp giữa các ngành, các cấp có liên quan. Chưa 
.oó cơ chế khuyến khích các đơn vị XKLĐCG tạo nguồn 
lao động có đủ điều kiện đáp ứng kịp thời yêu cầu của 
chủ sử dụng lao động nước ngoài. Thủ tục hành chính 
đưa lao động chuyên gia ra nước ngoài làm việc còn 
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rườm rà, nhất là thủ tục nhân sự, xuất nhập cảnh, làm 
cho các doanh nghiệp không đáp ứng kịp thời nhu cầu 
lao động của nước ngoài, nhiều khi gây khó khăn lớn 
cho lao động, chuyên gia. Thực tế, thủ tục nhận để cấp 
hộ chiếu phải qua tới 6 cơ quan khác nhau, kéo dài 
khoảng 50 ngày và người lao động phải chỉ khoảng 1,5 
đến 2 triệu đồng. Trong giải quyết thủ tục xuất cảnh đã 
xếp lao động, chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài vào 
nhóm việc riêng, buộc họ phải mất nhiều thời gian, tiền 
bạc, nhiều hợp đồng phải hủy bỏ vì lý do chậm thủ tục. 

Thứ hai, công tác nghiên cứu thị trường, tìm và áp 
dụng các biện pháp mở thị trường còn yếu. Thị trường 
lao động quốc tế đang có những biến động theo hướng 
không có lợi cho ta, do cuộc khủng hoảng tải chính - 
tiền tệ khu vực gây nên, nhu cầu tiếp nhận lao động 
giảm đáng kể ; vì sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước 
xuất khẩu lao động trong khu vực ; do chất lượng lao 
động của ta chưa đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế. 
Các tổ chức kinh tế xuất khẩu lao động còn thụ động, 
không đủ khả năng tiếp thị, mở thị trường... Chưa chú 
trọng đầu tư để phát triển XKLĐCG, do đó còn dè dặt 
khi đưa lao động, chuyên gia sang mọi thị trường có 
nhu cầu sử dụng lao động, chuyên gia Việt Nam và bảo 
đảm được an ninh, quyền lợi kinh tế của lao động, 
chuyên gia. Do đó, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vào những thị 
trường có nhu cầu sử dụng lực lượng lao động, chuyên 
gia lớn. 

Trong các hoạt động đối ngoại của các ngành, cơ 
quan, chưa có nội dung về hợp tác XKLĐCG, gây khó 
khăn cho việc đẩy mạnh XKLĐCG. Chủ trương không 
đưa lao động không nghề và tay nghề thấp đới làm việc 
ở nước ngoài là chưa phù hợp với tình hình nước ta và 
nhu cầu sử dụng của các nước. Trong khi thị trường có 
nhu cầu về loại hình này, ta lại có khả năng đáp ứng tốt. 
Chưa khuyến khích lao động, chuyên gia tự tìm việc 
làm ngoài nước thông qua người nhà, bạn bè ở nước 
ngoài bảo lãnh, hoặc giới thiệu việc làm, nên chưa quản 
lý loại hình này theo pháp luật lao động. Công tác quản 
lý XKLĐCG còn nhiều khuyết điểm, gây tình trạng lao 
động, chuyên gia phải chịu các chi phí cao không hợp 
lý. Việc phát hiện và xử lý trước pháp luật các hiện 
tượng lừa đảo, kiếm tiền bất hợp pháp chưa kịp thời, 
kiên quyết thường xuyên, nên chưa chặn đứng được 
tinh hình. 

Việc quản lý lao động, chuyên gia đang làm việc ở 
nước ngoài chưa được Nhà nước và các doanh nghiệp 
quan tâm đúng mức, nhất là ở các thị trường mới, có ít 
lao động, chuyên gia Việt Nam. Lao động, chuyên gia 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu dưới hình 
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thức xen ghép, phân tán ở nhiều nơi, nhiều xí nghiệp, 
nên việc quản lý và bảo vệ quyền lợi càng phải được coi 
trọng. Nhưng tại hầu hết các nước và vùng lãnh thổ có 
lao động, chuyên gia Việt Nam làm việc, chưa có cán 
bộ quản lý nhà nước về lao động trong cơ quan đại diện 
và các cán bộ quản lý của các doanh nghiệp, nên khó 
bảo vệ quyền lợi cho lao động, chuyên gia và không 
giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động. 

Thứ ba, chất lượng nguồn lao động, chuyên gia của 
ta không cao. Thể lực người lao động Việt Nam yếu, tay 
nghề chưa đáp ứng yêu cầu công nghệ sản xuất hiện 
đại, một bộ phận ý thức tổ chức kỷ luật kém, nhận thức 
về quan hệ chủ thợ không phù hợp cơ chế thị trường 
nước ngoài, khả năng ngoại ngữ kém... Vì vậy, sức 
cạnh tranh của lao động Việt Nam trên thị trường lao 
động quốc tế và khu vực thấp. Thậm chí có một bộ 
phận không nhỏ người lao động tự ý bỏ hợp đồng lao 
động ra ngoài làm việc tự do cho các chủ sử dụng lao 
động không hợp pháp, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín 
của lao động Việt Nam và các công ty của ta ; một số 
ít vi phạm pháp luật nước sở tại như đánh nhau, buôn 
bán hàng lậu, v.v.. 

Công tác chuẩn bị nguồn lao động của ta chưa 
được coi trọng và đầu tư đúng yêu cầu của thị trường 
quốc tế : đào tạo nghề, ngoại ngữ, tác phong làm việc 
công nghiệp, quan hệ chủ thợ, nhận thức về trách 
nhiệm đi đôi với quyền lợi người lao động trong thực 
hiện hợp đồng, về phong tục tập quán của nước sở tại. 
Các tổ chức kinh tế XKLĐCG chưa đủ kinh nghiệm, còn 
thiếu thông tin về luật pháp các nước, về yêu cầu thị 
trường, còn yếu về mặt tài chính và chưa đủ cán bộ có 
năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển XKLĐCG. 

Những mặt hạn chế nêu trên có thể do nhiều 
nguyên nhân, nhưng trước hết là do những biến động 
chính trị các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống 
._ đều bị thu hẹp. Thị trường mới ta còn khó khăn. Trong 
những năm 70, do bùng nổ giá dầu lửa, các nước Vùng 
Vịnh nhận ổ ạt lao động nước ngoài vào để xây dựng, 
ta lại chưa có điều kiện đưa lao động, chuyên gia ra 


- " nước ngoài làm việc. Hiện nay, thị trường cũ của ta 


là Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và I-rắc 
đang gặp khó khăn. Khi ta thay đổi cơ chế mở hướng 
XKLĐCG sang các khu vực khác thi bộ phận thị trường 
này đã bị các nước xuất khẩu lao động có truyền thống 
cạnh tranh gay gắt. 
— Chúng ta chưa có chủ trương, cơ chế, chính sách 
và cách thức tổ chức, thực hiện phù hợp để đáp ứng 
yêu cầu thị trường quốc tế. Quan điểm về mở thị 
trường, v3 địa bàn XKLĐCG, về sự tham gia của các 
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thành phần kinh tế, khuyến khích mọi khả năng làm 
việc ở nước ngoài còn khác nhau nên chưa đẩy mạnh 
công tác XKLĐCG như yêu cầu đặt ra. Việc phối hợp 
giữa các ngành trong XKLĐCG trên tất cả các khâu như 
tìm kiếm thị trường, ký kết hợp đồng, tuyển chọn lao 
động đi và kiểm tra thực trạng chất lượng lao động, 
chuyên gia Việt Nam làm việc ở nước ngoài còn yếu. 
Công tác quản lý lao động, chuyên gia Việt Nam ở nước 
ngoài chưa được quan tâm thích đáng. Đội ngũ cán bộ 
quản lý lao động, chuyên gia của ta ở nước ngoài còn 
kém cả về số lượng và chất lượng, nên đã không ngăn 
chặn được tình trạng lao động bỏ việc đi buôn, hoặc tùy 
tiện bỏ hợp đồng đi làm ở xí nghiệp khác. 

2 - Biện pháp khắc phục. 

“Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao và hợp tác kinh 
tế giữa nước ta với nước ngoài đã có nhiều thuận lợi, 
khả năng đưa một số lượng lớn ra nước ngoài làm việc 
là một hiện thực trong những năm tới. Để đáp ứng được 
yêu cầu đó, chúng ta cần giải quyết tốt một số vấn đề 
Sau : 

- Phải xác định rõ XKLĐCG là nhiệm vụ cấp bách, 
lâu dài, vửa có mục tiêu xã hội là giải quyết việc làm, 
củng cố cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vừa 
có mục tiêu kinh tế là tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất 
nước. Vì vậy, mở rộng XKLĐCG là nhiệm vụ của cả 
Nhà nước và các tổ chức kinh tế, trong đó công tác 
nghiên cứu mở rộng thị trường lao động ngoài nước 
phải được coi là nhiệm vụ trung tâm. Song để phát 
triển XKLĐCG phải tạo được sự phối hợp giữa các cơ 
quan liên quan : Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, 
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính... và chính 
quyền các cấp ban hành chính sách đồng bộ về đầu tư 
mở rộng thị trường, thuế cho các doanh nghiệp xuất 
khẩu lao động, tạo nghề, cho người lao động vay vốn, 
bảo hiểm cho người lao động ở nước ngoài, khuyến 
khích lao động đầu tư sau khi về nước, thông thoáng về 
thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi kinh tế của các 
bên tham gia xuất khẩu lao động, đặc biệt là của người 
lao động. 

- Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức 
năng kinh doanh trong xuất khẩu lao động. Các cơ 
quan nhà nước chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước, tạo điều kiện pháp lý và môi trường hoạt động 
thuận lợi trong và ngoài nước cho các tổ chức kinh tế 
thực hiện chức năng kinh doanh của mình. Các cơ quan 
đại diện ở nước ngoài có trách nhiệm hỗ trợ các tổ chức 
kinh tế thị trường, bảo hộ quyền lợi hợp pháp cho các 


(Xem tiếp trang 14) 
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MỸ, KÝ ĐẠO ĐỨC GIÁ VỀ NHÂN QUYỀN * 


ới đây, báo “Thới báo eo biển mới” (New 
Straits Times) đã đăng bài viết của Bộ trưởng 


Thanh niên và Thể thao Ma-lai-xi-a, Hi-8a- . 


mu-đin Hút-xen phê phán thái độ giả nhân, giả nghĩa 
của Mỹ trong bản Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhận 
xét về tình hình nhân quyền năm 2000 ở các nước trên 
thế giới nói chung và Ma-lai-xi-a nói riêng. Dưới đây là 
nội dung cơ bản của bài báo. 

Liệu có nước nào mà những sinh viên thuộc sắc tộc 
ít người có tới hơn 3 lần bị gán cho là “chậm phát triển 
về trí tuệ” không ? 

Liệu có nước nào mỗi năm có hơn 31 000 người bị 
giết vì các vụ rắc rối có liên quan đến súng đạn không ? 
Tức là mỗi ngày có hơn 80 người bị thiệt mạng. 

Liệu có nước nào số người giàu nhất chỉ chiếm 1% 
dân số mà lại sở hữu tới 20% - 25% tổng thu nhập quốc 
dân, trong khi có tới hơn 12%, tức 32 triệu dân phải sống 
dưới mức nghèo khổ không ? 

Trong tất cả những trường hợp trên, nước bị đặt 
thành câu hỏi chính là Mỹ, nước duy nhất trên thế 
giới luôn tự cho mình quyền được phán xử tình trạng 
nhân quyển của các nước khác. Bằng cách nhìn qua 
kính hiển vi, năm nào Mỹ cũng vạch vời tìm những thiếu 
sót về nhân quyển của tất cả các nước, trong đó có 
Ma-lai-xi-a. 

Bộ trưởng Hi-sa-mu-đin nói rõ, với tư cách là một 
thành viên trong Chính phủ, ông thừa nhận vấn đề nhân 
quyền ở Ma-lai-xi-a chưa phải là hoàn hảo. Nhưng ông 
cũng thách đố Mỹ nêu tên một nước nào đó mà không 
mắc một thiếu sót nào đó trong vấn để nhân quyền. 

Điều mà ông Hi-sa-mu-đin muốn nói là ở chỗ : nếu 
như Bộ Ngoại giao My hay Bộ Ngoại giao Ma-lai-xi-a 
cùng tận tâm tìm kiếm những vụ lạm dụng nhân quyền 
ở Ma-lai-xi-a và ở Mỹ, thì có lẽ cả hai bên đều tìm thấy 
nhiều trường hợp mà không quá khó khăn. Vậy, làm sao 
lại có chuyện một nước này lại đi đánh giá tình trạng 
nhân quyền ở một nước khác có đặc thù riêng ? 

Ông đưa ra lập luận có hai tiêu chuẩn cơ bản như 
sau : Phải chăng những vụ vi phạm nhân quyền quá lan 
tràn đến mức một số lượng người đáng kể sống trong 
nỗi sợ hãi ? Phải chăng công dân ở nước đó không có 


HI-$A-MU-ĐIN HÚT-XEN 


khả năng và cơ hội để bầu lên một chính phủ được lòng 
dân ? 

Đối với trường hợp Ma-lai-xi-a, việc liên tục can ngăn 
sự chỉ trích các nhân vật Mặt trận quốc gia (BN) cho thấy 
mọi người dân Ma-lai-xi-a cũng như các đảng đối lập 
không hề e ngại khi bày tỏ quan điểm của họ. Hơn nữa, 
thực tế cho thấy việc Đảng Hồi giáo toàn Ma-lai-xi-a 
(PAS) vẫn nắm giữ Kê-lan-tan, giành được quyền kiểm 
soát bang Tê-reng-ga-nu và chiếm được số ghế chưa 
từng thấy ở các cấp bang và Liên bang trong cuộc tống 
tuyển cử năm 1999 càng chứng tỏ người dân Ma-lai-xi-a 
có thể sử dụng lá phiếu của mình một cách tự do mà 
không lo ngại bị trả thù. 

Vậy mà, Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ lại nói rằng 
Chính phủ Ma-lai-xi-a hạn chế quyển tự do, bày tỏ và 
hăm dọa hầu hết các báo viết và báo điện tử để họ phải 
tuần thủ theo quy chế tự kiểm duyệt. Nếu quả đúng như 
vậy, làm sao các đảng đối lập lại truyền đạt được ý đồ 
của họ tới dân chúng Ma-lai-xi-a đủ tới mức Mặt trận 
quốc gia cầm quyền phải chịu thất cử đáng kể trong 
cuộc tổng tuyển cử năm 1999. 

Nếu quyền tự do bày tỏ bị hạn chế, thì làm sao đảng 
Kê-a-đi-lan lại giành thắng lợi trong cuộc bầu cử bổ 
sung vừa qua ở Lu-na, bang Kê-đa ? 

Và nếu Chính phủ Mặt trận quốc gia bạo ngược như 
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ miêu tả thì liệu phe đối 
lập có được phép tiến hành 2 900 cuộc biếu tình (gần 8 
cuộc biếu tình mỗi ngày) trong cả nước, chỉ tính riêng 
trong năm ngoái hay không ? 

Bộ trưởng Hi-sa-mu-đớin còn lưu ý rằng, Báo cáo của 
Bộ Ngoại giao Mỹ đã dành một phần đáng kế nói về 
trường hợp An-ua I-bra-him. Phải chăng Mỹ đã không 
tìm ra những ví dụ lớn khác về sự vi phạm nhân quyền 
ở đất nước này ? Bộ trưởng nêu rõ, trong phạm vi bài 
viết, ông chỉ. muốn nhấn mạnh đến 2 vụ xét xử bất 
công tới mức trắng trợn ở Mỹ. Mặc dù có chứng cứ 
(băng vi-đê-ô) cho thấy 4 sĩ quan cảnh sát da trắng ở 
Lốt An-giơ-lét đang đánh đập một người da đen hồi 
tháng 3-1991, nhưng phiên tòa xét xử đã bất ngờ tha 


* Nguồn, Tài liệu TKĐB (TTXVN), Thứ năm, ngày 29-3-2001 
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bổng cho tất cả 4 viên cảnh sát da trắng đó. Tương tự 
như vậy, tại bang Niu Giơ-si, năm ngoái tòa án cũng tha 
bống cho cả 4 sĩ quan cảnh sát da trắng ở Niu Oóc 
phạm tội bắn chết một người châu Phi nhập cư. 

Dựa trên một vài vụ việc đó, liệu chúng ta có kết 
luận rằng hệ thống tư pháp của Mỹ không hoàn thiện về 
cơ bản và cần phải xem xét lại toàn bộ không ? 

Căn cứ vào thực tế, Mỹ đã có những vụ vi phạm 
nhân quyền rất đáng chú ý. Ông Hi-sa-mu-đin chất vấn 
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rằng, dựa trên nắn tảng nào mà Mỹ lại cho rằng mình có 
uy quyền về đạo đức để phán xét các nước khác, như 
Ma-lai-xi-a chẳng hạn ? 

.. Hành động đạo đức giả và lá mặt lá trái của Mỹ 
về nhân quyền là không có giới hạn. Trong khi việc nóm 
bom I-rắc và áp đặt các lộnh trừng phạt vô nhân đạo đối 
với đất nước I-rắc vẫn tiếp diễn, thì Mỹ hầu như chỉ can 
ngăn hoặc lên án chứt ít đối với l-xra-en về những hành 
vi liên tục phạm tội đối với nhân dân Pa-e-xtin.O 


TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 


® TÍNH ỦY HẢI DƯƠNG TỔNG KẾT 5 NĂM XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ 
ĐÀNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 


N 28-3-2001, Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững 
mạnh 5 năm (1996 - 2000) và bản biện pháp tiếp tục đấy mạnh công tác này trong thởi gian tới. 

Những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây. dựng tổ chức cơ sở đẳng TSVM gắn với việc củng cố 
các cơ SỞ yếu kém ; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp chỉ đạo một số điểm cụ thế, gắn công tác 
xây dựng tổ chức cơ Sở đảng TSVM với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, với nâng 
cao năng lực, hiệu lực của chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng v.v. 

Nhờ chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm kịp thời nên hầu hết các đơn vị được công nhận TSVM đều phát huy 
vai trò lãnh đạo giữ vững được phong trào, số lượng tổ chức cơ sở đảng TSVM ngày càng tăng. Năm 1996, toàn đảng bộ tỉnh 
mới có 445 cơ sở đạt TSVM (băng 61% tổng số cơ sở đảng) ; năm 2000 đã có 551 cơ sở đạt TSVM (bằng 68,4% tổng số cơ 
sở đảng). Đã có 400 lượt cơ sở đảng được Tỉnh ủy tặng bằng khen, trong đó có 15 cơ sở đảng giữ vững danh hiệu 5 năm liên 
tục được tặng cờ. Việc phát triển đảng viên mới cũng được coi trọng, 5 năm qua đã kết nạp được 11 293 đảng viên. 

Tưy nhiên, phong trào chưa đồng đều, việc đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn TSVM có nơi còn mang tính hình thức ; một 
số tổ chức đảng còn biểu hiện tự tị, thiếu quyết tâm phấn đấu ; việc củng cố cơ sở yếu kém còn lúng túng ; việc vận dụng tiêu 
chuẩn và cổng tác thẩm định khi xét duyệt chưa thống nhất giữa các đẳng bộ trong toàn tỉnh, khen thưởng còn bình quân. 

Hội nghị đã rút được nhiều kinh nghiệm tốt, nhất là trong việc đưa những đơn vị từ ' yếu kém lên khá và đạt TSVM. 

Tỉnh ủy Hải Dương đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2005 có trên 70% số cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn TSVM. Nội 
dung, nhiệm vụ cụ thể là : 

Quán triệt những yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, thực hiện tốt việc củng cố cơ sở, xây dựng các tổ 
chức CƠ sở đảng TSVM gắn với việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, xây dựng và hoàn 
thiện tổ chức bộ máy trong hệ thông chính trị. Làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ. 

Căn cứ vào thực tế từng loại hình CƠ SỞ, Các cấp Ủy đảng chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm VỤ chính trị của địa 
phương, cơ quan, đơn vị. Đối với tổ chức cơ sở đang nông thôn, đặt trọng tâm lãnh đạo thực hiện tốt các yêu cầu chuyển địch 
cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hàng hóa, tăng trương kinh tế cao hơn năm trước, giảm số hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, 
chống. các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức cơ sở đẳng ở phường, thị trấn, đặt trọng tâm lãnh đạo 
bảo đảm quản lý tốt về hành chính, văn hóa, xã hội, trật tự xã hội trên địa bàn, xây dựng nếp sống văn hóa đô thị, bảo vệ vệ 
Sinh môi trưởng, chống các tệ nạn xã hội. Tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp nhà nước lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách 
và cơ chế quản lý ở doanh nghiệp, bảo đảm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, phân phối thu nhập công băng, ổn định ' việc làm 
và tăng thu nhập cho người lao động, làm tốt công tác phát triển Đảng trong giai cấp công nhân. Tổ chức cơ sở đảng Ở cơ quan 
hành chính lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mâu, tich cực chủ động tham gia ý kiến vào các chủ 
trương công tác của cơ quan, nghiêm túc khi thi hành công vụ, đoản kết nội bộ và thực hiện tốt đường lỗi chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và công tác tổ chức cán bộ trong cơ quan. Tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị sự nghiệp lãnh đạo bảo đảm 
thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, kiếm tra việc thực hiện đường lỗi, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
ở cơ sở, đổi mới tổ chức, quản ly xây dựng chế độ làm việc khoa học, nâng cao năng lực chất lượng công tác chuyên môn, khắc 
phục. tệ nạn quan liêu, chống mọi biểu hiện phiền hà, cửa quyền trong công tác, thực hiện tốt cơ chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức 
CƠ SỞ đẳng ở đơn vị quân đội, công an lãnh đạo thực hiện tốt và có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến 
sĩ luôn có quan điểm chính trị đúng đắn, vững vảng, trung với Đảng, hiếu với dân ; nội bộ đoàn kết thống nhất cao, ý thức tổ 
chức kỷ luật nghiêm ; xây dựng nếp sống chính quy, hoàn thành xuất sắc nhiệm VỤ được giao ; chỗng tư tưởng và việc làm trái 
với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhả nước, chống những biểu hiện tự do vô tổ chức, thiếu tỉnh thần trách 
nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác. L) 
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_ Trang bị : 


« 50 bộ ghế máy nhakhoa 
« 06bànmổ 


« 100 giường bệnh nội trú 

‹« 01 xenha lưu động 

« Hệ thống phim chụp X quang bằng kỹ thuật số, chụp 
phim toàn cảnh (panorex, máy siêu âm lấy cao răng) 

_ e_12máy chụp ảnh trong miệng, hiển thị trên màn hình 
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VIỆN RĂNG HÀM MẶT NHẬN ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VỀ 

HÀM MẶT VÀ NHA KHOA CHO ĐÔNG BÀO THÀNH 

PHÓ, CÁC TỈNH VÀ BỆNH NHÂN NGƯỜI NỨỚCNGOÀI 

® Khám tổng quát và cắp cứu hàm mặt 

+ Nhổ răng và tiểu phẫu thuật trong miệng 

+ Điều trị Nha chu, lấy cao răng và làm bóng răng với 
máy siêu âm. 

® Trám răng thấm mỹ, tẩy trắng răng. 

+ Chỉnh hình răng mặt 

+ Làm răng giả các loại 

+ Cắm ghép răng (Dental Implantology) 

+ Phẫu thuậthàm mặt, phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ. 

® Đội phẫu thuật lưu động đến các vùng sâu, vùng xa đế 
mổ từ thiện cho các bệnh nhân dị tật Môi-Hàm ếch và 
các bệnh khác vùng Hàm mặt. 

+ Xe Nha lưu động đến điều trị Nha khoa cho các cơ 
quan, xí nghiệp, trường học, vùng sâu, vùng xa. 
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XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ ` ”””* 
OFFSHORE REPAIRING AND MAINTENANCE ENTERPRISE 


CHỨC NĂNG ISC) 9002 


- Sửa chữa bảo dưỡng các công trình phục vụ công tác. 
Thăm dò, khai thác của ngành Dầu khí. 

- Lắp đặt bảo dưỡng, sửa chữa đường ống dẫn dầu khí 
trên bờ và ngoài biển. 

- Chế tạo và lắp đặt bồn, bể chứa dầu và các sản phẩm 
sau dâu. 

- Xây, lắp nhà máy phát điện vừa và nhỏ, lắp đặt thiết bị 
đường dây tải điện. 

- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng. 

Xí nghiệp Sửa chữa các công trình Dầu khí trực thuộc 
Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí là một trong những 
đơn vị đầu tiên của ngành dầu khí thực hiện công tác sửa 
chữa bảo dưỡng các giàn khoan biển ở thêm lục địa Việt 
Nam. 

Xí nghiệp có trên 350 công nhân kỹ sư lành nghề, được 
đào tạo từ nhiều nguôn trong và ngoài nước, nhiều người đạt 
chứng chỉ tay nghề theo tiêu chuẩn quốc tế do các hãng Det 
Norske Veritas và L'loyds Resgister cắp. Xí nghiệp đã đầu tư 
nhiều trang thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến 
theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Nhiều công trình do Xí 
nghiệp thực hiện được cấp chứng nhận chất lượng của các 
hãng đăng kiểm quốc té. 

Đến nay. Xí nghiệp đã đảm nhận được công việc sửa 
chữa, bảo dưỡng toàn bộ các phần của giàn khoan biển, từ 
khu vực dao động sóng đến các cấu trúc thượng tầng. Xí 
nghiệp hợp tác với các hãng sản xuất vật liệu phủ bảo vệ ăn 
mòn để đảm bảo chất lượng ở mức cao nhất, bảo hành chất 
lượng đến 5 năm trong môi trường biển nhiệt đới. Xí nghiệp 
cũng thực hiện nhiều công trình xây lắp đường ống, bể 
chứa, nhà máy phát điện và các công trình công nghiệp 
khác của các chủ đầu tưtrong và ngoài nước. 


Xí nghiệp đã áp dụng hệ thông quản lý chất lượng ISO 
9002. Phương châm của Xí nghiệp là luôn đáp ứng các yêu 
cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, 
đảm bảo tiến độ thực hiện trên cơ sở giá cả cạnh tranh hợp 
lý. 


Ché tạo kết câu giàn khoan 


ĐC: SỐ 1 QUỐC LỘ 51ñ - P.9 - TP. VỮNG TÀU 


ADD : 01 NATIONAL ROAD No 51A, WARD 9, VUNG TAU CITY „. 
TEL : (064) 838151 - FAX : (64) 834812 - E-mail : xnsétetÐ@tnicñt.ÝniVn 


TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM 


ÔNG TY THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ 
PETR0VIETNAM TRADING C0MIPANY - PETECHIIM 


Giám đốc : Ông Phạm Hồng Minh 


Trụ sở chính : 70A Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT : (84.8) 932 5092, 932 5775 
— Fax: (84.8) 932 6637 
Telex : 813209 PETIM VT 
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2VINATRANS 


INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS 


Trụ sở chính : 


Chi nhánh : 


ISO-9002 REGISTERED FIRM 
DNV 8 


ISO 9002 


DữN VỊ ñNH HÙNG LA0 DŨNG 


VẬN CHUYÊN BẰNG ĐƯỞNG BIỂN (FCL, LCL) 

VẬN CHUYÊN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

ĐẠI LÝ TẢU BIỂN 

LƯU KHO, VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ 

KHAI THUÊ HẢI QUAN 

ĐÓNG GÓI, DI CHUYÊN HÀNG GIA ĐÌNH 

6IA0 NHẬN VẬN CHUYÊN HÀNG TRIÊN LÃM, CÔNG TRÌNH 
PHÁT CHUYỂN NHANH CHỨNG TỪ HẢNG MẪU 


(6B Nguyên Tất Thành - (.4 - TP. Hồ Phí Minh 
DT : 9404683 - Fax : 9404770 
E.mail : vinatrans.mmnwt@vinatrans.eom.vn 


VINATRANS HÀ NỘI : 2 Bích Câu, Tel : (84.4) 7321090 (6 lines); Fax : (84.4) 7321083 

VINATRANS HÃI PHÒNG : 115 đường bao Trần Hưng Đạo, Đông Hải - An Hải - Hải Phòng 
: Tel : (84.31) 765819 ; Fax : (84.31) 765821 

VINATRANS ĐÀ NĂNG : 182 Trần Phú, Tel : (84.511) 821240 ; Fax: (84.511) 821310 

VINATRANS QUINHƠN : 8 Lê Thánh Tôn, (84.56) 828787 ; Fax : (84.56) 823800 


CÔNG TY XIMĂNG BỈÌMSƠN ©9¿ 
Bimson CementCompony 4 A . 


là CŠ 2, ú b, 


Iomwứ NHAN œd 


¡ ĐI 
— REGISTERED FIRM l ˆ. 
DWV Carflcstten f. V.. THE NETHEN ANOS \ 


Xi màng Bim Sơn có công suất thiấ kế lI,2 triệu tấn/năm. 
Sản phẩm xi mảng có các loại: 
PC40, PC50.TCVN 2682-1999, sản xuất theo đơn đặt hàng. 
| PCB30.TCVN 6260 - 1997. 
| Đặc tính kỹ thuật: 
+ Thời gian đông kết : Bát đầu không sớm hơn 45 phút, kế thúc không muộn hơn 10 giờ. 
+ Giới hạn bền nén : Sau 3 ngày: không nhỏ hơn FẠAN/mm2. Sau 28 ngày: không nhỏ hơn 30N/mm. 
+ Sản phẩm được đóng 50+ Ikg trong bao PP, in 2 mầu xanh đỏ, có đóng dấu giáp lai ở 2 đầu bao. 


Tn= # Tùnðm 1988 được cốp diếu chốt lượng cếp I. 
# Tủ năm 1993 liên tục được Bộ Xôy dụng vò Công đoèòn ngònh xôy dụng Việt Nam tặng cò 
+ 34 đo chứng nhộn sỏn phẩm chốt lượng coo. 
biết #& TỪ năm 1990 liên tục được cốp huy chương vòng hội chợ Quốc †ế hòng công nghiệp Việt 
Nam. 
k ˆ- # Từ năm 1994 liên tục được cốếp chứng nhộn phù hợp tiêu chuổn cho xi măng PC30, PCB30. 
# Ủy bơn quốc tế củo tổ chúc BID Có trụ sở tợi thủ đô MADRD - Tôy Bơn Nho đỡ có quyết định + 
tặng thưởng *So vòng quốc tế" về tinh thổn tộp thể vò chốt lượng sỏn phẩm cho công ty Xi 3 
mỡng Bim Sơn. 
KƠ] # Được bình chọn vò chứng nhện” Hòng Việt Nam chốt lượng coơo ' từ 1998, 1999 vò 2000. 
KLTSO Kg # Được tặng Cúp vòng giỏi thưởng chết lượng Việt nam 2000. 


# Được DNV - Na Uy vờ Quocert Việt Nam cốp chứng nhộn hệ thống quỏn lý chết lượng phù 
hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002. 


Địa chỉ : Thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa 
Tel : 037.8242442 - 037.824056 
Fax: 84.37.824046 


I TẠI GŨNG TY IN TẠP HÍ CÔNG SAN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 8267244 * PHÍ $Ẽ 1285 i9SW 0966-7276 + GIA : 50000 
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, DÀNG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 


Địa chỉ : Đường Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên 
Điện thoại : 0280.852650 - 0280.851691 - Fax : 0280.852665 


"xr.,. co C VY CV TÂAXNAGUANGVINH MU, 


Đại học Thái Nguyên được thành lập ngày go 6C c2, 7 
g | E tứ. 


4-4-1994 theo Nghị định số 31/CP của Chính Phủ. . 
Đại học Thái Nguyên là đại học khu vực đa cấp, đa 
ngành, đa lính vực với các trường thành viên : - 
Trường đại học Sư phạm, Trường đại học Kỹ thuật . 
công nghiệp, Trường đại học Y khoa, Trường đại 
học Nông lâm, Trường Công nhân kỹ thuật và 7 
trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ. 

- Theo Nghị định 31/CP, Đại học Thái Nguyên 
có các nhiệm vụ sau : 


GNG BỘ Gái SẠC ï NẾC BSSTÍB 
Bái NỘI BA) BẾẾU | ÁN TWU 1ï 
NEEN í1 70 706: 


lẻ 
L2 có: -~ ha l&ế “'et 
“. ` , X. 


- Đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ với các 
trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và các cấp bậc thấp hơn. 

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ để vừa phục vụ công tác đào tạo vừa triển khai ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi phía Bắc. 

Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có đội ngũ gần 2000 cán bộ giảng dạy và công nhân viên chức, trong đó có 
trên 100 tiến sĩ, 20 phó giáo sư, gần 500 thạc sĩ và hàng trăm cán bộ đang theo học cao học và nghiên cứu sinh 
Ởtrong và ngoài nước ; qui mô đào tạo hiện nay đạt trên 20.000 sinh viên. 

Đảng bộ Đại học Thái Nguyên được thành lập tháng 3 - 1995. Qua 2 kỳ đại hội, hiện nay, Đẳng bộ ĐHTN có 6 
tổ chức cơ sở đảng, 1300 đảng viên. Hằng năm, Đảng bộ kết nạp từ 120 đến 160 đảng viên mới là cán bộ và 
sinh viên. 


Cùng với công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước, Đại học Thái Nguyên phấn đấu trở thành một trung tâm 
đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao ở khu vực 
miền núi phía Bắc, nhằm đào tạo một đội ngũ trí thức miền núi le 
và dân tộc, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất 4 
nước. 


. | _ 
PGS.TS Lê Cao Thăng. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc giới thiệu với Tiến sĩ 
Ho Đức Việt, BÉ thể Tĩnh ấy Thái Nguyên thấm cơ sơ nghiên cứu khoa học 
của [út học Thai Nguyên. 
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“) 


hành Trung ương Đảng khóa VIII đọc) 13 
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Bìa 1 : Đại hội IX của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội Ảnh : QUỐC CƯỜNG 


COHEP<AHUWE 


IX*"° Cseasn KOMMYHMCTHueckol Tlapruw BberHaMA: flepenopan - Pa3apwsarb CnaBHbIie 
TpanWuWww [lapTwM wW HaULWMM, TB@DRHO BCTyfA4Tbễ B HOBblli n@pwuon. [@eHepanpHbil C@KDOTADb 
LleHrpantHoro  KoMWTera KñHB. [lonwr6Øtopo, Cekperapuar, LleHTpanpHuil WHCneKUWOHHbIB 
KOMMTGT. LleHTpanbHoll KoMMTrer K[IB. BcrynwTrencHana pess. jjoknan LlenHrpancHoro KoOMuWTera 
VIl Coabiga: Paapweare OÕuleHauWOHanopHy©@ CWny, nñDOROnXATbễ OÔHOBNBHWO, YCKODpfTb 
WHNYCTDWMaAnW3aAuWO, MORODHW3ALMWIO, CTDOWTb M 3AUIWUI34Tb COLWATWCTWd©CKYO pOnWHY Bb@THaM. 
3aKnOdWrenctHan pedo. Peaoniouww Cteana. Ycras KIIB (nononHeHHbil, nonpasnneHHbiủ). 
BoicrynneHwna neneraros Cbeana. Cnosa MWHT@DHAaLWOHANbHbX TOBADMULOH M nDy3eÙĂ Ha IX 
Cteane. XOAHE TYHI: 3HaMn, yKa3blBalOUlee HaM nyTe sgs XXI sgk. HFYEH @®YK XAHb: 
BbôTHaMCKaAñ DOÔBOIIOLMfR B HbiHOUIHOW M@XYHApOnHOW OỐCTaHOBKe. HFYEH XOAHF S3ANn - 
TXAI BAH fIOHT: BankaH eule ropswee. 
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX CỦA ĐẢNG 


„X2 NgN” 
PHÁT HUY TRUYÊN THÔNG VE VANG CUA ĐẢNG, 
CỦA DÂN TỘC, VỮNG BƯỚC VÀO THÓI KỲ MỎI 


AI hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được long trọng tiến hành từ ngày 19-4 đến 22-4-2001 tại 
Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. 

Tham dự Đại hội có 1 168 đại biểu thay mặt cho 2 479 717 đảng viên của 72 đảng bộ trực thuộc Trung ương 
cùng các đại diện lão thảnh cách mạng, đại diện các Ba mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ trí thức... tiêu biêu 
cho trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh đoàn kêt của toàn Đảng, toàn dân ta. Đến dự Đại hội còn có 34 đoàn đại biểu 
quốc tế, đại diện cho các đảng anh em và bầu bạn khắp năm châu mang đến cho chúng ta những tình cảm đoản 
kết, hữu nghị cao cả và chân thành. 

Đại hội IX lần này họp vào thời điểm có ý nghĩa trọng đại khi thế kỷ XX đã kết thúc, thế kỷ XXI mới bắt đầu ; 
khi toản Đảng, toàn dân ta đã trải qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng, 10 năm thực 
hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ( 1991 - 2000) và 15 năm đổi mới. Đại hội IX có nhiệm vụ 
kiếm điểm và đánh giá những thành tựu và khuyết điểm thời gian qua, đề ra những quyết sách cho thời kỷ tới, 
phân đâu nâng cao hơn nửa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, động viên vả phát huy sức mạnh 
toan dân tộc, tiếp tục đổi mới, đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, vững bước di vào thế ký mới. 

Với tinh thần trách nhiệm rất cao trước toàn Đảng, toàn dân, Đại hội đã sôi nổi thảo luận và nhất trí thông qua 
các văn kiện quan trọng : Báo cáo Chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 và Phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 của Ban Chấp hành Trung Ương khóa VIII 
trinh Đại hội ; thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi ; và Nghị quyết 
Đại hội. Các văn kiện này là kết tính trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân, phản ánh ý chỉ, nguyện vọng của 
cả nước ; là sự vận dụng sáng tạo vã phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những giá trị 
của nhân loại vào tỉnh hình cụ thể của nước ta trong giai đoạn hiện nay ; thể hiện SỰ chuẩn bị tích cực nhất nhưng 
tiền đề kinh tế - chính trị - xã hội, những điều kiện vật chất và tinh thần cho đất nước ta trong những năm đầu 
của thế ký XXI với tâm vóc mới, năng lực mới. Đường lối do Đại hội IX đề ra là một bước phát triển và cụ thể hóa 
Cương Í linh chính trị năm 1991, tiếp tục phát triển đường lối đổi mới của Đại hội VI, Đại hội VI và Đại hội VIII của 
Đảng. Nhưng quyết định chính trị trong Đại hội đánh dẫu một bước trưởng thành mới của Đảng về lý luận vả 
tổng kêt thực tiên, thể hiện tính cách mạng, khoa học và bản lĩnh trí tuệ của Đảng ta. 

Thành công của Đại hội thể hiện trước hết ở sự nhất trí rất cao đối với toàn bộ các nội dung nêu trong các 
văn kiện Đại hội, phản ánh sự thống nhất về chính trị tư tưởng trong toàn Đảng, giữa Đảng với nhân dân, khẳng 
định quyết tâm không gi lay chuyển nổi của toàn Đảng, toản dân ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trên cơ 
SỞ chủ nghia Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiếp tục phát 
triển, vững bước vào thời kỳ mới trong những năm đâu thế ký mới, thiên niên kỷ mới. 

Thanh công. của Đại hội còn thể hiện ở việc thảo luận, quyết định các vân đề nhân sự và bầu cử các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương khóa IX do Đại hội bầu ra với 150 đồng chí, đứng đầu là đồng chí 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, vừa thể hiện tinh thần đối mới, vừa bảo đâm tính liên tục, tính kế thưa và phát triển, 
thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo xế cách mạng va năng lực tổ chức thực tiên của Đảng ta. 


# “ 


Đại hội IX của Đảng là đại hội đánh giá những chặng đường đã qua và xác định đường lối phát triển của đất 
nước ta trong thời kỳ mới. Thực hiện nhiệm vụ chính yêu đó, Đại hội đã đưa ra những luận điểm hết sức 
quan trọng - 

Đại hội khẳng định : Với những thắng lợi giành được trong thế ký XX, nước ta tử một nước thuộc địa 
nửa phong kiến đã trở thành một quôc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có 
quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta 
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từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế 
nghẻo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tổ chức thực hiện đã đạt được những thảnh tựu to lớn 
và hết sức quan trọng. Đại hội đã nêu bật những bài học chủ yếu của 15 năm đổi mới (1986 - 2000) : 

,Một là, trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng 

chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hai là, đổi mới phải dựa vào nhân dân, vi lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. 

Ba là, đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

Bốn là, đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. 

Đại hội một lần nữa khẳng định : Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo 
con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của 
cách mạng Việt Nam, là kết quả SỰ vận dụng vả phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể 
của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tính hoa văn hóa nhân 
loại... Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tính thần 
to lớn của Đảng ta và dân tộc ta. 

Xuất phát tử tỉnh hình thực tế và yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đường lối kinh tế của Đảng ta 
được Đại hội để ra là : Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa đất 
nước ta trở thành một nước công nghiệp , ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hộ sản 
xuất phủ hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoải 
vả chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả vả bên vững, tăng trưởng kinh tế đi liền với phát 
triển văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tịnh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. 

Để thực hiện những nhiệm vụ và định hướng phát triển nêu trên, Đại hội đã xác định : Động lực chủ yếu để 
phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức 
đo Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập Bá và xã hội, phảt huy mọi tiềm năng và 
nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân gắn liền 
với việc phát huy dân chủ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở tất cả các ngành, các cấp, thu hủi 
trí tuệ và sức lực của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng. và bảo vệ Tổ quốc. 

Gắn liền với toàn bộ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ; tăng cường quốc phòng, an 
ninh, bảo vệ Tổ quốc là việc chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng. Đó là nhiệm vụ then chốt, là cội nguồn thắng lợi của sự nghiệp cach mạng nước ta. Đại hội 
đã nêu rõ những nhiệm VỤ và giải pháp quan trọng của công tác xây dựng, chính đốn Đảng là làm tốt việc giáo 
dục tư tưởng, chính trị, rên luyện ‹ đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, chống 
chủ nghĩa cá nhân ; kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Hơn lúc nào hết, đòi hỏi của 
công tác xây dựng Đảng là phải lạo ra bước phát triển mới về chất nhắm bảo đảm sự lãnh đạo có hiệu quả của 
Đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. 


# 


# # 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã "hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vồ vang, đánh dấu một bước 
phát triển quan (rọng của cách mạng nước ta. Ý chí của Đại hội phản ánh ý chí của toàn Đảng và của nhân dân. 
Nhân dân ta một lần nữa tìm thấy những Suy nghi, ƯỚớC vọng Và lợi ích của chính mình phủ hợp, hỏa đồng với lợi 
ích của Đảng nên cảng vui mừng với kết quả của Đại hội, cảng thêm tin tưởng vào Đảng vả tự hảo về Đảng. Vân 
đề đặt ra hiện nay là đưa những quan điểm, Nghị quyết của Đại hội Vào cuộc sống. Muốn vậy, các cấp, các 
nganh, các địa phương, các tổ chức đảng trên cơ sở nghiên cứu quán triệt sâu sắc những nội dung chính yếu 
trong các văn kiện Đại hội, cần có những biện pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa thành chương trinh hành động 
cách mạng, quyết tâm biến các chủ trương, đường lôi của Đảng thành hiện thực cuộc sống. 

Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam lả Đại hội của Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới, thể hiện ý chí 
kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta trong thời điểm trọng đại bước đi vào thế kỷ mới và 
thiên niên ký mới. 

Toàn Đảng, toản dân, toàn quân ta phát huy truyền thống về vang của Đảng, của dân tộc và chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, giương cao ngọn cở độc lập dân tộc vả chủ nghĩa xã hội, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, 
phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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Đồng chí NÔNG ĐỨC MẠNH 
Tổng bí thư BCHTƯ ĐCS Việt Nam (khóa IX) 


Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ ïX của Đảng 


SỐ 9 (5-9001) 


ĐÔNG CHÍ NÔNG ĐỨC MẠNH, 
TÔNG BÍ THƯ BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 


Sinh ngày 11-9-1940, tại xã Cường Lợi, 
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, xuất thân trong 
gia đình nông dân, dân tộc Tày ; bản thân là 
công nhân lâm nghiệp. 

Tham gia cách mạng năm 1958. 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam : 
5-7-1963. _ 

Ngày chính thức : 10-7-1964. 


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

1958 - 1961 : Học trung cấp nông - lâm 
trung ương, Hà Nội 

1962 - 1963 : Công nhân lâm nghiệp, 
kỹ thuật viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp 
Bắc Cạn 

1963 - 1965 : Đội phó đội khai thác gỗ 
Bạch Thông 

1965 - 1966 : Học tiếng Nga tại Trường 
ngoại ngữ Hà Nội 

1966 - 1971 : Sinh viên Học viện 
Lâm nghiệp Lê-nin-grát, Liên Xô 

1972 - 1973 : Phó ban Thanh tra Ty Lâm 
nghiệp tỉnh Bắc Thái _ 

1973 - 1974 : Giám đốc Lâm trường 
Phú Lương, Bắc Thái 

1974 - 1976 : Học Trường Đảng cao cấp 
Nguyễn Ái Quốc 

1976 - 1980 : Tỉnh ủy viên, Phó Ty 
Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái, kiêm Chủ nhiệm 
Công ty xây dựng lâm nghiệp, rồi Trưởng ty 
Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái 
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1980 - 1983 : Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bắc Thái 

1984 - 10-1986 : Phó Bí thư, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bắc Thái 

11-1986 - 2-1989 : Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết 
BCH T.UƯ Đảng 

3-1989 : Tại Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư 
(khóa VI) được bầu làm Ủy viên chính thức 
BCH T.UƯ Đảng 

8-1989 : Trưởng ban Dân tộc Trung ương 

11-1989 : Được bầu bổ sung đại biểu 
Quốc hội khóa VII và được bầu làm 
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 

6-1991 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VI của Đảng được bầu vào BCH 
T.Ư Đảng và được Trung ương bầu vào 
Bộ Chính trị 

9-1992 : Chủ tịch Quốc hội khóa IX 

6-1996 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIII của Đảng được bầu vào BCH T.U 
Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị 

9-1997 : Chủ tịch Quốc hội khóa X 

Được phân công làm Thường vụ Bộ 
Chính trị (1-1998) 

4-2001 : Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng được bầu vào BCH T.Ư 
Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị 
và bầu làm Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng. 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư ïX sa Đảng SỐ 9 (5-2001) 


BỘ CHINH TRỊ 
BCH TRUNG ƯƠNG ĐÁẢNG KHÓA IX 


1- NÔNG ĐỨC MẠNH 9- LÊ HỒNG ANH 

2- TRÀN ĐỨC LƯƠNG 10- TRƯƠNG TẤN SANG 

3- PHAN VĂN KHÁI 11- PHẠM VĂN TRÀ 

4- NGUYỄN MINH TRIẾT 12- NGUYÊN VĂN AN 

5- NGUYỄN TẤN DŨNG 13- TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC 
6- LÊ MINH HƯƠNG 14- TRẦN ĐÌNH HOAN 

7- NGUYÊN PHÚ TRỌNG 15- NGUYÊN KHOA ĐIỀM 
8- PHAN DIỄN : 


Tổng Bí thư : NÔNG ĐỨC MẠNH 


BAN BÍ THƯ 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX 
1- NÔNG ĐỨC MẠNH 6- LÊ VĂN DŨNG 
2- LÊ HỒNG ANH 7- TÒNG THỊ PHÓNG 
3- NGUYÊN VĂN AN 8- TRƯƠNG VĨNH TRỌNG 
4- TRÀN DÌNH HOAN 9- VŨ KHOAN 


5- NGUYÊN KHOA ĐIÊM 


ỦY BAN KIỀM TRA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX 


1- LÊ HỒNG ANH 6- ĐẶNG NGỌC THANH 
2- NGUYÊN THỊ DOAN 7- VŨ QUỐC HÙNG 

3- MAI VĂN NĂM 8- PHẠM CHÍ HÒA 

4- PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN 9- NGUYỄN VĂN THÁM 


5- HOANG KIM SƠN 
Chủ nhiệm: LÊ HỒNG ANH 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ïX của Đảng 


BỘ CHÍNH TRỊ 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
KHÓA IX 
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Đồng chí 
NGUYẾN MINH TRIẾT 


SỐ 9 (5-2001) 


—————.-. ——ễ— 
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Đồng chí 
NGUYÊN PHÚ TRỤNG 


Đồng chí Đồng chí _ Đồng chí 
TRƯƠNG TẤN SANG PHAM VĂN TRÀ NGUYÊN VĂN AN 


Đồng chí Đồng chí 
TRẦN ĐÌNH H0AN NGUYÊN KMOA ĐIÊM 


Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
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DANH SÁCH BẠN CHẤP HÀNH 
TRUNG UƠNG ĐĂNG KHÓA IX 


NGUYÊN VĂN AN, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 
LÊ HỒNG ANH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương. 

LỄ THỊ BẤN, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. 

TRỊNH LONG BIÊN, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu. 
ĐÀO ĐÌNH BÌNH, Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm 
TGĐ Liên hiệp Đường sắt Việt Nam. 

NGUYÊN THÁI BÌNH, Bí thư Tỉnh ủy Trả Vinh. 
NGUYÊN VĂN CHI, Quyền Trưởng Ban Bảo vệ 
Chính trị nội bộ Trung ương. 

TRẤN THỊ TRUNG CHIẾN, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Uy ban Dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

VŨ TIẾN CHIẾN, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. 


. NGUYÊN VĂN CHIỀN, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. 
. HOÀNG XUÂN CỬ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 


HĐND tỉnh Phú Thọ. 


. NGUYÊN QUỐC CƯỜNG, Bí thư Tỉnh ủy, 


Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang. 


. PHAN DIỄN, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 
. NGUYÊN THỊ DOAN, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 


Trung ương. 


. NGÔ VĂN DỤ, Phó Văn phòng Trung ương Đảng. 
. LỄ VĂN DŨNG, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ 


Quốc phòng - Tổng Tham mưu trưởng. 


. HỒ NGHĨA DŨNG, Chủ tịch Hội đồng quản trị 


Tổng công ty Thép Việt Nam. 


. NGUYÊN TẤN DŨNG, Phó Thủ tướng thường trực 


Chính phủ. 


. ĐỖ BÌNH DƯƠNG, Tổng Kiếm toán Nhà nước. 
. MAI THẾ DƯƠNG, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban 


Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Cạn. 


. HUỲNH ĐẢM, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 


HĐND TP Hồ Chí Minh. 


. PHAN TẤN ĐẠT, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. 


23. 


24. 


NGUYÊN VĂN ĐẲNG, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

NGUYÊN KHOA ĐIỂM, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 
Thông tin. 


. CHAMALÉA ĐIÊU, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận. 
. NGUYÊN VĂN ĐƯỢC, Trung tướng, Tư lệnh 


Quân khu 5. 


. TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC, Trưởng Ban Dân vận 


Trung ương. 


. LÊ NAM GIỚI, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ. 
. HOÀNG TRUNG HÀI, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. 
. LÊ THANH HẢI, Thưởng vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 


Thường trực UBND TP Hỏ Chí Minh. 


. TRẤN MAI HẠNH, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói 


Việt Nam. 


. NGUYÊN ĐỨC HẠT, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 


HĐND tỉnh Quảng Nam. 


. NGUYÊN THỊ HÃNG, Bộ trưởng Bộ Lao động - 


Thương binh và Xã hội. 


. CÙ THỊ HẬU, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động 


Việt Nam. 


. HÀ VĂN HIỀN, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. 
. VŨ VĂN HIỂN, Phó Tổng biên tập Tạp chí 


Cộng sản. 


.. VŨ VĂN HIẾN, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình 


Việt Nam. 


. NGUYÊN MINH HIỂN, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 


Đảo tạo. 


. NGUYÊN VĂN HIỆN, Thành ủy viên, Chánh án 


Tòa án nhân dân TP Hà Nội. 


. NGUYÊN HUY HIỆU, Trung tướng, Thứ trưởng 


Bộ Quốc phòng. 


. TRƯƠNG MỸ HOA, Phó Chủ tịch Quốc hội. 
. TRẤN HÒA, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Quảng Bình. 


. TRẤN ĐÌNH HOAN, Chánh Văn phòng Trung ương 


Đảng. 


Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thự ïX của Đảng 


A4. 


45. 
46. 


A7. 
48. 


49. 
50. 


HOÀNG CÔNG HOÀN, Phó Bí thư thường trực 
Tỉnh ủy Lạng Sơn. 

HOÀNG VĂN HON, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. 
NGUYÊN THỊ KIM HỒNG, Phó trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương. 

LÊ DOÃN HỢP, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nghệ An. 

BÙI VĂN HUẤN, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh 
Chinh trị Quân khu 9. 

NGUYÊN SINH HÙNG, Bộ trưởng Bộ Tải chính. 
VŨ QUỐC HÙNG, Phó Chủ nhiệm thường trực 
Uy ban Kiểm tra Trung ương. 


. BÙI QUANG HUY, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. 
. BÙI QUỐC HUY, Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, 


Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh. 


. VÕ ĐỨC HUY, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. 
. ĐINH THẾ HUYNH, Phó Tổng biên tập Báo 


Nhân Dân. 


. LÊ MINH HƯƠNG, Thượng tướng, Bộ trưởng 


Bộ Công an. 


. NGUYÊN VĂN HƯỚNG, Thiếu tướng, Tổng Cục 


trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. 


. HUỲNH HỮU KHA, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 


HĐND tỉnh Tiền Giang. 


. PHAN VĂN KHẢI, Thủ tướng Chính phủ. 
. NGUYÊN TUẤN KHANH, Phó Bí thư thường trực 


Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang. 


. PHẠM GIA KHIÊM, Phó Thủ tướng Chính phủ. 
. HÀ THỊ KHIẾT, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ 


Việt Nam. 


.. VŨ KHOAN, Bộ trưởng Bộ Thương mại. 
. NGUYÊN ĐỨC mẽ Tổng Cục trưởng Tổng cục 


Hải quan. 


. PHAN TRUNG KIÊN, Trung tướng, Tư lệnh 


Quân khu 7. 


.. VŨ TRỌNG KIM, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. 

. HOÀNG KỲ, Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3. 

.. VŨ NGỌC KỲ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. 

. PHAM VĂN LONG, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm 


Tổng cục Chính trị. 


. NGUYÊN HỮU LUẬT, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 


HĐND tỉnh Bình Phước. 


. TRẤN ĐỨC LƯƠNG, Chủ tịch nước. 
. UỐNG CHU LƯU, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. 


+. 


#3. 
!4. 


+5. 
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HỒ XUÂN MÃN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Thừa Thiên-Huế. 

NÔNG ĐỨC MẠNH, Chủ tịch Quốc hội. 

VŨ MÃO, Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm 
Văn phòng Quốc hội. 

ĐẶNG VŨ MINH, Giám đốc Trung tâm Khoa học 
tự nhiên và Công nghệ quốc gia. 


. NGUYÊN ÁNH MINH, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. 
77. NGUYÊN TUẤN MINH, 


Phó Bí thư Tính ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


78. ĐỖ HOÀI NAM, Phó Giám đốc Trung tâm 


Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia. 


79. MAI VĂN NĂM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 


Trung ương. 


80. NGUYÊN THỊ KIM NGÂN, Thứ trưởng Bộ Tài chính. 
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. HỒ TIẾN NGHỊ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã 


Việt Nam. 


. PHAM QUANG NGHỊ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. 
. LÊ HỮU NGHĨA, Phó Giám đốc Học viện Chính trị 


quốc gia Hồ Chí Minh. 


. HOÀNG VĂN NGHIÊN, Phó Bí thư Thành ủy, 


Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 


..NGUYÊN KHÁC NGHIÊN, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, 


Tham mưu trưởng Quân khu 2. 


. LÊ HUY NGỌ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 


Phát triển nông thôn. 


. TẠ QUANG NGỌC, Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 
. NGUYÊN DY NIÊN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 
. TRÁNG A PAO, Phó trưởng Ban Dân vận 


Trung ương. 


90. NGUYÊN TẤN PHÁT, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và 


91. 


9à. 
93. 


94. 
95. 


96. 


97. 
98. 
99. 


Đào tạo. 

HOÀNG VĂN PHONG, Thành ủy viên, Hiệu 
trưởng Trường đại học Bách khoa Hà Nội. 

TÒNG THỊ PHÓNG, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. 


PHẠM ĐÌNH PHÚ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Hưng Yên. 

PHÙNG HỮU PHÚ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. 
VÕ HỒNG PHÚC, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đâu tư. 


GIÀNG SEO PHỨ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Lào Cai. 


KSOR PHƯỚC, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. 
ĐÔ NGUYÊN PHƯƠNG, Bộ trưởng Bộ Y tế. 
LÊ HOÀNG QUÂN, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. 


li 


Đại hội đại biểu toản quốc lần thứ IX của Đảng 


100. HOÀNG BÌNH QUÂN, Quyền Bí thư thứ nhất T.Ư 


1Ô1. 
102. 


103. 


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 
NGUYÊN HỒNG QUÂN, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. 


NGUYÊN VĂN QUÂN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Vĩnh Long. 


NGUYÊN TẤN QUYÊN, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. 


104. TRỊNH TRỌNG QUYỀN, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. 


105. 


106. 
107. 


108. 


109. 


110. 


111. 


112. 


113. 


114. 
115. 


116. 


117. 
118. 


119. 


120. 


121. 


122. 


động, 


124. 
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NGUYỀỄN VĂN RINH, Trung tướng, Thứ trưởng - 


Bộ Quốc phòng. 

TÔ HUY RỨỮA, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. 
TRƯƠNG TẤN SANG, Trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương. 

NGUYÊN VĂN SON, Trưởng Ban Đối ngoại 
Trung ương. 

KHUẤT HỮU SƠN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Hà Tây. 

SƠN SONG SƠN, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Trà Vinh. 

ĐỖ TRUNG TÁ, Chủ tịch HĐQT TCT Bưu chính 
viên thông Việt Nam. 

LÊ THANH TÂM, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Long An. 

LÊ BÌNH THANH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Sơn La. 

NGUYÊN PHÚC THANH, Phó Chủ tịch Quốc hội. 
PHÙNG QUANG THANH, Trung tướng, Tư lệnh 
Quân khu t1. 

QUÁCH LÊ THANH, Bí thư Đảng ủy khối 
Nội chính T.Ư, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư. 
TẠ HỮU THANH, Tổng Thanh tra Nhà nước. 
NGUYÊN THẾ THẢO, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. 

DƯƠNG MẠC THĂNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Cao Băng. 

VÕ THỊ THẮNG, Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Du lịch. 

ĐÀO TRỌNG THỊ, Phó Giám đốc Đại học quốc gia 
Hà Nội. 

PHẠM VĂN THỌ, Phó trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương. 

NGUYÊN THỊ HOÀI THU, Ủy viên Ủy b¿n 
Thường vụ Quốc hội. 

NIẾ THUỘT, Thường vụ T¡nh Ủy, Thượng tá, 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc. 


125. 


126. 


127. 


128. 


128. 


130. 


131. 


132. 


133. 


134. 


135. 


136. 
137. 
138. 


139. 
140. 


141. 
142. 
143. 
144. 
145. 


146. 


147. 
148. 


149. 


150. 
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LÊ ĐỨC THÚY, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam. 

LÊ THẾ TIỆM, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ 
Công an. 

BÙI SĨ TIỂU, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Thái Bình. 

NGUYÊN VĂN TÌNH, Đại tá, Phó Tư lệnh chính trị 
Quân chúng Hải quân. 

MA THANH TOÀN, Thiếu tướng, Tư lệnh 
Quân khu 2. 

NGUYÊN KHÁNH TOÀN, Thiếu tướng, Thứ 
trưởng thường trực Bộ Công an. 

PHẠM VĂN TRÀ, Thượng tướng, Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng. 

HÀ MẠNH TRÍ, Viện trưởng Viện Kiểm sát 
nhân dân Tối cao. 

NGUYÊN THẾ TRỊ, Trung tướng, Giám đốc Học viện 
Quốc phòng. 

NGUYÊN MINH TRIẾT, Bí thư Thành Ủy TP 
Hồ Chí Minh. 

NGUYÊN ĐỨC TRIỀU, Chủ tịch Hội Nông dân 
Việt Nam. 

NGUYÊN PHÙ TRỌNG, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 
TRƯƠNG VINH TRỌNG, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. 
ĐỒ QUANG TRUNG, Bộ trưởng, Trưởng Ban 
Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. 

MAI THẾ TRUNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. 
TRẤN VĂN TRUYỀN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Bến Tre. 

MAI ÁI TRỰC, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. 

TRẤN VĂN TUẤN, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. 
PHẠM MINH TUYÊN, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. 
TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. 
NGUYỄN VĂN TỰ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Khánh Hòa. 

Y VÊNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Kon Tum. 

HỒ ĐỨC VIỆT, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. 
LÂM CHÍ VIỆT, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tinh Kiên Giang. 

HỒNG VINH (Nguyễn Duy Lự), Tổng biên tập 
Báo Nhân Dân. 

NGUYÊN VĂN YẾU, Phó Chủ tịch Quốc hội. 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ïX của Đảng 
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DIÊN VĂN KHAI MẠC 


(Do đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đọc,sáng 19-4-2001) 


Kính thưa Đoàn Chủ tịch, 

Thưa các vị khách quý, 

Thưa Đại hội, 

Hôm nay, ngày 19-4-2001, chúng ta trọng 
thể tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
IX Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin gửi 
lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến l 168 đại 
biểu, những đảng viên ưu tú được bầu ra từ 
Đại hội Đảng các cấp, tiêu biểu cho trí tuệ, bản 
lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của toàn 
Đảng. Các đại biểu đã mang đến Đại hội ý chí, 
niềm tin và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta trong một thời điểm lịch sử 
trọng đại, cả dân tộc vững bước tiến vào thế 
kỷ XXI dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 

Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng và 
chân thành cảm ơn các đoàn đại biểu quốc tế đã 
mang đến cho chúng ta tình hữu nghị thắm 
thiết, tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác tin 
cậy lần nhau cùng phấn đấu vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiễn bộ xã hội. 

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí 
Cố vấn, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung 
ương, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung 
ương Đảng ; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, 
nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ ; đại biểu lão 
thanh cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 
các đại biểu của công nhân, nông dân, trí thức, 
các nhân sĩ đã cống hiến rất quý báu cho sự 
nghiệp cách mạng của dân tộc. 


Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đại 
diện cho thế hệ trẻ đầy ý chí và giàu tài năng 
của đất nước. 

Với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, Đại 
hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của 
dân tộc, Người anh hùng giải phóng dân tộc, 
Nhà văn hóa kiệt xuất của thế giới, Người đã để 
lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản vô 
cùng quý giá là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin hợp thành nên tảng tư 
tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và 
của cách mạng Việt Nam. Trong thời điểm 
trọng đại này, mỗi đảng viên của Đảng khắc ghi 
lời căn dặn của Người : "Đảng ta là một đảng 
cầm quyền, mỗi đẳng viên và cán bộ phải thật 
sự thấm nhuân đạo đức cách mạng, thực sự cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải giữ gìn 
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành 
của nhân dân". 

Đại hội chúng ta dành phút mặc niệm tưởng 
nhớ những đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và đồng 
bào yêu quý đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc ; tưởng nhớ các đồng chí 
Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư, đồng 
chí Phạm Văn Đồng, nguyên Cố vấn Ban Chấp 
hành Trung ương ; các đồng chí Ủy viên Bộ 
Chính trị Đoàn Khuê, Nguyễn Đình Tứ ; các 
đồng chí Ủy viên Trung ương Nguyễn Văn Rốp, 
Đình Hữu Khóa, Bùi Hữu Hải, Hoàng Thừa, 
Đào Trọng Lịch, Lê Văn Tu, Lương Công 
Đoan, Võ Nhân Huân đã từ trần từ sau Đại 
hội VI. 
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ïX của Đảng 


Kính thưa Đại hội, 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng họp vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng 
đại. Loài người đã kết thúc thế kỷ XX và bước 
sang thế kỷ XXI. Nhân dân Việt Nam, đất nước 
Việt Nam đã đi qua một thế kỷ đấu tranh gian 
nan, oanh liệt giành lại độc lập, tự do, thống nhất 
Tổ quốc và bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Thế kỷ XX là thế kỹ của những chiến công hiển 
hách và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại 
của dân tộc Việt Nam. Đó là thắng lợi vĩ đại của 
cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lập nên 
Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á; 
đó là thắng lợi vĩ đại của các cuộc kháng chiến 
thần thánh đánh thắng những tên thực dân đế 
quốc hung hãn, giải phóng dân tộc, bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc. Những thắng lợi: to lớn của sự 
nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh, của sự 
nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong những năm qua đã 
tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, 
tạo ra điều kiện tiền đề rất quan trọng để dân tộc 
ta bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm xây 
._ dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
__ Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Bước vào thời kỳ mới, cách mạng nước ta 
vừa đứng trước thời cơ vận hội lớn, vừa phải 
đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn 
không thể xem thường. Nắm bắt cơ hội, tận 
dụng thời cơ, đầy lùi nguy cơ, vượt qua thách 
thức với tinh thần cách mạng tiến công đưa 
cách mạng Việt Nam tiến lên mạnh mẽ, đó là 
vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chúng ta 
trong thời kỳ mới. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 
Đảng có nhiệm vụ lịch sử : nhìn lại chặng 
đường 7l năm cách mạng Việt Nam, đi sâu 
tông kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội VI, 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện 
chiến lược kinh tế - xã hội, rút ra những bài học 
kinh nghiệm sâu sắc, từ đó phát triển và hoàn 
thiện đường lối, định ra chiến lược phát triển 
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đất nước trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. 
Đại hội cũng có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh 
đạo của Đảng, vạch ra phương hướng, nhiệm 
vụ xây dựng Đảng ta ngang tầm với đòi hỏi của 
dân tộc trong thời kỳ mới ; sửa đối, bổ sung 
Điều lệ Đảng, bầu ra Ban Chấp hành Trung 
ương mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính 
trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng 
lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội DX. 

Kính thưa Đại hội, 

Từ nhiều tháng nay, các địa phương, đơn vị 
trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã 
sôi nổi thi đua lập thành tích xuất sắc chào 
mừng Đại hội. Đặc biệt là sự đóng góp đầy tâm 
huyết của các tầng lớp nhân dân vào các dự 
thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương 
trình Đại hội. Các văn kiện trình Đại hội Đảng 
hôm nay là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta. 

Đại hội. chúng ta biểu dương những thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 
của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. 
Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành 
cảm ơn Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, 
các đoàn thể nhân dân, giới trí thức, các nhân 
sĩ, tôn giáo, dân tộc, đồng bào ta ở nước ngoài 
và bạn bè quốc tế về sự đóng góp đầy tâm 
huyết, trí tuệ cho sự thành công của Đại hội. 

Đại hội IX của Đảng là Đại hội của trí tuệ, 
dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí 
kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả 
dân tộc † 

Đại hội IX là mốc son lịch sử đánh dấu thời 
kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam, 
thời kỳ phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục 
đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa vì một nước Việt Nam dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong tinh thần và niềm tin tưởng sâu sắc 
đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 


Đại hội đại biểu eàn quốc lần thứ ïX của Đảng 


PHÃT HU) 
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Ú0, 


TIẾP TỤC ĐỔI IiÚI, DẨY MỊN! 


2M 


Uiin 


XÂY DỰNG 


TY. iii~ ION 
|Hll3z HữÄ X 


/ả n0 VỆ TỔ tUổ 


HIẾN ĐẠI HÚA, 


.. = ”.H Ja1li: 
VIỆT NAI1 XÃ HỘI GHỦ HGHI 
(Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đẳng khóa VII_ 
vê các văn kiện tại Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
do đông chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trình bày ngày 19 tháng 4 năm 2001) 


Thưa các vị khách quý, 

Thưa các đông chí đại biêu Đại hội, 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
họp vào thời điểm có ý nghĩa trọng đại. Thế 
kỷ XX đã kết thúc. Thế kỷ XXI vừa bắt đầu. Toàn 
Đảng, toàn dân ta đã trải qua 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ VIH của Đảng, 10 năm thực 
hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tẾ - xã 
hội 1991 - 2000 và 15 năm đôi mới. 

Đại hội IX có nhiệm vụ kiểm điểm và đánh giá 
những thành tựu và khuyết điểm thời gian qua, đề 
ra những quyết sách cho thời kỳ tới. Chủ đề của 
Đại hội là : Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp 
'tục đối mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. 

Ban Chấp hành Trung ương xin trình Đại hội 
bốn văn kiện : Báo cáo Chính trị ; Chiến lược phát 
triên kinh tế - xã hội 2001 - 2010 ; Phương hướng, 
nhiệm vụ kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội 
2001 - 2005 ; và Báo cáo v việc bổ sung, sửa đôi 
Điều lệ Đảng. 

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, đảng bộ 
các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, 
các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí lão 
thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức đã góp 


nhiều ý kiến phong phú và sâu sắc. Sau khi Dự 
thảo Báo cáo chính trị được công bố rộng rãi, đông 
đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước và đồng 
bào định cư Ở nước ngoài đã sôi nổi đóng góp 
nhiều ý VỆ kiến đầy tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện 
vọng và quyết tâm của toàn dân đoàn kết chung 
quanh Đẳng Cộng sản Việt Nam, cùng Đảng bàn 
việc nước. Các văn kiện trình Đại hội Đảng lần 
này là kết tỉnh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta. 

Từ diễn đàn trọng thể này, Đại hội chúng ta 
nhiệt liệt hoan nghễnh và bày tỏ lòng biết ơn chân 
thành về sự đóng góp quý báu ấy của đồng chí, 
đồng bào. 

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa VIH, tôi xin trình bày những nội dung chủ 
yếu trong các văn kiện trình Đại hội. 


I - VIỆT NAM TRONG THỂ KỶ XX 

VÀ TRIÊN VỌNG PHÁT TRIÊN TRONG 
KỶ XXI 

Báo cáo chính trị khẳng định, thế kỷ XX là thế 
kỷ ghi đậm trong lịch sử loài người những dấu ấn 
Cực kỳ sâu sắc. Đó là thế kỷ khoa học và công 
nghệ tiến nhanh chưa từng thấy, giá trị sản xuất vật 
chất tăng hàng chục lần so với thế kỷ trước ; kinh 
tế phát triển mạnh mẽ xen lẫn những cuộc khủng 
hoảng lớn của chủ nghĩa tư bản thế giới và sự phân 
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hóa gay gắt về giàu nghèo giữa các nước, các khu 
vực. Đó là thế kỷ diễn ra hai cuộc chiến tranh thế 
giới đẫm máu cùng hàng trăm cuộc xung đột vũ 
trang. Đó cũng là thế kỷ chứng kiến một phong 
trào cách mạng sâu rộng trên phạm vi toàn thế 
giới, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 
Nga - cuộc cách mạng vĩ đại mở ra thời đại quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội ; thăng lợi 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước 
châu Âu, châu Á và Mỹ la-tinh ; sự giải phóng hầu 
hết các nước thuộc địa của chủ nghĩa thực dân ; sự 
phát triển của phong trào cộng sản, công nhân 
quốc tế và phong trào hòa bình, dân chủ, mặc dù 
vào thập niên cuối, chủ nghĩa xã hội hiện thực tạm 
thời lâm vào thoái trào. 

Đối với nước ta, thế kỷ XX là thế kỹ của những 
biến đối to lớn, thế kỷ đấu tranh oanh liệt giành lại 
độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, thế kỷ của những chiến công và 
thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. 

Sau các phong trào yêu nước ba mươi năm đầu 
thế kỷ XX, năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam 
ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng 
Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành 
được những thắng lợi vĩ đại : thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ; thắng lợi của các 
cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, 
bảo vệ Tổ quốc ; thắng lợi của sự nghiệp đôi mới 
và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. 


Với những thắng lợi giành được trong thế 


ký. XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong 
kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát 
triên theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ 
quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng 
trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân 
phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước. 


làm chủ xã hội. Đât nước ta từ một nên kinh tê 


nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa. hiện đại hóa. 

Chúng ta tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh 
hùng, thông minh và sắng tạo ; tự hào về Đẳng ta - 
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập. lãnh đạo và ren luyện - một lòng một đạ 
chiên đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tô quốc, 
vì hạnh phúc của nhân dân. 


lồ 
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Thế kỷ XXI sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi. Khoa 
học và công, nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt. Kinh 
tế tri thức có Vai trò ngày càng nồi bật trong quá 
trình phát triên lực lượng sản xuất. Toàn câu hóa 
kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày 
càng nhiều nước tham gia, vừa có mặt tích cực, 
vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có đấu 
tranh. Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới biểu 
hiện dưới những hình thức và mức độ khác nhau 
vẫn tôn tại và phát triên, có mặt sâu sắc hơn. Đấu 
tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra 
gay gắt. Thế giới đứng trước nhiều vấn đề toàn cầu 
mà không một quôc gia riêng lẻ nào có thể tự giải 
quyết nếu không có sự hợp tác đa phương. Chủ 
nghĩa tư bản hiện đại đang nắm ưu thế về vốn, 
khoa học và công nghệ, thị trường, Song không thể 
khắc phục nổi những mâu thuẫn vôn có. Các quốc 
gia độc lập ngày càng tăng cường cuộc đấu tranh 
để tự lựa chọn và quyết định con đường phát triển 
của mình. Chủ nghĩa xã hội trên thế giới, từ những 
bài học thành công và thất bại cũng như từ khát 
vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có điều kiện 
và khả năng tạo ra bước phát triển mới. Theo quy 
luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ 
tiến tới chủ nghĩa xã hội. 

Trong một vài thập kỷ tới, ít có khả năng xảy 
ra chiến tranh thế giới. Nhưng chiến tranh cục bộ, 
xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy 
đua vũ trang, hoạt động can thiệp lật đô, khủng 
bố còn xây ra ở nhiều nơi với tính chất phức tạp 
ngày càng tăng. Hòa bình, hợp tác và phát triên 
vẫn là xu thế lớn, phân ánh đòi hỏi bức xúc của các 
quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, tiến bộ và công 
bằng xã hội sẽ có những bước tiến mới. Khu vực 
Đông - Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương, sau 
khủng hoảng tài chính - kinh tế, có khả năng phát 
triển năng động nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố 
gây mất ổn định. 

Những nét mới ấy trong tình hình thế giới và 
khu vực tác động mạnh mẽ đến tình hình nước ta. 
Trước mắt nhân dân ta có cả cơ hội lớn và thách 
thức lớn. 

Ngày nay, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh 
lên nhiều. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của nền,kinh 
tế được tăng cường. Đất nước còn nhiều tiềm năng 
lớn về tài nguyên, lao động. Nhân dân ta có phâm 
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chất tốt đẹp. Tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn 
định. Môi trường hòa bình, sự hợp tác, liên kết 
quốc tế và những xu thế tích cực trên thế giới tạo 
điều kiện để chúng ta tiếp tục phát huy nội lực và 
lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực. Đó là cơ hội lớn. 
Đồng thời, đất nước ta phải đối mặt với nhiều 
thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng ta từng chỉ rõ - 
tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong 
khu vực và trên thế giới, chệch hướng xã hội chủ 
righĩa, nạn tham nhũng và tệ quan liêu, "diễn biến 
hòa bình" do các thế lực thù địch gây ra - đến nay 
vẫn tôn tại và diễn biến phức tạp, đan xen, tác 
động lẫn nhau, không thể xem nhẹ nguy cơ nào. 
Điều cần nhân mạnh là : tình trạng tham nhũng và 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đẳng viên 
đang cần trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng, gây bất bình và làm giảm 
lòng tin trong nhân dân ; nước ta vẫn còn là nước 
kinh tế kém phát triển, mức sống nhân dân còn 
thấp, trong khi đó cuộc cạnh tranh quốc tế ngày 
càng quyết liệt, nếu chúng ta không nhanh chóng 
vươn lên thì sẽ càng tụt hậu xa hơn về kinh tế. 
Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển 
mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là vấn đề có ý 
nghĩa sống còn đối với Da: và nhân dân ta. 


II - TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC 5 NĂM QUA 
VẢ NHỮNG BÀI HỌC CHỦ YÊU CỦA 
15 NĂM ĐỔI MỚI 

Năm năm qua, bền cạnh một số thuận lợi, 
nước ta gặp nhiều khó khăn : những yếu kém vốn 
có của nền kinh tế, những thiên tai lớn liên tiếp, 
cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế ở một số 
nước châu Á, tình hình thế giới và khu vực diễn 
biến phức tạp. Trong hoàn cảnh đó, toàn Đảng và 
toàn dân ta ra sức thực hiện Nghị quyết Đại 
hội VI, đạt được những thành tựu quan trọng : 

Kính tế tăng trưởng khá. Văn hóa, xã hội có 
những tiến bộ ; đời sống nhân dân tiếp tục được cải 
thiện. Tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định ; 
quốc phòng và an ninh được tăng cường. Công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng ; 
hệ thống chính trị được củng cố. Quan hệ đối 
ngoại không ngừng được mở rộng, hội nhập kinh 
tẾ quốc tẾ được tiến hành chủ động và đạt nhiều 
kết quả tốt. 
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Những thành tựu 5 năm qua đã tăng cường sức 
mạnh tông hợp, làm thay đôi bộ mặt của đất nước 
và cuộc sống của nhân dân, củng cố vững chắc độc 
lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao 
vị thế và uy tín của nước ta trên trường quôc tế. 

Đạt được những thành tựu nói trên là do Đảng 
ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối 
lãnh đạo đúng đắn ; Nhà nước có cố gắng lớn 
trong việc điều hồnh: quản lý ; toàn dân và toàn 
quân phát huy lòng yêu nước và tỉnh thần dũng 
cảm, đoàn kết nhất trí, cần cù, năng động, sáng 
tạo, tiếp tục thực hiện đổi mới, ra sức xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII 
có những yếu kém, khuyết điểm : 

Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu 
quả và sức cạnh tranh thấp. Một số vấn đề văn hóa, 
xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. 
Cơ chế, chính sách không đồng bộ và chưa tạo 
động lực mạnh để phát triển. Tình trạng tham 
nhũng, suy thoái ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên là rất nghiêm trọng. 

Ban Chấp hành Trung ương xin tự phê bình 
trước Đại hội và trước nhân dân về việc chậm khắc 
phục những khuyết điểm trên, làm hạn chế những 
thành tựu lẽ ra đã có thể đạt được nhiều hơn. 

Sở đĩ có tình trạng đó là do những nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân 
chủ quan là chính : Việc tô chức thực hiện nghị 
quyết, chủ trương, chính sách của Đảng chưa tốt ; 
kỹ luật, kỷ cương chưa nghiêm. Một số quan điểm, 
chủ trương chưa rõ, chưa có SỰ nhận thức thống 
nhất và chưa được thông suốt ở các cấp, các 
ngành. Cải cách hành chính tiến hành chậm, thiếu 
kiên quyết, hiệu quả thấp. Công tác tư tường, công 
tác lý luận, công tác tô chức, cán bộ có nhiêu yếu 
kém, bất cập. 

Tuy một số chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 
(1996 - 2000) không đạt, một số nhiệm vụ do Nghị 
quyết Đại hội VII đề ra chưa được thực hiện tỐt, 
nhưng 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hội (1991 - 2000) đã đạt 
những thành tựu to lớn và rất quan trọng : 

Tổng sản phẩm trong nước năm 2000 tăng gấp 
đôi so với năm 1990. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội và năng lực sản xuất tăng nhiều. Nền kinh tế từ 
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tình trạng hàng hóa khan hiếm nghiêm trọng nay 
sản xuất đã đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu 
của nhân dân và nền kinh tế ; từ cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu, bao cấp đã chuyển sang cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; từ chỗ chủ 
yếu chỉ có hai thành phần là kinh tế nhà nước và 
kinh tế tập thể đã chuyển sang nền kinh tế có nhiều 
thành phân, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo. Đời sống các tầng lớp nhân dân được cải 
thiện. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - 
xã hội, vượt qua được cơn chấn động chính trị và 
sự hãng hụt về thị trường do những biến động ở 
Liên Xô và Đông Âu gây ra ; phá được thế bị bao 
vây cắm vận, mở rộng được quan hệ đối ngoại và 
chủ động hội nhập kinh tế quôc tế ; không để bị 
cuốn sầu vào cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế 
ở một số nước châu Á mặc dù hậu quả của nó đối 
với nước ta cũng khá nặng nề ; tình hình chính trị - 
xã hội cơ bản ổn định ; quốc phòng và an ninh 
được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của nước 
ta đã lớn hơn nhiều so với mười năm trước. 

15 năm đổi mới (1986 - 2000) đã cho chúng ta 
nhiều kinh nghiệm quý báu. Những bài học đổi 
mới do các Đại hội VỊ, VỊI, VIII của Đẳng nêu lên 
đến nay vẫn còn có giá trị lớn, nhất là những bài 
học chủ yếu sau đây : Một là, trong quá trình đối 
mới, phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hai là, đối mới phải dựa 
vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với 
thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. Ba là, đôi mới phải 
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 
Bốn là, đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố 
quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. 

II - VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 

Thưa các đông chí, 


Thực tiễn phong phú và những thành tựu thu: 


được qua 15 năm đổi mới đã chứng minh tính 
đúng đắn của Cương lĩnh được thông qua tại Đại 
hội VII của Đảng, đồng thời giúp chúng ta nhận 
thức ngày càng rõ hơn về con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng ta một lần nữa 
khẳng định : Cương lĩnh là ngọn cờ chiến đấu vì 
thắng lợi của sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam 
từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, định 
hướng cho mọi hoạt động của Đảng hiện nay và 
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trong những thập kỹ tới. Đảng và nhân dân ta 
quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con 
đường xã hội chủ nghĩa trên nên tảng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh. 

Tư tưởng Hô Chí Minh là một hệ thống quan 
điểm lý: luận chính trị toàn diện và sâu sắc vê 
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là 
kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước 
ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, tiếp thu tính hoa văn hóa nhân 
loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân độc, giải 
phóng giải cấp, giải phóng con người ; về độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ; về sức mạnh 
của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc ; về 
quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước 
thật sự của dân, do dân, vì dân ; về quốc phòng 
toan dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ; 
về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân ; về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, 
chí công vô tư ; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau ; về xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người 
lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân... 

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu 
tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản 
tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. 

Con đường đi lên của nước ta là sự phát triên 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống 
trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng 
tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những 
thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, 
để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng 
nên kinh tế hiện đại. Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự biến đổi về 
chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp 
rất khó khăn, phức tạp, cho nên phải trải qua một 
thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, 
nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất 
quá độ. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội 
diễn ra sự đan xen và đấu tranh giữa cái mới và 
Cái CŨ. 
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Trong thời kỳ quá độ, có nhiều hình thức SỞ 
hữu vê tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tẾ, 
giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng cơ cấu, 
tính chất, vị trí của các giai cấp trong xã hội ta đã 
thay đổi nhiều cùng với những biến đổi to lớn về 
kinh tế, xã hội. Mối quan hệ giữa các giải cấp, các 
tầng lớp xã hội là quan hệ hợp tác và đầu tranh 
trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài 
trong Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Lợi ích giai cấp công nhân 
thống nhất với lợi ích của toàn dân tộc trong mục 
tiêu chung là độc lập dân tộc gấn liên với chủ 
nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. Nội dung chủ yếu của 
đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục 
tình trạng nước nghèo, kém phát triển ; thực hiện 
công bằng xã hội, chống áp bức, bất công ; đấu 
tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và 
hành động tiêu cực, sai trái ; đấu tranh làm thất bại 
mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế 
lực thù địch ; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng 
nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phôn 
vinh, nhân dân hạnh phúc. 

Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại 
đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công 
nhân với nông dân và trí thức do Đang lãnh đạo, 
kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã 
hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các 
thành phân kinh tế, của toàn xã hội. 

Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất 
quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đó chính là nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là mô 
hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

IV- ĐƯỜNG LỐI VÀ CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỀN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Thưa các đông chí, 

Xuất phát từ tình hình hiện nay và yêu câu phát 
triển đất nước trong thời kỳ mới, đường lối kinh tế 
của Đảng ta được xác định là : Đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. xây dựng nên kinh tế độc 
lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công 
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nghiệp ; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đông 
thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; phát huy cao độ nội lực, 
đông thời tranh thủ nguôn lực bên ngoài và chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triên nhanh, 

có hiệu quả và bên vững ; tăng trưởng kinh tế đi 
liên VỚI ' phát triên văn hóa, từng bước cải thiện đời 
sống vật chất và tỉnh thân của nhân dân, thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện 
môi trường ; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với 
tăng cường quốc phòng - an ninh. 

Mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm 2001 - 2010 là : Đưa nước ta ra khỏi 
tinh (rạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống 
vật chất và tỉnh thân của nhân dân. tạo nên tẳng để 
đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguôn lực con 
người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ 
tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được 
tăng cường ; thể chế kinh tế thị trường định hướng 
Xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản ; vị thế 
của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. 

Năm 2010, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2000; chuyển dịch 
mạnh cơ cấu kinh tế và cơ cầu lao động, giảm tỷ 
lệ lao động nông nghiệp xuống còn khoảng 50%. 

Chiến lược nêu rõ : Phát triển kinh tế, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm. 
Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
nước ta cần và có thể rút ngắn thời g1an $O VỚI Các 
nước đi trước, vừa có những bước tuần tự, vừa có 
bước nhảy vọt. Phát huy những lợi thế của đất 
nước, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ công 
nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin và 
công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày càng 
nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến hơn những 
thành tựu mới về khoa học và công nghệ, từng 
bước phát triển kinh tế tri thức. 

Tư tưởng của Chiến lược là phát triên nhanh, 
có hiệu quả và bên vững. tăng trưởng kinh tế đi đôi 
với thực hiện tiến bộ, công băng xã hội và bảo vệ 
môi trường. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải 
bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, 
trước hết là độc lập tự chủ về đường lối, chính 
sách, đồng thời có tiềm lực kinh tế đủ mạnh. Xây 
dựng nền kinh tế độc lập tự chủ phải đi đôi với chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng 
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cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết hợp nội lực với 
ngoại lực thành nguôn lực tổng hợp để phát triển 
đất nước. 

Định hướng cho việc phát triển các ngành và 
các vùng, các văn kiện chỉ rõ : 

- Phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao 
chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế, tăng sức 
cạnh tranh. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu 
tư dựa trên cơ sở phát huy các thế mạnh và các lợi 
thế so sánh của đất nước, gắn với nhu cầu thị 
trường trong nước và ngoài nước ; nhu cầu đời 
sống nhân dân và quốc phòng, an ninh. Tạo thêm 
sức mua của thị trường trong nước và mở rộng thị 
trường ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu. 

Tăng cường sự chỉ đạo và huy động các nguồn 
lực cần thiết để đây nhanh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục phát 
triên và đưa nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
lên một trình độ mới bằng việc ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sinh 
học ; đôi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giá 
trị thu được trên đơn vị diện tích ; quy hoạch sử 
dụng đất hợp lý ; đẩy mạnh thủy lợi hóa, cơ giới 
hóa, điện khí hóa ; giải quyết tốt vấn đề tiêu thụ 
nông sản hàng hóa ; phát triển kết cấu hạ tầng, 
công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao 
động, tạo nhiều việc làm mới và cải thiện đời sống 
nông dân và dân cư nông thôn. 

Công nghiệp vừa phát triển các ngành. sử dụng 
nhiêu lao động, vừa đi nhanh vào một số ngành, 
lĩnh VựC có công nghệ hiện đại, công nghệ cao. 
Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản, 
thủy sản, may mặc, da - giầy, một số sản phâm CƠ 
khí, điện tử, công nghiệp phần mềm... Xây dựng 
có chọn lọc một sô cơ SỞ công nghiệp nặng quan 
trọng sản xuất tư liệu sản xuất cân thiết để trang bị 
cho các ngành kinh tế và quốc phòng. Chú trọng 
phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ; xây dựng 
một số tập đoàn doanh nghiệp lớn đi đầu trong 
cạnh tranh và hiện đại hóa. 

Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các 
ngành địch vụ : thương mại, hàng không, hàng hai, 
bưu chính - viễn thông, du lịch, tài chính, ngân 
hàng, kiêm toán, bảo hiểm. Xây dựng đồng bộ và 
từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tâng : 
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giao thông, điện lực, thông tin, thủy lợi, cấp thoát 
nước. Phát triển mạng lưới đô thị phân bố hợp lý 
trên các vùng. 

Trong chiến lược phát triển các vùng, chúng ta 
chủ trương phát huy vai trò của các vùng kinh tế 
trọng điểm có mức tăng trưởng Cao, tích lũy lớn ; 
đồng thời tạo điều kiện để phát triển các vùng 
khác trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng vùng. 
Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng 
cố quốc phòng - an ninh ở các vùng miền núi, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, 
chú trọng các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam 
có chiến lược phát triển vùng biên giới. Phát triển 
mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo vệ vùng biển. 

Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 là bước rất quan 
trọng trong việc thực hiện Chiến lược 2001 - 2010. 
Mục tiêu là : Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền 
vưng. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nên kinh tế. Mở rộng kinh tế đối ngoại. Tạo 
chuyển biến mạnh về giáo dục và đào tạo, khoa 
học và công nghệ, phát huy nhân tố con người. 
Tạo nhiều việc làm ; cơ bản xóa đói, giảm số hộ 
nghèo ; đây lùi các tệ nạn xã hội ; ổn định và cải 
thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục tăng cường kết 
cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ; hình thành một bước 
quan trọng thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Giữ vững ổn định chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. 

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 
2001 - 2005 là : 

- Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân hằng 
năm 7,5%. Tông GDP năm 2005 gấp 2 lần so với 
năm 1995, 

- Đến năm 2005, tỉ trọng nông, lâm, ngư 
nghiệp là 20 - 21% GDP ; công nghiệp và xây 
dựng 38 - 39%, các ngành dịch vụ 41 - 42%. 

- Giảm tỉ lệ sinh bình quân hằng năm 0,5%o, 
nhịp độ phát triển dân số vào năm 2005 khoảng 
1,22%. 

- Tạo việc làm, giải quyết thêm việc làm cho 
khoảng 7,5 triệu lao động, bình quân 1,5 triệu lao 
động/năm ; nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 30% 
vào năm 2005. 
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- Cơ bản xóa hộ đói, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống 
còn 10% vào năm 2005. 
Về quan hệ sản xuất, Đảng ta chủ trương thực 


hiện nhất quán chính sách phát triển nên kinh tế 


nhiều thành phân. Các thành phần kinh tế kinh 
doanh theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành 
quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác 
và cạnh tranh lành mạnh. 

Trong nền kinh tế của ta, kinh tế nhà nước phát 
huy vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan 
trọng và là công cụ để Nhà nước định hướng và 
điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Trong 5 năm tới, cơ 
bản hoàn thành việc củng cố, sắp xếp, điều chỉnh 
cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh 
nghiệp nhà nước hiện có, đồng thời phát triển 
thêm doanh nghiệp mà Nhà nước đầu tư 100% vốn 
hoặc có cổ phần chi phối ở một số ngành, lĩnh vực 
then chốt và địa bàn quan trọng. Thực hiện tốt chủ 
trương cổ phân hóa và đa dạng hóa sở hữu đối với 
những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm 
100% vốn. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách đối 
với doanh nghiệp nhã nước để tạo động lực phát 
triển và nâng cao hiệu quả. 

Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức 
hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt. 
Phát triển hợp tác xã kinh doanh tổng hợp đa 
ngành hoặc chuyên ngành. Nhà nước giúp hợp tác 
xã đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học công nghệ, 
nắm bắt thông tin, mở rộng thị trường, xây dựng 
các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, giải quyết nợ 
tôn đọng. Khuyến khích việc tích lũy, phát triển có 
hiệu quả vốn tập thể trong hợp tác xã. 

Kinh tế cá thể, tiêu chủ cả ở nông thôn và thành 
thị có vị trí quan trọng lâu dài. Nhà nước tạo điều 
kiện và giúp đỡ để phát triển ; khuyến khích các 
hình thức hợp tác tự nguyện, làm vệ tinh cho các 
doanh nghiệp hoặc phát triển lớn hơn. 

Khuyến khích phát triển kinh tế tư bẳn tư nhân 
rộng rãi trong những ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh mà pháp luật không cắm. Tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi về chính sách, pháp lý để 
kinh tế tư bản tư nhân phát triển trên những hướng 
ưu tiên của Nhà nước, kể cả đầu tư ra nước ngoài ; 
chuyển thành doanh nghiệp cổ phần, bán cổ phần 
cho người lao động, liên doanh, liên kết với nhau, 
với kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước. 
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Phát triển đa dạng kinh tế tư bản nhà nước dưới 
các hình thức liên doanh, liên kết giữa kinh tế nhà 
nước với kinh tế tư bản tư nhân trong nước và 
ngoài nước, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên 
đầu tư kinh doanh. 

Ngoài các thành phần kinh tế nói trên, các văn 
kiện lần này nêu lên một thành phần mới xuất hiện 
và hình thành ngày càng rõ nét trong những năm 
gần đây : thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài. Thành phần này bao gồm phần vốn đầu tư 
của nước ngoài vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
ở nước ta. Chủ trương của ta là tạo điều kiện để 
thành phần kinh tế này phát triển thuận lợi, hướng 
vào xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, 
xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo 
thêm nhiều việc làm. 

Trong chính sách phát triển các thành phần 
kinh tế, Đảng ta chủ trương phát triển các hình 
thức tô chức kinh doanh đan xen, hỗn hợp nhiều 
hình thức sở hữu, giữa các thành phần kinh tế với 
nhau, giữa trong nước và ngoài nước ; phát triển 
hình thức tổ chức kinh tế cổ phần nhằm huy động 
và sử dụng rộng rãi vốn đầu tư xã hội ; nhân rộng 
mô hình hợp tác, liên kết công nghiệp và nông 
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và kinh tế hộ nông 
thôn phát triển các loại hình trang trại với quy mô 
phù hợp trên từng địa bàn. 

Để nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa vận hành thông suốt, cân tiếp tục tạo lập 
đông bộ các yếu tố thị trường, đôi mới và nâng cao 
hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước. 

Thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng 
bước hoàn thiện các loại thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt quan tâm các thị 
trường quan trọng nhưng hiện chưa có hoặc còn sơ 
khai như : thị trường lao động, thị trường chứng 
khoán, thị trường bất động sản, thị trường khoa 
học và công nghệ. 

Tiếp tục đổi mới các công cụ quản lý vĩ mô của 
Nhà nước đối với nền kinh tế. Đổi mới hơn nữa 
công tác kế hoạch hóa, nâng cao chất lượng công 
tác xây dựng các chiến lược, quy hoạch và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bảo đảm tính 
minh bạch, công bằng trong chi ngân sách nhà 
nước. Thực hiện đầu tư vốn phát triển từ ngân sách 
nhà nước căn cứ vào hiệu quả kinh tế - xã hội. Tiếp 
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tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình 
đất nước và các cam kết quốc tế ; nuôi dưỡng 
nguồn thu và thu đúng, thu đủ theo quy định của 
pháp luật. Xây dựng hệ thống ngân hàng thương 
mại nhà nước thành những doanh nghiệp kinh 
doanh tiền tệ tự chủ, đủ sức cạnh tranh trên thị 
trường. Thành lập các ngân hàng chính sách. 

Cùng với đầy mạnh phát triên kinh tế, Đảng ta 
chủ trương giải quyết tốt các vấn đề xã hội, coi đây 
là một hướng chiến lược thể hiện bản chất ưu VIỆt 
của chế độ ta. Thực hiện các chính sách xã hội 
hướng vào phát. triển và lành mạnh hóa xã hội, 
thực hiện công bằng trong phân phối, tạo động lực 
mạnh mẽ để phát triển sản xuất, tăng năng suất lao 
động xã hội, thực hiện bình đẳng trong quan hệ xã 
hội, khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp. 

Các văn kiện đã nêu lên nhiều biện pháp nhằm 
giải quyết các vấn đề xã hội : tạo ra nhiều việc làm 
mới ; mở rộng hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh 
xã hội, cải cách cơ bản chế độ tiền lương, đẩy 
nhanh các chương trình xóa đói, giảm nghèo ; thực 
hiện chính sách ưu đãi xã hội và vận động toàn dân 
tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống 
nước nhớ nguôn đối với các lão thành cách mạng, 
những người có công với nước, Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng, thương binh và cha mẹ, vợ con liệt sĩ, 
gia đình chính sách ; kiểm soát quy mô dân số và 
từng bước nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, mở rộng và hoàn thiện mạng 
lưới y tế ; chăm sóc và bảo vệ trẻ em ; đẩy mạnh 
phong trào toàn dân tập luyện thể dục - thể 
thao, v.v... Đông thời, đây mạnh đấu tranh phòng 
chống tội phạm, giữ gìn trật tự. kỷ cương xã hội, 
ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội. Xây dựng 
lối sống văn minh, lành mạnh. 

Các chính sách xã hội được tiến hành theo tỉnh 
thần xã hội hóa, đề cao trách nhiệm của chính 
quyền các cấp, huy động các nguồn lực trong nhân 
dân và sự tham gia của các đoàn thể nhân dân, các 
tô chức xã hội. 

V - PHÁT TRIÊN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 
TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY 
DỰNG NÊN VĂN HÓA TIÊN TIÊN ĐẬM ĐÀ 
BẢN SẮC DÂN TỘC 


Thưa các đông chí, 


Các chính sách về văn hóa của Đảng ta thể 


hiện quan điêm : văn hóa là nên tảng tình thân của 
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xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đây 
sự phát triển kinh tế - xã hội ; giáo dục và đào tạo 
cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách 
hàng đầu. 

Về giáo dục và đào tạo : Tiếp tục nâng cao 
chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, 
phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và 
hệ thống quản lý giáo dục ; thực hiện "chuẩn hóa, 
hiện đại hóa, xã hội hóa”. Phát huy tư duy khoa 
học và sáng tạo, năng lực tự nghiên cứu của học 
sinh và sinh viên, đề cao năng lực tự học, tự hoàn 
thiện học vấn và tay nghề. Đẩy mạnh phong trào 
học tập trong nhân dân bằng những hình thức 
chính quy và không chính quy, thực hiện "giáo 
dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội 
học tập”. Thực hiện phương châm “học đi đôi với 
hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà 
trường găn liền VỚI đời sống xã hội. Chăm lo phát 
triên giáo. dục mầm non ; củng cố thành tựu xóa 
mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học ; đây nhanh 
tiến độ phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tăng 
ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo theo 
nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Hiện đại hóa một số 
trường dạy nghề, tăng nhanh tỷ lệ lao động được 
đào tạo trong toàn bộ lao động xã hội. Khuyến 
khích phát triển hệ thống các trường, lớp dạy nghề 
dân lập và tư thục. Mỡ rộng hợp lý quy mô giáo 
dục đại học, làm chuyển biến rõ nét về chất lượng 
và hiệu qua đào tạo. Từng bước xúc tiến việc nối 
Mạng thông tin quốc tế (In-tơ-nét) ở trường học. 

Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo 
điều kiện cho người nghèo có cơ hội học tập. Tăng 
ngân sách nhà nước cho việc cử người đi đào tạo ở 
các nước có nên khoa học và công nghệ tiên tiến. 
Khuyến khích việc du học tự túc. Trong những 
năm trước mắt, giải quyết dứt điểm những vấn đề 
bức xúc : sửa đôi chương trình đào tạo, cải tiến chế 
độ thi cử, khắc phục khuynh hướng "thương mại 
hóa" giáo dục, quản lý chặt chẽ việc cấp văn bằng, 
công nhận học hàm, học vị ; chân chỉnh công tác 
quản lý hệ thống trường học cả công lập và ngoài 
công lập. 

Về khoa học và công nghệ : Phát triển khoa 
học xã hội và nhân văn, hướng Vào VIỆC giải đáp 
các vấn đề lý luận và thực tiễn, dự báo các xu thế 
phát triển. cung cấp luận cứ khoa học cho việc 
hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát 
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triển kinh tế, xã hội, xây dựng con người. Khoa 
học tự nhiên hướng vào việc giải quyết các vấn đề 
thực tiễn, xây dựng cơ sở khoa học của sự phát 
triển các lĩnh vực công nghệ trọng điểm và khai 
thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 
trường, dự báo, phòng chống thiên tai. Khoa học 
công nghệ hướng vào việc nâng cao năng suất lao 
động, đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của hàng hóa trên thị trường, xây dựng năng 
lực công nghệ quốc gia. Tạo thị trường cho khoa 
học và công nghệ, đôi mới cơ chế tài chính nhằm 
khuyến khích sáng tạo và gắn ứng dụng khoa học 
và công nghệ với sản xuất, kinh doanh, quản lý 
dịch vụ. Coi trọng việc nghiên cứu cơ bản trong 
các ngành khoa học. Tăng đầu tư ngân sách và huy 
động các nguồn lực khác cho khoa học và công 
nghệ. Hoàn thành xây dựng những khu công nghệ 
CaO và hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm 
quốc gia. Sắp xếp lại và đổi mới hệ thống nghiên 
cứu khoa học, phối hợp chặt chẽ việc nghiên cứu 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật với khoa học 
xã hội và nhân văn. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
trong nghiên cứu khoa học và công nghệ. Thực 
hiện tốt chính sách bảo hộ sở hữu trí tuệ, đãi ngộ 
đặc biệt đối với nhà khoa học có công trình nghiên 
cứu xuất sắc. 

Về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà 
bản sắc dân tộc : Hướng mọi hoạt động văn hóa 
vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triên 
toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, 
thê chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đông, 
lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối 
sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, 
cộng đồng và xã hội. Tạo điều kiện để nhân dân 
ngày càng nâng cao trình độ thấm mỹ và thưởng 
thức nghệ thuật, trở thành những chủ thể sáng tạo 
văn hóa, đồng thời là người hướng thụ ngày càng 
nhiều các thành quả văn hóa. Nâng cao chất lượng 
hệ thống bảo tàng ; đấy mạnh xây dựng thư viện, 
nhà văn hóa, nhà thông tin, câu lạc bộ sức khỏe, 
sân bãi thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí... Bảo 
tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, các 
giá trị văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết và 
thuần phong mỹ tục của các dân tộc ; tôn tạo các 
di tích lịch sử, văn hóa. Tiếp thu tinh hoa và góp 
phần làm phong phú thêm nền văn hóa của 
nhân loại. 
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Bảo đâm tự do, dân chủ cho mọi sáng tạo văn 
hóa, văn học - nghệ thuật, tạo điều kiện thuận lợi 
đề phát huy hiệu quả của lao động nghệ thuật. Văn 
nghệ sĩ nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, trước 
Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu có nhiều 
tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, 
thấm nhuân sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, 
có tác dụng giáo dục, xây dựng con người. Chăm 
sóc đời sống văn nghệ sĩ, đãi ngộ thỏa đáng đối 
với những văn nghệ sĩ tài năng. 

Hướng báo chí, xuất bản làm tốt chức năng 
tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, phát hiện những nhân tố mới, 
cái hay, cái đẹp trong xã hội, giới thiệu gương 
người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, phê 
phán các hiện tượng tiêu cực, uốn nắn những nhận 
thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm sai 
trải. Nâng cao tính chân thật, tính giáo dục và tính 
chiến đầu của thông tin ; khắc phục khuynh hướng 

"thương mại hóa" trong hoạt động báo chí, xuất 
bản. Nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc 
xây dựng và bồi dưỡng các thành viên có lối sống 
văn hóa, làm cho gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi 
người và là tế bào lành mạnh của xã hội. 

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa". 

VI - TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG VÀ 
AN NINH 

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thô, bảo vệ an ninh quôc gia, trật tự an 
toàn xã hội và nên văn hóa ; bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ; bảo 
vệ sự nghiệp đối mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Sức mạnh bảo vệ Tô quốc là sức mạnh tổng 
hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ 
thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh 
của lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân với 
sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân 
dân. Kết hợp chặt chế kinh tế với quốc phòng và 
an ninh, quốc phòng và an ninh với kinh tế trong 
các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triên 
kinh tế - xã hội. Phối hợp hoạt động quốc phòng 
và an ninh với hoạt động đối ngoại. 

Tăng Cường quốc phòng, giữ vững an nĩnh 
quôc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng 
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yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của 
toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an 
nhân dân là lực lượng nòng cốt. 

Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân 
dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng ; trung 
thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân 
dân ; có trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp 
Vụ ngày càng cao ; quý trọng và hết lòng phục vụ 
nhân dân ; có phẩm chất, đạo đức, lối sông lành 
mạnh, giản dị ; kế thừa và phát huy truyền thống 
VỀ vang ; cố náng lực chỉ huy và tác chiến thắng 
lợi trong, bất cứ tình huống nào ; có trình độ sẵn 
sàng chiến đấu và sức chiên đấu ngày càng cao ; 
kịp thời đập tan mọi âm mưu và hành động xâm 
phạm độc lập chủ quyên, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quôc và an ninh quÔc gl1a ; ngăn chặn và đấy lùi 
các tội phạm nguy hiểm và các tệ nạn xã hội, bảo 
đảm tốt trật tự an toàn xã hội. 

Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, thế trận quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân ; coi trọng 
xây dựng thế trận trên các địa bàn chiến lược trọng 
yếu ; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ và công 
an, bảo vệ cơ sở. 

Hoàn thiện hệ thống luật pháp về nhiệm vụ bảo 
vệ Tô quốc. Đâu tư thích đáng cho công nghiệp 
quốc phòng, trang bị kỹ thuật hiện đại cho quân 
đội, công an. Tận dụng năng lực công nghiệp dân 
sinh phục vụ quốc phòng và an ninh. Từng bước 
cải thiện đời sông vật chất và tính thân của các lực 
lượng vũ trang, thực hiện tốt chính sách hậu 
phương đối với Quân đội nhân dân và Công an 
nhân dân. 

Thường xuyên tăng cường sự lánh đạo tuyệt 
đối, trực tiếp vê mọi mặt của Đảng đối với Quân 
đội nhân dân và Công an nhân dân, đối với sự 
nghiệp quốc phòng và an ninh. 

VII - MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠ] 
VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ 
QUỐC TẾ 

Thực hiện nhất quần đường lỗi đối ngoại độc 
lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa 
các quan hệ quôc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là 
đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc 
tế, phần đấu vì hòa bình, độc lập và phát triên. 

Nhiệm vụ đối ngoạt là tiếp tục giữ vững môi 
trường hòa bình và tạo các điều kiện quốc tế thuận 
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_lợi để đây mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công 


nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và 
bảo vệ Tố quốc, bảo đảm độc lập và chủ quyên 
quốc gia, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc. 
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiễn bộ xã hội. 

Mở rộng quan hệ với các nước và vùng lãnh 
thổ, các trung tâm chính trị, kinh tế quốc tế lớn, 
các tô chức quốc tế và khu vực theo các nguyên tắc 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, 
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 
không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ; bình 
đẳng và cùng có lợi ; giải quyết các bất đồng và 
tranh chấp bằng thương lượng hòa bình ; phản đối 
mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và 
cường quyên. 

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 
theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ 
và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân 
tộc, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn 
hóa dân tộc, bảo vệ môi trường. 

Coi trọng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp 
tác với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước lắng 
giêng. Nâng cao hiệu quả và chất lượng hợp tác 
với các nước ASEAN. Tiếp tục mở rộng quan hệ 
với các nước bạn bè truyền thống, các nước độc 
lập dân tộc, các nước đang phát triển ở châu Á, 
châu Phi, Trung Đông và Mỹ la-tinh, các nước 
trong Phong trào không liên kết. Thúc đẩy quan hệ 
đa dạng với các nước phát triên và các tổ chức 
quốc tế. 

Tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn 
cầu. Ủng hộ và cùng nhân dân thế giới đấu tranh 
bảo vệ hòa bình, chống nguy cơ chiến tranh và 
chạy đua vũ trang ; BÓpP phần xây dựng trật tự 
chính trị, kinh tế quốc tế dân chủ, công bằng. 

Củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và 
hợp tác với các Đang Cộng sản và công nhân, với 
các đang cánh tả, các phong trào giải phóng và độc 
lập dân tộc, với các phong trào cách mạng và tiễn 
bộ trên thế giới. 

Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đẳng cầm 
quyền. 

Mở rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, 
tăng cường quan hệ song phương và đa phương 
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với các tổ chức nhân dân các nước, nâng cao hiệu 
quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc gia 
và quốc tế. 

Tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác 
thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại. Bồi 
dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực, đạo 
đức, phẩm chất của đội ngũ cán bộ làm công tác 
đối ngoại, kể cả kinh tế đối ngoại. Hoàn thiện cơ 
chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, 
tạo thành sức mạnh tông hợp, nâng cao hiệu quả 
của công tác đối ngoại. 


VHI - PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI 
ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN 

Thưa các đồng chí, 

Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc, 
Đảng ta luôn luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn 
kết toàn dân. Đó là đường lối chiến lược, là nguồn 
sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 

Thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, 
giai cấp, tầng lớp, thành phần kinh tế, mọi giới, 
mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, người trong 
Đảng và người ngoài Đảng, người đang công tác 
và người đã nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại gia 
đình dân tộc Việt Nam dù sống ở trong nước hay 
Ở nước ngoài. Phát huy sức mạnh của cả cộng 
đồng dân tộc, truyền thống yêu nước và lòng tự 
hào dân tộc, lấy mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, 
thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng ; 
tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với 
lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định 
kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành 
phân, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, 
hướng tới tương lai. Khối đại đoàn kết toàn dân 
trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn luôn được 
củng cố và phát triển sâu rộng trên cơ sở liên minh 
vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông 
dân và đội ngũ trí thức. 

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với 
việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện dân chủ trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở tất cả 
các cấp, các ngành. 

Chính sách và pháp luật của Nhà nước là yếu 
tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện đại đoàn 
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kết toàn dân và sinh hoạt dân chủ trong xã hội. 
Xây dựng đồng bộ các chính sách kinh tế - xã hội 
đúng đắn, phát huy mọi khả năng sáng tạo của 
nhân dân. Đổi mới và hoàn thiện các chính sách cụ 
thể đối với các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, 
các tôn giáo. Chú trọng các chính sách đối với 
giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí 
thức, thế hệ trẻ, phụ nữ, cựu chiến binh, các 
lão thành cách mạng, những người có công với 
nước, các cán bộ nghỉ hưu, những người cao tuổi, 
các nhà doanh nghiệp, đồng bào định cư Ở nước 
ngoài, V.V.. 

Thực hiện tốt chính sách các dân tộc bình li 
đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển ; 
xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát 
triển sản xuất hàng hóa ; chăm lo đời sống vật chất 
và tỉnh thần, xóa đói, giảm nghèo, mở mang dân 
trí, giữ gin, làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa 
và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. 

Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và 
bảo đảm quyên tự do tín ngưỡng, theo hoặc không 
theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo 
bình thường theo đúng pháp luật ; đoàn kết và 
chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời 
sống của đồng bào. Từng bước hoàn thiện luật 
pháp về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Nghiêm cấm lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín 
ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật và 
chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân 
dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an 
ninh quốc gia. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân 
dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại 
đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
phát huy quyền và trách nhiệm làm chủ của nhân 
dân, thắt chặt mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng 
và Nhà nước, thực hiện giám sát của nhân dân đối 
với công tác, đạo đức, lối sống của cán bộ, đẳng 
viên, công chức, đại biểu dân cử và cơ quan nhà 
nước, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân. 

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 
dân, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô 
trương, hình thức, quan liêu, xa dân. Tổ chức các 
phong trào nhân dân thi đua yêu nước gắn liên với 
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các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của cả nước, từng địa phương và địa bàn dân 
cư. Hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, cộng 
đồng dân cư và từng gia đình. 


IX - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH TỔ CHỨC 
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC, PHÁT 
HUY DẦN CHỦ, TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ 

Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp 
quyền của dân, do dân, vì dân. Quyên lực nhà 
nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp 
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Câi cách tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi 
mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước. Thực hiện đồng thời các nhiệm vụ 
cải cách thể chế và phương thức hoạt động của 
Nhà nước, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ 
cương, tăng cường pháp chế ; xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực. Khẩn 
trương nghiên cứu, đề nghị Quốc hội sửa đối, bổ 
sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 phù 
hợp với tình hình mới. Kiện toàn tổ chức, đổi mới 
phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ; tăng 
cường công tác lập pháp, xây dựng chương trình 
đài hạn về lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
đổi mới quy trình ban hành và hướng dẫn thi hành 
luật. Xây dựng một nên hành chính nhà nước dân 
chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại 
hóa ; điều chỉnh chức năng và cải tiến phương thức 
hoạt động của Chính phủ theo hướng thống nhất 
quản lý vĩ mô việc thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh 
và đối ngoại trong cả nước bằng hệ thống pháp 
luật, chính sách hoàn chỉnh, đồng bộ. Cải cách tổ 
chức, nâng cao chất lượng và hoạt động của các cơ 
quan tư pháp ; Viện kiểm sát nhân dân thực hiện 
tốt chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư 
pháp ; sắp xếp lại hệ thống tòa án nhân dân, phân 
định hợp lý thâm quyên của tòa án các cấp. 

Hiện nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hết 
sức quan tâm đến cuộc đấu tranh chống tham 
nhũng. Nạn tham những diễn ra nghiêm trọng, kéo 
dài gây bất bình trong nhân dân và là một nguy cơ 


26 


SỐ 9 (5-2001) 


lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta. Phải tăng 
cường về tổ chức và cơ chế, tiếp tục đẩy mạnh 
cuộc đấu tranh chống tham những trong bộ máy 
nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, 
các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Gắn chống 
tham nhũng với chống lãng phí, quan liêu, buôn 
lậu, đặc biệt chống các hành vi lợi dụng chức 
quyên để làm giàu bất chính. - 

Các biện pháp chống tham nhũng phải được 
thực hiện đồng bộ, từ việc bổ sung, hoàn thiện các 
cơ chế, chính sách, quy chế, quy định của Đảng và 
Nhà nước về quản lý kinh tế - tài chính, quản lý tài 
sản công, không để sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng cho 
đến việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm kê, 
kiểm soát ; động viên các chi bộ đảng, Mặt trận, 
đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại 
chúng và toàn xã hội giám sát, kiểm tra, phát hiện, 
tố cáo, lên án những kẻ tham những. Phải xử lý 
nghiêm minh theo pháp luật và Điều lệ Đảng 
những cán bộ, đảng viên, công chức ở bất cứ cấp 
nào, lĩnh vực nào lợi dụng chức quyền để tham 
nhũng. Cụ thể hóa và thực hiện nghiêm những 
điều cắm đối với cán bộ, công chức, trước hết là 
cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý. Đồng thời phải cải 
cách cơ bản chế độ tiền lương, nâng cao đời sống 
người hưởng lương, chống đặc quyền, đặc lợi. 
Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên, công 
chức về chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng. 

_X - XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, 
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ 
SỨC CHIẾN ĐẦU CỦA ĐẢNG 

Những thành tựu và yếu kém trong công cuộc 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với 
trách nhiệm lãnh đạo của Đảng và những ưu điểm, 
khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. 

Từ Đại hội VII đến nay, Đảng ta đã có nhiều 
cố gắng tiến hành nhiệm vụ then chốt là xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ trung tâm là phát 
triển kinh tế. Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) đã ra 
Nghị quyết về một số vấn đề cơ bản và cấp bách 
trong công tác xây dựng Đảng ; mở cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiến hành tự phê bình 
và phê bình trong toàn Đảng. Qua gần hai năm 
thực hiện, cuộc vận động đã thu được một số kết 
quả và kinh nghiệm bước đầu nhưng vẫn chưa đạt 
yêu cầu đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, bên 
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cạnh những ưu điểm, đang nối lên một số mặt yếu 
kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công 
tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đẳng viên, 
chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Một số tổ 
chức đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn ; dân 
chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ 
không đoàn kết. Công tác tư tưởng, công tác lý 
luận còn yếu kém bất cập. Công tác tổ chức, cần 
bộ còn một số biểu hiện trì trệ. 

Nguyên nhân trực tiếp và chủ yếu của những 
tồn tại trên là do nhiều cấp ủy và tổ chức đảng, kể 
cả Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị 
chưa chỉ đạo tập trung và kiên quyết công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng ; chủ trương, biện pháp 
thiếu đồng bộ ; chưa chỉ đạo kết hợp tiến hành tự 
phê bình và phê bình với kiện toàn tổ chức, đổi 
mới cơ chế, chính sách, chỉnh đốn các khâu quản 
lý kinh tế tài chính và tăng cường công tác giáo 
dục cán bộ, đảng viên. 

Trong những năm tới, toàn Đảng phải tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng 
Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Trước hết, phải tăng cường công tác giáo dục 
tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách 
mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Toàn Đảng 
nghiêm túc học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cấp ủy và chi bộ tổ 
chức, hướng dẫn và kiểm tra đảng viên học tập, 
rèn luyện, không ngừng nâng cao trinh độ chính 
trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức 
lãnh đạo, quản lý và công tác vận động nhân dân, 
phát huy vai trò tiền phong gương mẫu. Trên cơ sở 
tông kết hai năm tiến hành cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện có nên nếp việc 
tự phê bình và phê binh trong các cấp Ủy và tổ 
chức đảng từ trung ương đến cơ sở. Đẩy mạnh 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng 
cơ hội, thực dụng, tệ tham nhũng, quan liêu, làm 
trong sạch đội ngũ đảng viên. Củng cố và nâng 
cao chất lượng hoạt động của các cơ quan kiểm tra 
đảng, thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. 
Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đẩy 
mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, 
thảo luận dân chủ, sớm kết luận những vấn đề mới 
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và bức xúc từ thực tiễn đặt ra, nâng cao sự thống 
nhất về quan điểm, đường lối của Đảng ; đấu tranh 
với những khuynh hướng, tư tưởng sai trái. 

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Xây dựng 
đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và 
quản lý ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương 
mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, 
kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, sáng 
tạo, gắn bó với nhân dân. Có cơ chế và chính sách 
phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ; 
trọng dụng những người có đức, có tài. Thực hiện 
đúng đắn nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo 
công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cần bộ, đi đôi 
với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người 
đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về 
công tác cán bộ... Làm tốt công tác quy hoạch và 
tạo nguồn cán bộ. Đánh giá, bồi dưỡng, lựa chọn, 
sử dụng cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả 
công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm 
thước đo chủ yếu. Đối mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm 
tính liên tục, kế thừa và phát triển. Xây dựng, 
chỉnh đốn hệ thống các học viện, trường và trung 
tâm chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ nay đến năm 2005, phần 
lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp huyện trở lên 
học xong chương trình lý luận cao cấp và có kiến 
thức, trình độ đại học về một chuyên ngành nhất 
định. 

Xây dựng, củng cổ các tổ chức cơ sở đảng. 
Tất cả các đảng bộ, chi bộ đều phải phần đấu thực 
hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị 
ở cơ sở. Các cấp ủy cấp trên phải tập trung chỉ đạo 
củng cố các đảng bộ, chỉ bộ yếu kém, kịp thời kiện 
toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có 
nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết. Nâng cao 
chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phân công, 
hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm 
VỤ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu ; giữ 
mối liên hệ với quân chúng ở nơi công tác, với chỉ 
bộ và nhân dân nơi cư trú. Đổi mới việc phân tích, 
đánh giá chất lượng các tô chức cơ sở đảng và 
đảng viên. 

Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt dân chủ trong 
sinh hoạt đảng. Tăng cường chế độ lãnh đạo tập 
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thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng 
tạo và trách nhiệm cá nhân của từng thành viên. 
Kiện toàn hệ thống tô chức của Đảng gắn liền với 
kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan nhà 
nước và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy 
vai trò, trách nhiệm và khả năng của các tổ chức 
đảng, đẳng viên, cấp ủy viên hoạt động trong các 
cơ quan nhà nước trong việc nghiên cứu, đề xuất 
các chủ trương, chính sách của Đảng. Các cấp ủy 
viên, nhất là cán bộ chủ chốt của cấp ủy, phải có 
chương trình công tác ở cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe 
ý kiến và trả lời chất vấn của đẳng viên và nhân 
dân. Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, tập 
trung vào các nội dung chủ yếu : các nghị quyết, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
chấp hành nguyên tẮc tập trung dân chủ và quy 
chế làm việc ; củng cố đoàn kết nội bộ, giáo dục 
rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách 
mạng của cán bộ, đàng viên. 

Về Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương 
đề nghị giữ lại về cơ bản các điều quy định có tính 
nguyên tắc về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 
là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu 
trung thành lợi ích của giải câp công nhân, nhân 
dân lao động và của cả dân tộc, về giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh 
hoạt Đảng ; đồng thời đề nghị bô sung, sửa đối 
một số điểm cho phù hợp với yêu cầu công tác xây 
dựng Đẳng trong tình hình mới như sau : 

- Bổ sung để làm rõ thêm quy định về hệ thống 
tô chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống 
hành chính của Nhà nước và những quy định về 
lập các tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đảng có 
tính đặc thù. 

- Các cấp ủy viên khi có quyết định nghỉ công 
tác để về hưu hoặc chuyển công tác đến đơn vị 
khác ngoài đảng bộ thì thôi tham gia các cấp ủy 
đương nhiệm ở đảng bộ đó. Các Uy viên Trung 
ương khi có quyết định thôi giữ chức vụ trong 
các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể để nghỉ hưu 
thì thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương 
đương nhiệm. 

- Thành lập Ban Bí thư, không lập Thường vụ 
Bộ Chính trị. Đồng chí Tông Bí thư giữ chức vụ 
Tông Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. 
Ban Bí thư gôm một sô Ủy viên Bộ Chính trị do 
Bộ Chính trị phân công và một số Ủy viên Ban 
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Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nhiệm vụ 
của Ban Bí thư là lãnh đạo công việc hằng ngày 
của Đảng : “chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và 
công tác quần chúng ; kiểm tra VIỆC thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị của đáng về kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại ; chỉ đạo sự phối 
hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống 
chính trị ; quyết định một số vấn đề về tổ chức, cán 
bộ và một số vấn đề khác theo sự phân công của 
Ban Chấp hành Trung ương ; chỉ đạo hoặc kiểm 
tra việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị 
thảo luận và quyết định. 

- Bổ Sung quy định về Đại hội đại biểu bất 
thường các cấp : khi ¡ cấp ủy xét thấy cần hoặc khi 
có trên một nửa số tô chức đáng trực thuộc yêu câu 
và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý thì triệu 
tập Đại hội đại biểu bất thường. Đại biểu dự Đại 
hội đại biểu bất thường là các cấp ủy viên đương 
nhiệm, đại biểu đã dự Đại hội đại biểu đảng bộ đầu 
nhiệm kỳ, đang sinh hoạt tại đảng bộ, đủ tư cách. 
Dự Đại hội đảng viên bất thường là những đẳng 
viên của đẳng bộ đó. 

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y các thành 
viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm 
ủy ban kiêm tra cấp dưới. 

- Tài chính của Đảng gồm đảng phí do đảng 
viên đóng, từ ngân sách nhà nước và các khoản 
thu khác. 

* 
* * 

Thưa các vị khách quý, 

Thưa các đông chí đại biêu Đại hội, 

Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội 
của Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đôi mới, thể hiện 
ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả 
dân tộc ta trong thời điểm lịch sử trọng đại bước 
vào thế kỷ mới và thiên niên kỹ mới. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm 
phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân 
tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm 
bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phần đấu thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, vững bước đi tới tương lai. L] 
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DIÊN VĂN BẾ MLẠC 


(Do đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX đọc) 


Thưa Đoàn Chủ tịch, 
Thưa các đông chí đại biểu, 


Thưa các vị khách quốc tê và các vị 


khách mời của Đại hội, 

Sau những ngày làm việc tích cực, khẩn 
trương và đầy tinh thân trách nhiệm trước toàn 
Đảng và toàn dân, chúng ta đã hoàn thành toàn 
bộ chương trình của Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IX của Đảng. 

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua 
các văn kiện quan trọng : Báo cáo Chính trị ; 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 
2010 ; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 ; 
Điều lệ Đảng (Bổ sung, sửa đổi). 

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là 
sản phẩm kết tỉnh trí tuệ, thể hiện ý chí và 
quyết tâm của toàn Đảng và toàn dân ta ; là sự 
vận dụng sáng tạo và phát triên chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những 
giá trị của nhân loại vào giai đoạn cách mạng 
hiện nay của nước ta. Đường lối do Đại hội IX 
đề ra là một bước phát triển và cụ thể hóa 
Cương lĩnh chính trị năm 1991, tiếp tục phát 
triển đường lối của Đại hội VI, Đại hội VII và 
Đại hội VIII của Đảng. Những quyết định 
chính trị trọng đại của Đại hội thể hiện trong 
các văn kiện cho phép chúng ta khẳng định 
rằng Đại hội đánh dấu một bước trưởng thành 
mới của Đảng, đáp ứng ý chí và nguyện vọng 
của toàn Đảng và toàn dân. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương 
gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm 


chất và năng lực, tiêu biểu cho hơn 2 triệu 
đảng viên của Đảng, thể hiện tính liên tục, kế 
thừa và đôi mới. Đại hội mong muốn và tin 
tưởng mỗi thành viên và toàn thể Ban Chấp 
hành Trung ương khóa IX hãy xứng đáng với 
sự ủy thác của toàn Đảng, trên mỗi cương vị 
được giao hãy ra sức rèn luyện, phấn đấu về 
mọi mặt, thật sự là người lãnh đạo, người 
đày tớ thật trung thành của nhân dân như 
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, 
góp phần tích cực xây dựng Ban Chấp hành 
Trung ương - Bộ Tham mưu chiến đấu cao 
nhất của Đảng ta - thật sự có đủ phẩm chất, 
bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo toàn Đảng 
và toàn dân thực hiện thắng lợi đường lối do 
Đại hội đề ra. 

Với những kết quả nói trên, chúng ta có thể 
báo cáo với toàn Đảng, toàn dân : Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã thành công tốt đẹp. 

Thưa các đồng chí, 

Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng ta có ý nghĩa rất to lớn, mở ra 
một thời kỳ mới phát triển đất.nước trong 
những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. 

Tương lai của dân tộc ta rất xán lạn, song 
con đường đi tới còn không ít khó khăn, thử 
thách. Thắng lợi của sự nghiệp đối mới trong 
thời kỳ mới tùy thuộc vào khả năng nhận rõ và 
chủ động nắm bắt thời cơ, khắc phục nguy cơ 
của đất nước và của từng ngành, từng lĩnh vực 
và địa bàn cụ thể. Vì Vậy, trong nhận thức và 
trong hành động của mỗi cán bộ, đẳng viên và 
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mỗi người dân phải quán triệt sâu sắc đường 
lối, quan điểm và các quyết sách do Đại hội IX 
đề ra, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực 
tự cường của dân tộc, đồng thời mở rộng quan 
hệ với bạn bè trên thế giới ; rèn luyện bản lĩnh, 
nắm vững thời cơ, khắc phục nguy cơ, bảo 
đảm ổn định và phát triển đất nước. Vì vậy, 
các cấp ủy và tổ chức đảng cần tập trung chỉ 
đạo quá trình tổ chức nghiên cứu, quán triệt 
sâu sắc và quyết tâm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX, biến Nghị quyết Đại hội thành 
hiện thực. 

Để làm tròn nhiệm vụ trước dân tộc trong 
thời kỳ mới, yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp bách 
đối với Đảng ta là phải tiếp tục đấy mạnh Cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho 
Đảng luôn luôn trong sạch và vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức, về phẩm chất 
đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đầu ; phát huy ưu điểm và nhân tố mới, kiên 
quyết sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh ngăn 
chặn, đầy lùi các tiêu cực, nhất là tệ quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh từ chỉ bộ, cơ sở. Đó là yếu tổ 
quyết định thành công của quá trình thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX và là yếu tố sống còn 
đối với vận mệnh của Đảng. 

Đại hội kêu gọi mỗi đảng viên của Đảng dù 
ở cương vị công tác nào, hãy ra sức rèn luyện 
phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo 
và hoạt động thực tiễn để luôn luôn xứng đáng 
với danh hiệu quang vinh là đảng viên Đẳng 
Cộng sản Việt Nam - Đảng được Chủ tịch Hồ 
Chí Minh xây dựng và rèn luyện, gương mẫu 
đi đầu và vận động nhân dân thực hiện thắng 
lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta hãy tăng cường đoàn kết, phát huy 
truyền thống yêu nước trong thời kỳ mới, năng 
động và sáng tạo, ra sức phấn đấu thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội IX đề ra, 
làm cho đất nước ta sớm ra khỏi cảnh đói 
nghèo, kém phát triển, cơ bản trở thành nước 
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công nghiệp theo mục tiêu mà Đại hội IX đã 
xác định, giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. 

Thưa các đông chí, 

Đại hội đánh giá cao sự cống hiến trong 
nhiệm kỳ qua và rất cảm kích về đề nghị của 
nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành Trung 
ương và Bộ Chính trị khóa VIII không tái ứng 
cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, 
tạo điều kiện trẻ hóa cơ quan lãnh đạo của 
Đảng trong nhiệm kỳ mới. Xin chúc các đồng 
chí mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến khả năng và 
kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp cách 
mạng trong giai đoạn mới. 

Thưa Đại hội, 

Từ khi nhận nhiệm vụ Cố vấn Ban Chấp 
hành Trung ương đến nay, các đồng chí Cố 
vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt đã 
tiếp tục có những cống hiến cho sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, của đất nước. Các đồng 
chí đã góp nhiều ý kiến quan trọng vào sự lãnh 
đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, góp phân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
Đại hội VIII đã đề ra. Từ đáy lòng mình, 
chúng ta chân thành chúc các đồng chí mạnh 
khỏe, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến cho sự 
nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân. 

Đại hội chúng ta trân trọng ghi nhận những 
đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Khả 
Phiêu, kể từ khi nhận nhiệm vụ Tổng Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến nay, đã 
có những đóng góp tích cực trong việc tiếp tục 
tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, bảo đảm sự ôn định 
và phát triển của đất nước, mở rộng quan hệ 
đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trong 
khu vực và trên thế giới. Đồng chí đã có đóng 
góp quan trọng trong việc chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng 
và chỉnh đến Đảng, đoàn kết nội bộ. phát huy 
dân chủ trong sinh hoạt của Bộ Chính trị và 
Ban Chấp hành Trung ương ; tích cực chống 
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tham nhũng. Đồng chí luôn kiên định lập 
trường cách mạng, sống giản dị, gần gũi và 
lắng nghe ý kiến nhân dân. Chúng ta xin chúc 
đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục cống 
hiến cho Đảng, cho đất nước. 

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân 
thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách 
mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các 
nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, đồng 
bào, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài đã đóng góp trí tuệ xây 
dựng các văn kiện Đại hội, lập nhiều thành tích 
chào mừng Đại hội và ¡ BỬI đến Đại hội nhiều 
điện, thư chúc mừng nồng nhiệt. 

Đại hội chân thành cảm ơn các đoàn đại 
biểu các Đảng Cộng sản, công nhân, các đảng 
cầm quyền đã đem đến Đại hội, đến Đảng ta 
và nhân dân ta những tình cảm hữu nghị, 
chân tình, góp phần quý báu vào thành công 
của Đại hội. 

Đại hội chân thành cảm ơn sự có mặt của 
đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế 
tại nước ta, các cơ quan thông tấn, báo chí, 
phát thanh, truyền hình trong nước và nước 
ngoài đã đến dự và đưa tin kịp thời về Đại hội. 

Cũng từ diễn đàn trọng thể này, Đại hội 
chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và tình đoàn kết 
sâu sắc của Đảng và nhân dân ta với các Đảng 
Cộng sản và công nhân cùng nhân dân và bầu 
bạn xa gần đã hết lòng ủng hộ sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta hơn bảy thập kỷ qua và 
trong sự nghiệp đối mới hiện nay. 

Đại hội biểu dương và cảm ơn Tiểu ban Tổ 
chức phục vụ Đại hội và toàn thể cán bộ, 
chuyên viên, các chiến sĩ, công nhân, nhân 
viên đã tận tụy ngày đêm phục vụ Đại hội, góp 
phần tích cực vào thành công của Đại hội. 

Thưa các đông chí, 

Thành công của Đại hội là nguôn sức mạnh 
mới hết sức to lớn để tăng cường hơn nữa sự 
đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng và khối 
đại đoàn kết dân tộc. Chặng đường trước mắt 
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có những thuận lợi mới và những cơ hội mới, 
đồng thời cũng đầy khó khăn và thách thức 
mới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân đoàn kết một 
lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua. 

Trước mắt chúng ta là việc tổ chức thực 
hiện nghiêm chính Nghị quyết Đại hội, biến 
Nghị quyết của Đảng thành hành động của 
quần chúng, tạo ra những bước tiến mới trong 
tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội IX. 

Được Đại hội trao cho gánh vác trọng trách 
trước Đảng và dân tộc, nhận rõ đầy đủ trách 
nhiệm nặng nề mà Đại hội giao cho, Ban Chấp 
hành Trung ương khóa IX và cá nhân tôi 
nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, 
gương mẫu trong sinh hoạt và công tác, không 
ngừng nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, nói đi đôi 
với làm, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. 

Thưa các đông chí, 

Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam là 
Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, 
thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn 
lao của cả dân tộc ta trong thời điểm trọng đại 
bước vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết 
tâm phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, 


. của dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 


kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách 
thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, . 
văn minh. 

Với niềm phấn khởi và tin tưởng vào tương 
lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc ta trong 
thế kỷ XX[, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 
muôn năm ! 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi 
trong sự nghiệp của chúng ta ! Cì 
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NGHI QUYÊT 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX 
ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ 
ngày 19-4-2001 đến 22-4-2001 tại Thủ đô Hà Nội. 


QUYẾT NGHỊ 


1 - Thông qua Báo cáo Chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2001 - 2010 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triên 
kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VII trình Đại hội ; giao cho Ban Chấp hành Trung ương khóa IX căn 
cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và 
chính thức ban hành. 

2 - Thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được 
bổ sung, sửa đối. 

3 - Giao cho Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và các cấp ủy đẳng 
xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để tố chức thực hiện 
thắng lợi đường lối và những chủ trương đã nêu trong các văn kiện Đại hội. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
phát huy truyền thống vẻ vang và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, của 
toàn Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm bắt 
thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước 
tiến lên trong thế kỷ XXI. 
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(Bổ sung, sửa đổi) 


ẢNG Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ 
+). Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh 

đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng 
Tâm thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm 
lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong. kiến, hoàn 
thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của 
Tổ quốc. 

Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân 
Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. 

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam 
độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và 
cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. _ 

Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nên tảng tư tưởng, kim chỉ nam 
cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm 
vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực 
tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, 
đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với 
nguyện vọng của nhân dân. 

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí 
và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên 
tắc tô chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, thương 
yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết trên 
cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyên. 
Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của 
nhân dân ; dựa vào nhân dân để xây dựng đảng ; 
đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp 


{ 


cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng 
thời là một bộ phận của hệ thống ấ Ấy. Đảng lãnh 
đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 
trị - xã hội ; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp 
và pháp luật. 

Đảng kết hợp. chủ nghĩa yêu nước chân chính 
với chủ nghĩa quỗc tế trong sáng của giai cấp công 
nhân, góp phần tích cực vào, sự nghiệp hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân 
dân thế giới. 

Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tô chức, thường 
xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức 
chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của 
Đảng. 

Chương Ï 
_ ĐẢNG VIÊN 

Điều I1 : 

1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến 
sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp 
công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục 
đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên 
trên lợi ích cá nhân ; chấp hành nghiêm chỉnh 
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước ; có lao động, 
không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ; 
có đạo đức và lối sống lành mạnh ; gắn bó mật thiết 
với nhân dân ; phục tùng tổ chức, kỷ luật của 
Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. - 

2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên 
thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh 
chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ 
đẳng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở 
đẳng ; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được 
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nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp 
vào Đảng. 

Điều 2 : 

Đảng viên có nhiệm vụ : 

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng 
cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh 
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao ; phục tùng tuyệt đối sự 
phân công và điều động của Đảng. 

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao 
trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất 
chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành 
mạnh ; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, 
cục bộ, quan liêu, tham những, lãng phí và các biểu 
hiện tiêu cực khác. 

3. Liên hệ chặt chế với nhân dân, tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; chăm lo đời 
sông vật chất, tỉnh thần và bảo vệ quyên lợi chính 
đáng của nhân dân ; tích cực tham gia công tác 
quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở ; 
tuyên truyện vận động gia đình và nhân dân thực 
hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. 

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính 
sách và tổ chức của Đảng ; phục tùng kỷ luật, giữ 
gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng ; thường xuyên 
tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng ; làm 
công tác phát triên đảng viên ; sinh hoạt đảng và 
đóng đảng phí đúng quy định. 

Điều 3 : 

Đảng viên có quyên : 

1. Được thông tin và thảo luận các vẫn đề về 
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng ; biểu quyết công việc 
của Đảng. 

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các 
cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành 
Trung ương. 

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức 
đảng và đẳng viên ở mọi cấp trong phạm vi tÔ 
chức ; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách 
nhiệm và yêu câu được trả lời. 

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận 
xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối 
với minh. 
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Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trử 
quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh 
đạo của Đảng. 

Diều 4: 

Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại) : 

1. Người vào Đảng phải : 

- Có đơn tự nguyện xin vào Đảng ; 

- Báo cáo trung thực lý lịch với chỉ bộ ; 

- Được hai đảng viên chính thức giới thiệu. 

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh 
niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn 
cơ sở và một đẳng viên chính thức giới thiệu. 

2. Người giới thiệu phải : 

- Là đảng viên chính thức và cùng công tác với 
người vào Đảng ít nhất một năm ; 

- Báo cáo với chỉ bộ về lý lịch, phẩm chất, năng 
lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự 
giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ thì báo cáo 
để chỉ bộ và cấp trên xem xét. 

3. Trách nhiệm của chỉ bộ và cấp ủy : 

- Trước khi chi bộ xét và đề nghị kết nạp, chỉ 
ủy kiểm tra lại điều kiện của người vào Đảng và 
lây ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi người 
đó sinh hoạt. 

Vấn đề lịch sử chính trị của người vào Đảng 
phải thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành 
Trung ương. 

- Chi bộ xét và đề nghị kết nạp từng người một, 
khi được ít nhất hai phần ba số đảng viên chính 
thức trong chỉ bộ tán thành thì đề nghị lên cấp ủy 
cấp trên ; khi có quyết định của cấp ủy cấp trên, chỉ 
bộ tô chức lễ kết nạp từng người một. 

- Đảng ủy cơ sở xét, nếu được ít nhất hai phần 
ba số cấp ủy viên tán thành kết nạp thì đề nghị lên 
cấp ủy cấp trên trực tiếp. 

- Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tô 
chức cơ SỞ đẳng hoặc cấp ủy cơ sở được ủy quyền 
xét, quyết định kết nạp từng người một. 

4. Nơi chưa có đâng viên hoặc có đảng viên 
nhưng chưa đủ điều kiện giới thiệu thì cấp ủy cấp 
trên trực tiếp cử đảng viên về làm công tác tuyên 
truyền, xem xét, giới thiệu kết nạp vào Đảng. 

Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung 
ương quy định. 
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Điều 5 : 
1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua 


thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chỉ bộ tổ 


chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục 
giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính 
thức giúp đẳng viên đó tiến bộ. 

2. Khi hết thời kỳ dự bị, chỉ bộ xét công nhận 
đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết 
như khi xét kết nạp ; niều không đủ tư cách đảng 
viên thì đề nghị lên cấp ủy có thầm quyền quyết 
định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị. 

3. Nghị quyết của chi bộ về đề nghị công nhận 
đảng viên chính thức phải được cấp ủy có thẩm 
quyền quyết định. 

4. Tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi 
trong quyết định công nhận đảng viên chính thức. 

Điều 6 : 

Việc phát và quản lý thẻ đảng viên. quản lý hồ 
sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng do 
Ban Chấp hành Trung ương quy định. 

Điều 7 : 

Đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin 
giảm. miễn công tác và sinh hoạt đẳng do chi bộ 
xem xét, quyết định. 

Điều § : 

1. Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không 
đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý 
do chính đáng ; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, 
không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chỉ bộ 
giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề 
nghị lên cấp có thấm quyền xóa tên trong danh 
sách đảng viên. 

2. Các trường hợp trên nếu đẳng. viền có khiếu 
nại thì chỉ bộ báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem 
XI. 

3. Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem 
xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp 
quyết định. 

Chương l| 
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ 
CHỨC CỦA ĐÁNG 

Điều 9: 

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên 
tắc đó là : 
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1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu 
cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân 
phụ trách. 

2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại 
hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp 
là đại hội đại biểu hoặc đại hội đẳng viên. Giữa hai 
kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp 
hành Trung ương, ở mỗi cấp là ban chấp hành đảng 
bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp ủy). | 

3. Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm 
về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, 
trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới ; định kỳ thông 
báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức 
đẳng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình. 

4. Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành 
nghị quyết của Đảng. “hiểu số phục tùng đa số, 
câp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng 
tổ chức, các tổ chức trong toàn Đang phục tùng 
Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành 
Trung ương. 

5. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số 
thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi 
biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý ý kiến 
của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số 
được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên 
cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp 
hành nghiêm chính nghị quyết. không được truyền 
bá ý M kiến trái với nghị quyết của Đẳng. Cấp ủ Ủy CÓ 
thâm quyền nghiên cứu xem xết ý kiến đó ; không 
phân biệt đối xử với đẳng viên có ý kiến thuộc về 
thiểu số. 

6. Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc 
phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái 
với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên. 

Điều 10 : 

1. Hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương 
ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà 
nước. 

2. Tổ chức cơ sở đảng được lập tại đơn vị cơ sở 
hành chính, sự nghiệp. kinh tế hoặc công tác, đặt 
dưới sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, quận, thị xã, 
thành phố trực thuộc tỉnh. Tố chức đảng trong 
Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân 
Việt Nam theo quy định tại Chương VI. Việc lập tổ 
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chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng theo quy 
định của Ban Chấp hành Trung ương. 

3. Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định lập hoặc 
giải thể đảng bộ, chỉ bộ trực thuộc. 

Diều 11 : 

1. Cấp ủy triệu tập đại hội khi hết nhiệm kỳ, 
thông báo trước cho cấp dưới về thời gian và nội 
dung đại hội. 

2. Cấp ủy triệu tập đại hội quyết định số lượng 
đại biểu và phân bổ cho các đang bộ trực thuộc căn 
cứ vào số lượng đảng viên, số lượng đảng bộ trực 
thuộc, vị trí quan trọng của từng đảng bộ, theo 
hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. 

3. Đại biểu dự đại hội gồm các ủy viên ban 
chấp hành cấp triệu tập đại hội và đại biểu do đại 
hội cấp dưới bầu. 

4. Việc chỉ định đại biểu chỉ thực hiện đối với 
tổ chức đảng hoạt động trong điều kiện đặc biệt 
không thể mở đại hội để bầu cử được, theo quy 
định của Ban Chấp hành Trung ương. 

5. Đại biểu dự đại hội phải được đại hội thẩm 
tra tư cách và biểu quyết công nhận. Cấp ủy triệu 
tập đại hội không được bác bỏ tư cách đại biểu do 
đại hội cấp dưới bầu, trừ trường hợp đại biểu đang 
bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp 
ủy, bị khởi tố, truy tố, tạm giam. 

6. Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba 
số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự 
và có ít nhất hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc 
có đại biểu tham dự. 

7. Đại hội bầu đoàn chủ tịch (chủ tịch) để điều 
hành công việc của đại hội. 

Điều 12 : 

1. Cấp ủy viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm 
chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành 
mạnh ; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức 
và sinh hoạt đẳng, kỷ luật của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước ; có kiến thức và năng lực tham gia 
lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao ; đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng 
tín nhiệm. 

2. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định ; sô lượng 
cấp ủy viên cấp nào do đại hội cấp đó quyết định, 
theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. 
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Cấp ủy các cấp cần được đổi mới, bảo đảm tính 
kế thừa và phát triển qua mỗi lần đại hội. 

3. Đoàn chủ tịch (chủ tịch) hướng dẫn bầu cử : 

- Đại biểu có quyền nhận xét, chất vấn về người 
ứng cử và người được đề cử ; 

- Danh sách bầu cử do đại hội thảo luận và biểu 
quyết thông qua ; 

- Bầu cử bằng phiếu kín ; 

- Người trúng cử phải được số phiếu bầu quá 
một nửa SO với tổng số đại biểu được triệu tập hoặc 
so với tổng số đảng viên chính thức của đảng bộ, 
chị bộ. 

Trường hợp số người có số phiếu quá một nửa 
nhiều hơn số lượng cân bầu thì lấy số người có số 
phiếu cao hơn ; nếu ở cuối danh sách trúng cử có 
nhiều người ngang. phiếu nhau và nhiêu hơn số 
lượng cân bầu thì bầu lại số người ngang phiếu đó 
để lây người có số phiếu cao hơn, không cân phải 
quá một nửa. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn 
ngang nhau, có bầu nữa hay không do đại hội 
quyết định. 

Nếu bầu một lần mà chưa đủ số lượng quy định, 
có bầu thêm nữa hay không do đại hội quyết định. 

Điều 13: 

1. Cấp ủy khóa mới nhận sự bàn giao từ cấp ủy 
khóa trước, điều hành công việc ngay sau khi được 
bầu và được công nhận chính thức khi có quyết 
định chuẩn y của cấp. ủy cấp trên trực tiếp. 

Đà Việc bổ sung cấp ủy viền thiếu do cấp ủy đề 
nghị, cấp ủy câp trên trực tiếp quyết định ; sô lượng 
cập Ủy viên sau khi bổ sung không vượt quá tổng 


SỐ cầp Ủy viên do đại hội đã bầu. Khi thật cần thiết, 


cấp ủy câp trên trực tiếp chỉ định tăng thêm một số 
câp ủy viên cấp \ dưới. 

3. Khi thật cần thiết, cấp Ủy cấp trên có quyền 
điều động một số cấp ỦY viên cập dưới, nhưng 
không quá một phần ba tổng số câp ủy viên do đại 
hội đã bầu. 

4. Cấp ủy viên xin rút khỏi cấp ủy, do cấp ủy 
xem xét đề nghị lên cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết 
định ; đối với Ủy viên Trung ương, do Ban Chấp 
hành Trung ương quyết định. Cấp ủy viên đương 
nhiệm ở đảng bộ từ cấp tỉnh trở xuống, khi có 
quyết định nghỉ công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển 
công tác đến đơn vị khác ngoài đảng bộ thì thôi 
tham gia các cấp ủy đương nhiệm ở đảng bộ đó. 
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Đối với Ủy viên Trung ương khi có quyết định 
thôi giữ chức vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước, 
đoàn thể để nghỉ hưu thì thôi tham gia Ban Chấp 
hành Trung ương đương nhiệm. 

5. Đối với tổ chức đảng mới thành lập, cấp ủy 
cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy lâm thời ; chậm 
nhất trong vòng một năm kể từ ngày có quyết định 
chỉ định, tổ chức đảng đó phải tiến hành đại hội ; 
nếu kéo dài thêm thời gian phải được cấp ủy cấp 
trên trực tiếp đồng ý ÿ, 

6. Đối với tổ chức đảng không thể mở đại hội 
được, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy của 
tổ chức đảng đó. 

Điều 14 : 

1. Cấp ủy mỗi cấp lập các cơ quan tham mưu 
giúp việc theo hướng dẫn của Ban Chấp hành 
Trung ương. 


2. Khi cần, cấp ủy lập tiểu ban, hội đồng, tổ 


công tác và giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 
Chương lII 
Cơ QUAN ) LANH ĐẠO CỦA ĐẲNG 
Ở CÁP TRUNG ƯƠNG 

Điều 15 : 

1. Đại hội đại biểu toàn quốc do Ban Chấp hành 
Trung ương triệu tập thường lệ năm năm một lần ; 
có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không 
quá một năm. 

2. Đại hội đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 
của nhiệm kỳ vừa qua ; quyết định đường lối, chính 
sách của Đảng nhiệm kỳ tới ; bầu Ban Chấp hành 
Trung ương ; bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị 
và Điêu lệ Đảng khi cần. 

3. Khi Ban Chấp hành Trung ương xét thấy cần 
hoặc khi có hơn một nửa số cấp ủy trực thuộc yêu cầu 
thì Ban Chấp hành Trung ƯƠng triệu tập Đại hội 
đại biều toàn quốc bất thường. Đại biểu dự Đại hội 
bất thường là các Ủy viên Trung ương đương 
nhiệm, đại biểu đã dự Đại hội đại biểu toàn quôc 
đầu nhiệm kỳ, đủ tư cách. 

Điều l6 : 

1. Ban Chấp hành Trung ương tô chức chỉ đạo 
thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các 
nghị quyết của Đại hội ; quyết định những chủ 
trương, chính sách về đối nội, đối ngoại, công tác 
quân chúng và công tác xây dựng đẳng ; chuẩn bị 
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Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhiệm kỳ 
tiếp theo, Đại hội đại biểu toàn quôc bất thường 
(nếu có). 

2. Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ 
sáu thắng một lần ; họp bất thường khi cần. 

Điều 17: 

1. Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị ; 
bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị : 
thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số 
Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và 
một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành 
Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ƯƠNØ ; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương ; 
bầu. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong 
số Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí 
thư và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương do 
Ban Chấp hành Trung ương quyết định. 

Đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư 
không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. 

2. Bộ Chính trị lãnh đạo và kiểm tra việc thực 
hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị 
quyết của Ban Chấp hành Trung ương ; quyết định 
rihững vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, 
cân bộ ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung 
các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương ; báo 
cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban Chấp hành 
Trung ương. 

3. Ban Bí thư lãnh đạo công việc hằng ngày của 
Đảng : chỉ đạo công tác xây dựng đảng và công tác 
quân chúng ; kiểm tra việc thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng về kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại ; chỉ đạo sự phối hợp 
hoạt động giữa các tổ chức trong, hệ thống chính 
trị ; quyết định một số vấn đề về tổ chức, cán bộ và 
một số vấn đề khác theo sự phân công của Ban 
Chấp hành Trung ương ; chỉ đạo hoặc kiểm tra việc 
chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị thảo luận 
và quyết định. 

Chương IV 
CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐĂNG 
Ở CÁC CẤP.ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 18 : 

1. Đại hội đại biểu đẳng bộ tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, đảng bộ huyện, quận, thị xã, 
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thành phố trực thuộc tỉnh do cấp ủy cùng cấp triệu 
tập thường lệ năm năm một lần ; có thể triệu tập 
sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá một năm. 

2. Đại hội thảo luận văn kiện của cấp ủy cấp 
trên ; đánh giá kết quả thực hiện nghỉ quyết nhiệm 
kỳ vừa qua ; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới ; 
bầu cấp ủy ; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 

3. Khi cấp ủy xét thấy cần hoặc khi có trên một 
nửa số cấp ủy trực thuộc yêu cầu và được cấp ủy 
cấp trên trực tiếp đồng ý thì triệu tập đại hội đại 
biểu bất thường. 

Đại biểu dự đại hội đại biểu bất thường là các 
cấp ủy viên đương nhiệm, đại biểu đã dự đại hội 
đại biểu đảng bộ đầu nhiệm kỳ, đang sinh hoạt tại 
đảng bộ, đủ tư cách. 

Điều 19: 

1. Cấp ủy tỉnh. thành phố trực thuộc Trung 
ương (gọi tắt là tỉnh ủy, thành ủy), cấp ủy huyện, 
quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt là 
huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy) lãnh đạo thực 
hiện nghị quyết đại hội đại biểu ; nghị quyết, chỉ 
thị của cấp trên. 

2. Hội nghị tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận 
ủy, thị ủy do ban thường vụ triệu tập thường lệ ba 
tháng một lần ; họp bất thường khi cần. 

Điều 20 : 

1. Hội nghị tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận 
ủy, thị ủy bầu ban thường vụ ; bầu bí thư và phó bí 
thư trong số ủy viên thường vụ ; bầu ủy ban kiểm 
tra ; bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trong số ủy 
viên ủy ban kiểm tra. 

2. Số lượng ủy viên ban thường vụ và ủy viên 
ủy ban kiểm tra do cấp ủy quyết định theo hướng 
dẫn của Ban Chấp hành Trung ương. 

3. Bạn thường vụ lãnh đạo và kiểm tra việc thực 
hiện nghị quyết của đại hội đại biểu. nghị quyết, 
chỉ thị của cập ủy cùng cấp và cấp trên ; quyết định 
những vấn đề về chủ trương, tô chức, cân bộ ; 
quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ 
họp của cấp ỦY. 

4. Thường trực cấp ủy gồm bí thư. các phó bí 
thư, chỉ đạo kiểm tra thực hiện nghị quyết chỉ thị 
của cấp UY, của ban thường vụ và cấp ủy cấp trên ; 
gIảI quyết công việc hằng ngày của đàng bộ ; quyết 
định triệu tập và chuân bị nội dung các kỳ họp của 
ban thường vụ. 
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Chương V 
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 

Điều 2I : 

1. Tổ chức cơ sở đảng (chỉ bộ cơ sở, đảng bộ 
cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị 
Ở CƠ SỞ. 

2. Ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, hợp tác xã, 
doanh nghiệp. đơn vị sự nghiệp, đơn vị cơ sở trong 
quân đội, công an và các đơn vị cơ sở khác có từ 
ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở 
đảng ; nếu chưa đủ ba đảng viên chính thức thì cấp 
ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu đẳng viên sinh hoạt 
ở tổ chức cơ sở đâng thích hợp. 

3. Tổ chức cơ sở đẳng dưới ba mươi đẳng viên, 
lập chi bộ cơ sở, có các tổ đẳng trực thuộc. 

4. Tổ chức cơ sở đảng có từ ba mươi đẳng viên 
trở lên, lập đảng bộ cơ sở, có các chị bộ trực thuộc 
đảng ủy. 

3: Những trường hợp sau đây, cấp ủy cấp dưới 
phải báo cáo và được câp ủy câp trên trực tiếp đồng 
ý mới được thực hiện : 

- Lập đảng bộ cơ sở trong đơn vị cơ sở chưa đủ 
ba mươi đăng viên. 

- Lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có hơn ba 
mươi đảng viên. 

- Lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đang ủy cơ SỞ. 

Điều 22 : 

1. Đại hội đại biểu hoặc đại hội đẳng viên của 
tô chức cơ sở đăng do cấp Ủy cơ sở triệu LẬP : CƠ SỞ 
xã, phường, thị trần năm năm một lần ; các cơ sở 
khác năm năm hai lần ; có thể triệu tập sớm hoặc 
muộn hơn, nhưng không quá một năm đối với xã, 
phường và sáu tháng đối với các cơ sở khác. 

2. Đại hội thảo luận văn kiện của cấp trên ; 
đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 
vừa qua ; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới ; bầu 
cấp ủy ; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 

3. Khi cấp ủy xét thấy cần hoặc khi có trên một 
nửa số tô chức đảng trực thuộc yêu cầu và được cấp 
Ủy cấp trên trực tiếp đồng ý thì triệu tập đại hội đại 
biểu hoặc đại hội đảng viên bất thường. 

Đại biểu dự đại hội đại biểu bất thường là các 
cấp ủy viên đương nhiệm. đại biểu đã dự đại hội 
đại biêu đảng bộ đâu nhiệm kỳ, đang sinh hoạt tại 
đảng bộ, đủ tư cách. Dự đại hội đẳng viên bất 
thường là những đảng viên của đảng bộ đó. 
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4. Đảng ủy, chỉ ủy cơ sở họp thường lệ mỗi 
tháng một lần ; họp bất thường khi cần. 

5. Đảng ủy cơ sở có từ chín ủy viên trở lên bầu 
ban thường vụ ; bầu bí thư, phó bí thư trong số ủy 
viên thường vụ ; dưới chín ủy viên chỉ bầu bí thư, 
phó bí thư. 

Điều 23 : 

Tổ chức cơ sở đẳng có nhiệm vụ : 

1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước ; đề ra chủ trương, nhiệm 
vụ chính trị của đẳng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực 
hiện có hiệu quả. 

2. Xây dựng đảng bộ, chỉ bộ trong sạch, vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ; thực hiện 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ ; nâng cao chất 
lượng sinh hoạt đẳng, thực hiện tự phê bình và phê 
bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống 
nhất trong Đảng ; thường xuyên giáo dục, rèn 
luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm 
chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ 
kiến thức, năng lực công tác ; làm công tác phát 
triển đảng viên. 

3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tô chức 
kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an 
ninh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, 
vững mạnh ; chấp hành đúng pháp luật và phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân. 

4. Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời 
sống vật chất, tỉnh thần và bảo vệ lợi ích chính 
đâng của nhân dân ; lãnh đạo nhân dân tham gia 
xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

5. Kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm các nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước 
được chấp hành nghiêm chỉnh ; kiểm tra tổ chức 
đẳng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. 

Đảng ủy cơ sở nếu được cấp ủy cấp trên trực 
tiếp ủy quyền thì được quyết định kết nạp và khai 
trừ đảng viên. 

Điều 24 : 

1. Chi bộ trực thuộc đẳng ủy cơ sở được tổ chức 
theo nơi làm việc hoặc nơi ở của đẳng viên ; mỗi 
chi bộ ít nhất có ba đảng viên chính thức. Chì bộ 
đông đảng viên có thể chia thành nhiều tô đàng ; tô 
đảng bâu tổ trưởng, nếu cần thì bầu tổ phó ; tổ đẳng 
hoạt động dưới sự chỉ đạo của chi ủy. 
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2. Ch¡ bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của đơn vị ; giáo dục, quản lý và phân công công 
tác cho đẳng viên ; làm công tác vận động quần 
chúng và công tác phát triển đảng viên ; kiểm tra, 
thi hành kỷ luật đẳng viên ; thu, nộp đảng phí. Chỉ 
bộ, chỉ ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần. - 

3. Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập mỗi năm 
một lần ; nơi chưa có chỉ ủy thì do bí thư chỉ bộ 
triệu tập. Khi được đảng ủy cơ sở đồng ý có thể 
triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá 
ba tháng. 

4. Chi bộ có dưới chín đẳng viên chính thức, 
bầu bí thư chi bộ ; nếu cần, bầu phó bí thư. Chi bộ 
có chín đảng viên chính thức trở lên, bầu chỉ ủy, 
bầu bí thư và phó bí thư chỉ bộ trong số chỉ ủy viên. 

Chương Vĩ 
TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG QUÂN DỘI 
NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN 
NHÂN DÂN VIỆT NAM 

Điều 25 : 

1. Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam 
và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp 
về mọi mặt ; xây dựng Quân đội và Công an trong 
sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, 
tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết 
lòng, hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng nòng 
cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đất nước. 

2. Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt 
Nam và Công an nhân dân Việt Nam hoạt động 
theo Cương lnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

3. Các ban của cấp ủy đảng theo chức năng 
giúp cấp ủy hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng 
Đảng và công tác quần chúng trong Quân đội nhân 
dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam. 

Điều 26 : 

l. Đảng ủy Quân sự Trung ương (gọi tắt là 
Quân Ủy Trung ương) do Bộ Chính trị chỉ định, 
gồm một số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
công tác trong Quân đội và một số Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương công tác ngoài Quân đội, 
đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung 
ương mà thường xuyên là Bộ Chính tr. 


39 


Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ ïX của Đảng 


2. Quân ủy Trung ương nghiên cứu đề xuất để 


Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn 
đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng ; 
lãnh đạo mọi mặt trong Quân đội. 

3. Tổng cục Chính trị đảm nhiệm công tác 
đảng, công tác chính trị trong toàn quân, hoạt động 
dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và trực tiếp, 
thường xuyên của Quân ủ Ủy Trung ương. Ở mỗi cấp 
có cơ quan chính trị và cân bộ chính trị đâm nhiệm 
công tác đẳng, công tác chính trị dưới sự lánh đạo 
của cấp ủy đảng cùng cấp và sự chỉ đạo của cơ 
quan chính trị cấp trên. 

Điều 27 : 

.1, Cấp ủy đảng trong bộ đội chủ lực và bộ đội 
biên phòng ở cấp nào do đại hội cấp đó bầu, lãnh 
đạo các đơn vị thuộc cấp mình về mọi mặt ; trường 
hợp đặc biệt do cấp ủy cấp trên chỉ định. 

2. Đảng ủy quân khu gồm các đông chí công 
tác trong đảng bộ quân khu do đại hội cùng câp 
bâu và các đồng chí bí thư tỉnh, thành ủy trên địa 
bàn quân khu được chỉ định tham gia ; lãnh đạo 
thực hiện nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ xây 
đựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân ; phối hợp với cấp ủy địa 
phương thực hiện đường lối, chính sách của Đảng 
trong quân khu. 

3. Tổ chức đẳng quân sự địa phương ở cấp nào 
đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủ ủy địa phương cấp đó 
về mọi mặt, đồng thời chấp hành nghị quyết của 
đảng ủy quân sự cấp trên về nhiệm vụ quốc 
phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương. 
Cơ quan chính trị cấp trên phối hợp với cấp ủy địa 
phương chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị 
và công tác quần chúng trong lực lượng vũ trang 
địa phương. 

4. Đảng ủy quân sự tỉnh, thành, huyện, quận, thị 
xã gồm các đồng chí công tác trong đảng bộ quân 
sự địa phương do đại hội cùng cấp bầu, đồng chí bí 
thư cấp ủy địa phương và một số đồng chí ngoài 
đảng bộ quân sự địa phương được chỉ định tham 
gia theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. 

Điều 28 : 

1. Đảng ỦY Công an Trung ương do Bộ Chính 
trị chỉ định gồm một số Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương công tác trong Công an nhân dân và 
Hội số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công tác 


40 


SỐ 9 (5-9001) 


ngoài Công an nhân dân, một số đồng chí công tác 
thuộc Đảng bộ Công an Trung ương, đặt dưới 
sự lánh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà 
trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị. Đảng Ủ Ủy 
Công an Trung ương nghiên cứu đề xuất để 
Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn 
đề về đường lối, chính sách, bảo đảm an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội ; lãnh đạo mọi mặt công 
tác trong công an. 

2. Cấp ủy công an cấp nào do đại hội cấp đó 
bâu, trường hợp thật cần thiết do cấp ủy cấp trên 
chỉ định. Cấp ủy lãnh đạo các đơn vị thuộc cấp 
mình về mọi mặt. | 

3. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân 
dân đâm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị 
và công tác quần chúng trong các đơn vị thuộc 
đảng bộ công an, hoạt động dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ủy Công an Trung ương ; phối hợp với cấp 
ủy địa phương chỉ đạo công tác đẳng, công tác 
chính trị và công tác quần chúng trong lực lượng 
công an địa phương. 

4. Cơ quan xây dựng lực lượng công an mỗi cấp 
đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị, công 
tác quần chúng, trong đàng bộ, hoạt động dưới sự 
lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp và sự chỉ đạo 
của cơ quan xây dựng lực lượng câp trên. 

Điều 29 : 

1. Tổ chức đảng công an nhân dân địa phương 
cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt 
của cấp Ủy cấp đó, đồng thời chấp hành nghị quyết 
của đẳng ủy công an cấp trên về giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội ; lãnh đạo xây dựng 
lực lượng công an nhân dân ở địa phương và xây 
dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

2. Đảng ủy công an tính, thành, huyện, quận, 
thị xã do đại hội cùng cấp bầu và đồng chí ủy viên 
thường vụ cấp ủy tỉnh, thành, huyện, quận, thị ủy 
được chi định tham gia. 

Chương VII 
CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG 
VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP 

Điều 30 : 

1. Kiêm tra là một trong những chức năng lãnh 
đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công 
tác kiểm tra. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự 
kiêm tra của Đảng. 
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2. Các cấp ủy đảng lãnh đạo công tác kiêm tra 
và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức 
đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, 
Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 

Điều 31 : 

1. Ủy ban kiểm tra các cấp do cấp ủy cùng cấp 
bầu, gồm một số đồng chí trong cấp ủy và một số 
đồng chí ngoài cấp ủy. 

2. Các thành viên ủy ban kiểm tra và chủ 
nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp dưới 
phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y, nếu 
điều động chủ nhiệm ủy ban kiểm tra sang công tác 
khác phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý. 

3, Ủy ban kiểm tra làm việc theo chế độ tập thể, 
dưới sự lãnh đạo của cấp Ủy cùng cấp và sự chỉ 
đạo, kiểm tra của ủy ban kiểm tra cấp trên. 

Điều 32 : 

Ủy ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ : 

1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủ ỦY viên cùng 
cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, 
tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện 
nhiệm vụ đẳng viên. 

2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu 
hiệu vị phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh 
chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, các nguyên tắc tô chức của Đảng ; kiểm tra 
việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ 
luật trong Đảng. 

3. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm 
kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ 
luật. 

4. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và 
đẳng viên ; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng. 

5. Kiểm tra tài chính của cấp ỦY cấp dưới và của 
CƠ nunn tài chính cấp ủy cùng cấp. 

Điều 343 : 

Ủy ban kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức đảng 
cấp dưới và đảng viên báo cáo, cung cấp tài liệu về 
những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra. 

Chương VIH 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 34 : 

Tổ chức đảng và đảng viên có thành tích được 
khen thưởng theo quy định của Ban Chấp hành 
Trung ương. 
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Điều 35 : 

1. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật 
phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời. 

2. Hinh thức kỹ luật : 

- Đối với tổ chức đẳng : khiển trách, cảnh cáo, 
giải tán ; 

- Đối với đảng viên chính thức : khiển trách, 
cảnh cáo, cách chức, khai trừ ; 

- Đối với đảng viên dự bị : khiển trách, cảnh cáo. 

Điều 36 : 

Thẩm quyền thi hành kỷ luật đẳng viên vi phạm : 

1. Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đẳng 
viên trong chi bộ. 

Đảng ủy cơ sở quyết định khiển trách, cảnh cáo 
đẳng viên trong đảng bộ, cách chức cấp ủy viên 
cầp dưới. 

Đảng ủy cơ sở được Ủy quyền quyết định kết 
nạp đảng viên thì có quyền quyết định khai trừ 
đảng viền, nhưng không phải là câp ủy viên cùng 
câp và đẳng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp 
trên quản lý. 

2. Cấp ủ ủy tỉnh, thành, huyện, quận và tương 
đương quyết định các hình thức kỷ Ì luật đẳng viên ; 
quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên cùng 
câp. 

Ban thường vụ cấp Ủy quyết định các hình thức 
kỷ luật đảng viên ; quyết định khiển trách, cảnh 
cáo đang viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên 
quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp 
và câp trên. 

3. Ban Chấp hành Trung ương quyết định các 
hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định các hình 
thức kỷ luật đẳng viên, kề cả đảng viên là cán bộ 
thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nhưng 
không phải là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. 

4. Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương 
đương trở lên quyết định các hình thức kỷ luật 
đảng viên, nhưng không phải là cấp ủy viên cùng 
câp; quyết định khiến trách, cảnh cáo đẳng viên là 
can bộ thuộc diện cấp ỦY cùng cấp quản lý và cấp 
Ủy viên cấp dưới trực tiếp. 

5. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên có quyền 
chuẩn y, thay đôi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật do 
cấp dưới quyết định. 
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6. Đảng viên giữ nhiều chức vụ bị kỷ luật cách 
chức thì tùy mức độ, tính chất vi phạm mà cách 
một hay nhiều chức vụ. 

Điều 37 : 

Thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đẳng 
vi phạm : 

1. Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định khiển 
trách, cảnh cáo tổ chức đảng cấp dưới. 

2. Kỷ luật giải tân một tổ chức đảng do cấp ủy 
cấp trên trực tiếp đề nghị, cấp Ủy cấp trên cách một 


cấp quyết định. Quyết định này phải báo cáo lên 


cấp ủy cấp trên trực tiếp: và Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương. 

3. Chỉ giải tán một tổ chức đảng khi tổ chức đó 
phạm một trong các trường hợp : có hành động 
chống đường lối, chính sách của Đảng ; vi phạm 
đặc biệt nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh 
hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước. 

Điều 38 : 

1. Tổ chức đẳng và đảng viên vi phạm không 
thuộc thấm quyên quyết định kỷ luật của câp mình 
thì đề nghị lên cấp có thẩm quyên quyết định. 

2. Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới không xử 
lý hoặc xử lý không đúng mức đối với tổ chức đảng 
và đảng viên vị phạm thì cấp Ủ ủy hoặc ủy ban kiếm 
tra cấp trên quyết định các hình thức kỷ luật theo 
thấm quyền, đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ 
chức đảng đó. 

3. Kỹ luật giải tán một tổ chức đảng và khai trừ 
đảng viên phải được ít nhất hai phần ba số thành 
viên của tô chức đảng cấp dưới đề nghị và do tổ 
chức đảng có thâm quyền quyết định. 

Điều 39 : 

1. Đảng viên vi phạm phải kiểm điểm trước chỉ 
bộ, tự nhận hinh thức kỹ luật ; nếu từ chối kiểm 
điểm hoặc bị tạm giam, tổ chức đảng vẫn tiến hành 
xem xết kỷ luật. Trường hợp cân thiết, cấp ủy và 
ủy ban kiểm tra cấp có thầm quyền trực tiếp xem 
xét kỷ luật. 

2. Tổ chức đảng vi phạm phải kiểm điểm, tự 
nhận hình thức kỷ luật và báo cáo lên cấp ủy cấp 
trên quyết định. 

3. Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ 
chức đảng có thâm quyền nghe đảng viên vi 
phạm hoặc đại diện tô chức đảng vị phạm trình bày 
ý kiến. 
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4. Quyết định của cấp dưới về kỷ luật tổ chức 
đảng và đảng viên vi phạm phải báo cáo lên cấp 
ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp ; nếu đẳng 
viên vi phạm tham: gia nhiều cơ quan lãnh đạo của 
Đảng thì phải báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo 
cấp trên mà đẳng viên đó là thành viên. 

5. Quyết định của cấp trên về kỷ luật tổ chức 
đảng và đảng viên vi phạm phải được thông báo 
đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng và đảng viên vị 
phạm ; trường hợp cần thông báo rộng hơn thì do 
cấp ủy có thấm quyền quyết định. 

6. Kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm 
có hiệu lực ngay sau khi công bố quyết định. 

1 Tổ chức đảng, đảng viên không đồng ý với 
quyết định kỷ luật thì trong vòng một tháng, kể từ 
ngày nhận quyết định, có quyền khiếu nại với cấp 
ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên cho đến Ban 
Chấp hành Trung ương. 

Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật, thực hiện theo 
quy định của Ban Chấp hành Trung ương. 

8. Khi nhận khiếu nại kỷ luật, cấp ủy hoặc ủy 
ban kiểm tra thông báo cho tổ chức đảng hoặc đảng 
viên khiếu nại biết ; chậm nhất ba tháng đối với 
cấp tỉnh, thành phố, huyện, quận và tương đương, 
sâu tháng. đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận 
được khiếu nại, phải xem xét, giải quyết, trả lời 
cho tổ chức đảng và đảng viên khiếu nại biết. 

9. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức 
đảng và đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành 
nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật. 

Điều 40 : 

1. Đảng viên bị hình phạt từ cải tạo không giam 
giữ trở lên phải khai trừ ra khỏi Đảng. 

2. Tô chức đảng bị kỷ luật giải tán, cấp ủy cấp 
trên trực tiếp lập tổ chức đàng mới hoặc giới thiệu 
sinh hoạt đẳng cho số đảng viên còn lại. 

3. Đảng viên bị kỷ luật cách chức, trong vòng 
một năm, kể từ ngày có quyết định, không được 
bầu vào cấp ủy, không được bổ nhiệm vào các 
chức vụ tương đương và cao hơn. 

4. Việc đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, 
đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên, đình chỉ 
hoạt động của tổ chức đảng phải được cấp ủy hoặc 
ủy ban kiểm tra có thẩm quyền quyết định theo quy 
định của Ban Chấp hành Trung ương. 


Đại hội đại biều toàn quốc lần thư ïX sủúa Đảng 


Chương LX 
ĐÁNG LANH ĐẠO NHÀ NƯỚC 

VÀ ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

Điều 41 : 

1. Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính 
trị - xã hội bằng Cương lĩnh chính trị, chiến lược, 
chính sách, chủ trương ; bằng công tác tư tưởng, tổ 
chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

2. Đảng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng 
cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước và đoàn 
thê chính trị - xã hội. 

3. Tổ chức đảng và đảng viên công tác trong cơ 
quan nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội phải 
chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng ; tổ chức đảng lãnh đạo việc cụ thể hóa thành 
các văn bản luật pháp của Nhà nước, chủ trương 
của đoàn thể ; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. 

Điêu 42 : 

!. Trong cơ quan lãnh đạo của Nhà nước và 
đoàn thể chính trị - xã hội cấp trung ương và cấp 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, do bầu cử 
lập ra, cấp Ủy cùng cấp lập đang đoàn gồm một số 
đảng viên công tác trong tô chức đó. Nơi không lập 
đẳng đoàn thì tô chức cơ sở đẳng trong cơ quan đó 
thực hiện chức năng lãnh đạo theo quy định của 
Ban Chấp hành Trung ương. 

2. Đảng đoàn đo cấp ủy cùng cấp chỉ định ; có 
bí thư, nếu cân, có phó bí thư. Đảng đoàn làm 
việc theo chế độ tập thể và chịu trách nhiệm trước 
cấp ủy. 

3. Đảng đoàn lãnh đạo, thuyết phục các thành 
viên trong tô chức thực hiện đường lối, chính sách 
của Đảng ; liên hệ mật thiết với nhân dân ; đề xuất 
VỚI Câầp Ủy về phương hướng, nhiệm vụ, tổ chức, 
cán bộ và quyết định theo thẩm quyền ; kiểm tra 
việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng. 

4. Khi cần, đàng đoàn triệu tập các đáng viên 
trong tô chức để thảo luận chủ trương của cấp ủy 
và ban biện pháp thực hiện. 

Điều 43 : 

1. rong cơ quan hanh pháp, tư pháp cấp trung 
ương và cập tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương, 
câp ủy cùng cấp lập ban cán sự đảng gôm một số 
đảng viên công tác trong tô chức đó. Nơi không lập 
ban cán sự đảng thì tô chức cơ sở đảng trong cơ 
quan đó thực hiện chức năng lanh đạo theo quy 
định của Bộ Chính trị. 
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2. Ban cán sự đảng do cấp ủy cùng cấp chỉ 
định ; có bí thư, nếu cần, có phó bí thư. Ban cán sự 
đảng làm ViệC theo chế độ tập thể và chịu trách 
nhiệm trước cấp ủy. 

3. Ban cán sự đảng lãnh đạo quán triệt và tổ 
chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng ; đề 
xuất với cấp ủy về phương hướng, nhiệm vụ, tổ 
chức, cán bộ và quyết định theo thấm quyền ; kiểm 
tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng. 

Chương X 
ĐÁNG LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN 
CỘNG SẢN HỖ CHÍ MINH 

Điều 44 : 

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 
đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung 
lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của Đăng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ; 
là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên ; 
là trường học xã hội chủ nghĩa ; đại diện quyền lợi 
của thanh niên ; phụ trách Đội Thiếu niên tiền 
phong Hồ Chí Minh. 

SÃ Cấp ủ Ủy đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức đoàn 
cùng câp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ 
chức, cán bộ. 

Điều 45 : 

Đảng viên còn trong độ tuổi đoàn phải sinh 
hoạt và công tác trong tô chức đoàn. 

Chương XI 
TÀI CHÍNH CỦA ĐẢNG 

Điều 46 : 

I. Tài chính của Đảng gôm đảng phí do đảng viên 
đóng, từ ngân sách nhà nước và các khoản thu khác. 

2. Ban Chấp hành Trung ương quy định thông 
nhất nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản 
của Đăng. mức đóng đảng phí của đẳng viên. 

3. Hằng năm, cấp ủy nghe báo cáo và quyết 
định nhiệm vụ tài chính của câp mình. 

Chương. XI 
CHẤP HÀNH ĐIÊU LỆ ĐẢNG 

Điều 47 : 

Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành 
nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng. 

Điều 48 : 

Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền 
sửa đôi Điều lệ Đảng. 
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THAM LUẬN CỦA CÁC ĐẠI BIÊU 
TẠI ĐẠI HỘI 


Lợi BBT. Tại Đại hội IX của Đảng đã có hơn 
1 850 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu các đoàn ; 
có 62 bản tham luận gửi đến Đoàn Chủ tịch và 
26 bản tham luận được trình bày tại Đại hội. Các 
bản tham luận đã đề cập một cách toàn diện đến 
nhiều khía cạnh thuộc các lĩnh vực khác nhau rất 
phong phú và sâu sắc. Tạp chí Cộng sản trích đăng 
một số tham luận, xin trân trọng giới thiệu cùng 
bạn đọc. 


@ Đồng chí Nguyễn Duy Quý, đại biểu Đảng 
bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 
quốc gia : Nhìn lại thế kỷ XX và triển vọng của 
thế kỷ XXI 


. Thế kỷ XX đánh dấu một trình độ phát triển 
mới của nền văn minh nhân loại, đó là thế kỷ của 
những thành tựu kỳ diệu về khoa học và công nghệ, 
là thế kỷ tiến công vào cả thế giới vi mô lẫn thế 
giới vĩ mô, vào việc khám phá những bí ẩn của sự 
sông với sự giải mã mới đây về hệ thống gen, khám 
phá bí ẩn của tư duy với việc phát hiện ra trí tuệ 
nhân tạo. 

Thế kỷ XX là thế kỷ của sự tăng trưởng với 
tốc độ nhanh về kinh tế : tính đến năm 1991, GDP 
của nền kinh tế thế giới đã tăng gấp 5 lần so với 
năm 1950, và tính đến nay _Bâp tới 15 lần so VỚI 
thế kỷ XIX. Sự tăng trưởng ấy đã làm cho đời sống 
của một phần nhân loại được cải thiện đáng kế, 
nhưng do sự “phân phối" không công bằng những 
thành quả của tiến bộ xã hội nên nhiều mâu thuần 
vốn có của thế giới trở nên gay gắt hơn, đồng thời 
làm nảy sinh những mâu thuẫn mới. Nhiều quốc 
gia, khu vực của thế giới đang bị gạt ra bên lề của 
sự phát triển. 

Thế kỷ XX, rất đáng tiếc, lại cũng là thế kỷ của 
hai cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc, của hàng 
trăm cuộc chiến tranh lớn Và nhỏ, với hàng chục 
triệu người thiệt mạng, tiêu tốn hàng nghìn tỉ đô la. 
Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và đã gây ra biết bao 


44 


tội ác vô cùng dã man, tàn bạo. Bom nguyên tử đã 
nổ ở Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki. Những phát minh 
khoa học vĩ đại của nhân loại đã bị những thế lực 
đen tối sử dụng để hủy diệt loài người. 

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga 
vĩ đại, thế kỷ XXl thế kỷ của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực : lần đầu tiên lý tưởng về chủ nghĩa xã hội 
đã được thực hiện một cách sinh động ở Liên Xô và 
hơn một chục nước khác, mở ra niềm hy vọng và 
khả năng mới mẻ chưa từng có cho sự đi lên một xã 
hội mới, tốt đẹp hơn của loài người. Rất tiếc rằng 
đến cuối thế kỷ, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 
và Đông Âu bị sụp đổ, chủ nghĩa xã hội hiện thực 
tạm thời lâm vào thoái trào ; vê những nguyên I nhân 
khách quan và chủ quan của sự kiện này, lịch sử tiếp 
tục làm sáng tỏ. Song hiện nay, chế độ xã hội chủ 
nghĩa đang được tiếp tục xây dựng ở một số nước, 
trong đó có Việt Nam, với những thành tựu và 
những bước phát triển mới, cả về lý luận lần thực 
tiễn. Điều đó đã đem lại cho chúng ta niêm tin vững 
chắc vào sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội. 

Đối với Việt Nam, thế kỷ XX là thế kỷ của 
những sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc. 

Trong những năm đầu thế kỷ, nhân dân Việt 
Nam đã tiến hành đấu tranh liên tục chống lại chế 
độ á ấp bức và bóc lột hà khắc của thực dân Pháp và 
chế độ phong kiến. Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đánh dấu bước ngoặt trong lịch SỬ cách 
mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng, phong trào cách mạng Việt Nam đã có bước 
phát triển mới về chất. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 là thành quả tổng hợp 
của phong trào cách mạng liên tục trong suốt 
15 năm sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Từ cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận 
động dân chủ năm 1936-1939 đến phong trào giải 
phóng dân tộc năm 1939-1945. Sức mạnh đoàn kết 
của cả một dân tộc bị đọa đầy, quyết đứng lên xóa 
bỏ gông xiềng nô lệ đã đập tan ách áp bức thực dân 
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gần một trăm năm và chế độ phong kiến đã tổn tại 
hàng nghìn năm, xây dựng nên một chế độ xã hội 
mới - chế độ dân chủ nhân dân, mở ra một kỹ 
nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám là một trong những sự kiện trọng đại 
nhất trong lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XX. 

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, đế quốc Pháp 
đã gây ra cuộc chiến tranh 1946-1954 và tiếp đó để 
quốc Mỹ lại tiên hành cuộc chiên tranh xâm lược 
1954-1975. Mặc dù thiết tha với sự nghiệp xây 
dựng đất nước trong hòa bình, thiết tha mong môi 
"Chỉ cân vẹn đất, cốt sao an ninh, chỉ muốn hòa 
hiếu, tắt muôn đời chiến tranh" như Nguyễn Trãi 
đã từng viết gần 600 năm trước, song Việt Nam 
không có sự lựa chọn nào khác, buộc phải cầm súng 
chiến đấu liên tục suốt 30 năm vì độc lập, tự do của 
Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Hàng triệu người con 
ưu tú của Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Cuối cùng, 
hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân 
dân Việt Nam trong thế kỹ XX đã giành được thắng 
lợi hoàn toàn vào mùa xuân năm 1975. Thực tiễn 
chứng tô cội nguồn của thắng lợi đó chính là sức 
mạnh của lòng yêu nước, yêu độc lập, tự do và chủ 
nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam, là kết quả của 
đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Trong thắng lợi của cách mạng Việt Nam có 
sự đồng góp quan trọng của tình đoàn kết quốc tế. 
Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp 
đỡ về vật chất cũng như tỉnh thần của nhân dân 
thế giới. 

Sau chiến tranh, từ một nước nghèo, sản xuất 
nông nghiệp là chủ yếu, vết thương chiến tranh còn 
nặng nề, Việt Nam đã bắt tay xây dựng lại đất nước 
trong sự bao vây về chính trị, cấm vận về kinh tế 
của các thế lực thù địch. Hơn thế nữa, do một số sai 
lầm, khiếm khuyết trong cơ chế quản lý, khủng 
hoảng kinh tế - xã hội đã diễn ra và kéo dài trong 
những năm 80. Khủng hoảng đã buộc Việt Nam 
phải nhìn nhận sự phát triển và bối cảnh quốc tế 
bằng con mắt biện chứng hơn. Kể từ năm 1986, 
đường lối Đổi mới đã được Đảng Cộng sản Việt 
Nam khởi xướng và lãnh đạo thực hiện, đến nay, 
Việt Nam đã thu được những thành tựu (o lớn và rất 
quan trọng. Đất nước đang bước sang một thời kỳ 
mới, thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, phấn đấu để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp. 
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diễn ra vào lúc nhân loại đã bước sang thế kỷ XXIL. 
Đó là thế kỷ mà khoa học và công nghệ sẽ có tốc độ 
phát triển cao chưa từng thấy, đặc biệt là công nghệ 
thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu 
mới, kinh tế tri thức có Vai trò ngày càng. nổi bật 
trong quá trinh phát triển lực lượng sản xuất. Toàn 
cầu hóa, khu vực hóa về kinh tế là xu thế khách 
quan của sự hội nhập và giao lưu quốc tế. Hòa bình 
và hợp tác trở thành đòi hỏi bức xúc của các quốc 
gia, dân tộc, nhất là những nước đang phát triển. 
Tuy nhiên, các mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn 
tồn tại và phát triển, song những biểu hiện của 
chúng dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau, 
có mặt sâu sắc hơn ; các cuộc chiến tranh cục bộ, 
xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang... vẫn 
tiềm ẩn, có thể xảy ra và diễn biến có phần phức tạp 
hơn. Bởi vậy, thế kỹ XXI, một mặt, sẽ mở ra những 
cơ hội lớn, mặt khác, cũng đặt ra cho Việt Nam 
những thách thức lớn trong quá trình phát triển. 

Trong bối cảnh đó, Việt Nam phải tận dụng mọi 
thời cơ, vượt qua mọi thách thức, tạo ra những điều 
kiện cho sự phát triển của đất nước theo con đường 
xã hội chủ nghĩa ; phải nhanh chóng thoát ra khỏi 
tinh trạng kém phát triển hiện nay, rút ngắn khoảng 
cách so với các nước trong khu vực và trên thế gIỚI. 
Tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là giải pháp đúng đắn đã 
được chứng minh qua thực tiễn của l5 năm đôi mới 
vừa qua. 

Đảng Cộng sản Việt Nam, từ lúc ra đời đã xác 
định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội, được toàn dân ủng hộ, đồng tình, tin 
tưởng. Và trong suốt chặng đường hơn 70 năm qua, 
mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam không thể 
tách rời sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đoàn kết 
của toàn dân tộc Và Sự ủng hộ to lớn của nhân đoại 
tiến bộ trên thế giới. Vì thê chúng ta tin tưởng răng, 
công cuộc đổi mới đất nước dưới ánh sáng của Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng ta sẽ giành được những 
thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng 
của dân tộc. 

@ Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu 
Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh : Năm giải 
pháp đây nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa 

.. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương trình Đại hội đã một lần nữa khẳng định 
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nguy cơ "tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều 
nước trong khu vực và trên thế giới". Điều đó đòi 
hỏi chúng ta phải đẩy nhanh tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đê bảo đảm đạt tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao và bèn vững. Chúng ta hoàn toàn có thể 
làm được điều này nếu có một quyết tâm thật cao và 
triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh 
tổng hợp của đất nước và tận dụng tốt các thời cơ. 
Ở đây, chúng tôi chỉ xin phân tích và kiến nghị 
một sô giải pháp để gÓP phân giải đáp hai câu hỏi : 
một là, làm thế nào để đổi mới CÔng "nghệ nhanh 
trong điều kiện của Việt Nam - vốn "vẫn là nước 
kinh tế kém phát triển, mức sống nhân dân còn 
thấp” ; Và hai là, làm thế nào để xây dựng công 
nghiệp phân mêm sớm trở thành một ngành kinh tế 
mới ở nước ta đầu thế kỷ XXI. 

Những năm qua, mặc dù chúng ta có rất nhiều 
cố gắng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, 
nhưng ngay ở một thành phố trung tâm kinh tế như 
thành phố Hỗ Chí Minh nhìn chung, trình độ công 
nghệ của các doanh nghiệp vẫn ở mức trung bình và 
lạc hậu. Số liệu điều tra ở thành phố cho thấy : 91% 
số doanh nghiệp có trình độ công nghệ trung bình, 
35% lạc hậu và chỉ có 14% là ở mức tiên tiến. Tốc 
độ đổi mới công nghệ bình quân ở các doanh nghiệp 
khoảng 10-15%/năm, tức là phải mất từ 7 đến 10 
năm mới hoàn thành một chu kỳ đổi mới công nghệ, 
trong khi cùng thời gian đó công nghệ thay đối từ 
_2 đến 3 thế hệ. Nếu kéo dài tình trạng này thì khi bắt 
đầu tự do hóa thương mại với các nước ASEAN vào 
năm 2003, chúng ta sẽ càng tụt hậu xa hơn nữa và 
rất nhiều doanh nghiệp sẽ đứng trước nguy cơ 
không cạnh tranh nồi. 

Nguyên nhân khách quan của thực trạng đó là 
nguôn vôn trong nước có thể huy động cho hiện đại 
hóa, công nghệ rất nhỏ bé, do quy mô của cả nền 
kinh tế là nhỏ. Tổng kinh phí nhà nước cho nghiên 
cứu và ứng dụng khoa học công nghệ năm 2000 
khoảng 100 triệu USD, trong khi đó ở Hàn Quốc là 
7,5 tỉ USD, gấp ta 75 lần. Về nguyên nhân chủ 
quan, có thể kể đến sự yếu kém của ngành cơ khí, 
chưa đủ khả năng trang bị máy móc cho nền kinh tế. 
(Năm 2000, nên công nghiệp của cả nước chỉ 
chế tạo ra bình quân mỗi ngày 130 động cơ điện 
công nghiệp, 40 động cơ diezen, 2 máy bơm 
công nghiệp, 2 máy công cụ, 7 mây kéo...). Sự 
đóng góp của các trường đại học, viện nghiên cứu 
cho hiện đại hóa còn khiêm tốn, do thiếu vốn, 
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thiếu kinh nghiệm kinh doanh, thiếu cơ chế thích 
hợp và chưa thực sự gắn với nhu cầu bức xúc của 
kinh tế - xã hội. 

Để khắc phục các nguyên nhân trên, góp phần 
đẩy nhanh việc đổi mới công nghệ, từ thực tiễn tìm 
tòi, thử nghiệm có kết quả bước đầu ở thành phố, 
chúng tôi xin kiến nghị 5 nhóm giải pháp sau đây : 

- Phải tự tin hơn. có cơ chế và chính sách phù 
hợp để khai thác tối đa năng lực trí tuệ, tay nghề của 
lực lượng kỹ sư, công nhân và các nhà khoa học. 
Đây là vốn rất quý, có vai trò rất quan trọng trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng việc 
phát huy còn hạn chế. Mặc dù số lượng không đông, 
trình độ còn hạn chế so với nhiều nước khác, song 
nếu được tổ chức lại hợp lý, có cơ chế, chính sách 
phù hợp thi các nhà khoa học, các kỹ sư và công 
nhân giỏi của nước ta sẽ đóng góp rất to lớn. 

- Các cơ quan nghiên cứu về khoa học tự nhiên 
và kỹ thuật cân thực hiện 2 chức năng : nghiên cứu 
cơ bản và ứng dụng có tính thương mại các kết quả 
nghiên cứu trong và ngoài nước, tạo cơ chế cho 
khoa học phát triển. 

Tình trạng phố biến hiện nay là số đông các cơ 
quan nghiên cứu khoa học chỉ tồn tại dựa vào kinh 
phí do ngân sách nhà nước cấp,vừa không bảo đảm 
đời sống của cán bộ nghiên cứu, vừa không đủ đề 
trang bị kỹ thuật cho công tác nghiên cứu khoa học 
có chất lượng. Lối ra của thực trạng này, theo chúng 
tôi là các cơ quan nghiên cứu về khoa học tự nhiên 
và kỹ thuật cần thực hiện hai chức năng như nêu 
trên. Trong thực tế, Viện cơ học ứng dụng thành 
phố Hồ Chí Minh là một điển hình. Viện vừa tiến 
hành các nghiên cứu cơ bản trong cơ học, vừa đặc 
biệt quan tâm nghiên cứu, ứng dụng, tạo ra các sản 
phẩm có tính thương mại, doanh thu hàng năm gấp 
gân 30 lân so với kinh phí nhà nước cấp. Nhờ đó, 
Viện có khả năng vừa nâng cao đời sống cho cán bộ 
nghiên cứu khoa học, vừa hỗ trợ kinh phí cho 
nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. 

- Phát triển thị trường CÔng nghệ với sự hỗ trợ 
của công nghệ thông tin. Nhiều năm qua, mặc dù 
Trung ương đã có chủ trương, nhưng thị trường 
khoa học - công nghệ ở nước ta còn kém phát triên. 
Các nhà khoa học có khả năng tạo ra các sản phẩm, 
thiết bị có chất lượng cao, song thiếu điều kiện và 
kinh nghiệm tiếp thị, trong khi phía "cầu" không 
biết địa chỉ để đặt hàng. Để khắc phục việc cung - 
cầu về khoa học - công nghệ chưa gặp nhau, vai trò 
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hỗ trợ, liên kết trung gian của cơ quan quản lý nhà 
nước là rât quan trọng. 


- Nhà nước cân hỗ trợ việc hình thành đội ngũ 


quản lý doanh nghiệp ngang tầm - chìa khóa thành 
công của hiện đại hóa doanh nghiệp. 

Bài học sâu sắc rút ra từ thực tiễn cho thấy là : 
không phải vốn ít, không phải công nghệ lạc hậu 
khi xuất phát là các cần trở không thể vượt qua để 
hiện đại hóa, mà yếu tố quan trọng nhất là có giám 
đốc, có đội ngũ quản lý ngang tầm. Từ bài học này 
cho thấy việc đầu tư công sức, tiền của đào tạo kỹ 
lưỡng dưới nhiều hình thức để có được đội ngũ cán 
bộ quản lý các doanh nghiệp ngang tầm với nhiệm 
vụ là đòi hỏi khách quan, là yếu tố quyết định bảo 
đảm sự thành công của doanh nghiệp. 

- Phát triển nhanh, mạnh thị trường vốn, tạo các 
điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư của nhân 
dân, của người Việt Nam ở nước ngoài và các đâu 
tư nước ngoài. 

Quá trình đổi mới công nghệ không thể diễn ra 
nhanh chóng và hiệu quả nêu không có một thị 
trường vôn phát triên, sẵn sàng huy động mọi nguồn 
vốn còn rất phong phú trong nhân dân, của các nhà 
đầu tư nước ngoài để cung ứng nhanh chóng vốn với 
chi phí thấp cho các doanh nghiệp có các dự án đầu 
tư khả thi và hiệu quả. Người Việt Nam ở nước 
ngoài có thế mạnh về vốn tri thức khoa học công 
nghệ và kinh nghiệm, quan hệ làm ăn. Chúng ta cần 
có các chính sách và dự án cụ thể để bà con tham 
gia một cách hiệu quả. Khẩn trương và cương quyết 
hơn nữa trong việc hoàn thiện môi trường đầu tư ở 
Việt Nam, làm cho nố có ưu thế thực sự trong việc 
cạnh tranh với các nước trong khu vực để thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài. 

Về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 

Đảng ta đã có nhiều nghị quyết về công tác xây 
dựng Đảng, đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua đã tiến 
hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
thực hiện khâu đột phá tự phê bình và phê binh sâu 
rộng trong toàn Đảng. Chủ trương đó đã đáp ứng 
kịp thời các yêu cầu bức bách của sự nghiệp xây 
dựng Đảng, được toàn Đảng toàn dân đồng tình và 
hưởng ứng rộng rãi, tạo được sự chuyển biến bước 
đầu quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện cuộc vận 
động còn nhiều hạn chế, kết quả đạt được còn thấp 
so với yêu cầu đặt ra, chưa đáp ứng lòng mong mỏi 
và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân. 
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Chúng tôi nhất trí với đánh giá về những 
nguyên nhân yếu kém của Đảng được trình bày 
trong Dự thảo Báo cáo Chính trị. Xin nhấn mạnh 
một số điềm. 

Trước hết, cần nâng cao giác ngộ lý tưởng, củng 
cố niềm tin, tăng cường năng lực và sức chiến đấu 
của đội ngũ đảng viên. 

Tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng 
viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý 
tưởng là một nguy cơ lớn không thê coi thường. Bác 
Hồ nói "Đảng có vững, cách mạng mới thành 
công". Vững trước hết là vững về chính trị, tư tưởng. 
Phai nhạt lý tưởng, phai nhạt mục tiêu cao cả của 
Đảng. Mục đích, lý tưởng của chúng ta là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. Đây là nhiệm vụ khó 
khăn phức tạp nhât của Đảng ta từ trước tới nay, đòi 
hỏi phải nỗ lực vươn lên toàn diện, mà trước hết là 
về trình độ lý luận, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu. Những năm qua, nhiều vấn đề lý luận 
chính trị được nghiên cứu và làm sáng tÓ thêm, 
nhưng vấn chưa theo kịp sự phát triển của thực tiến, 
nhiều vấn đề quan trọng về lý luận, vừa cơ bản, vừa 
bức xúc chưa được giải đáp đầy đủ, để tạo sự nhất 
trí cao trong toàn Đảng. Trong điều kiện xây dựng 
chủ nghĩa xã hội với cơ chế thị trường, trong bối 
cảnh quốc tế hết sức phức tạp, cạnh tranh quyết liệt 
thì sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng 
trên nền tảng tư tưởng và Cương lĩnh chính trị, 
đường lối của Đảng có tầm quan trọng sống còn. 
Do đó việc củng cố niềm tin lý tưởng có ý nghĩa đặc 
biệt. Có người kiên trì chủ nghĩa xã hội nhưng lại tỏ 
ra lũng túng trước những phức tạp của thực tiễn, có 
người vẫn nói về chủ nghĩa xã hội nhưng thực tế lại 
chưa tin ; thậm chí có hành động ngược lại... Giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa hiện nay, ngoài tình cảm cách 
mạng cao, lương tâm trong sáng, còn phải dựa vững 
chắc trên cơ sở khoa học, năng lực phân tích thực 
tiễn, nếu không thì rất dễ dao động, niềm tin sẽ bị 
lung lay. Do đó, công tác giáo dục, Tên luyện lập 
trường tư tưởng chính trị, giáo dục niềm tin để nâng 
cao trình độ lý luận cho toàn Đảng, cho từng cán bộ 
đảng viên là hết sức quan trọng. Giáo dục chính trị 
tư tưởng phải làm sao cho sinh động, chống hình 
thức chủ nghĩa, giáo điều, chống đơn giản, cứng 
nhắc phải ' mưa dầm thấm lâu", phải cụ thể, kịp 
thời. Sắp tới, cần tổ chức cho mọi đảng viên học tập 
nắm vững Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, không 
ngừng nâng cao trình độ về thế giới quan khoa học, 
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nhân sinh quan cách mạng, phương pháp lý luận 
mác xít, củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu, 
lý tưởng, sự nghiệp của chúng ta. 

Hai là nâng cao chất lượng đội ngũ đẳng viên 
thực sự xứng đáng là những người cộng sản tiền 
phong trong điều kiện hiện nay. Bất cứ điều kiện 
nào, người đảng viên cộng sản đều phải tiên phong 
thực hiện "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. 
Tiên phong hiện nay là phải đại diện cho xu hướng 
phát triển kinh tế hiện đại, văn hóa tiên tiến, đi đầu 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước ; phải đại diện cho lương tâm, danh dự, trí tuệ 
của giai câp, dân tộc. Do vậy, chúng ta tiếp tục ngăn 
chặn, đẩy lùi sự tha hóa đạo đức, lối sống của một 
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong Đản 
chạy theo lợi ích cá nhân, xem nhẹ lợi ¡ch tập thê, 
coi trọng vật chất kinh tế, COI thường đạo lý tinh 
thân, ham chức, ham quyền .. . Đảng và nhân dân ta 
đã lên án mạnh mế những hành vi tiêu cực, tha hóa 
đó, nhưng các giải pháp chưa đủ liều lượng. thực 
hiện chưa kiên quyêt, chưa đồng bộ để ngăn chặn, 
đẩy lùi, chưa tạo ra niềm tin vững chắc cho toàn 
Đảng, toàn dân. 

Ba là, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung 
dân chủ, tăng cường kiểm tra giám sát của tập thê. 

Sức mạnh của Đảng trước hết được tạo nên bởi 
sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành 
động của Đảng. Tạo nên sức mạnh thống nhất đó 
phần cơ bản, mang tính quy luật là do thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh 
hoạt Đảng. Báo cáo Chính trị đã nhân mạnh vai trò 
vị trí, đề ra một số biện pháp để thực hiện nghiêm 
túc nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là nguyên 
tắc cơ bản nhất, có ý nghĩa sống còn của Đẳng. 

Để bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, cần 
đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra giám sát 
các tổ chức đảng và cán bộ, đẳng viên. Đảng ta là 
đảng cầm quyền, là tổ chức lãnh đạo duy nhất của 
cách mạng nước ta, nên công tác kiểm tra, giám sát 
rất quan trọng, đặc biệt trong tinh hình hiện nay. 
Cần tìm ra một cơ chế kiểm tra giám sát cho phù 
hợp, có hiệu quả, không phải lập thêm một tổ chức 
nào ngoài hệ thống tổ chức hiện có. Công tác kiểm 
tra giám sát phải thuộc về Ban Chấp hành, vì 
Ban Chấp hành là do Đại hội bầu ra, Đại hội là cơ 
quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ban Chấp hành 
thay mặt Đại hội, tức là thay mặt toàn Đảng giữa 
hai kỳ Đại hội để giám sát các tô chức, cá nhân 
do Ban Chấp hành bầu ra và quản lý. Để giúp 
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Ban Chấp hành giám sát được tốt, cần đôi mới và 
tăng cường chức nắng, nhiệm vụ, phương pháp 
công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp. 


@ Đông chí Lê Đức Bình, đại biểu Đảng bộ 
Khối Nội chính Trung ương : Lựa chọn, đào tạo, 
bôi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo 

.. Lãnh đạo của Đảng là lãnh đạo chính trị. Các 
cán to lãnh đạo đảng trước hết phải là những nhà 
chính trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ 
Chí Minh, vừa có lòng trung thành với sự nghiệp 
cách mạng vừa có năng lực trí tuệ thấu hiểu và vận 
dụng lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
để xem xét quyết định các vẫn đề của cách mạng 
Việt Nam. Nói chống suy thoái về tư tưởng chính 
trị, trước hết cần xem xét đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
vì số này nếu suy thoái tư tưởng chính trị sẽ dẫn đến 
Sai VỀ đường lối, mất Đảng, mất chế độ. Đương 
nhiên cán bộ lãnh đạo đảng có thể là nhà quản lý, 
nhà quân sự, nhà khoa học kỹ thuật giỏi nhưng trước 
hết phải là nhà chính trị kiên định và sắc sảo. Đản 
chọn những nhà chính trị xứng đáng hơn cả về 
phẩm chất và năng lực trí tuệ bầu vào cơ quan lãnh 
đạo, rồi ngành nào, địa phương nào quan trọng thì 
phân công vê phụ trách ngành đó, địa phương đó để 
ø1ữ vững đường lối chính trị ở đầy. Nếu nặng về cấu 
tạo ngành này, địa phương nọ cân có đại diện trong 
cấp ủy, trong cơ quan lãnh đạo sẽ là quy trình 
ngược. 

Cán bộ lãnh đạo phải là . những người tiêu biêu 
về phẩm chất và trí tuệ. Phẩm chất đạo đức là lòng 
trung thành, đức hy sinh xả thân, tinh thần trách 
nhiệm, tính tổ chức kỷ luật, lối sống lành mạnh ... 
điều đó nhiều đảng viên bình thường không thua 
kém cán bộ lãnh đạo, người binh nhì có thể không 
thua kém ông đại tướng. Điều phân biệt rõ hơn so 
với đang viên bình thường là Ở chỗ người lãnh đạo 
Có trí tuệ, có năng lực, hiêu biết lý luận và vốn sống 
thực tiễn, tư duy chiến lược và năng lực tổ chức 
hành động. Trong xem xét, lựa chọn cán bộ lãnh 
đạo cùng với đức là gốc, không thể coi nhẹ yêu cầu 
về năng lực, về trí tuệ. Nếu cán bộ lãnh đạo kém 
năng lực, kém trí tuệ thi sự nghiệp cách mạng bị tn 
trệ thậm chí bị chệch hướng, nguy CƠ chăng kém gi 
tinh trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức. 

Vấn đề cán bộ già và cán bộ trẻ. cơ cầu các độ 
tuổi trong cơ quan lãnh đạo, lâu nay quan niệm chưa 
thật nhất quán. Có lúc không quy định tuối vào và 
ra khói cap ủy ; có lúc lại quy định cụ thể độ tuổi 
và phân biệt mới tham gia lần đầu thì phải dưới 
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tuổi nào, nếu đã là cấp ủy viên thì cho phép độ tuổi 
cao hơn, còn nếu đã giữ chức vụ chủ chốt thì lại cho 
phép tuổi cao hơn nữa hoặc không bị hạn chế về độ 
tuổi... Việc kết -hợp cân bộ già và trẻ ở các độ tuổi 
khác nhau là cần thiết để bảo đảm tính liên tục và 
kế thừa của cơ quan lãnh đạo. Nhưng quy định cứng 
nhắc về mức tuôi căn cứ vào chức vụ là không đúng. 
Đâu phải mọi đề bạt cán bộ trước đây đều chính xác 
100%, sự phát triển của cán bộ lại không đồng đều, 
chắc gì người chức vụ cao là giỏi hơn người chức vụ 
thấp mà quy định như vậy, đây là tàn tích tư tưởng 
phong kiến tôn tỉ trật tự trong công tác cán bộ. Trên 
lý thuyết thì nói lấy tiêu chuẩn làm chính nhưng 
trong thực tế thì có không ít trường hợp lấy cơ cấu, 
lấy độ tuổi, lầy chức vụ đã kinh qua làm chính. 

Để lựa chọn đúng người có đức, có tài, cần thật 
sự dân chủ hóa công tác quản lý cán bộ. Dân tộc ta 
anh hùng, Đảng ta vĩ đại, hiền tài không thiếu. 
Không phát hiện ra, không sử dụng được nhân tài, 
để nhân tài thui chột có một nguyên nhân quan 
trọng là công tác cán bộ chưa thật dân chủ, còn quan 
liêu, có những trường hợp thiếu công tâm, thiếu 
khách quan. Cần xây dựng cơ chế dân chủ trong 
nhận xét, đánh giá, lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm, kỷ 
luật cán bộ ; coi công, tác cán bộ không chỉ là việc 
của người phụ trách tổ chức với người lãnh đạo mà 
thật sự là trách nhiệm của tập thể, của tổ chức, của 
cấp trên và cấp dưới, của đông đảo nhân dân. 

Đối với đảng cằm quyền cần tỉnh táo không để 
ba hạng người sau chui luồn vào đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo : những kẻ cơ hội vê chính trị, không có 
lập trường cách mạng kiên định, dao động, ngả 
nghiêng, gió chiều nào che chiều ấy, khi gặp khó 
khăn dễ dàng trở cờ phản bội cách . mạng, phản bội 
nhân dân ; những kẻ thoái hóa vê phẩm chất đạo 
đức, lắm tham vọng cá nhân, kiếm chác chức quyền 
để mưu cầu "vinh thân phì gia , đặc quyền, đặc lợi, 
tham những ; những kẻ bất tài tuy lành hiền, tròn 
trĩnh nhưng không có trí tuệ, không có chính kiến, 
"ba phải", dựa dẫm vào người khác để tồn tại. Chỉ 
cần dân chủ hóa công tác cán bộ, lắng nghe ý kiến 
của đáng viên và nhân dân thì không khó gi nhận 
diện được ba hạng người này. 

@ Đồng chí Trần Văn Đăng, dại biểu Đảng bộ 


tỉnh Phú Thọ : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 


sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân 
.. Bước vào thế kỷ mới, muốn thực hiện chủ 
trương đại đoàn kết toàn dân, Đảng ta cân ra sức 
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phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước Việt Nam 
và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta, 
khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường 
của cán bộ, đẳng viên và mỗi người dân, làm cho 
mỗi người dù ở trong nước hay ngoài nước biết day 
dứt trước sự nghèo nàn và lạc hậu của đất nước, biết 
trăn trở tìm cách tham gia vào kiến thiết đất nước, 
chiến thắng đói nghèo. Đó là điểm gặp nhau và quy 
tụ nhiệt tâm, trí tuệ của mỗi người cho mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, 
văn minh. 

Một trong những bài học lịch sử rất quan trọng 
của Đảng ta trong hơn 70 năm lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam là khi nào Đảng ta nắm vững và . Blương 
cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân, củng cố và mở 
rộng Mặt trận dân tộc thống nhất thì phát huy được 
sức mạnh của dân tộc, khó khăn mấy cách mạng 
cũng vượt qua và đi từ thăng lợi này đến thắng lợi 
khác. Ngược lại, nếu coi nhẹ vấn đề đoàn kết 
dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất, phạm sai 
lầm, quan liêu, xa dân... thì cách mạng sẽ gặp phải 
khó khăn. 

Trong những năm qua, Mặt trận Tô quốc Việt 
Nam với tư cách là một thành viên của hệ thống 
chính trị, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 
nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - 
xã hội, các tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu 
trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, 
các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
đã tích cực triển khai các hoạt động theo chức năng, 
nhiệm vụ, góp phân tích cực xây dựng, củng cố khối 
đoàn kết dân tộc. Thực hiện sự nghiệp đổi mới, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt động, góp phân tích cực 
giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc trong 
cuộc sống của nhân dân.Vai trò của Ủy ban Mặt 
trận và các tổ chức thành viên được nâng lên, mối 
quan hệ giữa Mặt trận với nhân dân, với các tổ chức 
trong hệ thống chính trị có những tiến bộ mới. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết 
mọi tầng lớp nhân dân động viên thi đua thực hiện 
đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần cho nhân 
dân, tăng cường đoàn kết toàn dân trong từng thôn, 
xóm, bản, làng, đường phố, phát huy truyền 
thống văn hóa của dân tộc, đền ơn đáp nghĩa, cứu 
trợ nhân đạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
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tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ Nhà nước, 
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản 
ảnh với Đảng và Nhà nước ; đồng thời tích cực tham 
gia các hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần 
thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng trong giai 
đoạn mới. 

Tuy có những chuyển biến rõ nết so với trước, 
song hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn 
còn những hạn chế So Với yêu câu ngày càng cao 
của việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt 
trận chưa thật sự ngang tầm nhiệm vụ. Mặt khác sự 
lanh đạo của Đảng đối với Mặt trận các cấp tuy có 
tiến bộ song chưa thật SỰ đổi mới mạnh mẽ. Ở một 
số nơi, còn có những cấp ủy đẳng, đảng viên, cán bộ 
chưa nhận thức đầy đủ vị trí vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc trong thời kỳ mới, chưa thật sự quan tâm 
lắng nghe ý kiến của Mặt trận, chưa có biện pháp 
tích cực xây dựng tổ chức Mặt trận, chưa phát huy 
mạnh mẽ vai trò của Đảng vừa là lãnh đạo, vừa là 
thành viên của Mặt trận. 

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đoàn kết dân 
tộc, phát huy nội lực, thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, cần tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với Mặt trận bằng những phương thức 
thích hợp. Việc thực hiện chủ trương đa dạng hóa 
các hình thức tập hợp quần chúng, thực hiện dân 
chủ, thực hiện chính sách Mặt trận dân tộc thống 
nhất phải là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị 
do Đảng lãnh đạo, trong đó Nhà nước đóng vai trò 
rất quan trọng. Nhà nước thể chế hóa đường lối của 
Đảng thông qua hệ thống chính sách, pháp luật, cơ 
chế điều hành và sự trung thành, trong sạch, gương 
mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm 
chỉnh đường lối, chính sách, pháp luật đó của đội 
ngũ cán bộ, công chức. Trong thời gian tới khẩn 
trương đưa Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào 
cuộc sống bằng các văn bản dưới luật, ban hành luật 
về hội và tổ chức, kiểm tra chu đáo việc thực hiện 
thông qua hoạt động phối hợp chặt che giữa Mặt 
trận và chính quyền các cập. 

Hướng mạnh các hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam về cơ sở là chủ trương đúng đắn, 
song cần có hệ thống cơ chế, chính sách kiện toàn, 
nâng cao trình độ và bảo đảm các điều kiện hoạt 
động cho cơ sở. Hiện nay mô hình quản lý cấp cơ 
sở của nước ta đang cân được nghiên cứu và có chủ 
trương, giải pháp thích hợp. Trong bối cảnh ấy, 
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muốn tăng cường đoàn kết toàn dân, phát huy SỨC 
mạnh nội lực từ cơ sở, Đảng và Nhà nước cần đầu 
tư nghiên cứu và chỉ đạo việc kiện toàn hệ thống 
chính trị ở cơ sở. 

@ Đông chí Phan Diễn, đại biểu Đảng bộ 
thành phố Đà Nẵng : Phát huy mọi nguôn lực, 
đấy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 

.. Chúng tôi bày tổ sự nhất trí cao với phương 
hướng cơ bản về phát triển kinh tế của đất nước sắp 
tới đã được trinh bày trong văn kiện là phát huy cao 
độ nội lực của cả dân tộc gắn với tận dụng nguôn 
lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
để phát triển nhanh, có hiệu quả và bên vững. 

Trước hết khai thác tốt tiềm năng của mọi thành 
phần kinh tế, Kinh tẾ nhà nước đang sử dụng phần 
lớn nhất về nguồn vốn, thiết bị công nghệ tiên tiến 
và nguồn nhân lực qua đào tạo của xã hội, có nhiệm 
vụ giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, nhưng còn 
nhiều doanh nghiệp hiệu quả hoạt động còn thấp, 
thậm chí thua lỗ kéo dài. Vì vậy, đây mạnh việc sắp 
xếp lại và tiếp tục cải tiến quản lý doanh nghiệp 
Nhà nước phải là một trọng tâm công tác lớn của 
Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới. Cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước là một hướng quan 
trọng để thu hút nguồn vốn của xã hội vào phát triển 
kinh tế và tạo động lực từ bên trong doanh nghiệp 
để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Mặc dù 
còn những vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu rút kinh 
nghiệm để thực hiện tốt hơn, thực tiễn cổ phần hóa 
ở nhiều doanh nghiệp nhà nước ở nước ta trong thời 
gian qua đã cho thấy chủ trương cổ phần hóa một bộ 
phận đáng kể doanh nghiệp nhà nước là đúng đắn 
và cần thiết. Đảng cần khăng định mạnh mẽ hơn 
nữa chủ trương này, tăng cường chỉ đạo và coi trọng 
việc sơ kết, rút kinh nghiệm đê thúc đây công tác cô 
phần hóa tiến triển mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa 
trong các năm tới, bảo đảm qua cổ phần hóa kinh tế 
nhà nước nâng cao được hiệu quả và vai trò chủ đạo 
trong nền kinh tế. 

Để đẩy mạnh khai thác tiềm năng của kinh tế hộ 
gia đình và cá thể còn phổ biến trong xã hội, nhất là 
trong nông nghiệp và nông thôn, sắp tới Nhà nước 
ta cần tăng cường hỗ trợ về vốn, về đào tạo cán bộ, 
về hướng dẫn mg dụng tiến bộ khoa học - công 


nghệ, phát triển công nghiệp chế biến và giúp tìm 


thị trường đầu ra cho sản phẩm nông, lâm, ngư 
nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp. Mặt. khác, phải 
COI trọng tông kết kinh nghiệm thực tế, quan tâm 
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hơn nữa việc chỉ đạo phát triển các hình thức kinh 
tế hợp tác và hợp tác xã, mà vừa qua chúng ta có 
phần nào coi nhẹ. 

Trong điều kiện xây dựng đất nước từ một nền 
kinh tế mà sản xuất nhỏ còn phổ biến, thì khuyến 
khích phát triển kinh tế tư nhân cũng là một hướng 
quan trọng để giải phóng các tiềm năng kinh tế 
trong xã hội phát triên sản xuất, xây dựng tiềm lực 
kinh tế dân tộc, giải quyết việc làm và đáp ú ứmg nhu 
cầu đa dạng của nhân dân. Trong điều kiện ở nước 
ta, Đảng cầm quyền và lãnh đạo xã hội, chúng ta có 
khả năng và cần phải hướng dẫn kinh tế tư nhân 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp 
phần vào việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cần 
xác định rõ như vậy để chúng ta có thái độ và chính 
sách thật sự khuyến khích kinh tế tư nhân phát huy 
khả năng trong công cuộc xây dựng đất nước ; mặt 
khác cũng để chúng ta có những biện pháp chủ 
động, tích cực hơn nữa để hướng dẫn, định hướng sự 
phát triển của kinh tế tư nhân. 

Đi đôi với tăng cường sự đầu tư thích đáng của 
Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt 
động y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, vui 
chơi giải trí... cũng là một định hướng quan trọng để 
phát huy nội lực, khai thác khả năng của mọi thành 
phần kinh tế đáp ứng các nhu cầu của xã hội. 

Việc huy động những nguồn lực trong dân vào 
xây dựng kinh tế chỉ có thể thực hiện được thuận lợi 
khi được đông đảo nhân dân thật sự đồng tình, tự 
nguyện chấp nhận, tự giác thực hiện và đứng ra 
giám sát thi hành. Muốn vậy, chủ trương đề ra phải 
đúng đắn, thật sự xuất phát từ lợi ích của đông đảo 
nhân dân, và điều rất quan trọng nữa là cán bộ, đẳng 
viên phải gương mẫu thi hành, đi đầu thực hiện, 
chính quyền phải dân chủ bàn bạc với dân, lắng 
nghe ý kiến của dân, vừa kiên trì thuyết phục vận 
động để nhân dân làm theo ý kiến đúng, vừa tận tình 
giải quyết thỏa đáng những yêu cầu chính đáng của 
dân mà điều kiện cho phép. Thành quả xây dựng 
nên phải đưa lại lợi ích đến từng hộ dân, không cho 
phép ai đứng giữa ăn chặn, bớt xén. Chính vị vậy 
VIỆC phát huy nội lực trong dân nhất thiết phải gắn 
liền với yêu cầu xây dựng đảng và chính quyền thật 
sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân 
chủ ở cơ sở, làm cho đội ngũ cán bộ của ta từ cơ sở 
đến lãnh đạo cấp cao thật sự khắc phục được tệ quan 
liêu, cửa quyền và các tệ nạn tiêu cực khác như 
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Nghị quyết Trung ương VI (lần 2) về xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng yêu cầu. 

@ Đồng chí Tô Huy Rứa, đại biểu Đảng bộ 
thành phô Hải Phòng : Phát huy các tiềm năng 
và lợi thế 

-. Trong suốt chiều dài hàng ngàn năm dựng 
nước và giữ nước của cha ông chúng ta, nhiều tiềm 
năng, lợi thế, được các thế hệ quan tâm phát thuy, đã 
góp phần quan trọng giúp chúng ta "lấy yếu thắng 
mạnh" đưa đất nước vượt qua biết bao khó khăn và 
ngày nay "trở thành một quốc gia độc lập, tự do, 
phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan 
hệ quốc tế rộng rãi, có tiếng nói và vị trí ngày càng 
quan trọng trong khu vực và trên thế giới". Trong 
công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đẳng, đã 
đạt được những thành tựu quan trọng, đưa nên kinh 
tế ra. khỏi khủng hoảng và liên tục tăng trưởng 
với tốc độ khá, có phần quan trọng là do chúng ta 
đã từng bước phát huy tôt một sô lợi thế của đất 
nước, của các vùng trọng điểm kinh tế và của mỗi 
địa phương, phát triển một số ngành, sản phẩm, 
dịch vụ mũi nhọn, từng bước đẩy lùi hàng ngoại, mở 
rộng thị trường ngoài nước, tăng nhanh kim ngạch 
xuất khẩu. 

..Tiểm năng, lợi thế của nước ta về đội ngũ lao 
động đông, cần cù, khéo léo, có trình độ văn hóa với 
chỉ phí nhân công tương đối thấp vừa qua đã được 
phát huy, tạo cơ sở để các ngành dệt may, giầy dép, 
gla công lắp ráp có bước phát triển vượt Dậc ; lợi thế 
về nông nghiệp nhiệt đới góp phần đưa nước ta, 
trong thời gian ngắn, từ nước nhập khẩu, thành nhà 
xuất khẩu đứng hàng đầu thế giới về một số loại 
nông phẩm ; lợi thế về khoáng sản đã tạo cơ hội 
phát triển nhanh ngành dầu khí, thủy điện, khai thác 
than, sản xuất xi măng... tạo nguôn thu và tiết kiệm 
ngoại tệ lớn, tạo thể chủ động hơn về năng lượng và 
vật liệu ; lợi thế về kinh tế biển được quan tâm, xuất 
khẩu thủy sản, du lịch tăng nhanh, vận tải biển phát 
triển, hiện đại hóa từng bước ; lợi thế về thị trường 
nội địa lớn của hơn 76 triệu dân đã thúc đây ra đời 
một số ngành công nghiệp và dịch vụ mới quan 
trọng ; có thể nói lợi thế của truyền thống dần tộc 
và sức sáng tạo trí tuệ Việt Nam đã góp phần quyết 
định làm nên thắng lợi trong công cuộc đổi mới do 
Đảng ta lãnh đạo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn 
còn không ít những tiềm năng, lợi thế của đất nước, 
của các địa phương còn chưa được tập trung phát 
huy tốt, có hiệu quả. Lao động chưa có việc làm 


5 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư ïX sủa Đảng 


còn nhiều, xuất khẩu lao động chưa tới 40 000 
người/năm là rất thấp so với một số nước trong khu 
vực ; các sản phẩm hàng hóa chứa đựng hàm lượng 
trí tuệ còn thấp, chưa đa dạng và số lượng còn ít. Do 
trình độ chế biến chưa sâu, tỷ lệ nội địa hóa thấp, tỷ 
lệ gia công cao làm cho hàng Ï hóa nông thủy sản và 
các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu, thay, thể nhập 
khẩu có giá trị và hiệu quả thấp ; lợi thế về tiềm 
năng thị trường nội địa chưa được phát huy tương 
xứng, thị phần của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ 
trong nước còn nhỏ bé ; là một nước có Vùng biển 
rộng lớn, song thị phần của đội tàu biển chưa tới 
25%... Một sô tiềm năng, lợi thế của Thủ đô Hà 
Nội, thành phố Hồ Chí Minh ; về phát triển cảng, 
công nghiệp, sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, 
du lịch của thành phô Hải Phòng, Quảng Ninh, 
Bà Rịa - Vũng Tàu và của một số địa phương khác... 
chưa được phát huy tương xứng ; còn tình trạng đầu 
tư chưa xuất phát từ tiềm năng, lợi thế dẫn đến đầu 
tư lớn nhưng hiệu quả thấp, gầy lãng phí, như nhiều 
nơi cùng đầu tư vào phát triển vận tải biển, cảng, 
sản xuất xi măng lò đứng, mía đường, bia .. 

Nguyên nhân của những tồn tại trên là Nhi thức 
chưa thực sự coi trọng ý nghĩa của việc phát huy lợi 
thế, nên trong hành động, chúng ta chưa kịp thời 
xác định rõ và đầy đủ lợi thế của mình để phát triển 
kinh tế trong môi trường cạnh tranh quốc tế. Chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trinh và dự án 
phát triển kinh tế của nhiều ngành và địa phương 
chưa đáp ú ứng được yêu cầu cần tập trung phát huy 
lợi thế ; chậm có cơ chế chính sách thích hợp 
khuyến khích việc khai thác, phát huy lợi thế, nhất 
là những cơ chế chính sách đặc biệt tạo môi trường 
phát triển kinh tế, tạo sức cạnh tranh cho vùng kinh 
tế trọng điểm. 

Chúng ta chưa chú ý xây dựng cơ chế chính sách 
khuyến khích đầu tư phát.triển một cách đồng bộ 
nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa những sản phẩm mà 
các địa phương có lợi thế ; còn thiếu cơ chế và tổ 
chức điều hành, phối hợp liên ngành, liên tỉnh và 
thiếu nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu phát huy 
tốt lợi thế của địa phương. 

Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế các 
địa phương nhằm đóng góp xứng đâng vào sự phát 
triên nhanh, bền vững của cả nước, chúng tôi xin đề 
xuất một số giải pháp sau : 

- Một là, thực sự coi "Đẩy mạnh hơn nữa tiêm 
năng, lợi thế của mỗi địa phương là thiết thực góp 


Sửa, 
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phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đây mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập 
kinh tế quốc tế thành công, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc". 

- Hai là, trên cơ sở nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, 
tầm quan trọng sống còn của việc phát huy lợi thế 
và coi việc phát huy tiềm năng lợi thế của vùng, địa 
phương bất kỳ đều vì sự phát triển chung của cả 
nước, quyết tâm chỉ đạo, thực hiện đầu tư phát triên 
kinh tế có trọng tâm, trọng điểm, tập trung phát huy 
lợi thế của các địa phương nói riêng, của cả nước 
nói chung. Thực hiện chuyên môn hóa trong phát 
triển kinh tế của các địa phương theo nguyên tắc lợi 
thế so sánh. Bên cạnh việc quan tâm đầu tư, giúp đỡ 
cho những địa phương ỏ Ở vùng sâu, vùng xa có nhiều 
khó khăn, cần đầu tư thỏa đáng, nhất là về các cơ 
chế chính sách để tạo vùng động lực kinh tế phát 
triển, thúc đấy các địa phương kém lợi thế hơn phát 
triển theo. 

- Ba là, đấy mạnh điều tra khảo sát cơ bản, thông 
tin dự báo tình hình kinh tế quốc tế, các thị trường 
liên quan để đánh giá đúng, đầy đủ tiềm năng, lợi 
thế so sánh của đất nước, của từng vùng và của từng 
địa phương. Thường xuyên cập nhật và phô biến 
thông tin rộng rãi về tiềm năng, lợi thế của đất nước, 
các địa phương làm cơ sở xúc tiến thu hút đầu tư. 

- Bốn là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng 
và thực hiện quy hoạch, rà soát điều chỉnh chiến 
lược, quy hoạch phát triển các ngành, các địa 
phương, gắn kết chiến lược quy hoạch theo ngành 
và theo lãnh thổ, phê duyệt các chương trình dự án 
đầu tư quốc gia theo nguyên tắc lợi thế so sánh. 

- Năm là, rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính 
sách kinh tế, nhất là cơ chế chính sách đầu tư, cơ 
chế phân bổ ngân sách, đáp ứng yêu cầu đầu tư 
đúng hướng, đúng lợi thế. Có cơ chế chính sách ưu 
đãi đầu tư để có sức hấp dẫn, thu hút đầu tư cả trong 
và ngoài nước áp dụng cho các vùng kinh tế trọng 
điểm đi đôi với xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ 
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phù hợp ở những 
vùng, địa phương kém lợi thế, có nhiều khó khăn. 
Các cơ chế chính sách về tài chính và đầu tư phải 
tiếp tục đối mới, khắc phục những tôn tại về sự thiên 
vị hoặc bình quân chủ nghĩa. 

Bên cạnh đó, tăng cường khả năng quản lý, phát 
triển kinh tế liên tỉnh, trước hết là ở ba vùng kinh tế 
trọng điểm của đất nước. 


Đại hội đại biếu toàn quốc lần thư §X của Đảng 


Có quy hoạch đào tạo nhân lực theo hướng đáp 
ứng yêu câu phát huy lợi thê các địa phương, nhât 
là nhân lực cần cho những ngành có khả năng cạnh 
tranh quốc tế cao trong những năm tới. 


- Sáu là, hiệu quả khai thác lợi thế của các địa ˆ 


phương trong phát triển kinh tế cao đến đâu phụ 
thuộc rất lớn vào việc dựa trên lợi ích toàn cục của 
đất nước, các địa phương, các bộ, ngành, các tổng 
công ty 90, 9] phôi "hợp với nhau như thế nào trong 
việc phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương 
vị lợi ích chung. Ở đây tính chủ động, tích cực của 
địa phương và ý thức trách nhiệm, cùng với ưu thế 
về trình độ chuyên môn và nguồn vốn lớn của các 
bộ, ngành, các tông công ty 90, 91 có vai trò quan 
trọng như nhau. 

@ Đồng chí Cư Hòa Vân, đại biểu Đảng 
khối I các cơ quan Trung ương : Thực hiện tốt 
chính sách dân tộc của Đảng 

.. Nước Việt Nam là một quốc gia thống nhất 
gồm nhiều dân tộc. Đại gia đình các dân tộc Việt 
Nam có truyền thống yêu nước, đoàn kết giúp đỡ 
lẫn nhau trong đấu tranh chinh phục thiên nhiên và 
chống giặc ngoại xâm bảo vệ và xây dựng đất nước 
trong suốt quá trình hàng nghìn năm lịch sử. 

Hiện nay nước ta các dân tộc thiểu số chiếm 
khoảng 14% dân số cả nước, phần lớn đồng bào 
sinh sống ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới và hải đảo. Đây là địa bàn có vị trí chiến 
lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh và môi trường 
sinh thái. Do điều kiện lịch sử để lại và kết cấu địa 
hình tự nhiên dẫn đến sự phát triên không đều giữa 
các dân tộc và các vùng. 

Xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, 
Đảng và Nhà nước ta đặt vấn đề dân tộc có vị trí 
chiến lược, công tác dân tộc là một bộ phận quan 
trọng của đường lối cách mạng Việt Nam. Ngay từ 
khi mới ra đời, Đảng ta đã đề ra chủ trương chính 
sách dân tộc đúng đắn : "Đoàn kết, bình đẳng, giúp 
đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, cùng xây dựng cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc, đồng thời gin giữ và phát 
huy bản sắc tốt đẹp của mỗi dân tộc là chính sách 
nhất quán của Đảng và Nhà nước ta". Thực hiện 
chính sách đó, trong bảy thập kỹ qua, Đảng ta đã 
động viên được sức mạnh to lớn của đồng bảo các 
dân tộc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân, cùng nhau viết nên những trang sử 
hào hùng của dân tộc Việt Nam và ngày nay đang 
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cùng nhau đoàn kết một lòng đi theo con đường mà 
Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Qua 5 năm (1996-2000), dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, đồng bào các dân tộc đã nêu cao tỉnh thần 
tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội VIII thể hiện trên các mặt sau đây : 

Một là, cơ sở hạ tầng được xây dựng với diện 
rộng đều khắp trên các vùng dân tộc thiểu số, là 
điều kiện vật chất cần thiết để thu hẹp khoảng cách 
giữa các vùng và các dân tộc. Đã kiến tạo được hàng 
triệu ha ruộng, nương bậc thang để sản xuất lương 
thực, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn 
nuôi theo thế mạnh của môi vùng. Hệ thống thủy lợi 
được phát triển mạnh, việc canh tác từ chỗ chủ yếu 
phải nhờ vào nước trời, đã chủ động bằng mạng tưới 
tiêu công trình xây dựng kiên cô, đem lại hiệu quả 
rõ rệt. Đến nay đã có từ 60 đến 90% diện tích canh 
tác có công trình thủy lợi tưới tiêu. Về giao thông, 
đến năm 2000, các tỉnh Tây Nguyên không những 
có đường ô tô đến trung tâm xã mà còn đến phần 
lớn các buôn, làng. Các tỉnh phía Bắc địa hình rất 
khó khăn, núi non hiểm trở cũng đã có đường ô tô 
đến các xã trong huyện vào mùa khô ; đã có đường 
nhựa đến trung tâm huyện. Về giáo dục, trường phổ 
thông tiểu học hoàn chỉnh đã được xây dựng đều 
khắp ở các xã, huyện vùng cao. Trường phổ thông 
dân tộc nội trú đã được xây dựng thành hệ thống vỚi 
43 trường tỉnh, 190 trường huyện rất khang trang, 
thực sự trường ra trường, lớp ra lớp. Hàng vạn con 
em dân tộc thiểu số đến học ở các trường này được 
Nhà nước hoàn toàn nuôi dạy miễn phí nhằm tạo 
nguồn cán bộ cho vùng dân tộc. Về y tế, 100% số 
xã ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số đã có trạm 
y tế xã, 83,2% đã được xây dựng kiên cố, 69% số 
trạm có đủ trang thiết bị, hệ thống khám chữa bệnh 
từ tỉnh đến huyện được xây dựng mở rộng, cơ bản 
đã đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của 
đồng bào các dân tộc. Điện lưới đã tới được trên 
99% số huyện và trên 60% số xã. Hầu hết các xã, kể 
cả vùng sâu, vùng xa đã có bưu điện văn hóa xã. 
Đến hết năm 2000 đã phủ sóng phát thanh được trên 
90% và truyền hình trên 75% lãnh thổ. Đài trung 
ương cũng như đài của các địa phương đã có 
chương trình tiếng dân tộc thiểu số, thông tin kịp 
thời những chủ trương chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước đến với đông bào khắp mọi miền 
của đất nước. 
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Một số trung tâm cụm xã được xây dựng thành 
những trung tâm chính trị, thương mại, giao lưu văn 
hóa ở các vùng xưa kia heo hút, đã kích thích sản 
xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện xóa 
đói, giảm nghèo có hiệu quả rõ rệt làm tăng thêm 
lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và 
Nhà nước. 

Hai là, phát huy những cơ sở vật chất được xây 
dựng, với sự đầu tư rất lớn của Nhà nước, từ chỗ 
chậm phát triển, tự cấp, tự túc đến nay đã hình thành 
nhiều vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả 
với quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng | hóa, đã có 
sản phẩm ra thị trường trong nước và xuất khẩu. Ỡ 
tất cả các vùng, các dân tộc, các địa phương đã xuất 
hiện nhiều mô hình hộ gia đình, trang trại, hợp tác 
xã sản xuất giỏi, vươn lên làm giàu. 

Ba là, hệ thống chính trị đã được xây dựng, 
củng cố. Đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc 
thiểu số đã được hình thành và trưởng thành rõ rệt. 
Tất cả các dân tộc đều đã có người là đẳng viên 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 40 dân tộc thiểu số 
đã có người tốt nghiệp cao đẳng và đại học. 

Về cán bộ, Ủy viên Trung ương khóa VIII là 
người dân tộc thiểu số chiếm trên 8%, Bí thư tỉnh ủy 
nhiệm kỳ 2001-2005 chiếm 14%, Chủ tịch HĐND 
tỉnh chiếm 18%, Chủ tịch UBND tỉnh chiếm 9,8%. 
Hầu hết cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên đều có 
trình độ đại học, cán bộ chủ chốt ở xã có trình độ 
cấp 2 trở lên. 

Đại biểu Quốc hội khóa X là người dân tộc thiểu 
số chiếm 17,3%, đại biểu HĐND tỉnh chiếm 18,2%, 
huyện chiếm 18,7%, xã chiếm 22,7% so với tổng số 
đại biểu dân cử cấp đó. Điều đó đã thể hiện sự bình 
đẳng giữa các dân tộc trong việc tham gia các cơ 
quan lãnh đạo và quản lý nhà nước các cấp. 

Tuy nhiên, so với đồng bằng và vùng đã phát 
triển tương đối thì miền núi và vùng dân tộc thiểu 
số còn là vùng khó khăn nhất, tỷ lệ hộ đói nghèo 
trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, khoảng 
cách chênh lệch còn khá xa so với thành thị và miễn 
xuôi nếu trong thời gian tới không có những giải 
pháp hữu hiệu có thê khoảng cách đó còn xa hơn 
nữa sẽ không có lợi cho sự ôn định phát triển bền 
vững của đất nước. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX ở 
. vùng dân tộc thiêu số, chúng tôi hoàn toàn tán thành 
với những nội dung đã được trình bày trong bản Báo 
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cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương. Xin 
kiến nghị và nhấn mạnh một số vấn đề sau : 

1- Phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu 
số phải tăng trưởng với tốc độ cao hơn mức bình 
quân chung của cả nước mới có thê từng bước thu 
hẹp khoảng cách giữa các dân tộc và các vùng. 
Quan tâm đến từng bước thu hẹp khoảng cách giữa 
các vùng dân tộc và các vùng, quan tâm đến từng 
vùng và từng dân tộc, tiến tới sự bình đẳng thực sự 
trên các mặt của đời sống kinh tế - chính trị, xã 
hội... 

2- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp 
của các dân tộc. Văn hóa dân tộc có được bảo tổn 
và phát huy thì dân tộc mới phát triển. Giữ gin và 
làm giầu tiếng nói của mỗi dân tộc là cốt lõi của văn 
hóa, phát triển văn học nghệ thuật của các dân tộc... 
đóng góp vào nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm 
đà bản sắc dân tộc. 

3- Muốn thực hiện có hiệu quả hai điểm trên, 
cần có quy hoạch bồi dưỡng, đào tạo, hình thành đội 
ngũ cần bộ ở Ở vùng dân tộc thiểu số, sao cho đội ngũ 
này có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, có số 
lượng tỷ lệ thuận với dân số các dân tộc. Phát huy 
dân chủ, công khai, minh bạch trong việc thực hiện 
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng 
dân tộc thiểu số đề nhân dân biết, giám sát chặt chẽ 
việc thực hiện các chủ trương chính sách đó nhằm 
phát huy hiệu quả đầu tư của các chương trình dự 
án. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các dân 
tộc, củng cô tăng cường đoàn kết các dân tộc chung 
quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, thi đua giúp đỡ 
nhau cùng phát triển, chống tư tưởng ý lại. Thực 
tiễn cho thấy, nơi nào, bộ phận nào, dân tộc nào ỷ 
lại sẽ bị tụt hậu vi không sử dụng có hiệu quả sự 
đầu tư hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp đỡ của các 
dân tộc anh em. 

@ Đông chí Nguyễn Khoa Điềm, đại biểu 
Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương về công tác 
tư tưởng : Xây dựng và phát triển nên văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

.. Sự phát triển của tư duy văn hóa của Đảng ta 
đã đạt được nhưng bước tiến quan trọng trong việc 
ban hành Nghị quyết Trung ương Š "Xây dựng và 
phát triên nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc” vào tháng 7-1998. Ở văn kiện lịch 
sử này, Đảng ta đã có cái nhìn thấu suốt và toàn 
diện về các giá trị văn hóa dân tộc và tiến bộ thời 
đại, giữa lý tưởng tỉnh thần và yêu cầu xử lý các 
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nhiệm vụ kinh tế - xã hội, con đường tự do sáng tạo 
của nhân dân và văn nghệ sĩ với trách nhiệm to lớn 
của nhà nước, vai trò lãnh đạo, tính tiên phong của 
người cộng sản với cuộc vận động văn hóa sâu rộng 
trong mọi tầng lớp xã hội. 

Hưởng ứng chủ trương của Đảng, các cấp, các 
ngành đã ban hành nhiều văn bản xây dựng văn 
hóa, đã tìm mọi cách đầu tư cho văn hóa nhiều hơn 
những năm trước. Những sinh hoạt chính trị lớn của 
đất nước và của địa phương đã được tổ chức trọng 
thể. Các di sản văn hóa, lịch sử và cách mạng cả về 
vật chất và tinh thân của đất nước giữ gìn, phát huy 
mạnh mẽ. Chúng ta đã bước vào thời kỳ xuất bản 
trên l vạn tên sách mỗi năm. Nhân dân ta quan tâm 
xây dựng văn hóa từ mỗi gia đình văn hóa, làng bản 
văn hóa, khu phố văn minh, cơ quan công sở văn 
hóa... Hệ thống phát thanh, truyền hình, điện thoại 
nhanh chóng mở rộng. Báo chí nước ta góp phần 
tích cực mở mang dân trí, phát huy dân khí, xây 
dựng dân chủ. Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã 
hội đã làm nhiều việc để chăm lo và rèn luyện con 
người. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa" đã được hình thành ở tỉnh, thành phố, 
bước đầu đã tập hợp các tổ chức, lực lượng cho yêu 
cầu xây dựng văn hóa, xác lập các tiêu chí, mục tiêu 
phấn đấu cụ thể. 

Bên cạnh những tiến bộ và thành tựu, thực trạng 
văn hóa nước nhà cũng như công tác quản lý nhà 
nước về văn hóa còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém, đặt 
ra cho Đảng và nhân dân ta nhiều băn khoăn lo 
lắng. Như trong Báo cáo Chính trị đã đề cập, đó là 
sự Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
cả trong một bộ phận cán bộ, đàng viên và ngoài xã 
hội. Đó là tỉnh trạng mơ hồ lý tưởng trong nhiều 
thanh thiếu niên, kể cả một bộ phận người lớn tuổi. 
_ Thói hư, tật xấu, mê tín dị đoan trong xã hội tăng 
lên. Ở các vùng sâu, vùng Xã, vùng đồng bào dân 
tộc sinh hoạt văn hóa còn rất nghèo nàn. Ta còn 
thiếu rất nhiều các công trình nghệ thuật xứng đáng 
với tầm vóc sự nghiệp đổi mới. 

Công tác quản lý nhà nước mặc dù có những tiến 
bộ bước đầu vẫn bộc lộ nhiều mặt non yếu. Luật 
pháp về văn hóa chưa đồng bộ và thực thi luật pháp 
không nghiêm. Quản lý báo chí, xuất bản và sinh 
hoạt văn hóa nhiều mặt buông lỏng, để nảy sinh 
những khuynh hướng không lành mạnh như 
"thương mại hóa" chạy theo doanh thu, coi nhẹ giá 
trị tư tưởng nghệ thuật, xu hướng đề cao các giá trị 
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văn hóa nước ngoài, coi nhẹ các giá trị dân tộc... 
Nhiều sản phẩm văn hóa độc hại, những sinh hoạt 
văn hóa thấp kém vẫn lén lút hoặc công khai lưu 
hành. Trong khi đó việc phát huy những đóng góp 
của các văn nghệ sĩ và những nhà hoạt động văn hóa 
tâm huyết vẫn gặp nhiều khó khăn lúng túng về 
chính sách, phương thức thực hiện. Không ít địa 
phương, ngành chưa thực sự quan tâm tổ chức đời 
sống văn hóa đúng theo yêu câu mới của Nghị 
quyết Đảng. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa 
ở xã, phường đang đứng trước khó khăn về chính 
sách. Một số địa phương còn cắt giảm bớt phần kinh 
phí nhà nước dành cho văn hóa vốn ít ỏi sang các 
nh vực khác. 

Phương hướng xây dựng nên văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc được trình bày trong Báo 
cáo Chính trị lần này mang tính tổng hợp những nội 
dung cơ bản, là sự phát triển Nghị quyết Trung 
ương 5 của Đảng về công tác văn hóa trong tình 
hình mới. 

Để thực hiện được phương hướng nhiệm vụ văn 
hóa do Đại hội đề ra, điều mấu chốt là tiếp tục làm 
rõ vai trò và sứ mệnh của công tác văn hóa (theo 
nghĩa rộng) trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, trong cuộc đấu tranh bảo vệ ngọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của chúng ta 
hiện nay. 

1- Gắn chặt với quá trình phát triển con người, 
với sinh hoạt kinh tế, với quá trình ổn định chính trị 
xã hội, văn hóa ngày nay phải "thấm sâu vào toàn 
bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, 
từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa 
bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ 
con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tỉnh thần 
cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, 
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ văn minh, tiến bước vững 
chắc lên chủ nghĩa xã hội". 

2- Giải pháp văn hóa cực kỳ quan trọng trong 
giai đoạn hiện nay là biến văn hóa thành cuộc vận 
động quân chúng sâu rộng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và quản lý của Nhà nước. Khả năng và trình 
độ tham gia các sinh hoạt văn hóa của mọi thành 
viên trong xã hội, kể cả đối tượng có nhiều 
khó khăn, là nhân tố quyết định sức sống và bản 
chất nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đưa 
phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
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văn hóa" đi vào thực chất, có chiều sâu, trở thành 
nếp sống lành mạnh của hàng chục triệu người và 
các cộng đồng xã hội. Phong trào đó bắt nguồn từ 
mỗi gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, đơn vị, cơ 
quan, trường học, doanh nghiệp văn hóa, khơi dậy 
tính sáng tạo và ý thức tự giác của mỗi người, găn 
tính tự quản của đơn vị cơ sở với pháp luật của Nhà 
nước, hướng tới những tiêu chuẩn, những giá trị cao 
đẹp được xã hội thừa nhận. Không chỉ khăng định, 
xây dựng những giá trị văn hóa, phong trào toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phải là tiếng 
nói tập thể lên án những tư tưởng và hành vi sai trái, 
bài trừ mọi hình thức văn hóa độc hại. Guồng máy 
của phong trào chỉ có thê hoạt động có hiệu quả 
bằng cơ cấu thể chế hợp lý, bằng việc xây dựng các 
tiêu chí phấn đấu rõ ràng, chế độ kiểm tra, khen 
thưởng chặt chẽ. 

3- Chăm lo xây dựng đời sống văn hóa các cộng 
đồng dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng các dân tộc 
thiểu số trở thành vấn đề lớn, cấp bách. Thực tế cho 
thấy các thế lực, âm mưu diễn biến hòa bình đang 
tim cách có mặt trên những vùng mà công tác tuyên 
truyền và văn hóa chúng ta gặp khó khăn, tiếng nói 
của Đảng ít đến với đồng bào. Cần phấn đấu tạo ra 
sức đóng góp tổng hợp để trong một thời gian 
không dài cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân các vùng đặc biệt khó khăn được cải thiện, văn 
hóa các dân tộc thiểu số được hỗ trợ, phát huy, tài 
năng và đặc sắc dân tộc được giới thiệu đến bạn bè 
trong nước và quốc tế. Ngành văn hóa - thông tin sẽ 
tích cực góp phần mình trong Chương trình 135 của 
Chính phủ, khắc phục tình trạng "nghèo văn hóa" 
của 2000 xã đặc biệt khó khăn. 

4 Hoạt động thông tin báo chí gắn với quá trình 
bùng nỗ thông tin đang mở ra những thuận lợi và 
thách thức mới cho những người làm báo và các cơ 
quan lãnh đạo, quản lý báo chí. Nhân dân ta vui 
mừng với bước phát triển của báo chí, nhưng cạnh 
đó, là nỗi lo lắng ngày càng nhiều hơn về những mặt 
yếu kém của hoạt động báo chí chậm được khắc 
phục. Nhiều bài báo chưa thể hiện trách nhiệm cao 
với người đọc, người được phản ánh, bởi vì người 
viết bài đã cung cấp những tin tức không xác thực, 
thậm chí có động cơ không lành mạnh. Người nghe, 
người xem các chương trình phát thanh, truyền 
hình, báo viết cũng mong muốn có những chương 
trình hay, bố ích và sắc bén hơn nữa. Thực hiện Chỉ 
thị 22, chúng ta tiếp tục sắp xếp báo chí, quản lý 
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báo chí đúng quy định của Luật Báo chí trong phạm 
vị trách nhiệm được phân công, phân câp, phát 
triển mạng lưới In-tơ-nét ở Việt Nam găn với ngăn 
chặn những hoạt động tiêu cực qua mạng. 

5- Nhu cầu thưởng thức các sáng tạo văn hóa 
nghệ thuật, tham quan tim hiểu học hỏi các giá trị 
văn hóa lịch sử thiên nhiên đất nước, đến với bảo 
tàng, thư viện, tham dự các sinh hoạt vui chơi, giải 
trí đang trở thành nhu câu lớn của xã hội. Vì vậy, 
Báo cáo Chính trị đã ghi rõ chủ trương "tăng nhanh 
mức đầu tư của nhà nước và của xã hội cho sự 
nghiệp phát triên văn hóa". Điều quan trọng là phải 
tăng cường xã hội hóa hoạt động văn hóa, tiến tới 
xây dựng một thị trường văn hóa thực sự lành mạnh, 
đúng định hướng xã hội chủ nghĩa và phẩm chất văn 
hóa. Khắc phục tư tưởng cào bằng trong thực hiện 
các chính sách với văn hóa và sản phâm văn hóa 
như mọi sản phẩm hàng hóa khác, vô hình trung 
thúc é ép văn hóa phải chạy theo quy luật lợi nhuận, 
dẫn đên hạ thấp giá trị văn hóa, "thương mại hóa” 
hoạt động văn hóa. Nhưng mặt khác không thể đặt 
văn hóa tồn tại mãi trong cơ chế bao cấp, "xin - 
cho”, thoát ly thị trường văn hóa, gạt bỏ những năng 
lực đóng góp của xã hội trong sản xuất, lưu thông 
các sản phẩm văn hóa. Trong văn hóa việc lựa chọn 
những giải pháp và chính sách cho từng hoạt động 
văn hóa cụ thể là những vấn đề rất phức tạp, tỉnh tê, 
Bộ Văn hóa - Thông tin cùng các tham mưu của 
Đảng, Nhà nước làm tốt việc này chắc chắn sẽ có 
lợi ích lớn cho sự nghiệp văn hóa. 

6- Sáng tạo nghệ thuật với trình độ cao và tầm 
phổ biến rộng luôn luôn là một thước đo sự phát 
triên văn hóa. Bộ Văn hóa - Thông tin mong muốn 
phối hợp chặt chế với các Hội Văn học - nghệ thuật, 
thúc đẩy tốt hơn các chương trình sáng tạo của các 
văn nghệ sĩ. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng với 
tầm nhìn mở rộng, vốn sông ngày một phong phú, 
với khung cảnh tự do sáng tạo mà xã hội chúng ta 
dành cho các văn nghệ sĩ, nhất định chúng ta SẺ cố 
những công trình nghệ thuật có giá trị cao về tư 
tưởng và nghệ thuật, xứng đáng lòng mong đợi của 
nhân dân. 

7- Điều cuối cùng chúng tôi nhấn mạnh là thực 
hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Văn 
hóa là một mặt trận. văn nghệ sĩ và những người 
hoạt động văn hóa là chiến sĩ trên mặt trận ây, 
những người hoạt động văn hóa ngày nay, hơn lúc 
nào hết phải làm tốt vai trò chiến sĩ trên mặt trận 
văn hóa.) 
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TIẾNG NÓI CỦA ĐÔNG CHÍ VÀ BẠN EÈ QUỐC TẾ 
TẠI ĐẠI HỘI IX 


Lời BBT : Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là Đại hội của Trí tuệ, Dân chủ. Đoàn 
kết, Dối mới. Tham dự Đại hội của Đẳng ta có ba mươi tư đoàn khách quốc tế gôm đại biêu các Đảng 
Cộng sản và công nhân, đẳng cánh tả. đảng câm quyên có quan hệ với Đảng ta. Các đại biểu đã đem 
đến cho chúng ta tình hữu nghị thăm thiết, tình đông chí, bạn bè, tình đoàn kết, niềm tin và sự ủng hộ 


to lớn. 


Từ diễn đàn Đại hội, những lời nói chân tình của các vị khách quốc tế đã vang vọng khắp nơi. Đó 
không chỉ là những đánh giá đúng mực, sâu sắc. trân trọng về Đảng Cộng sản Việt Nam, về chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam. vê Bác Hô kính yêu và những di sản quý báu của Người, 
bày tỏ sự khâm phục, thiện cẩm và sự quan tâm đặc biệt trước những thành tựu đôi mới của Việt Nam 
trong l5 năm qua, mà còn khẳng định niềm tin vào tương lai của dân tộc Việt Nam. 

Sau đây, chúng tôi xin trích giới thiệu một số bài phát biểu của các vị Trường đoàn : 


ĐÔNG CHÍ KHĂM-TÀY XI-PHĂN-ĐON 

Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào, Trưởng Đoàn đại biểu 
Đảng Nhân dân cách mạng Lào : 

"Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy dưới sự lãnh 
đạo đúng đăn và kiên cường của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em đã đoàn kết 
một lòng ; đề cao tinh thần yêu nước, độc lập tự chủ ; 
phần đấu vượt qua mọi khó khăn, thư thách, thực hiện 
Nphị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng đạt nhiều 
thành tựu quan trọng, cơ bản và to lớn, phân ánh rất 
rõ nét sự đúng đắn, sáng suốt của đường lối đôi mới 
của Đảng Cộng sản Việt Nam ; khẳng định một cách 
vững chắc tiềm năng vĩ đại và sinh , động của chế độ 
xã hội chủ nghĩa trong điều kiện đôi mới ; đồng thời 
là một tắm gương và kinh nghiệm quý giá đối với các 
nước chậm phát triển trong việc lựa chọn con đường 
tiến tới phồn vinh trong điêu kiện hiện nay. 

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi coi 
thành tựu và thắng lợi to lớn mà các đồng chí giành 
được là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, là niềm tin vững chắc 
cho sự nghiệp cách mạng của mình và xin nhiệt liệt 
hoan nghênh các thành tựu đó, thắng lợi đó. 

Đảng và nhân dân Lào chúng tôi thấm nhuân và 
vô cùng tự hào đã cùng đồng cam cộng khổ, sinh tử 
có nhau với Đảng và nhân dân Việt Nam anh em 
trong suốt chặng đường lịch sử đấu tranh cứu nước, 
cũng như trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng, phát triền 


đất nước ; cùng kể vai sát cánh kiến tạo mối quan hệ 
hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam 
thủy chung, trong sáng và mẫu mực, hiếm có trong 
quan hệ quốc tế được tốt đẹp như hiện nay. 

Nhân sự kiện có ý nghĩa này, thay mặt Đảng, 
Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào, tôi xin bày tỏ 
lòng biết ơn vô hạn đối với sự giúp đỡ to lớn, quý báu, 
hết lòng và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân 
dân Việt Nam anh em đã dành cho nhân dân Lào 
chúng tôi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, phát 
triển và xây dựng đất nước hiện nay... 

Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào sẽ 
làm hết sức mình góp phần cùng Đảng, Nhà nước và 
nhân dân Việt Nam anh em bảo vệ. củng cố và phát 
triển tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác 
toàn diện Lào - Việt Nam đời đời bền vững và ngày 
càng có hiệu quả to lớn, vững chắc trên tất cả các lĩnh 
vực, vì lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, 
góp phần vào việc kiến tạo hòa bình, ốn định và hợp 
tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Với tình 
cảm đồng chí anh em thân thiết, chúng tôi tin tưởng 
răng Nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam 
sẽ soi đường cho nhân dân Việt Nam tiến lên giành 
được thành tựu và thăng lợi to lớn, vững chắc hơn nữa 
trong sự nghiệp lam cho dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng, dân chủ, văn minh”. 
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ïX của Đảng 


ĐỒNG CHÍ HỖ CÂM ĐÀO 

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trưởng Đoàn 
đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc : 

'“TIrung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng 
hưu nghị, núi sông liền một dải. Giữa nhân dân hai 
nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong 
cuộc dấu tranh giành độc lập cho đất nước và giải 
phóng dân tộc, hai đảng, hai nước và nhân đân hai 
nước Trung - Việt ủng hộ lẫn nhau, kề vai chiến đấu 
đã viết nên trang hữu nghị vẻ vang. Chúng tôi vui 
mừng nhận thấy rằng, từ khi quan hệ Trung - Việt 
bình thường hóa đến nay, lãnh đạo cấp cao hai đảng, 
hai nước thường xuyên đi thăm lẫn nhau. Sự trao đôi 
và hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, 
quân sự, khoa học - kỹ thuật, văn hóa... ngày càng mỡ 
rộng và đi vào chiêu sâu. Đặc biệt, theo phương châm 
I6 chữ : “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn 
định lâu dài, hướng tới tương lai” mà Tổng Bí thư hai 
đang đã xác định quan hệ hai đẳng, hai nước Trung - 
Việt có bước tiến quan trọng mới. Hai nước đã lần 
lượt ký kết Hiệp ước biên giới trên đất liền, Hiệp định 
phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá. 
Điều đó hoàn toàn phù hợp lợi ích lâu dài của 
hai nước Trung - Việt và nguyện vọng của nhân dân 
hai nước. Hai đảng, hai nước đã triển khai trao đôi 
kinh nghiệm về quản lý đảng và quản lý đất nước, hợp 
tác kinh tế thương mại giữa hai nước đã bước lên bậc 
thêm mới, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, 
đặc biệt là giữa thanh niên hai nước đã có bước tiến 
có ý nghĩa sâu xa. Tất cả những điều đó đã đặt cơ sở 
vững chắc, tiếp thêm sức sống mới, tạo điều kiện tốt 
đẹp cho quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn 
diện giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu. 

Hai nước Trung - Việt đều là nước xã hội chủ 
nghĩa do Đang Cộng sản lãnh đạo, chúng ta có chung 
niềm tin lý tưởng, cùng đứng trước nhiệm vụ chung. 
Tình hữu nghị Trung - Việt là tài sản quý báu của 
những người cộng sản và nhân dân hai nước. Trong 
tình hình quốc tế phức tạp có nhiều biến động hiện 
nay, hai nước vừa đứng trước cơ hội hiếm có, vừa 
đứng trước thách thức nghiệt ngã. Chúng tôi tin tưởng 
răng, nắm bắt thời cơ, đón nhận thách thức, tăng 
cường hợp tác, cùng nhau phát triển là tiếng nói 
chung từ trái trm của nhân dân hai nước. Đảng và 
Chính phủ Trung Quốc vô cùng quý trọng tình hữu 
nghị truyền thống Trung - Việt, coi trọng cao độ phát 
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triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với 
Việt Nam. Chúng tôi cho rằng, hai đẳng, hai nước 
Trung - Việt tăng cường hợp tác không những có lợi 
cho sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa ở 
mỗi nước, có lợi cho phôn vinh kinh tế và tiến bộ xã 
hội của hai nước, mà còn có lợi cho việc thúc đây Sự 
nghiệp hòa bình của châu Á và thế giới cùng tiến bộ 
của loài người”. 


ĐÔNG CHÍ CHIA XIM 

Chủ tịch Đăng, quyền Quốc trưởng, Chủ tịch 
Thượng viện Vương quôc Cam-pu-chia, Trưởng 
Đoàn đại biểu Đẳng Nhân dân Cam-pu-chia : 

“Đảng Nhân dân Cam-pu-chia đánh giá cao 
tư tương của Đại hội là phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, tiếp tục đổi mới, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chúng 


. tôi xin chúc Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân 


Việt Nam anh em thực hiện thăng lợi nghị quyết đại 
hội lần này, đem lại cho Tổ quốc và nhân dân 
Việt Nam một tương lai huy hoàng hơn nữa. 

Đảng Nhân dân Cam-pu-chia và Đảng Cộng sản 
Việt Nam có quan hệ truyền thống từ lâu ; nhân dân 
hai nước chúng ta đã từng đồng cam cộng khổ, 
ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giành thắng lợi liên tục 
trong cuộc đầu tranh vì độc lập dân tộc và trong sự 
nghiệp bảo vệ, xây dựng Tô quốc. Đảng Nhân dân 
Cam-pu-chia đánh giá cao và rât tự hào về quan hệ 
hưu nghị hợp tác lắng giêng tốt đẹp và truyền thông 
giữa hai nước ngày càng được vun đắp vững chắc vì 
lợi ích của nhân dân hai nước và sự nghiệp hòa bình, 
ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Một lần 
nửa, chúng tôi xin khẳng định quyết tâm củng cố, 
phát triển mỗi quan hệ truyền thống tốt đẹp này, 
phù hợp tuyền bố chung Cam- -pu-chia - Việt Nam 
tại Phnôm-pênh ngày 10-6-1999, trong chuyến 
thăm Vương quốc Cam-pu-chia của đồng chí 
Tông Bí thư Lê Khả Phiêu theo lời mời của 
Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc và Hoàng hậu. 


Thay mặt Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, tôi xin 
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với Đảng, Nhà 
nước và nhân dân Việt Nam cùng tất cả các nước bè 
bạn gần xa đã dành sự ủng hộ giúp đỡ quý báu về tinh 
thần, vật chất và cả những hy sinh to lớn cho sự 
nghiệp của nhân dân Cam-pu-chia, vì hòa bình, hòa 
hợp dân tộc, dân chủ và sự phát triển của Tổ quốc 
chúng tôi”. 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư ïX sủa Đảng 


ĐÔNG CHÍ HOÓC-LÊ LU-I XI-Ê-RA CRU-DƠ 

Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu 
Đảng Cộng sản Cu-ba : 

“„ Những chiến công hiển hách của nhân dân 
Việt Nam anh hùng chỉ có thể được làm nên bởi niềm 
tin và khối đoàn kết chung quanh Đảng. Điều này đã 
chứng minh cho toàn thể thế giới thấy giá trị chân lý 
của chủ nghĩa xã hội và giá trị hiện thực của tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong thực tiễn dân tộc ; và một lần nữa 
khẳng định lại sự tồn tại của một đảng duy nhất có 
khả năng báo vệ và giữ vững các thành quả cách 
mạng, chủ quyền và tự do. 

Không gì có thể ngăn cản nổi dân tộc Việt Nam 
trong những năm khó khăn gian khổ đương đầu với 
cuộc chiến tranh phi nghĩa - cuộc chiến tranh đã cướp 
đi sinh mạng bốn triệu người con của họ, cho tới khi 
thống nhất Tổ quốc. Sau đó, trong những điều kiện 
bất lợi, lại bắt tay xây dựng đất nước tươi đẹp này để 
cho lịch sử ngàn năm của dân tộc gắn liền với những 
tiến bộ hiện nay và trở thành di sản bất hủ cho các thế 
hệ tương lai. 

Sự nghiệp mà các đồng chí khởi xướng sẽ không 
đừng bước, bởi lẽ nó được tiễn hành bằng tình yêu, lý 
trí và cả nhiệt huyết nhằm mang lại phôn vinh, 
hạnh phúc và văn minh cho toàn dân. Chúng tôi luôn 
chia sẻ với các đông chí sự nghiệp đó, bởi lẽ chúng tôi 
coi mỗi thành tựu của dân tộc này cũng như của 
chính mình. 

Hai dân tộc Cu-ba và Việt Nam sẽ luôn luôn là 
anh em trong chiến đấu và không gì có thể chia cắt 
chúng ta, vì trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đều biết 
chiến thắng khó khăn, đối phó với xâm lược, bảo vệ 
chủ quyền, độc lập và quyền quyết định vận mệnh 
của chính minh. 

Cu-ba và Việt Nam sẽ biết bảo vệ, với mọi giá cần 
thiết, khối đoàn kết nội bộ nhất trí chung quanh Đảng 
Cộng sản của chúng ta và quyết tâm bất di bất dịch 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Chúng tôi biết ơn sâu sắc được ở bên các đồng chí 
tại đại hội lịch sử và trọng đại này. Một lần nữa chúng 
tôi xin chúc Đang và nhân dân Việt Nam anh hùng 
giành được nhiều thắng lợi hơn nữa, qua đó chúng tôi 
đã học hỏi được nhiều và sẽ tiếp tục học hỏi. Chúng 
tôi sẽ rời đất nước của các đồng chí với niềm tin tưởng 
vững chắc rằng, các đồng chí sẽ tiếp tục biến những 
ước mơ của Bác Hồ thành hiện thực”. 
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ĐÔNG CHÍ CHUÊ-THUÊ-BÔC 

Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng 
Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên : 

“Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội Đảng lần này, 
được tiến hành trong sự quan tâm và mong đợi lớn lao 
của nhân dân Việt Nam, sẽ là đại hội có ý nghĩa lịch 
sử trong việc tăng, cường và phát triển của Đảng Cộng 
sản Việt Nam và trên con đường tiến lên của sự 
nghiệp xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính mến sang lập, được tôi luyện và 
thử thách trong cuộc đấu tranh chống để quôc, giải 
phóng dân tộc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
lâu dài. 

Chúng tôi vui mừng trước những thành tựu mà 
Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã 
giành được trong những năm qua và xin nhiệt liệt 
chúc mừng những thành tựu đó”. 

ĐÔNG CHÍ V.CÚP-XỐP 

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương 
Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản 
ĐỀU bang Nga : 

„ Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn theo dõi 
hoạt động của các đồng chí với mối thiện cảm và sự 
quan tâm sâu sắc.. . Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam - đội tiền phong đã được thử thách - 
nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang vững tin tiến 
hành đổi mới... Từ đáy lòng mình, những người cộng 
sản Nga xin chúc Đại hội IX Đảng Cộng sản 
Việt Nam thành công tốt đẹp và tin tưởng rằng đại hội 
là mốc son quan trọng trong công Cuộc Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở đất nước tuyệt vời của các đồng chí. 

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống LB Nga 
V.V. Pu-tin, các cuộc gặp gỡ của ông với ban lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam mới đây đã mang 
lại những hy vọng lớn về khả năng đạt được những 
bước đột phá cơ bản theo hướng thực hiện chính sách 
đối ngoại tích cực ở Đông - Nam Á vô cùng quan 
trọng này... 

Lịch sử quan hệ giữa hai đảng chúng ta có nhiều 
trang tuyệt đẹp. Chúng ta đã luôn luôn & bên nhau. 

Tôi xin khẳng định với Đại hội rằng, phần lớn 
nhân dân Nga vân trung thành với những truyền 
thống Xô-viết mà cơ sở của những truyền thông. đó là 
tình hưu nghị anh em, sự giúp đỡ lẫn nhau và chủ 
nghĩa quôc tế. Đối với người Nga, Việt Nam là biểu 
tượng của lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng, ý chí 
kiên cường và lòng trung thành với chủ nghĩa xã hội. 
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Chúng tôi cho rằng, ngày nay, những nguyên tắc 
của chủ nghĩa quốc tế, tình đoàn kết và sự ủng hộ lẫn 
nhau vẫn quan trọng như trước kia. 

. Tôi xin bày tỏ niềm tin tưởng của những người 
cộng sản Nga, rằng quan hệ giữa hai Đảng và nhân 
dân hai nước anh em chúng ta sẽ tiếp tục được 
củng cố, phát triển và ngày càng có thêm những 
nội dung mới”. 

ĐÔNG CHÍ GIĂNG-PÔN MA-NHÔNG 

Ủy viên Bộ Chính trị Hội đồng toàn quốc của 
Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp : 

“Sự phát triển các quan hệ giữa hai dân tộc chúng 
ta đang góp phần làm thay: đổi các quan hệ của thế 
giới theo hướng phát triển bền vững, phục vụ nhu cầu 
của con người. Chúng tôi muôn cùng các đồng chí 
làm điều đó. 

Vì vậy , chúng tôi rất quan tâm theo đõi và chúc 
Đại hội IX của các đồng chí thành công tốt đẹp. Đại 
hội của các đồng chí lần này cam kết phát triển sâu 
sắc hơn nữa sự nghiệp đổi mới để đưa Việt Nam phát 
triển ngang tầm những đòi hỏi của nhân dân với khẩu 
hiệu trung tâm là xây dựng một Việt Nam dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Với tất cả niềm khát vọng và hiện thực, các đồng 
chí đang tiếp cận những vấn đề to lớn mà thời đại 
chúng ta đặt ra. Chúng tôi cũng quan tâm theo dõi 
công việc của các đông chí, vì các vấn đề lớn đó đang 
tác động dưới những hình thức đặc thù và riêng biệt 
với tất cả các nước và các châu lục. Các vấn đề đó 
đang thu hút sự quan tâm của tất cả các lực lượng tiễn 
bộ, các lực lượng cải tạo xã hội và cách mạng. 

.. Chúng tôi chia sẻ với các đồng chí quyết tâm 
phá tan gọng kìm của toàn cầu hóa đơn cực, phải đẩy 
lui sự thông trị của các thị trường tài chính và của các 

công ty đa quốc gia đối với các nhu cầu của con 
người. 

ĐÔNG CHÍ U.CÔ-I-CHI-RÔ 

Phó Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng 
Cộng sản Nhật Bản : 

“Các đồng chí đã quyết định đường lối đổi mới, 
vượt qua những biến động to lớn trong tình hình quốc 
tế, thực hiện đường lối đôi mới đó trong suốt 15 năm 
qua. Thành quả mà các đông chí giành được trong 
thời gian qua chứng minh một cách hùng hôn rằng 
đường lỗi của các đồng chí là con đường phù hợp thực 
tế của Việt Nam. 
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Đường lối đổi mới, trong đó kết hợp kinh tế thị 
trường với kế hoạch, tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cơ 
sở công nhận sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế, là 
con đường của người mở đường mới mẻ trong lịch sử. 
Chúng tôi hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân 
dân Việt Nam đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh 
đầy gian khổ trước đây, sẽ thành công trước thách 
thức trên chặng đường mà chưa một ai đi qua”. 

ĐÔNG CHÍ GIÔ-EN PHÍT-XMAN 

Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Mỹ : 

“..„ Chủ nghĩa anh hùng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam và nhân dân Việt Nam là một nguồn cổ vũ lâu 
dài đối với Đảng chúng tôi. Trong suốt những năm 
dài để quốc Mỹ tiên hành những hành động tàn bạo 
chống lại đất nước các đồng chí, cuộc kháng chiến và 
lòng dũng cảm của các đồng chí đã đem lại niềm hy 
vọng và soi đường cho toàn thế giới. 

Chiến thắng của một hiệp định hòa bình là một 
minh chứng cho sức mạnh của nhân dân Việt Nam, 
của Đảng các đồng chí và của đồng chí Hồ Chí Minh. 
Đó là minh chứng cho tỉnh đoàn kết quốc tế mà các 
đồng chí đã gây dựng nên. Cuộc đấu tranh chung vì 
hòa bình này, mà trong đó hàng triệu người trên đất 
Mỹ được huy động đề phản chiến, đã tạo nên một mối 
gắn kết không thể xóa mờ và bất tận giữa hai đảng và 
nhân dân hai nước chúng ta. Đặc biệt, đối với thê hệ 
những người cộng sản Mỹ chúng tôi, tinh thần bèn bỉ 
cách mạng và cuộc đấu tranh của các đồng chí. đứng 
vững qua biết bao năm tháng xâm lược của để quốc, 
vấn là biểu tượng cho hòa bình, bình đắng và công lý.. 


Hai mươi lắm năm sau cuộc chiến tranh tội ác 
chống Việt Nam, một kỷ nguyên mới đã mở ra trong 
quan hệ Việt - Mỹ với chuyến thăm đất nước các 
đồng chí của Tổng thống W.J. Clin-tơn. Hai mươi lăm 
năm sau khi ký Hiệp định hòa bình, tầm nhìn của 
đồng chí Hồ Chí Minh về sự nghiệp giải phóng. dân 
tộc, giai cấp và nhân loại và về tình đoàn kết quốc tế 
vẫn là một ngọn hải đăng cho thế gIỚI. 

Chủ nghĩa để quốc, đặc biệt là đế quốc Mỹ, đã 
tuyên bố cho rằng với việc lật đổ chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô, không còn con đường nào khác ngoài chủ 
nghĩa tư bản. Các ý kiến thảo luận của các đồng chí 
VỀ VIỆC giải quyết các vấn đề trong Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam đã đem lại niềm tin vào khả 
năng có một tương lai cho nhân loại dựa trên sự binh 
đăng và hòa bình giữa các dân tộc”. 
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ĐÔNG CHÍ BA-ĐA-CHIN LO-XON 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Trưởng Đoàn đại biểu Đảng NDCM Mông Cổ: 

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
nhân dân Việt Nam đang thực hiện thắng lợi công 
cuộc đổi mới theo cơ chế thị trường. Đảng Nhân dân 
cách mạng và nhân dân Mông Cổ luôn luôn ủng hộ và 
hết sức vui mừng trước những thắng lợi to lớn đó của 
Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam”. 

ĐÔNG CHÍ P.BÉC-GÔN-SI 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Trưởng Đoàn đại biểu của Đảng những người 
cộng sản I-ta-li-a : 

- Thay mặt Đảng chúng tôi, xin gửi lời chúc đến 
một đẳng vì đạt và phi thường như Đảng các bạn ; với 
quá trình lịch sử và đường lối chính trị, Đảng các bạn 
đã có ảnh hưởng rất lớn tới lịch sử thê gIỚI. 

Trên thực tế, 40 năm trở lại đây, cuộc chiến đấu 
của nhân dân Việt Nam là tấm gương, cho hàng trăm 
triệu người với hy vọng giải phóng các dân tộc khỏi 
ách đô hộ của chủ nghĩa để quôc. 

Tôi muốn nói một sự tất yêu rằng nhờ có các bạn, 
những, lý tưởng tự do độc lập, công lý đã giành được 
một sức mạnh mới, một ảnh hương mới. Những lý 
tưởng đó đã ch¡nh phục hàng triệu thanh niên ở tât cả 
các quốc g1a trên thế gIỚI. 

Chúng tôi cũng M thức được hiện nay là thời điểm 
khó khăn của tât cả các đẳng cộng sản khi họ quyết 
định không từ bỏ những lý tưởng của mình và tiệp tục 
sự nghiệp đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, tiên hành 
những lựa chọn trong thời đại toàn cầu hóa, một thời 
đại có những chuyển biến sâu sắc trong vòng l5 năm 
trở lại đầy. 

Đối VỚI chúng tôi đã khó, đối với các bạn lại cảng 
khó gấp ngàn lần khi gánh vác trách nhiệm về tương 
lai của cả một dân tộc. Các bạn quyết định chấp nhận 
thách thức của thị trường toàn câu, các bạn đã thử 
nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, các bạn thực hiện 
những nghị quyết của Đại hội VIII, các bạn đã dũng 
cảm đi trên con đường chưa được khai phá, các bạn 
vạch trần các môi quan hệ dùng sức mạnh, tiếp tục 
đầu tranh chóng chủ nghĩa bảo hộ thương mại của các 
nước giàu đang cân trở các nước thế giới thứ ba hưởng 
lợi ích khi mở cửa thị trường, các bạn vạch trân sự 
thống trị của Mỹ và vai trò của các tập đoàn đa quốc 
quôc gia. Tất cả những điều đó đã mang lại những kết 
quả tích cực cho nhân dân Việt Nam, cho nên kinh tẾ 
của đất nước các bạn. Từ đáy lòng, xin chân thanh 
chúc kết quả của đại hội sẽ mang lại những thành tựu 
mới cho Việt Nam, mang lại hạnh phúc lớn lao cho 
nhân dân các bạn”. 
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ĐÔNG CHÍ X.QUA-NY-A-NA 

Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nam Phi : 

“Đảng Cộng sản Nam Phi chúc mừng Đảng 
Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam về đòn 
quyêt định đối với chủ nghĩa đế quốc kể từ chiến 
thăng năm 1975. - Đảng Cộng sản Nam Phi chúng tôi 
tiếp tục được cổ vũ lớn lao bởi tấm gương, những 
thành quả và các bài học của cách mạng Việt Nam. 
Chúng tôi vẫn tiếp tục học tập từ sự lãnh đạo và tầm 
nhìn của Chủ tịch Hỗ Chí Minh, đông chí Lê Duẩn và 
nhiều anh hùng khác trong cách mạng Việt Nam. Cá 
thế giới đã học được từ Bác Hồ chân lý : Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do”. Chúng tôi, cuôi cùng đã 
có thể đánh bại được chủ nghĩa a-pác-thai năm 1994 
một phần cũng là nhờ những bài học từ các cuộc cách 
mạng khác và tỉnh đoàn kết quốc tẾ. Chúng tôi có thê 
thật sự nói răng tự do của chúng tôi là tự do của các 
đồng chỉ”. 


ĐỒNG CHÍ H.R.CÁC-VAN-LÔ 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn 
đại biểu Đảng Cộng sản Bra-xin : 

“Nhân dân Bra-xin ấp ủ những tình cảm hữu nghị 
và lòng khâm phục đối với dân tộc Việt Nam, một 
dân tộc đã chịu đựng những hy sinh to lớn và đã làm 
nên những kỳ tích lịch sử... Loài người sẽ mãi mãi 
biết ơn những cống hiến đó. Bằng sự bình thản và tinh 
thần đấu tranh của mình, dân tộc Việt Nam anh hùng 
đã chỉ ra rằng khi bảo vệ công lý thì các dân tộc có 
thê đánh thắng bất kỳ cường quôc nào, dù cường quốc 
ấy có vũ khí trang bị tôt hơn. Các điều kiện của cuộc 
đấu tranh và kháng chiến của các dân tộc có thể tha: ly 
đối, nhưng tắm gương về chủ nghĩa anh hùng của 
nhân dân Việt Nam thị luôn sống mãi và là một nguôn 
cổ vũ đối với những người đang khao khát một cuộc 
sống tự do và độc lập ở trên đất nước của chính mình, 
không chịu khuất phục trước mệnh lệnh của nước 
ngoài và cũng không chấp nhận sự chiếm đóng lãnh 
thô của mình”. 


ĐỒNG CHÍ H.XÊ-RA 
Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản 
Ác-hen- ti-na : 
. Đối với chúng tÔI - những người cộng sản từ 
Nam Mỹ xa xôi, lòng dũng cảm của dân tộc khiếm 
nhường này, của đất nước nhỏ bé này là vô cùng quan 
trọng, bởi họ đã đánh bại cả thực dân Pháp và cuộc 
xâm lược của đề quốc Mỹ về chính trị cũng như quân 
sự. Thực tiễn trên cho chúng tôI thấy răng việc đanh 
bại chủ nghĩa tư bản và đồng thời xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa là cần thiết và có thê thực hiện được. 
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Điều đó rất có ý nghĩa đối với thế hệ chúng tôi. Chính 
vì thế phân lớn chúng. tôi đã gia nhập phong trao đoàn 
kết với Việt Nam quả cảm và bất khuất ; chúng tôi 
gom góp từng đồng pê-xô với khẩu hiệu “một gam 
ký ninh cho Việt Nam”. Những khái niệm như chủ 
nghĩa quốc tẾ, cách mạng, chủ nghĩa xã hội, chống 
chủ nghĩa đề quốc đã luôn vang vọng trong tâm khâm 
của chúng tôi”. 


ĐÔNG CHÍ CRA-SI-MIA XTÔI- A-NỐP 

Ủy viên Hội đồng tối cao, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng XHCN 
Bun-ga-ri : 

“Phải nói rằng chúng tôi đón nhận với niềm 
hy vọng và phần khởi trước những thành tựu đáng 
khích lệ của nước CHXHCN Việt Nam trong quá 
trình đôi mới và phát triển. Chúng tôi đánh giá cao 
công cuộc cải cách kinh tẾ Ở Việt Nam được thực hiện 
trong khi vẫn giữ được ốn định chính trị và 
những thành quả xã hội của nhân dân Việt Nam”. 

ĐÔNG CHÍ H.X.XƠ-DÍT 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Đẳng Cộng sản 
Án Độ Mác-xít (CEI- M): 

“Chúng tôi ở Ân Độ theo dõi sắt sao những bước 
phát trên có ý nghĩa mở đường đang diễn ra Ở 
Việt Nam. Chúng tôi hy vọng răng quá trình củng cố 
xã hội chủ nghĩa được Đảng Cộng sản Việt Nam thực 
hiện thông qua các cải cách kinh tế sẽ củng cố chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam”. 

Những tình cảm nông. hậu, thắm thiết của đồng 
chí anh em, bạn bè quốc tế gửi đến Đại hội lân này là 
sự biểu hiện cao đẹp của tình đoàn kết quốc tế trong 
sáng, vỉ sự nghiệp cao cả của hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiên bộ xã hội trên toàn thế GIỚI. Đó 
cũng là sự củng cố quan hệ, hợp tác, tình đoàn kết 
chiên đấu giữa Việt Nam và các đẳng anh em, là 
nguôn động viên, cổ vũ lớn lao đối với Việt Nam trên 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta - nhưng 
người Cộng Sản - quyết sẽ biến niêm tin của Đẳng, 
Bác Hô và của hơn 70 triệu con tim, khối óc thành 
sức mạnh hiện thực, xây dựng một nước Việt Nam 
ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, phôn vinh và 
phát triên, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng. dân chủ, văn minh. vững. bước trên 
con đường xã hội chủ nghĩa, xứng với niêm tin, sự 
cảm phục của nhân dân tiên bộ thê giới. 


NGUYÊN THỊ HOA 
(Thực hiện) 
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BAN-CÁNG... 


(Tiếp theo trang 76) 


hiện hưu. Xuất phát trên cơ sở nhận thức đó, ngày 
càng có nhiều tiếng nói phê phán gay gắt Mỹ và 
NATO can thiệp sâu, đồng thời chơi con bài hai mặt 
về vấn đè dân tộc tại Ban- -căng. Trong khi đó, các lực 
lượng ly khai cực đoan gốc An-ba-ni triệt đề lợi dụng 
sự dung túng của nước ngoài, phớt lờ các giải pháp 
đối thoại chính trị, không ngừng sử dụng bạo lực đề 
chiếm thêm đất đai và đào sâu thêm sự hận thù dân 
tộc. Chính vì vậy, bán đảo Ban- -căng vốn không ồn 
định và chưa lành vết thương của cuộc chiến tranh 
Cô-xô-vô hai năm về trước, đang trong xu hướng trở 
nên bất ôn định hơn. Bên cạnh đó, các lực lượng dân 
tộc chủ nghĩa khác cũng đang trỗi dậy tại Ban-căng. 
Mông-tê-nê-grô đòi tách khỏi Liên bang Nam Tư mới 
và chủ trương chỉ tham gia hình thức hợp bang sau 
khi đã tuyên bố độc lập. Những người theo chủ nghĩa 
cực đoan ở Crô-a-ti-a (Bô-xni-a) đã tuyên bố quyền 
tự trị tạm thời bất chấp Hiệp định Đây-tơn được ký 
kết. Họ nhất mực khẳng định Tăng Liên bang Bô-xni- 
a - Héc-xê-gô-vi-na chỉ là sự áp đặt bởi xá. định hòa 
binh Đây-tơn và không còn glá trị V.V.. 

Những bất ổn ở Ban-căng thời gian gần đây cho 
thấy, để có được một nèn hòa bình lâu dài tại khu VỰC, 
con đường duy nhất đúng chỉ có thê là thông qua đối 
thoại, đàm phán và bằng giải pháp chính trị nhằm giải 
quyết các mâu thuẫn, xung đột. Mặt khác, hướng tới 
việc xây dựng các nhà nước - quốc gia đa sắc tộc, có 
khả năng bảo đảm sự bình đẳng và phát triển trong 
hòa bình của mọi sắc tộc phải được thừa nhận trên 
thực tế như một mục tiêu “hàng đầu của các lực lượng 
chính trị ở đây. Mọi _ÿ đồ nhằm thay đổi các đường 
biên giới hiện tồn bảng bạo lực, sử dụng sức mạnh 
chống các nước láng giêng và sử dụng lãnh thô các 
nước láng giềng chồng lại các nước khác... chỉ có thê 
làm cho tình hình khu vực Ban-căng ngày càng căng 
thăng và phức tạp hơn, tác : động tiều cực trực tiếp đến 
hòa bình, an ninh châu Âu cũng như trên thế giới. 
Đã đến lúc phải để chính các dân tộc Ban-căng tự 
quyết định vận mệnh của mình. Diễn biến tình hình 
Ban-căng nhiều năm qua và hiện nay lại là một minh 
chứng hùng hồn nữa về tính chất nguy hiểm của 
những â âm mưu và hành động can thiệp thô bạo của 
các thế lực cường quyền nước ngoài vào công việc 
nội bộ các nước cũng như trong thực tiễn quan hệ 
quốc tế đương đại. Nó nhất thiết phải bị loại bỏ trên 
con đường đi tới xác lập một trật tự quốc tế mới hòa 
bình, dân chủ. bình đăng và phát triển.L] 
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AI hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã thành công cả về chính trị 
lẫn tổ chức. 

Một đặc điểm nổi bật trong quá trình chuẩn bị 
và tiến hành Đại hội này là sự chuẩn bị chu đáo, 
nghiêm túc với sự tham gia rộng rãi trong đẳng 
viên và đông đảo nhân dân. Toàn dân, toàn Đảng 
bàn việc nước, việc Đảng. Dân chủ thảo luận, 
tranh luận, phê bình, tự phê bình nghiêm túc. Nhờ 
đó, việc soạn thảo các văn kiện tốt hơn, việc chọn 
người bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của 
Đảng được cân nhắc chín chắn. 

Tiếp tục nhiệm vụ của các Đại hội trước, trực 
tiếp là từ Đại hội lần thứ VI, Đại hội lần thứ IX 
xác định mục tiêu, hoàn chính thêm một bước hệ 
thống lý luận về con đường phát triển của nước 
nhà quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong thời đại 
mới, thực hiện nhiệm vụ trung tâm là đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội 
cũng xác định mục tiêu cơ bản phải hướng tới 
trong thập kỷ đầu và bước đi trước mắt trong 5 
năm 2001 - 2005. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một cuộc 
cách mạng khoa học, công nghệ đối với toàn bộ 
nên kinh tế và mọi lĩnh vực hoạt động của đất 
nước, xã hội. Vị vậy, nó là sự nghiệp cách mạng 
của toàn xã hội, toàn dân tộc và của mọi người. 
Toàn bộ hoạt động và đời sống của chúng ta đều 
phải hiện đại hóa. Cách mạng khoa học, công 
nghệ là cách mạng sức sản xuất, xây dựng nền 
tảng vật chất - kỹ thuật cho nền kinh tế mới, chế 
độ mới. Nó phải đi liền với việc hình thành quan 
hệ sản xuất mới phù hợp với nền công nghệ mới. 
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Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ mà 
chúng ta đang tiến hành khác với các cuộc 
cách mạng kỹ thuật trong lịch sử nhân loại, diễn 
ra tự phát, hinh thành chế độ sở hữu phong kiến, 
chế độ tư sản với nền sản xuất thủ công, nền công 
nghiệp cơ khí và cả nền công nghiệp hiện đại. 
Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ của ta là sự 
nghiệp của toàn dân tộc, vì lợi ích của toàn dân 
và đất nước. Sức mạnh của ta ban đầu tuy nhỏ 
song tiềm lực của xã hội thì rất to lớn. 

Muốn tiến nhanh vào công nghệ trí tuệ, kinh 
tế tri thức ta phải tiếp tục công cuộc đổi mới, đổi 
mới liên tục, mở đường và thích nghỉ với quá 
trình đối mới kinh tế, như cơ cấu lại nền sản xuất, 
nên kinh tế nói chung ; cải cách thể chế chính trị, 
kinh tế, tô chức, giáo dục, phương thức, phương 
pháp... theo phương hướng cách mạng, dân chủ. 
khoa học, bắt đầu từ đổi mới tư duy lý luận. 
Nghĩa là thực hành cuộc cách mạng toàn diện, 
tiếp tục khai phá con đường cụ thể của nước ta 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lý luận chỉ đường, tiên 
phong phải xuất phát từ thực tiễn, cuộc sống của 
ta trong thời đại khoa học đang trở thành sức sản 
xuất xã hội trực tiếp. Đi trước, đón đầu là tư tưởng 
chỉ đạo đúng, song nếu không tạo ra những điều 
kiện, tiền đề cần phải có, thì khó mà trở thành 
hiện thực. 

Nước ta có những nhân tố thắng lợi của cuộc 
cách mạng mới này, song cần được bồi dưỡng, 
phát huy, khai thác chúng một cách tốt nhất. 
Những nhân tố ấy là : 

Một là, dân tộc ta đã hoàn thành nhiệm vụ giải 
phóng và thống nhất Tổ quốc. Nhân dân làm chủ 
đất nước, xã hội của mình, có cơm ăn, áo mặc, 
được học hành. Nhờ đoàn kết, dân tộc ta đã đánh 
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thắng các thế lực xâm lược. Ngày nay, đại đoàn 
kết toàn dân, thực hiện hòa hợp dân tộc, hòa hợp 
xã hội trên cơ sở kết hợp hài hòa hợp lợi ích cá 
nhân, tập thể và toàn xã hội là động lực của sự 
phát triển. Mở rộng dân chủ, thực hiện công bằng 
xã hội là điều kiện của sự đoàn kết, nhất trí. Mở 
rộng dân chủ, bảo đảm quyền tự do con người, 
trước hết là giải phóng trí tuệ, tư tưởng, sức sản 
xuất, tỉnh thần sáng tạo. Đó là cách mạng trí tuệ. 

Hai là. con người Việt Nam có ý chí tự cường, 
thông minh, tháo vát, ham học hỏi, tìm tòi cái 
mới, nhanh nhạy năm bắt cái mới. Được bồi 
dưỡng, giúp đỡ, tỉnh thần ấy, đức tính ấy được 
nâng cao thành sức mạnh cộng đồng trong quá 
trình tiếp cận nền khoa học, công nghệ mới, vươn 
tới những tâm cao mới trí tuệ nhân loại. Bỏi 
dưỡng con người về thể chất, tinh thần, chủ thể 
của cách mạng là nhiệm vụ đầu tiên. Các dân tộc 
đều phát triển bằng cái đầu của chính mình. 

Ba là. tài nguyên thiên nhiên nước ta không 
lớn lắm song phong phú, đa dạng, khá thuận lợi 
đối với cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện 
đại. Những tài nguyên ấy cần được bảo vệ 
nghiêm ngặt, sử dụng có hiệu quả nhất. 

Bốn là, công cuộc đôi mới tuy vẫn còn là bước 
đột phá, song đã mang lại những hiệu quả khá to 
lớn, cải thiện tình hình kinh tế - xã hội, chuân bị 
đưa đất nước đi vào quá trình đây mạnh công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tông kết 
những kinh nghiệm đối mới vừa qua, đi sâu vào 
quá trình đối mới ngày càng rộng, càng sâu hơn 
là mang lại sức đây mạnh mẽ quá trình cách mạng 
mới, giải quyết đúng những vấn đề mới cả về lý 
thuyết lẫn thực hành phát sinh trong quá trình ấy. 

Năm là, chúng ta đã bước đầu tiếp cận nên 
khoa học, công nghệ hiện đại và đã đạt được 
những hiệu quả đáng kể. Bước sắp tới chắc chắn 
là sẽ tiến xa hơn, sâu hơn. 

Sáu là, từ ngày thực hành công cuộc đổi mới 
kết hợp VỚI VIỆC tiếp cận nên khoa học, công nghệ 
mới, nên kinh tế thị trường, nhiều hình thức sở 
hữu do nhân dân và Nhà nước của mình làm chủ, 
người mình đã từng bước nhận rõ những đặc 
trưng cơ bản của nó, trong thời gian tới, chắc 
chăn sẽ thông thạo hơn, chủ động hơn. 
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Bây là, cơ sở hạ tầng của kinh tế - xã hội nước 
ta tuy vẫn chưa phù hợp với nền kinh tế mới, song 
đã hiện đại hóa được một bước không đến nỗi nhỏ 
lắm. Đây là một cố gắng lớn của ta. 

Tám là, trình độ học vấn của nhân dân ta, tuy 
chưa ngang tầm với cuộc cách mạng, song đã 
được nhanh chóng nâng cao ; xã hội ta, những 
người lao động nước ta đang ở trong quá trình trí 
thức hóa, khoảng cách giữa lao động chân tay và 
lao động trí óc đã được thu hẹp. Đội ngũ trí thức 
của ta xuất thân từ nhân dân, chưa thể cho là đủ, 
song đã đông hơn ngày trước rất nhiều, trong số 
đó có nhiều tài năng đầy hứa hẹn. Được sử dụng 
đúng, bồi dưỡng tốt, bảo đảm điều kiện vật chất, 
kỹ thuật cho đời sống, làm việc chắc chắn sẽ đạt 
được những thành tựu lớn. Lớp các nhà khoa học, 
các nhà trí thức này là đội tiên phong của cuộc 
cách mạng khoa học, công nghệ, đội ngũ đào tạo 
nhân tài cho đất nước, xây dựng nền khoa học của 
nước nhà, ca khoa học cơ bản, khoa học công 
nghệ, lẫn khoa học xã hội và nhân văn. 

Chín là, nên văn hóa dân tộc của ta đang bước 
sang một giai đoạn phát triên mới, mở rộng ø1ao 
lưu quốc tế mà vẫn bảo tồn tinh hoa dân tộc - 
nâng cao phâm chất, lối sống COn người. Nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là sự phát 
triên trong thế kỷ đấu tranh giải phóng vừa qua 
đang được nâng cao trong thế kỹ cách mạng trí 
tuệ, mang lại sức sống dôi dào của xã hội ta. 

Mười là, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước 
của nhân dân, với các nghị quyết vừa được Đại 
hội Đảng thông qua là ngọn cờ chỉ đường, là nhân 
tô quan trọng hàng đầu bảo đảm phát huy, bồi 
dưỡng, khai thác, sử dụng có hiệu quả những 
nhân tố nói trên. 

Đảng và Nhà nước ta là người tổ chức cuộc 
cách mạng mới, tập hợp toàn dân làm trong sạch 
và tăng hiệu lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ 
tiên phong và tạo ra bầu không khí cách mạng, 
xây dựng nếp sống lành mạnh trong xã hội ta. 

Toàn dân tộc ta, đội ngũ chỉnh tê, bước vào 
cuộc hành trình mới, xây dựng xã hội mới. 

Sống mãi trong SỰ nghiệp của dân tộc, Bác Hỗ 
vây gọi chúng ta tiến lên !Q 
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CÁCH MANG VIÊT NAM 
TPONG BÔI CẢNH QUÔC TẾ HIÊN NAY 


ƯỜNG lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
+)... xã hội là nguồn gốc của mọi thắng 

lợi mà nhân dân ta đã giành được trong 
thế kỷ XX : thành công của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 với SỰ ra đời nước VNDCCH. “ 
Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Ẫ, 
thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống hai để 
quôc to là Pháp và Mỹ, hoàn thành sự nghiệp 
thống nhất đất nước thu non sông về một môi, xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. 

Không nói đâu xa, chỉ cần nhớ, lại 15 năm kể từ 
khi bắt đầu công cuộc đối mới đến nay, chúng ta 
cũng thấy rõ giá trị và ý nghĩa cực kỳ quan trọng 
của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Thật vậy, khi khởi xướng và 
lãnh đạo công cuộc đổi mới, điểm đầu tiên mà 
Đảng ta xác định là tiếp tục giương cao ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lấy đó làm 
mục tiêu và động lực để đổi mới mọi hoạt động 
thực tiễn, lấy đổi mới chính sách kinh tế và cơ chế 
quản lý kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở 
đôi mới tư duy về chủ nghĩa xã hội nói chung. Nhờ 
đó, cách mạng vượt qua mọi thử thách cùng những 
chấn động dữ dội khi hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới tan vỡ, khi đất nước rơi vào khủng hoảng 
kinh tế - xã hội trầm trọng. Nói một cách ngăn 
gọn : chúng ta nhận thức rõ đổi mới là một đòi hỏi 
bức xúc của cuộc sống và là một tất yếu khách 
quan, nhưng đây là đối mới có nguyên tắc, đổi mới 
quan niệm, nhận thức và cách làm, khắc phục bệnh 
chủ quan duy ý chí, đối mới để có chủ nghĩa xã hội 
nhiều hơn, đúng hơn, năng động hơn và nhất là đổi 
mới cho phù hợp hơn với đặc điểm lịch sử, truyền 
thống dân tộc và chân lý thời đại. Với đường lối 
đôi mới đúng đắn đó, mọi thành quả cách mạng đã 


NGUYÊN PHÚC KHÁNH 


được bảo vệ, chế độ mới vẫn trụ vững, hơn nữa còn 
giành được nhiêu thắng lợi to lớn : đất nước ra 
khỏi khủng hoảng, nền kinh tế có tốc độ tăng 
trưởng cao và phát triển toàn diện ; đời sống vật 
chất và tỉnh thần của nhân dân được cải thiện 
rõ rệt ; bộ mặt xã hội thay đổi từng ngày ; quan hệ 
quốc tế rộng mở ; thế và lực của Việt Nam không 
ngừng được tăng thêm. Ngày nay cộng đồng thế 
giới biết đến Việt Nam không chỉ là một dân tộc 
dũng cảm, có tỉnh thần độc lập, tự chủ, có ý chí 
kiên cường, bất khuất chống ngoại xâm mà còn là 
một dân tộc có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm 
vươn lên mạnh mẽ trong xây dựng cuộc sống mới 
ấm no, hạnh phúc, xây dựng đất nước phát triển 
phôn vinh. Trong cuộc Hội thảo quốc tẾ có tên 
“Việt Nam trong thế kỷ XX" được tổ chức tại 
Hà Nội ngày 2-9-2000, có đại biểu nước ngoài đã 
nhấn mạnh : “Công cuộc đôi mới của Việt Nam có 
ảnh hưởng vượt tầm quốc gia, gây ấn tượng cho cả 
thế giới”. 

Tuy nhiên, chúng ta không được chút nào chủ 
quan, tự mãn. Những thành tựu vừa đạt được dù 
quan trọng đến mấy vẫn mới là bước khởi đầu. Nó 
chỉ có ý nghĩa đầy đủ khi chúng ta biết làm giàu 
thêm bằng những thành tựu mới, biết dựa vào đó 
đề tiếp tục đi lên. Con đường phía trước tuy ngày 
càng được nhận thức rõ hơn và đầy hứa hẹn, song 
vân còn dài và chưa hết chông gai. Xét bối cảnh cả 
trong lẫn ngoài nước hiện nay, chúng ta đều thấy 
có sự tôn tại đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, 
thời cơ và thách thức. Trong bối cảnh có nhiều 
diễn biến mau lẹ và phức tạp hiện nay, niều thiếu 
vững vàng và kiên định, thiếu sáng suốt và bản 
lĩnh, để cho những tình cảm nhất thời chỉ phối 
trong việc xác định đường đi nước bước, chúng ta 
sẽ khó khai thác thuận lợi, tranh thủ thời cơ mà 


65 


Nghiên qứu - Yrao đổi 


thời cơ thì thường là hiếm và không lặp lại. Vậy 
thực chất của thời cuộc hiện nay là gì ? 

Phân tích kỹ bối cảnh lịch sử mới, chúng ta 
thấy rằng khi bước vào thế kỷ XXI, nhân loại một 
mặt phải đối phó với những hậu quả nghiêm trọng 
gắn liền với thời kỳ thoái trào của cách mạng thế 


giới cùng những đòn tấn công dồn dập của chủ . 


nghĩa đề quêc vào hòa binh, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiên bộ xã hội ; mặt khác cũng lại đang 
chứng kiến những bước tiến ngày càng nhanh của 
cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại, đang 
hằng ngày, hằng giờ thấy dự đoán thiên tài của 
Mác cách đây hơn một thế kỷ trở thành hiện thực - 
dự đoán khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp. Những thành tựu kỳ diệu chưa từng thấy của 
cuộc cách mạng mới trong khoa học và công nghệ 
đi liền với nó là thành tựu to lớn của kinh tế tri 
thức đã dẫn đến những biến đổi sâu sắc bộ mặt của 
hành tính và cuộc sông con người, đã cách mạng 
hóa mạnh mẻ lực lượng sản xuất kéo theo nó xu 
hướng quốc tế hóa nhiều lĩnh vực khác của đời 
sông xã hội làm cho không gian dường. như thu 
hẹp, thời gian dường như rút ngắn, các nước dường 
như xích gân về địa lý, tính tùy thuộc và chế ước 
lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng tăng thêm, 
điều kiện thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các 
nước ngày càng nhiều. Trong thời cơ đó, nước nào 
cũng có nguyện vọng vươn lên, cố “chen vải thích 
cánh” nắm bắt những thành tựu mới của nền văn 
minh nhân loại thông qua hội nhập đề tăng thêm 
thế và lực giành chỗ đứng xứng đáng trong cộng 
đồng quốc tế. Từ đó có thê dự đoán rằng trong 
khoảng một vài thập ký tới ít có khả năng xây ra 
chiến tranh thế giới, bởi với trình độ khoa học và 
kỹ thuật hiện đại, một khi chiến tranh lớn nổ ra thì 
khó có nước nào, vùng nào của quả đất có thể được 
coi là an toàn, có thể tránh khỏi thâm họa. 
Hòa bình, hợp tác và đấu tranh cùng phát triển, 
đo đó đang là một xu thế lớn, đồng thời là một thời 
cơ lớn. 

Tuy nhiên cuộc sống không bao giờ chỉ có một 
khả năng, trái lại luôn luôn bao hàm nhiều khả 
năng mà sự khai thác khả năng này hay khả năng 
khác theo phương hướng nào lại phụ thuộc vào 
trình độ phát triên của từng nước mà xét đến cùng 
phụ thuộc trước hết vào con người, vào các lực 
lượng xã hội khác nhau. 
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Chính sự tồn tại đan xen giữa các khả năng và 
động cơ khai thác khả năng đang làm cho cục diện 
thế giới diễn ra phức tạp, dẫn đến nhiều nghịch lý 
mà xét đến cùng đều phản ánh cái biện chứng của 
giai đoạn lịch sử mà chúng ta đang sống. Chẳng 
hạn, trong khi các lực lượng tiến bộ tìm cách khai 
thác các thành tựu mới của khoa học phục vụ cuộc 
sống, phục vụ hòa bình và hợp tác giữa các nước 
thì các thế lực phản động lại lợi dụng những thành 
tựu ấy để thực hiện chính sách bành trướng và xâm 
lược, bắt các nước khác phải tuân theo “cái gậy” 
chỉ huy của chúng, nếu chống lại sẽ bị chúng trả 
đũa bằng tấn công về quân sự, bao vây câm vận về 
kinh tế, can thiệp và lật đổ về chính trị, gieo rắc 
hằn thù dân tộc và tôn giáo, hòng qua đó “đục 
nước béo cò”. Chính sách “cái gậy và củ cà rốt” 
truyền thống của các thế lực đế quốc thực dân hiện 
được ngụy trang dưới những hình thức bóng bẩy 
như “dân chủ” “nhân quyên”, “nhân đạo” sặc 
mùi mị dân đang được sử dụng làm công cụ can 
thiệp vào công việc nội bộ các nước, xâm phạm 
chủ quyền quốc. gia và nguyên tắc dân tộc tự 
quyết. Cuộc chiến tranh vùng Vịnh, cuộc trừng 
phạt của khối NATO đối với Nam Tư, những cuộc 
bao vây, cấm vận đối với nhiều nước ở châu Á, 
châu Phi, Mỹ la-tinh do các nước lớn trong phe đề 
quốc tiến hành là những dẫn chứng sinh động và 
cụ thể. Ngay nền hòa bình mà thể giới đang có và 
dày công tạo dựng cũng chưa thể gọi là nên hòa 
bình bên vững. Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới tan rã, nhiều nhân vật cực hữu trong chính 
giới Mỹ khấp khởi mừng thầm có dịp đưa nước Mỹ 
lên vị trí đứng đầu thế giới chỉ còn một cực. Họ 
muốn “diễu võ dương oai”, kích thích chạy đua vũ 
trang. Vì thế, xu hướng chạy đua vũ trang giữa các 
nước lớn mà chủ yếu là do các nước đứng đầu thế 
giới tư bản tiến hành vẫn đang diễn ra. Các thế lực 
hiếu chiến còn đang mưu toan làm sống lại không 
khí “chiến tranh lạnh”, đưa chạy đua vũ trang lên 
các VÌ Sao, cốt giành lại vai trò sen đầm quốc tế đã 
mất. Trong bối cảnh đó, nhiều nước đang phát 
triển muốn không bị phụ thuộc, cũng phải chú ý 
tăng cường sức mạnh tự bảo vệ, kết hợp xây dựng 
kinh tế với củng cố quốc phòng để đủ sức giữ vững 
ốn định chính trị, thanh quả Xây dựng, chủ quyên 
và biên giới quốc gia bất kể là trên đất liền, trên 
biển hay trên không. Ngân sách quốc phòng của 
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nhiều nước vì thế có xu hướng tăng lên. Thực trạng 
đó giải thích rõ vì sao trong điều kiện có hòa bình 
mà nói chung các kho vũ khí trên thế giới vẫn 
không giảm bao nhiêu, có chăng chỉ là giảm loại 
cũ, tăng loại mới hiện đại hơn, hoặc chuyên từ nơi 
này qua nơi khác qua các hình thức chuyển giao 
hoặc mua bán. Ôn định thế giới vì thế vẫn tiềm ẩn 
khả năng bị phá vỡ, loài người vẫn luôn luôn phải 
cảnh giác trước nguy cơ chiến tranh. Nhiều khu 
vực đang rơi vào tình trạng mất ổn định. Nhiều 
quốc gia đang phải đối mặt với những thủ đoạn 
“diễn biến hòa bình” về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội v.v. 

Nhằm đối phó lại những nguy cơ vừa nêu, nhân 
dân thế giới đang ủ ung hộ mạnh mẽ việc củng cố và 
tăng cường các xu hướng tích cực của tình hình, 
mong muôn gÓp phần xây dựng một thế giới công 
bằng và bình đăng giữa các quôc gia VÌ SỰ nghiệp 
hòa bình, ổn định và phát triển. Họ kiên quyết 
chống lại mọi hình thức áp đặt hoặc can thiệp vào 
công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, 
ch ân mưu đồ đưa khải niệm “can thiệp nhân đạo” 

“chủ quyền hạn chế” vào thực tiễn chính trị 
Mã tế nhằm biện minh cho các hành động quân 
sự của một nước hay một nhóm nước, vi phạm 
nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến 
chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. 

Thế giới cũng đang chứng kiến một nghịch lý 
nữa : lẽ ra xu hướng quốc tế hóa về kinh tế là hiện 
tượng phát triển hợp quy luật của nền sản xuất xã 
hội sẽ tạo điều kiện cho sự thu hẹp từng bước 
khoảng cách về trình độ phát triển giữa các nước, 
tạo thuận lợi thực hiện chức năng “phòng chờ” 
(nói theo thuật ngữ mác xít) cho sự thay thế xã hội 
tư bản bằng xã hội cộng sản mà giai đoạn đầu là xã 
hội xã hội chủ nghĩa thì lại diễn ra một tình hình 
ngược lại. Nguyên nhân chính là ở chỗ một số tập 
đoàn cầm quyền trong các nước tư bản phát triển 
lợi dụng xu hướng ấy đê á cAp đặt đủ đoại hình thức 
của chủ nghĩa thực dân về đầu tư, về vốn, về công 
nghệ v.v.. . nhằm trục lợi và lôi kéo các nước chậm 
phát triển vào quỹ đạo của chúng, biến con nợ 
thành các con tin. Tình trạng “lãi mẹ đẻ lãi con” 
làm cho nước nghèo nghèo thêm, cái hố ngăn cách 
giữa nước giàu với nước nghèo, nước chậm phát 
triển với nước phát triển không thu hẹp mà cứ ngày 
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một doãng thêm ra. Trong thời đại mở cửa, xu 
hướng giao lưu và hội nhập là cần, nhưng nếu 
không có lưới bảo hiểm thì ruôi muỗi có thể bay 
vào nhà gây bệnh. Nhiều dẫn chứng cho thấy giữ 
được bình đẳng trong quan hệ giữa nước giàu với 
nước nghèo, giữa nước cho vay với nước đi vay 
luôn luôn là một thách thức nghiệt ngã. Trong thực 
tế, các nước nghèo luôn đứng trước nguy cơ bị phụ 
thuộc, biến thành “bãi thải” của kỹ thuật lạc hậu, 
của ô nhiễm môi trường sỉnh thái, của cạn kiệt tài 
nguyên và các nguôn lực v.v... Cách đây chưa lâu, 
khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu sụp đổ, khi chủ nghĩa xã hội thế giới rơi vào 
khủng hoảng và thoái trào thì ở nhiều người đã 
xuất hiện sự dao động về phương hướng, sự giảm 
sút nghiêm trọng về niềm tin và nấy sinh nhiều 
ngộ nhận. Họ coi sự sụp đổ của một mô hình cụ 
thể của chủ nghĩa xã hội (mô hình Xô-viết) là sự 
sụp đổ của bản thân chủ nghĩa xã hội, gán mọi 
thành tựu của văn minh nhân loại cho riêng chủ 
nghĩa tư bản. Không ít người đã coi chủ nghĩa tư 
bản và con đường phát triển tư bản chủ nghĩa là 
duy: nhất đúng, là phương án tối ưu cho việc giải 
quyết các bài toán do xã hội đặt ra, còn con đường 
phát triển xã hội chủ nghĩa chỉ là con đường ảo 
vọng, không có tương lai. Nhưng những ngộ nhận 
nguy hiểm đó do không có cơ sở đã nhanh chóng 
bị thực tiễn bác bỏ. Hằng ngày người ta vẫn chứng 
kiến biết bao nghịch cảnh trong lòng chủ nghĩa tư 
bản như phân hóa giàu nghèo, kỳ thị dân tộc và 
phân biệt chủng tộc cùng biết bao vấn đề nan giải 
khác thuộc lãnh vực dân sinh, dân chủ, môi trường 
và lối sống. Thời gian càng lùi xa người ta càng 
nhận ra rằng chủ nghĩa tư bản mặc dù có đạt được 
nhiều thành tựu về khoa học và công nghệ để phát 
triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nên kinh 
tế hiện đại, nhưng bên trong vẫn chứa đựng nhiều 
mâu thuẫn và khuyết tật vô phương khắc phục. 
Cho nên nó không phải là nắc thang xã hội cuối 
cùng, không phải điểm kết thúc của văn minh nhân 
loại. Đáng tiếc là hiện còn thiếu một công trình 
nghiên cứu đầy đủ về mặt trái của xã hội tư bản để 
giúp người đọc có một cái nhìn toàn diện về xã hội 
này cả mặt phải lẫn mặt trái trong khi người ta 
thường chỉ thấy mỗi mặt phải nên thường dẫn đến 
thiên lệch. 
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Trong bối cảnh có sự giao lưu hội nhập vừa hợp 
tác vừa cạnh tranh toàn cầu, để khỏi bị thua thiệt 
và yếu thế trước thủ đoạn bành trướng của một vài 
siêu cường về kinh tế, cũng như để giữ vững “màu 
cờ sắc áo” trong văn hóa cũng như trong truyền 
thống lịch sử và tương đồng về địa lý - chính trị, 
các nước tư bản phát triển ở trình độ trung bình và 
các nước đang phát triển hoặc chậm phát triển 
cũng phải tăng cường ý thức dân tộc tự lực tự 
cường, phải cỗ kết nhau lại, hình thành các khu 
vực tăng trưởng Ở nhiều châu lục khác nhau như 
Liên minh châu Âu (EU), khu vực Mỹ la-tinh, khu 
vực Đông - Bắc Á, khu vực Đông - Nam _ 
(ASEAN) v.v. Quá trình này đang được xúc tiến 
mạnh ở châu Phi với sự hình thành Liên minh châu 
Phi mô phông Liên minh châu Âu theo sáng kiến 
của Tổng thống Ca-đa-phi của Li-bi. Mặc dù quá 
trình hình thành các khối và các liên minh kinh tế 
và thương mại này còn gặp những khó khăn nhất 
định do chưa thiết lập được căn cứ hợp lý và vững 
chắc của cân bằng lợi ích giữa các thành viền, song 
sớm muộn đây là xu hướng không thể đảo ngược 
gắn liền với sự phát triển cao của lực lượng sản 
xuất trên bình diện quốc tế. Trong các liên minh 
kinh tế đã và đang có, Liên minh châu Âu (EU) đã 
đạt đến trình độ phát triển ổn định và tốc độ tăng 
trưởng cao, trở thành mệt trung tâm kinh tế quốc 
tế lớn, số thành viên hiện nay là 15 nước trong vài 
năm trước mắt sẽ lên tới 28 nước, với một liên 
minh quốc hội và một đồng tiền chung đứng ở 
hàng các đông tiên mạnh trên thể BIỚI - đồng Eurô. 
Như vậy là trong đời sống quốc tế đang diễn ra quá 
trinh song song ngược chiêu tác động qua lại, đó là 
quá trình toàn câu hóa kéo theo quá trình khu vực 
hóa và quá trình quốc tế hóa kéo theo quá trình 
tăng cường ý thức dân tộc. Đây cũng là một biểu 
hiện nữa phép biện chứng của thời đại. 

Mặt khác, độ lui của thời Ø1an cũng giúp cho 
nhiều người tĩnh ngộ ra Tăng, SỰ SỤP đổ của mô 
hình xã hội chủ nghĩa kiêu cũ dù là tôn thất to lớn 
không đáng có vẫn không thể xóa nổi những thành 
tựu lớn lao mà nó đã cống hiến cho nhân loại. 
Trong những thành tựu đó có chiến công cứu loài 
người thoát khỏi thâm họa phát xít và những thắng 
lợi của ba cuộc giải phóng vĩ đại : giải phóng dân 
tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giải cập cân lao 
dưới ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của Cách 
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mạng Tháng Mười Nga trong thế kỷ XX. Nghĩa là, 
người ta đã dần dần xóa đi được định kiến bất công 
để không vì những khuyết tật nhất thời của chủ 
nghĩa xã hội ở một số nước nào đó mà “bắn súng 
vào quá khứ”, phủ định luôn cả chủ nghĩa xã hội 
với tính cách xã hội kế tiếp xã hội tư bản theo đúng 
quá trình phát triển tự nhiên của lịch sử. Cũng 
giống như không vì hất đi chậu nước bần mà người 
ta hất luôn cả đứa bé đầy sinh lực đang tắm trong 
chậu. Lễ phải thông thường đã được khôi phục dần 
dần ở những người có lương tri. Bởi công : sức, mô 
hôi và máu của nhiều triệu con người đấu tranh 
cho độc lập, tự do, cho hòa bình, dân sinh, dân 
chủ, cho công bằng xã hội dưới ánh sáng lý tưởng 
của chủ nghĩa xã hội đâu phải là vô ích. Và pho 
biên niên sử của nhân loại trong, thế kỷ XX làm sao 
có thể bỏ qua những kỳ tích ây. Thực tiễn luôn 
luôn chứng tỏ còn chủ nghĩa tư bản thì còn đấu 
tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc, còn có cuộc 
đấu tranh cho hòa bình, chống chiến tranh và chạy 
đua vũ trang, chống chính sách cường quyên, bành 
trướng và áp đặt. Đây là dý do giải thích vì sao 
những chấn động dữ dội vê tâm lý và tư tưởng khi 
Liên Xô sụp đô đã sớm được ôn định trở lại và 
trong những năm gân đây các phong trào cánh tả 
ngã theo hướng phục hưng và đôi mới chủ nghĩa 
xã hội, phục hưng và đổi mới các liên minh quôc 
tế thời xô-viết đã được phục hồi. Xu hướng tích 
cực đó đang đóng góp thiết thực vào cuộc đấu 
tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, dân sinh, tiến bộ 
và công bằng xã hội. 

Như vậy là bên dưới cái bề bộn và đan xen 
phức tạp giữa các sự kiện và hiện tượng muôn hình 
muôn vẻ của thời cuộc, người ta vẫn thấy nôi lên 
nội dung cơ bản của thời đại mới được mở ra từ 
Cách mạng Tháng Mười đang diễn ra trên một 
bình diện mới với những biêu hiện mới. Đó là thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới trong bối cảnh quốc tế 
hiện nay. Cái cốt lõi trong nội dung ấy chính là 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách 
mạng thế gIỚI. Đường lối giương cao ngọn cờ độc 
lập dân tộc gắn liền với CNXH được Đại hội lần 
thứ IX của Đảng tiếp tục khẳng định chính là 
dựa chắc vào nội dung cơ bản của thời đại vừa 
được trinh bày ở trên. Q 
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CHÂN LÝ CỦA ĐỏI SÔNG 


ÂU năm nay, công việc đã cho tôi may mắn 

được đến một số địa phương trong những 

chuyến đi ngắn : Cao Bằng, Bà Rịa - Vũng 
Tâu, Hòa Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa. 
Tới đâu tôi cũng bắt gặp những cái mới, những đổi 
thay làm ấm lòng người. Chẳng hạn, con đường từ 
thị xã Cao Bằng đi Trùng Khánh trước kia là cả một 
nỗi hãi hùng. Đèo dốc đã đành, ngại nhất là vì nó 
xóc nảy quá, cứ như muốn hất tung người ra khỏi xe. 
Bây giờ thi khác hăn, so với trước là tuyệt vời. Thay 
vào những “ổ gà”, những “hố trâu” “hồ bò” là một con 
đường bê tông láng nhựa rộng rãi, quang quẻ. 
Đường mới, bản mới, nhà mới. Những rừng dẻ trải 
thảm xanh hai bên đường. Chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng đối với Trùng Khánh là cả một vấn đề, nhọc 
nhắn, tìm kiếm. Nó đụng đến thổ nhưỡng, thói quen 
canh tác và thị trường. Cho nên phải khai thác chất 
xám trong dân. Già bản nói cây dẻ, nhân cây dẻ ra 
thành rừng non, rừng già, nó che phủ cho đất, và cái 
hạt của nó vừa to, vừa bùi ngậy, cả nước chỉ có một 
mà thôi. Đấy là thứ cây để kiếm “đồng ra đồng vào”, 
còn muốn no cái bụng thì trước hết vẫn phải trồng 
lúa nước. Trùng Khánh không phải là huyện lúa của 
Cao Bằng, vì ở đây là “vương quốc" của núi đá. 
Ruộng ít lắm. Thế mà mấy năm qua bình quân lương 
thực ở đây đã đạt trên 300 kg/một người. Một huyện 
miền núi cực Bắc mà tự túc được cái ăn, lại có đường 
tốt, có cây đặc sản, có thác đẹp Bản Dốc là bắt đầu 
có thể nghĩ đến “của ăn của để" được rồi. Thế đấy, 
cái mới, cái vui có thể bắt gặp trên tưng bước đi. 
Cuộc sống là như thế, nhọc nhằn, lam lũ, nhưng tiến 
lên. Có hai cách đo đối với đời sống. Một là xuất phát 
từ hy vọng, tử mong muốn để đánh giá bức tranh đời 
sống ngày hôm nay. Hai là lấy quá khứ để đánh giá 
hiện tại. Nhà văn là người nhiều khát vọng, nhiều 
mộng mơ. Đáng yêu là ở đó. Nhưng khi nào chỉ xuất 
phát từ mong muốn, từ khát vọng để “đo” hiện thực, 
rồi thấy những gì đang diễn ra không đúng như trong 
tưởng tượng, không “vừa” với những điều minh nghĩ 
thì kém vui, không thấy hết những vất vả, những 
gắng gói, những thông minh, những chớp lóe sáng 
tạo hằng ngày hoặc là sốt ruột, cho rằng cuộc sống 
đi chậm quá. Tôi đã có những ngày khoác ba lô, 


HỮU THỈNH ° 


cuốc bộ vượt đèo, bưng bát cơm ngô, chan canh 
“+oàn quốc" với bộ đội biên giới. Giờ trở lại, cái gì 
cũng làm cho mình xúc động, nâng niu. Cần có lý và 
có tình đối với hiện thực. Để có cái lý đó, “ôn cố trì 
tân” là một cách, “Trông bắc, trông nam, trông cả địa 
cầu” (Tố Hữu) là một cách khác. Chế Lan Viên có 
câu thơ rất hay : “Năm đi như có đời mình theo đi”. 
Một tình yêu rứt ruột đối với đời sống. Phải là người 
đồng hành và trong cuộc mới cảm thấy như thế. Mỗi 
lần được gặp và nghe Tố Hữu nói chuyện, tôi thấy 
ông thật dễ say. Chuyện nào cũng say. Nào thau 
chua, rửa mặn, nào đắp đường, dẫn điện, rồi chuyện 
dầu khí Vũng Tàu, chuyên nuôi rắn, thả cá lồng, dịch 
thơ Cao Bá Quát... chuyện nào ông cũng rất say. 
Phải chăng đó là cái say của người cán bộ cách 
mạng kết hợp nhuần nhuyên với cái say của một nhà 
thơ. Tố Hữu hay nói : “Đáng yêu và đáng sống”. 
Đúng là đáng yêu và đáng sống. “Đáng sống bao 
nhiêu một ngây vị cách mạng” Lưu Trùng Dương 
viết thế. Và đó không phải là tâm sự của riêng anh. 
Những người từng trải thường dễ gặp nhau trong 
nhin nhận việc đời. 

Nóng vội và sốt ruột dù thiện chí đến đâu cũng 
dễ dân đến va vấp. Ngược lại, đủng đỉnh, tự mãn 
hay dẫn đến xơ cứng trì trệ. : 

Câu nói “Phải biết sốt ruột một cách bình tĩnh”, 
không phải là một câu nói cho vui, mà là sự thật. Thư 
thái, ung dung là phẩm chất của vĩ nhân. Chỉ những 
người có con mắt nhìn thấu trăm phương nghỉn cõi, 
nắm chắc quy luật, vận hành tài ba, ứng xử biến hóa 
mới có được phẩm chất ấy. 

Đãi ngộ lớn nhất đối với nhà văn là cuộc sống. 
Hơn nữa, cuộc sống Việt Nam. Một cuộc sống đầy 
biến động, ngốn ngang, hối hã, có lúc như trăm năm 
ép lại một ngày. Cuộc sống phát triển vừa tự nhiên 
vừa tự giác, vừa ngẫu nhiên vừa tất yêu. Cuộc sống 
cách mạng của nhân dân ta, gần một thế kỹ qua là 
cuộc sống tự giác và tất yếu, vì nó được chỉ đường, 
được tổ chức, được phát huy cả tiềm năng vật chất 


* Nhà thơ, Tông thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập 
báo Văn nghệ 
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và tiềm năng tinh thần, quá khứ và hiện tại, nhờ có 
Đảng. Phát triển theo hướng tự giác và tất yếu thi rủi 
ro sẽ bớt đi và người ta đã có thể nói đến tăng tốc để 
rứt ngắn khoảng cách. Đó là hiện thực Việt Nam. 

Nếu nói văn học là lịch sử được viết bằng số 
phận con người thị nhà văn xứng đáng là những 
chiến sĩ tiên phong chống lại sự quên lãng. Văn học 
là trí nhớ của lịch sử. Nhà văn không chỉ muốn trị 
âm, tri ký với những người đương thời mà còn muốn 
nhắn gửi tới mai sau. Nguyễn Du khắc khoải liệu ba 
trắm năm sau hậu thế có hiểu mình ? Có tâm trạng 
ấy, không phải vì những điều mà ông nhắn gửi quá 
cao siêu, mả vì ông quá cô đơn trong thời đại của 
mình. Cách mạng giúp nhả văn phá vỡ cái nỗi bất 
hạnh ấy. Đồng hành, đồng cảm và đồng vọng. Cuộc 
đời cần có nhà văn là vì vậy. Và hơn vậy, vì nhân thế 
thì mênh mang mà nhu cầu hoàn thiện và hướng 
thiện luôn là những vấn đề bức xúc. 

Nếu nói văn học là sự nâng đỡ, an ủi con người 
thì cái mà nhà văn có thể đem đến cho bạn đọc là lẽ 
phải và tình thương. Từ vấn đề của một người trở 
thành vấn đề của xã hội, từ số phận một cá nhân có 
thể thấy số phận của dân tộc, đó là lợi thế của văn 
học. Để làm được việc đó, trời phú cho nhà văn cái 
khả năng hóa thân vào mọi mẫu người, mọi hoàn 
cảnh, mọi sự kiện, mọi số phận. Sự hóa thân càng 
mầu nhiệm bao nhiêu thì sự chia sẻ, cảm thông 
càng lớn bấy nhiêu. Năm tháng để lại những đường 
vân trong thớ gỗ. Những nhà sinh thái học có thể 
qua những đường vân ấy mà tỉnh được tuổi cây, hơn 
nữa, cả những trận bão lớn, những nắng, hạn. Tóm 
lại là môi trường tự nhiên trong quá khứ. Hàm lượng 
những “đường vân” ấy trong con người Việt Nam thật 
lớn lao, muôn màu muôn vẻ. Có ở đâu, một đời 
người mà được trải qua nhiều sự kiện đến thế, mà lại 
toàn những chuyện “long trời chuyên đất” : vận động 
cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền, kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ thống nhất đất nước, 
bảo vệ chủ quyền quốc gia, làm nghĩa vụ quốc tế, 
đổi mới, xóa đói giảm nghèo, và bây giờ là công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Người làm nên việc. 
Nhưng khi xong việc thì kích thước, tâm vóc con 
người cũng được nâng lên một tầm cao mới. Cách 
mạng là một đại sự. Bả con minh gánh vác cái đại 
sự ấy, giản dị như không. Trong tâm tưởng của bà 
con, nuôi giấu cán bộ, quây đồn phá bốt, đi dân công 
hỏa tuyến cũng được xếp cùng với những đầu việc 
cày cuốc, chợ búa hằng ngày. Nước và nhà, riêng 
và chung, sau và trước kết hợp nhuần nhuyễn 
với nhau, nói chữ thì có vẻ trừu tượng, nhưng thực 
tế thì sinh động và hài hòa biết bao. Đẹp và lớn là ở 
đó. Ngày nay, những mẫu người ấy có còn không. 
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Còn, đông đảo, ở mọi nơi, mọi lĩnh vực. Họ sống vả 
làm việc lặng lẽ. Những vẻ đẹp đích thực thường 
không thích khoa trương lộ liêu. Cuộc thi tiểu thuyết 
ba năm 1998 - 2000 mà Hội Nhà văn Việt Nam đang 
đi vào hồi kết thúc. Điều dễ nhận là qua 200 tác 
phẩm ấy, các nhà văn chủ yếu vẫn viết về những 
mảng sống mà mình quen thuộc nhất. Chất liệu 
sống không phải vay mượn từ bên ngoài mà là sự 
chuẩn bị, tích tụ lâu dài từ bản thân nhà văn. Cuộc 
sống thì bề bộn, lớn lao, nhiều vẻ. Khái quát nghệ 
thuật không phải là gọt chân cho vừa giày mà là đi 
sâu để năm bắt được cái bản chất, cái thần thái 
chung nhất của đời sống. Cường điệu và né tránh 
đều không đúng với yêu cầu phản ánh chân thật 
cuộc sống, vấn đề còn là cái tâm của nhà văn. Ca 
ngợi cái tốt mà giản đơn, sơ lược thì tác dụng chả 
bao nhiêu. Phân tích mặt xấu, tiêu cực nhưng với 
tấm lòng thương cảm, xây dựng lại được bạn đọc 
chấp nhận. Chân lý của nghệ thuật bắt nguồn từ 
chân lý của đời sống. Nhà văn hiểu người vì luôn coi 
mình là một thành viên tích cực của xã hội. Nói một 
cách hình tượng, cái bản viết của nhà văn nối dài 
đến bờ ruộng của bà mẹ đi cấy. Tất nhiên, rồi đây 
trong số những nhà văn đến sau, sẽ có người tiếp 
tục viết về chiến tranh, và hy vọng sẽ có những tác 
phẩm thiên tài. Những nhả văn ấy sẽ phải đọc sách 
của người hôm nay để viết. Đương nhiên là như thế. 
Nhưng không phải vì thế mà xem văn xuôi của ta 
hiện nay chỉ có giá trị tư liệu cho người đến sau. Nói 
vậy, tôi e bạc bếo quá. Với lịch sử lâu dài sẽ có 
nhiều thế hệ nhà văn nối tiếp nhau, đem đến những 
cống hiến khác nhau cho kho tàng văn học dân tộc. 
Nhưng, lớp nhà văn qua cách mạng, kháng chiến là 
sản phẩm của một thời đại với những dấu ấn vẻ đẹp 
không thể phai mờ. Không phai mờ và không lặp lại. 
Vì lịch sử không bao giờ lặp lại. Chính đội ngũ ấy 
làm nên diện mạo của nền văn học cách mạng. Bàn 
về mối quan hệ giữa nhà văn và tác phẩm, nhà chí 
sĩ Phan Bội Châu viết cây đây 69 năm vẫn làm 
chúng ta suy nghĩ : “Nói cho đúng, văn chương sở dĩ 
có giá trị không chỉ tại ở nơi văn chương ; mà hơn 
nữa ở phần nơi người làm văn chương ; người làm 
văn chương có giả trị, thị văn chương đó thành ra 
văn chương của Khổng, Mạnh ; người làm văn 
chương mà không có giá trị, thi văn chương đó thanh 
văn chương của Dương Hùng, Thái Mao. Giá trị vẫn 
ở nơi văn chương hay, mà văn chương sơ dĩ hay, 
tất nhiên ở nơi người làm văn chương đó là người có 
giá trị. 

Chúng ta xin đem cặp mắt xem văn chương, mà 
đặt luôn cả cặp mắt xem nhân cách thi câu nói : Văn 
chương thiên cổ sự, đắc thất thốn tâm tri, chăng đậm 
đà thắm thiết lắm sao ?. L] 
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TRÔNG CÂY VÀ “TRÔNG NGUỜI? 


VŨ NGỌC LẦN 


RONG những năm gân đây, tỉnh miền núi 

Tuyên Quang nổi lên là một tỉnh có nhiều 

phong trào nổi bật, đạt hiệu quả cao và thiết 
thực : đầy nhanh sản lượng lương thực, bảo đảm an 
ninh lương thực ; kiên cố hóa kênh mương gắn với 
quy hoạch đồng ruộng, giao thông nội đồng ; trồng 
mới, khoanh nuôi, tái sinh, bảo vệ rừng tăng nhanh độ 
che phủ, bảo vệ môi trường sinh thái ; phát triển 
nhanh sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí ; thực hiện 
tốt công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống 
nhân dân ; phòng chống các tệ nạn xã hội. Qua đây 
tỉnh đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu. 
Hai trong số những thành tựu đó là do tỉnh đã thực 
hiện khá tốt lời dạy của Bác Hồ : “Vì lợi ích mười 
năm trồng cây ; vì lợi ích trăm năm trồng người”. 


I- TRÔNG CÂY 

Giờ đây, đi trên các nẻo đường ở Tuyên Quang, 
đâu đâu ta cũng thấy một màu xanh mướt mắt. Dọc 
tuyến đường từ địa giới giáp huyện Đoan Hùng 
(Phú Thọ) đến huyện Hàm Yên (cuối tỉnh) giáp 
Hà Giang, từ thị xã chạy qua Sơn Dương đến ATK về 
với thủ đô kháng chiến Tân Trào, từ Chiêm Hóa đến 
huyện sâu, xa, cao nhất Na Hang... một màu xanh của 
rừng, của cây cối, ruộng VƯỜNn. 

Phải nói ngay rằng, vào năm 1991, khi Tuyên 
Quang vừa được tái lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh 
Hà Tuyên, do nhiều nguyên nhân, rừng ở đây bị tàn 
phá kiệt quệ, nguôn sinh thủy cạn Kiệt, khí hậu nóng 
bức, khắc nghiệt hơn, nhiều sông, suối, đồng ruộng 
nguôn nước bị cạn. Khi đó, độ che phủ của rừng bình 
quân toàn tỉnh xuống thấp ở mức kỷ lục : 30,3% 
(bằng 184 024ha). Ây vậy mà chỉ sau khoảng 10 năm 
trồng cây, bảo vệ rừng, đến hết năm 2000, Tuyên 
Quang đã vươn lên là tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ độ 
che phủ của rừng. đạt gần 50% tổng diện tích đất tự 
nhiên (với 300 305ha). 
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Vậy Tuyên Quang đã 
làm cách nào để có được 
thành tựu ấy ? Có nhiều 
nguyên nhân, biện pháp 
nhưng trong đó có một 
cách làm rất độc đáo và 
bền vững. Đó là thực hiện 
tốt phương châm được nêu 
trong 6 chữ rất dễ nhớ “đóng cửa rừng, mở cửa 
mộng”. Năm 1992, Tuyên Quang là tỉnh đầu tiên 
trong cả nước thực hiện biện pháp hành chính cứng 
rắn : đóng cửa rừng tự nhiên. Trong thời điểm đó, 
quyết định này của tỉnh đã Bấp phải sự thờ Ơ, thiếu 
ủng hộ của một số cơ quan quản lý ngành ở M cấp trên. 
Những người chuyên sống nhờ bằng các nguồn lâm 
sản, những phần tử chuyên khai thác, buôn lậu, vận 
chuyển lâm sản trái phép thì phản ứng quyết liệt. 
Không ít cân bộ, đẳng viên còn phân vân, do dự, chưa 
thật tin tưởng vào việc thực thi quyết định nói trên 
một cách có hiệu quả. Thế nhưng, được sự chỉ đạo 
trực tiếp, chặt ché, kiên quyết của Tỉnh ủ uy, Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sự cỗ gắng tích 
cực của các ngành, các cấp, sự hướng ứng tích cực 
của các đoàn thể và nhân dân các dân tộc, chủ trương 
đóng cửa rừng tự nhiên dần dần được thực hiện một 
cách nghiêm túc, có hiệu quả cao. Trong các biện 
pháp thực hiện quyết định này, tỉnh đặc biệt chú ý 
công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân 
về lợi ích và sự cần thiết, cấp bách của vấn đè bảo vệ 
rừng. 

Lực lượng kiểm lâm cũng được tăng cường, được 
tổ chức tuyên truyền, học tập về Luật bảo vệ và phát 
triển rừng. Lực lượng này một mặt bám sát các địa 
bàn trọng yếu, lập các trạm bảo vệ rừng ; mặt khác, 
quan trọng hơn, là phải dựa vào dân để làm tốt công 
tác này. Lực lượng kiểm lâm, cán bộ ngành lâm 
nghiệp chia nhau xuống các địa bàn, phối hợp với 
ủy ban nhân dân xã, với các trưởng thôn, bản, xây 
dựng quy ước bảo vệ rừng, tổ chức nhân dân ký 
cam kết bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. 
Đến nay, các huyện đã ký duyệt quy ước bảo vệ rừng 
cho 1668/2222 thôn, bản trong toàn tính. 

Đồng thời với việc thực hiện tốt công tác trên đây, 
Tuyên Quang còn chú trọng làm tốt biện pháp 
“mở cửa ruộng”. Bài học mà Tuyên Quang rút ra từ 
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chính mình cũng như từ nhiêu tỉnh miền núi là : Phải 


giải quyết động thời nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng 
với giải quyết đủ cái ăn cho nhân dân. Vấn đè thâm 
canh, tăng vụ, thay đổi cơ câu giống cây trồng, vật 
nuôi, phương thức, phong tục canh tác đối với nhân 
dân các dân tộc thiểu số là một việc rất khó khăn, 
không đơn giản như ở miền xuôi. Do vậy, tỉnh đã coi 
đây thật sự là một “cuộc cách mạng” trên đồng ruộng. 
Muốn làm được như vậy, tỉnh đã thực hiện một số 
biện pháp tương đối cơ bản và đồng bộ. Trước hết, 
tỉnh đã thực hiện quy hoạch các khu vực sản xuất, giải 
quyết tốt công tác thủy lợi bằng kiên cố hóa kênh 
mương, đề chủ động. tưới tiêu, đưa các giống mới có 
năng suất cao vào đồng ruộng. Đến năm 2000, toàn 
tỉnh đã có 750 km kênh mương được kiên cố hóa. 
Tổng chi phí cho hệ thống kênh mương là 68.5 tỉ 
đồng, trong đó nhân dân đóng góp 46,5 tỉ đồng. Tỉnh 
cũng đã tổ chức các lớp tập huấn cho 60% số nông 
dân về thâm canh trên ruộng nước, chuyển đổi cơ cầu 
cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, năng suất lúa liên tục 
tăng. Năm 2000 đạt 46 tạ/ha ; sản lượng lương thực 
đạt ở mức cao nhất từ trước đến nay : 260 000 tấn ; 
bình quân lương thực đạt gần 400 kg/người. Những 
năm qua, Tuyên Quang cũng đã chỉ đạo việc rà soát, 
bó trí đất lâm nghiệp có đủ điều kiện, phù hợp thì 
chuyển sang trồng các loại cây ăn quả như nhãn, vải, 
na, cam, quýt và các cây công nghiệp như quế, chè. 
Từ năm 1996 đến năm 2000, tỉnh đã trồng được I0 
triệu cây phân tân, tương đương l5 817 ha. Riêng 
năm 2000, đã trồng được 197 ha cây ăn quả trên 
đất lâm nghiệp. “Đóng cửa rừng, mở cửa ruộng” ở 
Tuyên Quang thật sự là một “khâu đột phá” trên mặt 
trận nông nghiệp. Từ khâu đột phá này, cái no, cái 
ấm, cái văn minh đã ngày càng được thể hiện rõ rệt 
trong các thôn, bản. Màu xanh của rừng, của các loại 
cây ăn quả, cây công nghiệp và của ruộng đồng chẳng 
những đem lại âm no, cải thiện môi trường sinh thái 
mà còn làm đẹp thêm quê hương cách mạng. 

Với những thành tích nói trên, trong Hội nghị 
toàn quốc tổng kết Chương trình 327, tỉnh 
Tuyên Quang đã được Chính phủ khen thưởng là tính 
dẫn đâu cả nước trong việc thực hiện chương trình 
này. Tháng 9 - 2000, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đa tuyên dương : Tuyên Quang đã thực 
hiện thành công nhiêu biện pháp quản lý, bảo vệ 
kết hợp với trông rừng đạt độ che phủ cao nhất cả 
nước. 
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II- “TRÔNG NGƯỜT? 

Trong điều kiện kinh tế của đất nước ta còn nhiều 
khó khăn, việc chăm lo cho sự nghiệp ˆ trồng Tgười ” 
còn nhiều nan giải, bất cập. Ở tỉnh miền núi, có nhiều 
đồng bào các dân tộc thiểu số thì sự nghiệp giáo dục - 
đào tạo càng khó khăn gấp bội. Thế nhưng ở Tuyên 
Quang, sự nghiệp này luôn được tỉnh quan tâm, chăm 
lo và đạt được những thành tích nổi bật, có nhiều kinh 
nghiệm hay, cách làm phù hợp. Ở TU Quang 
những năm qua sự nghiệp ` “trồng người. ° phát triên 
vững chắc, toàn diện cả về số lượng và chất lượng ; cả 
từ giáo dục mầm non, các cấp học phô thông lẫn giáo 
dục thường xuyên ; đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ 
đương chức ; cả về xây dựng cơ sở vật chất đến chăm 
lo chất lượng chuyên môn cũng như hạt nhân chính trị 
của nhà trường... 

Năm 1995, Tuyên Quang là tỉnh miền núi đầu tiên 
và là địa phương thứ 9 trong cả nước đạt chuẩn quốc 
gia về phổ cập giáo dục tiểu học và xóa nạn mù chữ. 
Đến hết năm 2000, toàn tỉnh có 101/145 xã đạt phổ 
cập trung học cơ sở và phấn đấu trong năm 2001 tỉnh 
đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Đến nay, Tuyên 
Quang đã huy động được 80% các cháu trong độ tuổi 
(3-5 tuổi) vào các lớp mẫu giáo, 95,6% số trẻ 6 tuổi 
vào học lớp I ; 98% học sinh trong nhóm lớp 5 vào 
học lớp 6 ; thu hút hầu hết học sinh trong nhóm lớp 9 
vào học lớp 10 (cả hai hệ phổ thông trung học và bổ 
túc trung học phô thông). Trong 5 năm (1996 - 2000) 
tinh đã mở 29 lớp đại học tại chức chuyên tu cho 
2 049 học viên các ngành sư phạm, nông - lâm - 
nghiệp, xây dựng, tài chính - kế toán, ngân hàng, luật. 
Đã mở lớp đại học nông nghiệp cho 251 cán bộ xã, 
300 học viên cho lớp trung câp nông nghiệp. Tĩnh 
cũng đã tô chức học bổ túc văn hóa tiểu học cho hơn 
20 000 người đã xóa mù chữ trước năm 1995. Hằng 
năm tỉnh còn mở hàng trăm lớp xóa mù chữ cho người 
trong độ tuôi mới phát sinh. Bằng nhiều hình thức đào 
tạo, bôi dưỡng, từ năm 1996 đến năm 2000, tỉnh đã 
đào tạo cho 455 người có trình độ cao cấp lý luận 
chính trị, ! 466 đảng viên có trình độ lý luận chính trị 
trung cấp, 13 142 đảng viên có trình độ lý luận chính 
trị phô thông, và bồi dưỡng cho 4 825 câp Ủy viên có 
nghiệp Vụ VỆ công tác đảng. Đến cuối năm 1999, tất 
cả các trường học ở Tuyên Quang đã có đẳng viên, có 
221 chi bộ độc lập, 93 chi bộ ghép. Số đảng viên 
trong các trường đạt tỷ lệ 19,5% tổng số đảng viên 
toàn tỉnh. Song song với việc liên kết với các trường 


Vhưc tiến - Hinh nghiệm 


đại học, Tuyên Quang cũng quan tâm và chủ động mở 
rộng việc đào tạo nghề tại địa phương. Năm 2000 đã 
tuyển 696 học sinh vào học Trường trung cấp y tế, 
| 280 học sinh vào Trường kinh tế - kỹ thuật, 1 084 
học sinh vào học Trường cao đẳng sư phạm. 

Đội ngũ giáo viên phổ thông các cấp đã từng bước 
được chuẩn hóa, bảo đảm chất lượng trong giảng dạy. 
Đến nay, đã có 68,09% giáo viên mầm non, 87,21% 
giáo viên tiểu học, 62,27% giáo viên trung học cơ sở 
và 97% giáo viên trung học phổ thông được chuẩn 
hóa. Đây là tỷ lệ khá cao đối VỚI một địa phương miền 
núi có nhiều dân tộc thiểu số. 

Một điều rất đáng ghi nhận về cách làm sáng tạo 
ở Tuyên Quang trong việc thực hiện sự nghiệp “trồng 
người” là công tác xã hội hóa giáo dục. Sau khi có 
Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), tỉnh Tuyên 
Quang đã có những nhận thức, quyết định đúng đắn : 
Xã hội hóa giáo dục không đơn thuần là sự đóng gÓP 
của phụ huynh có con em đi học mà là mọi người đều 
đi học, mọi người đều có nghĩa vụ đóng góp chăm lo 
cho sự nghiệp giáo dục. Sự nghiệp giáo dục là sự 
nghiệp của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân. 
Ngoài học phí, nhà trường không được thu một khoản 
nào khác của học sinh. Đồng thời, tỉnh đã quyết định 
và chỉ đạo triển khai một loạt biện pháp sau đây : 

- Phát triển hình thức ' 'giáo viên cắm bản”, lớp 
“mẫu giáo dân nuôi” gắn với các lớp tiểu học để giảm 
biên chế và tiết kiệm ngân sách chi cho giáo dục. 
Thực hiện mô hình này tức là nhân dân đóng góp tiền, 
thóc, gạo... để nuôi giáo viên, tỉnh đóng bảo hiểm y tế 
và bảo hiểm xã hội cho toàn bộ giáo viên mẫu giáo 
dân lập, tư thục. Mô hình này được thực hiện đã mở 
rộng diện các cháu đến nhà trẻ, mẫu giáo, các cháu 
được nuôi dạy tốt, là điều kiện thuận lợi ban đầu khi 
các châu vào lớp ]. 

- Thực hiện thu học phí ở những địa bàn kinh tế 
phát triển (thị xã, thị trấn, thị tứ), trên cơ sở đó nhà 
trường tự cân đối mức lương cho giáo viên, góp phân 
tăng thu nhập, cải thiện đời sống, yên tâm công tác. 
Các khoản thu đều được nộp vào kho bạc nhà nước. 
Mỗi hiệu trưởng nhà trường là một chủ tài khoản chủ 
động chi tleo mức đã được xác định. 

- Xây dựng mô hình các trường, các lớp “nội trú 
dân nuôi” với phương thức : tỉnh cấp tấm lợp, xi 
măng, bó, láng nên lớp học, nhà nội trú cho học sinh 
và giáo viên ; nhân dân đóng góp vật chất để xây 
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dựng lớp học, bàn, ghế, nơi ăn, ở cho học sinh, giáo 
viên và huy động 50% quỹ lao động công ích cho xây 
dựng trường, lớp. Đối với học sinh bán trú mà gia 
đình nghèo, tỉnh có chính sách miễn, giảm học phí, 
giúp giấy, bút, mực, cho mượn sách giáo khoa. Đối 
với những người từ 15 đến 18 tuổi không đi học phô 
thông thì tỉnh mở rộng các hình thức dạy bổ túc văn 
hóa. Đối với giáo viên được huy động tham gia vào 
công tác này, thực hiện phương thức “một hội đồng 
hai nhiệm vụ”. Người đi học theo phương thức này 
không phải đóng tiền, và được miễn lao động công 
ích trong thời gian đi phổ cập giáo dục phổ thông cơ 
sở, được cấp sách giáo khoa ; đối với người nghèo có 
khó khăn được xét trợ cấp văn phòng phẩm. Giáo viên 
tham gia dạy các lớp này được cấp văn phòng phẩm, 
được bôi dưỡng 3 000đitiết, dạy trong hè được bồi 
dưỡng một tháng lương v.V... 

- Những năm gần đây, Tuyên Quang không ngừng 
tăng ngân sách đầu tư cho giáo dục - đào tạo. Đến 
năm 2000 đạt mức 23%, dự kiến năm 2001 là 27% 
ngân sách. Ngoài ra, tính huy động nhân dân cùng 
nhà nước sửa, xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. 
Đến ngày 1-10-2000, Tuyên Quang đã xây dựng được 
492 gian nhà nội trú cho 47 lớp nội trú dân nuôi với 
2 449 học sinh và I 255 phòng tập thê cho giáo viên. 
Đến năm học 1999 - 2000, tất cả các xã, phường, thị 
trần đều có trường trung học cơ sở ; các huyện, thị xã, 
nhiều trung tâm cụm xã có trường trung học cơ sở và 
trung học phô thông. 


+ 


Trồng cây và “trông người” ở Tuyên Quang bước 


- đầu đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực trước mắt cũng 


như lâu dài. Hai mặt này gắn bó rất chặt chẽ và tác 
động qua lại với nhau. Nhờ có sự nhận thức và cách 
làm đúng đắn mà rừng và cây ở đây bước đầu đã đem 
lại sự no ấm, làm cho khí hậu, môi trường trong lành, 
góp phần ốn định và phát triển sự nghiệp giáo dục. 
Người dân có được cái chữ đã hiểu và áp dụng khoa 
học - kỹ thuật vào canh tác thì rừng càng xanh hơn, 
đem lại lợi ích kinh tế lớn hơn. Để Tuyên Quang giàu 
lên từ cây, từ rừng, tương lai lại rất cần có tri thức, 
cần khoa học, công nghệ. Muốn vậy lại càng phải 
tăng cường đầu tư chăm lo và đây mạnh sự nghiệp 
“trồng người”.L] 
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BAN-CĂNG VĂN CHƯA HÉỆT NÓNG 


NGUYÊN HOÀNG GIÁP ° - THÁI VĂN LONG ** 


ÚNG hai năm sau cuộc khủng hoảng 
I5). bán đảo Ban-căng lại lâm vào cơn 

chân động mới của cuộc chiến ly khai 
“huynh đệ tương, tàn” ở Ma-xê-đô-ni-a. Đây là nước 
cộng hòa duy nhất thuộc Liên bang Nam Tư cũ, mà Ở 
vào thời điểm trở thành quốc gia độc lập, không có đổ 
máu. Tình hình căng thẳng ỏ ở phía bắc Ma-xê-đô-ni-a 
thời gian qua đã khiến dư luận lo ngại rằng xung 
đột ở đây sẽ : bằng nổ thành cuộc chiến tranh thứ 5 ở 
Ban-căng kế từ khi Liên bang Nam Tư bị “chia năm 
XẺ bảy” hồi đầu năm 1990. Khi đánh giá về sự kiện 
này, Tổng thống Nga V.Pu-tin cho rằng cuộc Xung 
đột ở Ma-xê-đô-ni-a đang làm châu Âu rung chuyển 
từ trung tâm. 

Khi cuộc chiến Eaiit Cô-xô-vô kết thúc năm 
1999, Liên bang Nam Tư đã không những buộc 
phải rút quân khỏi Cô-xô-vô mà còn phải châp nhận 
thiết lập một khu phi quân sự bao quanh tỉnh này, sâu 
5 km vào lãnh thổ Xéc-bi - nước cộng hòa thuộc 
Liên bang. Chính vùng đệm này đã trở thành địa bàn 
hoạt động lý tưởng cho lực lượng vũ trang cực đoan 
gốc An-ba-ni tấn công vào Xéc-bi. Lợi dụng việc 
không còn sự có mặt của lực lượng an ninh Nam Tư 
tại vùng đệm, cùng VỚI vai trò mờ nhạt v: và “sự bất 
lực đáng ngờ” của lực lượng quân sự quốc tế KFOR ở 
Cô-xô-vô, hai nhóm vũ trang gốc An-ba-ni đã được 
nhen nhóm ở hai bên đường biên giới giữa Cô-xô-vô 
và Ma-xê-đô-ni-a. Một trong hai lực lượng đó là 
nhóm vũ trang tự mệnh danh “Quân đội giải phóng 
Cô-xô-vô, Mec-đi-a-vi-a và Bu- a-nô-vắc” (UCPMB) 
- ba khu vực có đông cư dân gốc An-ba-ni ở vùng 
biên giới Cô-xô-vô thuộc Xéc-bi. Lực lượng này xuât 
hiện đầu năm 2000 và có khoảng 2 nghìn tay súng. 
Nhóm vũ trang thứ hai hoạt động ở vùng tây - bắc 
Ma-xê-đô-ni-a bên kia ranh giới Cô-xô-vô với tên 
gọi “Quân đội giải phóng dân tộc. (UCK). Tuy chỉ 
mới xuất hiện mấy tháng nay, với khoảng 200 tay 
súng, song được sự hậu thuẫn và tiếp viện của quân 
khủng bố gốc An-ba-ni tại Cô-xô-vô, UCK đã tiến 
hành một chiến dịch quân sự đột ngột mạnh lên từ 
nửa cuối tháng 3 - 2001 ở thành phố Tec-tô-vô của 
Ma-xê-đô-ni-a. Cả hai nhóm vũ trang nêu trên đều 
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nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lực lượng mà 
trên danh nghĩa nay đã ¡ giải tán là Quân đội giải phóng 
Cô-xô-vô (KLA). Nhiều cựu thành viên của KLA nay 
lại tiếp tục tham gia vào hai nhóm này. 

Mặc dù có những biến động nhất định, song 
hơn 10 năm qua, Ma-xê-đô-ni-a vẫn duy trì được một 
xã hội đa dân tộc. Với một cơ cấu dân cư có đên 
gần 1/3 trong tổng số dân 2 triệu người có nguôn gốc 
An-ba-ni, thành phần Chính phủ liên hiệp hiện thời 
của Ma-xê-đô-ni-a bao gồm cả các đảng của người 
Xia-vơ lẫn đảng lớn nhất của người dân tộc An-ba-ni. 
Thế nhưng, những người gốc An-ba-ni cực đoan vẫn 
coi việc có 6 bộ trưởng gốc An-ba-ni trong Chính phủ 
là không tương xứng. Cuộc chiến ly khai dưới chiêu 
bài dân tộc ở Ma-xê-đô-ni-a được dây lên với sự hậu 
thuẫn từ bên ngoài. 

Để giải quyết cuộc xung đột hiện nay, yêu 
sách của lực lượng cực đoan sốc ¿ An-ba-ni UCK ở 
Ma-xê-đô-ni-a đưa ra là : đòi quêc t tế đảm nhận vai trò 
trung gian hòa giải ; thay đổi Hiến pháp, thừa nhận 
dân tộc Ma-xê-đô-n¡-a và dân tộc An- ba-ni là hai dân 
tộc ngang bằng nhau trong một quốc gia. Tuy nhiên, 
động cơ cầm vũ khí của quân ly khai thực sự lại 
không rõ ràng như yêu sách công khai của họ. Bởi 
theo đánh giá của các nhà phân tích, „đây 1 là một nhóm 
những thành phần khá ô hợp. Một số muốn đòi quyền 
lợi nhiều hơn cho người gốc An-ba-ni, một số khác 
muốn thành lập nước Đại An-ba-ni, còn một bộ phận 
đáng kể lại chỉ muốn kiểm soát những khu vực 
biên giới chính yếu để hoạt động tội phạm và buôn 
lậu. Với một tổ chức như thế, lực lượng ly khai gốc 
An-ba-ni không nhận được nhiều Sự ủng hộ, ngay cả 
giữa những người họ có thể hy vọng nhất. 

Quả vậy, khác với sự Kiện Cô-xô-võ cách đây 
2 năm, lần này quân khủng bố gốc An-ba-ni không 
còn nhận được sự ủng hộ từ những người đã từng 
hậu thuẫn họ và từ cả số đông những người cùng 
dân tộc. Mỹ và NATO đã có thái độ khác hắn đối với 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
** ThS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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lực lượng ly khai gốc An-ba-ni mặc dù hành vi của 
chúng không khác gì so với những kẻ cùng động CƠ Ở 
Cô-xô-vô hai năm về trước. Có lẽ nhiều người không 
khỏi ngạc nhiên khi Oa-sinh-tơn lên án lực lượng ly 
khai gộc . An-ba-ni -những người mà họ đã mượn cớ 
bảo vệ để tấn công Liên bang Nam Tư năm 1999. SỞ 
dĩ như vậy, trước hết là bởi ý đồ mục tiêu và tình thế 
đã thay đôi. Cách đây 2 năm, Mỹ và NA TO tiến hành 
cuộc chiến tranh Cô-xô-vô là để triệt phá một chính 
quyền cộng sản và củng. cố thế đứng ở Ban-căng. 
Chiến tranh kết thúc và giờ đây, con bài lực lượng cực 
đoan gốc An-ba-ni không còn được trọng dụng. Trớ 
trêu thay cho cảnh “gậy ông lại đập lưng ông” : quân 
cực đoan đã quay sang quây phá Ma-xê-đô-ni-a, một 
đồng minh của NATO ở Ban-căng. Chính cũng vì lẽ 
đó mà chúng được phương Tây gọi đúng với bản chất 
là “quân khủng bố” chứ không còn được tâng bốc giả 
danh dùng làm cớ để thực hiện cái gọi là sứ mệnh bảo 
vệ nhân quyền như trước. 

Bên cạnh việc bị những người bảo trợ bỏ rơi, 
UCK không còn nhận được sự ủng hộ của chính đảng 
lớn nhất của người gốc An-ba-ni Ở Ma-xê-đô-ni-a. 
Đảng dân chủ của người gốc An-ba-ni đã tổ chức tuần 
hành hòa bình ở thủ đô Phoóc- -ni-ê để phản đối hành 
vi bạo lực của UCK. Chính quyền An-ba-ni cũng lên 
ân mạnh mề chiến dịch ly khai của lực lượng này. 
Các tô chức quốc tế và các nước với mức độ khác 
nhau hết thảy đều bày tổ SỰ ủng hộ đối với chính 
quyền Ma-xê- đô-ni- -8. Tông thống Nga V.Pu-tin là vị 
nguyên thủ quốc gia có phản ú ứng mạnh mẽ nhất. Ông 
cho rằng, chỉ có thê gọi quân nối loạn. gốc An-ba-ni 
ở khu vực Đan-căng là quân khủng bố và không có 
cách đối xử nào khác với quân khủng bố hơn là 
cách mà Nga đã và đang làm đối với quân nôi 
loạn Hồi giáo ở Tre-xni-a. Rút kinh nghiệm từ bài học 
Cô-xô-vô, lần này các nước Liên hiệp châu Âu đã thể 
hiện vai trò độc lập hơn với Mỹ trong việc giải quyết 
các vấn đề nội bộ châu Âu. Họ chủ động đề xuất và 
dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm tháo gỡ cuộc xung 
đột ở Ma-xê-đô-ni-a. 

Vậy là, Ma-xê-đô-ni-a vốn từng được coi là ốc 
đảo hòa bình giữa một Ban-căng nóng bỏng bởi các 
cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, đã không thể 
ngăn chặn cơn lốc ly khai sắc tộc nghiệt ngã. Lấy 
NATO làm chỗ dựa, Ma-xê-đô-ni-a đá chấp nhận mọi 
điều kiện của tổ chức này, thậm chí còn thuận cho 
NATO triển khai quân trên phần lớn lãnh thổ của 
mình. Nhưng ngay cả điều đó cũng không giúp được 
nước này tránh khói bạo lực và xung đột sắc tộc. 
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Tình hình bất ôn định kéo dài ở khu vực Ban-căng 
nói chung và cuộc chiến hiện nay tại Ma-xê-đô-ni-a 
nói riêng là hệ quả của hàng loạt những nguyên nhân 
khách quan và chủ quan khác nhau. Song nhìn tổng 
quất có thể thấy hai nguyên nhân chính yếu và trực 
tiếp nhất. 

Trước hết, đó là sự can thiệp thô bạo của Mỹ 
và NATO vào công việc nội bộ của các nước vùng 
Ban-căng, chính sách của Mỹ và NATO đã từng dung 
túng, lợi dụng các thế lực ly khai trong khu vực phục 
Vụ ý đồ chiến lược của họ. Còn nhớ năm 1999, lây cớ 
bảo vệ quyền của người gốc An- ba-ni tại Cô-xô-vộ, 
Mỹ và NATO đã phát động chiến tranh chống 
Liên bang Nam Tư dưới chính quyền của Tổng thống 
S. Mi-lô-xê-vích bằng chiến dịch không kích quy 
mô lớn liên tiếp trong 78 ngày đêm. Phương Tây đã 
đổ tiền của, giúp đào tạo quân sự cho lực lượng CỰC 
đoan gôc An-ba-ni và trang bị cho chúng vũ khí hiện 
đại. Đông thời, Mỹ và NATO đã không thực hiện 
nghiêm chỉnh những cam kết của họ Sau CUỘC chiến 
Cô-xô-vô. Theo Nghị quyết 1244 của Hội đồng bảo 
an Liên hợp quôc về Cô-xô-vô, lực lượng an ninh 
quốc tế KFOR phải giải thể toàn bộ KLA (Quân giải 
phóng Cô-xô-vô) và tịch thu hết vũ khí của lực lượng 
này. Trên thực tẾ, trong vòng hơn 20 tháng chỉ có 
5 nghìn trong tông sô hơn 25 nghìn thành viên KUA 
giải ngũ trở vê cuộc sống thường ngày hoặc 
chuyển sang dân phòng. Trong thời gian đó, 
KFOR đã dung túng để cho lực lượng CựC ( đoan gốc 
An-ba-ni tăng cường hoạt động khủng bô và gây bạo 
lực tại Cô-xô-vô, tấn công sang các tỉnh khác ở miện 
Nam Xéc-bi và gây chiên ở Ma-xê-đô-ni-a. Có thể 
nói, nếu không có sự hậu thuần và dung túng của Mỹ 
và NATO thì các phần tử cực đoan gốc An-ba-ni 
không thể tập hợp một lực lượng mạnh như vậy đề tác 
Oai, tác quái trong suốt thời gian dài. 

Sự kiện gần đây nhất, việc cựu Tổng thống 
Mi-lô-xê-vích bị bắt giam do sức ép rất mạnh của Mỹ 
và Tây Âu, càng chứng tÓ sự can thiệp quá sâu của 
các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của các 
nước trong khu vực Ban- -Căng. Nhưng hoạt động can 
thiệp này chi càng làm rôi thêm tình hình vôn đã như 

“tơ vò” của khu vực. 

Thứ hai, tham vọng của các thế lực cực đoan 
gốc An-ba-ni theo đuổi mục tiêu thành lập nhà nước 
Đại An-ba-ni. Cũng giông như KLA trước đây, các 
lực lượng vũ trang gôc An-ba-ni hiện nay đều cho 
răng lãnh thổ vốn có của người An-ba-ni bao gồm 
một nửa khu vực Ban-căng, trong đó có An-ba-ni, 
Cô-xô-vô, Tây Ma-xê-đô-ni-a, Nam Xéc-bi, một 
phần Mông-tê-nê-grô và vài vùng khác ở Bắc Ki Lạp. 
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Thế giới : Vấn đề, sự kiện 


Sau khi các lực lượng cực đoan bị thất bại trong 
cuộc bầu cử Ở Cô-xô-vô ngày 28-10-2000, các thế lực 
chủ chiến của người gốc An-ba-ni đã chọn con đường 
bạo lực nhằm buộc chính quyền các nước trong khu 
vực công nhận tính hợp pháp về chính trị của chúng. 
Thêm vào đó, cũng cần thấy rằng, Ban- -căng còn được 
coi là thiên đường buôn lậu ma túy từ Thổ Nhĩ Kỳ 
_ Sang các nước Tây Âu. Cho nên, cái gọi là cuộc chiến 
vì nhà nước Đại An-ba-ni gắn chặt với lợi ¡ch sống 
còn của bọn ma phi-a ma túy người gộc An-ba-ni 
trong khu vực. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích 
quôc tế, điều đó mặc dù không là nguyên nhân chính 
yếu nhưng không thể không tính đến. 

Trong những ngày vừa qua, không ít các phương 
tiện thông tin đại chúng phương Tây đã công khai 
nhấn mạnh chính NATO là một trong nhưng nguyên 
nhân chính gây ra sự mắt ồn định ở Ban-căng. Tờ 
Faraloma (-ta-li-a) cho rằng, NATO phải chịu trách 
nhiệm về sự xuất hiện của một lực lượng “Taliban” 
mới (chỉ lực lượng cực đoan gốc An-ba-ni) ở khu 
vực Ban-căng. Tờ Thời báo Niu Oóc (Mỹ) viết : 
“NATO đang sa lầy ở Ban-căng do những hậu 
quả của việc không giải quyết nghiêm chỉnh những 
vân đề của khu vực”. Tờ Lơ Phi-ga-rô của Pháp lại 
nhắn mạnh : "NATO đã mắc. sai lầm nghiêm trọng 
ly khai gốc. An-ba-ni Ở Cô-xô-vô”. Còn tờ Thời báo 
chủ nhật của Anh tiết lộ, chính hai tên khủng bố 
gốc An-ba-ni được CIA huấn luyện trong những 
năm 1998 - 1999 nay đang chỉ huy quân ly khai tấn 
công Ma-xê- đô-ni-a. 

Một vấn đề được đặt ra là, vì SaO lực lượng cực 
đoan An-ba-ni lại chọn đúng thời điểm hiện nay để 
gây chiến ở Ma-xê-đô-ni-a ? „Những diễn biến gần đâ 
tại khu vực Ban-căng có thể iý giải trên mức độ nhât 
định về vẫn đề này : 

Sau thất bại của Đảng xã hội chủ nghĩa Xéc-bi 
trong cuộc bầu cử tông thống năm 2000, Nam Tư tải 
gia nhập Liên hợp quốc, OSCE và các tổ chức quốc 
tê khác. Quân đội Nam Tư bắt đầu trở lại khu vực an 
ninh ở miền Nam Xéc-bi. Mặt khác, Liên hiệp châu 
Âu cũng tăng cường viện trợ cho chính phủ Liên 
minh ở Ma-xê-đô-ni-a (năm 2000 là 25 triệu Ø-rô và 
năm 2001 là 40 triệu ơ-rô). Toàn bộ điều đó đã khiến 
cho các lực lượng ly khai gốc An-ba-ni lo sợ sẽ bị 
phương Tây bỏ rơi. Các lực lượng này đã mở cuộc tấn 
công quân sự với hy vọng sẽ giành được sự công nhận 
vê chính trị, vì vào thời điểm đó, người gốc An-ba-mi 
chiếm 6 trong tông số b) ghế của nội các và 25 trong 
tông số 120 ghế của Quốc hội Ma-xê-đô-ni-a. 
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Trong I0 năm qua, Chính phủ Ma-xê-đô-m- -a đã 
có những nỗ lực đáng kể để người gốc An-ba-ni được 
hưởng quyền lợi như các dân tộc và sắc tộc khác. Vả 
lại, trong thời gian nêu trên, lực lượng cực đoan gốc 
An-ba-ni không đặt ra vân đề về phân biệt đối xử, về 
giải phóng dân tộc v.v... Bởi vậy, việc các lực lượng 
cực đoan nhân danh người gốc An-ba-n đề gây chiến 
và đòi sự công nhận về chính trị có thể coi là chiêu bài 
của chủ nghĩa ly khai sắc tộc. Chính Tổng thống 
Nam Tư Cô-xta-ni-xa trong những phát biểu mới đây 
đã chỉ rõ : Việc quân khủng bô gốc An-ba-ni tần công 
sang lãnh thổ Ma-xê-đô-ni-a chứng minh cho âm mưu 
muôn thành lập nhà nước Đại An-ba-ni chứ hoàn toàn 
không phải là đấu tranh vì quyền con người. 

Cuộc chiến ly khai ở Ma-xê-đô-ni-a một lần nữa 
lại càng cho thấy những hậu quả nghiêm trọng của 
chính sách can thiệp của Mỹ và phương Tây vào các 
vấn đẻ sắc tộc tại Ban-căng. Điều đó cũng chứng tỎ, 
chính sách cường quyên đê quốc trong quan hệ quốc 
tẾ không chỉ càng làm cho vấn đề dân tộc trở nên 
nhức nhối hơn, mà còn làm băng hoại chủ quyền của 
các quốc gia độc lập. Những gì đã và đang. Xây ra tại 
Ban-căng khiến dư luận quôc tế không thể không lo 
ngại về khả năng một cuộc khủng hoảng tương tự có 
thê xảy ra ở Mông-tê-nê-grô - nước cộng hòa thuộc 
Liên bang Nam Tư mới cũng như ở nhiều nước khác 
tại khu vực nếu Mỹ và NATO vẫn tiếp tục chính sách 
dung túng các thê lực ly khai. Cuộc chiến ly khai Ở 
Ma-xê-đô-ni-a rõ ràng đã đây xa hơn hy vọng về một 
Ban-căng | hòa bình và ồn định như người ta mong đơn. 

Có thể nói, suốt chiều dài lịch sử, qua bao thế kỷ, 
khu vực Ban-căng đã tồn tại như một chỉnh thể đa sắc 
tộc. Người Xéc-bi, người An-ba-ni, người Crô-at, 
người Xiô-ve-ni-a, người Hỏi giáo... vôn từng chung 
sông đan xen nhau với những nét đặc trưng văn hóa 
truyền thống. Bởi vậy, thật không dễ dàng có thể phân 
định rạch ròi Cương vực sinh tôn đối với riêng từng 
sắc tộc. Và cũng từ rất sớm, Ban-căng với vị thẻ chiến 
lược quan trọng, đã trở thành địa bàn tranh giành ảnh 
hướng quyêt liệt giữa các cường quốc ở châu Âu và 
trên thế giới. Trong những cuộc tranh giành ã Ấy, tính 
đan xen hòa quyện đa sắc tộc của nhiêu nước Ban- 
căng luôn bị lợi dụng vi những mục đích vụ lợi khác 
nhau, khiến. cho khu vực này từng được mệnh danh là 

“thùng thuốc súng”, và không chỉ một lần bị chấn 
động bởi các cuộc xung đột dữ dội. 

Sự tái hiện những trang buồn của lịch sử 
Ban-căng ngày nay tuy quy mô và câp độ khác nhau, 
song vẫn nối rõ những nguyên nhân vốn đã từng 


(Xem tiếp trang 62) 


CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC 
NORTHERN AIRPORTS AUTHORITY “ 
Tên viết tắt : NAA 


Trụ sở chính : Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 
Sóc Sơn - Hà Nội 


Điện thoại : (84-4) 8865047 Fax : (84-4) 8865540 
Tổng giám đốc : Phạm Quý Tiêu 


- Cụm cảng hàng không miền Bắc là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo Quyết định số 
113/1998/QĐ - TTg ngày 6-7-1998 của Thủ tướng Chính Phủ. 

- Được Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước gắn 
trực tiếp với việc điều hành tại Cụm cảng hàng không miền Bắc. 

- Quản lý và khai thác các cảng hàng không khu vực, cung ứng các dịch vụ hàng không và các dịch vụ công cộng 
khác để phục vụ cho hoạt động bay của các hãng hàng không an toàn và hiệu quả. 

- Hệ thống của cảng hàng không gồm có : 


+ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài + Cảng hàng không Cát Bi - Hải Phòng 
+ Cảng hàng không quốc tế + Cảng hàng không Vinh - Nghệ An 
Điện Biên Phủ - Lai Châu + Cảng hàng không Nà Sản - Sơn La 

- Các đường bay trong nước từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (của Viet Nam Airlines) 
+ Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh + Hà Nội - Nha Trang (Tỉnh Khánh Hòa) 
+ Hà Nội - Đà Nẵng + Hà Nội - Điện Biên Phủ (Tỉnh Lai Châu) 
+ Hà Nội - Huế + Hà Nội - Nà Sản (Tỉnh Sơn La) 

- Các đường bay quốc tế từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (của Viet Nam Airlines) 
+ Hà Nội - Taipei + Hà Nội - Seul 
+ Hà Nội - Guangzhou + Hà Nội - Bangkok 
+ Hà Nội - Singapore + Hà Nội - DuBai - Pari 
+ Hà Nội - Hongkong + Hà Nội - Vientiane 


Cuưn cảng hàng không tiền Bắc kính chúc 
Quý khách Ân Khang Thịnh vượng ! 


CÔNG TY CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 


A là 
TRAN PHU ELECTRIC MECHANICAL COMPANY hộ 


ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG Hướng 
ĐỊA CHỈ : 60 PHƯƠNG LIỆT - ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH - QUẬN THANH XUÂN - HÀ NỘI 
ĐIỆN THOẠI : 8.693047 - 8691173 _—_ FAX: 8691802 


Công ty cơ điện Trần Phú là một doanh nghiệp Nhà 
nước thuộc Sở xây dựng Hà Nội. Chuyên sản xuất 
các loại dây và cáp điện phục vụ cho công nghiệp 
và các ngành kinh tế quốc dân. Ngoài ra Công ty 
còn sản xuất các thiết bị, dụng cụ cơ kim khí phục 
vụ cho ngành xây dựng. Công ty luôn chú trọng đầu 
tư công nghệ - kỹ thuật, thiết bị mới mở rộng năng 
lực sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt 
tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Trải qua hơn 20 
năm xây dựng và phát triển cùng với sự lớn mạnh 
của Đảng bộ, công nhân viên Công ty. Những sản 
phẩm của Công ty liên tục đạt huy chương vàng 
trong các hội chợ triển lãm quốc tế tổ chức đnhkỳ | pc S1. 
hàng năm. K21 25 Lệ ctyäc 22v. 2 ctsý xa iuexv/0c 2P E8 An. 


NHỮNG THÀNH TÍCH CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC PHONG TRÀO THỊ ĐUA 

ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TẶNG THƯỞNG: 

- Huân chương chiến công hạng hai năm 1990 về phong trào 
xây dựng lực lượng vũ trang 

- Huân chương lao động hạng nhì năm 1990 

- Huân chương chiến công hạng ba năm 1996 về phong trào bảo 
vệ an ninh Tổ quốc 

- Huân chương lao động hạng nhất năm 1996 

- Cờ luân lưu của Chính phủ năm 1997 

- Danh hiệu đơn vị anh hùng lao động năm 1998 do Chủ tịch Cáp nhôm bọc cách điện PVC 600v -1000v 
nước phong tặng. 


CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO ĐẠT GIẢI: 
- Giải thưởng lao động sáng tạo toàn quốc năm 1991. 
- Giải thưởng Thăng Long năm 1992. 
- Giải thưởng Vifotec năm 1996. 
+ 10 năm liên tục là đơn vị dẫn đầu ngành xây dựng Thủ đô. Được 
thành phố tặng cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc". 
+ 10 năm liên tục là đơn vị An toàn xuất sắc. 
+ 10 năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ vững mạnh và được thành ủy 
tặng cờ Đảng bộ vững mạnh. 
+ 10 năm liên tục Công đoàn đạt tiêu chuẩn công đoàn xuất sắc, được 
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ "Đơn vị xuất sắc nhất 
trong phong trào lao động sáng tạo của giai cấp công nhân Thủ đô". Cáp đồng bọc cách điện PVC 3kv 
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ĐƠN VI ANH HÙNG LAO ĐỘNG 
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BỘ CÔNG NGHIỆP 
VIÊN NGHIÊN CỨU CƠ KHI 


Địa chỉ : Đường Thăng Long - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 


Tel : 84-4-7643359 - 7644442 - 7643292 


Viện Nghiên cứu Cơ khí trực thuộc Bộ Công nghiệp được thành lập năm 1962 là cơ quan 
nghiên cứu triên khai của Nhà nước về Khoa học và Công nghệ thuộc lĩnh vực cơkhí : 


* Viện có các nhiệm vụ sau : 


1. Nghiên cứu chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển Khoa học - Công nghệ Cơkhí. 
2. Tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án, đề tài nghiên cứu Khoa học - Công 


nghệ và kinh tế ngành cơkhí. 


3. Phôi hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bôi dưỡng về chuyên môn cho đội ngu cán 
bộ kỹ thuật công nghệ của Viện và tô chức đào tạo trên đại học cho các đôi tượng có nhu 
^ 


cau. 
4. Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế bao gòm : 


+ Xây dựng cơsở dữ liệu, tổ chức mạng lưới thông tin và làm đầu mói hợp tác thông tin với 


nước ngoài. 


+ Phục vụ thông tin dưới các hình thức xuất bản án phẩm, báo cáo chuyên đè, hội thảo khoa học, quảng cáo, giới thiệu 


sản phẩm. 


5. Tham gia xây dựng công trình, quy phạm, tiêu chuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn và các định mức kinh tế - kỹ thuật 
ngành, giám định các công trình Khoa học - Công nghệ và thiết bị thuộc lĩnh vực Cơkhí. 
6. Phát triển các quan hệ hợp tác về nghiên cứu Khoa học - Công nghệ Cơ khí với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 


nước. 


7. Tư vấn về các dự án đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực cơ khí, tổ chức việc lập và thực hiện các dự án đầu tư, chuyển 
giao công nghệ, thiết kế chế tạo và sửa chữa các sản phẩm cơ khí, lắp đặt các thiết bị, dây chuyền thiết bị cho các 
ngành công nghiệp, sản xuât kinh doanh các loại phụ tùng, máy móc, thiết bị và thiết bị đồng bộ thuộc các đề tài, 


công trình nghiên cứu. Hàn đắp tự động phục hồi xi lanh cơ cấu 
* Thành tích : Kỹ sư Vũ Thị Điềm - Giải thưởng KOVALEVSKAIA cho các công trình nghiên cứu về xửlý bè mặt. ạt + pd vịt tấu thủy K2. liệu 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN „ộ vế 


_ MÊNCÂYLƯƠNG THỰCYÀ CÂYTHỰCPHẨM 


Fax : 84-4-8347883 


ĐC : Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương đIA, 
ĐT : 032.716463 - Fax : (032) 716385 "32426 


Viện cây lương thực và cây thực phẩm là một viện nghiên 
cứu chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. Viện được thành lập năm 1968 theo Nghị định 
số 24/CP ngày 9-2-1968 của Hội đồng Chính phủ (nay là 
Chính phủ) về việc Qui định tổ chức bộ máy của Bộ Nông 
nghiệp. 

Viện CLTCTP hoạt động theo Quyết định số 406 NN- 
TCCB/QĐ ngày 3-11-1973 của Ủy ban Nông nghiệp Trung 
ương (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về 


* Đánh giá các dòng giống lúa mới trong nhà lưới. 
Evaluating new rice lines and varieties In net house. 


* Giống cà chua Hồng Lan. 
Hong Lan Tomato variety. 


việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 
máy của Viện và theo giấy đăng ký hoạt động khoa học, 
công nghệ số 174 ngày 5-10-1993 của Bộ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường. 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 


* Nghiên cứu chọn tạo giống cây lương thực và cây thực 
phẩm 

* Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh các giống 
cây lương thực và cây thực phẩm 

* Sản xuất giống gốc, giống cấp 1 và chuyển giao các tiến 
bộ kỹ thuật về cây lương thực và cây thực phẩm vào sản 
xuất nông nghiệp. 

* Đối tượng nghiên cứu chính của Viện là cây lúa, cây có 
củ (khoai tây, khoai lang), cây đậu đỗ (đậu tương, đậu xanh, 
đậu cô-ve, đậu ăn rau), cây rau các loại (cải bắp, cải củ, rau 
ăn lá, su-lơ, cà chua, dưa chuột, dưa hấu, dưa lê). Ngoài ra, 
Viện còn nghiên cứu một số cây nhập nội khác (cao lương, 
kê, HV) và một số cây ăn quả đặc sản (táo; nhãn, vải, cam, 
quít, ổi. ..) 
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HAI PHŨNG cm 


Hàng nông lâm sản : 0à phê, ca0 su, gạo, trà.. 
Hàng thủy hải sản. 

Máy múc, nhương tiện thiết bị, 

nguyên vật liệu sản xuất . 


'LÂM ĐỒNG 


TP. lÌồ CHÍ MINH ` 


VŨN TU 
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* ĐẦU TƯ LIÊN KẾT TRÚNG LĨNH VỤC : 


LŨNG AN 


GẦN TH 


e Tài chính, ngân hàng, § 
hảo hiểm, vận tải. 
e Hệ thống bán lẻ xăng dầu. 


: TRỤ Sữ CHÍNH : 
19 NAM KỲ KHỮI NGHĨA, 
(uận 3, TP. HÔ CHÍ MINH 


e Chế hiến hàng húa xuất khẩu. 


Tel : (08) 9303299/9303633/9303984 
9303524/9304136/9304438 
Fax : (08) 9305686/9305991 
CÁC CHI NHÁNH, XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC PETEC E-mail : Petect0ngiop @ hcm.vnn.vn 
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J5 0}]/907tL4L LAM THA0 FERTILIZERS AND CHEMICRALS GUDMERNY 


Ji THHDIR WI Tg/ với 


Xuân Tâm TY 2OOI 


SẢN PHẨM : 


TH HP Ban Của - 


CHI NHÁNH : 
ˆ K> 
N li, Néệ (CÁ “4 
C “e' 


CHÀO MÙNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LÀN THỨ IX 
CÔNG TY CẤP NƯỚC LÂM ĐỒNG 


e ĐC : 3 Đỉnh Tiên Hoàng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 
e ĐT : (063) 822457 - 821831 - Fax : (063) 824050 


2m ttạutít được pítue 0t qiý itáeft troetg các [qautt oực : 
-. Sản xuất cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 


- . Tư vấn xây dựng chuyên ngành cấp thoát nước và thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước 
trên phạm vi cả nước. 


0ÔNG TY PHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT KHẨU 0À MAU 


(CAMIMEX) 


sS«ĐC  : 333 Cao Thắng, P.8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

e ĐT : (84.780) 831223 - 831600 - 838874 - Fax : 84.780.832297 
e E-mail : camimex(hcm.vnn.vn 

e VPĐD_ : 33/3 Navioil, Phường Phú Thuận, Q.7 - TP.HCM. 

e ĐT : 8.731.512 - Fax : 848.8.731.513 


ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐÔNG 


Được thành lập vào năm 1977, Công ty Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (CAMIMEX) hiện đượ c 
công nhận là một đơn vị đứng đầu ngành thủy sản đông lạnh Việt Nam. Nhằm mục tiêu phát triển kinh doan nh 
và đa dạng hóa sản xuất, Camimex đã đầu tư vào nhà xưởng, dây chuyền cấp đông IQF hiện đại cùng c 
trang thiết bị chế biến, nâng khả năng chế biến lên 8.000 tấn thành phẩm môi năm. Nhờ vào vị trí địa lý W 3 
tưởng là trung tâm của khu vực sản xuất tôm và thủy sản lớn nhất Việt Nam, Camimex đã cung cấp nhiều n ặt 

hàng với chất lượng tốt nhất đến thị trường khắp nơi trên thế giới. Các quy trình quản lý chất lượng € 
SSOP, HACCP đã được áp dụng tại các nhà máy của Camimex, tạo ra khả năng chế biến những sản pF Mm 
với tiêu chuẩn cao nhất có được về vệ sinh, độ tươi cũng như hương vị tự nhiên của thủy sản. Hợp t tác với 
khách hàng trong và ngoài nước trong chế biến và cung cấp các mặt hàng thủy sản có giá trị ia tắt già 
nguyên tắc chính yếu trong hoạt động kinh doanh của Camimex. Digitized by OO@ C “ 


Tạp chí Cộng sảøn 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍMH TRỊ CỦA 
TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 
CSố6006 THẮNG HA HAI KỲ. 
'BỘ BIÊN TẬP : ? Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội - Điện thoại : 9422061, Fax : 8222846 
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KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2001). 


_ TƯ TƯỞNG HỎ CHÍ MNH ˆ 
$OI DƯỜNG CHO CUỘC ĐÂU TRANH 
CỦA NHÂN DÂN TA GIẢNH THẮNG LỢI. 


“Thực tin phong phú và những thành tạm tím được qủa 15 năm đổi mới đế. 
chứng minh tính đúng đắn của Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội VI của 
Đảng, đồng thời giúp chúng ta nhận thức ngày càng rõ hơn về con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng ta một lần nữa khắng định : Cương lĩnh là 
ngọn cờ chiến đấu vì thắng lợi của sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam từng bước _ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng ĐIỆN) nay và 
trong những thập kỷ tới. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước 
Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin _ 
và tư tưởng Hô Chí Minh. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện 
và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận 
dụng. và phát triển sáng, tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước 
ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống. tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu 
tỉnh họa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phúng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, giải phóng con người ; về độc lập dân tộc săn liền với chủ nghĩa xã hội, 
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ; về sức mạnh của nhân dân, của 
khối đại đoàn kết dân tộc ; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước 
thật sự của dân, do dân, vì dân ; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân ; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao. 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ; về đạo đức cách mạng, cần kiệm ˆ 
liêm chính, chí công vô tư ; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau ; - 
về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh. 
đạo, vừa là người đây tớ thật trung thành của nhân dân... - 

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành 
thắng lợi, là tài sản tỉnh thân to lớn của Đảng và dân tộc ta”. 


Trích : Bóo cáo Chính trị của BCH Trung ương Đóng khóa VIil 
lợi Đợi hội đợi biếu toàn quốc lồn thứ IX của Đỏng 
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VỀ TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ FIINH 


ÁO cáo Chính trị Đại hội IX của Đảng khẳng 

định : “Đảng và nhân dân ta quyết tâm 

xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường 
xã hội chủ nghĩa trên nên tảng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đồng thời, 
Báo cáo Chính trị chỉ ra : “Tư tưởng Hồ Chí Minh là 
một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện 
và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng 
Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể 
của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại”. Báo cáo Chính trị cũng khái quát hệ 
thống quan điềm tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn 
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. 

Để góp phần làm rõ hơn bản chất và nội dung 
tư tưởng Hồ Chí Minh, trong phạm vi bài báo nhỏ 
này, xin đi sâu vào 2 vấn đề cốt lõi : Nguôn gốc 
tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách tha 2 nước ta, 
việc bô sung và phát triển nó. 

A - Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh 

Qua nhiều công trình nghiên cứu và nhiều cuộc 
tháo luận, đến nay hầu như đã có sự nhất trí về 3 
nguồn gốc sau đây của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là 


chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa và nhân ái „ 


Việt Nam, những tinh hoa văn hóa nhân loại và chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Nhưng khi đề cập đến vai trò, vị 
trí của mỗi yếu tố vẫn còn ý kiến khác nhau. _ 
Để thấy được yếu tố nào là nguồn gốc nên tâng 
và chủ yếu nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, không 
thể đâu khác ngoài việc tìm nó ở sự hình thành và 
phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh ; ở hoạt động 
của Người trong suốt cả cuộc đời cách mạng và Ở 
những khẳng định của Người về vai trò nên tảng tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đối với Đảng 
Cộng sản ; vai trò của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đối 
với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
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đối với thắng lợi mà cách mạng Việt Nam đã 
giành được. 

Chúng ta biết rằng, sau hàng chục năm bôn ba 
tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến 
với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nghiên cứu và tiếp thu 
nó. Từ đó đã diễn ra một bước ngoặt trong tư tưởng 
cách mạng của Người, hình thành ở Người chủ nghĩa 
yêu nước kiều mới dựa trên hệ tư tưởng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin con đường giải phóng dân tộc trong 
thời đại ngày nay. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phải là nguồn gốc 
duy nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng là nguồn 
gốc nên tảng và chủ yếu nhất. Chính nguôn gôc này 
đã đưa tỉnh thần yêu nước ở Hồ Chí Minh lên tầm 
cao mới của thời đại, vượt ra khỏi những hạn chế của 
nhiều sĩ phu yêu nước trước đây. Và cũng chính 
trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận 
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã tiếp thu và phát triên chủ nghĩa yêu 
nước Việt Nam, truyền thống văn hóa và nhân ái 
Việt Nam, những tỉnh hoa văn hóa nhân loại. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những lấy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin làm nên tảng tư tưởng của mình, 
truyền bá nó vào Đông Dương, mà đã hoạt động 
không mệt mỏi để thành lập Đảng Cộng sản. Suốt cả 
cuộc đời hoạt động của Người, Người đã chăm lo 
giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin cho cán bộ, đảng 
viên, cho nhân dân ta để làm cho nó thực sự trở thành 
nên tảng tư tưởng của Đảng ta, trở thành hệ tư tưởng 
thống trị trong Đảng và trong xã hội ta. Người đặc 
biệt quan tâm xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên lòng tuyệt đối trung thành với bản chất cách 
mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nhờ 
vậy mà Đảng ta luôn luôn có được đường lối, chủ 
trương chính sách đúng đắn, ít phạm sai lầm về 


(*) Trung tướng, GS triết học 
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chính trị ; đội ngũ đảng viên, nhân dân tiếp thu và 
thực hiện tốt đường lối, nhiệm vụ nên cách mạng 
nước ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Khi nói về vai trò của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đối 
với Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hô Chí Minh đã chỉ ra : 
Cách mạng muốn thành công thì phải có đảng cách 
mạng lãnh đạo. Đảng đó phải lấy chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin làm nền tảng tư tưởng của mình ; vì rằng : 
“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng 
chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách 
mạng nhất là chủ nghĩa Lê-nin”. 

Khi nói về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Người đã khẳng định : Đó là sản phẩm của sự 
kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước. 

Khi tổng kết kinh nghiệm thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam, Người đã kết luận : Chúng ta giành 
được thắng lợi là do nhiều nhân tố, nhưng cần phải 
nhân mạnh rắng :. „ Chúng ta giành được thắng lợi đó 
trước hết là nhờ có cái vũ khí không gì thay đôi được 
là chủ nghĩa Mác - Lê-nin” v.v 

Tất cả những điều nêu ra trên đã chứng minh 
rằng : tư tưởng Hồ Chí Minh nằm trong hệ tư tưởng 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin là nguôn gốc nên tảng và chủ yếu nhất của tư 
tưởng Hô Chí Minh. 

B- Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn 
cách mạng Việt Nam, bổ sung và phát triển nó. 

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, nhưng nó không phải là phép 
màu có sẵn, đủ đáp án cho mọi cuộc cách mạng, mà 
nó chỉ là kim chỉ nam sinh động cho hành động. 
Những người cộng sản phải vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào thực tiễn của cách mạng nước 
mình để giải quyết những vấn đề mà thực tiễn cách 
mạng đang đặt ra. 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của 
mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn lấy thực tiễn 
của cách mạng Việt Nam, tính chất của thời đại làm 
cơ sở cho tư duy khoa học của mình. Người tuyệt đối 
trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhưng sự 
trung thành đó là trung thành với bản chất cách mạng 
và khoa học của nó, chứ không phải trung thành một 
cách giáo điều máy móc. Sự trung thành đó thể hiện 
Ở sự sáng tạo, bô sung và phát triên chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Người đã trực tiếp lãnh đạo 
cuộc cách mạng. dân tộc, dân chủ nhân dân ở một 
nước thuộc địa và nửa phong kiến, lãnh đạo hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, và cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miên Bắc sau khi nửa nước 
được giải phóng. 

Tư tưởng của Người và chiến lược, sách lược về 
cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, về chiến 
tranh giải phóng dân tộc, về xây dựng Đảng ở một 
nước thuộc địa, nửa phong kiến đã được thể hiện hầu 
như trọn vẹn, còn cuộc cách mạng xã hội chỉ mới 
được một phân, vì miền Bắc mới bước vào chặng 
đường đầu của thời kỳ quá độ và công cuộc xây dựng 
đó chủ yếu nhằm làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống 
nhất nước nhà. 

Sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác 
định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; 
trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ; trong 2 
cuộc chiến tranh giải phóng và trong công cuộc xây 
dựng Đảng ở một nước thuộc địa và nửa phong kiến 
rất lớn lao : 

1 - Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực 
tiễn xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hô Chí Minh đã giải 
quyết thành công đường lối cách mạng ở một nước 
thuộc địa, nửa phong kiến. 

Nếu như ở các nước tư bản phát triển, mâu thuẫn 
cơ bản trong xã hội là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản 
và giai cấp tư sản, thì ở một nước thuộc địa như nước 
ta, mâu thuần cơ bản trong xã hội là mâu thuẫn giữa 
dân tộc và ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. 

Nếu như vấn đề dân tộc là vấn đề thứ yếu rong 
nội dung của chủ nghĩa Mác so với vấn đề giải 
phóng giai cấp công nhân, thì ở một nước thuộc địa 
và nửa phong kiến, vấn đề dân tộc lại có một vị 
trí khác. 

Khi nước ta còn là một nước thuộc địa, nửa 
phong kiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện ra 
môi quan hệ giữa yếu tổ giai cấp và yếu tố dân tộc 
và cho rằng : một khi đất nước bị ách thống trị của 
chủ nghĩa thực dân, thì không có lợi ích giai cấp nào 
nằm ngoài lợi ích dân tộc và bất cứ một giải cấp nào 
muốn trở thành giai cấp thống trị, trước hết phải tự 
mình trở thành dân tộc, nên đã nắm lấy và giương 
cao ngọn cờ dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân 
tộc thành nhiệm vụ trước tiên và chủ yếu cho cả 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 
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Đồng thời, nhận thức được tính chất của thời đại 
mới, mở đầu bằng Cách mạng Tháng Mười, Người 
khẳng định, chân lý của thời đại là độc lập dân tộc 
găn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Người đặt cách mạng Việt Nam vào quỹ đạo 
cách mạng thế giới, đề ra đường lối của cách mạng 
Việt Nam là thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ 
nhân dân, rồi tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 

Người chỉ ra mối liên hệ giữa cách mạng thuộc 
địa với cách mạng “chính quốc”. Người coi cách 
mạng “chính quốc” và cách mạng thuộc địa như đôi 
cánh của một con chim và Người cũng đã nêu lên 
khả năng cách mạng thuộc địa có thê thành công 
trước cách mạng “chính quốc”. 

Rõ ràng Ở Người, có sự kết t hợp nhuần nhuyễn và 
sâu sắc vân đề dân tộc với vấn đề giai cấp, dân tộc 
với quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, 
cách mạng thuộc địa với cách mạng “chính quốc”. 

Tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do” 
của Người bao trùm lên các quá trình cách mạng 
Việt Nam : Đường lối của Người xuyên suốt cuộc 
cách mạng là “giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội”. Quan niệm của Người trong 
cuộc đầu tranh là “cách mạng là tiến công”, “kết hợp 
chủ nghĩa yêu nước nông nàn với chủ nghĩa quốc tế 
trong sáng”, “độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, nhưng 
biết tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế”. 

Trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, tư 
tưởng của Người là triệt để thực hiện các nguyên tắc 
sau đây : 

Sự lãnh đạo của ¡Đẳng đối với cách mạng ; Mặt 
trận dân tộc thống nhất lây liên minh công nông làm 
nên tầng và không ngừng củng cố, mở rộng theo yêu 
cầu của từng thời kỳ cách mạng đến sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân ; mặt trận nhân dân 3 nước 
Đông Dương ; mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ 
Việt Nam ; triệt để lợi dụng mâu thuần kẻ thù, phân 
hóa chúng cao độ trong quá trình cách mạng. 

Phải chăm lo xây dựng nhà nước vững mạnh. 
Nhà nước đó là nhà nước “của dân, do dân và vì 
dân”. Nhà nước đó đựa trên cơ sở công nông liên 
minh, do giai cấp công nhân lãnh đạo, thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân và quản lý xã hội bằng 
pháp luật. 

Người cho rằng, đề phát huy được tính tích cực, 
sáng tạo của quần chúng nhân dân, phải thực hiện 
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dân chủ và công bằng xã hội, kiên quyết đấu tranh 
chống tệ quan liêu, cửa quyền, hách dịch, tham ô, 
lãng phí... Người coi đó là những thứ “giặc nội xâm”. 

Trên nền tảng lực lượng cách mạng là đoàn kết 
toàn dân, lấy liên minh công nông làm nòng cốt, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân mang bản chất giai 
cầp công nhân và tính nhân, dân, tính dân tộc sâu sắc, 
có phẩm chất cách mạng tốt đẹp, có năng lực chiến 
đấu giỏi “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn Sàng 
chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì 
chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng”. 

Phương pháp cách mạng, của Người là : biết 
thắng kẻ địch từng bước, biết phát huy sức mạnh 
tổng hợp, biết tạo thời cơ và nắm thời cơ. 

2 - Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân 
dân ta phải trải qua hai cuộc kháng chiến mới giành 
được thắng lợi. Kế thừa truyền thống chống ngoại 
xâm của dân tộc ta, học tập kinh nghiệm chiên tranh 
của các nước anh em, vận dụng sáng tạo học thuyết 
quân SỰ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn 
của chiến tranh cách mạng ở một nước thuộc địa nửa 
phong kiến, phải lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng 
lớn, lấy thô sơ thắng hiện đại. 

Hạt nhân của sự sáng tạo trong tư tưởng quân sự 
của Người là phát huy sức mạnh tông hợp của chiến 
tranh nhân dân - sức mạnh đó là sức mạnh của các 
yếu tố : chính trị, tinh thần, tổ chức, con người, vũ 
khí - kỹ thuật và cách đánh của lực lượng vũ trang và 
các hình thức, phương pháp đấu tranh của quần 
chúng nhân dân. 

Tư tưởng về chiến tranh nhân dân của Người hết 
sức phong phú, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu 
tranh chính trị và ngoại g1a0, kết hợp khởi nghĩa của 
quần chúng với đầu tranh vũ trang, nối dậy và tiến 
công, tiến công và nôi dậy, đánh địch khắp nơi, kết 
hợp chiến tranh du kích với chiến tranh của các binh 
đoàn chủ lực, kết hợp đánh lớn, đánh vừa đánh nhỏ 
và đánh địch khắp nơi, kết hợp tác chiến với địch 
vận. Về lực lượng vũ trang gồm 3 thứ quân : bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích, làm 
nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. 

Tất cả các hình thức và biện pháp đấu tranh của 
chiến tranh nhân dân là một thể thống nhất tạo thành 
sức mạnh tông hợp để tiến công tiêu diệt quân thù. 
Tư tưởng chiến lược tiến công đó là hạt nhân cơ bản 
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của nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân 
Việt Nam. 

Tư tưởng tiến công đó bắt nguồn từ rtruyền thống 
bất khuất của dân tộc ta, từ tỉnh thần không có gì 
quý hơn độc lập tự do” và ý chí “quyết chiến, quyết 
thắng” của quân và dân ta và khả năng thực hiện nó 
một khi biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cuộc 
chiến tranh toàn dân và toàn diện. 

Đi đôi với phát huy sức mạnh tổng hợp, Người 
còn chỉ ra phương pháp biết đánh thăng địch từng 
bước cho đúng ; biệt tạo thời cơ, năm thời cơ và có 
phương hướng, chiến lược chính xác. Trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, phương hướng chiến lược đó 
là : đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Thực tiễn 
của cuộc chiến tranh đã diễn ra như vậy. 

Những sáng tạo trên đây của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, trong cuộc chiến đấu của một dân tộc, 
người không đông, đất không rộng, kinh tế nghèo 
nàn, khoa học kỹ thuật lạc hậu, phải lấy ít đánh 
nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy thô sơ thắng hiện đại, 
để đánh bại 2 tên để quốc đâu sỏ, có tiềm lực kinh tế, 
quốc phòng đồ sộ, có khoa học - kỹ thuật hiện đại, 
có đội quân nhà nghề được huấn luyện kỹ và được 
trang bị đến tận răng là một SỰ kiện nổi bật của thế 
ký XX, và là một công hiến xuất sắc vào học thuyết 
quân sự của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, vào phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. 

3 - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành công trong 
công tác xây dựng Đảng Cộng sản ở một nước thuộc 
địa nửa phong kiên. 

Cũng là những nguyên lý mác xít lê-nin nít về 
xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, 
nhưng ö ở Người có rất nhiều sáng tạo đặc sắc. 

Nếu như ở các nước tư bản phát triển, Đảng Cộng 
sản ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin với phong trào công nhân thì ở 
Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản 
phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 

Trong điều kiện xã hội thuộc địa nửa phong kiến 
của nước ta, nền sản xuất nhỏ là chủ yếu và sự ra đời 
của Đảng là sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước thì 
tât yêu thành phần xã hội của đội ngũ đảng viên 
không giống như thành phân xã hội của đội ngũ đảng 
viên ở các nước tư bản phát triên. Nếu như thành 
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phân xã hội của đội ngũ đảng viên ở các nước tư bản 
phát triên là công nhân, chủ yếu là công nhân đại 
công nghiệp, thì thành phần xã hội của đội ngũ đảng 
viên của Đảng ta chủ yếu là từ nông dân và tiểu tư 
Sản. 

Để khắc phục nhược điểm này, Người chỉ ra : tuy 
Đảng ta không thành phần chủ nghĩa, nhưng không 
thể không cải thiện thành phần giai cấp trong Đảng 
bằng cách tăng cường kết nạp đảng viên từ giai câp 
công nhân, đồng thời phải lấy phương hướng chủ 
yếu trong xây dựng Đảng là chăm lo xây dựng bản 
chất giai câp công nhân, tính tiên phong của người 
cộng sản cho đội ngũ đảng viên một cách thường 
xuyên và có hệ thống. 

Để xây dựng bản chất giai cấp công nhân của 
Đẳng, Người chỉ rõ, phải xây dựng cả về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức. 

Xây dựng về chính trị là phải thường xuyên giáo 
dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 
nhất là đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Từ đó làm rõ ta, bạn, thù, mục tiêu lý tưởng chiến 
đấu, giải quyết đúng đắn, mối quan hệ giữa giai cấp 
và dân tộc, giữa chủ nghĩa yêu nước và tình cảm 
quốc tế chủ nghĩa, giữa lý tưởng độc lập dân tộc và 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 

Đặc biệt là làm rõ mối quan hệ giữa giai cấp và 
dân tộc đê giải quyêt đúng đắn môi quan hệ trong nội 
bộ Đảng, trong nội bộ phong trào cách mạng và làm 
cho cán bộ, đảng viên không mơ hồ giai cấp, không 
hữu khuynh, cũng như không cực đoan “tá” khuynh 
mà biết chăm lo tập hợp lực lượng cách mạng vào 
mặt trận dân tộc thống nhất, lấy liên minh công nông 
làm nên tảng và biết ngăn ngừa chủ nghĩa dân tộc 
cực đoan bắt nguồn từ một xã hội nông dân và tiểu 
tư sản. 

Xây dựng Đảng về tư tưởng là chăm lo giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin - hệ tư tưởng của giai cấp 
công nhân, làm cho nó trở thành hệ tư tưởng thống 
trị trong Đảng. Hệ tư tưởng đó trang bị cho đội ngũ 
cán bộ, đẳng viên thế giới quan và phương pháp luận 
khoa học để xem xét và giải quyết các vân đề của 
cách mạng và của đời Sống. 

Xây dựng Đảng về tổ chức là nghiêm túc thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập trung ở đây 
là tập trung trên cơ sở dân chủ, chứ không phải tập 
trung quan liêu, chuyên quyền, độc đoán cá nhân. 
Dân chủ ở đây không phải là dân chủ hình thức hay 


1 


Mỹ niệm 0 f §¡ năm Ngày sinh Ghủ cịch Hồ GRhí Minh... 


dân chủ cực đoan, mà là dân chủ thực sự nhằm phát 
huy trí tuệ của mọi người đóng góp vào việc chung 
nhất là đề ra đường lối, chủ trương chính sách của 
Đảng. Thực hiện tập trung dân chủ là nhằm làm cho 
Sự thống. nhất về tư tưởng được bảo đảm bằng SỰ 
thống nhất về tổ chức. 

Cùng với phương hướng xây dựng trên đây, 
Người còn hết sức quan tâm đến việc. lãnh đạo thực 
hiện nguyên tắc lãnh đạo và nguyên tắc sinh hoạt để 
bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng thực sự là của tập thể, 
chứ không phải do cá nhân áp đặt và phê bình, tự phê 
bình thực sự là quy luật phát triển của Đảng. 

Người đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng 
Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Ngay sau khi 
giành được chính quyền, Người gửi thư cho các địa 
phương chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của từng 
nơi. Ngay trong cuộc kháng chiến chống Pháp, tại 
Hội nghị cán bộ lần thứ 6 (tháng 11- 124), Người 
đặt ra nhiệm vụ trước hết phải chính đốn nội bộ 
Đảng và trong Di chúc của Người trước lúc đi xa, 
Người đã căn dặn lại điều này. 

Tư tưởng về Đảng Cộng sản : “vừa là người lãnh 
đạo, vừa là người đây tớ thật trung thành của nhân 
dân” là tư tưởng xuyên suốt sự nghiệp xây dựng 
Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó 
đòi hỏi phải xây dựng Đảng cả về phâm chât và 
năng lực. 

Người coi “Đảng Cộng sản là hiện thân của trí 
tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc” . Đảng phải 
thường xuyên chăm lo nâng cao trí tuệ để đề ra được 
đường lối đúng đắn, đưa cách mạng đến thắng lợi, 
làm cho “Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. 
Đó là mục tiêu chiến đấu của Đảng, vì Đảng “không 
có mục đích nào khác ngoài lợi ích của quân chúng 
nhân dân” ' 

Đảng chỉ có thể tập hợp được lực lượng quân 
chúng một khi Đảng có chiến lược, sách lược cách 
mạng đúng đắn, bảo đảm cho cách mạng thành công, 
làm cho mọi người “có công ăn việc làm, được ầm 
no và sống một cuộc đời hạnh phúc”. Vì thế, Đảng 
phải có lý luận tiên phong, biết làm giàu trí tuệ của 
mình bằng toàn bộ trí tuệ của nhân loại. 

Tư tưởng “Đẳng là trí tuệ, là văn minh”, “là 
người đầy tớ của nhân dân”, Đảng phải “một lòng 
một dạ phục vụ nhân dân”, “Đảng không phải là một 
tổ chức làm quan phát tài” mà phải làm tròn nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc, “làm cho Tổ quốc giàu mạnh, 
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đồng bào sung sướng”, là tư tưởng xuyên suốt sự 
nghiệp xây dựng Đảng của Người. Người coi đó là 
mục tiêu chiến đầu, lý do ra đời, tồn tại và là nguôn 
sức mạnh của Đảng. 

Để làm được điều đó, Đảng phải thực sự trung 
thành với giai cấp và dân tộc, có mối liên hệ máu thịt 
với nhân dân. Mối liên hệ này chẳng những được bắt 
nguôn từ đường lối, chủ trương chính sách đúng đắn 
phản ánh được nguyện vọng và lợi ích của quần 
chúng nhân dân, mà còn thông qua hoạt động và 
cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Phẩm 
chất và năng lực của cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng 
sâu sắc đến niềm tin và sự gắn bó của quần chúng 
nhân dân với Đảng. Vì thế, Người chăm lo xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đẳng viên của Đảng cả về phẩm chất 
và năng lực. Đặc biệt là chăm lo xây dựng “tư cách 
người cách mạng”. Tư cách đó có phân đối với mình, 
đối với người và đối với việc. Nó bao gồm đạo đức : 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tƯ ; tận tụy quên 
mình ; kiên trì, bất khuất ; khiêm tốn, giản dị, thương 


'yêu người, nâng đỡ người, gân gũi mọi người. Để 


xây dựng được tư cách người cách mạng, người 
cộng sản phải chống chủ nghĩa cá nhân vì nó là căn 
“bệnh mẹ” đẻ ra muôn vàn bệnh tật khác. 

Đảng phải chăm lo xây dựng phong cách cho cán 
bộ, đảng viên. Những phong cách đó là : Lời nói phải 
đi đôi với việc làm ; đẳng viên phải nêu gương cho 
quần chúng : “đẳng viên đi trước, làng nước theo 
sau” ; lý luận đi đôi với thực tiễn, nhận thức thế giới 
để cải tạo thế giới. 

Việc xây dựng thành công Đảng Cộng sản ở một 
nước thuộc địa và nửa phong kiến là yếu tố hàng đầu 
để Đảng ta có thể lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác và là cống hiến về 
lý luận và thực tiễn vào học thuyết xây dựng Đảng 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Chủ tịch Hô Chí Minh trước sau là nhà yêu nước 
vĩ đại, là người cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo 
thiên tài có nhiều sáng tạo xuất sắc trong việc vận 
dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách 
mạng Việt Nam. Những tinh hoa tư tưởng của Người 
là một tài sản vô giá của Đảng ta, của dân tộc ta, mãi 
mãi SOI sáng cho sự nghiệp của chúng ta và là những 
cống hiến xuất sắc về lý luận và thực tiễn vào kho 
tàng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vào phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế. (1 
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NHÀ XÃ HỘI HỌC CỦA HÀNH ĐÔNG 


ŨNG như C.Mác và V.I Lê-nin, Hồ Chí Minh 

không bao giờ tự nhận là nhà xã hội học. Thế 

nhưng, cuộc đời hoạt động và các tác phẩm của 
Người lại là những minh chứng hiển nhiên cho sự hiểu 
biết uyên thâm các vấn đề xã hội, một trái tim và tình 
thương bao la những người cùng khổ. Cuộc đời và sự 
nghiệp của Hồ Chí Minh là cuộc đời của một con người 
binh dị, nhưng đã làm nên lịch sử của thời hiện đại ; 
một nhà kiến trúc tạo hình tài ba của cách mạng vô 
sản, một nhà xã hội học của hành động, ngọn đèn 
chiếu sáng đường cho cách mạng Việt Nam. 

Người đã có công lớn trong phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và vận dụng vào thực tiễn cuộc 
cách mạng giải phóng. dân tộc của nhân dân Việt Nam. 
Các tác phẩm của Hồ Chí Minh đều mang tính khoa 
học và thực tiên, chứa đựng nội dung xã hội sâu sắc. 

Nếu Mác - người sáng tạo ra ly luận cách mạng vô 
sản và Ăng-ghen - người đã góp phần hình thành nên 
thể giới quan cách mạng của giai cấp vô sản - chủ 
nghĩa duy vật biện chứng trong phạm vi đời sống xã hội 
và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong những quy luật phát 
triển xã hội, đã mở ra một bước ngoặt mới trong lịch sử 
triết học và thiết lập nên một xã hội mới, thì Lê-nin là 
người đã phát triển chủ nghĩa Mác, biến nó thành công 
cụ cải tạo xã hội. Chứng minh tính khoa học của xã hội 
học mácxít, Người đã khẳng định : tư tưởng đó (tư 
tưởng Mác xít) của chủ nghĩa duy vật trong xã hội học 
là một tư tưởng thiên tài. 

Còn Hồ Chí Minh từ một nhà yêu nước đã trở thành 
người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Người đã truyền bá 
và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
hoàn cảnh Việt Nam. 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII tại Đại hội IX của Đảng đã nêu rõ : 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan ‹ điểm 
lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đồ 
cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận 
dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các 
giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa 
văn hóa nhân loại”. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh là nền táng lý luận cho mọi hoạt 
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động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Người đã chỉ ra những vấn đề cơ bản của xã hội 
Việt Nam, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai 
đoạn cách mạng. Quan điểm “Độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội” là cống hiến quan trọng của 
Người vào kho tàng lý luận về xã hội học Mác - Lê-nin, 
chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo 
dài suốt mấy thập ký. 

Công lao to lớn của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, giải phóng con người thể hiện ở 
chỗ, Người đã rất chú ý tới các lĩnh vực chính trị - xã hội 
cụ thể ; đưa ra những cơ sở lý luận cơ bản cũng như 
những phương pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề 
bức XÚC. 

Tình hình xã hội lúc bấy giờ là : bọn đế quốc thực 
dân áp dụng những chế độ phân biệt ở Bắc, Trung, 
Nam Việt Nam nhằm thực hiện chính sách “chia để trị”, 
gây chia rẽ, hận thù giữa các giai cấp và các tầng lớp 
xã hội, đánh vào tâm lý tư hữu, tự do cá nhân tư sản và 
đặc biệt kích động phong trào chỗng cộng trong dân 
chúng. Không những thể, chúng còn dùng mọi biện 
pháp chia rẽ tôn giáo, dân tộc. Từ sự hiểu biết sâu xa 
sự phát triển của phong trào cách mạng và trên cơ sở 
phân tích lô gic tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở nước 
ta trong thời kỷ đó, Người đã phát triển mặt trận đoản 
kết dân tộc thống nhất rộng lớn chưa từng có. Đây là 
một nhân tố vô cùng quan trọng và có ý nghĩa quyết 
định trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chủ 
trương đoàn kết sáng suốt, kịp thời và phù hợp của 
Người đã tranh thủ được nhiều đảng phái tiến bộ khác 
nhau, các tổ chức tôn giáo yêu nước, các đối tượng 
thanh niên, sinh viên, học sinh, và trí thức giác ngộ 
cách mạng, thậm chí thu phục được cả một số quan lại 
từng làm việc cho triều đình nhà Nguyễn. Quan điểm 
của Người là : dù lòng yêu nước ở môi con người nhiều 
hay ít ta cũng phải băng mọi cách khơi dậy cho bằng 
hết và có hỉnh thức tổ chức, có quan hệ thích hợp, tạo 


(*) Thành phố Hồ Chí Minh 
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điều kiện cho họ tham gia sự nghiệp cứu nước. “Năm 
ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Nhưng ngăn dài 
đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người 
cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế 
khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải 
khoan hồng đại độ, ta phải nhận rằng đã là con Lạc, 
cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc”. 

Người đã tận dụng tối đa những gì có thể làm được 
để hình thành Các tổ chức xã hội cả Ở nhưng, vùng xa 
xôi, hẻo lánh nhằm tuyên truyền vận động quần chúng 
đi theo cách mạng. Trong t cuộc kháng chiến thần thánh 
của nhân dân ta chống đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh luôn 
là linh hồn của sự đoàn kết toàn dân, hết lòng chăm lo 
đến đời sống của nhân dân. Người đã tiếp sức cho tất 
cả các tầng lớp xã hội bằng tấm lòng hào hiệp, thông 
cảm, yêu thương. Người thương các chiến sỹ ngoài mặt 
trận, thông cảm những nôi đau xé lòng của đồng bào 
miền Nam khi chưa được giải phóng. Người nói : “Hình 
ảnh đồng bào miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim 
tôi”. “Một ngảy miền Nam chưa được giải phóng, Tổ 
quốc chưa được thống nhất là một ngày tôi ăn không 
ngon, ngủ không yên. Suốt cả cuộc đời “tôi chỉ có một 
ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta 
được hoàn toản độc lập, dân ta được hoàn toản tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được 
học hành”. 

Với ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta đã chiến thắng chủ nghĩa thực dân, giành 
được toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước, từng 
bước xây dựng đời sống hạnh phúc cho nhân dân. Bắt 
tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, theo Người, phải 
biết rõ. đặc điê iểm riêng của đất nước là xuất phát tử một 
nên sản xuất nhỏ, kinh tế lạc hậu tiến thăng lên chủ 
nghĩa xã hội. Do đó, công ‹ cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta phải được tiến hành theo từng bước vững 
chắc, không nóng vội, đốt cháy giai đoạn. Trước hết, 
phải phấn đấu để người lao động có công ăn việc làm, 
được học hành, hướng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
Để trả lời câu hỏi : Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gi ? 
Người đã diễn đạt một cách hết Sức đơn gián và dễ hiểu 
là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”. 

Hồ Chí Minh đã viết hàng ngàn bài báo đăng và 
chuyển tải trên 50 tờ báo, tạp chí, đài phát thanh. 
Những bài báo do Người viết đăng trên báo Le Paria 
(Người củng khổ), các báo của Đảng Cộng sản Pháp, 
Đảng Cộng sản Liên Xô, Quốc tế Cộng sản trước năm 
1930 đã vạch trần sự hà khắc của chế độ thực dân, đế 
quốc trong chính sách vơ vét, bóc lột thậm tệ các nước 
thuộc địa. Băng lời, Người đã vẽ nên những bức tranh 
sống động, mô tả cuộc đấu tranh của nhân dân các 
nước thuộc địa ở Đông Dương, ở châu Á, châu Phi, Mỹ 
La-tinh và Bắc My chống lại bọn thực dân, đế quốc. 
Những bài báo đây sức thuyết phục đó đã chứng tỏ 
răng, Người không chỉ hiểu rất rõ tình hỉnh các nước 
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thuộc địa mà còn có một tấm lòng cảm thông sâu sắc 
và một ngòi bứt sắc sảo. Bằng lập luận và lý lẽ đanh 
thép, đầy sức thuyết phục, tiếng nói báo chí của Người 
đã góp phần khích lệ các phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc, chống lại những quan điểm sai trải. 
“Bản án chế độ thực dân Pháp” do Người viết chính là 
bản cáo trạng lên án chế độ thực dân nói chung. Nó 
không những có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với sự nghiệp 
cách mạng nước ta, mà còn góp phần hỉnh thành chiến 
lược cách mạng thế giới. Luận điểm cách mạng nổi 
tiếng của Người : “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và 
những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” 
mang giá trị xã hội to lớn cả về mặt chính trị, đạo đức, 
nhân văn. 

Những tác phẩm của Người như : Đường cách 
mệnh, Nhật ký chim tâu, Ngục trung nhật ký, Tuyên 
ngôn độc lập, Sửa đổi lối làm việc, Di chúc... là những 
tác phẩm sống mãi không chỉ trong lòng nhân dân 
Việt Nam mà cả với nhân dân thế giới, bởi nó bao hàm 
nội dung xã hội và nhân văn rất sâu sắc của xã .hội học 
mác xít ; là lời kêu gọi tự do, bác ái và công bằng cho 
con người. Để viết nên những bài báo làm rung động 
hàng triệu con tim, sống mãi với bạn đọc thế giới, Người 
đã phải dày công nghiên cứu, thu thập tư liệu ; duy trì 
một chế độ làm việc miệt mài, khoa học. 

Hồ Chí Minh là người đầu tiên đã đặt nền móng xây 
dựng xã hội mới, con người mới Việt Nam. Từ thực tế 
cuộc sống và cách mạng Việt Nam, Người luôn coi 
trọng việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa ; 
coi trọng việc bồi dưỡng,: rèn luyện năng lực và phẩm 
chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Người đặt lên 
hàng đầu “tư cách người cách mệnh”, “muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải có con người thấm nhuần đạo 
đức xã hội chủ nghĩa”. Bản thân Người cũng là 
tấm gương sáng về lối sống giản dị, là hình mẫu cao 
đẹp của con người mới trong thời đại mới cho mọi người 
noi theo. 

Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ cách mạng thiên 
tài, danh nhân văn hóa kiệt xuất, nhà sư phạm mẫu 
mực, Người đồng thời là nhà xã hội học uyên bác. Tất 
cả những phẩm chất đó thể hiện trong sự nghiệp vĩ đại 
của Người - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 
giải phóng con người. Người đã góp phần xây dựng nôn 
khuôn mâu cho lý tưởng, đạo đức, lối sông ; mở ra 
phương hướng kế tục sự nghiệp của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Người không chỉ xây dựng một quan niệm đúng 
đăn về đời sống xã hội mà còn hình thành nên một nền 
tảng lý luận khoa học về sự phát triển xã hội, chính ở 
đó Người đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát 
triển khoa học nghiên cứu về xã hội nói chung và xã hội 
học mác xít nói riêng. Tư tưởng “Không có gì quý hơn 
độc lập tự do” của Người đã chiến thắng, lan tỏa và sẽ 
còn sống mãi. Q 
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TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
VẺ VẤN ĐẺ CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ 


ẤN đề cán bộ nói chung và cân bộ quản lý 
V kinh tế nói Tiêng là một mảng vấn đề lớn 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, 
trong thực tế nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng 
Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay, cô thể nói Vân đề 
này chưa được coi trọng như nó vốn có và cần phải 
có. Hơn nữa sự nghiệp đôi mới do Đảng ta khởi 
xướng đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách về cán bộ. 
Một trong những nguy cơ lớn được Báo cáo Chính trị 
tại Đại hội IX nhấn mạnh, tệ tham nhũng, quan liêu, 
lãng phí và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên đang cản trở việc thực hiện đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, gây bất bình và làm mất 
lòng tin của nhân dân. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm 
hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ quản lý 
kinh tế là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. 

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác quản 
lý kinh tế đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, Hồ 
Chí Minh viết : “Trong công cuộc xây dựng nước nhà, 
VIỆC quản lý kinh tế tài chính là cực kỳ quan trọng. 
Nếu quản lý không chặt chẽ, thì cái gì thiếu không 
biết, cái gì thừa không hay, công việc sẽ bị bề tắc”(), 
Cho nên phải tăng cường và củng cố các việc quản 
lý : quân lý sản xuất, quản lý vật tư, quản lý lao động, 
quản lý kỹ thuật, quản lý tiền bạc, v.v... 

Tuy nhiên, công việc quản lý tốt hay không, trước 
hết là do cán bộ quản lý. Cán bộ quản lý giống như bộ 
phận truyền dẫn, cầu nối để bảo đảm cho bộ máy chạy 
đều và chạy khỏe. Đường lối, chủ trương, chính sách 
kinh tế của Đảng và Chính phủ có đến được với nhân 
dân, có được thực hiện trong thực tiễn hay không là 
nhờ có sự tô chức, hướng dẫn của cán bộ quản lý kinh 
tế. Ngược lại nhân dân thực hiện đến đâu, có khó khăn 
gì ; chủ trương, chính sách phải bổ sung ra sao, thay 
đôi thế nào cho phù hợp với thực tế khách quan cũng 
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phải cần đến cán bộ. Cho nên Hỗ Chí Minh coi cán 
bộ là “gốc” của mọi công việc. Người nói : “Cán bộ 
là những người đem chính sách của Đảng, của Chính 
phủ giải thích cho dân chúng hiểu và thi hành. Đông 
thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, 
cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. 
Vị vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc”). 

Nhắn mạnh vai trò của cán bộ, Hồ Chí Minh ví họ 
như tiền vốn của đoàn thể. Đó chính là điều kiện quan 
trọng nhất trong sản xuất kinh doanh và bảo đâm có 
lái. Người nói : “cán bộ là tiền vốn của đoàn thể”. Có 
vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì nếu 
có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có 
cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn @). 

Vậy cán bộ tốt theo quan điểm của Hồ Chí Minh 
là thế nào ? Vấn đề quan tâm trước tiên của Người là 
đạo đức cách mạng. Nếu người cán bộ mà không có 
đạo đức cách mạng thi không thể lãnh đạo được quần 
chúng, không làm nổi việc gì. Đạo đức cách mạng của 
người lãnh đạo quản lý kinh tế là phải khiêm tốn học 
hỏi bạn bè, tích cực học tập trau dồi kiến thức chuyên 
môn nghiệp vụ, sẵn sàng phục vụ cho lợi ích chung 
của Đảng, của nhân dân và của xã hội. Trong “Thư 
gửi các đồng chí Bắc Bộ”, Hồ Chí Minh viết : “Mỗi 
một đồng chí ta phải có thái độ khiêm tốn, càng cựu, 
càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến 
bộ, phải nhớ câu nói của ông thầy chúng ta : “Phải 
học, học thêm, học nữa”. Tự mãn, tự túc là co mình 
lại, không cho mình tiến bộ thêm” @), 


* TS, Giảng viên Đại học kinh tế quốc dân 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 
1996, t I1, tr 110 

(2) Sớd, t 5, tr 269 

(3) Sđữ, t 6, tr 46 

(4) Sdd. t Š5. tr 74 
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Trong cuộc nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa 
(tháng 2-1947), Hồ Chí Minh xác định cán bộ phải có 
š đức tính cơ bản là : Mình đối với mình : Đừng tự 
mãn, tự túc ; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải 
tìm học hỏi cầu tiến. Đừng kiêu ngạo, học lấy. điều 
hay của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm. Đối với 
đông chí mình : phải thân ái với nhau, nhưng không 
che đậy những điều dở. Không nên tranh dành ảnh 
hưởng của nhau. Không nên ghen ghét đố ky và khinh 
kẻ không bằng mình. Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị. Đối 
VỚI công VIỆC : Trước hết, phải nghĩ cho kỹ, có việc 
làm trước mắt thành công nhưng thất bại về sau. Có 
việc địa phương này làm có lợi nhưng hại cho địa 
phương khác. Những cái như thế phải tránh... Đối với 
nhân dân... Dân nghe theo là mình mạnh. Hiểu 
nguyện vọng của dân, sự cực khổ của dân. Hiểu tâm 
lý của dân, học sáng kiến của dân... Muốn cho dân 
phục phải được dân tin, muốn cho dân tin phải thanh 
khiết. Đối với đoàn thể : Mỗi đoàn thể phải vì dân vì 
nước... phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của đoàn 
thể. Phải tuyệt đối trung thành 6)... Hồ Chí Minh cho 
rắng đạo đức người cách mạng phải bảo đảm được các 
mặt : cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư, hoặc 
đạo đức có thể nói tóm tắt là : “Nhận rõ 5 phải, trái. Giữ 
vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với 
dân (6). 

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (năm 
1947) Hồ Chí Minh đã dành cả một chương viết về tư 
cách và đạo đức của người cách mạng. Người cho 
răng người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng 
chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn 
do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vi Đảng, vì 
Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí 
công vô tư. Mình đã chí công vô tư thi ¡ khuyết điểm sẽ 
càng ngày càng ít, mà những tính tốt sẽ ngày càng 
nhiều thêm. Theo Hồ Chí Minh tính tốt ấy gồm năm 
điều sau : 

“a) Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ 
đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại 
những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân 
dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước mọi 
người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà 
không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai 
quyên. 

Những người đã không ham, không e, không sợ 
øì, thì việc gì là việc phải họ đều làm được. 

b) Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không 
làm việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài 


12 


SỐ 10 (5-2001) 


lợi ích của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. 
Lúc Đảng giao cho việc, thi bất kỳ to nhỏ, đều ra sức 
làm cẩn thận. Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải 
thì nói. Không sợ người ta phê bình mình, mà phê 
bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn. 

c) Trí vì không có việc tư túi nó làm mù quâng, 
cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. 
Dễ tìm phương hướng. Biết xem người. Biệt xem 
việc. Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, tranh việc có hại 
cho Đảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tốt, đề 
phòng người gian. 

d) Dũng là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có 
gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ 
khó khăn, có gan chịu đựng. Có gañ chống, lại những 
sự vinh hoa, phú quý, không chính đáng. Nếu cân, thì 
có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, 
không bao giờ rụt rè, nhút nhát. 

đ) Liêm là không tham địa vị. Không tham tiền 
tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng 
bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không 
bao giờ hủ hóa. 

Chỉ có một thứ ham là ham học, làm việc, ham 
tiến bộ. 

Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải 
là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, 
nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích 
chung của Đảng, của dân tộc, của loài người. 

Cũng như sông thì có nguôn mới có nước, không 
có nguôn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gôc 
thi cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không 
có đạo đức thì dù tài giỏi mây cũng không lãnh đạo 
được nhân dân..." Œ) 

Ở đoạn viết trên, Hồ Chí Minh nói về tiêu chuẩn 
của người cán bộ cách mạng chân chính nói chung và 
điều đó cũng hoàn toàn đúng đối với người cán bộ 
quản lý kinh tế nói riêng. Trong quản lý kinh tế, nếu 
người cán bộ không đạt được những phẩm chất nhân, 
nghĩa, trí, dũng, liêm như trên thì nhất định người đó 
sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ của mình, thậm 
chí nêu như người đó giỏi về chuyên môn thì Sẽ là tai 
họa cho xã hội, bởi vì chuyên môn đó chi có thể phục 
vụ cho chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, làm lợi cho một vài 
câ nhân và ngược lại nó sẽ xâm hại đến lợi ích chung 
của nhiều người khác. 


(5) Xem Sđd, t 5, tr 54 
(6) Sđơữ, t 7, tr 480 
(7) Sđd, t 5, tr 251 - 253 
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Để xây dựng đạo đức cách mạng cho người cán bộ 
quản lý kinh tế, cần phải chống lại đạo đức cũ, bởi vì 
đạo đức cũ là cân trở lớn nhất đến việc hình thành đạo 
đức mới. Theo Hồ Chí Minh, người cán bộ phải tránh 
những thói hư tật xấu và đấu tranh xóa bỏ chúng, 
thông qua đó Người gián tiếp nói về nội dung của đạo 
đức cách mạng. Người chỉ ra các khuyết điểm cần 
tránh của cán bộ là : trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư 
túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Hoặc địa phương chủ nghĩa, 
óc bè phái, óc quân phiệt quan liêu, óc hẹp hòi, ham 
chuộng hình thức, làm việc lối bàn giấy, vô kỷ luật, 
kỷ luật không nghiêm, ích kỷ, tự kiêu, tự mãn, chủ 
quan, ba hoa, tham ô, lãng phí... Người cho răng ai 
tránh được những lỗi lầm đó, nhất là chủ nghĩa cá 
nhân thì sẽ có đạo đức cách mạng. 

Hồ Chí Minh xem việc tự rèn luyện, phê bình, tự 
phê bình là điều kiện cơ bản để hình thành và giữ 
vững đạo đức cách mạng. “Đạo đức cách mạng không 
phải trên trời sa XuÔng. Nó do đầu tranh, rèn luyện 
bên bi hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như 
ñgỌc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng 
trong” (8, Cân bộ quản lý phải trau dồi đạo đức cách 
mạng : chí công, vô tư, cần, kiệm, liêm, chính, một 
lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. 
Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình để tây trừ 
những thói tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, để 
cùng nhau tiễn bộ. 

Tham ô là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện 
nhất trong xã hội. Tham ô là trộm cắp của công, 
chiếm của công làm của tư. Nó làm hại đến sự nghiệp 
xây dựng nước nhà, hại đến công việc cải thiện đời 
sông của nhân dân, hại đến đạo đức cách mạng của 
người cân bộ. Quan liêu là người cán bộ phụ trách 
nhưng xa rời thực tế, xa rời quân chúng. Đối với công 
việc thì không điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ đạo 
thì đại khái chung chung. Không lắng nghe ý kiến của 
quần chúng, tác phong không dân chủ, sợ phê bình và 
phê bình. Không giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo tập 
thể, phân công phụ trách... vì vậy ở đâu có bệnh quan 
liêu thì ở đó có nạn tham ô, lãng phí. 

Phải khắc phục bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh 
công thân, óc địa vị. Nó đẻ ra nhiều cái xấu như xích 
mích, kèn cựa giữa cán bộ với nhau, không ai phục ai, 
không giúp đỡ nhau, không cộng tác chặt che với 
nhau. Bệnh cá nhân còn dẫn đến tệ bảo thủ, quan liêu, 
tham ô, lãng phí, sợ khó, sợ khô, thấy khó thì đâm ra 
tiêu cực b¡ quan. Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian 
khổ khó khăn, sa vào tham ô hủ hóa, lãng phí xa hoa. 
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Họ tham danh trục lợi, thích địa VỊ quyền hành, họ tự 
cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, 
độc đoán chuyên quyên. Họ xa rời quân chúng, xa rời 
thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có 
tỉnh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập tiến 
bộ. Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, 
thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách 
nhiệm, không chấp hành đúng đường lối chính sách 
của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách 
mạng, của nhân dân. Vì vậy, đạo đức cách mạng của 
cán bộ vừa là quan trọng với bản thân họ vừa có quan 
hệ đến vận mệnh của Đảng, đến sự phát triển nền kinh 
tế đất nước. 

Người cán bộ quản lý kinh tế không những đòi 
hỏi phải có đạo đức mà còn phải có tài năng. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh : “Kiến thiết cần có nhân bài. 
Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu 
chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng 
thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm 
nhiều”49). Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội cộng 
với khoa học chắc chắn sẽ đưa loài người đến hạnh 
phúc vô tận. Tri thức là vốn liếng quý báu của dân 
tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế. 
Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. 

Người cán bộ quản lý kinh tế nhất thiết phải có tài 
năng. Bởơi vì không có tài thi làm việc gì cũng khó, 
thậm chí là không hoàn thành được nhiệm vụ của 
minh. Tài năng của cán bộ quản lý kinh tế có thể hiểu 
đó là khả năng nắm vững chuyên môn nghiệp vụ của 
mình, thông thạo những công việc mà minh phụ trách. 
Chỉ có như vậy mới hoàn thành tốt công việc được 
giao. Người yêu cầu cán bộ quản lý không những thạo 
về chính trị mà còn phải giỏi về chuyên môn, không 
thể lãnh đạo chung chung. Ai lãnh đạo trong ngành 
hoạt động nào phải biết rõ chuyên môn ngành đó. 
Hơn nữa trình độ chuyên môn phải ngày càng được 
nâng cao, công việc quản lý càng phải cụ thể rõ ràng. 
Hồ Chí Minh viết : “Bất kỳ người lãnh đạo nào, nếu 
không học tập nổi những việc thiết thực, những người 
thiết thực và những bộ phận thiết thực của cấp dưới, 
để rút kinh nghiệm, thì nhất định không biết chỉ đạo 
chung cho tất cả các bộ phận” (10), 

Hồ Chí Minh luôn luôn coi đạo đức và năng lực là 
hai mặt của một vấn đề trong phẩm chất, tư cách của 


(8) Sđớở, t 9, tr 293 
(9) Sđd, t 4, tr 99 
(10) $đở, t 5, tr 289 
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người cán bộ. Người cho rằng năng lực và phẩm chất 
tuy có tính độc lập, song người cán bộ cách mạng 
phải chú ý rèn luyện, hội đủ cả hai yếu tổ đó 
trong mình thì mới là người cách mạng hoàn chinh, 
chân chính. 

Tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ II (tháng 
5-1959) Hồ Chí Minh chỉ rõ : “... thanh niên phải có 
đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh 
làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két 
thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, 
mà còn có hại cho xã hội nữa. Nêu có đức mà không 
có tài ví như ông bụt không làm hại gì, nhưng cũng 
không lợi øi cho loài người” 1U), 

Trong tư tưởng Hỗ Chí Minh, đức và tài đều là 
quan trọng, nhưng trong mối quan hệ giữa chúng thì 
đức là quan trọng nhất, bởi vì đức là cơ sở cho tài nảy 
sinh và phát triển. Người có đức sẽ khiêm tốn học tập, 
rèn luyện tu dưỡng đề thành tài. Có đức sẽ sử dụng cái 
tài đúng đắn và phục vụ lợi ích chung của xã hội 
nhiều hơn. Nếu có tài mà thiếu đức thì tài không thể 
phát huy, thậm. chí còn là nguy hiểm. 

Tóm lại, vấn đề đức tài của người cán bộ được 
Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, và đề cập 
dưới nhiều góc độ, vừa căn bản vừa phong phú. 
Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò đức và tài của 
người cán bộ nói chung và cán bộ quản lý kinh tế nói 
riêng. Người xác định vai trò của đạo đức như là cái 

“gộc” của người cách mạng, là đối lập với chủ nghĩa 
cá nhân. Những thói hư tật xấu, trái ngược với đạo 
đức cách mạng cần phê phán xóa bỏ. Hồ Chí Minh 
cũng đánh giá rất cao vai trò của trí tuệ, của yếu tố 
năng lực đối với người cán bộ. Người luôn luôn nhắn 
mạnh phải nâng cao trình độ lý luận, trình độ văn hóa, 
khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, coi đó là 
điều kiện hêt sức quan trọng, cần thiết của người 
cách mạng, nhất là trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Hồ Chí Minh luôn coi cán bộ là “gốc” của mọi 
công việc. Vì vậy, Đăng ta luôn quan tâm tới việc đào 
tạo huấn luyện cân bộ. Việc đào tạo cân bộ quản lý 
kinh tế có liên quan rất lớn đến công tác giáo dục. 
Giáo dục là sự chuẩn bị bước đầu như người trồng cây 
phải có giai đoạn gây giống. ươm mâm. Chi có làm 
tốt công tác giáo dục mới tạo cơ SỞ vững chắc cho vấn 
đề đào tạo bồi dưỡng cán bộ sau này. Hồ Chí Minh 
khẳng định : “Bây giờ xây dựng kinh tế. Không có 
cân bộ không làm được. Không có giáo dục, không có 
cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa. 
Trong việc đào tạo cán bộ, giáo dục là bước đầu” (?), 
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Đào tạo huấn luyện cán bộ là đê tạo ra những cán 
bộ quản lý kinh tẾ vững vàng cả về đạo đức cách 
mạng, cả vệ trình độ lý luận và trình độ chuyên môn. 
Đào tạo huấn luyện cán bộ quản lý kinh tế là dạy cho 
họ nắm được công việc của minh phụ trách và phải 
làm øgì để thực hiện được công việc đó. Trong 
“Thư gửi Hội nghị cán bộ tài chính” (tháng 2-1952) 
Hồ Chí Minh viết : “Cán bộ tài chính - Nên tìm rõ 
nhưng nguyên nhân vì sao chưa nắm vững và chưa 
thực hiện chính sách về thu và chỉ của Chính phủ ? 
Trong công tác thuế nông nghiệp, những khuyết điểm 
gì đã ngăn cản một số địa phương thực hiện đúng 
mức Chính phủ đã định ? Cần phải sửa chữa thế nào, 
đề công tác thuế nông nghiệp năm nay có kết quả 
tốt hơn ? 

Cán bộ mậu dịch - Phải làm thế nào để ổn định 
giá cả, và để đạt mục đích : Xuất nhiều hơn nhập ? 

Cán bộ ngân hàng - Làm thế nào để nắm vững 
việc quản lý thu phát của chế độ kho bạc mới, đề giúp 
ngành tài chính thực hiện thống nhất quản lý chi thu, 
đề giúp ngân hàng nắm vững việc phát hành 2 

Cán bộ tín dụng - Phải kiểm tra lại : Đã làm nhữn 
gì và còn phải làm những gi để giúp ích nhân dân, để 
đây mạnh sản xuất ? 

Trong khi kiểm điểm công tác ngành minh, cán bộ 
nên nhìn vào toàn bộ chính sách kinh tế tài chính của 
Chính phủ. Nên mạnh dạn phát biểu ý kiến, thật thà 
trao đôi kinh nghiệm - đề kiện toàn ngành mình và 
phối hợp chặt chẽ với ngành khác, nhăm mục đích 
thực hiện đầy đủ kế hoạch sản xuất và tiết kiệm của 
Chính phủ năm nay. 

Một điểm nữa : Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách 
nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc 
quân lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức 
học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ 
trách” (13), 

Trong vẫn đề đào tạo cán bộ, Hồ Chí Minh rất chú 
ý đến phương pháp học đi đối với hành, lý luận phải 
gắn với thực tiên, đặc biệt là phải biến quá trình đào 
tạo thành quá trình tự đào tạo. Trong tác phẩm “Sửa 
đổi lối làm việc” Hồ Chí Minh thường nhắc nhở “phải 
lấy tự học làm cốt”. Vì rằng học của người cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý là học của người đã trưởng 


(Xem tiếp trang 41) 
(11) Sđd, t9, tr 172 


(12) Sđd. t 8, tr 184 
(13) Sđd. tó, tr 415, 416 
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TI1AW LUẬN CỦA CÁC DẠI EIÊU 
TẠI ĐẠI HỘI IX CỦA ĐĂNG : 


TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


Cù Thị Hậu, đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Dân vận Trung ương 


.. Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản 
Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cùng với những 
thanh tựu phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội 
của đất nước, hơn 15 năm qua giai cấp. công nhân 
Việt Nam đã không ngừng phát triển về số lượng, 
chất lượng, VỀ CƠ câu ngành nghề, trinh độ học vân, 
tay nghề, ý thức tô chức, kỷ luật, tác phong công 
nghiệp, vươn lên đáp ứng yêu câu của thời kỳ mới. 

Tuy nhiên, khi chuyển sang nền kinh tế thị 
trường, những nhược điềm yếu kém vốn có trong 
công nhân cũng bộc lộ rõ. Số lượng công nhân, viên 
chức, lao động nước ta còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ 
cấu đân số và lao động. Trình độ học vấn, tay nghề 
còn thấp so với yêu cầu, ý thức học tập nâng cao 
trinh độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ chưa cao. 
Còn một số đông chưa được đào tạo nghề. Giác ngộ 
giai cập còn hạn chế, nhát là đối với công nhân trẻ. 
Ý thức trách nhiệm, ý thức tô chức kỷ luật, tỉnh thân 
tập thể, tác phong công nghiệp còn yếu. Ngoài 
những nhược điêm mang tính chủ quan, sự phân 
hóa giàu nghèo, thất nghiệp. thiếu việc làm và mâu 
thuẫn quan hệ lao động đang diễn ra gay gắt. Đó là 
những nhược điểm và khó khăn đang cản trở sự 
phát triển. cần phải được nhanh chóng khắc phục. 

Trong tình hình hiện nay, để giữ vững vai trò 
lanh đạo của giai cấp công nhân, giữ vừng bản chất 
Của giai cấp công nhân, thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
chúng ta tập trung những giải pháp chính sau : 

„ Một là, Đảng sớm ra nghị quyết về giai cấp 
công nhân làm cơ sở xây dựng giai cấp công nhân 
lớn mạnh toàn diện đóng vai trò quan trọng đáp ứng 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Phát triển và xây dựng tổ chức của Đảng trong các 
thành phần kinh tế để mọi cơ sở sản xuất kinh 
doanh đều có tổ chức đảng, tạo chỗ dựa vững chắc 
cho tổ chức công đoàn. 

Hai là, Nhà nước có chiến lược xây dựng giai 
cấp công nhân, nghiên cứu đôi mới từng bước, toàn 
diện các chính sách xã hội đối VỚI giai cấp công 
nhân, nhất là các chính sách về việc làm, đời sông, 
bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động. Đây vừa là vân 
đề bức xúc trước mắt vừa là vấn đề chiến lược lâu 
dài liên quan đến ý thức, hành động, tâm tư, tình 
cam, lòng tin và khả năng sáng tạo của đội ngũ 
công nhân nước ta. Đẳng và Nhà nước tạo động lực 
thông qua các chính sách ; bằng chính sách tạo cho 
giai cấp công nhân gắn bó và đrung, thành với Đảng, 
với dân tộc, có khát vọng và quyết tâm phấn đấu 
vươn lên trong học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
văn hóa, khoa học công nghệ, tích cực và sáng tạo, 
lao động, sản xuất và cống hiến cho sự nghiệp cách 
mạng, cho dân tộc. Chú trọng cải tiến chính sách 
tiền lương, tiền công, chính sách nhà ở, quan tâm 
cải thiện đời sống vật t chất tỉnh thần, cho công nhân. 

Ba là, Nhà nước tăng đầu tư, phát triển đa dạng 
hình thức đào tạo lại, bồi dưỡng cho công nhân lao 
động, có chính sách khuyến khích các thành phần 
kinh tế, các tổ chức xã hội tham gia đào tạo để tất 
cả mọi người đều có cơ hội học tập, tạo thành 
phong trào học tập nâng cao học vấn, tay nghẻ nhất 
là đối với công nhân trẻ, tạo nên một xã hội học tập, 
học ở trường, ở nhà, học ở nhà máy, doanh nghiệp, 
cơ quan, học trong sách vớ và trong thực tiễn, học 


* Tiếp theo Tạp chí Cộng sản số 9 (5-2001) 
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cả về chuyên môn nghiệp vụ cả về chính trị - tư 
tưởng, pháp luật và những tỉnh hoa truyền thống 
văn hóa dân tộc. Lựa chọn bồi dưỡng những công 
nhân, cán bộ tiêu biểu từ phong trào để xem xét kết 
nạp vào Đảng, bô sung đội ngũ cán bộ cho các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn thê 
chính trị - xã hội. Không thể để tình trạng giai cấp 
công nhân là giai cấp lãnh đạo và ngày càng lớn 
mạnh mà tỷ lệ công nhân trong Đảng, trong bộ máy 
nhà nước lại không tương xứng. 
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Bốn là, Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội 
rộng lớn của giai cấp công nhân, là nơi tập hợp giai 
câp công nhân, là sợi dây nối liền giữa Đảng với công 
nhân, là cơ sở xã hội của Đảng. Đảng tăng cường hơn 
nửa SỰ lãnh đạo đối với tổ chức công đoàn ; Nhà nƯỚC 
cụ thể hóa chủ trương, kế hoạch xây dựng giai cấp 
công nhân, tạo mọi điều kiện để công đoàn hoạt 
động, nhất là việc tập hợp công nhân, phát triển công 
đoàn ở các thành phần kinh tế làm cho mọi chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
được đến với mọi công nhân lao động. 


XÂY DỰNG GIAI CẤP NÔNG DÂN TRONG SỰ NGHIỆP 
' ˆ +, Lụ £ 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 
Nguyễn Đức Triều, đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Dân vận Trung ương 


.. Thành tựu của công cuộc đôi mới, kinh tế đất 
nước phát triển thu nhập của nông dân ngày một 
tăng, đời sống được cải thiện rõ rệt. Công tác xóa 
đói giảm nghèo đã thu nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ 
hộ đói nghèo giảm và hộ khá giàu tăng lên, được 
thế giới đánh giá cao. 

Đường lối chính sách đổi mới của Đảng, Nhà 
nước là nguyên nhân tạo động lực cho nông dân 
phát triển sản xuất - kinh doanh ; hộ nông dân là 
đơn vị kinh tế tự chủ đã nêu cao tính tự lực, tự 
cường khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, 
nhanh nhạy áp dụng các tiến Độ khoa học - kỳ thuật 
và công nghệ vào sản xuất đề đạt hiệu quả kinh tế 
ngày càng cao. Những thành tựu đạt được trong thời 
gian qua đã tác động tích cực chặn đà giảm sút kinh 
tế và góp phần ổn định chính trị - xã hội đất nước 
và có tác động trở lại vào việc bổ sung, hoàn thiện 
cơ chế chính sách cho phù hợp hơn. 

Đề tiếp tục xây dựng giai cấp nông dân trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta tập 
trung giải quyết những vẫn đề chủ yếu sau : 

Một là, Nhà nước đầu tư cho việc đào tạo bồi 
dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cân Độ CƠ SỞ Và 
tăng nguồn ngân sách về công tác chuyển giao khoa 
học - kỹ thuật, công nghệ, khuyến nông, khuyến 
lâm, khuyến ngư và tuyên truyền phổ biến đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước cho nông dân. Riêng vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số cần dạy tiếng dân tộc cho cán bộ 
người Kinh và dạy tiếng phổ thông cho cán bộ và 


lồ 


đồng bào dân tộc. Đồng thời cung cấp một số sách, 
báo không thu tiền cho các xã vùng dân tộc cũng 
như tiếp tục phát huy và xây dựng các nhà bưu điện 
văn hóa xã, tủ sách pháp luật. Có chính sách đủ 
mạnh khuyến khích cán bộ con em nông dân miền 
núi học văn hóa, chuyên môn, giúp nhau học nghề, 
đưa cán bộ khoa học - kỹ thuật về phục vụ nông 
thôn nhất là những nơi khó khăn. 

Hai là, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và kinh 
tế nông thôn, tập trung chỉ đạo phát triển các làng 
nghề, phát triển công nghiệp và dịch vụ đề thu hút 
lao động nông nghiệp. Có chính sách khuyến khích 
và sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền 
SỬ dụng ruộng đất, giao đất, giao rừng cho nông dân 
để khai thác tốt tiềm năng của rừng và đất rừng, 
khắc phục tình trạng tranh chấp đất đai giữa nông 
dân với nông dân, giữa người địa phương với đồng 


bào mới đên, giữa nông dân với các nông, lâm: 


trường và cơ quan nhà nước. Đi đôi với bảo đảm an 
toàn lương thực, cần mạnh dạn có chính sách 
chuyển những diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả 
sang nuôi trồng cây con khác hiệu quả cao hơn. 

Ba là, khắc phục tình trạng quá tải đối với cán 
bộ tín dụng như hiện nay, mỗi cán bộ còn phải phụ 
trách tới trên 1000 hộ, việc thâm định dự án chậm 
và thiếu chuẩn xác, giải ngân chậm và tăng Cường 
số và chất lượng cán bộ tín dụng, dựa vào các đoàn 
thể nhân dân, xây dựng các tổ vay vốn đáp ứng 
nhu cầu về vốn cho nông dân kịp thời phát triển 
sản xuất. 


Đưa Nghị quyếc Đại hội X cửa Đảng vào cuộc sống: 


Bốn là, giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm cho 
nông dân, quy hoạch các vùng sản xuât chuyên 
canh gắn với chế biến. Thực hiện chế độ hợp đồng, 
đầu tư, ứng trước và bao tiêu sản phẩm. Hướng dẫn 
nông dân tìm đối tác đầu tư và tiêu thụ sản phẩm, 
đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp 
nhà nước cũng như trách nhiệm của người nông dân 
trong việc thực hiện hợp đồng. 

Năm là, đấy mạnh việc xây dựng kết cầu hạ tầng 
nông thôn. Mở rộng mạng lưới giao thông và điện 
đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số. Xây dựng trường học, trạm y tế bảo đảm nhu 
cầu học tập và chữa bệnh. Phát triển thị trấn, thị tứ 
và chợ nông thôn. Cung cấp nước sạch, bảo đâm vệ 
sinh môi trường. Đối với vùng nghèo, xã nghèo 
thực hiện phương châm nhà nước cung ứng một 
phần vật tư và hướng dẫn kỹ thuật, công nghệ, nông 
dân góp công lao động góp tiền trong việc xây dựng 
kết cấu hạ tầng nông thôn. 

Sáu l3, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn là trọng điểm cần thực hiện nhất 
quán chính sách "khoan sức dân” đối với nông dân. 
Sớm ban hành chế độ bảo hiểm sản xuất và có cơ 
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chế thực hiện để nông dân trực tiếp được hưởng 
chính sách này. Có chính sách mang tính chiến 
lược, để ít phải dùng biện pháp xử lý tình huồng 
như hiện nay trong việc thu mua sản phẩm của nông 
dân. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp dưới mức 
hạn điền cho nông dân. Giảm bớt các khoản đóng 
góp về học hành, chữa bệnh đối với nông dân 
nghèo. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện 
trên cơ sở nông dân đóng góp là chủ yêu, nhà nước 
hỗ trợ một phần. Từng bước thực hiện công bằng xã 
hội thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch 
giữa nông dân với cán bộ, công nhân và nhân dân 
thành thị ; giữa đồng bằng và miền núi, vùng sâu, 
vùng xa. 

Bảy. là, chì đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm cho nông dân 
thực sự được phát huy đầy đủ quyền làm chủ, có cơ 
chế thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra. Kiên quyết ngăn chặn và đây lùi tình trạng tham 
những của một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa 
về đạo đức và lối sông, xử lý thật nghiêm những 
người tham nhũng và những người thiếu trách 
nhiệm gây thiệt hại kinh tế của nhà nước và của 
nhân dân. 


TĂNG CƯỜNG CỘNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN NHẰM PHÁT HUY NGUỒN 
NHÂN LỰC TRẺ ĐÂY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 
Hoàng Bình Quân, đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Dân vận Trung ương 


.. Tỉnh thần cơ bản và bao quát của Đại hội IX 
của Đảng về công tác thanh niên là ra sức đào tạo, 
bồi dưỡng và tích cực phát huy nguôn nhân lực trẻ 
để đấy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước. 

Vị vậy, công tác thanh niên của Đảng và trực 
tiếp là Đoàn thanh niên tập trung thực hiện những 
giải pháp chủ yếu sau : 

Một là, đối mới và tăng cường bồi dưỡng, giác 
ngộ lý tướng cách mạng, lòng yêu nước, hun đúc 
ước mơ, hoài bão lớn cho thế hệ trẻ trong công cuộc 
dựng xây đất nước. Lòng yêu nước của thanh niên 
phải được thể hiện ở tỉnh thần tự tôn dân tộc, tự 
cường dân tộc, ý chí quyết tâm chiến thắng nghèo 
nàn, lạc hậu. Đó là những giá trị truyền thống mà 
thế hệ trẻ ngày nay có may mắn được thừa hưởng. 
Song, những giá trị đó không tự đến với tuôi trẻ, mà 
việc đó cũng không phải của riêng Đoàn thanh 
niên, Hội liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên mà là 


hội tụ trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của 
toàn xã hội với việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. 

- Hai là, từng bước nâng cao mặt bằng trình độ 
học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, năng lực tiếp 
thu, ứng dụng, sáng tạo khoa học, công nghệ tiên 
tiến của thanh niên. Tập trung đào tạo, hình thành 
một lớp thanh niên tiên tiến, đi đầu đáp ứng trình độ 
khoa học - kỹ thuật thời đại và có trình độ quản lý 
giỏi, kinh doanh giỏi làm đầu tàu để lồi kéo đông 
đảo thanh niên. Đồng thời, phát động phong trào 
học tập trong thanh niên, từng bước tr thức hóa đội 
ngũ lao động trong thanh niên công nhân, thanh 
niên nông thôn, chú trọng và khuyến khích thanh 
niên tự học tập, đề cao giá trị học vấn đích thực, 
chống thói hư danh, học tập giả dối. Thanh niên 
phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong một xã 
hội học tập. 

- Ba là, đi đôi với bồi dưỡng thanh niên cần có 
cơ chế, chính sách phát huy mọi tiềm năng của 
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Đưa Nghị quyếc Đại hội fX của Đảng vào cuộc sống 


thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội thông 
qua các phong trào hành động thiết thực và hiệu 
quả. Trước mắt là chính sách thu hút thanh niên vào 
các đội hình trên các công trình trọng điểm quốc gia 
để tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội công hiến 
và rèn luyện. Đặc biệt, coi trọng tạo việc làm cho 
thanh niên, mở rộng các ngành, nghề mới, khôi 
phục các nghề truyền thống, chú trọng đầu tư côn 


nghệ và “bảo quản, chế biến, phát triển xây dựng kết 


cầu hạ tầng ở nông thôn, thúc đầy quá trình chuyển 
giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, 
nhất là công nghệ sinh học trên địa bàn nông thôn 
rộng lớn đề thu hút lực lượng lao động trẻ đang 
thiêu việc làm. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, 
phương pháp công tác giáo dục chính trị và công tác 
tư tưởng của Đoàn mà then chốt là đưa nội dung 
giáo dục, bôi dưỡng đến cơ SỞ, đến từng đoàn viên, 
thanh niên phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng 
theo hướng tăng cường sự sáng tạo của thanh niên, 
để thanh niên phát huy khả năng tự tiếp nhận, tu 
dưỡng, rèn luyện thông qua việc đổi mới, đa dạng 
hóa các hoạt động của Đoàn. Chú đrọng giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 
cán bộ, đoàn viên, thanh niên ; đổi mới mạnh mẽ 
nội dung, hình thức việc quán triệt, học tập các nghị 
quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách cho 


thanh niên. Tổ chức, hướng dẫn cho thanh niên tự. 


nghiên cứu, tự học tập và biết tự ‹ đấu tranh chống lại 
các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. 
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Năm là, đổi mới hoạt động của Đoàn theo 
hướng thiết thực, hiệu quả gắn sát với nhu cầu, lợi 
ích của thanh niên. Các hoạt động của Đoàn phải 
trên cơ sở xuất phát từ thanh niên, do thanh niên, 
của thanh niên, vì thanh niên và gắn chặt với quá 
trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước 
và ở môi địa phương, đơn vị. 

Sáu là, ra sức Xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, 
đặc biệt là củng cố nâng cao chất lượng chi đoàn 
theo hướng dân chủ hóa, chương trình hóa, văn hóa 
hóa sinh hoạt đoàn, tạo ra môi trường giáo dục 
trong tổ chức có nền nếp, kỷ cương chặt chẽ. Chất 
lượng chỉ đoàn phản ảnh và khẳng định chất lượng 
đích thực của tô chức đoàn. Xây dựng, củng cô tô 
chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức 
là sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng " công tác đoàn 
là bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng” 
hay nói cách khác "là trách nhiệm tham gia xây 
dựng Đảng trước một bước". Một mặt, đây mạnh 
công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh 
niên vùng tôn giáo, dân tộc, thanh niên, sinh viên Ở 
nước ngoài, tăng cường tham gia hội nhập quốc tế 
nhằm trao đổi, học tập, kinh nghiệm, tăng Cường 
giao lưu đoàn kết và hiểu biết lần nhau giữa thanh 
niên Việt Nam và các nước trên thế giới. Coi trọng 
việc nâng cao chất lượng và số lượng đoàn viên ưu 
tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp hằng năm 
để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng theo 
yêu cầu CỦa SỰ nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, nhất là yêu cầu xây dựng Đảng trong 
thời kỳ mới. 


CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TIẾP TỤC PHỤC VỤ 
SỰ NGHIỆP ĐỒI MỚI XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 
Nguyễn Dy Niên, đại biểu Đảng bộ khối Đối ngoại Trung ương 


.. Đại hội IX của Đảng ta là Đại hội mở đường 
cho đất nước vững bước tiến vào thế kỷ XXI. Trên 
CƠ SỞ phân tích và đánh giá đúng đắn những diễn 
biến mới nhất trên thế giới và xu thế phát triển của 
thời đại, Đại hội lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ nhiệm 
vụ đối ngoại của đất nước ta trong thời gian tới là 

"tiếp tục giữ vững độc lập, chủ quyên quốc 814, xây 
dựng môi trường hòa bình và tạo các điêu kiện quôc 
tế thuận lợi để đầy mạnh phát triên kinh tế, xã hội 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc, đông thời góp phân tích cực vào 
cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ”. 
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Đại hội cũng đề ra phương châm cho hoạt động 
đối ngoại là : Thực hiện nhất quán đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa 
đạng hóa các quan hệ quốc tế. Tuyên bố chính sách 
đối ngoại của chúng ta là "Việt Nam muốn là bạn, 
là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát 
triển". 

Chúng ta thực hiện nhiệm vụ đối ngoại này trong 
hoàn cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế 
giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, ân chứa bất 
trắc, đặc biệt về kinh tế vì những dấu hiệu hiện cho 


Đưa Nghị quyết Đại hội IX ca Đảng vào suộc sống 


thấy kinh tế Mỹ, Nhật, EU và một số nền kinh tế 
quan trọng đang có chiều hướng suy giảm. 

Nhưng chúng ta cũng có những thuận lợi cơ bản. 
Đó là đường lối đối ngoại đúng đắn, hợp tình, hợp 
lý ; là những thành tựu quan trọng đã đạt được. trong 
hơn 55 năm xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong hơn 15 năm thực 
hiện đổi mới ; ngày nay, Việt Nam đã có quan hệ 
ngoại giao với 167 nước, với tất cả các nước lớn, có 
quan hệ thương mại với trên 150 quốc gia và vùng 
lãnh thô, là thành viên tích cực của nhiều tô chức và 
diễn đàn quốc tế và khu vực ; 70 nước và vùng lãnh 
thổ đã thiết lập các mối uan hệ hợp tác đầu tư với 
Việt Nam. Vị thế quốc tế của đất nước ngày càng 
được tăng cường và nâng cao. 

Hoạt động đối ngoại cần tập trung vào những 
nhiệm vụ chính sau đây: 

Một là, tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị và 
hợp tác với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, 
các tổ chức quốc tế và khu vực, các trung tâm chính 
trị, kinh tế lớn trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, bình 
đăng và cùng có lợi, không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa 
dùng vũ lực, giải quyết bất đồng và tranh chấp bằng 
thương lượng hòa bình, vì hòa bình, ôn định và thịnh 
Vượng, chống mọi âm mưu và hành động "diễn biến 
hòa bình”, gây sức ép, áp áp đặt và cường quyền. 

Hai là, phục vụ đắc lực cho phát. triên kinh tế đất 
nước trong giai đoạn hội nhập quôc tế. Đối ngoại 
gÓP phần thu hút nguồn vốn đầu tư và viện trợ của 
nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng 
hóa của Việt Nam, thúc đây hợp tác lao động quốc 

tế, tăng cường phát triển du lịch và huy động sự đóng 


SỐ 10 (5-2001) 


gÓp của cộng đồng người "Việt Nam định cư ở nước 
ngoài. Hiệu quả kinh tế và chất lượng phục vụ phát 
triền kinh tế đang trở thành một trong những tiêu chí 
để đánh giá hoạt động đối ngoại. 

Ba là, chủ động hội nhập quốc tế. Hội nhập quốc 
tẾ tạo nguồn lực bô sung và hồ trợ cho xây dựng nên 
kinh tế độc lập, tự chủ, theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Tăng cường hội nhập quốc tẾ, trước hết về 
kinh tế, theo tinh thần phát huy tối đa nội lực để có 
thể tiếp nhận và sử dụng, tốt nhất ngoại lực tranh thủ 
được, nâng Cao HỘ quả thiết thực của sự hợp tác 
quốc tế. 

Trong quá trình này, luôn giữ vững độc lập, tự 
chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích 
dân tộc, giữ vững an ninh quốc gia, sự ồn định 
chính trị - xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc và môi 
trưởng sinh thái. 

Bốn là, kết hợp ngoại giao song phương với 
ngoại giao đa phương, ngoại giao của Nhà nước với 
các hoạt động đối ngoại của Đảng, Quốc hội, các 
đoàn thể quân chúng, tổ chức xã hội ; phát huy hiệu 
quả to lớn và vai trò quan trọng của các hoạt động 
đối ngoại của Đảng và ngoại giao nhân dân. 

Năm là, vẫn đề cán bộ làm công tác đối ngoại. 
Thời kỳ mới và nhiệm vụ mới đặt ra những yêu. cầu 
mới đôi với đội ngũ làm công tác đối ngoại cả về 
phẩm chất chính trị lẫn trình độ nghiệp vụ chuyên 
môn. Đối ngoại Việt Nam phải phần đầu vươn lên 
hơn nữa đề ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế, trở thành lực lượng cách mạng 
chính quy và hiện đại tương xứng với tâm vóc trí tuệ 
của đât nước và dân tộc hiện tại cũng như trong 
tương lai. 


TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH QUỐC PHÒNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC 
TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI 
Phạm Văn Trà, đại biểu Đảng bộ Quân đội 


„. Để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ 
Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, chúng ta 
cần tiến hành đông bộ nhiều giải pháp chiến lược. 
Trong tỉnh hình hiện nay, chúng ta tập trung làm tốt 
mấy vấn đề sau : 

Một là, xây dựng sức mạnh tổng Hợ8: của đất 
nước. Dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, nhờ 
đó đã tạo ra sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi 
kẻ thù và xây dựng, bảo vệ sự trường tôn của đất 


nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó lên tầm 
cao mới, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng sức mạnh 
tổng hợp dựa trên cơ sở sức mạnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân, coi đó là nhân tố quyết định vận mệnh 
Của sự nghiệp cách mạng. Sức mạnh giữ nước, được 
tạo ra từ sự đồng tâm, hiệp lực, thống nhất ý M Đảng 
với lòng dân, trên đưới một lòng, đoàn kết thành 
một khối vững chắc, thống nhất ý chí và hành động. 
Để quy tụ được sức mạnh của quần chúng, trước hết 
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phải xây dựng được lòng tin của nhân dân vào mục 
tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
tin vào sự lãnh đạo của Đảng, lòng yêu quê hương 
đất nước và tin tưởng vào sự tất thắng của chủ nghĩa 
xã hội. Chỉ có như vậy nhân dân mới đem hêt trí 
tuệ, sức lực, tài sản để xây dựng quê hương, đất 
nước và bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc đến củng. 
Vì vậy, cùng với tuyên truyền, giáo dục đường lôi 
chính sách chung của Đảng, Nhà nước, chúng ta 
đây mạnh hơn nữa nhiệm vụ giáo. dục quôc phòng, 
COI trọng giáo dục lòng yêu nước, làm cho mọi 
người dù làm gì, ở ' Cương Vị nào cũng đều nhận rõ 
yêu cầu mới đối với nhiệm vụ quôc phòng, bảo vệ 
Tổ quốc. Tập trung nâng cao chất lượng và tính 
hiệu quả thiệt, thực của việc bồi dưỡng kiến thức 
quôc phòng đối với cán bộ các cấp. Đồng thời, đầy 
mạnh xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đrước 
hết là cơ sở chính trị, trong đó coi trọng vân đề thực 
hiện dân chủ ở cơ sở, quan tâm đến đời sống vật 
chất, tinh thần ; tích cực xóa đói, giảm nghèo, chăm 
lo chữa bệnh, học hành cho nhân dân, nhất là ở 
những vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ 
cách mạng. 

Hai là, đi đôi với việc xây dựng CƠ SỞ chính trị, 
tỉnh thần của sự nghiệp bảo vệ Tô quốc, chúng ta 
tập trung xây dựng tiềm lực và sức mạnh của nên 
kinh tê, khoa học và công nghệ quốc Bla; kết hợp 
phát triển kinh tế - xã hội với củng cô quôc phòng 
- an ninh trong quá trình đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua thực tiên 15 năm 
đổi mới, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm về kết 
hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh và kết hợp 
quốc phòng - an ninh với đối ngoại ; về khai thác 
tiềm năng, tích lũy tiềm lực kinh tế, khoa học và 
công nghệ phục vụ cho quốc phòng - an ninh, xây 
dựng thực lực quốc phòng, đặc biệt là việc tổ chức, 
bố trí thế trận quốc phòng - an ninh và kinh nghiệm 
trong xử trí các tình huống chiến lược. Thời gian tới 
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tập trung sức cho việc xây dựng các khu vực phòng 
thủ địa phương đi vào chiều sâu, thiết thực, vững 
chắc hơn. Các cấp, các ngành có liên quan, tập 
trung đầu tư đúng mức cho các khu vực kinh tê trên 
các địa bàn trọng, yếu, gắn với quôc phòng - an 
ninh. Trước yêu câu mới, cần nhanh chóng nghiên 
cứu xây dựng. 'chiến lược kết hợp xây dựng với bảo 

vệ” và xác định các quy hoạch, kế hoạch kết hợp 
giữa một số lĩnh vực như quốc phòng - an ninh - 
kinh tế - đối ngoại. 

Ba là là lực lượng nòng cốt của nên quốc 
phòng toàn dân, Quân đội nhân dân cần được tiếp 
tục xây dựng theo hướng : cách mạng, chính quy, 
tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chât lượng tổng 
hợp, sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến 
đầu không ngừng phát triển, đáp ú ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hinh mới. Tăng Cường sự lãnh đạo 
tuyệt đôi, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với 
quân đội. Xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch, 
vững mạnh... Thường xuyên giáo dục giữ vững và 
phát huy bản chất truyền thống cách mạng của quân 
đội trong điều kiện mới, không ngừng nâng cao bản 
lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh loại trừ âm mưu 
phi chính trị hóa quân đội, lấy đó làm nền tảng để 
xây dựng quân đội về mọi mặt ngang tầm nhiệm vụ. 
Đồng thời, phải tiếp tục điều chỉnh, củng cô biên 
chế, tổ chức tỉnh gọn, mạnh, có số lượng hợp lý và 
trang bị phù hợp ; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, 
sản sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao trong điều kiện mới. 

Bốn là, xây dựng và phát triển nền công nghiệp 
quốc phòng của đất nước độc lập, tự chủ với các 
bước đi hợp lý, vững chắc, trên cơ sở khai thác mọi 
nguồn lực và thành tựu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ; không ngừng nâng cao trình độ 
khoa học - kỹ thuật - công nghệ quân sự và khoa 
học, nghệ thuật quân sự, từng bước đâp ứng yêu câu 
trang bị cho lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới. 


THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO 
CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
Lê Quang Vịnh, đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Dân vận Trung ương. 


.. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 ghi như sau : 

“Công dân có quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo, 
theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn 
giáo đều bình đẳng trước pháp luật. 

Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo 
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được pháp luật bảo hộ. 

Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái 
pháp luật và chính sách của Nhà nước” (Điều 70). 

Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo 
trong tình hình mới có ghi : 
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I. “Tôn trọng và đảm bảo quyên tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn 
giáo của công dân. Mọi công dân đều bình đăng về 
nghĩa vụ và quyên lợi trước pháp luật, không phân 
biệt người theo đạo và không theo đạo, cũng như 
giữa các tôn giáo khác nhau. 

2. Đoàn kết gắn bó đông bào theo các tôn giáo 
và không theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết 
toàn dân. 

3. Mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng, 
tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật, có 
nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa, giữ gìn độc lập dân tộc và chủ quyên 
quốc Øï4. 

4. Những hoạt động tôn giáo ích nước, lợi dân, 
phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng, 
hợp pháp của tín đô được đảm bảo. Những giá trị 
văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo được tôn 
trọng và khuyến khích phát huy. 

5. Mọi hành vĩ lợi dụng tôn giáo để làm mất trật 
tự an toàn xã hội, phương hại nên độc lập dân tộc, 
phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, chống lại 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
gây tôn hại các giá trị đạo đức, lối sống, văn hóa 
của dân tộc, ngăn cản tín đô, chức sắc các tôn giáo 
thực hiện nghĩa vụ công dân, đều bị xử lý theo pháp 
luật. Hoạt động mê tín phải bị phê phân và loại bỏ” 
(Chỉ thị 37/CT- TƯ ngày 2-7-1998). 

Chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trước hết là đoàn kết dân tộc, đoàn 
kết người có tôn giáo với nhau, đoàn kết người khác 
tôn giáo với nhau, đoàn kết người có tôn giáo với 
người không tôn giáo với nhau, động viên nhau 
thực hiện mục tiêu “Độc lập, thống nhất, chủ quyên 
quốc gia, toàn vẹn lãnh thô, dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Có một vấn đề thiết tưởng cần làm rõ để tránh 
ngộ nhận về chính sách tôn giáo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, đó là Đảng và Nhà nước không 
chống tôn giáo tức là bảo đảm quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo, nghiêm cấm sự phân biệt đối xử 
vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng kiên quyết 
chống sự lợi dụng tôn giáo. Tại sao lại đặt vấn đề 
như vậy ? 
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Lý do chủ yếu là vì trong lịch sử nước ta, các thế 
lực thù địch với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
luôn luôn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ 
dân tộc, phá hoại độc lập, thống, nhất, chủ quyền 
quốc gia, toàn vẹn lãnh thô của Tổ quốc. Đó là một 
sự thật dịch sử mà bất cứ ai khách quan, trung thực 
cũng đều thấy. 

Chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam được cụ thể hóa bằng mấy vấn đề cụ thể 
sau đây : 

1. Các tôn giáo ở Việt Nam được hoạt động tự 
do trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật 
Nhà nước Việt Nam. Điều này cũng giống như ỏ Ở 
các quốc gia khác và phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Không có một tổ chức, cá nhân nào ở bất kỳ một 
quôc gia nào lại được hoạt động tự do ngoài vòng 
pháp luật của quốc gia đó. 

Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước 
Việt Nam quan tâm tạo điều kiện đạp ứng những 
nhu câu tôn giáo cơ bản : 

+ Tự do sinh hoạt tôn giáo 

+ Báo hộ nơi thờ tự ; xây mới nơi thờ tự 

+ Có trường đào tạo giáo sĩ, cho đi đào tạo ở 
nước ngoài 

+ Có kinh sách, ấn phẩm tôn giáo 

+ Được giao lưu quốc tế 

2. Một tôn giáo ở Việt Nam muốn hoạt động 
hợp pháp. phải đáp ứng đủ những tiêu chí cơ bản : 
có tín đồ tự nguyện tin theo ; có giáo sĩ hướng dẫn 
việc đạo ; có tôn chí mục đích hoạt động không trái 
với pháp luật Nhà nước ; có hệ thống giáo lý, giáo 
luật phù hợp ; có nơi thờ tự đảm bảo vệ sinh, an 
toàn ; không hoạt động mê tín đị đoan làm tổn hại 
đến tỉnh thần, vật chất, sưc khỏe của tín đồ và làm 
ảnh hưởng đến những quyền cơ bản của người khác 
và phải đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. Những tô chức tôn giáo không đáp ứng 
đủ những yêu cầu trên đều không được hoạt động. 
Ở đây điều cần nói rõ, là đối với tổ chức, còn tín đồ 
thì hoàn toàn tự do sinh hoạt tín HEYỚNE tại gia đình 
và nơi thờ tự hợp pháp. 

3. Nhà nước Việt Nam chỉ quan tâm đến tư cách, 
phẩm chất công dân của những người lãnh đạo các 
tôn giáo, không can thiệp vào trình độ tôn giáo của 
những người đó. 
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4. Tù trước đến nay, Việt Nam không xử tù, 
giam giữ, quản chế hành chính bất kỳ một nhân vật 
tôn giáo nào vì lý do tôn giáo. Mọi công dân Việt 
Nam đều bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước Việt 
Nam xử lý bằng pháp luật đối với bất kỳ một công 
dân Việt Nam nào vi phạm pháp luật, bất kể người 
đó theo tôn giáo hay không theo tôn giáo và xử lý 
bằng pháp luật mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, mạo 
danh tôn giáo để gây rối trật tự xã hội, phương hại 
đến an ninh quốc gia, tốn hại tỉnh thần, vật chất, sức 
khỏe của công dân. 

5. Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước 
khuyến khích tham gia các hoạt động giáo dục, từ 
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thiện, nhân đạo theo sự hướng dẫn của các cơ quan 
chuyên môn. - 

6. Nhà nước Việt Nam không tịch thu bất cứ tài 
sản nào của cắc tôn giáo ngoại trừ nếu các tài sản 
đó được sử dụng như một công cụ nhằm phục vụ 
cho các hoạt động gây bạo loạn, lật đổ, chống lại 
Nhà nước và nhân dân. 

7. Các tổ chức, cá nhân tôn giáo được tạo điều 
kiện thuận lợi để giao lưu quốc tế, được đi đào tạo 
ở nước ngoài. Rất nhiều các tổ chức tôn giáo quốc 
tế đã vào Việt Nam giao lưu với các tổ chức tôn 
giáo Việt Nam mà không bị cản trở gì. 


KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU LÝ TƯỞNG, GIỮ VỮNG CHUẨN GIÁ TRỊ XÃ HỘI VIỆT NAM, 
NGĂN CHẶN VÀ ĐẨY LÙI CÁC BIỀU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA CƠ HỘI 
Hữu Thọ, đại biểu Đảng bộ khối cơ quan Trung ương về công tác Tư tưởng 


Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương trình Đại hội đề cập những công tác quan 
trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó có 
nhiệm vụ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ 
nghĩa cá nhân. Chống tư tưởng cơ hội, thực dụng. 
Trước lúc từ biệt chúng ta, cùng với bản Dị chúc 
lịch sử, đúng ngày kỷ niệm ngày thành lập Đảng 
(3-2-1969), Bác Hồ công bố bài báo nổi tiếng : 
"Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân". Những người mắc chủ nghĩa cá nhân, như 
Bác Hồ phân tích, là những người "làm việc gì cũng 
nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết... Do chủ 
nghĩa cá nhân mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào 
tham ô, hủ hóa, lãng phí xa hoa. Họ ham danh trục 
lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi 
thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, 
chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, 
mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tỉnh 
thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến 


bộ. Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, 


thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tỉnh thần trách 
nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính 
sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích 
cách mạng, của nhân dân"). Bác Hồ lại nói : "Đấu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là "giày 
xéo lên lợi ích cá nhân". Mỗi người đều có tính 
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cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản 
thân và của gia đình mình. Nếu những lợi ích cá 
nhân đó không trái với lợi ích của tập thể thì không 
phải là xấu... Không có chế độ nào tôn trọng con 
người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng 
đắn và bảo đảm cho nó được thoả mãn bằng chế độ 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa"). Trong 
công tác Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chúng ta phải 
kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân theo tỉnh thần 
đó của Người. 

Trong tham luận này, chúng tôi không đi sâu 
phân tích những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân 
với nhiều màu vẻ rất phức tạp của nó đang diễn ra 
mà khi phát triển tới chỗ cực đoan thì chủ nghĩa cá 
nhân đã có lúc biến con người thành kẻ "bất nhân". 
Chỉ xin phân tích chủ nghĩa cơ hội, những biểu hiện 
cơ hội chủ nghĩa hoặc "tư tưởng cơ hội" mà Báo cáo 
Chính trị đã đề cập, vì trong những ý kiến đóng BÓP 
của nhiều đông chí lão thành cách mạng và các tầng 
lớp nhân dân đối với dự thảo Văn kiện Đại hội đều 
nêu lên và phân tích vấn đề quan trọng này. 

Œon người nào, tổ chức nào cũng tìm kiếm mọi 
cơ hội để vươn lên ; bỏ lỡ cơ hội sẽ thiệt thòi lớn ; 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
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năng lực tranh thủ thời cơ và mọi cơ hội để làm giàu 
cho đất nước, cho đơn vị và cho gia đình là một 
phâm chất cần phải có, nhất là trong lúc này. Tuy 
nhiên, điều đó hoàn toàn khác với chủ nghĩa cơ hội, 
hoặc khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa mà ta cần kiên 
quyết đầu tranh ngăn chặn. 

Chủ nghĩa cơ hội, xét về khuynh hướng chính 
trị, là hệ thống quan điểm chính trị không theo một 
định hướng, một đường lối rõ rệt, không có chính 
kiến hắn hoi, không kiên định những vấn đề có tính 
nguyên tắc, hay ngả nghiêng, khi thì ngả theo bên 
này, khi thì ngả theo bên kia, vì chủ nghĩa cơ hội có 
cả biểu hiện "hữu" và "tả". Nhưng chủ nghĩa cơ hội 
còn biểu hiện trong đời sống hằng ngày và những 
người lợi dụng cơ hội, mưu cầu những lợi ích trước 
mắt, cục bộ, cá nhân, bất kể việc làm đúng hay sai 
chủ nghĩa cơ hội là một biểu hiện của chủ nghĩa cá 
nhân, thuộc phạm trù đạo đức. Người ta không phải 
không biết mối quan hệ đó, nhưng không mấy khi 
gộp vào làm một, mà thường tách riêng ra vì tính 
chất rất nguy hiểm của những người cơ hội chủ 
nghĩa trong đời sống xã hội và trong sinh hoạt Đảng 
Cộng sản. Chính vì vậy, trong từ ngữ tiếng Việt có 
chủ nghĩa,ơ hội, lại có thái độ cơ hội, lối sống cơ 
hội. Tôi đề nghị trong Báo cáo Chính trị chỉ nên 
viết từ "cơ hội" để bao quát cả hai loại "cơ hội” cần 
phải đấu tranh, khắc phục, hoặc nói rõ: "đấu tranh 
chống tư tưởng cơ hội" vì trong thực tế đang diễn 
ra còn có "hành vi cơ hội" dưới nhiều màu sắc đang 
phát triển, rất phức tạp, rất nguy hiểm cho Đảng. 

Những người mắc vào chủ nghĩa cơ hội, khuynh 
hướng cơ hội về chính trị hoặc có thái độ, lối sống 
cơ hội trong đời sống có một đặc tính chung là xa 
rời nguyên tắc, cả trong nguyên tắc chính trị, 
nguyên tắc tô chức cũng như nguyên tắc sống trong 
quan hệ với cộng đồng, với đông chí, bạn bè. 
Nhưng lại cần học tập cách phân tích về chủ nghĩa 
cá nhân của Bác Hồ để khỏi lầm lẫn giữa linh hoạt 
và kiên định, giữa mềm dẻo sách lược và dao động 
về nguyên tắc, giữa bao dung và thỏa hiệp, giữa hòa 
hiếu, ứng xử có văn hóa và luồn lách sống có thủ 
đoạn trong phẩm chất và nhân cách con người. 

Trong truyền thống văn hóa của dân tộc, ông 
cha ta chấp nhận và khuyến khích những con người 
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năng động, thích nghỉ khi cho phép "ở bầu thì tròn, 
ở ống thì dài", nhưng bác bỏ và lên án những kẻ 
giảo hoạt tìm cách "gió chiều nào che chiều ấy", 
hoặc độc ác, lợi dụng "dậu đô bìm leo". Trong đời 
sống chính trị đất nước và đời sống bình thường của 
con người, Đảng ta luôn luôn khuyến khích sự chủ 
động, sáng tạo của đảng viên và mỗi tổ chức đảng, 
nhưng luôn luôn phê phán, đấu tranh với những 
biểu hiện cơ hội chủ nghĩa trong khuynh hướng 
chính trị và trong thái độ sống. Chính từ ngày đổi 
mới đến nay, các văn kiện quan trọng của Đảng đều 
chỉ rõ : phải đấu tranh với các khuynh hướng cơ hội 
và biều hiện cơ hội chủ nghĩa. Văn kiện Đại hội VỊ, 
mở đầu thời kỳ đổi mới ghỉ rõ : phải "chống chủ 
nghĩa cơ hội dưới mọi hình thức", "có thái độ 
nghiêm khắc với những kẻ xu thời, vụ lợi, xu nịnh". 
Văn kiện đại hội VII ghi : "chống chủ nghĩa cơ hội 
và mọi biểu hiện bè phái trong Đảng". Văn kiện Đại 
hội VIII nhận định: trong Đảng có những người có 
"khuynh hướng cơ hội", coi đấu tranh kiên quyết 
chống những biểu hiện "cơ hội" như một việc cần 
thực hiện, một giải pháp quan trọng để giữ gìn đoàn 
kết trong các tổ chức đảng. Thực hiện Nghị quyết 
Đại hội, Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VITI) về 
Chiến lược cán bộ, bên cạnh những ưu điểm, đã nêu 
các khuyết điểm của đội ngũ cán bộ trong đó đề cập 
các biểu hiện "tham vọng cá nhân, cục bộ, kèn cựa, 
địa vị, cơ hội...", nêu đức tính "trung thực, không cơ 
hội..." trong tiêu chuẩn cán bộ... Vậy, trong quá 
trình thực hiện các nghị quyết đó, thực trạng của 
bệnh "cơ hội" về chính trị và trong đời sống của cán 
bộ, đảng viên tăng hay giảm 2? 

Những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội lúc nào 
cũng có, nhưng thường xuất hiện công khai và phát 
triển vào lúc cách mạng gặp khó khăn khi chuyển 
hướng chiến lược và khi các quan hệ xã hội có 
những điểm biến đổi. Phải chăng, đó là lý do mà 
qua các kỳ Đại hội trong thời kỳ đổi mới, văn kiện 
nào cũng đề cập nhiệm vụ đấu tranh với các khuynh 
hướng cơ hội và thái độ cơ hội, lối sống cơ hội. Và 
mặc dù nghị quyết Đảng đã đề cập, công tác đấu 
tranh được tiến hành, nhưng quan sát trong thực tiễn 
sinh hoạt Đảng, thấy những biểu hiện cơ hội đang 
có chiều hướng phát triển và diễn biến rất phức tạp. 
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Về mặt chính trị, đó là biểu hiện trong một số 
đồng chí : sự dao động về mục tiêu lý tưởng và 
nguyên tắc xây dựng Đảng ; không giữ vững định 
hướng trong quá trình đổi mới ở cả hai phía cực 
đoan ; tê liệt ý chí chiến đấu, mất cảnh giác cách 
mạng ; thiếu bản lĩnh, thụ động, "giữ thân", không 
dám hoặc không dám công khai đấu tranh với các 
quan điểm và hành vi trái Cương lĩnh, Điều lệ 
Đảng, pháp luật Nhà nước. 

Về mặt quan hệ xã hội, có một số cán bộ, đảng 
viên, công chức nhà nước tìm cách lợi dụng quyền 
lực để vun vén lợi quyền cho cá nhân, gia đình, họ 
tộc, địa phương, đơn vị, bất chấp lợi ích Tổ quốc 
và đồng bào ; tìm cách móc ngoặc trên dưới, trong 
ngoài, chạy "chức", chạy "quyền", chạy "chỗ", chạy 

"lợi", chạy "tội" như báo cáo của Bộ Chính trị trước 
Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) ; báo cáo thiếu trung 
thực, thối phồng thành tích, che dấu khuyết điểm, 
lựa chiều ăn nói, tìm cách biếu xén, hối lộ để lấy 
lòng cấp trên, tìm kiếm "ô đù" trong các chuyến 
"buôn quyên lực"; đối với nhân dân thì xa cách ; 
thậm chí tìm cách vu cáo, cài bấy hãm hại " người 
ngay", gây mất đoàn kết nội bộ. 

Những biểu hiện cơ hội ngày càng phức tạp nêu 
ở trên làm cho một số tổ chức đảng suy yếu cả về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm cho uy tín của 
Đảng trong nhân dân bị giảm sút. Những người có 
biểu hiện cơ hội chủ nghĩa không những không còn 
đủ tiêu chuẩn đảng viên cả về chính trị và đạo đức 
cách mạng, mà cũng không còn đủ nhân cách làm 
người. Ở họ không có lòng trung thành, trước sau 
giữ trọn lý tưởng và tấm lòng tận tụy với Dân, với 
Tổ quốc, với Đảng ; không còn sự trung thực, ngay 
thắng, thật thà trong tổ chức và ngoài xã hội ; không 
bao giờ là người trung thực, thắng thắn, dám nói lên 
sự thật, kiên trì bảo vệ chân lý cho dù có lúc bị hiểu 
lầm, có lúc thiệt thòi đối với bản thân. Thậm chí ở 
những người mắc bệnh nặng, không còn tình đồng 
chí, đồng bào, đồng nghiệp, bạn bè và cả tình yêu 
chân chính, vì tất cả các mối quan hệ xã hội thiêng 
liêng ấy đều quy chiếu vào lợi quyên cá nhân họ. 
Để cho chủ nghĩa cơ hội phát triển thì tính chất 
Đảng sẽ bị đe dọa, mà chuân giá trị văn hóa truyền 
thống của dân tộc cũng bị lung lay. 
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Chúng ta đang bàn và tập trung chống các nguy 
cơ, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng trong thời gian 
tới, tôi đề nghị cần coi trọng hơn nữa đấu tranh 
chống tư tưởng cơ hội và các biểu hiện của chủ 
nghĩa cơ hội trước hết từ trong Đảng. 

Những kẻ cơ hội thường có “trăm phương nghìn 
kế” để thực hiện ý ý đồ của mình, khi trực diện, khi 
giấu mặt "núp bóng”, "ây cây", "kích động", cho 
nên phát hiện và đấu tranh không dễ. Nhưng dù có 
khéo che giấu tới đâu cũng không qua được mắt 
đảng viên và nhân dân. Phải vạch trần sự nguy hại 
và biểu hiện xấu xa của nó đối với xã hội, với tổ 
chức đảng và bộ máy nhà nước để mọi người nhận 
diện mà tự mình rèn luyện, xa lánh và khi thấy xuất 
hiện thì đấu tranh vì lợi ích của đất nước và sinh 
mệnh của Đảng. Đặc biệt không để họ lọt vào các 
cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở các cấp ; vì 
những người cơ hội mà nắm quyền lực trong tay thì 
có khả năng dùng quyền lực được Đảng và nhân 
dân trao mà phá Đảng, xoay chuyển cả chế độ vì lợi 
ích của bản thân anh ta. Phải huy động toàn Đảng, 
tổ chức để toàn dân tham gia xây dựng Đảng, đấu 
tranh với những người cơ hội, vì như Bác Hồ đã 
nói: "Dân biết nhiều việc mà các Mư lãnh đạo 
không biết"G). 

Những kẻ cơ hội chủ nghĩa hay tìm đến những 
người cho họ "cơ hội" : "Cơ hội" làm giàu bất hợp 
pháp, "cơ hội” giữ vị trí này, vị trí nọ trong Đảng và 
trong xã hội, "cơ hội” chạy tội khi phạm tội... Các 
đồng chí lãnh đạo, quản lý, các cơ quan lãnh đạo, 
quản lý, nhất là các cơ quan tô chức, kiểm tra, thanh 
tra, kiểm toán, xét duyệt dự án đầu tư, bảo vệ luật 
pháp... phải trong sáng, trong sạch, thực hiện 
nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, trước hết 
là các quy chế tuyển chọn cán bộ và các quy chế 
khác, xem xét kỷ luật và xét xử theo đúng pháp luật 
những người mắc lỗi, phạm tội bất kể họ là ai... Các 
đồng chí có trách nhiệm, các cơ quan có thấm 
quyên nghiêm minh tức là bịt các đường "chạy" của 
những kẻ cơ hội và nghiêm trị những người cơ hội 
chủ nghĩa đang tìm cách lũng đoạn Đảng, lũng 
đoạn xã hội, bất chấp kỷ luật Đảng và pháp luật 
Nhà nước. 


(3) Hồ Chí Minh : Sđởơ, t 12, tr 420 
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Như trên đã trình bày, những lúc cách mạng gặp 
khó khăn, những lúc cách mạng chuyển hướng 
chiến lược thường xuất hiện những phần tử cơ hội, 
ngả nghiêng, xoay xở. Nhưng lịch sử loài người, 
lịch sử cách mạng thế giới và nhất là lịch sử dân tộc 
ta, Đảng ta thì những lúc này lại thường xuất hiện 
những người kiên định, tài năng, đức độ, những tập 
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thể vững vàng, sáng tạo ; họ từ ước vọng và kinh 
nghiệm đấu tranh của nhân dân mà ra, họ từ truyền 
thống dân tộc và truyền thống của Đảng mà hun đúc 
lên ; đó chính là lý do chúng ta hoàn toàn lạc quan, 
tin tưởng vào cuộc đấu tranh thắng lợi chống các 
biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, tin tưởng vào tương lai 
phát triên của dân tộc và của Đảng. 


LÀNH MẠNH HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠN G VÀ “TÂM LINH” 
HƯỚNG VÀO CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYÊN THỐNG CỦA DÂN TỘC 
Đặng Hữu, đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Khoa giáo Trung ương 


Tín ngưỡng và "tâm linh. là những hiện tượng 
xã hội có tính phô biến, gắn liền với đời sống của 
con người và xã hội cả hàng ngàn năm nay. 

Thông thường, thuật ngữ "tín ngưỡng" bao gồm 
tín ngưỡng tôn giáo và tín ngưỡng dân gian. Tín 
ngưỡng tôn giáo là niềm tin vào lực lượng siêu 
nhiên theo những nguyên tắc thực hành tôn giáo 
nhất định. Tín ngưỡng dân gian là niềm tin Vào thân 
linh thông qua các lễ nghỉ mang tính đơn giản, 
thường gắn liền với tập tục, thói quen truyền thống : 
là bộ phận của văn hóa dân gian, phản ánh những 
ước nguyện tâm linh của con người và cộng đồng. 
Riêng thuật ngữ “tâm lĩnh", giới khoa học ở các 
nước khác trên thế giới ít sử dụng, nội hàm của 
thuật ngữ này hoàn toàn chưa rõ ; tuy nhiên, ở nước 
ta thuật ngữ đó lại khá phổ biến trong dân gian. 
Bước đầu, có thể hiểu "tâm linh" là những trạng thái 
tâm thức tôn ' gIÁO ; hoặc có khi được hiểu là ý ý tưởng 
của người sống nhớ tới người đã khuất, uống nước 
nhớ nguồn U!)... 

Từ vài chục năm nay, đời sống tôn giáo dường 
như sôi động hắn lên trên khắp hành tinh. Do tác 
động của sự bùng nổ thông tin và của xu thế dân 
chủ hóa đời sống xã hội, con người không chỉ biết 
tín ngưỡng tôn giáo của bản thân, mà đã tiếp cận 
với các thể loại tín ngưỡng tôn giáo khắp năm châu, 
lựa chọn thứ gi thích hợp với tâm thức tôn giáo 
(thường được gọi là tâm linh) của mình. Trong điều 
kiện ấy, các tôn giáo theo kiểu truyền thống. buộc 
phải thay đổi, phải cải cách để thích nghi, đề tôn tại 
và phát triển. Trên thế giới có đến hàng ngàn tôn 
giáo mới. Giới khoa học gọi đó là “phong trào tôn 


giáo mới", “hiện tượng tôn giáo mới". Đúng như 
Béc-gơ-sơn nhận định “con người đang là cỗ máy 
chế tạo ra các thân thánh". Bộ mặt tôn giáo đang 
thay đối, thay đối từ quan niệm, nội dung đến cách 
thực hành các lễ thức, thiết chế và tổ chức. Mác đã 
nói : "Tôn giáo vừa mang tính phản kháng, vừa là 
phản ảnh của xã hội", "những hiện tượng tôn giáo 
mới mọc lên lành ít, dữ nhiều". 

Công giáo mắt dần vị trí ở châu Âu và chuyền 
trợng tâm phát triển sang các châu lục khác, đặc 
biệt là châu Á. Đạo Tỉn Lành phân rẽ thành hàng 
trăm "giáo phái", mà phần lớn xa lạ với những 
nguyên lý ban đầu. Đạo Phật và nhiều tôn giáo 
phương Đông đang được đón tiếp bởi một số quần 
chúng phương Tây ngày càng đông. Đạo Hồi với tư 
tướng cực đoan đang được khích lệ. 

Trong khi đó, ở nhiều nước đã xuất hiện một số 
người có khả năng khác thưởng. Đây là những hiện 
tượng mà khoa học chưa lý giải được. Một số người 
đã lợi dụng cơ hội này để tạo ra sự huyễn hoặc 
trong những người dân ít hiểu biết, lôi kéo họ vào 
một số việc nhằm mục đích trục lợi. Thế là, đan xen 
với những sinh hoạt tín ngưỡng, "tâm linh” và tôn 
giáo lành mạnh, còn có những biểu hiện phản văn 
hóa, phi khoa học. 

Việc nghiên cứu những hiện tượng liên quan 
đến khả năng đặc biệt của một số rất ít người đã 
được các nước phát triển lưu tâm nhằm vào mục 
đích khoa học và thực tiễn, song đến nay vẫn là một 


(1) Xem Nguyễn Văn Huyên trong cuốn "Văn minh Việt Nam", 
1994 
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bí ấn. Những hiện tượng này thường cũng dễ được 
gân vào phạm trù mê tín, dị đoan hay tà giáo... 

Ở Việt Nam, hầu hết các tín ngưỡng, tôn giáo 
đều hướng con người tới cái thiện, tránh cái ác. Khi 
Phật giáo vào Việt Nam, những nội dung triết lý 
cao siêu được biểu hiện thông qua một hệ thống 
quan niệm về cuộc sống và các chuân mực đạo đức 
giúp con người hướng đến CHÂN, THIỆN, MỸ. 
Các vị cao tăng Phật giáo cho răng, đi tu niệm phật, 
thực hành "ngũ giới", cứu nhân độ thế là con đường 
giác ngộ chân chính. Cũng như Phật giáo, Thiên 
chúa giáo chủ trương con người sống công bằng, 
bác ái, kính Chúa, yêu Nước. Dù rất khác nhau, 
nhưng các tôn giáo, tín ngưỡng chân chính trên thế 
giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, về căn bản, 
đều hướng con người theo các giá trị nhân văn. 
Trong các cuộc đấu tranh chống lại sự thống trị của 
chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc để giành 
lại độc lập, thống nhất đất nước, những tín ngưỡng 
và tôn giáo chân chính đã có tác dụng điều tiết các 
quan hệ xã hội để góp phần tạo thành sức mạnh 
đoàn kết dân tộc ; và khi những người có tín ngưỡng 
hướng hành vi của họ theo điều thiện và vào các 
mục đích chính đáng của cộng đồng, thì chính điều 
này đã tạo ra những nét văn hóa trong đời sống 
xã hội. 

Tuy nhiên, sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo và 

"tâm linh” vào những mục đích không chính đẳng, 
bất hợp pháp có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống 
chính trị - kinh tế - xã hội , làm cản trở sự phát triển 
xã hội và đi ngược lại quyên mưu cầu hạnh phúc 
của chính bản thân con người. 

Cũng cần lưu ý rằng, tín ngưỡng thường chứa 
đựng những yếu tố dễ dẫn đến mê tín, là mảnh đất 
đề mê tín phát triển. 

Mê tín là niềm tin mù quáng vào các lực lượng 
siêu nhiên như thần, thánh, ma quỷ... không dựa 
trên cơ sở thế giới quan khoa học. Dị đoan là mê tín 
ở mức độ cuồng tín, mất lý trí. 

Ở nước ta mấy năm gần đây, sự phục hồi của 
các hủ tục và hoạt động tín ngưỡng, tâm linh bùng 
nổ thái quá. Bác Hồ có nói : Khi phục hồi vốn cổ, 
cái gì tốt thì phục hồi và phát triển, cái gì xấu thì bỏ 
đi. Vừa qua đường như phục hồi tất cả ! Những hiện 
tượng đó dội vào xã hội, tạo nên những hiện tượng 
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không lành mạnh trong đời sống, gây dư luận khác 
nhau trong nhân dân. Chúng ta cần nghiên cứu một 
cách nghiêm túc để kịp thời uốn nắn và (ạo ra đời 
sống tỉnh thân lành mạnh trong xã hội. 

Trong suốt 30 năm chiến tranh, mọi hoạt động 
đều hướng vào mục đích tối thượng “Không gì quý 
hơn độc lập, tự do", những hoạt động mang tính 
chất tín ngưỡng tôn giáo tạm thời lắng xuống. Sau 
khi nước nhà thống nhất, các nhu cầu đời thường và 
đời sống tôn giáo, tín ngưỡng trở nên sôi động hơn. 
Một bộ phận khá lớn trong cư dân Việt Nam có điều 
kiện trở lại với những sinh hoạt tín ngưỡng, tâm 
linh, xây dựng lại nhà thờ họ, tu sửa các phần mộ 
của những người thân đã khuất, lập lại bàn thờ tổ 
tiên trong từng gia đình. Xóm làng góp sức tu bổ 
đình chùa, tổ chức lễ hội, sửa sang các đền thờ 
những bậc danh nhân có công với nước, với làng, 
trùng tu các thánh thất. Giỗ tổ Vua Hùng được Nhà 
nước coi là ngày Quốc lễ. Các tôn giáo được tự do 
hành lễ. Các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau 


. cũng như những người không tín ngưỡng, tôn giáo 


cùng sống với nhau chan hòa trong đòng họ, trong 
làng, xã, trong cộng đồng xã hội. Đời sống tâm linh 
dường như được đánh thức dậy. Chính vì vậy, 
Nghị quyết số 24/BCT, sau được bố sung bằng 
Chỉ thị số 37/BCT của Bộ Chính trị đã đáp ứng 
được nguyện vọng của toàn dân khi khẳng định tín 
ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tỉnh thần của một bộ 
phận nhân dân. Việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự 
do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng 
tôn giáo của công dân đã góp phần tạo nên cơ sở 
khối đoàn kết toàn dân, vì mục đích dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, dân chủ, văn minh. 

Bên cạnh những hoạt động tín ngưỡng tôn giáo 
kê trên, trong tình hình thay đổi hiện nay đã xuất 
hiện khá phô biến những hoạt động mang tính tín 
ngưỡng tôn giáo mà các cơ quan nghiên cứu chưa 
có đủ điều kiện để tìm hiêu cặn kẽ. Đã có những 
hoạt động bộc lộ mục tiêu g1eo rắc mê tín, dị đoan, 
mang tính tà giáo ở nhiều địa phương miền núi 
cũng như miền xuôi, nông thôn và thành thị. Ở một 
số nơi đã thấy những người tự cho mình "có phép 
lạ, khác với người thường, tự coi là hóa thân của 
một đấng siêu linh". Thật ra, những người như thế 
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xưa nay đã từng có (2), nhưng bây giờ thì có ở nhiều 
nơi. Do nhu cầu rất phức tạp về đời sống tâm linh 
của số đông quần chúng nhân dân mà những người 
này được " trọng vọng". Có điều đáng suy nghĩ là, 
những nhu cầu đó lại được lý giải theo phương pháp 
siêu thực ! 

Đáng lưu ý hơn, ở nước ta trong những năm gần 
đây, cũng đã thấy xuất hiện 40 - 50 "hiện tượng tôn 
giáo" tương tự như đã xảy ra ở nhiều quốc gia khác 
trên thế giới. Những "hiện tượng tôn giáo" đó hoặc 
từ nước ngoài đến, hoặc tự phát sinh từ trong nước. 
Có thể phân chia ra các loại sau : 

Một là những “giáo phái” tách ra từ một tôn 
giáo, nhưng lại bị chính ngay tôn giáo đó phủ nhận 
vì đã quá xa rời nguyên lý của đạo. Ví dụ : Với Tin 
lành, có những nhóm như Ngũ tuần, Nhân chứng 
Giê-hô-va, Móc-mông đều đã có mặt ở nước ta. 
Đặc biệt là đã xuất hiện hiện tượng đạo Vàng Chứ 
dựa vào những yếu tố tín ngưỡng của người 
H Mông. Đạo Tin Lành đồng nhất "Thiên vương" 
(của người HˆMông) với Đức Chúa trời, kích động 
người H'Mông đòi lập tổ quốc riêng, với việc Chúa 
Giê su sẽ đưa lại một Thiên đường..., để truyền đạo 
hay đúng hơn là cấp đạo thông qua đài FEBC với 
sự hỗ trợ của Hội thánh Tin Lành và các tô chức 
khác. Việc lợi dụng này không khác gì các "hiện 
tượng" Thời đại mới, công Thiên đường, Ngôi đền 
Mặt trời ở Mỹ 6). Ở người H°Mông cũng thấy vang 
bóng của thuyết ngày tận thế với việc hù dọa người 
dân rằng trái đất sẽ nổ tung, hãy tập bay để về với 
"vua" ở một thế giới khác. Gần đây, đã xảy ra việc 
lập đạo Tin lành Đê-ga với cách giải thích rằng, Đê 
và Ga là hai cặp đôi đầu tiên sinh ra loài người - 
Ađam và Eva, hay "nhà nước Đega là nhà nước 
thuộc về những người con của núi rừng" nhăm chia 
rẽ khối đoàn kết giữa người Kinh và người Thượng. 

Hai là những "hiện tượng tôn giáo" do một 
người khởi xướng tập hợp quân chúng thành một 
nhóm, tạo ra một giáo lý "hỗn tạp" gồm những yếu 
tổ của các tôn giáo khác và các hiện tượng cận tôn 
giáo, không loại trừ các thành tựu khoa học được 
giải thích một cách huyền hoặc. 

Một số thuộc loại hình này lúc đầu lợi dụng các 
hiện tượng tưởng chừng như không dính dáng gì 
đến tôn giáo như luyện tập thân thể, tu dưỡng bản 
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thân mong hướng lạc dưới trần, hoặc ngược lại theo 
kiểu thiền định luyện yoga, tìm đến sự giác ngộ tự 
thân, giao tiếp với "thế giới ngoài hành tĩnh hay thế 
giới bên kia” , dùng khoa học lý giải một vấn đề siêu 
hình liên quan đến những khái niệm cổ truyền 
phương Đông : đạo, khí, vô vi, giải thoát ; hay dấy 
lên phong trào thần giao cách cảm, thấu thị, chữa 
bệnh không cần thuốc... - một thứ ma thuật hiện đại. 
Loại này dễ gây ra những niềm tin có tính mê tín, 
phủ nhận y học hiện đại, phủ nhận khoa học chân 
chính, tầm thường hóa hoặc "lắp ráp" những triết lý 
cao siêu, bí hiểm của Kinh Dịch, các đạo Ân Độ..., 
có trường hợp dẫn đến các hoạt động chính trị xã 
hội, liên kết với thế lực bên ngoài v.v... (như trường 
hợp Pháp luân công ở Trung Quốc ). 

Gần đây, ta thấy có một số hình thức tín ngưỡng 
lạ, đi ngược lại những giá trị văn hóa truyền thống 
của dân tộc. Một số người còn lợi dụng tín ngưỡng, 
tôn giáo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân : 
dựng chùa, dựng am, dựng cốc để kiếm lợi cá nhân. 
Nghiêm trọng hơn, một số người còn kích động một 
bộ phận đồng bào dân tộc ít người bỏ nhà cửa, 
nương rẫy, làng bản của mình đi theo tiếng gọi của 
"thần thánh". :. Những hiện tượng đó rõ ràng gây ảnh 
hưởng xấu đến đời sống xã hội. 

Những năm gần đây, trong dân chúng nối lên 
nhiều dư luận về hiện tượng một số người "có khả 
năng ngoại cảm đặc biệt” mà chưa lý giải được, 
nhất là về "khả năng tìm mộ bằng ngoại cảm, khả 
năng nói chuyện với người âm", "hiện tượng đâu 
thai ",... Những hiện tượng ấy thực thì ít ; giả danh, 
mạo nhận thì nhiều ; chưa được nghiên cứu, xác 
minh một cách khách quan, khoa học ; lợi dụng sự 


(2) Những hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo này thường rộ lên 
khi tình hình xã hội có những thay đôi, chưa ôn định. Vào cuối thế 
kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nảy sinh ra các ông đạo ở Nam Bộ và cả 
ở Trung, Bắc Bộ đứng ra tổ chức lập đạo thu hút một số quần 
chúng nhất định. Nhưng ông đạo viện mình là được thần thánh 
trao trách nhiệm hoặc tự đứng lên với những bài về yêu nước, với 
tài tiên đoán việc đời, với việc chữa bệnh bằng phù phép. Các „H 
đạo cũng như đạo của các ông khi mọc, khi lặn ; khi hợp khi tan.. 

(3) Có thể kể vụ Ngôi đền nhân dân do Jim Jôn gây ra vụ tự tử 
tập thể năm 1978 làm chết 918 người Ở Guyana, vụ đạo Đavid của 
David Khorets, tự sát tập thê năm 1993 chết 87 người ở bang 
Texas (Mỹ), phái Trào lưu mới, Công Thiên đường, Ngôi đèn mặt 
trời, Khoa học luận..., vụ tự tử 40 người đều là các nhà khoa học 
nổi tiếng, vụ tự tử khủng khiếp hàng ngàn người ở Ruanda, vụ dài 
Aum Shimrni Kyo (Nhật Bản) muốn đầu độc toàn nhân loại v.v.. 
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cả tin của quần chúng, nhiều người tự xưng là có 
khả năng đặc biệt đã hành nghề mê tín dị đoan. 

MỘT SỐ KIÊN NGHỊ : 

Để làm tốt công việc quản lý xã hội đối với các 
hoạt động tín ngưỡng và tâm linh, hướng các hoạt 
động này theo những giá trị đạo đức truyền thống 
và khuyến thiện , theo chúng tôi cân thống nhất các 
quan điểm và chủ trương sau : 

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc quan điểm 
chỉ đạo của Đảng "Tôn trọng tự do tín ngưỡng và 
không tín ngưỡng của nhân dân, bảo đảm cho các 
tôn giáo hoạt động bình thường trên cơ sở tôn trọng 
pháp luật, nghiêm cấm xâm phạm tự do tín ngưỡng 
và không tín ngưỡng' (Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 5, Khóa VII]), đề cao cảnh giác chống những 
âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng để tuyền 
truyền mê tín dị đoan chia rẽ đoàn kết dân tộc, lôi 
kéo quần chúng chống phá cách mạng ; đồng thời 
kiên quyết giữ gìn ban sắc văn hóa dân tộc và đạo 
đức truyền thống, tích cực ngăn ngừa và đây lùi 
những tệ nạn trong xã hội. 

Hai là, phải xác định rõ những hiện tượng tâm 
linh (như cách hiểu ban đầu là các trạng thái tâm 
thức tôn giáo) đã tồn tại hàng nghìn năm nay, là 
những hiện tượng xây ra trong đời sông hằng ngày 
và lưu truyền từ đời này qua đời khác. Cân có thái 
độ nhìn nhận những hiện tượng này một cách 
nghiêm túc, khách quan và khoa học. Những vẫn đề 
chưa biết thì phải nghiên cứu và tìm hiều, dứt khoát 
không thừa nhận khi chưa có các kết luận khoa 
học ; đồng thời không vội vã phản bác hoặc quy 
chụp. Đối với những Hệ tượng mới xuất hiện về 
"khả năng ngoại cảm" của một số người cũng cần 
phải có thái độ khách quan, nghiên cứu thực 
nghiệm tìm hiểu sâu bản chất của chúng. Đề phòng 
việc lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để lan truyền 
những tư tưởng chống đối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ; mê hoặc quân chúng bằng mê tín đị đoan, 
phủ nhận thế giới quan duy vật. 

Ba là, mở rộng công tác tuyên truyên giáo dục, 
vận động nhân dân ta bỏ dần những sinh hoạt có 
tính chất mê tín. Mê tín đị đoan có liên quan đến 
nhận thức thấp CỦa Con người ; vì vậy cần táng 
cường giáo dục cộng đồng, nâng cao tri thức cho 
nhân dân, làm cho những kẻ cố tình lợi dụng đức tin 
của người khác không còn đất hoạt động. Đối với 


28 


SỐ 10 (5-2001) 


những tập quán có từ trong xã hội cũ (như bói toán, 
sóc thẻ, bấm độn, tử vi, phong thủy, hầu đông,...) 
cần kiên trì vận động, giáo dục, làm rõ điều sai 
băng nhiều biện pháp cụ thể, giúp cho nhân dân 
nhận thức đúng để từ bỏ. 

Bốn là, tăng cường công tác quản lý xã hội đối 
với các hoạt động mang tính chất tín ngưỡng, 
tâm lĩnh. Sự lỏng lẻo trong quản lý xã hội là một 
trong những nguyên nhân khiến tệ nạn mê tín dị 
đoan tăng lên trong những năm vừa qua. Các cấp ủy 
đảng, các chính quyên địa phương có những cách 
nhìn nhận khoa học, khách quan về những hiện 
tượng lạ xảy ra ở địa phương mình, đông thời có 
biện pháp xử lý kịp thời, chống mê tín dị đoan, bảo 
đảm an ninh trật tự xã hội. Chủ động ngăn ngừa và 
khắc phục triệt để tận gốc mọi hình thức "buôn 
thần, bán thánh", nhất là những việc lợi dụng tín 
ngưỡng gầy ra chết chóc, làm hại sức khỏe, phá 
hoại sản xuất, gây chia rẻ gia đình và xã hội. 

Năm là, về nghiên cứu khoa học : Cần tổ chức 
nghiên cứu, tìm hiểu các hiện tượng liên quan tới tín 
ngưỡng và tâm linh băng những phương pháp khoa 
học khách quan, có sự thấm định của những cơ 
quan có trách nhiệm thuộc các bộ, ban, ngành có 
liên quan ở trung ương. Trong quá trình nghiên cứu, 
cần phân biệt và ngăn chặn Kịp thời những trường 
hợp mang tính lừa bịp để kiếm tiền, gây mê tín dị 
đoan, ảnh hưởng an ninh xã hội. Trong việc nghiên 
cứu về những người được coi là "có khả năng đặc 
biệt" không nên sa lầy vào việc tranh cãi những vấn 
đề lý thuyết, mà nên làm rõ khả năng thực tế của họ 
ra sao và nếu là có, thì nên sử dụng thế nào. Do vấn 
đề nhạy cảm, không nên công bố việc nghiên cứu vì 
dễ gây hoang tưởng cho quân chúng nhân dân và 
cũng dễ bị lợi dụng cho việc hành nghề mê tín, 
đị đoan. 

Cần có thái độ đúng trên cơ sở thế giới quan 
khoa học đối với các vấn đề tín ngưỡng và tâm linh, 
để làm cho đời sống tinh thân của xã hội được lành 
mạnh. _BÓP phần xây dựng nên văn hỏa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; để phát huy hơn 
nữa nội lực của mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, 
văn minh. 
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KINH TẾ THẾ 0lÚI KHI BƯỚC VÀU THẾ KỶ XXI 
IÀ (IUAN BỆ KINH TẾ ĐũI W00AI 0ÚỦA VIỆT NAI] 


ỌP vào lúc thế giới bước vào thế kỷ mới, Đại 
H- toàn quốc lân thứ IX của Đảng đã đưa ra 


những đánh giá khái quát bức tranh toàn cảnh 
của thế giới trong thể kỷ XX, đồng thời nêu ra một sỐ 
dự báo vê nhưng chiêu hướng chủ yếu trong sự 
phát triển của thế giới khi bước vào thế kỷ XXI. 

Những dự báo ấy là những cơ sở khoa học để chún 
ta xây dựng và tiến hành chính sách đối nội và đối 
ngoại, kê cả về kinh tế đối ngoại. 

Về tương lai của nẻn kinh tế thế giới, trong dư luận 
quốc tế có nhiều ý kiến rất khác nhau, thậm chí đối lập 
nhau, song có một dự báo mà mọi người đều đồng 
thuận và văn kiện Đại hội IX đã nêu là “khoa học và 
công nghệ sẽ có những bước tiễn nhảy vọt”. Trên cơ sở 
những thành tựu đã giành được vào các thể kỷ trước, 
nhất là thế kỷ XX, chắc chắn rằng khoa học và công 
nghệ sẽ có sự phát triển diệu kỳ trong thế kỷ mới, chí ít 
là trong các lĩnh vực thông tin, sinh học, năng lượng và 
vật liệu mới... Về không gian, trí tuệ con người Sẽ ngày 
càng vươn cao lên vũ trụ bao la đi đôi với việc thâm 
nhập ngày càng sâu vào thế giới vi mô của vật chất. 
Gắn liền với chiều hướng này là sự hinh thành của 
kinh tế trí thức, theo đó tỷ trọng của tri thức trong mỗi 
đơn vị sản phâm ngày càng cao. 

Chiều hướng phát triên nói trên chắc sẽ đưa tới 
nhiều hệ lụy cân được tính đến trong việc hoạch định 
chính sách. Ở đây chỉ xin đề cập tới vài khía cạnh hiên 
quan tới quan hệ kinh tế đối ngoại. 

Dưới tác động của những tiến bộ khoa học và công 
nghệ sẽ diễn ra SỰ chuyên dịch mạnh mẽ chăng những 
cơ cấu sản xuất mà cả cơ cầu lao động, tiêu dùng và trao 
đổi. Sự chuyển dịch đó sẽ theo hướng gia tăng mạnh mẽ 
tý trọng của các sản phâm có hàm lượng khoa học cao 
và các ngành dịch vụ ; › trong mỗi sản phâm, tỷ trọng của 
lao động giản đơn và nguyên liệu thô sẽ giảm 
tương đôi, vì vậy lợi thế về tài nguyên và lao động rẻ, 
giản đơn sẽ không còn như trước. 


HỒ VŨ 


Điều đó đòi hỏi nước ta chuyển dịch mạnh cơ cấu 
xuất khẩu theo hướng giảm tỷ trọng nhiên - nguyên liệu 
và nông sản thô, gia tăng, tỷ trọng các sản phẩm qua chế 
biến và chế tạo, nhất là các sản phẩm có hàm lượng chất 
xám cao và loại hình dịch vụ ; lực lượng lao động, kể 
cả công nhân, cần được đào tạo đạt trình độ cao thì mới 
có thê giành hiệu quả cao và vị trí tối ưu trong phân 
công lao động quốc tế. 

Chiều hướng mới đòi hỏi phải chú trọng hơn nữa 
nội dung khoa học - công nghệ trong quan hệ quốc tế. 
Điều đó cần được thê hiện trong việc gia tăng về lượng 
và nhất là về chất các thỏa thuận song phương và đa 
phương liên quan tới sự hợp tác khoa học và công nghệ, 
tranh thủ sự chuyên g1ao các công nghệ tiên tiễn ; và vê 
tầm xa hơn, cân tích cực, chủ động tạo điều kiện để tiến 
tới xuất khẩu, chuyền giao các công nghệ thích hợp với 
khả năng của mình, chứ không chỉ tiếp nhận công nghệ 
của bên ngoài. Nói cách khác, các sản phẩm khoa học 
và công nghệ Việt Nam cần phải có mặt ngày càng 
nhiêu hơn trong số hàng hóa và dịch vụ nước ta xuất ra 
bên ngoài. 

Cũng cần nhân mạnh rằng, các nước công nghiệp 
tiên tiến, các công ty xuyên quốc gia thường không 
chuyên giao những công nghệ tiên tiến bậc nhất và luôn 
luôn gìn giữ những bí quyết kỹ thuật của mình. Trong 
tình hình đó, một mặt chúng ta cần tiếp thu sự chuyền 
giao một cách thông minh, sáng tạo, tự minh lần mò ra 
những bí quyết cần thiết ; đồng thời nhất thiết không 
xem nhẹ những sáng tạo riêng của mình, nhất là trong 
những lĩnh vực nước ta có thế mạnh nhất định. 

Một khi các sản phẩm khoa học và công nghệ đã trở 
thành hàng hóa thì việc bảo vệ giá trị của chúng càng 
quan trọng. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ bản quyền, 
tài sản trí tuệ trong hợp tác quốc tế sẽ là một nội dung 
không thể thiếu được đối với việc bảo vệ lợi ích của 
nước ta, khuyến khích sự sáng tạo của các nhà khoa học 
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Việt Nam chứ không chỉ sao chép của bên ngoài, mở 
rộng hợp tác quốc tế về cả mặt này. 

Ngày nay công nghệ thông tin phát triển như vũ 
bão, đặt ra nhiều vân đè rất mới mẻ trong phương thức 
kinh doanh trên thế giới. Thông tin trở thành một bộ 
phận cấu thành quan trọng của sản phẩm ; muốn giảm 
giá thành, nâng cao sức cạnh tranh thì nhất thiết phải á ập 
dụng rộng rãi công nghệ thông tin, giảm giá thành của 
bản thân dịch vụ thông tin. Một hiện tượng mới, phát 
triển nhanh chóng là thương mại điện tử. Theo một số 
dự báo, giao dịch thương mại điện tử sẽ đạt 7 000 ti 
USD vào năm 2004. Nếu nước ta không nhanh chóng 
tiếp cận phương thức kinh doanh này thì sẽ gặp trở ngại 
lớn trong quan hệ kinh tế đối ngoại. Do đó, Báo cáo 
Chính trị tại Đại hội IX đã nhắn mạnh nhiệm vụ “Phát 
triển mạnh và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ : 
thương mại, kể cả thương mại điện tử... 

Một nhận định quan trọng khác nêu trong văn kiện 
Đại hội [X là “Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách 
quan lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia ; xu thế 
này đang bị một sô nước phát triển và các tập đoàn kinh 
tế tư bản xuyên quốc gia chỉ phối, chứa đựng nhiều mâu 
thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có 
hợp tác vừa có đầu tranh”. 

Tư hãy thử “giải mã” nhận định rất cơ bản này. Một 
thuộc tính của lực lượng sản xuất là tính năng động ; 
theo đà phát triên, nó luôn tìm cách phá vỡ những 
khuôn khổ gò bó nó. Loài người đã chứng kiến sự lan 
tỏa của nên sản xuất hàng hóa đi đôi với sự phát triển 
của thị ¡ trường ; từ chợ làng mở rộng ra chợ huyện, chợ 
tỉnh, rồi hình thành thị trường Cả nước ; tiếp đó, đồng 
thời với sự phát triển của các phương. tiện g1ao thông - 
vận tải và thông tin, đã hình thành các thị trường khu 
vực và dần dần xuất hiện thị trường toàn cầu. Đó là sự 
vận động khách quan của nên sản xuất vật chất, nhất là 
trong điêu kiện hiện nay, khi sự phân công lao động 
quôc tẾ ngày càng sâu, một sản phâm được sản xuất ở 
nhiều nước tùy theo lợi thế so sánh ; các phương tiện 
thông tin, giao thông - vận tải bao phủ toàn câu, các 
quôc gia, kê cả các nước xã hội chủ nghĩa cũng lợi dụng 
những nhân tố mới ấy và những quy luật của nền kinh 
tế thị trường để phát triên. 

Về khách quan quá trình toàn cầu hóa tạo ra khả 
năng mở rộng thị trường, tranh thủ vốn và công nghệ 
cũng như kiên thức tiên tiến, thuận lợi hóa quá trình 
giao lưu buôn bán, từ đó có cơ hội phát triên nhanh hơn. 

Mặt khác, cũng như bất kỳ hiện tượng kinh tẾ - xã 
hội nào, sự vận động của quá trình toàn cầu hóa tùy 
thuộc đáng kể vào đối sánh lực lượng và sự đấu tranh 
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giữa các lực lượng tham gia quá trình này. Rất tiếc là, 
do nhiều nhân tố khách quan, trong nền kinh tế thế giới 
hiện nay các nước công nghiệp phát triển, đại diện cho 
lợi ích của các công ty tư bản Xuyên quốc gia, còn nắm 
trong tay nhiều chủ bài, từ đó á 4p đặt những luật chơi có 
lợi cho họ, không có lợi cho các nước khác, nhất là các 
nước đang phát triển. Mọi sự tiêu cực của quá trình toàn 
cầu hóa bắt nguồn từ tình hình này : : CƯỜng quyền, cạnh 
tranh không lành mạnh, đào sâu hỗ ngăn cách 
giàu nghèo, thất nghiệp, tàn phá môi trường, những 
tệ nạn xã hội... 

Đương nhiên, các nước nghèo phải đấu tranh để bảo 
vệ lợ ích chính đáng của mình. Bên cạnh đó, giữa các 
nước công nghiệp phát triển cũng tồn tại : nhiêu mâu 
thuần. sâu sắc vệ lợi ích, giành giật nhau quyết liệt, thậm 
chí tiến hành nhiều cuộc “chiến tranh thương mại” căng 
thẳng. Toàn bộ tình hình trên đưa tới cục diện vừa hợp 
tác với nhau để làm ăn, vừa đấu tranh để bảo vệ lợi ích 
bản thân. 

Cục diện đó và những yêu cầu của nước ta trong 3~- 
10 năm tới như Đại hội X đã xác định, gợi mở cho 
chúng ta một loạt vẫn đề trong quan hệ kinh tế đối 
ngoại để thực hiện chủ trương mà Đại hội [X đã nêu là : 
“tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ 
ngoại lực - nguôn vôn, công nghệ mới, kinh nghiệm 
quản lý, mở rộng thị trường - phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

Ở đây có một số vẫn đề sau đáng được quan tâm : 

Sau hơn 15 năm thực hiện công cuộc đôi mới, trạng 
thái của nền kinh tế nước ta đã có sự chuyển biến về 
chất. Như Đại hội đã nêu, “từ tình trạng hàng hóa khan 
hiếm nghiêm trọng nay sản xuất đã đáp ứng được các 
nhu câu thiết yêu của nhân dân và nên kinh tê...". Hơn 
thế nữa, nhiều sản phẩm làm ra tiêu thụ khó (đó là chưa 
kể chất lượng mẫu mã chưa phù hợp, giá thành cao), 
anh hưởng trở lại đối với sản xuất. Nói một cách khác, 
khâu “cầu”, việc tiêu thụ sản phẩm trở nên một yếu tổ 
hết sức quan trọng, thậm chí quyết định đối với sự phát 
tiên của các ngành hàng. 

Tình hình đó đặt ra yêu cầu ¡ khuyến khích “ nội nhu” 
đi đôi với việc đấy mạnh xuất khâu, nhất Jà sức mua 
trong nước chưa cao do thu nhập của các tầng lớp dân 
cư còn thấp. Muốn thực. hiện được nhiệm vụ này, cần 
giải quyêt hai vấn đề cốt yếu liên quan mật thiết với 
nhau, đó là chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao chất 
lượng hàng hóa và dịch vụ, hạ giá thành sản phẩm đê có 
thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng cả ở 
trong lần ngoài nước ; mở rộng thị trường bên trong và 
bên ngoài. 


Đưa Nghị quyếé Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống 


Trong khi giải quyết những nhiệm vụ này cần tính 
đến 2 nét đặc trưng khác trong trạng thái của nền kinh 
tế nước ta là “từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao 
cấp đã chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa ; từ chỗ chủ yếu chỉ có hai thành phân là kinh 
tế nhà nước và kinh tế tập thể đã chuyển sang có nhiều 
thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo”. Điều đó một phân có nghĩa là cần lấy tín hiệu của 
thị trường đề sản xuất, làm ra cái thị trường cần chứ 
không làm ra những gì mình muốn. Các cơ quan nhà 
nước bằng cơ chế chính sách, nhất là các công cụ kinh 
tế như thuế, lãi suất, thông tin thị trường... hướng các 
doanh nghiệp làm ăn theo tinh thần trên ; tạo thuận lợi 
cho mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động xuất 
khẩu theo những quy định của Nhà nước ; các doanh 
nghiệp nhà nước cần phát huy vai trò chủ đạo của mình, 
trước hết thông qua chất lượng, hiệu quả cao. 

Trạng thái nền kinh tế nước ta có một nét mới nữa 
là từ chỗ bị bao vây câm vận đã mở rộng được quan hệ 
hợp tác với nhiều nước, "khu vực và tố chức quôc tế, 
từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. 
Nhận thức đầy đủ những mặt tích cực và tiêu cực của 
quá trình toàn cầu hóa, Đại hội IX nhấn mạnh chủ 
trương “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 
theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập tự chủ và định hướng 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc 
gia, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi 
trường”. 

Ta hãy thử luận bàn về nội hàm của những chủ 
trương nói trên. Trước hết là khái niệm chủ động hội 
nhập. Như trên đã nói, sự phát triển lực lượng sản xuất 
đòi hỏi phải mở rộng thị trường. Riêng đối với nước ta, 
một nước kém phát triển về kinh tế tiền lên con đường 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nhu cầu về vốn, công 
nghệ, kinh nghiệm quản lý, thị trường càng, cần thiết. 
Để tranh thủ được những nguồn lực bên ngoài bô sung 
cho nội lực, chúng ta tự giác, chủ động chọn con đường 
hội nhập kinh tế vì lợi ích của chính nước ta chứ 
không phải “chạy theo mốt”, càng không phải do bất kỳ 
sức ép nào. 

Sự chủ động còn thể hiện ở chỗ chọn đối tác, chọn 

“sân chơi” và “thời điểm nhập cuộc” , nghĩa là chủ động 
quyết định bó tác với ai, tham gia tổ chức nào, vào 
thời điểm nào (đương nhiên phải tranh thủ sự chấp 
thuận của các thành viên khác). Khi đã nhập cuộc, 
ta cũng buộc phải tuân thủ những luật chơi chung thì 
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mới thực hiện được nguyên tắc “có đi, có lại” ; sự chủ 
động của ta chủ yếu sẽ được thể hiện trong việc vận 
dụng luật chơi, chọn bạn đồng hành trong cuộc đầu 
tranh vì những lợi ích chính đáng của mình, ở đây là lợi 
ích của các nước đang phát triển. 

Một biểu hiện của tính “chủ động” trong hội nhập 
là “khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch hội 
nhập kinh tế quốc tế với lộ trình hợp lý và chương trình 
hành động cụ thể, phát huy tính chủ động của các cấp, 
các ngành và các doanh nghiệp” như Báo cáo Chính trị 
tại Đại hội IX đã nêu. Điều cốt tử là kê hoạch và lộ trình 
Ấy cần ăn khớp với quá trình chuyên dịch cơ cấu kinh 
tẾ trong nước và đổi mới cơ chế quản lý, hoàn chỉnh hệ 
thống luật pháp, nâng cao khả năng cạnh tranh của các 
ngành hàng và dịch vụ cũng như của các doanh nghiệp 
và của cả nên kinh tế. 

Tính chủ động nói trên găn liền với chủ trương của 
Đảng về việc “bảo đảm độc lập tự chủ” trong quá trình 
hội nhập. Nhưng như vậy chưa đủ. Quan trọng nhất và 
quyết định nhất là chúng ta quyết tâm tự định đoạt, 
đường lối, chính sách phát triển của nước ta theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; trước sau nhận thức đầy đủ và 
kiên trì quan điểm “nhân tố bên trong là quyết định, 
nhân tố bên ngoài là quan trọng” vì không nỗ lực phát 
huy những nhân tổ bên trong, cả nhân lực lẫn vật lực, 
tài lực thì không thể tận dụng được những nhân tố bên 
ngoài, thậm chí có thể còn bị lấn lướt trong cuộc cạnh 
tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế. Không có lực và 
thế thì cũng không thể tham gia một cách bình đẳng vào 
cục diện vừa hợp tác, vừa đấu tranh trên các diễn đàn, 
tổ chức thế giới và khu vực, khó bề bảo vệ được lợi ích 
của bản thân minh. 

Xem như vậy, Việt Nam bước vào thế kỷ mới với 
không ít cơ hội mới, đồng thời cũng sẽ phải đối mặt với 
không ít khó khăn, thách thức mới. Sau khi đã xác định 
được đường lối, chính sách đúng đắn, nhân tố có ý 
nghĩa quyết định là con người. Do đó, không phải ngẫu 
nhiên, đi liền với việc xác định đường lối, Đại hội IX đã 
nhân mạnh yêu cầu “Bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh 
chính trị, năng lực, đạo đức, phâm chất của đội ngũ cán 
bộ làm công tác đối ngoại, kể cả kinh tế đối ngoại”. Có 
thể nói trong các văn kiện của Đảng đều nhắc nhở 
nhiệm vụ này. Vấn đề còn lại là các cấp, các ngành cần 
có nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện một 
cách ráo riết, nhất là trong bối cảnh nước ta đang tiến 
bước trên con đường hội nhập vào nên kinh tế khu vực 
và thế giới. L] 
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ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIÊN _ 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


NGUYÊN MINH THÔNG °* 


Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà 
nước - thành công và tôn tại 

Hơn mười năm qua, chúng ta đã triển khai 
nhiều chủ trương, thực hiện nhiều biện pháp sắp 
xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh 
doanh. Những biện pháp kiên quyết và sâu rộng 
nhất tập trung chủ yếu ở 3 đợt chính : 

Đợt thứ nhất (1990 - 1993), tập trung kiểm soát 
số lượng DNNN vốn đã bị bung ra trong một thời 
gian trước đó ; sắp xếp lại những doanh nghiệp làm 
ăn thua lỗ kéo dài, hình thành một số tiêu chuẩn - 
điều kiện cho các DNNN, như về vốn pháp định, 
ngành nghề kinh doanh, quy mô, luận chứng về thị 
trường, tiêu thụ sản phẩm... 

Đợt thứ hai (1994 - 1997), khắc phục tính chất 
hành chính trung gian của các tổng công ty cũ, 
thành lập mới các tổng công ty nhà nước 90 và 9] 
trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền 
kinh tế và cô phần hóa một số DNNN, thực hiện 
Luật Doanh nghiệp nhà nước, bắt đầu xóa bỏ dần 
chế độ chủ quản của các cơ quan hành chính nhà 
nước. 

Đợt thứ ba (1998 - nay), tiếp tục củng cố và 
hoàn thiện các tông công ty nhà nước ; thực hiện 
các biện pháp lành mạnh hóa tài chính ; lập kế 
hoạch, chiến lược đổi mới công nghệ, hoàn thiện 
quản lý, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội 
nhập kinh tế quốc tế của DNNN. Tiến hành 
chuyển một bộ phận DNNN sang công ty cổ phần, 
bắt đầu triển khai các hình thức giao, bán, khoán 
kinh doanh, cho thuê DNNN trên cơ sở phân loại 
doanh nghiệp theo tính thần Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa VỊII). 
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Đến nay, số lượng 
DNNN đã giảm đi rất 
mạnh, từ 12 300 trước đây 
xuống còn 5 571 doanh 
nghiệp (giảm 54,7%). Cơ 
cấu DNNN bước đầu đã 
được điều chỉnh cho hợp lý 
hơn, quá trình tích tụ, tập 
trung vốn đã có bước cải thiện đáng kể. Nếu năm 
1994 số DNNN có vốn dưới 1 tỉ đồng chiếm tới 
50% tổng số thì đến năm 2000 số đó chỉ còn 25%. 
Số DNNN có vốn trên 10 tỉ đồng tăng tương ứng 
là 10%, lên 20%. Vốn bình quân của tất cả các 
DNNN tăng gần 7 lần, từ 3,3 tỉ đồng (năm 1994) 
lên 22 tỉ đồng (năm 2000). 

Thực tế đã chứng tỏ DNNN thực sự có vai trò 
chi phối, thúc đây toàn bộ nền kinh tế quốc dân 
phát triển đúng quỹ đạo, góp phần quyết định vào 
việc tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà 
nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Phần đóng góp của DNNN chiếm 
gần 40% tổng nộp ngân sách và trên 50% kim 
ngạch xuất khẩu của cả nước. Tỷ lệ nộp ngân sách 
trên một đồng vốn tăng từ 14,7% (năm 1991) lên 
28% (năm 20090). Tỷ trọng đóng góp của DNNN 
trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng tương 
ứng từ 36,5% lên 40,2%. Tỷ suất lợi nhận trên vốn 
nhà nước tăng từ 6,8% (năm 1993) lên 12% 
(năm 2000). 

Những kết quả trên mới chỉ là bước đầu nhưng 
đã xóa đi mặc cảm rằng cứ nói đến DNNN là nói 
đến kém hiệu quả, thua lỗ triền miên. Có thể khẳng 
định rằng trong quá trình đổi mới và phát triển 
DNNN, chúng ta đã hình thành được khung pháp 
lý tương đối cơ bản để chuyển DNNN sang sản 
xuất - kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

Tuy vậy, cũng phải thấy những yếu kém, tồn 
tại, chưa ngang tầm của DNNN. Cụ thể là hiệu quả 


* Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển 
doanh nghiệp 
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sản xuất - kinh doanh và sức cạnh tranh của DNNN 
còn thấp, chưa tương xứng với điều kiện và lợi thế 
có được ; nhịp độ tăng trưởng của DNNN có biểu 
hiện giảm dân ; nợ khó đòi ngày càng lớn ; DNNN 
vẫn còn ÿ lại vào sự bao cấp của Nhà nước. 

Theo đánh giá chung, mới chỉ có 40% DNNN 
sản xuất kinh doanh thực sự có hiệu quả, 40% chưa 
hiệu quả, khi lỗ, khi lãi, không ổn định : còn lại 
20% là thực sự không có hiệu quả, thua lỗ liên tục. 
Thuế thu nhập doanh nghiệp của DNNN còn 
chiếm tỷ trọng thấp trong phần nộp ngân sách nhà 
nước (chiếm 14,2% năm 1999) ; tỷ suất lợi nhuận 
trước thuế có xu hướng giảm dân từ 11,2% (năm 
1996) xuống còn 9,3% (1997), 9,1% (1998) và 
9,2% (1999). Không ít DNNN chưa xây dựng và 
thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh gắn với 
mục tiêu chung của toàn ngành, chưa xuất phát từ 
nhu cầu thị trường. Nhiều dự án đầu tư không khả 
thi, hiệu quả đầu tư thấp, lãng phí, phát sinh tiêu 
cực, tham nhũng, hậu quả khó khắc phục. Tỉnh 
trạng ăn vào vốn, mòn vốn, mất vốn vẫn tiếp tục 
xảy ra. Nợ quá hạn, nợ khó đòi chăng những không 
giảm mà ngày càng tăng. Tình trạng tài chính 
không lành mạnh chưa được xử lý dứt điểm làm 
cho hạch toán kinh tế méo mó. Nhà nước đã đầu tư 
nhiều ngàn tỉ đồng cho DNNN để bù lỗ, hỗ trợ 
giảm bớt khó khăn tài chính, giảm thuế, xóa nợ, 
khoanh nợ, giãn nợ, giảm tính khấu hao, tín dụng 
ưu đãi... nhưng hiệu quả của nhiều DNNN chưa 
tương xứng với sự đầu tư, trợ giúp của Nhà nước 
cũng như sự mong mỏi của toàn dân. Khả năng 
cạnh tranh của DNNN trong tiến trình hội nhập 
nhìn chung còn yếu, chưa đồng đều do đầu tư đổi 
mới công nghệ yếu, chưa đồng bộ, trình độ công 
nghệ lạc hậu còn khá phổ biến. Mặc dù chi phí sức 
lao động trong nước được coi là rẻ so với khu vực 
và thế giới, nhưng một số mặt hàng sản xuất trong 
nước, như sắt, thép, phân bón, xi măng, kính xây 
dựng... có giá thành cao hơn các mặt hàng cùng 
loại nhập khẩu từ 20 - 40%... Về chất lượng, tính 
đến nay trong số 237 doanh nghiệp cả nước được 
cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 
ISO/9000 thì mới có 132 (55,6%) là DNNN. 

Những yếu kém của DNNN có nguyên nhân 
khách quan là trong quá trình chuyển đổi nền kinh 
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tế, cơ chế mới đang hình thành, cơ chế cũ chưa 
được xóa bỏ triệt để và nhiều vấn đề do lịch sử để 
lại nặng nề không thể giải quyết được trong một 
sớm, một chiều. Nhưng điều đáng bàn lại là ở 
những nguyên nhân chủ quan, thiếu kiên quyết 
trong việc thực hiện đường lối đối mới của Đảng 
trong đổi mới và phát triển DNNN. Chẳng hạn : 

- Nhận thức chưa thống nhất, chưa đầy đủ về 
chủ trương sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh 
nghiệp nhà nước. Nhiều vấn đề chưa tông kết thực 
tiễn để có giải pháp kịp thời và nhất quán, như : 
quyền quản lý nhà nước đối với DNNN ; quyền 
chủ sở hữu nhà nước ; quyền của đại diện chủ SỞ 
hữu trực tiếp tại doanh nghiệp , quyền sử dụng vốn 
và chủ động kinh doanh của doanh nghiệp... 

- Cải cách hành chính tiến hành chậm, chưa 
theo kịp đòi hỏi thực tiễn của tiến trình đổi mới 
DNNN. Việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý 
nhà nước đối với doanh nghiệp còn kém, còn gây 
nhiều phiền hà cho doanh nghiệp, chưa phát huy 
đầy đủ quyền tự chủ, tính năng động của doanh 
nghiệp trong cơ chế thị trường... 

-'Đội ngũ cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp 
nhà nước, nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu, 
một bộ phận không nhỏ kém năng lực, phẩm chất 
và thiếu tinh thần trách nhiệm. Thêm vào đó công 
tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế còn 
nhiều điều bất cập. 

Quan điểm, phương hướng và giải pháp 
tiếp tục đổi mới và phát triển doanh nghiệp 
nhà nước 

Trước bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều 
thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn đan 
xen và phức tạp, để đáp ứng yêu cầu thực hiện 
thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu 
quả, thiết nghĩ việc sắp xếp, đổi mới và phát triển 
doanh nghiệp nhà nước cần được đây lên một bước 
mới. Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX của Đảng đã 
khẳng định : “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách 
đối với DNNN để tạo động lực phát triển và nâng 
cao hiệu quả theo hướng : xóa bao cấp, doanh 
nghiệp cạnh tranh bình đẳng trên thị trường, tự 
chịu trách nhiệm về sản xuất kinh doanh ; nộp đủ 
thuế và có lãi. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong 
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doanh nghiệp. Có cơ chế phù hợp về kiểm tra, 
kiểm soát,Thanh tra của Nhà nước đối với doanh 
nghiệp” (0). 

Để thực hiện được mục tiêu chiến lược đó, cả 
về mặt lý luận và thực tiễn, cần bàn luận kỹ để đi 
đến thống nhất, trước hết trên mấy quan điểm 
chính, như sau : 

Thứ nhất, nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa lấy DNNN làm nòng cốt để cho kinh 
tế Nhà nước thực hiện tốt vai trò chủ đạo. Đây là 
luận điểm rõ ràng vì một nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa không thể chỉ dựa 
trên toàn bộ các doanh nghiệp tư nhân. 

Thứ hai, cần thống nhất vai trò chỉ phối của khu 
vực kinh tế nhà nước trong quá trình sắp xếp, đổi 
mới và phát triển DNNN. Vai trò này không thể 
hiện ở số lượng DNNN nhiều và chiếm tỷ trọng lớn 
trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, mà 
chủ yếu là ở hiệu quả, sức cạnh tranh cao, chiếm 
thị phần lớn trong một số ngành, lĩnh vực then 
chết. Do đó, việc tiếp tục sắp xếp đôi mới và phát 
triển DNNN phải làm tăng sức mạnh của DNNN 
trên tổng thể chứ không nên xét theo từng DNNN 
cụ thể. 

Thứ ba, DNNN hoạt động kinh doanh (không 
hoạt động công ích) nhất thiết phải lấy hiệu quả 
kinh tế làm thước đo, tiến tới cạnh tranh bình đẳng 
trên một “sân chơi” sòng phẳng cùng với các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 
trên thị trường. 

Muốn đạt được kết quả tốt nhất, trong giai đoạn 
2001 - 2005 phải hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, 
cơ cấu lại và đôi mới hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước. Như vậy, trước mắt nên tiến hành một số 
phương hướng giải pháp cơ bản như sau : 

Một là, định hướng phát triển và chấn chỉnh lại 
một bước việc phân loại DNNN hoạt động công 
ích và hoạt động kinh doanh. DNNN hoạt động 
công ích với hình thức nhà nước sở hữu 100% vốn ; 
Nhà nước có cổ phần chi phối trong các lĩnh vực 
công ích thiết yếu lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ 
được nhà nước giao làm tiêu chuẩn đánh giá hiệu 
quả. Cũng trên cơ sở đó mà xác định quy mô, cơ 
cấu tổ chức doanh nghiệp. Những lĩnh vực công 
ích phục vụ đời sống xã hội mà nhân dân và các 
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thành phần kinh tế khác thực hiện có hiệu quả thì 
khuyến khích phát triển, Nhà nước có thể tham gia 
cổ phần ở mức thấp. 

DNNN hoạt động sản xuất, kinh doanh với 
hình thức Nhà nước sở hữu 100% vốn ; Nhà nước 
có cổ phần chỉ phối sẽ được kiện toàn và phát triển 
ở các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Những 
doanh nghiệp nhà nước quy mô nhỏ thua lỗ kéo dài 
thuộc lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ, 
không cổ phần hóa được thi thực hiện các biện 
pháp sáp nhập, cho thuê, khoán kinh doanh hoặc 
giao, bán, giải thể, phá sản... tiếp tục thực hiện xóa 
bỏ chế độ cơ quan chủ quản và cấp hành chính 
chủ quản. DNNN phải thực hiện sự tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm trong kinh doanh và nâng cao hiệu lực 
quản lý bằng pháp luật của các cơ quan quản lý 
nhà nước. 

Hai là, tiếp tục sửa đối, bổ sung cơ chế, chính 
sách đối với DNNN cho phù hợp với từng loại đối 
tượng | hoạt động công ¡ch và kinh doanh trên tất cả 
các vấn đề về vốn, lao động, tiền lương, cán bộ 
quản lý, kiểm tra, kiểm soát... 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động công ích 
nên chuyển từ cơ chế cấp vốn sang cơ chế đặt hàng 
nhà nước hoặc đấu thầu thực hiện sản phẩm, dịch 
vụ công ích. Nên chuyển tất cả các DNNN lĩnh vực 
kinh doanh 100% vốn nhà nước sang hoạt động 
theo cơ chế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên, hoặc công ty cổ phần gôm các cổ đông là 
DNNN. 

Ba là, tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các tổng công ty nhà nước nhằm tập 
trung nguôn lực của Nhà nước để chi phối được 
những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, 
làm lực lượng chủ đạo để bảo đảm các cân đối lớn 
và ốn định kinh tế vĩ mô ; cung ứng những sản 
phẩm trọng yếu cho nền kinh tế và xuất khẩu, đóng 
góp lớn cho ngân sách ; làm nòng cốt thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế có hiệu quả. 

Bốn là, đẩy mạnh cổ phần hóa các DNNN mà 
Nhà nước không cần giữ 100% vốn. Sửa đôi, 


(1) Báo Nhân Dân, ngày 21-4-2001, tr 2 
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bổ sung cơ chế ưu tiên bán cổ phần cho người lao 
động trong doanh nghiệp để tạo động lực phát triển 
sản xuất kinh doanh và gắn bó người lao động với 
doanh nghiệp, dành một tỷ lệ thích hợp bán ra 
ngoài để thu hút vốn, kinh nghiệm quản lý của các 
cổ đông ngoài doanh nghiệp. Sửa đổi phương thức 
xác định giá trị doanh nghiệp và bán cổ phần theo 
cơ chế thị trường để tránh phiền hà, tiêu cực... 

Năm là, sáp nhập, khoán kinh doanh, cho thuê 
hoặc giao, bán, giải thể, phá sản các DNNN quy 
mô nhỏ, thua lỗ kéo dài không cổ phần hóa được 
và Nhà nước không cần nắm giữ để sử dụng có 
hiệu quả tài sản của Nhà nước, bảo đâm việc làm, 
thu nhập, quyền lợi hợp pháp của người lao động. 
Đề nghị Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật phá sản 
doanh nghiệp theo hướng người quyết định thành 
lập doanh nghiệp có quyền đề nghị tuyên bố phá 
sản doanh nghiệp. 

Sáu là, bổ sung chính sách đối với lao động 
trong sắp xếp, cơ cấu lại DNNN. Thực hiện 
nghiêm chỉnh các quy định về hợp đồng lao động. 
Khẩn trương thành lập quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 
Kết hợp việc giải quyết lao động dôi dư với việc 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về 
việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động đối tượng 
là lao động đôi dư. Đề nghị Quốc hội bổ sung một 
số quy định của Luật lao động, cho phép áp dụng 
chế độ mát việc đối với số lao động dôi dư tại thời 
điểm cho thuê khoán kinh doanh và bán DNNN. 

Bảy là, kiên quyết xử lý dứt điểm nợ không 
thanh toán được của các DNNN trên cơ sở làm rõ 
nguyên nhân phát sinh và trách nhiệm của hội 
đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc đối với 
từng khoản nợ cụ thể. Nguyên tắc là phân loại nợ 
để xử lý theo từng đối tượng khác nhau. Vừa chỉ 
đạo tập trung thống nhất, vừa hoàn thiện cơ chế, 
chính sách và có biện pháp lành mạnh hóa tài 
chính doanh nghiệp. Xúc tiến thành lập công ty 
mua bán nợ và tài sản của doanh nghiệp để xử lý 
triệt để các vấn đề nợ, tài sản không cần dùng của 
doanh nghiệp, tạo điều kiện cho DNNN sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả. 

Tám là, đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý 
nhà nước đối với DNNN và bồi dưỡng, đào tạo cán 
bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước. Cần phân định 
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rõ hơn nữa chức năng quản lý nhà nước và chức 
năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Quản lý nhà nước tập trung vào việc xây dựng, 
hoàn thiện khung pháp lý và ban hành chính sách, 
cơ chế quản lý đối với DNNN trong các lĩnh vực 
hoạt động khác nhau ; chỉ đạo xây dựng quy hoạch 
và chiến lược phát triển của DNNN trong tổng thể 
quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế của xã 
hội, của ngành và của các địa phương, xây dựng 
quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cán cho 
DNNN ; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 
pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ quy định 
của Nhà nước tại doanh nghiệp. 

Các cơ quan quản lý nhà nước phải căn cứ vào 
quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý trong 
lĩnh vực mình phụ trách và ban hành đầy đủ, phù 
hợp hệ thống văn bản pháp quy thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước. Kiên quyết xóa bỏ chế độ 
cơ quan chủ quản cấp hành chính chủ quản. 
Cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Xác định quản lý điều hành sản xuất kinh 
doanh là nhiệm vụ của doanh nghiệp. Người lãnh 
đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm đầy đủ về mọi 
quyết định của mình trong sản xuất kinh doanh. 
Phân định rõ quyền của cơ quan nhà nước với tư 
cách là chủ sở hữu và trách nhiệm của người sử 
dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cán bộ quản 
lý doanh nghiệp quyết định và chịu trách nhiệm về 
sự thành bại trong sản xuất, kinh doanh. 

Chín là, nâng cao vai trò của các tổ chức Đảng 
ở DNNH. Thực tế cho thấy DNNN nào có đảng bộ 
vững mạnh, chấp hành pháp luật, đảng viên gương 
mẫu, lãnh đạo doanh nghiệp và đảng ủy đoàn kết 
nhất trí thì ở đó phát huy được dân chủ, khích lệ 
được tỉnh thần lao động sáng tạo của cả tập thể và 
sản xuất kinh doanh phát triển. Bởi vậy, muốn việc 
sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp thu được nhiều 
kết quả, nhất thiết các tổ chức đảng tại DNNN phải 
được kiện toàn phù hợp với đặc điểm tổ chức quản 
lý của doanh nghiệp trong điều kiện mới. Cũng cần 
nghiên cứu để sớm có mô hình tổ chức Đảng phù 
hợp với từng loại hình doanh nghiệp không những 
đối với doanh nghiệp nhà nước mà còn với các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.L] 
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MỚI TRƯƠNG - SIHH THấI 
Vũ HÔI HIÊN Họa của THÊ l(ỷ XXI 


lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với sự 
® phát triên của xã hội loài người là hết sức quan 
trọng. Chỉ vài ba thế kỷ lại đây, nhờ có công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, đã biên nhiều nước vốn lạc hậu, kém 
phát triển trở thành những nước phát triển cao. Tác 
dụng đòn bấy của các cuộc cách mạng công n ghiệp, rồi 
đến cách mạng khoa học - kỹ thuật, và ngày nay là 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ cùng với quá 
trinh công nghiệp hóa trong hơn ba thế kỷ qua, đã làm 
biến đối sâu sắc và triệt để tự nhiên - xã hội - con 
người. Thắng lợi to lớn mang tính bước ngoặt đó đã 
làm cho con người lầm tưởng rằng bản thân mình có 
thê hoàn toàn thống trị được giới tự nhiên. Con người 
là một bộ phận của giới tự nhiên, ở trong một thê thống 
nhất hữu cơ với tự nhiên. Phá vỡ sự thông nhất â ây, tức 
là phá vỡ quy luật khách quan, tạo ra sự mất cân bằng 
trong mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và 
COn người. 

Đã từ lâu, con người tác động vào tự nhiên, cải tạo 
tự nhiên, khai thác một cách. không thương tiếc từ tự 
nhiên tất cả các nguồn vật chất, sử dụng bừa bãi, vô tội 
vạ các nguôn tài nguyên thiên nhiên, do đó đã dẫn đến 
tình trạng cạn kiệt dần về chất lượng. Và chính điều đó 
là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra Ô 
nhiễm môi trường - sinh thái. Nạn ô nhiễm này ngày 
nay đã trở thành cuộc khủng hoàng nghiêm trọng mang 
tính toàn cầu. 

Trước hết, hay nói về nguồn tài nguyên không tái 
sinh như dâu lửa, khí đốt, than đá, là nguôn năng lượng 
không phải vô hạn. Nếu sử dụng bừa bãi, lãng phí thì 
có lúc phai cạn kiệt, không còn nữa. Trên thực tế, tốc 


| Tác dụng to lớn, tích cực cũng như vai trò động 


độ công nghiệp hóa ngày càng tăng cường nhanh, 


chóng ân gấp ba lần (kế từ giữa. thế kỷ này cho đến 
nay) và mỡ rộng đến nhiều vùng đất trên địa cầu ; ; Cùng 
với quá trinh ây là sự tăng cường sử dụng rộng rãi 
than đá, dầu mỏ. Theo số liệu được tính toán thì với 
tốc độ khai thác như hiện nay, trữ lượng dầu lửa chỉ đủ 
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để cung cấp cho nhu cầu năng lượng trên thế giới trong 
vòng 43 năm nữa, trữ lượng khí đôt đủ dùng 66 năm, 
còn trữ lượng than đá chỉ đáp ứng nhu cầu độ 235 năm 
nữa là cùng (Ù), 

Tốc độ phát triển dân số thế giới lên quá nhanh, 
nhất là các nước đang phát triển. Khoảng năm 190O 
dân số thế giới chỉ mới 1,6 tỉ người, đến những năm 
giữa thế kỷ này đã tăng lên 2,5 tỉ, và cho đến những 
năm 90 đã tăng lên gấp đôi so với năm 1950 (tức là trên 
5 tỉ người), trong lúc đó hoạt động kinh tế thế giới lại 
tăng hơn 4 lần. Dân số bùng nô ở các nước đang phát 
triển dẫn đến nạn phá rừng. Con người tấn công liên 
tục và dữ dội băng việc xây dựng đường băng, phát 
triển hệ thông đường sá dày đặc, càng thúc đẩy sự tàn 
phá đó. Theo tính toán thì rừng thưa và rừng khép tân 
trên toàn bộ thế giới cho đến nay chỉ còn chiếm 40% 
diện tích trái đất. Cứ mỗi phút trôi qua có tới 21,5 ha 
rừng nhiệt đới bị phá hủy; hằng năm trên hành 
tinh chúng ta có tới l7 triệu ha rừng nhiệt đới bị triệt 
phá Ø). Với đà này, rừng nhiệt đới hầu như biến mất 
trong vòng 40 - 50 năm tới. Chúng ta còn chưa lường 
hết hậu quả của sự phá hoại lớp cây xanh bao phủ trái 
đất đối với hệ sinh thái của con người và đối với các 
nên văn hóa sẽ như thế nào. Con người đi phá hoại hệ 
sinh thái của bản thân mình rồi đi tái tạo lại để sửa chữa 
những sai lầm ; nhưng rừng. nhân tạo không giải quyết 
được tất cả các vấn đề, vi rừng không phải chỉ là tông 
sô cây gộp lại. Rừng trồng lại thường không có khả 
năng tái tạo lại môi trường động vật và thực vật thiết 
yếu để có một khu rừng thực sự trong quá trình hàng 
triệu năm, sẽ bị chúng ta hủy diệt trong chưa tới 
40 năm. 


*®*GS 

(1) Thông tin chiến lược phát triển khoa học - kỹ thuật, kinh tẾ, 
số 2, 1996, tr I 

(2) Thông tin môi trường. số tháng 4-1995, tr l 
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Đăng sau nạn phá rừng đã kéo theo bao nhiêu là 
thám họa : là sự xói mòn, căn côi và nghèo kiệt của đâầt 
đai, là hạn hán và lũ lụt triền miên, mùa màng mắt mát, 
những sinh vật quý bị mất dần và đi đến tuyệt chủng. 
Các nhà khoa học đã dự báo rằng trong 20 - 30 năm tới, 
có khả năng 1/4 số loài sinh vật trên hành tinh chúng 
ta (nghĩa là khoảng ] triệu loài) sẽ có nguy cơ bị tuyệt 
chúng, trung bình mỗi ngày mất 100 loài. Do phá rừng 
mà hàng năm trên cả trái đất, sự tàn bạo của con người 
đã rửa trôi khoảng 25 400 triệu tấn lớp đất bè mặt của 
những vùng đất đang được sử dụng, làm mất đi khoảng 
21 triệu hecta đất phì nhiêu. Rừng bị phá hủy còn tăng 
thêm hàm lượng CO; trong khí quyên - một trong 
những chất khí quan trọng nhất gây nên “hiệu ứng nhà 
kính” làm tăng nhiệt độ trung bình của trái đất. 

Nước là nguồn sống của con người và mọi sinh vật. 
Nước không phải là vô hạn, cho nên con người sử dụng 
nước cũng có hạn. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa từ trước đến nay đã tác động xâu đến khối lượng 
và chất lượng nước trên trái đất. Nguyên nhân chủ yêu 
là do dân số thế giới tăng quá nhanh, nên nhu cầu vệ 
nước cũng tăng lên quá lớn, nhất là nhu cầu phát triên 
nông nghiệp và công nghiệp. Hầu như tại mỗi thành 
phó trong thế giới đang phát triển, một sự kết hợp giữa 
dân số quá đông với bước đi công nghiệp hóa không 
thận trọng, cùng với các công trường, xí nghiệp thiếu 
hoàn toàn công ranh hay thiết bị làm sạch chất thải, đã 
tiêu hủy hết những nguôn nước sạch nguyên sinh. 

Sự gla tăng dân số thế giới cũng thúc đây việc đầu 
tư lớn vào tưới tiêu nước. Hằng năm, một khối lượng 
nước lớn - ước gấp 6 lần lưu lượng hằng. năm của sông 
Mi-xi-xi-pI - được lấy từ các sông, suối và bề nước 
ngầm trên trái đất đê tưới cho cây trồng. Theo thời 
gian, nó sẽ tạo ra những vùng trũng đầy nước và vùng 
mặn, những bể nước ngâm suy thoái và ô nhiễm, những 
hô và bể nội thủy cạn co lại, phá hoại môi trường sông 
của dã thú và cá. 

Vị mọi thứ đều có hàm lượng muối nên một cánh 
đồng được tưới nhiều qua năm tháng sẽ nhận thêm một 
lượng muối phụ khá lớn cho môi hecta. Ở Ấn Độ, 
khoảng 20 triệu ha (36% của số đất được tưới) có sản 
lượng suy giảm do nhiễm muối, và lại có thêm khoảng 
7 triệu ha bị bỏ hoang vì mặn. Như vậy, cái mà lúc đầu 
ta khen là một phương pháp tốt để tăng sản lượng cây 
tròng, thì cuối cùng đã mang lại kết quả đáng buôn. 

Hiện tượng nắn dòng chảy của các con sông cũng 
đã gây ra những thiệt hại lớn. Trước đây ở Liên Xô, để 
công nghiệp hóa nông nghiệp, đây mạnh sản lượng ngũ 
cốc tại các nước cộng hòa Trung Á bằng cách thay đối 
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dòng chảy của hai con sông lớn - Amu Darya và 
Syr Darya - chảy vào biên Aral. Thu hoạch rõ ràng đã 
tăng lên đáng kê. Nhưng khí hậu khô đòi hỏi phải tưới 
nhiêu nước. Sau 30 năm khai thác triệt đề, nguôn nước 
đã suy giảm nghiêm trọng, mà bể Aral mức nước thấp 
đi 14 mét và đã co lại từ 67 ngàn xuống còn 40 ngàn 
km2, mất đi 40% diện tích và 60% khối lượng nước ; 
muối đã tăng lên gấp ba lần, giết chết mọi sự sống ở 
vùng đất này. Hiện nay, đã lộ ra một vùng hoang mạc 
mặn mà ở giữa đó là các thành phố buồn thảm trước kia 
là biên Aralsk và Muinak. 

Ở Arabia Saudi, đã biến vùng sa mạc lấp lánh nước 
nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và đầu tư thu nhập về 
dầu lửa, nên trong một thời gian ngắn họ đã khai thác 
ráo riết nguồn nước ngầm ở đó, làm cho đất trồng cây 
tăng lên 20 lân năm 1988 so với năm 1975, và sản 
lượng ngũ cốc tăng vọt lên khoảng I 000 lần. Nhu câu 
nước ở đây cực kỳ lớn. Những bể nước ngầm ở đây đã 
tích tụ hàng ngàn năm. Nhưng nước lại không thê tạo 
ra bể nước mới. Như vậy là không đến một thập kỷ, trữ 
lượng này đã giảm đi 1/5, và theo dự báo, nó có thê sẽ 
hết kiệt vào năm 2007 6). 

Một hiểm họa nữa của nạn ô nhiễm môi trường 
không khí là hiện tượng “hiệu ứng nhà kính”. Ngày 
nay, nông độ của các khí nhà kính (dioxít cácbon 
CO2), khí mêtan (CH¿), clopluo cacbon (CFCs), Ôzôn 


_(O), các ôxít nitơ (Nox), và hơi nước (HO), đang 


tăng lên do quá trình đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa của nhiều quốc Bia, đã sử dụng nhiều các nhiên 
liệu hóa thạch, nạn cháy rừng, phá rừng, sự tăng cường 
độ sản xuất năng lượng, hóa học v.v..., làm cho các 
chất trong khí quyên nóng lên và đồng thời làm nóng 
mọi thứ khác nữa. Tầng Ôzôn bảo vệ trái đất và các cư 
dân của nó khỏi bị bức xạ mặt trời làm hại, lớp này 
đang bị vơi đi một cách đáng kể bởi các chất thải hóa 
học nhả CECs ; lỗ hổng Ôzôn càng lớn, và dù cho nó 
ở Nam cực hay Bắc cực thì con người cũng dễ bị xâm 
phạm và bị ảnh hướng. Theo tính toán của các nhà 
khoa học, thì ở thời đại băng hà cuối cùng mới đầy, 
nhiệt độ của trái đất thấp hơn hiện nay là 99C và 
nông độ CO; chỉ độ 190 - 200 phân triệu, đến đầu thế 
kỷ XX, nông độ CO; đã tăng khoảng 280 phân triệu. 
Hơn một nửa số tăng này đã xảy ra trong 30 năm qua. 
Người ta cho rằng dân sô tăng có ảnh hướng. đến tốc độ 
và quy mô tăng của CO› (dioxít cacbon). Nếu tỷ lệ dân 
số vẫn giữ ở mức 03 hay 04%/năm như hiện nay, thì 


(3) Paul Kennedy - Chuẩn bị cho thế kỷ XXI, Nxb. Chính trị 
quôc gia, 1996, tr 144 
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vào giữa thế kỷ XXI, nông độ CÓ: sẽ đến 600 phân 
triệu, dẫn đến tình hinh nhiệt độ trung bình của trải đất 
tăng lên đáng kể. Người ta ước lượng răng, nếu nồng 
độ CO; tăng gấp đôi sẽ tạo cho nhiệt độ trung bình 
của trái đất tăng khoảng 1,59C đến 4,59C vào giữa 
thế kỷ XXI. 

Trái đất nóng lên đáng kê thì mực nước biên của 
thế giới sẽ tăng lên. Mặt trải đất nóng lên có nghĩa là 
sẽ làm tan đi những khối băng ở hai vùng, Nam cực và 
Bắc cực, tất cả đều đổ ra biên làm cho mức nước biển 
tăng lên với nhịp độ kinh khủng và tràn vào nhiều vùng 
đất rộng mênh mông. Người ta tính, ngay chỉ một mực 
nước biển tăng lên Im, thi đủ để có thể thấy đường bờ 
biển tiến vào đất liền 100m và nếu bão đây một mực 
nước lớn vào lục địa thì nước biên sẽ xâm nhập xa vào 
đất liền và các triền sông, làm hư hại nhiều bề chứa 
nước ngọt. 

Trái đất nồng lên còn ảnh hưởng lớn đến nông 
nghiệp và sử dụng đất. Theo dự báo, ở Ai Cập, nêu 
mực nước tăng lên chỉ lm, thì cũng sẽ chiếm mất 
khoảng 12 - 15% diện tích canh tác và làm cho khoảng 
8 triệu dân ở đó sẽ phải đi ty nạn, và gây ra nạn khủng 
hoảng lương thực cho cả nước. Cũng như vậy, với mực 
nước biến lăng lên Im thì ở Băng-la-đét sẽ mất đi 
11,5% đất đai của họ mà ở đây hiện có 8,5 triệu người 
đang sinh sống. Và cũng với nó là nạn bão lụt sẽ tàn 
phá, dân đến hàng triệu, hàng triệu người ty nạn sẽ 
vượt biên giới để đi vào những tỉnh cũng đã rất đông 
dân của Ân Độ, thêm cho nước này bao nhiêu vấn đề 
nan giải. 

Trái đất nóng lên không chỉ mang lại tai họa về môi 
trường, sinh thái đối với các nước đang phát triền mà 
cũng mang lại tai họa cho cả các nước phát triển. Chỉ 
cần nước biển dâng cao ở mức Im thì cũng có thể làm 
cho riêng nước Mỹ mất đi 8 000 dặm vuông đất trông 
trọt và 10 000 dặm vuông đất khô cần. Sự nóng lên của 
trái đất cũng đã làm tan băng ở nhiều vùng rộng lớn, 
đất màu bị băng giá, tạo ra những vũng đọng nước, 
nhưng vùng đồng lầy: và nhá ra một lượng lớn khi 
mêtan và CO›, các chất khí này bị băng chăn g1ữ lại 
nay bay vào khí quyền, làm tăng nhanh hiệu ứng nhà 
kính và tạo ra một chu trình ngày càng xấu đi đôi với 
môi trường sinh thái. Không kể là nước giàu hay 
nghèo, nước phát triển hay đang phát triển đều góp 
phần vào việc tăng nông độ CO: và làm xấu đi bầu khí 
quyên của chúng ta . 

Như vậy, những thách thức về môi trường hiện nay 
khác hắn về chất so với những thách thức của 60 năm 
trước. Ngày nay, đất bị mặn và biến thành đá ong, bị 
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XÓI mòn do nên văn minh công nghiệp gây ra, hồ ao 
mất chất dinh dưỡng, những trận mưa axít, chất cacbon 
điôxit tồn đọng, hơi độc, khói nhà máy, lớp Ôzôn trong 
khí quyền mỏng đi. Trong suốt nửa thế kỷ qua, chât 
thải công nghiệp gia tăng theo cấp số nhân, nhất là ở 
những nước mới phát triển, vì đẩy nhanh tốc độ phát 
triển kinh tế mà họ tiến hành công nghiệp hóa một cách 
không suy xét. Sự khô kiệt của những vùng đất â ầm và 
các địa tầng ngập nưỚC, hành động tàn phá rừng nhiệt 
đới và tình trạng để súc vật ăn trụi các đồng cỏ là hiện 
tượng tràn lan không ai kiểm soát được. Hậu quả dẫn 
đến tình trạng sa mạc hóa hết sức nặng nề. Hiện nay, 
trên toàn: thế giới, đất đai bị sa mạc hóa lên đến 4 tỉ 
hecta, mỗi năm tăng 6 triệu hecta. Hằng năm có 24 tỉ 
tấn đất bị sụt lở và trôi ra biên. Đất đai canh tác bị thu 
hẹp và bị ô nhiễm nặng. 

Đúng là, ngày nay chúng ta đã bắt hệ sinh thái của 
minh phải gánh chịu nhiều áp lực quá sức chịu đựng 
của nó, nên nó trở lại trừng phạt chúng ta. Nguy cơ của 
một cuộc khủng hoảng sinh thái mang tính chất toàn 
cầu đang đe dọa không chỉ sự sống của giới tự nhiên 
mà cả sự sống còn của con người. Trong lịch sử cũng 
đã từng chứng kiến có những nền văn minh một thời 
phát sáng rực rỡ, huy hoàng, nhưng cuối cùng cũng đã 
phải bị tiêu vong vì sự tác động quá tàn bạo của con 
người đối với tự nhiên. Sự tiêu vong của nên văn minh 
Maya là một thí dụ điển hình. Do phương thức khai 
thác tự nhiên của con người ở đây theo lôi độc canh, 
đốt phá rừng một cách bừa bái, hạn hán, lũ lụt liên 
miên, mùa màng mất trắng, nạn đói hoành hành khủng 
khiếp Cướp đi cả một dân tộc có nên văn minh kỳ vĩ mà 
tổ tiên của họ đã dày công gây dựng qua 15 thế kỷ. Nền 
văn minh Cret bị tiêu diệt bởi sự tàn phá, hủy hoại của 
con người đối với môi trường, sinh thái. Nền văn minh 
Lưỡng Hà cũng đã cùng chung số phận bởi những 
nguyên nhân tương tự. 

Ngày nay, nếu nổ ra một cuộc khủng hoảng môi 
sinh trên quy mô toàn cầu thì tình hình sẽ ra sao, có 
giống như những thí dụ điển hình nêu trên trong các 
thời đại xưa hay không ? Thật vậy, cái gì đã xảy ra 
trong lịch sử thì cũng có thể lặp lại trong hiện tại và 
Xây ra trong tương lai - tất yếu là hậu quả sẽ lớn rộng 
hơn, tàn khốc hơn và khủng khiếp hơn nhiều - nếu như 
con người vẫn tiếp tục thống trị tự nhiên một cách tàn 
bạo và mù quáng, nếu con người hoàn toàn không thay 
đối chiến lược phát triển của mình gắn kết với giới tự 
nhiên trong một chỉnh thể thống nhất. Ph. Ăng- ghen đã 
nói : Không nên quá tự hào về những thắng lợi của 
chúng ta đối với giới tự nhiên. Bởi vì cứ mỗi lần ta đạt 
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được một thắng lợi, là mỗi lần giới tự nhiên trả thù lại 
chúng ta. 

Chúng ta bước vào thế kỷ XXI, nguy CƠ của cuộc 
khủng hoảng về hệ sinh thái mang tính chất toàn cầu 
ngày càng bộc lộ rõ. Vì hoạt động kinh tế thế gIỚI SẼ 
tăng lên dữ dội. Dân số thế giới, theo dự báo sẽ tăng lên 
10 tỷ người, sẽ bùng nồ ở các nước đang phát triên, dẫn 
đến nạn xâm lần rừng, chiếm cứ các vùng đầm lầy, các 
đồng cỏ lớn, và ngày càng có nhiều người khai thác tài 
nguyên thiên nhiên ở quanh mình. Áp lực này càng gia 
tăng bởi các cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiếp 
theo ở châu Á và Ỡ nhiều nơi khác : sẽ mọc lên nhà 
máy mới, xưởng lắp ráp, hệ thông đường sá, sân bay, 
bến cảng và các tổ hợp nhà ở ; và do đó không những 
giảm ruộng đất tự nhiên mà còn đòi hỏi phải tăng thêm 
năng lượng, thêm ôtô và máy kéo, thêm cơ sở hạ tầng, 
chất dinh dưỡng, giấy và phương tiện bao gói, xi măng, 
thép, quặng ; dân đến tình trạng nhiều sông bịô nhiễm, 
các hỗ nước ngầm bị cạn kiệt, thành phố đầy khói 
sương, đất bỏ hoang vị công nghiệp, đất đai bị sa mạc 
hóa, tâng Ôzôn của mặt đất càng mỏng thêm, trái đất 
càng nóng lên, tăng thêm nhiều trận mưa _aXÍt, gầy 
thêm hiệu ứng nhà kính v.v.. . Tất cả đến thế kỷ XÄL 
Cuộc khủng hoảng về sinh thái mang tính chất toàn cầu 
không còn là nguy cơ nữa mà sẽ biến thành hiện thực, 
nêu như từ nay chúng ta “án binh bất động”, không có 
những quyết định sáng suốt ở tầm chiến lược, không 
có những hành động kiên quyết với tinh thần trách 
nhiệm cao. 

2. Vấn đề môi trường sinh thái ö ở Việt Nam tuy có 
những đặc điểm riêng, nhưng về cơ bản Không năm 
ngoài vấn đề môi trường sinh thái của thế giới. Môi 
trường sinh thái ở nước ta CÓ cả những vấn đề khan 
hiếm và cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lại 
_ Có cả những. vẫn đề về ô nhiễm môi trường sống. 

Trước hết, hãy nói về rừng nước ta đã bị phá hoại 
nghiêm trọng và ngày nay bị giảm sút đến mức báo 
động. Rừng nguyên thủy từ chỗ gần bằng diện tích cả 
nước, nay tụt xuông còn 66 432 km, trong đó rừng bảo 
vệ chiếm 7 367 km2. Độ che phủ của rừng Việt Nam từ 
48% tông diện tích cả nước, nay còn 20% trong năm 
12206). Như vậy, rừng ở nước ta bị tàn phá khá nặng, 
tốc độ trồng rừng không theo kịp với tốc độ tàn phá. 
Việt Nam có tốc độ mất rừng nhanh và cao nhất so với 
các nước trong khu vực : 2,8% trong khi đó Thái Lan 
1,6% ; Trung Quốc 0,8%, Ma-lai-xi-a 12% ; Hàn 
Quốc 0,1% ; Tn-đô-nê-xi-a 0,42. Theo số liệu được 
công bố thì mỗi năm nước ta bị mất khoảng 200 000 ha 
rừng, trong đó có 60 000 ha bị chặt phá làm đất nông 
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nghiệp và xuất khẩu không theo quy hoạch, 30 000 ha 
bị chây, còn lại là do khai thác đê lây gỗ, củi. Hai trăm 
ngàn hecta rừng bị mất trong một năm, mà mức trồng 
rừng ¡ mỗi năm chỉ được 80 000 - 100 000 ha, không đủ 
bù đắp lại số rừng đã bị mất. Sự mất mắt nhanh chóng 
với sô lượng của rừng nước ta làm biến đổi khí hậu, 
gây ra hạn hán, lũ lụt, xói mòn đất, không chỉ ảnh 
hưởng đến môi trường sinh thái, đến nền kinh tế mà 
còn trực tiếp đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu 
COn người. 

Việt Nam có quỹ đất đai rất hạn chế, tỷ lệ đất canh 
tác theo đầu người vào loại thấp nhất thế giới. Ngoài ra 
chính sách sử dụng đất, giao ruộng, giao rừng chưa ổn 
định, nên đã gây ra nhiều hiện tượng tiêu cực. Sự giảm 
nhanh chóng độ che phủ rừng đã gây một sức ép rât lớn 
đến chất lượng đất trồng trọt, như bị XÓI mòn, vữa trôi 
Còn trơ SỎI đá, hoặc laterít hóa mắt khả năng canh tác. 
Ước tính mỗi năm bị mất khoảng 74 000 ha đất trồng 
trọt. Diện tích đất nông nghiệp không chỉ bị thu hẹp mà 
còn bị ô nhiễm nặng, do các chất hóa học trong phân. 
bón, trong các chất phòng trừ dịch hại. Hằng năm 
chúng ta đã sử dụng khoảng 15 000 - 25 000 tấn thuốc 
phòng trừ dịch hại và thuốc bảo vệ thực vật. Lượng 
phân bón hóa học (NPK) tính đến năm 1999 được sử 
dụng 93,5 kg/ha, gây hậu quả xấu cho môi trường sinh 
thái nông nghiệp và cho sức khỏe con người. Các chất 
hóa học này thâm qua đất, xuyên vào các mạch nước 
ngầm, làm ô nhiễm các bể chứa nước ngọt. 

Nhiều hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường 
trong sản xuất nông nghiệp, như khí amoniắc bắc lên 
từ phân, nước giải động vật, khí mêtan từ phân hữu cơ, 
NO từ phân đạm, CO; và các loại khí đốt khác do đốt 
các sản phẩm sinh học, phá rừng làm nương rây. Còn 
trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các nhà máy 
phân bón hóa học đã góp phân đáng kể làm ô nhiễm 
đất và nước. Người ta tìm thấy ở các vùng lân cận nhà 
máy phân đạm Hà Bắc, nhà mây hóa chất Đức Giang, 
nhà máy pin Văn Điển, nhà máy phân lân Văn Điển, 
khu công nghiệp Biên Hòa, Việt Tn, v.v..., các loại 
kim khí như Cu, Mn, Zn, Ph, có hàm lượng khá cao, 
vượt mức cho phép, có nơi đã lên đến mức nguy hiểm 
cho con người và môi trường. 

Nguôn tài nguyên nước của chúng ta tuy phong phú 
nhưng 60% nguôn nước bắt nguồn từ nước ngoài, nên 
phụ thuộc vào quy mô và phương thức sử dụng nguồn 


(4) Tạp chí Thông tin môi trường, số 2-1996, tr. 6 và số 6-1994, 
tr 2 
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nước của họ. Nguồn nước ngọt, sạch hiện ở nước ta rất 
khan hiếm. Mức nước sử dụng bình quân đầu người 
hằng năm là 81m3, trong khi đó Trung Quốc là 462m3, 
Thái Lan là 599m3, Ma-lai-xi-a là 765m3. Chất lượng 
nước đang trong tình trạng bị ô nhiễm do các chất thải 
trong sinh hoạt và trong công nghiệp không có thiết kế 
xử lý. Tại Hà Nội, tông lượng nước thải mỗi ngày lên 
từ 300 - 400 ngàn mét khối, trong đó lượng nước thải 
từ sản xuất công nghiệp là 85 - 90 ngàn mét khối/ngày. 
Tổng khối lượng nước thải sinh hoạt là 1800 - 2000 
m3/ngày, mà lượng thu gom chỉ đạt 850m3/ngày, phần 
còn lại cứ thế mà tuôn vào các khu vực ven hồ, kênh, 
mương trong nội thành. 

Quy mô phát triển công nghiệp của nước ta chưa 
lớn, nhưng dân số tăng nhanh, việc làm căng thắng, 
mức sống còn thấp, số người dựa vào việc khai thác tài 
nguyên thiên nhiên để kiếm sống khá đông, do đó tình 
trạng môi trường sinh thái của Việt Nam đang ở 
ngưỡng suy thoái, báo động trên nhiều lĩnh vực ; tin 
chắc răng một vài thập kỷ tới, quá trình đầy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ triển khai trên khắp các 
lĩnh vực, thì vấn đề môi trường sinh thái sẽ trở thành 
nguy cơ và thách thức đối với cả đất nước ta. 

Những tác động lớn đối với môi trường sinh thái 
mà quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát 
triển công nghệ tất yêu sẽ dẫn đến là : gia tăng sức ép 
mạnh lên các dạng tài nguyên thiên nhiên (đât, nước, 
khoáng sản, sinh vật, các nguôn năng lượng và nhiên 
liệu) dẫn đến hậu quả là sự cạn kiệt hoặc suy thoái 
nhanh về chất lượng các tài nguyên àY ; đó chẳng qua 
là sự bóc lột thiên nhiên một cách gập gập, làm cho quá 
trinh phát triển không bền vững ; mở rộng phạm vi và 
làm trầm trọng thêm mức độ các dạng ô nhiễm môi 
trường không khí, nước hiện có, và xuất hiện thêm 
những dạng ô nhiễm mới, gây nên những tác động tiêu 
cực vê môi trường sống của con người ; tạo thêm 
những địa bàn gay cân về môi trường sinh thái như địa 
bàn đô thị và công nghiệp, vùng phát triển kinh tế 
ven biển, vùng thâm canh nông nghiệp và các khu rừng 
tự nhiên. 

Trong chiến lược phát triển cần có những định 
hướng rõ ràng và có những chính sách, biện pháp tích 
cực hơn. Trong khi định hướng chung về đổi mới công 
nghệ, chiến lược phát triển công nghệ quốc gia cần đưa 
ra những hướng phát triển khác nhau, và trong mỗi 
hướng công nghệ cân nêu lên những tác động đến môi 
trường mà các hoạt động sản xuất và công nghệ có thê 
gây ra. Đồng thời phải đề ra các chính sách, các giải 
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pháp chủ động, tích cực để xử lý những vấn đề nêu trên 
một cách hữu hiệu, sao cho quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở nước ta được tiến hành thuận lợi, đồng 
thời vẫn bảo đảm môi trường - sinh thái không bị tác 
động xấu bởi quá trình đó mang lại. 

Bước vào thế kỷ XXI, sẽ đặt ra cho sự phát triên 
của đất nước ta thách thức rất nghiêm trọng. Đó là, vừa 
phải tăng nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, làm cho đân 
giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ; 
vừa phải bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên, không để xảy ra cuộc khủng hoảng trầm 
trọng do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gây 
ra. Đó là vẫn đề trăn trở, nhức nhối mà đường lối và 
chính sách công nghiệp hóa của Việt Nam cần giải 
quyết thỏa đáng. 

Trong quá trình đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa có bốn vấn đề cần đặc biệt quan tâm : đó là 
phát triển kinh tế, dân số, tài nguyên thiên nhiên, môi 
trường sinh thái. Bốn vấn đề có mối quan hệ biện 
chứng với nhau và được ví như bốn trụ của một ngôi 
nhà. Bốn trụ có vững thì ngôi nhà mới yên. Một trong 
bốn trụ bị lung lay thì ngôi nhà sẽ bị đe dọa. Phát triển 
kinh tế phải dựa trên một tỷ lệ dân số hợp lý, đồng thời 
phai lo bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên. Ngược lại, tài nguyên thiên nhiên, môi 
trường sinh thái được gìn giữ thì với một tỷ lệ dân số 
nhất định, kinh tế mới tăng trưởng nhanh, Chiến lược 
phát triển công nghệ của ta cần được định hướng theo 
mối quan hệ biện chứng của bốn vấn đề đó. 

“Ngay từ hôm nay, chúng ta phải có kế hoạch phát 
triên công nghệ sạch hơn, công nghệ ít tiêu hao năng 
lượng hơn ; và cùng với những công nghệ này, những 
công nghệ làm sạch, công nghệ tận dụng phế thải cũng 
cần chăm lo phát triển mạnh. Là nước đi sau, chúng ta 
không dùng chiến lược “đuổi kịp và vượt” vi khi ta đã 
đuổi kịp và vượt lên thì công nghệ đó đã lối thời và bị 
loại trừ. Nước đi sau muốn phát triển nhanh không thê 
đi lại nguyên con đường cũ của các nước đi trước. 
Nghĩa là, chúng ta phải dùng chiến lược “đi tất” và 
cạnh tranh trong các công nghệ hoàn toàn mới. Giá trị 
môi trường sinh thái là giá trị mà các nước đi sau còn 
có khả năng cạnh tranh. 

Mặt khác, vấn đè môi trường sinh thái không chỉ 
đóng khung trong phạm VI QUÔC g1a mà nó còn là vấn 
đề liên quốc gia - vấn đề quốc tế. Bởi vì quá trình đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta thông 
qua việc Xuât khâu, chuyển giao công nghệ, vật liệu, 
sản phẩm giữa các quôc gia, nhưng tác động xuyên 
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biên giới về môi trường phải được điều chỉnh cho phù 
hợp giữa các nước có liên quan. Phát triền công nghệ 
mới hoặc nhập công nghệ, vật liệu sản xuất, chúng ta 
cần đặc biệt lưu ý để các điều luật quốc gia nhất thiết 
phải có tính phòng ngừa và nếu có mối hiểm họa 
nghiêm trọng thì các điều luật â ấy là căn cứ : pháp lý để 
chúng ta xử lý thích đắng mối quan hệ quốc tế. Đồng 
thời, để bảo vệ lợi ích và môi trường sinh thái của nước 
ta cũng như của cộng đồng khu vực và thế giới, chúng 
ta cần quan tâm phát triển hệ thống kiểm soát môi 
trường hoàn chính ở trong nước. 

Để cho những chủ thể gây ô nhiễm môi trường áp 
dụng các biện pháp hữu hiệu giảm mức ô nhiễm thì 
phải có điều luật nộp phạt của bên gây ô nhiễm ; đó là 
biện pháp tích cực để khắc phục, xử lý và đền bù thiệt 
hại môi trường. Điều này không chỉ phù hợp với các 
đối tác Việt Nam mà còn phù hợp với các đối tác nước 
ngoài. 

Là một nước đi sau, chúng ta đã có được những bài 
học quý báu của các nước đi trước. Chúng ta phải tránh 
vết xe đồ mà các nước đi trước đã mắc phải. Tất nhiên, 
chúng ta không bao giờ bỏ mục tiêu tăng trưởng kinh 
tế, nhưng thực tế cho thấy đó không phải là tất cả. Cái 
giá mà con người phải trả quá đắt cho sự tăng trưởng 
kinh tế mà không quan tâm đến môi trường sinh thái. 
Hậu quả của sự tăng trưởng đơn phương, đó là một môi 
trường tự nhiên đã và đang bị tàn phá, một cuộc khủng 
hoảng sinh thái toàn cầu đang ập đến và đe dọa sự sống 
của hành tinh chúng ta. Không thể nói răng trong cuộc 
khủng hoảng đó, Việt Nam không có ảnh hướng gì. 
Nhmg gi mà chúng ta đã đạt được trong bao nhiêu 
năm qua cũng đồng thời kèm theo những mất mát cho 
môi trường tự nhiên và cho hệ sinh thái nước ta như 
trên đã phân tích. Con người không thể sống thiếu 
khoa học và công nghệ cũng như không thể sống tách 
rời khỏi môi trường sinh thái. - Đây là một thách thức 
kép : một mặt, muôn phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sông con người thì phải có khoa học và công nghệ, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; mặt 
khác lại phải đặc biệt quan tâm bảo vệ môi trường sinh 
thái, tức là bảo vệ sự sống của con người. 

Do vậy, không thể tách mục tiêu bảo vệ môi trường 
ra khỏi mục tiêu kinh tế. Sự kết hợp biện chứng giữa 
hai mục tiêu này là đòi hỏi tất yếu khách quan của sự 
phát triển xã hội nói chung và của sự nghiệp đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng. C] 
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TÌM HIỂU... 
(Tiếp theo trang 14) 


thành. Do đó việc trang bị kiến thức cơ bản là cần 
thiết nhưng chưa đủ. Điều quan trọng hơn là thông 
qua đó mà nắm được phương pháp tư duy đúng, rèn 
luyện tư duy độc lập và sáng tạo, nâng cao khả năng 
tự học để người cân bộ có thể tự hoàn thành nhiệm 
vụ và có thể học tập suốt đời. Tại lớp nghiên cứu 
chính trị khóa I Trường đại học nhân dân Việt Nam, 
Hà Chí Minh đã nói : “Học hỏi là một việc phải tiếp 
tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liên lý luận với công 
tác thực tẾ. Không ai có thê tự cho mình đã biết đủ 
rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày nay đổi mới, nhân dân 
ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục 
học và hành để tiến bộ kịp nhân dân” (14), 

Đào tạo cán bộ quản lý phải. căn cứ vào nhu cầu 
của xã hội, của nền kinh tê nước ta. Hồ Chí Minh 
nói : “Huấn luyện cán bộ là cốt để ; Cũng cấp cán bộ 
cho các ngành công tác : Đoàn thể, Mặt trận, chính 
quyền, quân đội. Các ngành công tác như là người 
tiêu thụ hàng. Ban huấn luyện như là người làm ra 
hàng. Làm ra hàng phải đúng với nhu câu của người 
tiêu thụ. Nếu người ta cần nhiều xe mà mình làm ra 
nhiều bình tích thì hàng ế” Œ5), 

Cho nên đào tạo ra cán bộ quản lý kinh tế ngành 
gì, số lượng bao nhiêu, cho hiện tại và dự kiến cho 
tương lai như thế nào là phải xuất phát từ yêu cầu thực 
tiễn đất nước, phải có kế hoạch cụ thể. Nếu không sẽ 
sinh ra tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ, không 
đáp ứng được yêu cầu quản lý nền kinh tế đất nước. 

Nhưng quan điểm tư tưởng cơ bản của Hồ Chí 
Minh đã soi sáng và góp phần quyết định thắng lợi 
trong việc đào tạo huân luyện cán bộ, đặc biệt là cán 
bộ quản lý kinh tế của Đảng, Nhà nước ta trong nhiều 
thập kỷ qua và trở thành di sản bất hủ trong cẩm nang 
về đào tạo cán bộ của các nhà trường hiện nay. 

Ngày nay, chúng ta lại càng quán triệt và 
vận dụng sáng tạo những di huấn vê cán bộ của 
Hồ Chí Minh đề đôi mới mạnh mẽ toàn diện công tác 
đào tạo huấn luyện cán bộ. Làm được như vậy nhất 
định chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ cho thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. L) 


(14) Sớd, t 8, tr 215 
-_ (15) Sđd, t6, tr 48 
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“KH0A HỌC TRỮ THÀNH 
LIfC LIfƒ€ SẢM XUẤT 
TRC TIẾP” : THỰC CHẤT 
UÀ NHỮNG ĐẶC ĐIÊM 
MỚI TR0€ GIAI ĐUẠN 
HIỆN MAV 


PHAM VĂN CHÚC 


OAY quanh. các chủ đề vừa mang tính thời sự 

X cập nhật thiết thực vừa có ý nghĩa lý luận cơ 

bản quan trọng hiện nay về cách mạng 

khoa học - kỹ thuật, cách mạng khoa học - công nghệ, 

văn minh tin "học, thời đại hậu công nghiệp, xã hội 
trí tuệ, kinh tế tri thức... , thường gấp một số ý kiến : 

- Với sự bùng nổ và phát triên mạnh mé, liên tục 
suốt nhiều thập niên qua của cách mạng khoa học - kỹ 
thuật và cách mạng khoa học - công nghệ, đúng như 
Mác đã tiên đoán, ngày nay khoa học trở thanh lực 
lượng sản xuất trực tiếp. 

- Trong cơ cầu hệ thống của nền sản xuất hiện đại, 
cũng đúng như Ăng-ghen đã dự kiến, tri thức khoa 
học là nhân tố quyết định hàng đầu, có vị trí độc lập 
và đóng vai trò ngày càng to lớn hơn trong tổng giá 
trị sản phẩm kinh tế quốc dân, cũng như trong phần 
giá trị gia tăng so với các nhân tố vật chất như lao 
động, vôn, tài nguyên, đất đai..., hoặc theo cách nói 
của một số học giả nước ngoài là các “mẺ: machine - 
máy móc, material - vật liệu, money - tiền vốn, man - 
lao động, management - quản lý... 

- Tri thức hoàn toàn có thể được trao đôi, chuyền 
giao, tiếp nhận dễ dàng, nhanh chóng, giỗng như một 
thứ phúc lợi hay hàng hóa công cộng được cung ứng 
qua hệ thống dịch vụ chung, với dung lượng và mật 
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độ gân như vô hạn với chì phí cận biên gần như 
bằng 0, cung cấp đi rồi nhưng vân còn như nguyên 
vẹn. Cho nên, việc tăng cường quy mô và nâng cao 
trình độ của vốn tri thức (cả ngoại nhập từ đầu nguồn, 
lẫn nội sinh bằng sáng tạo) chính là phương cách duy 
nhất, đồng thời cũng là giải pháp khả thi để những 
nên kinh tế đang hoặc chậm phát triển có thể tăng tốc, 
khắc phục tình trạng tụt hậu, rút ngắn khoảng cách 
chênh lệch về mọi mặt, tận dụng và phát huy “lợi thế 
của người đi sau”, từ đó đuôi kịp và vượt trước các 
nên kinh tế phát triển cao hơn. 

- Như vậy, về mặt định hướng chiến lược, để đạt 
được hiệu quả cao và tạo ra tích lũy lớn cho toàn bộ 
hệ thống chung của một nên kinh tế, cần tập trung ưu 
tiên tăng mạnh đầu tư và đẩy nhanh hoạt động của 
những ngành mà trong đó bản thân nội dung quá trình 
sản xuất cũng như cấu tạo giá trị thành phẩm có hàm 
lượng trí tuệ cao, đặc biệt là “Tính vực sản xuất thứ tư” 
chuyên tạo ra “hàng hóa” tri thức, thông tin mới cho 
các lĩnh vực còn lại (nông nghiệp, công nghiệp, dịch 
vụ) ().., 

Những ý kiến trên đây phải chăng là hoàn toàn rõ 
ràng, chặt chẽ, hợp lý, và đúng đắn ? 

Trước hết, hãy phân tích kỹ theo tỉnh thần cơ bản, 
đích thực và văn cảnh cụ thể trực tiếp một luận điểm 
nổi tiếng của Mác, tuy thường hay được nhắc đến, 
nhưng lại ít khi được trích thuật đầy đủ. Trong tác 
phẩm “Phê phán khoa kinh tế chính trị” (1857 - 1858) 
Mác viết : 

“Giới tự nhiên không tạo ra cả xe hơi lẫn xe lửa, 
cả đường sắt lẫn điện tín, hay các yếu tố nông 
nghiệp v.v... Mọi cái đó đều là sân phẩm của lao động 
con người, là vật chất tự nhiên đã biến đôi thành các 
khí quan của ý chí con người làm chủ giới tự nhiên, 
hay của hoạt động con người trong giới tự nhiên. Mọi 
cái đó đều là các khí quan của bộ não người được 
tạo nên bởi bàn tay của chính họ, là sức mạnh đã 
được vật chất hóa của tri thức. Sự phát triên của tư bản 
cố định là chỉ số cho thấy rằng, tri thức (Wissen, 


(1) Theo : Viện Nghiên cứu quân lý kinh tế Trung ương. Nền 
kinh tế tri thức (Nhận thức và hành động). Kinh nghiệm của các 
nước phát triển và đang phát triền. Nxb Thống kê, Hà Nội, 2000, 
216 tr; Ban Khoa giáo TƯ - Bộ KH, CN và MT - Bộ Ngoại giao. 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra 
đối với Việt Nam”. Hà Nội, 21 - 22/6/2000, 259 tr. 
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Knowledge) xã hội phổ biến đã biến đôi thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp đến mức nào, và từ đây, là 
chỉ số cho thấy rằng, các điêu kiện của bản thân quá 
trình sinh hoạt xã hội đã chịu sự kiểm soát của trí tuệ 
phổ biến và đã được cải biến cho phù hợp với trí tuệ 
này đến mức độ nào ; răng những lực lượng sản xuất 
xã hội được tạo ra không chỉ trong hình thái trï thức, 
mà còn như là các khí quan trực tiếp của thực tiễn xã 
hội và quá trình sinh hoạt hiện thực đến mức nào” (2) 

Tư tưởng của Mác ở đây có thể được diễn đạt chỉ 
tiết và cụ thể hơn bằng những luận đề sau : 

1 - “Tn thức”, “trí tuệ”, “ý chí” của con người 
hình thành trong quá trình hoạt động thực tiễn xã hội, 
trong lao động sản xuất vật chất của họ. Đồng thời 
chúng còn được hàm chứa, biểu hiện chính trong các 
tư liệu sẵn xuất và sản phâm hiện thực trực tiếp của 
hoạt động, lao động Ấy. 

2 - “Lực lượng sản xuất trực tiếp” là loại hình lực 
lượng sản xuất tham gia vào hoạt động sản xuất vật 
chất. Ngoài bản thân người lao động, nó bao gồm : xe 
hơi, xe lửa, đường sắt, điện tín, các nhân tố nông 
nghiệp, tư bản cố định..., tức là “các khí quan trực tiếp 
của thực tiễn xã hội và quá trình sinh hoạt hiện thực”. 
Sở đi nói “trực tiếp” là vì nó tồn tại trong dạng thái 
vật chất hiện thực cụ thể. 

3- "Trong hệ thống “những lực lượng sản xuất xã 
hội” nói chung, ngoài “lực lượng sản xuất trực tiếp”, 
còn có lực lượng sản xuất “không trực tiếp” - loại hình 
lực lượng sản xuất “được tạo ra trong hình thái tri 
thức”, tức là chỉ tồn tại trong dạng thái tinh thần tiềm 
năng trừu tượng. Nhưng với nh cách là cái có thê 
biến thành “lực lượng sản xuất trực tiếp”, thì nó 
không phải là toàn bộ khoa học hay mọi tri thức bất 
kỳ nào, mà chỉ là “tri thức xã hội phô biến”. 

4 - Bộ phận tri thức đặc biệt này có nội dung phản 
ánh tông hợp, bao quát cả lĩnh vực tự nhiên lẫn lĩnh 
vực xã hội và mang tính chất chung nhất, khái quát. 
Nhưng đây cũng không phải là những, trị thức đỉnh 
cao đương thời, hoặc quá chuyên biệt và chỉ thuộc về 
một nhóm xã hội hạn hẹp. Trái lại, “trí thức xã hội 
phố biến” ở trình độ dù không quá đơn giản, phổ 
thông song vẫn có thể được truyền thụ cho số đông 
người lao động, được xã hội hóa. Cho nên ngoài ý 
nghĩa nhận thức - chân lý, trì thức ấy còn có giá trị xã 
hội - thực tiễn rõ rệt, và do vậy đã bắt đầu hòa nhập 
vào thành phần của “những lực lượng sản xuất xã hội” 
nói chung. 
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5 - Điều kiện và cơ chế của việc “tri thức xã hội 
phổ biến” biến đổi thành “Tực lượng sản xuất trực 
tiếp” là nó tham gia được vào một “hệ quy chiếu” của 
các quá trình và quan hệ vật chất xã hội nhất định với 
những “tọa độ” không gian và thời gian tương ứng, do 
đó trở nên sống động, và có ý nghĩa giá trị xã hội cụ 
thể. Tại đó tri thức này trước hết được người lao động 
nắm bắt, thấu hiểu, chọn lọc và làm chủ, đồng thời 
cũng được kết tinh trong tư liệu sản xuất. Sau đấy nhờ 
hoạt động thực tiễn của họ mà nó được vận dụng, hóa 
giải, bóc BỠ và chuyển nhập mọi giá trị tiêm tàng của 
mình vào các sản phẩm văn hóa - văn minh vật chất 
hiện thực trực tiếp và cụ thể mới được tạo ra. 

6 - “Sự biến đổi” trên đây hoàn toàn không phải là 
hiện tượng cá biệt, đơn nhất mà thực ra là một xu 
hướng, và nội dung thường xuyên, tất yếu trong toàn 
bộ quá trình hoạt động thực tiễn của xã hội và con 
người. Đáng chú ý rằng, đó không phải là căn cứ minh 
chứng cho trình độ phát triển tiên tiến hiện đại của tri 
thức. Bơi vì, trái lại, chính việc khoa học tách khỏi lao 
động trực tiếp cũng đánh dấu sự trưởng thành của nó. 
Về điểm này Mác viết : “Trước hết, những vấn đề do 
thực tiến đặt ra chỉ có thể được giải quyết bằng khoa 
học, đồng thời xảy ra quá trình tách khoa học, với tính 
cách là khoa học, được ứng dụng vào quá trình sản 
xuất, ra khỏi lao động trực tiếp, trong khi ở những 
trình độ trước đây của sản xuất, khối lượng kiến thức 
và kinh nghiệm hạn chế đã liên kết chặt với chính lao 
động, không phát triển với tính cách là một lực lượng 
độc lập tách khỏi lao động. 6). 

7 - Xét trong một hệ thống xã hội, một nền kinh tế 
độc lập tương đối mang tính chỉnh thể thì giữa “trì 
thức xã hội phô biến” và “lực lượng sản xuất trực 
tiếp” có tương quan, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn 
nhau chặt chẽ, tất yếu, xác định, chứ không hề tùy 
tiện, ngẫu nhiên, bất định. Cơ sở duy trì, chi phối, 
điều tiết mối quan hệ giữa các nhân tố này cả về mặt 
định tính lẫn về mặt định lượng là hoạt động thực tiễn, 
là lao động sản xuất của con người trong khuôn khổ 
hệ thống kinh tế - xã hội cụ thể mà các nhân tố ấy tồn 
tại và phát huy tác dụng. 


(2) Xem : C.Mác - Ăng-ghen : Toàn tập. Xuất bản lần thứ hai, 
Nxb Sách chính trị, Mát-xcơ-va, 1964, t 46, phần lÏ, tr 215 
(tiếng Nga) 

(3) Dẫn theo tạp chí “Những vấn đề của lịch sử khoa học tự 
nhiên và kỹ thuật” số 25, 1968, tr 75 - 76 (tiếng Nga) 
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8 - Ngoài ra, liên quan với những điểm trên, cần 
thấy là trong tác phâm “Lược thảo phê phán khoa 
tịnh tế ế chính trị” (1843 - 1844) Ăng- ghen viết : 

.. Mặt tự nhiên, khách quan, là ruộng đất, và mặt 
con người, chủ quan, là lao động, bao hàm tư bản và... 
yếu tố tỉnh thần của sự phát minh, của tư tướng... 
Dưới một chế độ hợp lý vượt lên trên sự xé lẽ những 
lợi ích... thì yếu tố tinh thần cố nhiên sẽ thuộc về số 
các yếu tố sản xuất và sẽ tìm thấy vị trí của mình 
trong chi phí sản xuất... Có hai yếu tố sản xuất hoạt 
động : giới tự nhiên và con người ; con người, đến 
lượt mình, lại hoạt động vỚI những thuộc tính thể chất 
và tinh thần của nó” (4). Ở đây, ngoài sự nhân mạnh 
vai trò quan trọng của các phát. minh đối với sản xuất 
và vạch ra việc nhà tư bản chiếm đoạt giá trị kinh tế 
của các phát minh này, rõ ràng Ăng-ghen luôn gắn 

“yếu tố tinh thần” nói chung với người lao động và 
chỉ tách riêng nó ra trong sự phân tích khoa học trừu 
tượng. Sẽ là đơn giản và sai lầm nếu từ đó lại rút ra 
kết luận rằng, khi đã tham gia vào một quá trình sản 
xuất xã hội cụ thể trực tiếp, tri thức vẫn là một “nhân 
tố sản xuất” trọn vẹn, riêng lẻ nào đó, hoàn toàn hiện 
thực, tồn tại độc lập, có thê tách rời hắn khỏi các nhân 
tố còn lại ; rằng do thế, dường. như nó mang một bản 
tính “phi lịch sử” và có một giá trị xã hội “phổ quát”, 

“siêu việt”, “vạn năng”. 

Như vậy, đến đây bước đầu có thể rút ra một số 
nhận xét : 

- Thứ nhất, lĩnh vực kinh tế và hoạt động sản xuất 
đã, đang và sẽ luôn luôn hàm chứa trị thức, luôn có trì 
thức tham gia. “Tri thức” ở đây bao quát các lĩnh vực 
kỹ thuật, công nghệ, quản lý, kinh doanh và cả những 
quan hệ kinh tế - xã hội, chính trị - xã hội. Tình hinh 
này không phải chỉ mới xuất hiện hôm qua hay hôm 
nay, mà gắn liền với bản chất vốn có của chính kinh 
tế và sản xuất. Điều ngược lại là chưa hề có và cũng 
không thể có. Khi đã chuyển hóa hòa nhập vào kinh 
tế và sản xuất, đã thuộc về một nền kinh tế và một hệ 
thống sản xuất nhất định, thì một mặt tri thức không 
còn tồn tại chỉ đơn thuần như những nội dung tinh 
thân, tư tưởng dưới “cái vỏ” vật chất âm thanh, hình 
ảnh, chữ viết của các phương tiện thông tin và sản 
phẩm thông tin. Nhưng mặt khác, lúc này nó cũng 
không phải là “ nhân tố thứ ba” hoàn toàn mới nào đấy 
hiện diện trực tiếp, tách rời riêng biệt như một chính 
thể độc lập, đứng bên cạnh và “đồng đẳng” với hai 
nhân tổ lao động và tư liệu sản xuất trong cấu trúc lực 
lượng sản xuất. Trái lại, khi ấy tri thức chỉ có thể tôn 
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tại, phát huy tác dụng duy nhất theo phương thức hòa 
tan, thẩm thấu và kết tinh trong các nhân tố này như 
là nội dung trí lực phù hợp, thống nhất với nội dung 
thể lực, hiện vật của chúng. 

- Thứ hai, quá trình tri thức hóa kinh tế và sản 
xuất, tri thức hóa toàn bộ lực lượng sản xuất, “tri thức 
hóa dân tộc... tri thức hóa công nông” 5), hoàn toàn 


> không phải là việc tùy tiện và đơn độc gia tăng vô hạn 


độ và vô điều kiện cả tổng nguôn tri thức lẫn hoạt 
động sáng tạo và cung ứng tri thức nói chung, đề đưa 
thật nhiều thật nhanh tri thức vào các kênh chuyển tải 
và xử lý thông tin, hoặc nạp thật đầy nó cho những 
kho dự trữ và phân phối thông tin. Nội dung cơ bản 
quan trọng thực sự của quá trình này là hiện đại hóa, 
tích cực đổi mới, bổ sung và gia tăng một cách hợp lý, 
thích đáng, có hiệu quả cả về số lượng lẫn về chất 
lượng bản thân “vốn” ° chất xám, “phông” trí tuệ hiện 
có của chính các nhân tố sản xuất cơ bản, truyền 
thống bằng những tri thức tiên tiến, phù hợp và thiết 
yếu. Để thực hiện được mục tiêu đó, rõ ràng phải 
đồng thời giải quyết hai nhiệm vụ chính : a) giáo dục - 
đào tạo nguồn nhân lực sao cho nội dung trí lực trong 
lao động sống của họ có thể hấp thu, tiếp. nhận, vận 
dụng thành công và trở nên ngang tầm với trình độ 
phát triển mới của tri thức. Điều này cũng có nghĩa là 
“đại chúng hóa” những tri thức trên, biến chúng từ 
chỗ là tri thức cá biệt chưa được phổ cập rộng rãi, 
tương tự như “những bí quyết của người thợ thủ công 
riêng lẻ” (6), thành “tri thức xã hội phô biến” thực sự ; 
b) từng bước tạo lập và phát triển cơ sở kỹ thuật, công 
nghệ vật chất hiện thực tương xứng với quy mô và 
trình độ mới ấy của “tri thức xã hội phô biến” trong 
lao động sống cũng như của tổng nguồn tri thức trong 
toàn xã hội. 

- Thứ ba, nói tri thức được lưu thông trao đổi một 
cách “tuyệt đối tự do” chỉ đúng khi : a) tri thức này 
được xét về mặt nội dung thông tin đơn thuần, tách rời 
khỏi nền tảng “Tực lượng sản xuất trực tiếp” hiện thực 
nhất định tương xứng ; b) sự lưu thông trao đổi này 
diễn ra giữa những đối tác có cơ sở vật chất - kỹ thuật 
và các điều kiện, phương tiện khoa học - - công nghệ 
đại thê tương đông về quy mô và cơ cầu sản xuất, 


(4) Xem : C. Mác - Ph. Ăng-ghen. Toàn tập. Nxb Chính trị quốc 
gia. Hà Nội, 1995, t 1, tr 761 - 762 

(5) Xem : Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. “Tiếp tục đi theo con 
đường đã chọn..." Tạp chí Cộng sản, số 19, (10-2000), tr 7 

(6) Xem chú thích 3 
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cũng như ngang bằng về tính chất và trình độ phát 
triển. Trong trường hợp giữa các bên có sự khác biệt, 
chênh lệch nhau đáng kê về các tiêu chí đó, thì nhìn 
chung sự tiếp nhận tri thức đối với bên kém phát triển 
hơn không thể được thực hiện một cách đồng loạt, 
đồng đều và chóng vánh trong mọi lĩnh vực sản xuất 
và cho mọi bộ phận nhân lực. Còn ngay cả khi hai nền 
kinh tế có cùng “mặt bằng” kỹ thuật công nghệ, thì 
tình hình vẫn không hè đơn giản hơn nếu tính đến chủ 
thể và “vật [ mang ˆ thực tế hiện thực trên quy mô “xã 
hội phô biế biến” tiếp nhận và chứa đựng tri thức ấy. Bởi 
vi, rõ ràng việc đào tạo nhân lực và trang bị kỹ thuật 
cho toàn bộ lực lượng sản xuất xã hội khác xa việc 
truyền thụ, cập nhật hóa những thành tựu khoa học 
tiên tiến chỉ cho riêng số ít trí thức và chuyên gia cao 
cấp “tinh hoa”. Đây là điều mà các nhà nghiên cứu ở 
nước ngoài cũng phải thừa nhận khi đề cập tới chủ đề 
“kinh tế tri thức” (7). Nói cách khác, trong mọi trường 
hợp, sự trao đối lưu thông tri thức hoàn toàn chưa ạ phải 
đã là trao đối lưu thông chính “lực lượng sản xuất trực 
tiếp”. Nhiều lắm thì quá trình trước chỉ mới tạo ra 
được điều kiện cần nhưng chưa đủ cho quá trình sau. 
Đó là khi ít ra trí thức vừa được chuyên giao bắt đầu 
được “xã hội phổ biến hóa” thực sự đối với bên tiếp 
nhận nó. 

- Thứ tư, như vậy một mặt vẫn cần khẳng định tri 
thức mới, tiên tiến do “vượt trước” cơ sở vật chất - kỹ 
thuật hiện có, nên đóng vai trò quan trọng trong việc 
tăng năng suất lao động. Chính bởi thế, có thể và cần 
phải ưu tiên phát triển lĩnh vực sáng tạo và ứng dụng 
nó. Đề đạt được mục tiêu này, phải vừa phát huy 
mạnh mề và triệt để tiềm năng trí tuệ nội bộ, vừa nỗ 
lực và nhạy bên tiếp thu mọi nguồn lực “chất xám” từ 
bên ngoài. Tuy nhiên, mặt khác lại cần thấy rõ là, bất 
kỳ một hệ thống sản xuất, một nên kinh tế thật sự độc 
lập tự chủ và mang tính chính thê cân đối đích thực 
nào cũng không thể và không nên chỉ có duy nhất tri 
thức vừa là “nguyên liệu” đầu vào, vừa là thành phâm 
ở đầu ra. Trong lịch sử phát triên xã hội, quá trình 

“văn minh hóa” nhờ nghề nông, hay “nông nghiệp 
hóa” nền kinh tế tự nhiên sơ khai chỉ có nghĩa là thay 
săn bất bằng chăn nuôi và thay hái lượm bằng trồng 
trọt, chứ hoàn toàn không phải là loại bỏ luôn mọi thứ 
“cây” và “con”. Công nghiệp hóa nền kinh tế chính là 
vừa tăng tỷ trọng riêng của ngành công nghiệp, vừa 
trang bị máy móc cho nông nghiệp, giảm nhẹ và thay 
thế nội dung thể lực trong lao động sản xuất nói 
chung. Hiện đại hóa ngày nay được xúc tiến không hề 
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nhằm thu hẹp tuyệt đối hay loại bỏ hắn nông nghiệp 
và công nghiệp đề chỉ duy trì “Tĩnh vực sản xuất thứ 
ba” (dịch vụ). Cũng với ý nghĩa tương tự như vậy, “tri 
thức hóa” và “tin hóa” không đem trị thức, thông tin 
thay cho chính tư liệu sản xuất vật chất hiện thực, mà 
chỉ tăng hàm lượng của chúng trong lao động nông 
nghiệp, công nghiệp và dịch vụ để trực tiếp tích cực 
hóa, tăng hiệu quả, giảm nhẹ và tiến tới thay thế từng 
phần bản thân nội dung trí lực trong lao động này ; từ 
đó lại thúc đấy ngay chính toàn bộ tiến trình công 
nghiệp hóa nói chung. Nói cách khác, tuy “cách mạng 
thông tin” có thể được xem là nội dung mới mẻ, đặc 
thù, đặc sắc, độc đáo và tỉnh túy của cuộc cách “mạng 
khoa học - công nghệ hiện đại ; nhờ nó mà lân đâu 
tiên lao động trí óc cũng được cách mạng hóa ở mức 
độ như công nghiệp đã từng cách mạng hóa lao động 
chân tay. Nhưng như thế không có nghĩa rằng, “cách 
mạng thông tin” là mục đích tự thân cuối cùng của 
cách mạng khoa học công nghệ hiện đại. Cũng như 
vậy, các sản phẩm thông tin chỉ là phương tiện chứ 
hoàn toàn không phải là mục đích tự thân cuối cùng 
của nền sản xuất vật chất xã hội. Đáng chú ý là tri 
thức, thông tin mới thường đem lại hiệu quả kinh tế 
rất khác nhau cho lao động trí óc ở công đoạn sản 
xuất và công đoạn trao đổi trong tổng thể hệ thống 
sản xuất - trao đổi. Các phát minh về hợp lý hóa sản 
xuất, cải tiến kỹ thuật công nghệ có thể làm giảm toàn 
bộ giá thành sản phẩm theo tỷ lệ phần trăm với một 
hoặc hai con số. Nhưng những thông tin thương mại 
lắm khi làm tăng cục bộ giá cả hàng hóa lên nhiều lần. 
Bởi vậy mà nảy sinh điều ảo tưởng và ngộ nhận rằng, 
riêng bản thân tri thức dường như có thể trực tiếp “làm 
ra” giả trị vật chất thực sự. Thật ra, sáng tạo tri thức 
và truyền dẫn thông tin với tính cách là “lĩnh vực sản 
xuất thứ tư" không hề và cũng không bao giờ có thể 
thay thế hắn toàn bộ nội dung, phương tiện, vật liệu, 
đối tượng và công cụ lao động của các lĩnh vực khác 
dù có thể trở nên bao trùm và chi phối chúng. Điều 
này cũng tương tự như tình trạng tư ban tài chính - 
tiền tệ trên thực tế tuy có thể đóng vai trò quyết định 
đối với tư bản sản xuất và tư bản thương nghiệp - 
những ngành có đối tượng kinh doanh là hàng hóa 
hiện vật trực tiếp, song không thể hoàn toàn loại bỏ, 
thay thế bản thân các ngành này. Ở đây cần tránh cả 
hai xu hướng cực đoan : hoặc là coi nhẹ vị trí của tri 


(7) Nền kinh tế tri thức... Sđd. tr 20 - 22 và 80 - 81 
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thức, không thấy được đặc điểm phát triển và đổi mới 
mạnh mẽ thường xuyên của nó ở giai đoạn hiện nay, 
từ đó chậm triển khai _ công nghệ trí tuệ”, tức là việc 

“sản xuất”, truyền dẫn và ứng dụng nhanh chồng, 
rộng rãi tri thức mới vào các lĩnh vực sản xuất và trao 
đối vật chất. Hoặc ngược lại là tuyệt đối hóa vai trò 
của tri thức, tách rời nó khỏi thực trạng lao động và 
CƠ SỞ vật chất - kỹ thuật cụ thể của nên kinh tế và hệ 
thống sản xuất hiện có, đây ngành ' 'công nghệ” ệ” này đi 
quá Xã, phá vỡ tỷ lệ cân đối hợp lý cần thiết giữa hai 
yếu tố “tri thức xã hội phổ biến” và “lực lượng sản 
xuất trực tiếp” vừa không tạo ra được cả sức bật đột 
phá lẫn tính năng động, hợp lý của hệ thống sản xuất, 
vừa không bảo đảm hiệu quả cũng như an ninh nội bộ 
và tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế quốc gia, 
dân tộc. 

- Thứ năm, quá trình sáng tạo, trao đôi, phổ biến 
và ứng dụng tri thức không phải chỉ tuân theo những 
quy luật của tư duy phát kiến hay các quy trình giáo 
dục - đào tạo. Trong thực tế, quá trình này được thúc 
đây trước hết và chủ yếu bởi nhu cầu phát triển của kỹ 
thuật, công nghiệp, sản xuất vật chất ở mức độ - như 
Ảng- -ghen nói - còn lớn hơn bởi hoạt động của cả 
mười trường đại bi Có nghĩa là ở đây ngoài vấn vn 
nhận thức, còn có “rào cản” hay ngược lại là “ 
mở” xã hội : bản thân quá trình ấy cũng như sự hình 
thành và phát triển nền “kinh tế tri thức” tất yếu phụ 
thuộc các quan hệ kinh tế - xã hội và chính trị - xã hội 
đối nội cũng như đối ngoại hiện thực cụ thể. Dưới chế 
độ tư bản, một khi đề duy trì lợi nhuận các nhà tư bản 
sẵn sàng kìm chế, cắt giảm năng lực sản xuất, thậm 
chí tiêu hủy của cải vật chất ở mức độ cực lớn (như 
trong cuộc đại khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933), thì 
rõ ràng họ cũng không ngân ngại bóp nghẹt việc sản 
xuất và trao đổi “hàng hóa” tri thức. Ngay trong cuộc 
khủng hoảng dầu lửa đang diễn ra trên thế giới hiện 
nay, người ta cũng thấy rõ điều đó. Một mặt, các tập 
đoàn sản xuất và kinh doanh dầu lửa lớn nhất hoàn 
toàn có thê tăng đáng kể sản lượng khai thác và chế 
biến, song vẫn cố ý giữ lượng dầu bán ra sát nút mức 
nhu cầu để giữ nguyên giá hoặc đấy giá lên. Gần đây, 
trên thị trường thế giới đã có lúc giá dầu mỏ lên cao 
nhất 10 năm qua là 37,80 USD/thùng. Một nhà lãnh 
đạo hãng Shell đã thừa nhận : “khi giá dầu thô nâng 
thêm 1 USD/thùng, thì chúng tôi được lãi thêm gần 
400 triệu USD”. Mặt khác, chính khó khăn này lại 
thúc đấy nỗ lực đa dạng hóa các loại năng lượng mới 
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đề có thể sẵn sàng “chia tay với dầu lửa và than”. Các 
khoản đầu tư dành cho nghiên cứu vấn đề ấy 
tăng nhanh : chẳng hạn Hãng “Dazimler Chrysler” vốn 
đã chỉ tới 1 tỉ DM để nghiên cứu chế tạo riêng loại 
ô tô sử dụng khí hy-đrô, nay lại dự kiến chỉ thêm 1 tỉ 
DM nữa 6). 

Thứ sáu, hiện nay “trật tự” mới của hệ thống tư 
bản thế giới đang trong quá trình “tái cấu trúc”. Các 
nước tư bản phương Tây không chỉ chú trọng nâng 
cao trình độ của lực lượng sản xuất, đầu tư phát triển 
về mặt chất lượng hay là theo chiêu sâu (tức là đẩy 
mạnh tiến bộ khoa học - công nghệ để tăng năng suất 
lao động trong một không gian địa lý - kinh tế ồn 
định ; đông thời vừa gia tăng vừa đôi mới, hợp lý hóa, 
tối ưu hóa hệ thống các quan hệ kinh tế đối nội và đối 
ngoại trong giới hạn bất biến ấy). Ngoài ra họ còn tập 
trung nhiều không kém vào sự phát triển về mặt số 
lượng hay là theo bê rộng như một cơ may to lớn phải 
giành giật bằng được. Đó là việc mở mang phạm vi và 
quy mô hệ thống sản xuất - trao đổi nhờ thông qua 
“toàn cầu hóa” để chiếm lĩnh thêm thị trường. Hướng 
phát triển này bảo đảm cho họ thu được tổng lợi 
nhuận lớn hơn một cách chắc chắn và dễ dàng hơn. 
Cho nên, trong bối cảnh “hội nhập toàn cầu” diễn tiến 
rằm rộ hiện nay, quan hệ giữa các nền “kinh tế tr 
thức” với nhau hoặc với các nền kinh tế đang “tri thức 
hóa” không phải chỉ đơn giản được quy về quan hệ 
giữa những nền khoa học có trình độ khác nhau với 
nội dung học hỏi, truyền đạt, trao đổi, chuyển - nhận 
sở hữu trí tuệ thuần túy. Trước hết, mối quan hệ ấy 
ngay từ đầu, một cách thường xuyên và trong bản chất 
tất phải bao hàm những mục tiêu kinh tế và chính trị, 
lợi ích giai cấp và dân tộc hoàn toàn cụ thể, xác định. 
Sau nữa, chắc chắn nó đang và sẽ khác xa kiểu liên 
kết và phân công kinh tế quốc tế xã hội chủ nghĩa - 
dẫu chưa phải đã đạt tới hiệu quả hoàn toàn lý tưởng - 
từng có trước đây. Thành thử, cho dù mục tiêu tri thức 
hóa được bảo đảm là khả thi, nhưng với một vị thế bị 
ấn định, áp đặt, “đông kết hóa” và “chế định hóa” bởi 
những “luật chơi” và “sân chơi” chung trong hệ thống 
phân công tư bản toàn cầu hiện tại và tương lai, thì 
không phải sẽ không còn những khó khăn thử thách 
mà những nền kinh tế đang hoặc chậm phát triển 
muốn đi lên phải sẵn sàng đối mặt và chiến thắng. Q 


(8) Theo : tạp chí Đức “ Tấm gương" số 39-2000 
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THẾ TN TRÙNG SỮN 


| 
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa 

Ngay từ cuối thế kỷ XIX, trong các tác phẩm 
của mình, C. Mác đã nhiều lần lưu ý đến tính # 
chính xác và ít ôn định của các định nghĩa. Sự phát 
triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật và công nghệ thế kỷ XX càng chứng minh 
tính tích cực của con người trong việc không 
ngừng khám phá các khái nệm mà trước đó cứ ngỡ 
tưởng là đã chính xác và đã ổn định. Cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của cả dân tộc và 
kỳ tích Đường Hồ Chí Minh cũng đã làm thay đối 
bao nhiêu cái nhìn : thế nào là nhỏ, thế nào là lớn ; 
thế nào là yếu, thế nào là mạnh ; thế nào là tiên 
tiến, thế nào là lạc hậu... Bao nhiêu châm ngôn 
cũng đã lại sáng lên, bằng ánh sáng mới, trong 
khung cảnh mới. Núi rừng Trường Sơn những năm 
tháng oanh liệt ấy đã trả lời câu hỏi, thế nào là 
“Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa”... 

Thi từ ngàn ngàn đời, thiên nhiên cảnh trí giang 
san vẫn thế, lợi hay hại là do con người. Với kẻ đi 
xâm lược thì rừng già Trường Sơn là nỗi khiếp sợ 
ghê gớm, còn với người cầm súng bảo vệ Tổ quốc 
lại là chuyện khác. 

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng nói : 


^ ¬? 
Là 


“Hoành Sơn nhất đới vạn đại dung thân”. Còn sách 


Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều: 


Nguyễn thì miêu tả Trường Sơn ở đoạn tây Quảng 
Bình : “Phía hữu có núi, phía tả cũng có núi ; đăng 
trước có núi, đăng sau lại có núi nữa”. Câu văn 
mộc mạc mà thấy núi trùng điệp. Trong những 
ngọn núi đi sát tuyến phía đông của dãy Trường 
Sơn có 5 ngọn cao nhất : động Voi cao 1 701 mét, 
động Con Tiên cao l 124 mét, động A Dớt cao 
¡ 200 mét, Đắc Cơ Lao cao 1 386 mét và Ngọc 
Linh cao tới 2 598 mét. Có hai dải cắt ngang ra 
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biển tạo ra các hình khe thế núi hết sức đột ngột. 
Dải thứ nhất chạy từ Mụ Gia ra Đèo Ngang và dải 
thứ hai từ A Dớt chạy ra đèo Hải Vân. Các dãy núi 
chạy ra biển giảm độ cao khá đột ngột nên sự 
chênh lệch địa hình tương đối lớn, tạo ra những 
vách đá hết sức hiểm trở. Hình dáng của núi non 
cũng là hình dáng của thác lũ. Chỉ tính tuyến 
phía đông Trường Sơn, bình quân cứ 1 ki-lô-mét 
có 1 suối nhỏ ; từ 3 đến 4 ki-lô-mét có 1 suối lớn ; 
từ 30 đến 50 ki-lô-mét có 1 sông nhánh ; khoảng 
100 ki-lô-mét có 1 sông vừa. Tuyến phía đông 
(nhiều đoạn trùng với xa lộ Hồ Chí Minh đang xây 
dựng) phải đi qua 34 sông rộng trên 60 mét, 
52 sông suối nhỏ và 243 suối nhỏ dưới 20 mét. Rất 
nhiều thác ghềnh *. 

Trục đường phía tây phải đi qua 5 con sông 
lớn : 

- Sông Xê Bang Phai bắt nguồn từ Ta Lê trên 
đường 20, chạy ra phía nam đường 12, đồ ra Mê 
Công ở phía nam Thà Khẹt. 

- Sông Xê Băng Hiên bắt nguồn từ phía tây 
Vĩnh Linh đổ sang Mê Kông ở phía nam tỉnh 
Xa-va-na-khét. Xê Băng Hiên có các nhánh lớn : 
Xê Pôn, Xê Ta Mộc, Xê Săng Soi, Xê Ta Nuôn, 
Xê La Nông, Xê La Măng. 

- Sông Xê Công từ tây Thừa Thiên chảy qua Hạ 
Lào sang Cam-pu-chia, đổ ra Mê Công ở phía bắc 
tỉnh Xtung-treng. 

- Sông Xê San bắt nguồn từ Đắc Tô chây sang 
Cam-pu-chia ; có một nhánh ở tuyến phía đông là 
sông Sa Thây. 


* Tài liệu tổng hợp, đoạn dẫn này và các đoạn dẫn sau lấy từ tư 
liệu khảo sát của Cục Công binh 559, tư liệu của Viện thiết kế Bộ 
Giao thông - Vận tải, tư liệu khí tượng của Bộ Tham mưu Phòng 
không - Không quân, biên soạn trước tháng 3-1977. (Đồng chí 
Đồng Sỹ Nguyên cung cấp) 


47 


Nhêôn hỷ niệm 43 năm Đường Hồ Chí Minh (5-1959 - 5-2001) 


- Sông Xê Rê Pốc bắt nguồn từ Đắc Lắc chảy 
sang Cam-pu-chia, có 3 nhánh chính ở Việt Nam 
là I-a-đơ-răng, I-a-hơ-leo và I-a-hơ-lê-ô. 

Trên đây mới chỉ là một phút phác họa ra địa 
hình chứ chưa nói gì đến thời tiết. 

Thế đất Trường Sơn như thế là lợi hay hại ? 

Địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt cộng 
với sự đánh phá vô cùng ác liệt của địch làm cho 
khó khăn trở ngại trong những năm tháng ấy to lớn 
đến mức tưởng chừng không có cách gì vượt qua 
được. Đứng trước những đoạn đường ô tô đi trong 
lầy bùn, ngập trong bom đạn, lòng người rất dễ nao 
núng. Có những vị chỉ huy gan góc mà có lúc cũng 
phải đứng lắc đầu trước biển lửa cộng biến bùn. 
Cho tới năm 1964, tuyến chi viện chiến lược 
Đường Hồ Chí Minh đã bước ra khỏi chặng đường 
gùi thô. Tuyên cơ giới đã vào đên nam Bạc. Không 
chỉ cơ giới đường bộ, mà chặng đường 1962 - 1964 
chúng ta còn dùng cả đường hàng không bằng máy 
bay T.28 thả vũ khí, đạn dược vào phía nam 
đường 9. Ây thế mà tới mùa khô 1965 - 1966, trước 
biển lửa cộng biển bùn, nhiều người tưởng đã nhụt 
chí. Theo hồi ký của đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, 
nguyên Tư lệnh Đường Hồ Chí Minh, thì trong 
Nghị quyết của Quân ủy Trung ương mùa khô ấ ây 
cũng đã lại ghi phương châm vận chuyển của tuyến 
Trường Sơn là “Cơ giới kết hợp với gùi thô”. Nghị 
quyết thì ghi như vậy, nhưng một số cán bộ lại hiểu 
là “thế là lại trở về thời kỳ gùi thô”. Thật là ngao 
ngán cho cái biển lửa cộng với biển bùn ! May mắn 
là các tư duy lùng nhùng của cái tháng, cái năm 
lùng nhùng ấy cũng qua nhanh. Cho tới năm 1967, 
trên cơ bản, lối vận chuyển theo kiểu công trường 
thủ công đã chấm dứt, mở đường cho một công 
cuộc hợp đồng binh chủng theo cách công nghiệp, 
bắt KỊP VỚI nhịp độ phát triên của cách mạng miền 
Nam và yêu cầu bức xúc của tầm vóc cuộc chiến. 

Gió mưa, như một nhà thơ nói, là chuyện của 
trời ; nhưng tận dụng gió mưa, tận dụng đèo dốc, 
tận dụng rừng rú, lại là chuyện của người. Bằng hệ 
thống sông ngòi khá hoàn chỉnh phía tây Trường 
Sơn, cả một tập đoàn vận chuyển bằng đường sông 
đã ra đời. Bên cạnh người anh hùng phá bom đã lại 
xuất hiện người anh hùng phá thác. Trong trường 
hợp này, địa đã thành lợi. 


Có một ví dụ đặc biệt nữa về thiên thời. địa lợi 


là chuyện vận chuyển bằng ô tô, địa hình lớn, hàng 
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nghìn chiếc, giữa ban ngày trên Trường Sơn. Tố 
Hữm đã từng có một dòng thơ thật hay : “ưng che 
bộ đội, rừng vây quân thù”. Nghe thì thấy hay 
nhưng để thấm nội dung câu thơ lại không dễ. 
Sống giữa rừng già Trường Sơn mà biết bao nhiêu 
năm tháng, lực lượng ô tô phải cam chịu chạy đêm. 
Đành rằng, ta không làm chủ được bầu trời. Mà 
giặc Mỹ lại có tất cả trong tay các phương tiện và 
vũ khí hiện đại nhất. Nhưng rừng già không thề 
che ta, không thể vây địch được sao ? Bằng SUY 
nghĩ ấy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ 
tháng 6-1971 đến tháng 12-1971, với lực lượng 
10 000 công binh, với thuốc nổ và máy xúc, máy 
ủi, Bộ đội Trường Sơn đã có một tuyến đường kín 
chạy ngày dài gần một nghìn ki-lô-mét. (Trong 
chiến tranh gọi là đường K. Xuất phát từ đông 
Trường Sơn, theo đường 69 nối với hai trục dọc 
128A và 128B đến nút con đường ở đông Nam 
Bộ). Rừng đại ngàn và rừng ngụy trang đã khoác 
một cái áo giáp xanh không lồ cho bộ đội xe, sư 
đoàn nối sư đoàn ra trận. 

Địa như thế nghĩa là lợi. 

Tất cả đều bắt đầu từ yếu tố nhân hòa mà ai ai 
cũng thấy đó là lương tâm của thời đại (câu chữ 
của người nước ngoài), là sự đồng lòng đồng sức 
của cả một dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó quyết định 
dòng chảy của cuộc kháng chiến, quyết định mọi 
thắng lợi trong cả tiến trình chiến tranh. 

Tuy nhiên, có nhân hòa trong toàn cục, chưa 
chắc đã có nhân hòa ở mọi nơi, mọi lúc. Một binh 
trạm ở khu vực tây Quảng Bình vào một mùa khô 
trong chiến tranh có lúc đã rơi vào tình trạng tê liệt. 
Hầu hết các đơn vị thuộc binh trạm này đều có biểu 
hiện run sợ trước bom đạn đến mức khiếp nhược. 
Sở chỉ huy của một đơn vị công binh chốt giữ trọng 
điểm mà trú đóng cách mặt đường đến mấy cây 
số ; họ làm lán trong rừng như một trạm kiểm lâm. 
Quân áo binh lính ăn mặc xộc xệch. Tâm thần sợ 
chết, cầu an lan trong đơn vị như bệnh dịch. 
Nguyên do thật dễ thấy : chính cấp chỉ huy của 
binh trạm này năm trong tình trạng khủng hoảng. 
Kỷ luật đảng bị buông lỏng. Chính Sở chỉ huy 
Binh trạm rút vào rừng sâu thì làm sao thuyết phục 
được các đơn vị trực thuộc. Nhưng chỉ một lần thay 
đôi cấp chỉ huy. chính sửa lại cơ quan đầu não thì 
tất cả đối khác. Cả binh trạm này như được tiếp 
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máu, rất mau chóng hồng hào trở lại. Chỉ vài năm 
sau, binh trạm vừa nói đã trở thành một binh trạm 
kiểu mẫu. 

Nhà triết học Pháp thế kỷ XVIII mà C. Mác đã 
trích dẫn trong tác phẩm Gia đình thân thánh có 
nói đúng rằng : Đừng trách người ta xấu hay người 
ta tốt. Người ta trở thành tốt hay trở thành xâu do 
quyên lợi chung gắn họ lại hay quyên lợi chung 
tách họ ra. Nhân hòa không phải là yếu tố trời cho 
mà là do con người tạo ra. 


H 
Người và việc Trường Sơn 
Cách đây hai năm, vào dịp kỷ niệm 40 năm 
Đường Hồ Chí Minh lịch sử, Bộ biên tập báo Nhân 
Dân có mời một số người cũ của bộ đội Trường 
Sơn họp mặt. Trong câu chuyện, đồng chí Đồng Sÿ 
Nguyên có nói một câu ; một câu nói có tính chât 
dẫn dắt tình tiết thôi, nhưng tôi nhớ. Anh nói : “Tử 
hôm Ấy, bộ đội xe của Trường Sơn không phải đi 
họp trân nữa, bởi vì trên đầu họ đã có lưới lửa cao 
” Tôi nhớ câu ấy vì tôi làm văn học. Đấy là câu 
văn ăn hay mà tôi không thê viết được. Các đồng 
nghiệp của tôi có lẽ cũng không viết được. Nói về 
cái mũ của anh lái xe mà nói như thế thì tài giỏi 
quá. Phải thương yêu bộ đội đến như thế nào, phải 
bao quát việc làm của số đông người đến như thế 
nào mới có thể nói giản dị đến như vậy. Ở Trường 
Sơn, có đôi lần tôi được gặp đồng chí Đinh Đức 
Thiện, tôi còn được hút thuốc lào với đồng chí, 
chứng kiến những lần cáu giận của đồng chí và cả 
những lúc vui đồng chí đọc thơ tiếu lâm nữa. 
Nhưng có một lần tôi chứng kiến đông chí khóc, 
khóc nấc lên thành tiếng nhưng nước mắt ràn rụa. 
Thấy bộ đội đói đồng chí không cầm lòng được. 
Còn có một lần, đồng chí Hoàng Thế Thiện (Chính 
ủy Bộ tư lệnh 559 sau khi đồng chí Đặng Tính 
hy sinh) có hỏi tôi là các nhà văn nghĩ gì về cấp chỉ 
huy, về người làm tướng. Anh bảo tôi rằng, hồi 
anh là Chính Ủy: SƯ đoàn 9 của Nam Bộ anh 
thường phải làm lễ xuất quân trước mỗi trận đánh. 
Anh phái ôm hôn từng chiến sĩ mà anh bảo răng 
mới ở Bắc vào, còn béo tốt lắm. Biết rằng sẽ có 
đứa hy sinh, biết rằng có thể được ôm người 
chiến sĩ như ôm con trai mình lần cuối, mà không 
được. khóc. Người chỉ huy lúc ấy phải Cười. Anh 
hỏi rằng chúng tôi có hiểu cho những nỗi niềm ấy 
hay không. 
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Tôi sung sướng và tự hào vì Đảng ta có được 
những cán bộ, những cấp chỉ huy như thế. Mấy 
trường hợp trên chỉ là những ví dụ. Gần hai chục 
năm trời chiến đấu gian khổ và ác liệt trên Trường 
Sơn, Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta có được một 
đội ngũ trùng điệp từ người chiến sĩ đến cấp tướng 
đã nêu biết bao tâm gương cao cả. Mà tại sao Việt 
Nam ta không phong anh hùng cho các vị tướng, ? 
Tại Tổng hành dinh của hai cuộc kháng chiến đến 
cấp chỉ huy của các quân khu, quân binh chủng, có 
biệt bao nhiêu vị tướng xứng đáng được phong anh 
hùng. Quân đội ta là quân đội anh hùng là bởi vì có 
Bác Hỗ, có Đảng lãnh đạo và có các vị tướng tài 
giỏi và anh hùng. Đây không phải chỉ là suy tôn cá 
nhân, mà trước hết là suy tôn một thời đại. 

Cho, đến hôm nay, trong hàng triệu lượt người 
chiến đấu trên \ Trường Sơn những năm tháng ây, số 
người còn tiếp tục công việc trên Trường Sơn 
không nhiều. Một số đồng chí đã mắt. Hầu hết các 
cấp chỉ huy từ trung đoàn trở lên đều đã nghỉ hưu. 
Một số lớn đã chuyển ngành. Tôi quan sát thấy, 
không phải tất cả những ai ở mặt trận về đều là 
người hoàn toàn tốt. Có bệnh công thần, địa vị. Có 
việc lấy việc cũ phủ nhận việc mới, lấy người cũ 
phủ nhận người mới. Cái bệnh rung đùi trên quá 
khứ mà từ ngữ giới trẻ bây giờ gọi là tnh tướng, 
tỉnh vi. Chuyện ấy có hay không ? Có hội chứng 
công ty, hội chứng đấu thâu trong số anh em từ 
Trường Sơn về hay không ? Có thể có, nhưng chắc 
cũng Ít thôi. Đa phần những người đã từng sông và 
chiên đầu trên đường mang tên Bác vân giữ được 
phẩm chất Trường Sơn thuở nào. Nghĩa là giữ 
vững được niềm tin lớn, biết cống hiến, biết hy 
sinh, biết vượt qua khó khăn một cách mau lẹ cho 
Sự phát triển chung của đất nước và cộng đồng. 

Tất cả các hội cựu chiến binh, các ban liên lạc 
bạn chiến đấu đều chỉ !à các tổ chức hữu hạn. Bơi 
vì tuổi người tham gla là hữu hạn. Tất cả đang già 
dần và đám sương mù của thời gian đang đe dọa 
làm ký ức phai nhòa. Thế mà họ đang là những 
người giữ trong ¡im lặng bao nhiêu câu chuyện cảm 
động, bao nhiêu việc làm, bao nhiêu kinh nghiệm 
mà người cùng thời cũng không biết. Đó là một 
kho tàng giàu có đang bị thời gian xâm thực. Về 
Trường Sơn, chúng ta vui mừng đã có được tập 
chép ban đầu của đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (Nhà 
xuât bản Quân đội nhân dân - 1999), một vài tập 
hồi ký, một số tập bút ký, ký sự. Dầu còn sơ lược, 
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nhưng tập lịch sử đầu tiên đã làm xong. Như thế 
còn thực là ít ỏi. Tôi ao ước có được một nguồn 
kinh phí cho công việc này chắc là sẽ huy động 
được người, tô chức được việc, trong việc khai thác 
kho tàng tư liệu quý giá mà đông đảo những 
người trong Cuộc thuở â ây đang chứa đựng. Công 
việc này không gấp từng ngày, nhưng gâp từng 
tháng, từng năm. 


II 
Đường Hồ Chí Minh - đi sản văn hóa 

Trong những ngày này, tuyến đường xuyên 
Việt thứ hai song song với đường số !, Đường Hồ 
Chí Minh xuyên Việt đang được thi công. Trận lũ 
lịch sử ở miền Trung cuối năm 1999 và vụ việc lộn 
xộn Ở Tây Nguyền mấy tháng trước đã cho thấy từ 
một vài góc cạnh sự cần thiết của tuyến đường này. 
Nói chính xác hơn là sự cần thiết câp bách phải có 
tuyến đường Ï thứ hai chạy dọc đất nước. Đường 
Hô Chí Minh thời kỳ công nghiệp hóa. hiện đại 
hóa đã từng là ước mơ, thậm chí có thể gọi là lý 
tưởng của cán bộ và chiến sĩ Trường Sơn. Đông chí 
Đông Sy Nguyên tham gia vào công việc khởi thảo 
dự án này ngay từ ngày đầu. Nay đồng chí, với 
cương vị là chuyên viên cao câp của Chính phủ, 
tiếp tục giúp việc đôn đốc và chỉ đạo thực hiện dự 
án. Binh đoàn 12, người được thừa kế sự nghiệp 
Trường Sơn ngày trước là một trong những đơn vị 
tham gia xây dựng. 

Trong văn bản phân tích địa chất của dự án 
tuyến xuyên Việt - Đường Hồ Chí Minh thấy ghi 
rõ kết cầu địa chất. Rằng, con người được đặt trên 
khu vực chuyển động địa móng nằm giữa hai địa 
khối. Từ phía bắc đường 9 trở ra là các tầng đá gốc, 
gồm các loại đá gra-nít, cuội kết sa thạch, phiến 
thạch, sét, đá vôi. Tầng đất phụ là các loại đất sét 
pha cát. Một số đoạn là những nham thạch nát vụn. 
Từ nam đường 9 trở vào là đá gra-nít, mi-ca, đá ba- 
dan và một sô loại đá phiến khác. Càng vào phía 
nam, đá vôi càng ít, chiêu sâu từ 3 đến 5 mét là đất 
nham thạch nát vụn và đất sét pha cát. 

Trong phân tích địa tầng, không thấy nói gì đến 
đất trộn gang, trộn thép, với mảnh bom. mảnh đạn 
pháo. xác xe ô tô, súng, pháo, cuốc, xéng... và một 
dì vật thiêng liêng trộn trong kết cấu địa tầng ấy là 
hài cốt của các chiến sĩ. Điêu ấy là tất nhiên thôi, 
ai cũng biết. Chính vì điều này tuyến xuyên Việt - 
Đường Hỗ Chí Minh còn là một bảo tàng lộ thiên 
với đầy đủ ý nghĩa của nó. 
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Nếu chỉ tính từ thế kỷ XVHI, đã có ba con 
đường lịch sử nằm trùng với tuyến đường mới : 
tuyến hành quân thần tốc của Quang Trung năm 
1789 (cũng vì điều này mà tên công khai trên báo 
chí hôi chiến tranh gọi tuyến 559 là Đường vận tải 
quân sự Quang Trung) có thể thấy từng địa danh 
mà Quang Trung lập các trạm binh ở tập Đại Nam 
nhất thống chí, mỗi tỉnh miền Trung đều có một 
chương riêng là chương Nhà trạm (Một số trạm 
giao liên Trường Sơn ở tính Quảng Bình trùng 
với trạm binh của Quang Trung). Con đường thứ 
hai là Đường Nam tiến chống thực dân Pháp 
cuối năm 1945 đầu năm 1946. Và con đường thứ 
ba là Đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. Chỉ riêng điều này thôi đã là điều 
kỳ diệu. 

Dự án xây dựng Đường Hồ Chí Minh mà tôi có 
được đọc có một tầm bao quát khá xa rộng. Ngoài 
công trinh chính là xây dựng con đường với từng 
bước, từng giai đoạn, có độ khả thi cao, dự án còn 
khảo sát và đề cập đến các mặt kinh tế, xã hội và 
văn hóa, phát triển các đô thị và vùng kinh tế trên 
dọc Trường Sơn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn bổ sung 
vào dự án một phần việc tôi cho là rất lớn và rất 
quan trọng ; hơn nữa, bô sung bây giờ vẫn kịp. Có 
thể gọi tên phần bổ sung ấy là Dự án cho các công 
trình đông hành về chuỗi di sản văn hóa trên 
Trường Sơn (chữ đồng hành là thuật ngữ của ngành 
dầu khí, chẳng hạn : khí đồng hành). 

Để có thể tìm kiếm, lưu giữ và phát huy các di 
sản quý giá cả về văn hóa vật thể và phi vật thể để 
lập Dự án các công trình đồng hành với Đường Hồ 
Chí Minh, cần có các công trình phân tích và tổng 
hợp. các đề xuất cụ thể về dân tộc học, về văn hóa 
dân gian, về lịch sử cách mạng và kháng chiến đọc 
tuyến Trường Sơn. 

Rất cần có hệ thống các công trình tưởng niệm 
và tượng đài trên dọc tuyến đường mang tên Bác. 

Phải có một nghiên cứu đầy đủ về di sản văn 
hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể của Đường 
Hồ Chí Minh. 

Cái thuận lợi là sắp tới, Quốc hội sẽ tiếp tục 
thảo luận và thông qua Luật bảo vệ Di sản văn hóa. 

Trường Sơn không chỉ là một dãy núi 

Trường Sơn không chỉ là một con đường 

Trường Sơn còn là khối tài sản văn hóa thừa kế 
và truyền đời.) 


Thực tiễn - Hinh nghiệm 
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ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG 
BẢO VỆ AN RIXH TỔ QUỐC Ở CƠ SỞ 


U tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh, trật 

tự (ANTT) ; về Công an nhân dân có nội 

dung cơ bản, bao trùm là phải dựa vào dân. 
Người đạy : “phải dựa vào dân, không được xa rời 
dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân 
giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít 
thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi 
hoàn toàn” %, 

Thấm nhuần tư tưởng Hỗ Chí Minh, trong mọi 
giai đoạn cách mạng, lực lượng Công an nhân dân 
luôn luôn coi trọng công tác vận động quân chúng, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong nhiệm 
vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an 
nhân dân. Đây là chủ trương chiến lược, là biện 
pháp công tác cơ bản của Công an nhân dân. Trong 
kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công 
an nhân dân đã vận động nhân dân tham gia phong 
trào “Bảo mật phòng gian”, “Trừ gian, diệt tê”. 
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngoài xã hội có 
phong trào “Ba phòng”, phát triển thành phong trào 
“Bảo vệ trị an” ; trong nội bộ cơ quan, xí nghiệp, 
đơn vị có phong trào “Bao mật phòng gian, xây 
dựng cơ quan, xí nghiệp, đơn vị an toàn”... 
Năm 1975, sau khi thống nhất đất nước, tại Hội 
nghị Công an toàn quốc lần thứ 30 đã quyết định 
thống nhất phong trào ở ngoài xã hội và trong nội 
bộ thành phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với 
ba nhiệm vụ cơ bản là : bảo vệ vững chắc an ninh 
chính trị, bảo vệ tốt tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ tốt trật tự xã hội. Từ đó phong trào Bảo vệ an 
ninh Tổ quốc (ANTQ) đã phát triển sâu rộng trong 
Cả nước. 

Vấn đề có tính nguyên tắc và là nguyên nhân 
tạo nên sức mạnh của phong trào bảo vệ ANTQ là : 
luôn đặt phong trào này dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của Đảng ; phát huy quyên làm chủ của nhân dân ; 
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tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước ; phát 
huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể, tổ chức 
quân chúng ; Công an nhân dân là lực lượng tham 
mưu, nòng cốt. Sự kết hợp giữa tính tích cực của 
quần chúng với nghiệp vụ của cơ quan chuyên 
môn đã đem lại những thắng lợi to lớn trên mặt 
trận bảo vệ ANTT. Phong trào bảo vệ ANTQ trở 
thành nền tảng để triển khai các mặt công tác 
nghiệp vụ công an và xây dựng lực lượng Công an 
nhân dân cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ, từng 
bước hiện đại. Có thể khẳng định rằng, mọi thắng 
lợi trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT đều có vai trò to 
lớn của phong trào quân chúng bảo vệ ANTQ, vai 
trò của nhân dân. Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
khi đến dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 56 
(năm 2000) đã khẳng định : Lực lượng công an biết 
dựa vào nhân dân, được nhân dân tin yêu, giúp đỡ 
nên đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị 
được giao. 

Ở các cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí 
nghiệp, đơn vị, trường học là nơi nhân dân trực tiếp 
thực hiện đường lối chính sách của Đăng, pháp luật 
của Nhà nước, triển khai mọi mặt đời sông xã hội. 
Đây cũng là nơi mà âm mưu và hoạt động của các 
thế lực thù địch, của bọn tội phạm, các tỆ nạn xã 
hội diễn ra hằng ngay. Ở cơ sở, xây dựng và báo 
vệ, hơn bất cứ đâu, luôn diễn ra một cách sinh 
động, sáng tạo và gắn bó chặt với nhau. Chính vì 
vậy, phong trào bảo vệ ANT(Q ở cơ sở có vị trí, vai 
trò rất quan trọng, không chỉ đối với nhiệm vụ bảo 
vệ ANTT, mà còn cả với nhiệm vụ xây dựng xã hội 
mới, chế độ mới, cuộc sống mới. 


(*) Đại tá, Phó tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân, 
Bộ Công an 

(1) Hỗ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
I995,t6, tr 366 
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Trong thời kỳ đổi mới, phong trào bảo vệ 
ANTQ ở cơ sở đã phát triển khá sâu rộng, toàn 
diện. Nhiều hình thức tổ chức tập hợp quần chúng 
sáng tạo và được duy trì bằng chính các nội quy, 
quy định do nhân dân xây dựng nên. Công tác 
tuyên truyền, giáo dục quần chúng rất đa dạng, 
phong phú. Nội dung phong trào quần chúng bảo 
vệ ANTQ ở cơ sở đã kết hợp, lồng ghép với 
nhiều phong trào thi đua yêu nước như phong trào 
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sông văn 
hóa mới, Xây dựng cuộc sông mới ở khu dân cư, 
xóa đói giảm nghèo, học tập và thực hiện 6 điều 
Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cuộc vận động xây 
dựng và chỉnh đốn Đảng... Những phong trào đó 
đều nhằm mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị Ở CƠ SỞ. 

Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở cơ sở 
đã góp. phân giữ vững ổn định chính trị - xã hội, 
làm giảm phạm pháp hình sự, đấu tranh chống 
tham nhũng, tiêu cực, bài trừ các tỆ nạn xã hội. 
Nhiều hình thức phòng, chống tội phạm của quần 
chúng rất độc đáo, mang tính nhân văn và nhân 
đạo cao cả của truyền thống dân tộc Việt Nam. 
Ở tỉnh Thanh Hóa có phong trao “Toàn dân tham 
gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại 
cộng đồng”. Phong trào này đã lan rộng ra toàn 
quốc và tới nay quân. chúng đã quản lý, giáo dục, 
cảm hóa tại cộng đồng trên hai trăm ngàn đối 
tượng. Đã có trên 65% trường hợp được công nhận 
tiến bộ, nhiều người được giúp đỡ đã có việc làm, 
cuộc sống ổn định, trở thành người lương thiện có 
ích cho gia đình, xã hội. Sáng kiến phát động nhân 
dân vận động đối tượng phạm tội ra tự thú ở tính 
Hà Tây và Hòa Bình được á .ap dụng rộng rãi. Nhân 
dân đã vận động thúc đây hàng vạn đối tượng 
phạm tội đang lấn trốn ra tự thú, đầu thú ; bắt hàng 
nghìn đối tượng đang có lệnh truy nã. Phong trào 
“Toàn dân tham gia tố giác tội phạm” do phường 
Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) khởi xướng, cùng với 
những sâng kiến như hộp thư tố .BIÁC tội phạm, số 
điện thoại tiếp nhận thông tin về tội phạm... được 
nhân dân ca nước hướng ứng, đã cung cấp cho lực 
lượng công an hàng vạn tin có liên quan đến tội 
phạm. Công tác vận động nhân dân phòng chống 
ma túy có nhiều biện pháp đồng bộ, từ phát hiện 
tố giác tội phạm, quản lý giáo dục người nghiện 
ma túy tại cộng đồng, cai nghiện tập trung, xóa 
cây thuốc phiện đã đạt kết quả rất lớn. Đến nay, 
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gần 40% số xã, phường trong toàn quốc đăng ký 
trở thành xã, phường không có ma túy. Diện tích 
trồng cây thuốc phiện cơ bản được xóa bỏ. Học 
sinh, sinh viên nghiện ma túy giảm. Phong trào bảo 
vệ ANTQ ở các làng, Xã, cùng với việc triên khai 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy 
ƯỚC, hương ước đã góp phần làm dịu các “điểm 
nóng”, xây dựng tỉnh làng nghĩa xóm, phát huy 
truyền thống cách _ mạng, thuần phong mỹ tục. 
Công tác phòng chống cháy nổ được tuyên truyền 
sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, trường học... 
cộng với gần 3 vạn đội chữa cháy cơ sở, nửa triệu 
hội viên là lực lượng to lớn phòng ngừa giặc lửa. 
Các mô hình tổ chức do quân chúng xác lập đề 
duy trì, phát triển phong trào bảo vệ ANTQ rất 
thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng vùng và tình 
hình ANTT ở từng nơi. Để phát hiện, ngăn chặn 
bọn tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội lợi dụng địa 
bàn giáp ranh để hoạt động, quần chúng đã hình 
thành “cụm liên kết bảo vệ ANTT”. Các mô hình 
“Tổ nhân dân tự quân”, “Gia đình, xóm, ấp, xã, 
phường, thị trần an toàn về ANTT”, “Làng nghề 
bình yên” phát triển tới các vùng nông thôn toàn 
quốc. Ở thành phó, thị xã có phong trào “Hộ ba tự 
phòng. số nhà ba tự quản”, “Hộ gia đình, tổ dân 
phố, tuyến phố kiểu mẫu”. Trong các cơ quan, xí 
nghiệp, trường học có phong trào “Công nhân tự 
quản”, “An toàn trường học”. Những hoạt động 
phong phú và sáng tạo như vậy của phong trào 
bảo vệ ANTQ ở cơ sở đã nâng cao tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng, ý thức làm chủ, tự phòng, tự bảo vệ 
ở từng cụm dân cư, tổ dân phố, cơ quan, xí nghiệp, 
trường học ; đến tận dòng họ, từng hộ, từng người 
dân. Đó cũng là hình thức chuyển những công VIỆC 
thuộc chức năng quản lý nhà nước vê ANTT cho 
quần chúng ; “Từ quân chúng mà ra, trở về phục vụ 
quân chúng”, tô chức cho quần chúng đứng lên làm 
chủ về ANTT, dựng nên “thiên la địa võng” để 
phòng chống kẻ địch và tội phạm, tạo ra bức tường 
thành vững chắc bảo vệ thành quả cách mạng, 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Trong những năm trước mắt, tình hình ANTT 
vẫn diễn biến phức tạp, âm mưu và hoạt động 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tiếp 
tục phá hoại, chuyển hóa từ bên trong nội bộ, nội 
địa đất nước. Sự tác động của mặt trái nên kinh tế 
thị trường làm trầm trọng thêm tỉnh hình tội phạm 
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các loại, trật tự an toàn xã hội và các tệ nạn xã hội. 
Từ đó đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân tiếp tục 
đổi mới toàn diện các mặt công tác nhằm phát huy 
sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và 'trật tự an 
toàn xã hội. 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX của Đảng đã 
xác định : “... Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng và thế trận 
quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng 
và thể trận an ninh nhân dân”. Cùng với chủ trương 
của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo 
Bộ Công an là tăng cường cho lực lượng chiến đầu, 
hướng về cơ sở đã đặt ra cho phong trào bảo vệ 
ANTQ ở cơ sở DhữNE yêu cầu, nhiệm vụ mới : 

1 - Trước hết, tiếp tục đổi mới nội dung, hình 
thức, phương pháp xây dựng phong trào bảo vệ 
ANT(Q ở cơ sở nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
ANTT và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, đơn vị. Nội dung của phong trào tập 
trung vào việc nâng cao cảnh giác cách mạng cho 
quân chúng, chống lại âm mưu và hoạt động “diễn 
biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ an 
ninh chính trị, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh 
kinh tế, an ninh thông tin, an nỉnh nông thôn. 
Chống lại.các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, 
mâu thuẫn trong nội bộ để kích động, gây rối, làm 
mất ổn định chính trị, xã hội ở cơ sở. Đấu tranh 
chống tội phạm kinh tế, bọn tham những, tiêu cực, 
các tệ nạn xã hội. Động viên toàn dân tham gia 
Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ; 
Chương trình hành động chống ma túy giai đoạn 
2001 - 2005 ; tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố 
giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo tội phạm 
tại gia đình và cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội, an toàn cháy nô, giao thông. 

2 - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập, 
đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến”. Trong thời 
kỳ đổi mới, có hàng nghìn lượt đơn vị được công 
nhận là lá cờ đầu phong trào bảo vệ ANTQ ; hàng 
vạn cá nhân tiêu biểu xuất sắc, mưu trí, dũng cảm, 
quên mình trong đấu tranh chồng tội phạm, thiên 
tai. Các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất 
hiện trên tất cả các lĩnh vực, các địa bàn, nhiều lứa 
tuôi, tầng lớp và có ảnh hưởng tích cực trong nhân 
dân. Từ những nhân tổ mới, kinh nghiệm mới được 
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phát triển sâu, rộng, thiết thực và hiệu quả. Hiện 
nay, các mô hình đơn vị, cụm dân cư “an toàn - 
đoàn kết - văn hóa” ; đơn vị, trường, lớp, xã, 
phường không có ma túy ; liên kết vùng giáp ranh 
an toàn về ANTT ; tự phòng, tự quản, tự: bảo vệ 


. tiếp tục xây dựng, phát triển trong toàn quốc. 


3 - Nâng lên bước phát triển mới về sự liên 
kết giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ 
quốc, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã 
hội. Sự liên kết này đã làm cho phong trào bảo vệ 
ANTQ gắn kết, lông ghép, hòa nhập và cùng phát 
triển với các phong trào thi đua yêu nước khác, tạo 
ra sức mạnh đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổng kết, 
đánh giá và cải tiến sự liên kết giữa Công an với 
Mặt trận Tổ quốc trong phong trào '““Toàn dân đoàn 
kết xây dựng cuộc sông mới ở khu dân cư” ; giữa 
Công an với Hội cựu chiến binh trong phong trào 
“Vận động toàn dân xây dựng phong trào quần 
chúng bảo vệ ANTQ” ; giữa Công an với Đoàn 
thanh niên trong phong trào “Phòng ngừa ngăn 
chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu 
niên” ; giữa Công an với ngành Văn hóa - Thông 


_ tin trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 


dựng đời sống văn hóa”... Từ đó tạo ra cơ chế 
thống nhất ở cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo 
phong trào, làm cho phong trào sát với yêu cầu 
bảo vệ ANTT, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
hợp lòng dân, sức dân, tránh được bệnh quan liều, 
hinh thức. 

4 - Củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt của 
phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở là công an xã, 
bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp. Tăng 
cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Nghị định 
40 của Chính phủ về công an xã ; việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, chế độ, 
chính sách của ban bảo vệ dân phố và ban bảo vệ 
các cơ quan, xí nghiệp. Phấn đấu xây dựng đội ngũ 
này có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, 
am hiểu đường lối chính sách của Đảng, pháp luật _ 
của Nhà nước, sống sát dân và được nhân dân tín 
nhiệm. Đồng thời lực lượng Công an nhân dân tiếp 
tục đổi mới công tác dân vận, tăng cường lực lượng 
chuyên trách làm công tác vận động quân chúng và 
mọi cán bộ chiến sĩ công an đều biết làm công tác 
dân vận, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân 
phục vụ”.Q 
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ÉT trong cấu trúc và hệ thống 
Xe loại của các ngành khoa 
học xã hội và nhân văn thi lịch 
sử quân sự là một bộ phận của lịch sử 
dân tộc. Với đất nước Việt Nam, trên 
dặm dài lịch sử mấy ngàn năm dựng 
nước và giữ nước, quá nửa thời gian, 
các thế hệ cha ông ta đã phải dồn tâm 
lực vào việc đấu tranh chống các thế 
lực ngoại xâm có sức mạnh về kinh tế, 
quân sự hơn gấp nhiều lần để giành lại, giữ gìn và mở 
mang cõi bờ sông núi. Bởi vậy, lịch sử quân sự Việt Nam 
có những nót đặc thù và chiếm giữ một vị trí rất quan trọng 
trong lịch sử dân tộc, hàm chứa trong đó những giá trị lớn 
lao trên nhiều mặt chính trị, quân sự, kinh tế, đối ngoại... 
mà đến hôm nay, nó vẫn mang ý nghĩa cập nhật trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Nhận thức rất rõ vai trò, vị trí to lớn và không thay thế 
- được của sử học nói chung, bao gồm trong đó sử học quân 
sự, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : 
Dân ta phải biết sử ta 
Cho tưởng gốc tích nước nhà Việt Nam 
Riêng về sử học quân sự, trong những năm kháng 
chiến ác liệt chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ, Đảng 
và Nhà nước ta rất quan tâm và từng bước tạo điều kiện 
cho giới sử học trong và ngoài quân đội đi sâu nghiên cứu. 
Chính vì thế, trong những năm tháng ấy, có một số công 
trình về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc đã được công 
bố, góp phần nâng cao hiểu biết về lịch sử quân sự, bồi 
dưỡng tư duy quân sự cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và 
nhân dân ta ; đồng thời động viên khí thế chiến đấu 
chống kẻ thù xâm lược vì độc lập tự do của Tổ quốc. 
Tháng 5-1981, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng 
quyết định thành lập Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 
(Quyết định số 172/QĐ-QP). Nhiệm vụ của Viện được xác 
định : Biên soạn các công trình lịch sử quân sự, lịch sử 
chiến tranh, lịch sử nghệ thuật quân sự, lịch sử tổ chức 
quân sự, lịch sử tư tưởng quân sự, lịch sử kỹ thuật quân 
sự v.v... ; tổng kết các cuộc chiến tranh ; giúp Bộ Quốc 
phòng chỉ đạo, quản lý công tác tổng kết và biên soạn lịch 
sử quân sự của toàn quân, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lịch 
sử quân sự về lý luận và nghiệp vụ chuyên môn, chỉ đạo 
việc biên soạn hệ thông giáo trình, sách giáo khoa lịch sử 
quân sự, sưu tầm, lưu trữ tư liệu thông tin về lịch sử quân 
sự và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực của khoa học lịch sử 
quân sự Việt Nam. Vào đầu những năm 90, Viện được 
giao đào tạo PTS về lịch sử quân sự và là trung tâm khoa 
học lịch sử quân sự của Nhà nước. Cùng với quyết định 
thành lập Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, hệ thống tổ chức 
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TRINH VƯƠNG HỒNG “ 


ngành lịch sử quân sự trong quân đội cũng hình thành và 
đi vào hoạt động. 

So với nhiều bộ môn khoa học xã hội và nhân văn 
khác, với các cơ quan, viện nghiên cứu trong cả nước thì 
20 năm xây dựng và phát triển của Viện và ngành lịch sử 
quân sự Việt Nam là một quãng thời gian ngắn. Trong 
khoảng thời gian đó, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng 
ủy quân sự Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phỏng, Tổng 
cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và sự phối hợp, giúp đỡ 
tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong và ngoải quân 
đội, toàn ngành và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đã khắc 
phục nhiều trở ngại, khó khăn, từng bước phát triển tiến bộ 
toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, 
chất lượng nghiên cứu ngày một nâng cao, góp phần xứng 
đáng vào thành tựu chung của nồn sử học nước nhà. 

Trước hết, Viện và ngành lịch sử quân sự đã hoàn 
thành những công trình tổng kết có giá trị, đặc biệt là tổng 
kết từng lĩnh vực và những hoạt động tiêu biểu đặc sắc của 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) ; tổng 
kết chiến thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam... ; đồng 
thời nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử quân sự 
có giá trị như bộ Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam ; 
Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp ; Lịch sử kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước ; Sự nghiệp và tư tưởng quân 
sự Hồ Chí Minh ; Lịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam 
(1945 - 1975) Viện cũng đã phối hợp với cấp ủy, hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân một số tinh, thành và lãnh đạo, 
chỉ huy nhiều đơn vị trong quân đội tổ chức thành công 
nhiêu cuộc hội thảo khoa học có ý nghĩa chính trị và thực 
tiên góp phần làm sáng tỏ lịch sử, nâng cao nhận thức, 
thống nhất quan điểm trên nhiều vấn đề của lịch sử quân 
sự dân tộc, lịch sử chiến tranh cách mạng, lịch sử quân 
đội, lịch sử các đơn vị, địa phương. Hơn 140 công trình lịch 
sử quân sự và tổng kết chiến tranh cùng 127 số Tạp chí 
Lịch sử quân sự là thành quả lao động chủ yếu của Viện 


*- Đại tá. PGS, TS. Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự 
Việt Nam 
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20 năm qua. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của 
lãnh đạo và chỉ huy các đơn vị, ngành lịch sử quân sự 
trong toàn quân đã Xuất bản khoảng 1 500 cuốn sách, 
công trình khoa học. Bên cạnh đó, Viện và ngành lịch sử 
quân sự Việt Nam đã dày công tìm kiếm, sưu tầm, xử lý, 
bảo quản được một khối tư liệu rất quý báu về lịch sử quân 
sự, đặc biệt là khối tư liệu về hai cuộc kháng chiến chống 
xâm lược kéo dài 30 năm của dân tộc ta. Một cách tổng 
quát, có thổ nói, bằng hoạt động của mình, khoa học lịch 
sử quân sự thật sự góp phần làm giàu kho tàng lý luận về 
tư tưởng và nghệ thuật quân sự Việt Nam, về chiến tranh 
nhân dân Việt Nam ; giáo dục truyền thống cách mạng cho 
cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân ; góp phần 
xây dựng tư duy quân sự cũng như phẩm chất, nhân cách 
con người mới cho đội ngũ sĩ quan trẻ và quân nhân trong 
lực lượng vũ trang nhân dân... Bằng việc làm sáng tỏ sự 
thật lịch sử, khoa học lịch sử quân sự là vũ khí sắc bén 
trên mặt trận tư tưởng - chính trị, góp phần trao đổi khoa 
học và đấu tranh có hiệu quả trước những luận điệu sai 
trái, xuyên tạc và phủ nhận lịch sử, bảo vệ đường lối, quan 
điểm của Đảng... Ngoài ra, với ưu thế của mình, khoa học 
lịch sử quân sự đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học 
cho việc hoạch định đường lối, chủ trương về quân sự, 
quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Nó cũng tạo cơ sở thực tiễn 
lịch sử, cung cấp luận điểm cho sự phát triển của những 
ngành khoa học khác, đặc biệt là khoa học quân sự và 
nghệ thuật quân sự... 

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có thể tự hào 
về những thành tựu và sự phát triển của ngành lịch sử 
quân sự. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của 
khoa học lịch sử quân sự trong hệ thống các ngành khoa 
học và trong đời sống xã hội được khăng định. Đội ngũ cán 
bộ làm công tác tổng kết, nghiên cứu, biên soạn lịch sử 
quân sự ngày càng lớn mạnh. Chất lượng nghiên cứu và 
uy tín của ngành càng được nâng cao... 

Khoa học lịch sử quân sự Việt Nam tuy đạt được thành 
tựu quan trọng trong những năm qua, nhưng mới ở chặng 
đường đầu trên con đường phát triển của mình và đang 
đứng trước yêu cầu mới rất cao. Bước vào thế kỷ XXI, 
quán triệt tinh thần cơ bản của các nghị quyết của Đảng 
trong linh vực khoa học, công nghệ, đặc biệt là các nghị 
quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 2, lần thứ 5 (khóa VIII) ; 
Nghị quyết số 10/ĐUQSTƯ ngày 8-1-1999 của Thường vụ 
Đảng ủy Quân sự Trung ương : Về đẩy mạnh nghiên cứu, 
phát huy vai trò của khoa học lịch sử quân sự trong thời kỷ 
mới ; Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, khoa học lịch sử 
quân sự cần kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, 
nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, xứng đáng với 
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt 
Nam trong giai đoạn mới. 
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Để nâng cao chất lượng nghiên cứu, đưa khoa học lịch 
sử quân sự lên ngang tầm yêu cầu và đòi hỏi của nhiệm 
vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân 
trong giai đoạn mới, cần tiếp tục thống nhất và nâng cao 
hơn nhận thức xác định rõ vai trò, vị trí của khoa học lịch 
sử quân sự trong nền văn hóa dân tộc - văn hóa giữ nước, 
trong đời sống xã hội. Nhìn lại lịch sử mấy nghìn năm của 
dân tộc, có thổ thấy rằng, để bảo vệ Tổ quốc, cha ông ta, 
bên cạnh việc chăm lo xây dựng và phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội, đã phải thường xuyên đề phòng và ra sức 
chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng đối phó và đủ sức đánh bại 
mọi kẻ thù xâm lược. Do vậy, hoạt động quân sự không chỉ 
diễn ra trong thời chiến, mà ngay cả ở thời bình, không 
phải chỉ là của lực lượng vũ trang mà là của toàn xã hội, 
không phải chỉ dựa vào quân đội mà phải huy động sức 
mạnh tổng hợp to lớn của toàn dân trên mọi miền đất 
nước. Bởi thế, đối tượng, phạm vi đề cập của khoa học lịch 
sử quân sự rất rộng lớn, gồm nhiều fĩnh vực liên quan như 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đối ngoại... Không phải 
ngẫu nhiên, nhiều nhà sử học nước ngoài nhìn nhận rằng, 
sở dĩ Việt Nam thắng Mỹ là thắng bằng văn hóa, thắng 
bằng trí tuệ. Quả thực, nếu không bằng trí tuệ, ý chí, văn 
hóa giữ nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, 
Việt Nam không thể đủ sức đương đầu và đánh bại các thế 
lực xâm lược có tiềm lực và sức mạnh lớn hơn gấp nhiều 
lần như lịch sử đã bao lần chứng tỏ. Cũng chính trên ý 
nghĩa đó, trong thời gian tới, công tác nghiên cứu lịch sử 
quân sự cần phải và có thể triển khai đồng bộ, cả lịch sử 
quân sự thế giới và lịch sử quân sự dân tộc, cả lịch sử 
chiến tranh và lịch sử nghệ thuật quân sự, kỹ thuật quân 
sự, tư tưởng quân sự, tổ chức quân sự, học thuyết quân 
sự... Các chuyên ngành đó nếu được triển khai đồng bộ, 
cân xứng sẽ giúp ta hiểu sâu đầy đủ và đúng đắn hơn các 
vấn đề thuộc về, hoặc liên quan tới lịch sử quân sự 
Việt Nam ; hiểu rõ hơn những sáng tạo độc đáo vả to lớn 
của nghệ thuật quân sự Việt Nam, tư tưởng quân sự 
Việt Nam... 

Hai mươi năm là quãng thời gian không dải so với “tuổi 
đời” của một tố chức nghiên cứu khoa học. Mặc dù đã có 
rất nhiều nỗ lực, cố gắng trên lĩnh vực nghiên cứu, biên 
soạn và tổng kết lịch sử quân sự, nhưng so với yêu cầu 
chung, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên 
làm công tác nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự còn có 
những bất cập. Thực tế là, đội ngũ cán bộ công tác trong 
ngành lịch sử quân sự hiện nay được hình thành từ nhiều 
nguồn, trong đó, một số có vốn sống, chiến đấu, công tác 
trong lực lượng vũ trang, trong những năm chiến tranh ác 
liệt, nhưng do điều kiện khó khăn nên chưa qua các khóa 
đào tạo cơ bản về sử học, kiến thức chung cũng như 
phương pháp luận vả phương pháp chuyên ngành còn hạn 
chẽ. Trong khi đó, những cán bộ được đào tạo cơ bản ở 
các khoa lịch sử tại trường đại học, nhìn chung, được trang 
bị phương pháp tốt song những hiểu biết về đời sống chiến 
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đấu, công tác của lực lượng vũ trang còn mỏng. Ngoài ra, 
vì là một chuyên ngành khoa học còn mới nôn việc tích lũy 
kinh nghiệm nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử 
quân sự của đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực này chưa 
nhiều ; còn thiếu đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Việc đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lịch 
sử quân sự của Viện và của ngành còn gặp nhiều khó 
khăn... Để đấy mạnh công tác nghiên cứu lịch sử quân sự, 
rõ ràng là phải có phương hướng đúng, biện pháp hiệu quả 
nhằm trong một thời gian nhất định, xây dựng được một 
đội ngũ cán bộ nghiên cứu lịch sử quân sự có bản lĩnh 
Chính trị vững vàng, có tâm huyết với công tác được phân 
công, có kiến thức chuyên môn rộng Và sâu, năm vưng và 
vận dụng nhuần nhuyên, hiệu quả phương pháp luận và 
phương pháp chuyên ngành vào việc tổng kết, nghiên cứu, 
biên soạn lịch sử quân sự... Đây là mặt công tác không thể 
làm trong ngày một ngày hai, nhưng không vì thế mà chẩn 
chừ, chờ đợi. Điều quan trọng là phải biết tống hợp lực 
lượng, phải có một tầm nhìn toàn diện và lâu dài khi bố trí, 
sử dụng cán bộ làm công tác nghiên cứu lịch sử quân sự, 
trong đó, phải mạnh đạn sư dụng lực lượng cán bộ trẻ, đào 
tạo có hệ thống và cơ ban. những cán bộ chẳng nhưng có 
kiến thức về sử học mà còn phải am hiểu sâu về quân sự. 
Trước mắt, trong sử dụng và bố trí công tác, cần phải kết 
hợp thỏa đáng, hài hòa giữa những cán bộ kinh qua thực 
tiền chiến đấu, có bề dày kinh nghiệm và vốn sống trong 
quân ngũ với những cán bộ được đảo tạo cơ ban, chính 
quy ở các trường đại học. Một sự kết hợp như vậy là cần 
thiết để bổ trợ cho nhau, động viên khuyến khích nhau 
trong công tác nhằm hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và 
bảo đảm cho sự phát triển lâu dài của Viện và của ngành 
lịch sử quân sự trong toản quân... 

Nhấn mạnh việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
đồng thời phải chú trọng tới vấn đề đổi mới phương pháp 
nghiên cứu lịch sử quân sự. Trên cơ sở nắm vững phương 
pháp luận sử học mác xít, những người làm công tác sử 
học quân sự rõ ràng phải thường xuyên có ý thức tự bồi 
dưỡng, tự đối mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn các 
công trình lịch sử quân sự. Thực ra, ngoài hai phương 
pháp cơ bản là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgïc, 
người làm công tác nghiên cứu lịch sử quân sự cũng cần 
phải vận dụng các phương pháp khác và cập nhật các 
phương pháp nghiên cứu mới có liên quan. Các phương 
pháp đó cho phép tiếp cận, đi sâu, tìm ra các mối liên hệ 
bên trong của môi sự kiện, hiện tượng quá trình lịch sử ; 
cho phép người nghiên cứu có thể “cất ngang, bổ dọc” vấn 
đề trong các công trinh chuyên khảo về từng chủ đề, từng 
[nh vực thuộc về hoặc có liên quan tới lịch sử quân sự. 
Bên cạnh đó, người làm công tác nghiên cứu, biên soạn 
lịch sử quân sự cần phải có kiến thức rộng, bao quát được 
các lĩnh vực thuộc về hoặc có liên quan tới lịch sử 
quân sự ; phải có quan điểm đúng, toàn diện, “cận nhân 
tình” và hoàn toàn trung thực, khách quan khi đề cập tới 
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các mặt khuyết điểm, sai lầm của lãnh đạo, chỉ huy ; tới vai 
trò của quần chúng ; tới hy sinh, tổn thất của ta trong 
những cuộc chiến tranh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Lâu 
nay, với những vấn đề này, ở một số không ít những công 
trình lịch sử quân sự cỏn tỏ ra lúng túng khi đồ cập : hoặc 
lướt qua, hoặc trình bảy chung chưng, thiếu sức thuyết 
phục... Thực tế lịch sử là phong phú, phức tạp ; có cá tất 
nhiên và ngẫu nhiên, có thành công và thất bại, có tập thể 
và cá nhân... Vì thế, trong khi nghiên cứu, biên soạn các 
công trình lịch sử quân sự, người nghiên cứu cần đứng 
vững trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lô-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh và quân đội để phản 
ánh đúng đắn các mặt trên đây, không né tránh hay cường 
điệu. Có như thế, những trang viết mới có sức hấp dẫn, 
thuyết phục người đọc ; những bài học rút ra mới sâu sắc, 
có tác dụng cho hôm nay và mai sau... Cụ thể hơn cần 
thấu triệt tinh thần các nghị quyết của Đảng về văn hóa và 
khoa học. Như Nghị quyết số 10 ngày 8-1-1999 của 
Thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương chỉ rõ phải “Nắm 
vững vai trò, chức năng, tính chất cơ bản của khoa học lịch 
sử, lịch sử quân sự ; đồng thời nhận rõ tính phổ cập, ý 
nghĩa sâu sắc, giá trị bền vững của khoa học lịch sử đối 
với việc giáo dục lòng yêu nước, xây dựng con người mới, 
phát triển văn học dân tộc và trong lĩnh vực đấu tranh lý 
luận và tư tưởng... Phải bám sát thực tiễn lịch sử Việt Nam 
và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc..." 

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của tình hình và 
nhiệm vụ mới, Viện và ngành lịch sử quân sự trong khi 
nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn phương pháp luận 
và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, cần phải tiếp 
tục tăng cường sự hợp tác khoa học dưới mọi hinh thức với 
giới sử học nói riêng và giới nghiên cứu khoa học xã hội và 
nhân văn nói chung, với các trung tâm tư liệu lịch sử ở 
trong và ngoài quân đội cũng như trong và ngoài nước ; 
phải nỗ lực chủ động nối bắt để cập nhật những kết quả và 
phương pháp nghiên cứu của các ngành khoa học có liên 
quan - mà trước hết là các ngành khoa học gần gũi với sử 
học quân sự như sử học, dân tộc học, khảo cổ học, văn 
hóa học, địa lý học... 

Nhiệm vụ của Viện và ngành lịch sử quân sự Việt Nam 
trong giai đoạn cách mạng mới hết sức nặng nề. Được sự 
quan tâm của Đảng, Nhà nước ; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát 
sao của Đảng ủy Quân sự Trung ương và thủ trưởng Bộ 
Quốc phòng cũng như sự giúp đỡ, hợp tác của các cơ 
quan chức năng, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài quân 
đội, nhất định đội ngũ cán bộ nghiên cứu lịch sử quân sự 
sẽ nỗ lực phấn đấu, tăng cường đoàn kết, khắc phục khó 
khăn, hoàn thành thắng lợi chức năng và nhiệm vụ được 
giao, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn quân, toàn dân 
trong cả nước. Œ 


“MUA XÁ NGHÈƠ 


HÂN đầu năm, tôi về 

thăm quê. Vượng, con 

trai chị ruột tôi, dọn 
bữa cơm khá thịnh soạn. 
Vượng vừa trúng chức bí thư, 
kiêm chủ tịch hội đồng nhân 
dân xã. 

Bữa cơm chỉ có hai chị em 
và cháu Vượng nên chuyện trò 
thoải mái, không phải giữ lời, 
giữ ý. Vào chuyện một lúc, tôi 
nói : 

- Lần này về quê, cậu thấy 
làng, xã ta vẫn không có gì 
mới. Dân vẫn nghèo. Cung 
cách làm ăn vẫn độc cây lúa, 
mà sản lượng thì quá thấp so 
với mọi nơi. Xã mình là vùng 
núi, đất đồi, đất bãi khá nhiều 
mà chưa khai thác được thế 
mạnh sẵn có. Cậu nghe bà con 
nói : Hai năm nay đập nước cạn 
gần tới đáy, vụ chiêm vừa qua 
ruộng thiếu nước. Vậy mà dân 
thì cứ lắng lặng đua nhau chặt 
phá rừng lấy. củi đem bán. 
Không hiểu cấp ủy và chính 
quyền xã đã có chủ trương gì 
khắc phục tình trạng này... 

Tôi dừng lời. Vượng đăm 
chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói. 

- Những điều cậu nói đều 
đúng. Nhưng cậu cũng phải 
thông cảm cho chúng cháu, ở 
xã lắm chuyện đau đầu lắm. 
Vừa qua, thường vụ “bọn 
cháu” đã bàn nát cả, nhưng do 
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nghèo nên cứ “loay hoay như 
gà mắc tóc”. Cuối cùng chúng 
cháu quyết định phải tập trung 
“chạy” cho được cái xã nghèo 
nhằm có một ít vốn ; bởi muốn 
làm gì cũng phải có vốn cậu ạ. 

Tôi giật mình, gặng hỏi : - 
Sao lại phải “chạy” cho được 
xã nghèo ? Xã minh lâu nay 
nghèo ai chả biết, sao còn phải 
“chạy” ? 

- Thực tế không đơn giản 
như cậu hiểu đâu ! Nghèo thì 
tỉáh, huyện biết cả rồi, nhưng 
muốn xin được chứng nhận là 
xã đặc biệt khó khăn, được vốn 
tài trợ của Chương trình 135 
hay 327 thì phải làm nhiều thủ 
tục lắm. Nào phải có luận 
chứng kinh tế, nào xác nhận 
của các cấp, các ngành v.v.. 
Xin cho được chữ ký, con dấu 
qua mỗi cấp đâu có dễ, lại còn 
phải tốn kém nữa chứ ! 

- Vậy các anh lấy đâu ra 
tiền ? Chi vào khoản nào, rồi 
quyết toán ra sao ? Dân biết 
liệu có để yên không ? 

- Việc này đúng là có nhiều 
khó khăn vướng mắc, chúng 
châu đã bàn đi tính lại mãi 
nhưng có khi vẫn phải làm. Chỉ 
có cách đó mới hy vọng được 
đầu tư lớn đề “bốc” lên nhanh, 
chứ cứ ngôi tính chuyện nuôi 
con gì, trông cây gì thì không 
thể vươn lên được. 
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- Không được ! Cách nghĩ, 
lý giải của các anh xem ra trật 
hết. Các anh nên bàn lại. Xã 
mình nghèo, muốn xin vốn tài 
trợ thì bàn cho kỹ, lập luận 
chứng kinh tế cho cụ thể, chính 
xác, khoa học, có tính khả thi 
Cao, rồi báo cáo cấp trên xin 
cấp vốn. Trên họ duyệt cấp cho 
thì tốt, bằng không thì phải suy 
nghĩ tìm tòi “lối ra” bằng khai 
thác tiềm năng sẵn có, đi học 
hỏi xã bạn về mà làm, chứ xã 
đã nghèo lại bỏ công quỹ ra để 
biếu xén, hối lộ, đút lót là 
không ổn đâu. Ngay việc chạy 
chọt và chỉ biết trông chờ cấp 
phát cũng là quá đở. 

Tôi thấy như có vật gì 
vướng nơi cổ họng khi nghĩ về 
cách đặt vấn đề trên của Vượng. 
Tôi buông đũa đứng dậy. Chị 
tôi níu tay tôi lại bảo : sao cậu 
ăn ít thế ? Rồi quay sang nói 
VỚI CON : Vượng, không nói 
chuyện nữa, để : cậu ăn xong đã. 
Nể chị, tôi ngồi nán lại nhưng 
đầu óc cứ như quay cuông. Xưa 
nay một vài lần tôi đã nghe 
chuyện lãnh đạo địa phương nọ, 
nhà máy, đơn vị kia bỏ ra hàng 
chục triệu để mua các danh 
hiệu thi đua, nhưng lần này lại 
chính người thân nói cho nghe 
định “chạy” cho được chữ ký 
xác nhận xã nghèo thì thật 
là chuyện “xưa nay hiếm” ! 
Không biết trong đợt xây dựng 
chỉnh đốn Đảng vừa qua có ai 
tự phê bình nói ra điều sai trái 
này không ? Duyệt cấp vốn cho 
dự án rôi cả phê duyệt xã 
nghèo, đặc biệt khó khăn hóa ra 
cũng lắm chuyện ! Q 
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NHŨNG ĐƯỜNG NÉT €0 BẢN TRÚNG CHÍNH SÁCH 
ĐỐI N€0AI CỦA TÔNG THỐNG MỸ £. BU-§Ø 


NGUYÊN THẾ LỰC ° - MAI HOÀI ANH °°* 


ƠN một tháng sau lễ tuyên thệ nhậm chức, 
H-: G.Bu-sơ bắt tay vào quá trình hoạch định 

một chính sách đối ngoại mới trong nhiệm kỳ 
tổng thống của mình. Chính sách đối ngoại mà ông 
G.Bu-sơ xây dựng, xét về mục tiêu chiến lược không 
có sự khác biệt lớn so với thời ô ông W.J. Clin-tơn. Tuy 
nhiên, cũng dễ nhận thấy quyết tâm của ông G.Bu-sơ 
trong việc tạo ra một đường lối đối ngoại mang dấu 
ấn riêng của mình cho nước Mỹ trong những năm đầu 
của thế kỷ XXI. Nội dung của chiến lược đối ngoại 
mới này bước đầu có thể phác họa qua những đường 
nét cơ bản như sau : 

Đối với các đông minh châu Âu và NATO. Ông 
G.Bu-sơ vẫn coi đây là hướng ưu tiên chiến lược hàng 
đầu. Chính sách của Mỹ đối với châu Âu tiếp tục bao 
hàm tính hai mặt. Một mặt, Mỹ luôn tỏ ra ủng hộ một 
Liên minh châu Âu nhất thể hóa hoàn toàn cả về 
chính trị và kinh tế, củng cố và nâng cao vai trò, sức 
mạnh của NATO. Mặt khác, Mỹ lại không muốn Liên 
minh châu Âu hay bất cứ một nước đồng minh nào 
trong NATO đủ mạnh để có thể cạnh tranh ngang 
hàng với Mỹ. Mỹ tỏ ra lo ngại về việc châu Âu: quyết 
định thành lập và triển khai lực lượng phản ứng 
nhanh, coi đây là hành động nhằm gạt Mỹ ra khỏi các 
công việc của châu Âu trong tương lai. Khi còn trong 
thời kỳ vận động tranh cử, ông G.Bu-sơ đã tuyên bố 
sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Bô-xni-a và Cô-xô-vô trong 
thời gian ngắn nhất nếu ông thắng cử. Nay thì ông ta 
lại cho rằng Mỹ sẽ không rút quân khỏi khu vực này 
trong tương lai gần. Có thể thấy, ông G.Bu-sơ sẽ phải 
cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện mối quan hệ với 
các đồng minh trong NATO trong thời gian tới. 

Đối với Nga. Ông G.Bu-sơ xác định, quan hệ với 
N ga luôn chiếm một phần quan trọng trong quan hệ 
đối ngoại của Mỹ. Ông G.Bu-sơ nhân mạnh trọng 
điểm trong quan hệ Mỹ - Nga là các vấn đề như 
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an. ninh, kiểm soát vũ khí, , thức đây dân chủ... 
Tổng thống G.Bu-sơ đã yêu cầu Nga tiến hành đàm 
phán lại Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo ABM được 
ký năm 1972 nhằm mở đường cho việc triển khai kế 
hoạch xây dựng Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia 
(NMD) và không loại trừ khả năng tiếp tục tiến trình 
mở rộng NATO sang phía Đông một cách mạnh mề 
hơn. Hiện tại, quan hệ Mỹ - Nga không còn được 
chính phủ G.Bu-sơ coi là “quan hệ đối tác chiến lược” 
mà theo các nhà phân tích, sẽ trở thành ' 'tquan hệ cạnh 
tranh chiến lược”, giai đoạn căng thẳng mới giữa Mỹ 
và Nga có thê sẽ xảy ra. 

Đối với Trung Quốc. Chính sách của chính 
quyên G.Bu-sơ vân năm trong khuôn khổ chiến lược 
là vừa tích cực tiếp ; xúc nhằm gia tăng ảnh hưởng tới 
xu hướng phát triển chính JMh kinh tế của Trung 
Quốc ; mặt khác, tiếp tục tiến hành kiềm chế nhằm 
ngắn không cho Trung Quốc trở thành thách thức đối 
với cục diện châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ trong 
tương lai. Trong khi vẫn khẳng định chỉ công nhận 
một nước Trung Quốc và Trung Quốc không phải là 
kẻ thù của Mỹ, ô ông G.Bu-sơ tuyên bố, Mỹ sẽ không 
coi quan hệ với Trung Quốc là trọng tâm trong chính 
sách châu Á - Thái Bình Dương của mình. Chính ` 
quyền mới của ông G.Bu-sơ đã định vị lại quan hệ với 
Trung Quốc, dùng khái niệm “đối thủ cạnh tranh 
chiến lược” thay cho “quan hệ đối tác hợp tác 
chiến lược mang tính xây dựng” dưới thời ông 
W -J.Clin-tơn. Xét về hình thức, đây chỉ là sự thay đôi 
về tên gọi, còn về thực chất thì không có sự thay đổi 
lớn. Trong tương lai, có thể ô ông G.Bu-sơ sẽ có bước 
đi mạnh mẽ hơn chính quyền W.J.Clin-tơn trong quan 


* TS, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh 

** Viện Quan hệ quốc tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh 


Yhế giới : Vấn đề, sư hiện 


hệ với Trung Quốc, nhưng cũng hết sức tránh gây ra 
những vụ việc có thể dẫn đến căng thắng trong quan 
hệ hai nước như vụ ném bom Đại sứ quán Trung Quốc 
tại Nam Từ, vụ va quệt máy bay vừa qua,hay đối đầu 
trực tiếp vỚi Trung Quốc tại eo biển Đài Loan v.v... 

Đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Tổng thống G.Bu-sơ đặt ưu tiên cao cho việc củng cố 
quan hệ với các nước ở khu vực này, trong đó, tiếp tục 
coi quan hệ với Nhật Bản là nền tảng chính sách khu 
vực của Mỹ. Mỹ luôn đề cao vai trò trụ cột của quan 
hệ Mỹ - Nhật Bản trong cục diện chiến lược ở 
châu A - - Thái Bình Dương, hứa hẹn tiếp tục tăng viện 
trợ về kỹ thuật quân sự cho Nhật Bản để đấy nhanh kế 
hoạch triển khai TMDU'. Đồng thời, tăng cường 
hợp tác, phối hợp với các đồng minh khác tại châu Á 
như : gia tăng ảnh hưởng tại bán đảo Triều Tiên, đây 
mạnh phối hợp với Hàn Quốc, tăng cường cung cấp 
vũ khí cho Đài Loan, thậm chí trong một chừng mực 
nhất định và bằng phương thức linh hoạt, có thể tính 
tới để Đài Loan sớm tham gia kế hoạch TMD. Bên 
cạnh đó, theo ông Cô-lin Pao-oen Bộ trưởng Ngoại 
giao Mỹ, thì chính quyên. Mỹ cũng đang xem xét lại 
toàn bộ chính sách đối với bán đảo Triều Tiên, tiếp 
tục hướng đi trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên 
thời gian qua, cam kết tôn trọng Hiệp định khung 
đã ký với CHDCND Triều Tiên. Đối với khu vực 
Đông - Nam Á, Mỹ tiếp tục tăng cường hợp tác với 
ASEAN, cải thiện quan hệ với In-đô-nê-xi-a và 
Việt Nam, đông thời Mỹ cũng tính đến khả năng và 
phương thức quay trở lại Phi-líp-pin. 

Đối với khu vực Nam Á. Chính quyền mới ở Mỹ 
mong muốn thúc đây hơn nữa mối quan hệ với Ấn 
Độ. Trong thời gian tới, có thể lãnh đạo hai nước lần 
lượt sang thăm nhau, tạo ra bước ngoặt trong quan hệ 
hai nước. Mỹ sẽ bắt tay xây dựng chiến lược hợp tác 
kinh tế - thương mại, trọng điểm là khai thác thị 
trường khổng lô, tranh thủ nguồn nhân tài trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin của Ân Độ, từ đó xây dựng 
quan hệ hợp tác giữa hai nước một cách hoàn chỉnh. 
Tuy nhiên, không vì vậy mà Mỹ coi nhẹ Pa-ki-xtan. 
Mục đích cuôi cùng của Mỹ là muốn có vai trò và ảnh 
hưởng lớn hơn tại khu vực Nam Á. Do đó, Mỹ tìm 
cách gia tăng ảnh hưởng tại cả Ấn Độ và Pa-ki-xtan. 

Đối với châu Phi. Trong cuộc vận động tranh cử 
hồi năm 2000, ông G.Bu-sơ từng phát biểu rằng, châu 
Phi không có tầm quan trọng chính trị đối với Mỹ và 
ông không có ý định gửi lực lượng Mỹ tới vùng này 
để giúp ngăn ngừa các hình thức chiến tranh, xung đột 


SỐ 10 (5-2001) 


đã và có thể xảy ra. Nhưng nay, Tổng thống G.Bu-sơ 
lại tuyên bố, châu Phi có một tầm quan trọng không 
thể coi nhẹ đối với lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ 
và cam kết rằng, chính phủ của ông sẽ chú trọng 
nhiều hơn nữa đến lục địa này. 

Đối với khu vực Trung Đông. Sau khi ông 
A. Sa-rôn, lãnh tụ phe cực hữu ở I-xra-en giành thắng 
lợi trong cuộc tranh cử với đương kim Thủ tướng 
E. Ba-rắc, chính phủ Mỹ đã đánh giá lại các đê nghị 
nhằm văn hồi nên hòa bình ở Trung Đông dưới thời 
Tổng thống W.J.Clin-tơn, cho rằng đó là chủ trương 
dính líu quá sâu của chính quyền. cũ và các đề nghị đó 
không còn được áp dụng trong bối cảnh ông A. Sa-rôn 
trở thành Thủ tướng I-xra-en. Mặt. khác, chính quyền 
Mỹ lại đang có những tính toán để có thể dành nhiều 
cố gắng hơn cho việc xây dựng một SỰ “đồng thuận 
A-rập” đối với những thỏa thuận cuối cùng của tiến 
trình hòa bình Trung Đông. Khi còn vận động 
tranh cử, ông G.Bu-sơ từng hứa rằng sẽ cho chuyển 
ngay Đại sứ quán Mỹ tại I-xra-en từ Ten A-víp sang 
Giê-ru-xa-lem, nhưng nay lại cho rằng, việc di 
chuyên Tòa đại sứ vẫn chỉ là mục tiêu, còn Mỹ hiện 
chưa có kế hoạch thực thi cụ thể. Điều này cho thấy, 
Mỹ chưa vội vã can thiệp quá sâu vào tiến trình hòa 
bình Trung Đông. Có lẽ chuyên công du Trung Đông 
của ông Cô-lin Pao-oen vừa rôi sẽ giúp chính quyên 
Mỹ có cái nhìn xác thực hơn đối với những diễn biến 
phức tạp ở khu vực này. Đối với Tổng thống Sa-đam 
Hút-xen ở I-rắc thì thái độ của Mỹ vẫn tỏ ra rất cứng 
rắn. Mỹ tuyên bố chưa từ bỏ cái gọi là “quyền : sử dụng 
các biện pháp cần thiết, kể cả dùng vũ lực ; ; đồng thời 
yêu cầu Liên hợp quốc giữ nguyên lệnh cắm vận đối 
với I-rắc. Tuy nhiên, ; quan ( điểm của các nhà hoạch 
định chính sách Mỹ đôi với I-rắc cũng khác nhau : 
Ông Cô-lin Pao-oen muốn đây mạnh trừng phạt, còn 
phái của Bộ trưởng Quốc phòng Đô-nan Rum-pheo 
thì muốn dùng mọi phương thức để loại bỏ Tổng 


\hống Sa-đam Hút-xen, trong khi Phó Tổng thống 


Đích Chen-ny thì chủ trương dùng biện \ pháp quân sự 
chống I-rắc. Hiện chưa rõ lập trường của Tông thống 
G. Bu-sơ sẽ nghiêng về phía nào. Nhưng dù tiến 
hành biện pháp nào thì Mỹ cũng phải tính đến sự phản 
ng mạnh mẽ của dư luận tiến bộ trên thế giỚI. Đêm 
16-2-2001, không quân Mỹ - Anh được sự đồng ý của 


(1) TMD - Hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường ; trên thực 
tế, dự kiến triển khai 2 hệ thống phòng thủ tên lửa : NMD và TMD 
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Tổng thống G.Bu-sơ đã oanh tạc ngoại vi thủ đô Bát- 
đa của Lrắc, xâm phạm trắng trợn chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ của một quốc gia độc lập, vi phạm thô 
bạo Hiến chương Liên hợp quốc. Do đó, đá gây nên 
một làn sóng phản đối quyết liệt của cộng đồng quốc 
tế, thậm chí ngay cả trong nội bộ chính giới Mỹ. 
Ngoài hai Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên 
hợp quốc là Nga và Trung Quốc đã lên tiếng phản ứng 
mạnh mẽ, thì ngay cả Pháp - một đồng minh quan 
trọng trong NATO cũng bày tỏ sự không đồng tình 
với hành động ngang ngược này của Mỹ. 
Đối với khu vực Mỹ La-tinh. Chính quyền mới 
ở Mỹ vẫn chưa chính thức tuyên bố quan điểm của 
mình về khu vực này. Tuy nhiên, có thể nhận thấy là 
họ sẽ vẫn duy trì chính sách truyền thống trong quan 
hệ với các nước ở 'Mỹ La-tinh, đó là tiếp tục thúc đây 
các nước củng cố cơ chế dân chủ và cải cách kinh 
. Đồng thời, theo sự phân tích của nhiều nhà 
nghiên cứu, có thể Mỹ sẽ tăng cường lập trường cứng 
răn đối với một số nước như Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la, 
Cô-lôm-bi-a. Ông G.Bu-sơ không tán thành quan 
điểm nới lỏng cấm vận đối với Cu-ba và đã cam kết 
sẽ tiếp tục ủng hộ việc thực hiện chương thứ ba trong 
đạo luật Hem-xơ Bơ-tơn được thông qua năm 1996 
mà nội dung chủ yếu là tăng cường lệnh câm vận kinh 
tế chống Cu-ba vốn được áp dụng từ hơn 4 thập niên 
qua. Còn Vê-nê-xu-ê-la, thời gian qua đã có những 
động thái thê hiện sự gắn bó mật thiết trong quan hệ 
ngoại giao với Cu-ba và I-rắc, tạo ra môi lo ngại cho 
Mỹ. Đối với Cô-lôm-bi-a, ông G.Bu-sơ là người ủng 
hộ mạnh mẽ quan điềm sử dụng “bàn tay sắt” trong 
kế hoạch của Cô-lôm-bi-a nhằm chống lại các tập 
đoàn ma-phi- -a ma túy ở nước này. Chuyên công du ra 
nước ngoài lần đầu tiên của Tổng thống G.Bu-sơ sau 
khi đắc cử không hướng tới những đồng minh chiến 
lược ở ở châu Âu, châu Á mà lại hướng về Mỹ La-tnh 
(điểm dừng chân đầu tiên là Mê-hi-cô) nhằm thúc đây 
nô lực xây dựng một “không khí tự ‹ do ở Mỹ La-unh”. 
Điều đó cho thấy, khu vực này vân tiếp tục là một 
trong những mục tiêu hàng đầu trong chính sách đối 
ngoại của chính quyền G.Bu-sơ. Đông thời, đây cũng 
là minh chứng cho nhận định được nhiều nhà nghiên 
cứu đưa ra về cái gọi là “sự phục hồi của chủ nghĩa cô 
lập Mỹ” sẽ phát triển dưới chính thể Cộng hòa của 
ông G.Bu-sơ. 
Nhìn một cách đại thể, chiến lược đối ngoại mới 
của ông G.Bu-sơ là vẫn tiếp tục theo đường hướng đã 
._ được xác lập dưới thời ông W.J.Clin-tơn. Đó là cùng 


60 


SỐ 10 (5-2001) 


dựa trên nên táng của cái gọi là ' những lợi ích quốc 


gia sống còn của nước Mỹ. Nhưng tổng thống mới 


lại tỏ ý phê phán chính quyên W.J. Clin-tơn đã quan 
| P 


tâm quá nhiêu đến những công việc ở nước ngoài và 
cho rằng điều này không phù hợp với lợi ích Của nước 
Mỹ. Ông G.Bu-sơ cũng nhắn mạnh rằng, cần phải có 
hình thức và biện pháp có hiệu quả đề có thể kiểm 
soát “một cách có định hướng” nhằm bảo vệ lợi ích 
quốc gia của Mỹ trên phạm vi toàn cầu. Bởi vậy, 
chính quyền mới không thực hiện chính sách đối 
ngoại mang màu sắc của chủ nghĩa lý tưởng như ông 
W.J. Clin-tơn đã từng làm, mà đang muốn thực thi 
một chính sách mạnh mé hơn trên nên tắng hiện thực. 
Đó là mưu toan duy trì vị trí lãnh đạo thế giới của Mỹ 
với tư cách là một cường quốc quân sự, đồng thời 
nhấn mạnh mậu dịch tự do và toàn câu hóa đề á ap đặt 
giá trị Mỹ ra toàn thế giới. Trên thực tế, nhìn vào 
những gương mặt trong nội các mới của ông G. Bu- 
sơ, có thể thấy chính sách đối ngoại của chính quyền 
mới có diện mạo như là “bản sao” của kỷ nguyên ông 
G. Bu-sơ (bó), tức là chính sách đối ngoại dựa trên 
sức mạnh quân sự. Có khác chăng là nó sẽ được cải 
biến đi một chút cho hợp với tình hình quốc tế hiện 
nay. Tổng thống G. Bu-sơ đã tỏ thái độ phê phán Hiệp 
ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, cho rằng nó 
không phải là giải pháp cho việc ngắn chặn sự lan 
rộng của loại vũ khí này. Điều đó lý giải Vì saO Ông ta 
chủ trương tăng chi phí cho quốc phòng nhằm đạt 
được ưu thế quân sự trong các cuộc chiến tranh tương 
lai ; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục triển 
khai kế hoạch NMD vốn đã bị ông W.J. Clin-tơn tạm 
gác lại sau khi bị cả thế giới chỉ trích và lên án. Hành 
động này không những khiến cho các nước được coi 
là “đối thủ tiềm tàng” như Nga, Trung Quốc... ,phân 
ứng, mà ngay cả những đồng minh thân cận nhất của 
Mỹ trong NATO cũng kịch liệt phê phán. 

Có thể thấy rằng, chiến lược đối ngoại mới mà 
ông G. Bu-sơ đang từng bước xây dựng và triển khai, 
là nhằm tới mục tiêu cao nhất - bá chủ toàn câu. 
Nhưng trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều thay đổi 
ở thời điểm bắt đầu thế kỷ mới, chính sách này của Mỹ 
khó có thể đạt được mục tiêu như họ muốn. Bởi lẽ, 
trong một thế giới đang hướng tới xây dựng một trật tự 
mới - trật tự: đa cực, đa trung tâm - thì dù có thay đổi 
cách thức thế nào, Mỹ cũng khó có thể tìm kiếm được 
sự ủng hộ của bất cứ quốc gia nào đối với tham vọng 
của mình trở thành độc tôn trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống thế giới. LCl 
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NÔNG ĐỨC MẠNH: To enhance more the quality of the ideology — culture matter in the new situation. NGUYỄN 
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National Party Congress' resolutions. NGUYÊN TẤN DŨNG: To endeavor for a best fulfiliment of the tasks of 2001, to 
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TƯ: Vietnam's agriculture in the face of economic — merging challenge. VÕ THỦ PHƯƠNG: The state ballistic missiles 
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conjoncture. NGUYỄN KHOA ĐIỂM: Renforcer le travail idéologique et culturel pour contribuer à réalisor avec 
succès les Résolutions du IXe Congrès du Parti. NGUYÊN TẤN DŨNG: Nous efforcer de mener à bien les tâches 
de 2001 afin de créer un nouveau pas de dóveloppement đès la premiòre annóe đe la réalisation des Résolutions du 
IXe Congrès du Parti. VĂN TẠO: Le Congrès de I'intelligence. NGUYÊN THẾ NGHĨA: Sur l'application de la pensée 
de Ho Chi Minh dans I'édification et le remodelage du Parti. PHAM NGỌC QUANG: Le mot “đồng” (unanimité) dans 
le point de vue de Ho Chỉ Minh sur la grande union nationale. LÂM ĐÌNH NGỌC: La diplomatie au service de 
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SUMARIO 


NÔNG ĐỨC MẠNH: Mejorar más la calidad del trabajo ideológico-cultural en la nueva situación. NGUYỀN 
KHOA ĐIỂM: Reforzar ol trabajo ideológico-cultural por realizar victoriosamente las Resoluciones del IX Congreso 
del Partido. NGUYỄN TẤN DŨNG: Esforzarse por cumpiir bien las tareas del año 2001 a fin de crear los nuevos 
pasos del desarrollo en los primeros años de la realización de las Resoluciones del IX Congreso del Partido. VĂN 
TẠO: ElI Congreso de inteligencia. NGUYÊN THẾ NGHĨA: Aplicación del pensamiento Ho Chi Minh en la edificación 
y rectificación del Partido. PHAM NGỌC QUANG: La palalora “đồng” (unanimidad) en el criterio del presidente Ho 
Chi Minh sobre la gran unión nacional. LÂM ĐÌNH NGỌC: El trabajo diplomático al servicio de la economia en la 
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VỊNH: El carácter de la cultura vietnamita en la tendencia de globalización. LƯƠNG VĂN TƯ: La agricultura 
vietnamita ante las propuestas de la integración económica. VÕ THỦ PHƯƠNG: La defensa anti-cohete - un gran 
juego al comienzo del milenio. 
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TƯ TU: 


ÔM nay tôi rất vui mừng được gặp mặt 
H- đồng chí về dự Hội nghị tổng kết 

công tác tư tưởng - văn hóa năm 2000, 
bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác tư tưởng - 
văn hóa năm 2001 và những. năm tiếp theo. Nhân 
dịp này, tôi xin gửi tới các đồng chí làm công tác 
tư tưởng - văn hóa trong toàn quốc. lời chào thân 
thiết, tin cậy, lời thăm hỏi ân cân và lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc. 

Tôi hoan nghênh sáng kiến và sự nhạy bén của 
các đồng chí đã khẩn trương chuẩn bị và quyết 
định tô chức Hội nghị này trong dịp Cả nước 
chuẩn bị kỷ. niệm trọng thể lần thứ 111 Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau khi Đại hội đại 
biêu toàn quốc lần thứ IX của Đảng thành công 
tốt đẹp. Vào thời điểm rất quan trọng này, Hội 
nghị của chúng ta không chỉ bàn phương hướng, 
nhiệm vụ công tác một năm như các lần trước mà 
còn nhằm xác định những mục tiêu cơ bản, nội 
dung chủ yếu của công tác tư tưởng - văn hóa 
trong những năm tới đê tiêp tục triên khai việc 
giáo dục sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân, góp phân thực hiện những quyết định 
chính trị trọng đại của chúng ta thể hiện trong các 
văn kiện được thông qua tại Đại hội IX. Trên tỉnh 
thần và ý nghĩa đó, tôi trao đôi với các đồng chí 
một số vấn đề để các đồng chí nghiên cứu, thảo 
luận và thực hiện. 

Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng có ý nghĩa rất to lớn, mở ra một thời kỳ 
mới phát triển đất nước trong những thập kỷ đầu 
của thê kỷ XXI. Đại hội một lần nữa khăng định 
mạnh mẽ mục tiêu độc lập dân tộc găn liên với 
chủ nghĩa xã hội, thể hiện ước vọng, M chí của 
toàn Đảng, toàn dân ta trong cuộc chiến đấu lâu 
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Tổng Bí thư NÔNG ĐỨC MẠNH 


dài hơn bảy thập ký qua ; "khẳng định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng 
tư tưởng của Đảng ta, soi sáng con đường của 
cách mạng Việt Nam. Đường lối do Đại hội IX đề 
ra là một bước phát triển và cụ thể hóa Cương 
lĩnh "Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội", tiếp tục phát huy truyền thống 
VẺ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng, phát 
triển các quan điềm, đường lối của các Đại hội 
VI, VI và VII, đồng thời phân tích sâu sắc tình 
hình, xác định nhiệm vụ và những giải pháp quan 
trọng giải quyết nhiều vấn đề mới đặt ra cho cách 
mạng nước ta trong những. năm đầu thế kỷ XXL 
Đó là sản phẩm kết tỉnh ý chí, trí tuệ của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Các đồng chí đã biết, xây dựng được đường 
lối, quan điểm đúng đắn, xác định được các quyết 
sách đáp ứng yêu câu của cách mạng, phù hợp với 
quy luật khách quan và thực tiên đời sông là nhân 
tố cực kỳ quan trọng, quyết định thành công sự 
lãnh đạo của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng. 
Nhưng có đường lối, quan điểm, quyết sách đúng 
mà nhận thức không thống nhất, thiếu sâu sắc, tô 
chức thực hiện không nghiêm, không tốt, nói 
không đi đôi với làm thì nghị quyết sẽ khó đi vào 
cuộc sống, lòng tin của nhân dân sẽ giảm sút, 
những mục tiêu của cách mạng không thực hiện 
được ; đây là một trong những khuyết điểm, yêu 
kém mà Đại hội IX của Đảng đã nghiêm khắc chỉ 
ra. Vì vậy, ngay sau khi Đại hội IX kết thúc, một 
trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của 
chúng ta là phải làm cho cán bộ, đàng viên, mỗi 
người dân được quán triệt sâu sắc đường lối, quan 
điểm và các quyết sách do Đại hội IX xác định, 


* Bài phát biêu tại Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa 
toàn quốc, ngày 15 Men 5 năm 2001. Đầu đẻ là của TCCS 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống 


cả trong nhận thức và hành động ; phải tổ chức và 
phát huy mọi lực lượng thực hiện nghiêm chính 
các nghị quyết đó, biến nghị quyết của Đảng thực 
sự thành phong trào cách mạng của nhân dân, tạo 
bằng được những bước tiến mới về chất lượng và 
hiệu quả trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX. Thời gian ‹ đòi hỏi và nguyện vọng của 
nhân dân và yêu câu của sự nghiệp đổi mới không 
cho phép chúng, ta chần chừ, nói nhiều, làm ít 
hoặc thậm chí nói không đi đôi với làm. 

Tất cả những yêu cầu và công việc trên đây có 
trách nhiệm của công tác tư tưởng, một lính vực 
luôn giữ vị trí quan trọng góp phần tạo nên sự 
thống nhất tư tưởng và hành động của toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân thực hiện nghị quyết của 
Đảng, phát huy SỨC mạnh của toàn dân tộc vượt 
qua thử thách, nắm bắt thời cơ, khắc phục nguy 
CƠ, tiếp tục Cuộc vận động xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng ; phần đấu thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu phát triên kinh tẾ-xã hội của đất nước từ nay 
đến năm 2010, trước mắt là nhiệm vụ kế hoạch 
5 năm 2001 - 2005. Công tác tư tướng phải đi 
đầu, đi trước một bước, tập trung toàn bộ lực 
lượng, trí tuệ và kinh nghiệm để chỉ đạo quá trình 
tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và quyết 
tâm sắt đá thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, biến 
Nghị quyết Đại hội thành hiện thực, tạo cho được 
một bước chuyển biến thật sự trong năm 2001, 
năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, 
làm tiên đề cho những bước phát triển toàn diện 
trong những năm tiếp theo. 

Trong hơn 70 năm hoạt động và lãnh đạo nhân 
dân làm cách mạng, Đảng ta luôn luôn khẳng 
định : công tác tư tưởng là một trong những lĩnh 
vực trọng yếu nhất của Đảng để lãnh đạo cách 
mạng, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tô 
chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng 
trong từng giai đoạn. Công tác tư tướng, với ý 
nghĩa là toàn bộ hoạt động trên lĩnh vực ý thức 
của con người nhằm biến tư tưởng tiến bộ, cách 
mạng thành lực lượng vật chât đề xây dựng chế 
độ mới, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai 
câp công nhân, truyền thống văn hóa tốt đẹp của 
dân tộc chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống xã 
hội ; công tác đó đã trở thành một bộ phận cấu 
thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động 
cách mạng của Đảng. Vì thế, Đảng ta luôn luôn 
coi công tác tư tướng - văn hóa như một sức mạnh 


Á 


SỐ 11 (6-2001) 


to lớn, một vũ khí sắc bén trong tiến trình cách 
mạng, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Thành công của sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta hơn 70 năm 
qua luôn luôn có sự đóng góp trực tiếp và hiệu 
quả của công tác tư tưởng. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ta luôn 
luôn khăng định công tác tư tưởng - văn hóa là 
một bộ phận. trực tiếp xây dựng củng cố và phát 
triển Đảng về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức và 
văn hóa. Vai trò ấy càng. trở nên đặc biệt quan 
trọng trong những thời điểm bước ngoặt lịch sử ; 
ở những thời điêm này càng cần phải tập trung 
xây dựng Đảng về chính trị, làm cho Đảng kiên 
định mục tiêu, lý tưởng, nên tảng tư tưởng và 
những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của 
Đảng, đồng thời vận dụng sáng tạo phù hợp với 
thực tiễn cách mạng nước ta. Hơn 70 năm qua, 
công tÁc tư tướng - văn hóa đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ cốt tử này, cùng với các lĩnh vực 
khác, trực tiếp xây dựng Đảng ta thành bộ tham 
mưu chính trị của giai cấp, thể hiện ý chí và 
nguyện vọng của nhân dân, gắn bó máu thịt với 
nhân dân. 

Trong những năm gần đây, đứng trước những 
thách thức gay gắt, công tác tư tưởng - văn hóa đã 
vượt qua những khó khăn to lớn đề từng bước 
vươn lên hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ 
của mình. Trước những diễn biến cực kỳ phức tạp 
trên tất cả các lĩnh VỰC của đời sống chính trị - xã 
hội trong nước và quốc tế, những tác động của 
các cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính Ở Các 
nước trong khu vực, những khó khăn nặng nề do 
thiên tai gây ra ; sự phân kích điên cuông của các 
thế lực thù địch và lực lượng phản động, CƠ hội... 


, công tác tư tưởng của Đảng, của cả hệ thống 


chính trị đã tích cực, chủ động bám sát thực tiễn 
đời sống, nắm vững, đánh giá và dự báo đúng 
diễn biên của tình hinh, phát hiện, đề xuất, làm 
tham mưu và góp phần chỉ đạo, kiểm tra, triển 
khai và xử lý kịp thời những vần đề đặt ra, kiên 
định mục tiêu lý tưởng và những nguyên tắc xây 
dựng Đảng, trực tiếp góp phần giữ vững ổn định 
chính trị, đây mạnh Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, khơi dậy phong trào cách mạng 
của nhân dân, tạo ra các nhân tố cơ bản để cả 
nưỚc phần đấu đạt được những thành tựu to lớn và 
rất quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện 
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nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000. 
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi 
nhiệt liệt hoan nghênh những kêt quả to lớn của 
công tác tư tưởng - văn hóa trong thời gian qua ; 
trong đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ 
những người làm công tác tư tưởng - văn hóa 
trong cả nước. 

Đồng thời, với tất cả sự nghiêm khắc, tỉnh táo 
nhìn thắng vào sự thật, đối chiếu với những yêu 
câu, đòi hỏi cao của sự nghiệp đối mới, Đại hội 
X cũng đã chỉ ra một trong những nguyên nhân 
dẫn tới khuyết điểm, yếu kém trong việc thực 
hiện Nghị quyêt Đại hội VIII là thuộc về công tác 
tư tưởng, công tác lý luận, cùng với công tác tô 
chức, cán bộ "có nhiều yếu kém, bất cập". Phải 
nghiêm khắc chỉ ra rằng, khuyết điểm đó thuộc 
về toàn Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương và 
Bộ Chính trị, là trách nhiệm của mọi đảng viên, 
song trước hết là của bản thân đội ngũ chuyên 
trách làm công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng 
từ Trung ương đến cơ sở. Tôi tán thành và hoan 
nghênh thái độ tự phê bình, nghiêm khắc chỉ ra 
những khuyết điểm, yếu kém của các đồng chí 
trong báo cáo trước Hội nghị này và đề nghị sau 
Hội nghị, tất cả cấp ủy đẳng, các đàng đoàn, ban 
cân sự đăng, ban tuyên giáo các câp cân tiếp tục 
trao đôi, phân tích để nhận thức sâu sắc thực 
trạng, phát huy ưu điểm, ra sức sửa chữa các 
khuyết điểm trên lĩnh vực công tác tư tưởng - văn 
hóa và đê ra được các giải pháp thiết thực nhăm 
sớm khắc phục bằng được những yếu kém, 
khuyết điểm trong năm 2001 và các năm tiếp 
theo. Đó là thái độ dũng cảm và tự tin của những 
người cộng sản, đồng thời là trách nhiệm của 
chúng ta trước nhân dân, trước sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và của dân tộc. 

Kinh nghiệm thực tiến của nhiều năm tiến 
hành công tác tư tướng - văn hóa của Đảng ta đã 
chỉ ra răng, nắm vững và phân tích đúng đắn, 
chính xác những đặc điểm khách quan của một 
giai đoạn lịch sử, quán triệt và thấu hiểu những 
yêu cầu, mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn đó, hiểu biết những đặc điểm, ước vọng, 
tâm lý của đối tượng tác động của công tác tư 
tưởng - văn hóa là những điều kiện tiên quyết để 
vạch ra mục tiêu, nhiệm vụ giai pháp của công tác 
tư tướng - văn hóa. Thiếu một trong những yêu 
câu nội dung đó sẽ không thể định hướng và nâng 
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cao được hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa 
trong thực tiên. Chính từ kinh nghiệm quý báu 
trên mà vào thời điểm này, khi mà toàn Đảng, 
toàn dân tộc ta bắt đâu thực hiện Nghị quyêt 
Đại hội IX, công tác tư tưởng - văn hóa phải tập 
trung mọi nô lực triển khai đồng bộ mọi loại hình 
hoạt động của mình để tạo cho được sự thống 
nhất trong nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân về những nội dung cơ bản, quan trọng 
nhất trong các văn kiện Đại hội IX. Cần tập trung 
nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ, có sức thuyêt 
phục cao ý nghĩa, giá trị chính trị và khoa học, 
tính sáng tạo của đường lối, những quan điểm cơ 
bản, các quyết sách được Đại hội IX khẳng định. 
Đồng thời nỗ lực đổi mới, tìm tòi các phương 
thức, giải pháp có hiệu quả để chuyển tải những 
nội dung đó đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, 
biến nó trở thành nhận thức và niềm tin của toàn 
Đảng và toàn dân trong toàn bộ hoạt động thực 
tiên. Đây là một nhiệm vụ to lớn, nặng nê của 
công tác tư tướng - văn hóa của toàn Đảng, không 
chỉ trong đợt nghiên cứu, học tập sắp tới, mà phải 
được tiến hành triệt để, kiên trì, khoa học, nhằm 
tạo được sự chuyển biến căn bản, sâu sắc và toàn 
diện về nhận thức tư tưởng, thống nhất ý chí và 
hành động, củng cố và phát triển động lực tinh 
thần là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chủ nghĩa 
yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ban lĩnh và tỉnh 
cảm cách mạng của toàn dân tộc, của mỗi người 
dân đất Việt để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên và trọng 
yếu của toàn bộ hoạt động tư tưởng - văn hóa của 
Đảng là giáo dục tư tướng chính trị, nâng cao kiến 
thức rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sông trong 
sạch, lành mạnh, bôi dưỡng, xây dựng phâm chât 
và bản sắc cao đẹp của văn hóa dân tộc trong mỗi 
con người Việt Nam, đồng thời kiên cường chống 
chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng và hành vi cơ hội, 
thực dụng đang có nguy cơ phát triển trong đời 
sống xã hội, trong bộ máy của cả hệ thống chính 
trị. Các đồng chí cần nghiên cứu sâu sắc hơn nữa 
thanh tựu và vận dụng những kinh nghiệm quý 
báu của công tác tư tướng - văn hóa hơn 70 năm 
qua trong nhiệm vụ trực tiếp bồi dưỡng, xây 
dựng và phát triển sức mạnh, các phẩm chất, đức 
tính tốt đẹp của con người Việt Nam thời đại 
Hồ Chí Minh. Phối hợp đồng bộ, nhuần nhuyễn 
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các lĩnh VỰC, các loại hình hoạt động từ tuyên 
truyền, cổ động đến báo chí, xuất bản, từ giáo dục 
đến văn hóa, văn nghệ... để tạo nên sức mạnh 
tông hợp nâng cao chất lượng và hiệu quả công 
tác. Trong điều kiện mới của ngày hôm nay, khi 
dân tr ngày càng cao, dân chủ ngày càng mở 
rộng, diện tác động của công tác tư tưỞng - văn 
hóa đang có sự phát triển phong phú, biến động 
nhiều chiều thì năng lực biết phôi hợp, liên kêt 
sức mạnh của tất cả các binh chúng của công tác 
tư tưởng - văn hóa là một đòi hỏi cao và mới đối 
với các đồng chí, những người trực tiếp được 
Đảng giao đảm nhiệm trọng trách làm nòng cốt 
công tác tư tướng - văn hóa của Đảng. 

Trong bút tích Di chúc Bác Hỗ viết tháng 
5-1968, khi nói về kế hoạch xây dựng lại đất nước 
"đẹp đế, đàng hoàng hơn trước chiến tranh", Bác 
Hồ khẳng định : _Đây là một cuộc chiến đấu 
chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra 
những cái mới mẻ, tốt tươi. Đề giành lấy thắng lợi 
trong cuộc chiến đấu khống lồ này, cần phải động 
viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa 
vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. Những lời dặn 
của Bác Hồ về dựa vào sức mạnh to lớn của nhân 
dân để nâng cao tính chiến đấu trong công tác tư 
tưởng, văn hóa trở nên cực kỳ quý báu và cấp 
thiết đối với công tác của chúng ta hiện nay, khi 
mà Đại hội IX của Đảng khẳng định : nội dung 
chủ yếu của đấu tranh glai câp trong giai đoạn 
hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém 
phát triển ; thực hiện công bằng xã hội, chống á âp 
bức, bất công ; đâu tranh ngăn chặn và khắc phục 
những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái ; 
đầu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động 
chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ độc lập 
dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội 
chủ nghĩa phôn vinh, nhân dân hạnh phúc. 

Để làm tròn nhiệm vụ đó, công tác tư 'tường - 
văn hóa phải trực tiếp tham gia tiếp tục đây mạnh 
Cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng, làm 
cho Đảng ta luôn luôn trong sạch, vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và tô chức, về phâm chất đạo 
đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, 
phát huy ưu điểm và nhân tô mới, kiên quyết sửa 
chữa khuyết điểm và đấu tranh ngăn chặn, đây lùi 
các tiêu cực, nhất là bệnh tham nhũng, tệ quan 
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liêu, lãng phí... Ngay sau khi Đại hội IX vừa bế 
mạc, chúng tôi đã phát bị biểu rằng, đây là cuộc đầu 
tranh quyêt liệt, rât quyết liệt, vừa câp bách, vừa 
cơ bản, là nhân tố quyêt định thành công của quá 
trình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, là yếu tố 
sống còn đối với vận mệnh của Đảng. Đảng và 
nhân dân ta, sự nghiệp cách mạng và sự sông còn 
của chế độ ta đòi hỏi công tác tư tưởng - văn hóa, 
cùng với tất cả các lĩnh vực công tác khác của 
Đảng, phải tham gia kiên trì, kiên quyết, chủ 
động với hiệu quả cao vào công việc rất quan 
trọng này. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn 
luyện Đảng ta cũng là người luôn luôn chi đạo và 
trực tiếp làm công tác tư tưởng và công tác vận 
động quân chúng. Trong truyền thống của mình, 
công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng luôn luôn 
là của toàn Đẳng ; người trực tiêp phụ trách là 
đồng chí bí thư các cấp ủy đảng. Hoạt động công 
tác tư tướng - văn hóa chỉ thực sự đạt kết quả sâu 
rộng khi toàn Đẳng, tất cả cán bộ, đảng viên tham 
g1a trực tiếp, tự giác và tích cực vào công tác này. 
Cần khắc phục khuynh hướng xuât hiện và có 
chiều hướng phát triển trong những năm gần đây 
đó là tỉnh trạng nhiều cán bộ, đẳng viên không 
trực tiếp tham gia làm công tác tư tưởng, công tác 
vận động quân chúng như là một chức trách của 
người đảng viên, dù đông chí đó công tác Ở cương 
vị nào, nghệ nghiệp gì. Tôi yêu câu tất cả các cập 
Ủy đảng, các đảng đoàn, các ban cán sự đàng cân 
quán triệt sâu sắc hơn nhiệm vụ, chức trách này 
cho từng đẳng viên, tạo cho được một bước 
chuyển biến thực sự từ năm 2001, mọi đảng viên 
của Đảng phải là chiến SĨ gương mẫu trên mặt 
trận tư tưởng, trực tiếp tham gia vận động, tổ chức 
quân chúng trong lĩnh vực công tác của mình, ở 
nơi làm việc, sinh sông. Tắt nhiên, lực lượng giữ 
vai trò nòng cốt trên mặt trận này là cán bộ của 
ngành Tư tưởng - Văn hóa từ Trung ương đến CƠ 
SƠ. Xây dựng đội ngũ này đủ vê sô lượng, vê loại 
hình và ngành nghề, mạnh về chất lượng, bao 
gôm những đồng chí kiên định lập trường cách 
mạng, luôn luôn sắng tạo, giàu tâm huyết, trí tuệ, 
kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và nghiệp vụ, 
gắn bó mật thiết với nhân dân, với đời sông... là 
nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Tôi đề nghị các 
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ĐẦY MẠNH CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA, 
GÓP PHÂN THỤC H/EN THĂNG LƠI NGHI QUYẾT 
ĐẠI HỘI IX CỦA ĐANG 


đánh dấu thời kỳ phát triển mới của cách mạng 

Việt Nam, thời ky phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, vi một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Có thể nói Đại hội toàn quốc lần thứ IX là sự kiện 
chính trị trọng đại của nước ta ở năm đầu thế kỷ XXI. 
Đại hội đã đạt được thắng lợi to lớn trên cả ba mặt : 

1- Đại hội đã vạch ra phương hướng phấn đấu vừa 
có tỉnh chiến lược, cơ bản lâu dài, vừa thiết thực, khả 
thi của cách mạng Việt Nam trong những năm đầu tiên 
của thế ký XXI trên cơ sở tổng kết toàn diện chặng 
đường đã qua của cách mạng nước ta, phát huy sâu 
rộng trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân, tạo ra sự 
nhất trí cao, quyết tâm mạnh mẽ của toàn xã hội. 

2- Phát huy thành quả của quá trình xây dựng 
Đảng hơn 70 năm qua, đặc biệt là Nghị quyết xây dựng 
và chính đốn Đảng thời gian gần đây, Đại hội đã đánh 
dấu bước phát triển mới của nhiệm vụ xây dựng Đảng 
vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức ; bầu ra 
cơ quan lãnh đạo Đảng với sự nhất trí cao, tạo tiền đề 
có ý nghĩa cho công tác xây dựng Đảng trong thời 
ky mới. 

3- Đại hội là hình ảnh đoàn kết chiến đấu mới của 
các Đảng Cộng sản và phong trào nhân dân thế giới 
ủng hộ Đảng và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh 
toàn cầu hóa, động viên nhân dân ta vươn lên làm tròn 
nhiệm vụ lịch sử của mình trước dân tộc và thời đại. 

Có thấy hết những khó khăn của tỉnh hình chung 
và những vấn đề phức tạp mà một Đại hội phải giải 
quyết, mới thấy thắng lợi của Đại hội có ý nghĩa đặc 
biệt đối với tiến trình cách mạng Việt Nam. Đại hội IX 
đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình, thực sự là 
Đại hội Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đối mới. 


+)- hội lần thứ IX của Đảng là mốc son lịch sử 


NGUYÊN KHOA ĐIỀM ** 


Không ai có thể nghi ngờ về kết quả Đại hội. Cán 
bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân ta và bạn bè trên thế 
giới đều chăm chú theo dõi, thực sự vui mừng, tự hào 
về thành công của Đại hội IX và Đảng Cộng sản 
Việt Nam quang vinh. Thắng lợi của Đại hội IX mở ra 
thời cơ mới, những trách nhiệm mới cho những người 
làm công tác tư tưởng, cho tất cả những ai quan tâm 
đến sự tiến bộ tinh thần trong xã hội ta. 

Hội nghị công tác Tư tưởng - Văn hóa toàn quốc 
lần này được soi sáng bởi những tư tưởng và bầu 
không khí cách mạng của Đại hội IX, sẽ là hội nghị 
triển khai Nghị quyết Đại hội trên giác độ trách nhiệm 
của người làm công tác tư tưởng. Điều trước hết là phải 
lĩnh hội, nắm bắt những tổng kết lý luận và thực tiễn 
phong phú của Đảng thể hiện qua văn kiện Đại hội 
IX của Đảng. Cần phải có những lớp nghiên cứu, học 
tập sâu mới nắm hết những vấn đề đặt ra ở Đại hội 
Đảng lần này. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh một số vấn đề 
cơ bản : 

Thứ nhất là : Ở thời điểm thế kỷ mới, Đại hội IX 
của Đảng đã có cái nhìn toàn diện, tổng kết những 
thành tựu có ý nghĩa lịch sử của Đảng và dân tộc trong 
thế kỷ XX, những bài học của 15 năm đổi mới, những 
thành tựu của thực hiện chiến lược 10 năm và nhiệm kỳ 
kế hoạch 5 năm vửa qua, nhận rõ những khuyết điểm, 
yếu kém, những nguy cơ và thách thức đối với cách 
mạng nước ta nấy sinh từ thực tiễn đất nước và quá 
trình toàn cầu hóa, âm mưu thủ đoạn của các thế lực 
thù địch, đã khăng định quyết tâm xây dựng đất nước 
Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nên 
tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 


* Bài phát biểu tại Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa 
toàn quôc 
** Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng 
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Chúng ta có quyền tin rằng những tổng kết đó có ý 
nghĩa fo lớn với cách mạng nước ta và một đóng góp 
quan trọng vào kho tàng lý luận cách mạng thế giới. 

Kế thừa định hướng chỉ đạo của các đại hội Đảng 
trước đây, Đại hội Đảng lần này tiếp tục xác định 
nhiệm vụ kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then 
chốt ; động viên nhân dân ta phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. 

Đại hội tiếp tục khẳng định mục tiêu độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ; dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Động viên 
nhân dân phấn đấu đến năm 2020 cơ bản nước ta 
phải trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Đến năm 2010 : đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém 
phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân. Tổng sản phẩm trong nước tăng ít 
nhất gấp hai lần so với năm 2000, giảm tỷ lệ lao động 
nông nghiệp xuống còn 50%. 

Đến năm 2008 : đạt được tăng trưởng kinh tế 
nhanh và bền vững. Chuyển dịch mạnh cơ cầu kinh tế. 
Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế, đạt mức tăng trưởng 7,5%/năm. 

Để chuyển một nước trong tình trạng nước nghèo, 
kém phát triển sau 10 năm thoát ra khỏi tình trạng kém 
phát triển, sau 20 năm là một nước Công nghiệp theo 
hướng hiện đại, đòi hôi đặt ra trong chỉ đạo là “rắm bắt 
thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong 
thời ký mới”. 

Muốn phát triển mạnh mẽ, tiến nhanh và vững 
chắc, Đảng ta đề ra yêu cầu “phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc”, phải phát huy động lực đoàn kết toàn dân. Sự 
tìm kiếm mới này trên phương diện thực tiên và lý luận 
có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu ta phát huy được động 
lực cách mạng này thi chúng ta đấy nhanh sự nghiệp 
xây dựng Tổ quốc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội 
hỏi đặt ra trong thời kỷ mới là : #ảm thế nào để thế giới 
đang phát triên có thể đáp ứng quá trình toàn cầu hóa 
mà vân mạnh về xã hội, chính trị và kinh tế” đây là câu 
hỏi mà bạn bè thế giới đặt ra mong Đảng ta sẽ là người 
giải đáp bằng thực tiễn cách mạng của mình. Chưa 
bao giờ trách nhiệm của Đảng trước vận mệnh dân tộc 
và nghĩa vụ với loài người lại to lớn, sâu sắc như thế. 

Quán triệt trách nhiệm to lớn đó và truyền đến mọi 
người niềm tin hành động thực hiện thăng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng chắc chắn là nhiệm vụ lớn trong 
nhiều năm của các cơ quan và những cán bộ làm công 
tác tư tưởng - văn hóa chúng ta. Nhưng cơ quan tư 
tưởng chúng ta cần chủ động nghiên cứu sâu sắc Nghị 
quyết của Đảng, xây dựng Chương trình hành động 
thích đáng và khả thì. 
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Thứ hai là : Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc, những người làm công tác tư tưởng có thể 
làm gì để góp phần “phát huy sức mạnh toàn dân tộc” 
cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ? Có 
thể làm gì để thúc đẩy “động lực chủ yếu để phát triển 
đất nước là đại đoàn kết toàn dân” ? Trả lời được câu 
hỏi này là thực hiện một khâu quan trọng trong công 
tác tư tưởng hiện nay. Nội dung của nó chính là : Nâng 
cao tính tích cực chính trị - xã hội của mọi công dân, 
của tất cả các tầng lớp nhân dân. Bồi dưỡng lòng yêu 
nước, tinh thần tự hào dân tộc, quyết tâm đưa nước ta 
thoát khỏi nước nghèo và kém phát triển. Giữ gìn quan 
hệ cộng đồng, ổn định chính trị xã hội. Khắc phục Sự 
phân hóa, bất bình đẳng xã hội không đáng có, kết hợp 
hài hòa các lợi ích. Khuyến khích mọi người làm giàu 
chính đáng nhưng đồng thời không quên người nghẻo, 
người gặp hoạn nạn. Đấu tranh chống lại những trở 
lực, tiêu cực xã hội, những âm mưu thủ địch làm suy 
giảm động lực đại đoàn kết toàn dân, cản trở việc phát 
huy sức mạnh toàn dân tộc. Mặt khác phải chăm lo bồi 
dưỡng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đoàn kết 
tập hợp mọi người chung quanh những nhân tố tiến bộ, 
cách mạng, tạo ra khí thế cách mạng ngày càng cao 
trong xã hội. 

Xây dựng nhiệt tình, duy trì động lực, giữ gìn khí thế 
chính trị của nhân dân là nghệ thuật lớn trong sự 
nghiệp cách mạng. Đại hội lX đã mở ra tình cảm, khí 
thế mới, thời cơ mới. Đây là cơ hội để hoạt động tư 
tưởng của Đảng đẩy tới phong trào rộng lớn thực hiện 
thành công Nghị quyết Đại hội IX. 

Để làm tốt nhiệm vụ này, phải đổi mới phương thức 
công tác tư tưởng, thực sự là công tác vận động quần 
chúng của Đảng. Phải xuất phát từ thực tiễn, tháo gỡ 
kịp thời những vướng mắc về nhận thức và việc làm ; 
huy động toàn thể nhân dân làm công tác tư tưởng 
dưới sự chỉ đạo của hệ thống tuyên truyền của Đảng. 
Thực hiện sự liên kết rộng lớn, trở thành mặt trận tư 
tưởng thực sự thống nhất mà không giảm đới sự phong 
phú đa dạng. Gắn công tác tư tưởng với công tác văn 
hóa, mở rộng “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa”. 

Thứ ba là : Toản bộ công tác tư tưởng chỉ có thể 
thực sự thành công khi chúng ta quyết giương cao 
ngọn cờ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh vi độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Toàn cầu hóa, cơ chế thị trường, thủ đoạn diễn 
biến hòa binh, chủ nghĩa cá nhân, bệnh cơ hội..., từng 
giờ, từng phút tấn công vào trận địa tư tưởng, làm xói 
mòn những giá trị tốt đẹp của thế giới quan, nhân sinh 
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quan, những truyền thống văn hóa, tinh thần lâu đời 
của dân tộc. Cùng với xuất phát điểm rất thấp của ta 
về kinh tế đã làm tăng thêm tính nghiêm trọng của 4 
nguy cơ, trong đó đáng lưu ý nguy cơ tụt hậu kinh tế và 
tham nhũng. 

Chúng ta đang chứng kiến sự sa sút, băng hoại của 
nhiều chuẩn giá trị xã hội từng là niềm tự hào chính 
đáng của nhân dân. Ngay cả văn bằng, học vị, cũng 
đang bị tầm thưởng hóa, bị thương mại hóa trong cơ 
chế thị trường. 

Nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí, vô tổ chức vô 
kỷ luật, bè cánh, lộng quyền ăn sâu vào guồng máy 
của chúng ta. 

Các biểu hiện sa sút tỉnh thần như mê tín dị đoan 
đến mức mù quáng, tâm lý dân tộc hẹp hòi đang nãy 
sinh trong một bộ phận không. nhỏ nhân dân. 

Sự hung hăng của một số phần tử chống đối về 
chính trị, tư tưởng, có sự hậu thuần của a bọn phản động 
quốc tế. 

Những tác động thông tin, tuyên truyền, văn hóa từ 
bên ngoài khá tỉnh vị, trăng trợn vào nhiều đối tượng 
nhân dân ta, nhất là lớp trẻ. 

Tỉnh hình trên buộc chúng ta phải có sự tập hợp 
chặt chế hơn nữa, kiên định lập trường chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, triển khai cuộc 
đấu tranh nhằm đẩy lùi các tư tưởng sai trái, lạc hậu, 
xa lạ với chủ nghĩa xã hội và truyền thống dân tộc, 
giành phần thắng cho lý tưởng và nhân sinh quan cách 
mạng, nâng cao đạo lý dân tộc Việt Nam. Phải kiên 
quyết khắc phục tâm lý làm giàu bằng mọi cách, coi 
thường các giá trị đạo đức tinh thần, hạ thấp yêu cầu 
tư tưởng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
không gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng 
Xã hội. 

Để thực sự giương cao ngọn cờ tư tưởng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới 
chúng ta phải nỗ lực để trong một thời gian ngắn phải : 

1- Tăng cường hoạt động lý luận, củng cố các cơ 
quan lý luận ; thông qua tổng kết thực tiễn và lý luận 
làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất 
nước ; tháo gỡ những vướng mắc lý luận hiện nay trong 
nhiều chính sách, chủ trương cụ thế. 

2- Làm chủ được dư luận thông qua củng cố, tăng 
cường chất lượng hoạt động thông tin, báo chí. Làm 
sao cho mỗi tờ báo là một cơ quan tư tưởng mà nhân 
dân yêu mến, đảng bộ tin cậy. 

3- Nâng cao trình độ làm công tác tư tưởng của các 
cấp ủy đảng và các ban tuyên giáo tham mưu cho cấp 
ủy. Tạo được quyền uy của công tác tư tưởng trong 
thúc đẩy mọi mặt đời sống nhờ gắn tư tưởng với luật 
pháp, tổ chức, cán bộ, với khoa học công nghệ hiện 
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đại. Hoạt động tư tưởng của Đảng phải bắt đầu ngay từ 
xây dựng luật pháp, hoạch địch chính sách, trước hết 
là các chính sách kinh tế, văn hóa xã hội. 

4- Tổ chức việc học tập, nâng cao trình độ lý luận 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán 
bộ, đảng viên. Phấn đấu đạt chỉ tiêu : từ nay đến năm 
2005 phần lớn cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên 
học xong chương trình cao cấp về lý luận chính trị và 
có trình độ đại học về một chuyên môn. 

Thứ tư là : Góp phần xây dựng Đảng vững mạnh 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức trên giác độ trách nhiệm 
của người làm công tác tư tưởng. 

Người làm công tác tư tưởng có thể góp phần tích 
cực của mình xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba 
mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Mới cách đây mấy ngày Hội Nhà báo Việt Nam, 
một binh chủng của công tác tư tưởng đã tổ chức tốt 
cuộc hội thảo về báo chí tham gia xây dựng Đảng. 
Chúng tôi cho rằng những người cán bộ, đẳng viên 
trong khối các cơ quan tư tưởng vốn có liên hệ rộng rãi 
với các tầng lớp nhân dân, lắng nghe nhiều nguyện 
vọng, tâm tư nhân dân, rất có khả năng, điều kiện tham 
gia xây dựng Đảng. Trước mắt cần tham gia thực hiện 
tổng kết cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), tiếp tục 
triển khai cuộc vận động trong những năm tới - Đẩy 
mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, 
lãng phí trên hệ thống thông tin đại chúng. Làm sống 
động lại đời sống chính trị tư tưởng của các đảng ủy, 
chi bộ cơ sở. Thu hút mọi đảng viên vào chương trình 
hành động, rèn luyện tích cực. Các cơ quan tư tưởng 
cũng phải nghiêm túc khắc phục các khuyết điểm, yếu 
kém của mình, bồi bổ những phẩm chất, năng lực mới. 

Nghiên cứu tất cả các văn bản khá phong phú 
trong Hội nghị tổng kết lần này tôi thực sự vui mừng và 
tự hào về quy mô công việc cũng như chất lượng hoạt 
động mà ngành tư tưởng - văn hóa đã phấn đấu cho sự 
nghiệp của Đảng. Tôi nghĩ rằng lời biểu dương của 
đồng chí Tổng bí thư là rất thích đáng và quý báu đối 
với hoạt động tư tưởng của chúng ta trong năm qua. Về 
phần mình được Trung ương phân công làm công tác 
tư tưởng ngay sau Đại hội, lại được gặp đông đủ các 
đồng chí chủ chốt làm công tác tư tưởng qua nhiều thời 
kỳ của Đảng tôi rất xúc động, tôi rất mong được cộng 
tác và giúp đỡ của tất cả các đồng chí trong ngành tư 
tưởng - văn hóa, cùng nhau khắc phục khó khăn, yếu 
kém, phát huy thành tựu và tiến bộ đạt được, đưa công 
tác tư tưởng của Đảng phát triển kịp với yêu cầu chung 
của toàn Đảng và đất nước, góp phần thực hiện thành 
công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. 
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- PRẤN DẤU RŨẦN THÀNH TẾT NHIỆM VỤ NĂM 200), 
TỊ0 BUÚt PHÍT TRIÊN HÚI NAY TỪ NĂM DẦU 
THỰ HIỆN W0HI (UYÊT ĐẠI HỘI LÂN THỨ IX tỦA DNG 


NGUYÊN TẤN DŨNG 


Lời BBT. - Dưới đâu đề nêu trên, tại phiên họp khai mạc kỳ họp thứ 9 
Quốc hội khóa X, ngày 22-5-2001, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình 
bày báo cáo của Chính phủ. Bản báo cáo gồm hai phân : I) Đánh giá tổng quát 
tình hình kinh tế - xã hội năm 2000 và những tháng đầu năm 2001. 2) Một số 
giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện. 


È tình hình năm 2000, Phó Thủ tướng 

\ / nói : So với số ước tính đã trình Quốc hội 

tại kỳ họp thứ 8, tháng 11 năm 2000, thì 

số liệu cả năm về các chỉ tiêu chủ yếu có một số 

thay đổi, nhưng mức độ không lớn và phần nhiều 
là theo chiêu hướng tốt hơn. 

Qua số liệu cập nhật cả năm, các chỉ tiêu về 
tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu, về thu ngân 
sách nhà nước, về giảm tỷ lệ hộ nghèo đói và 
giảm tỷ lệ sinh, về tạo việc làm mới và đào tạo 
nghề đều bằng hoặc khá hơn mức ước tính đã 
trình kỳ họp trước của Quốc hội ; riêng chỉ số giá 
tiêu dùng ước tính tăng 1%, nhưng thực tế đã giảm 
0,6%, làm đậm nét hơn diễn biến bất lợi về giá cả 
và sức mua, nhưng về cơ bản, những nhận định 
tông quát nêu trên vẫn phản ánh đúng tình hình 
thực tế năm 2000. 

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2001 
trong mấy tháng đầu năm, Phó Thủ tướng 
nêu rõ : 

Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, 
đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu 
vực đang suy giam, thị trường tiêu thụ bị co hẹp 
và giá nông sản trên thế giới giảm mạnh, toàn 
Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu khai thác 
tiềm năng, khắc phục trở ngại, đây mạnh sản xuất 
kinh doanh, tiếp tục phát huy được đà tăng trưởng 
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kinh tế trong những tháng đầu năm 2001. Tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) quý I tăng 7,2%, ước 
tính 6 tháng đầu năm có thể tăng 7,3% ; sản xuất 
nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện, vụ 
đông - xuân được mùa ; trong 5 tháng đầu năm, 
sản xuất công nghiệp tăng 14%, dịch vụ tăng 6,9%, 
kim ngạch xuất khẩu tăng 16,2%. Những lính vực 
có mức tăng vượt trội là một số sản phẩm công 
nghiệp, xuất khâu thủy sản, rau quả, du lịch quốc 
tế ; kinh tế dân doanh phát triển với số doanh 
nghiệp mới tiếp tục tăng nhanh ; các khu công 
nghệ cao và công nghiệp phần mêm được xây 
dựng bước đầu ; đầu tư nước ngoài có bước 
chuyển biến tích cực ; thu ngân sách đạt khá cao, 
giảm thấp bội chi ngân sách... Nhưng, mặt khác, 
những yếu kém và khó khăn mới cũng bộc lộ, nổi 
lên là khó khăn về thị trường tiêu thụ, xuất khẩu 
nông sản và một số hàng công nghiệp chế biến ; 
chỉ số giá (cả chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá 
GDP) giảm ở mức thấp nhất từ hàng chục năm 
nay, đi liên với SỰ giảm sút thu nhập và sức mua 
của nông dân ; đầu tư trong toàn xã hội, nhất là 
đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước, đạt mức thấp so 
với kế hoạch. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. 

An nĩnh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục 
được giữ vưng. 
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Nhin chung lại, tuy việc thực thiện nhiệm vụ 
năm 2001 đã thu được những kết quả tích cực 
trong mấy tháng đầu nầm, song mức tăng trưởng 
kinh tế đạt được còn thấp SO VỚI mục tiêu đề ra 
cho cả năm ; tình hình xã hội còn nhiều vấn đề 
bức xúc. Nhiệm vụ còn lại rất nặng nề, đòi hỏi 
phải nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn trong những 
tháng tới. 

Về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo 
thực hiện sắp tới, Phó Thủ tướng khẳng định lại 
những chủ trương và giải pháp đã được Thủ tướng 
Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội 
và được nêu trong Nghị quyết của Quốc hội về 
nhiệm vụ năm 2001. 

Đồng chí nói : 

Trong báo cáo này, tôi xin không nêu lại toàn 
bộ các giải pháp mà chỉ nhấn mạnh và đề cập 
thêm một số biện pháp để giải quyết những vấn đề 
bức xúc theo phương hướng phát triển cơ bản, lâu 
dài được đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng. 

1. HÔ TRỢ NÔNG DÂN KHẮC PHỤC KHÓ 
KHĂN TRƯỚC MÁT VỀ TIỂU THỤ NÔNG 
SẢN VÀ CHUYỀN DỊCH CƠ CÂU SẢN XUẤT 
PHÙ HỢP VỚI NHU CÂU CỦA THỊ TRƯỜNG. 

1.1. Bổ sung một số biện pháp cấp bách trợ 
giúp nông dân trước tình hình tiêu thụ nông 
sản khó khăn và giá nông sản xuống thấp. 

Từ đầu năm tới nay, Chính phủ đã áp dụng 
một số chính sách và biện pháp, như mua tạm trữ 
1 triệu tấn gạo và 15 vạn tấn cà phê nhân ; thưởng 
và trợ giá xuất khẩu cho gạo, cà phê, thịt, rau 
quả... ; miễn thuế nhập khẩu phân đạm ; cho hộ 
nông dân gia hạn nộp thuế sử dụng đất ; giãn hoãn 
nợ vay củ, tiếp tục cho vay mới và tăng tín dụng 
ưu đãi cho nông dân, cho hộ nghèo và doanh 
nghiệp xuất khẩu... Những biện pháp trên đã góp 
phân thiết thực giảm bớt phần nao khó khăn cho 
nông dân, ngăn chặn sự xuông giá quá mức của 
nông sản ; giá một số nông sản bắt đầu nhích lên. 
Thời gian tới, sẽ bô sung thêm một số biện pháp 
dưới đây : 

Kéo dài thời gian tạm trữ Ì triệu tấn gạo từ 6 
tháng lên 1 năm và cho phép các doanh nghiệp 
mua tạm trữ gạo và cà phê được luân chuyển xuất 
khẩu và mua bù vào phần đã xuất ; ngân sách nhà 
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nước cấp cho doanh nghiệp toàn bộ lãi suất vay 
ngân hàng để mua tạm trữ. Các doanh nghiệp mua 
theo giá để nông dân ít bị thua thiệt ; khi xuất 
khẩu mà giá thị trường thế giới xuống thấp hơn 
giá mua thì Nhà nước có biện pháp bù đắp 
thiệt hại. 

Ngoài chế độ thưởng xuất khẩu theo quy định 
hiện hành, những mặt hàng xuất khẩu bị thua thiệt 
nhiều do biến động bất lợi về giá và thị trường tiêu 
thụ được bù đắp một phần bằng hình thức thưởng 
theo tỷ lệ phần trăm trên kim ngạch xuất khẩu đã 
thực hiện của các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế ; mức thưởng phân biệt theo mặt 
hàng, được áp dụng ngay cho BạO, cà phê, rau quả, 
thịt lợn và sẽ xem xét thêm một số mặt hàng khác. 

Ngoài việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông 
nghiệp theo Luật định cho những nơi bị thiên tai, 
mất mùa, gia đình chính sách, năm nay do giá 
nông sản giảm mạnh, sau khi báo cáo với Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phủ chủ trương miễn 
loại thuế này cho tất cả các hộ nghèo ở các vùng 
và cho tất cả các hộ ở các xã đặc biệt khó khăn °® : 
các hộ nông dân trồng lúa, cà phê không thuộc 
diện miễn nêu trên được giảm 50%. Chính sách 
này ap dụng cho năm 2001. Ngân sách trung ương 
câp bù cho ngân sách địa phương phân hụt thu do 
chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông 
nghiệp nói trên. 

Các biện pháp trên đây nhằm trợ giúp bà con 
nông dân giảm bớt khó khăn, bù đấp một phần 
thua thiệt song phải gắn liền với các giải pháp cơ 
bản lâu dài, tạo mọi điều kiện chuyển dịch nhanh 
cơ cầu sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, 
nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, bảo đâm sự 
phát triển bền vững, hiệu quả trong nông nghiệp. 

1.2. Triển khai thực hiện các biện pháp thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. 

Những khó khăn, thua thiệt về tiêu thụ nông 
sản đã bộc lộ rõ chỗ yếu cơ bản của nên nông 
nghiệp nước ta là sản xuất chưa bám sát nhu cầu 
của thị trường và sản phâm còn kém sức cạnh 
tranh cả về chất lượng và giá cả. 


(1) hộ ngheco được xác định thco chuẩn mới áp dụng từ 
năm 2001 ; các xã đặc biệt khó khăn được xác định theo chương 
tình 135 
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Để hướng dẫn và hỗ trợ nông dân chuyên dịch 
cơ câu sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị 
trường, trước hết Nhà nước cần điều chỉnh quy 
hoạch tổng thể về sử dụng đất. Trên cơ sở bảo 
đảm vững chắc an ninh lương thực, các bộ chức 
năng cùng với các tỉnh có kế hoạch chuyển diện 
tích lúa ở những nơi sản xuất không hiệu quả sang 
nuôi trồng thủy sản hoặc cây, con khác có thị 
trường tiêu thụ ; thực hiện tốt quy hoạch lúa - tôm 
ở đồng bằng sông Cửu Long ; phát triển nhanh các 
cây, con cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biến, như bông, dâu tăm, thuốc lá, ngô, đậu 
tương và sản phẩm làm dầu ăn, bột BiấY, nuôi bò 
sữa v.v... ; không trồng mới cây cà phê vối. và 
chuyển một phần diện tích cà phê vối sang trồng 
cà phê chè ở các vùng có điều kiện. Đánh giá lại 
hiệu quả hoạt động của các nông, lâm trường, có 
phương án thích hợp để sử dụng tốt nhất tài 
nguyên đất đai và phát triển kinh tế - xã hội trên 
từng địa bàn. 

Nhà nước bổ sung thêm vốn đầu tư và có biện 
pháp thiết thực đôi mới tô chức và hoạt động của 
các Viện nghiên cứu nông nghiệp, phát huy đội 
ngũ các nhà khoa học và công nghệ trong nông 
nghiệp ; đặc biệt chú trọng phát triển các trung 
tâm giống, bảo đảm các điều kiện cơ bản để chọn 
lọc, lai tạo và nhân các loại giống cây, con có 
năng suất, chất lượng và giá trị thương phẩm CaO ; 
quy định chính sách nhập khẩu giông và có biện 
pháp kiểm định. Sớm hoàn thiện và triển khai 
thực hiện chương trình công nghệ sinh học, 
chương trình công nghệ sau thu hoạch, chương 
trình phát triển một số cây công nghiệp, chăn nuôi 
lợn, bò sữa... ; thiết thực giúp nông dân áp dụng 
giống mới, kỹ thuật mới, bảo đảm các dịch vụ thú 
y và bảo vệ thực vật. Tích cực phòng, chống thiên 
tai, bảo đảm thông tin kịp thời về biến động của 
thời tiết, đi đôi với thực hiện một chương trình 
đồng bộ về điều chỉnh thích hợp cơ cấu cây trồng, 
mùa vụ và địa bàn dân cư, bảo vệ sản xuất và đời 
sống nhân dân, hạn chế sự tàn phá của bão lụt, hạn 
hân, sâu bệnh... 

Về cơ chế tín dụng, cùng với việc cho nông 
dân vay không có thế chấp theo quy định hiện 
hành, giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng phục 
vụ người nghèo ; ngân sách nhà nước bô sung 
thêm vốn điều lệ và cấp thêm phần bù lãi suất để 
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tăng nhanh dư nợ tín dụng cho người nghèo ®), 
Ban hành quy chế đề thực hiện các hình thức bảo 
lãnh tín dụng cho nông dân có thể vay đầu tư lớn 
hơn, đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch và phát 
triên sản xuất (như quy chế phối hợp giữa ngân 
hàng thương mại với Quỹ hỗ trợ phát triển trong 
bảo lãnh tín dụng ; thành lập các quỹ bảo lãnh ở 
các hiệp hội hoặc hợp tác xã, được Nhà nước cho 
vay ưu đãi làm vốn ban đầu ; các doanh nghiệp 
chế biến và tiêu thụ nông sản bảo lãnh cho 
nông dân có quan hệ hợp đồng với mình vay tín 
dụng ở ngân hàng...). Rút kinh nghiệm, bô sung 
quy chế để đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi 
lãi suất sau đầu tư đối với những lĩnh vực cần 
khuyến khích. 

Thực tiễn cho thấy cách chỉ đạo sản xuất theo 
lối hành chính khó có thể hình thành cơ cấu kinh 
tế phù hợp với nhu cầu của thị trường và phát huy 
được lợi thế của từng vùng. Để chuyển dịch cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, nhất thiết 
phải tô chức tốt việc thông tin, dự báo thị trường 
cho nông dân và quan trọng hơn nữa là phải phát 
triên mạnh thị trường trực tiếp của nông dân là các 
hợp tác xã và doanh nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế kinh doanh các loại hàng nông sản (kể cả 
chế biến và xuất khẩu). Khuyến khích các doanh 
nghiệp này hợp đồng với nông dân trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm, gắn với sự hỗ trợ về vốn, kỹ 
thuật... để không ngừng nâng cao hiệu quả và sức 
cạnh tranh. Các chương trình phát triển cây, con 
phải gắn với các Tổng công ty kinh doanh, chế 
biến sản phâm và có hợp đồng liên kết chặt chẽ 
với hộ nông dân và phát triển các hình thức kinh 
tế hợp tác. Trên cơ sở tổng kết một số mô hình 
liên kết đã có kết quả, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định về việc bán cổ phần ưu đãi 
tại các doanh nghiệp nhà nước chế biến nông sản 
cho người trồng và bán nguyên liệu ; cần triển 
khai thực hiện tốt chủ trương này. Bổ sung chính 
sách khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho việc thành lập doanh nghiệp, phát triển nhanh 
các khu công nghiệp nhỏ và các ngành nghề phi 
nông nghiệp ở nông thôn, thu hút nhiều lao động. 


(2) giảm lãi suất từ 7,2 đến 8,4% xuống 5,4 đến 6%. Số dư tín 
dụng cho hộ nghèo tăng 30% so với năm 2000 
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Khẩn trương hoàn thành việc tông kết thực 
hiện Luật Hợp tác xã, tháo gỡ khó khăn, xử lý các 
tồn tại cũ, bổ sung chính sách khuyến khích phát 
triển các loại hình kinh tế hợp tác để thúc đây 
sản xuất, chuyển dịch cơ cấu, tạo nền tảng cho 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhất là ở 
nông thôn. 

Trong mối quan hệ giữa sản xuất và chế biến, 
tiêu thụ nông sản, các hình thức đầu tư nước ngoài 
vào nông nghiệp là một biện pháp quan trọng đưa 
nông nghiệp nước ta tiếp cận với thị trường quốc 
tế và công nghệ tiên tiến, hiện đại. Cần tháo gỡ 
những vướng mắc để khắc phục tình trạng trì trệ 
hiện nay, thu hút mạnh đầu tư nước ngoài vào 
nông nghiệp và nông thôn, nhất là tiêu thụ và chế 
biến nông sản. 

Tuy đã có bước đôi mới, nhưng cơ chế và tổ 
chức xuất khẩu nông sản, trước hết là thóc gạo, 
vẫn còn nhiều vướng mắc, gây nhiều thua thiệt. 
Cần khẩn trương xây dựng phương Í an giải quyết 
một cách căn bản, lâu dài từ: sản xuất đến thu 
hoạch, bảo quản, chế biến, xuất khẩu và có biện 
pháp ứng phó khi thị trường, giá cả biến động bất 
lợi. Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn chủ trì tổng kết, xây dựng và thực 
hiện phương án với chức năng của một bộ chịu 
trách nhiệm chính về công tác quản lý nhà nước 
đối với toàn bộ quá trình sản xuất, lưu thông, chế 
biến, xuất khẩu nông sản, khắc phục sự tách rời 
giữa sản xuất với thị trường trong công tác quản 
lý nhà nước. 

1.3. Tăng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế, xã hội ở nông thôn, phát huy hiệu quả 
thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo. 

Trong dịp soát xét và điều chỉnh kế hoạch đầu 
tư vào giữa năm, Chính phủ và chính quyên địa 
phương tăng mức đầu tư xây dựng kết câu hạ 
tầng ở nông thôn nhằm phục vụ sản xuất và đời 
sông, tạo thêm việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho 
dân cư nông thôn, kích cầu cả trong đầu tư và 
tiêu dùng. 

Hướng đầu tư cần bám sát yêu cầu chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng 
cho nghề nuôi thủy sản, cho phát triển các làng 
nghề, các khu công nghiệp nhỏ ở nông thôn và 
cho sự hình thành vùng chuyên canh... Cùng với 
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giao thông, thủy lợi và công trình y tế, giáo dục 
phô thông, cần chú ý đầu tư cơ sở đào tạo nghề và 
nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, giống mới, 
nhất là miền núi. Ngoài nguồn vốn ngân sách, mở 
rộng việc áp dụng cơ chế tín dụng ưu đãi để đây 
mạnh xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng có 
thể thu hồi vốn. 

Phát huy kết quả thực hiện chương trình xóa 
đói, giảm nghèo, Chính phủ sẽ bổ sung thêm vốn 
đầu tư, tập trung cho những xã đặc biệt khó khăn 
để xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ giống cây 
trồng, vật nuôi, đồng thời nhân rộng những cách 
làm tốt để sử dụng nguồn vốn này đúng mục đích 
và có hiệu quả. 

Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế và xã hội ở nông thôn được phân cấp cho 
chính quyền địa phương và phải sử dụng tối đa 
nhân công tại chỗ. Ban hành quy chê bảo đảm vai 
trò của Hội đồng nhân dân trong quyết định đầu 
tư, giám sát việc thực hiện và công khai cho dân 
kiểm tra. Cấp tỉnh, huyện tăng cường hướng dẫn, 
giúp đỡ, kiêm tra và phát huy vai trò chủ động của 
chính quyền xã đề sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư 
của Nhà nước, kết hợp với huy động sức dân trong 
xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. 

2. TIÊP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN VÀ 
TẠO THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP 
PHÁT TRIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH. 

2.1. Tạo điều kiện phát triển cho mọi loại 
hình doanh nghiệp. 

- Tiếp tục thí hành nghiêm Luật Doanh 
nghiệp, bãi bỏ tiếp các giấy phép trái Luật và 
không cần thiết, ban hành các quy định về ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện, tạo hành lang pháp 
lý thuận lợi cho việc thành lập và quản lý doanh 
nghiệp ; đồng thời rà soát lại các thể chế, chính 
sách đối với doanh nghiệp, xóa bỏ những trở ngại, 
bô sung những quy định mới có tác dụng khuyến 
khích mạnh hơn nữa sản xuất kinh doanh và tiến 
đến một cơ chế chung cho các loại hình doanh 
nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh 
lành mạnh, bình đẳng, hạn chế và kiểm soát độc 
quyền kinh doanh. 

Trước mắt, rà soát, loại bỏ những quy định bất 
hợp lý làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh. 
Kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ quan nhà nước 
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và cán bộ làm sai pháp luật, cố tình gây phiên hà, 
sách nhiễu, cân trở hoạt động đầu tư kinh doanh 
của doanh nghiệp. 

Sơ kết việc thi hành Nghị định về khuyến 
khích đầu tư trong nước, bố sung những quy định 
cần thiết và tăng cường chỉ đạo để bảo đảm hiệu 
lực thực hiện. Hoàn chính và ban hành Nghị định 
về doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính phủ đã trình 
Quốc hội dự thảo sửa đổi một số điêu của Luật 
Dất đại theo hướng phân cấp mạnh hơn cho chính 
quyền địa phương về thầm quyền giao đất và cho 
thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 
định giá đất, giảm bớt các thủ tục về giao đất, cho 
thuê đất. 

- Khuyến khích mạnh mẽ xuất khẩu là một 
hướng ưu tiên trong điều hành thực hiện nhiệm vụ 
năm 2001. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005, 
Chính phủ sẽ sửa đối quy định nhăm khuyến 
khích các doanh nghiệp được xuất khẩu các loại 
hàng hóa mà pháp luật không cấm, không phụ 
thuộc vào ngành, nghề đăng ký kinh doanh. Bổ 
sung các quy định và triển khai thực hiện sớm cơ 
chế tín dụng ưu đãi và bảo lãnh tín dụng xuất 
khâu, hỗ trợ bán hàng trả chậm qua Quỹ hỗ trợ 
phát triên ; cơ chế gửi bán hàng tại kho ngoại quan 
nước ngoài ; quy định hợp lý các hình thức hoa 
hông trong giao dịch xuất khẩu ; cho phép các 
doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khâu bằng 
nguyên liệu nhập khâu được kéo dài thời hạn nộp 
thuế phù hợp với chu kỳ sản xuất ; hỗ trợ để sớm 
hình thành các Quỹ bảo hiểm xuất khẩu của các 
Hiệp hội ngành hàng. - 

Khắc phục tình trạng thiếu phối hợp giữa hải 
quan và các cơ quan chức năng quản lý hàng xuất, 
nhập khẩu, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Hàng 
xuất khâu theo hợp đồng không phải qua kiêm tra 
chất lượng ở cửa khâu ; kiêm tra và xử lý nghiêm 
những hành vi sách nhiễu đối với hàng xuất khẩu 
trên đường vận chuyển. Bên cạnh việc thúc đây 
doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, có chính 
sách hạn chế nhập khẩu những loại hàng hóa 
trong nước đã sản xuất được. Tiếp tục đây mạnh 
chống buôn lậu, gian lận thương mại, làm hàng 
giả ; chấn chỉnh việc nhập khâu ô-tô, xe máy. 
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Bộ Thương mại chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại 
giao, các bộ, ngành có liên quan và các hiệp hội 
doanh nghiệp lập đề án huy động và tập trung các 
nỗ lực để duy trì và phát triên thị trường truyền 
thống, thâm nhập thị trường mới, tìm đối tác mới. 
Sử dụng Quỹ thưởng xuất khẩu để hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong hoạt 
động phát triển thị trường, xÚC. tiến thương mại ở 
nước ngoài. Bộ Ngoại giao tiến hành đàm phán 
với các nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp Việt Nam nhập cảnh và hoạt động ở thị 
trường nước ngoài. Tăng khả năng truy cập In-tơ- 
nét và giảm giá cước để mở rộng nhanh việc sử 
dụng của các doanh nghiệp. Phát huy vai trò của 
các hiệp hội, đặc biệt là về thông tin tiếp thị, bảo 
lãnh tín dụng. 

- Đổi mới cơ chế tín dụng cho doanh nghiệp, 
tách biệt tín dụng thương mại với tín dụng theo 
chính sách ; nâng cao trách nhiệm và quyền tự chủ 
kinh doanh của ngân hàng thương mại, thực hiện 
CƠ chế lãi suất tín dụng phù hợp với cung cầu về 
vốn trên thị trường, có tác dụng kích câu đầu tư và 
tiêu dùng ; phát triển các hình thức bảo lãnh tín 
dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tương tự như 
phương thức áp dụng đối với hộ nông dân. Đẩy 
nhanh việc chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực 
và mở rộng hoạt động tín dụng của hệ thống ngân 
hàng thương mại, khắc phục cho được tình trạng 
doanh nghiệp và dân cư phải vay vốn ngoài ngân 
hàng với lãi suất rất cao trong khi các ngân hàng 
thừa vốn. Nhà nước hỗ trợ vốn để xử lý các khoản 
nợ không có khả năng hoàn trả do nguyên nhân 
khách quan, bổ sung các biện pháp cần thiết để 
làm lành mạnh tình hình tài chính của các ngân 
hàng thương mại. Kết hợp các giải pháp về chính 
sách tiền tệ để hạn chế thua thiệt và nâng cao khả 
năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu ; huy động 
thêm vốn nhàn rỗi (cả nội tệ và ngoại tệ) và đưa 
được nhiều hơn vào đầu tư phát triển sản xuất, 
kinh doanh. 

- Trong năm nay, Bộ Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường cùng các bộ quản lý sản xuất phải 
tổng kết các mô hình liên kêt khoa học, công nghệ 
với các cơ sở sản xuất, chú ý kinh nghiệm của các 
doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng cao được 
người tiêu dùng binh chọn ; qua đó có biện pháp 
thiết thực thúc đây việc đôi mới thiết bị, công 
nghệ sản xuất và quản lý, nâng cao năng lực cạnh 
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tranh của doanh nghiệp gắn với nâng cao năng lực 
nội sinh về khoa học và công nghệ. 

Tiếp tục chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm 
tra doanh nghiệp vẫn là một yêu cầu bức xúc. Đi 
đôi với việc chỉ đạo thực hiện Nghị định ban hành 
năm 1999 về cải tiến một bước công tác thanh tra, 
kiêm tra doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã 
giao Văn phòng Chính phủ cùng vỚi Tổng Thanh 
tra Nhà nước nghiên cứu và tập hợp M kiến rộng 
rãi để đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm đối 
mới căn bản công tác này và khắc phục tình trạng 
hình sự hóa các quan. hệ dân sự trong hoạt L động 
của doanh nghiệp, kể cả việc kiến nghị sửa đôi 
những quy định không còn phù hợp trong hệ 
thống pháp luật. 

Sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ tổ chức đối 
thoại với đại diện cộng đồng doanh nghiệp để 
thúc đẩy giải quyết cụ thể những khó khăn, vướng 
mắc nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho 
doanh nghiệp tận lực phát triển sản xuất kinh 
doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. 

2.2. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 
nhà nước. 

Hoàn thiện đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước 
để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƯƠNG. 

Tiếp tục chấn chỉnh và tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp nhà nước phát huy quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh ; ban 
hanh Nghị định chuyên các doanh nghiệp hoạt 
động kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên ; nghiên cứu đối mới đông bộ 
cơ chế tài chính doanh nghiệp ; trước mắt giảm tỷ 
lệ thu trên vốn nhà nước giao cho doanh nghiệp ® 
để doanh nghiệp có thêm điều kiện đầu tư phát 
triên. Phê duyệt Chiến lược phát triển và kế hoạch 
5 năm 2001 - 2005 của các Tổng công ty 90, 91, 
xử lý: các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đề 
các tổng công ty đấy mạnh sản xuất kinh doanh, 
cạnh tranh bình đẳng và vươn lên chỉ phối những 
lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. 

Rút kinh nghiệm và sửa đôi Nghị định 44, xử 
lý những Vướng mắc để đây nhanh tiến độ 
thực hiện cô phần hóa các doanh nghiệp. mà Nhà 
nước không cần nắm giữ 100% vốn, đồng thời 
xây dựng cơ chế quản lý doanh nghiệp sau cổ 
phân hóa. 
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Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương giao, bán, 
khoản, cho thuê các doanh nghiệp loại nhỏ mà 
Nhà nước :. không cần nắm g1ữ, không cỗ phân hóa 
được ; bô sung quy, định vê cho phá sản doanh 
nghiệp nhà nước để áp dụng VỚI những doanh 
nghiệp bị thua lỗ kéo dài mà không xử lý được 
băng các hình thức nêu trên. 

“3: Hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp theo 
kịp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, 

Sự phát triển của nền kinh tế và hoạt động của 
các doanh nghiệp trong thời gian tới phải đặt 
trong điều kiện mới của tiến trình chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa 
quan hệ kinh tế đối ngoại đi đôi với tăng cường 
khả năng độc lập tự chủ của nên kinh tế theo tỉnh 
thần Nghị quyết Đại hội IX. 

Chính phủ tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm 
nhập thị trường bên ngoài, theo KỊp tiến trình thực 
hiện các cam kết song phương và đa phương v về tự 
do hóa thương mại và đầu tư, trước hết là chuẩn bị 
tốt cho sự tham gia đầy đủ vào AFTA. Đồng thời, 
tích Cực chuẩn bị và xúc tiến các vòng đàm phán 
để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 
Đối với Hiệp định Thương. mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ, thái độ nhất quân của chúng ta là hiệp 
định này có lợi cho cả hai bên, cân được phê 
chuẩn sớm ; mọi sự trì hoãn và gắn kết với các vấn 
đề khác chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp 
và cho sự phát triên quan hệ bình thường giữa 
hai nước. 

Xây dụng. lộ trình hình thành mặt bằng chung 
về giá, phí và thuế cho doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phân kinh tế. Tiếp Lục giảm dần chênh lệch, 
tiến tới áp dụng cơ chế giá chung cho đầu tư trong 
nước và nước ngoài. Trong năm 2001, xem xét 
giảm giá cước viễn thông, thống nhất một số loại 
giá và phí, như giá điện, nước, phí đăng. kiểm 
phương tiện cơ giới, phí cảng biên... và cải tiến 
thủ tục hành chính nhằm giâm chi phí đầu tự, tăng 
sức cạnh tranh. Chính phủ đã trình Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội dự thảo sửa đối Pháp lệnh về 
thuế thu nhập cao đối với cá nhân, nhằm tăng tính 


(Xem tiếp trang 18) 


(3) giảm từ 0,5%/tháng xuống 0,2 - 0,3%/tháng, áp dụng từ 
tháng 01 năm 2001 
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ĐI HỘI TRÍ TUỆ 


HÀNH công của Đại hội đại biểu lần thứ IX 

của Đảng là thành công của TRÍ TUỆ 

VIỆT NAM ở giữa hai thế kỷ, giữa hai 
thiên niên kỷ 

Đại hội đã như “Một Diên Hồng lịch sử” trong 
thời đại mới, vừa đúc kết những tỉnh hoa trí tuệ của 
dân tộc và của Đảng lãnh đạo trong thế ký XX - thế 
kỷ của chiến đấu và chiến thắng, vừa phát huy trí tuệ 
để bước vào thế kỷ mới với tinh thần “dân chủ, đoàn 
kết, đối mới”, vững bước tiến lên theo con đường xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn minh trí tuệ trong 
thế kỷ XXI. Đúng như Báo cáo Chính trị tại Đại hội 
đã nêu rõ : “Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam là 
Đại hội của Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đồi mới, thể 
hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của 
cả dân tộc ta trong thời điểm lịch sử trọng đại bước 
vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới” 0). 

Đại hội là thành quả tông hợp của trí tuệ toàn 
Đảng, toàn dân, biểu hiện trong hàng vạn ý kiến 
gửi lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 
Tiểu ban Văn kiện Đại hội cùng hàng triệu ý kiến, 
kê cả của nhân dân trong nước lẫn kiều bào ta ở 
nước ngoài, đăng trên các báo Đảng từ trung ương 
đến hơn 60 tỉnh, thành trong cả nước. 

Trí tuệ của Đại hội thể hiện thanh các chủ 
trương, đường lối được toàn thể Đại hội nhất trí và 
quyết tâm thực hiện. Trong các chủ trương đó, có 
chủ trương từng bước phát triên kinh tế trí thức, một 
chủ trương này có ý nghĩa đặc biệt, mang tính thời 
đại sâu sắc. 

Chủ trương này thực tế đã được chuẩn bị từ 
những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX. Nếu ở một số 
nước phát triển trên thế giới, nền kinh tế tri thức đã 
hình thành từ thập kỹ 80 của thế kỷ XX, thì ở Việt 
Nam nøay từ những năm đầu của thập kỷ 90, tuy vừa 
thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, Đảng và 


lồ 


VĂN TẠO * 


Nhà nước ta cũng đã quan tâm tới việc Ứng dụng 
công nghệ thông tin để từng bước xây dựng kinh tế 
tri thức. 

Từ các nhiệm kỳ Đại hội VH và Đại hội VIH, 
Đảng và Nhà nước đã chú ý đến vấn đề này. 
Ngày 4-8-1993, Chính phủ ban hành Nghị quyết 
số 49/CP về : “Phát triển công nghệ thông tin ở 
Việt Nam trong những năm 90”. Ngày 30-7-1994, 
Hội nghị Trung ương 7 (khóa VII) đã đề ra : “Ưu tiên 
ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiễn như 
công nghệ thông tin phục vụ yêu câu điện tử hóa và 
tri thức hóa nên kinh tế quốc dân”. Đến Đại hội lần 
thứ VIII (tháng 6 năm 1996), Đảng đưa việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ này lên một mức độ cao 
hơn. Nghị quyết Đại hội nêu rõ : “Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong tất cả các lãnh VỰC kinh tế 
quốc dân, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, 
chất lượng và hiệu quả, hình thành mạng thông tin 
quốc BlA, liên kết với một số mạng thông tin quốc 
tế.”. Về “Mục tiêu xây dựng đất nước” phân “Phát 
triên khoa học, công nghệ”, Đại hội nhấn mạnh : 
“Nắm bắt các công nghệ cao như công nghệ thông 
tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, 
những công nghệ mới trong chế tạo máy... để có thể 
đi nhanh vào hiện đại ở những khâu quyết định” (2). 

Hội nghị Trung ương 2 (khóa VIII) lại cụ thể hóa 
hơn nhiệm vụ trên : “Đây mạnh nghiên cứu và ứng 
dụng các công nghệ cao như công nghệ thông tin, 
công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới... Bước 
đầu xây dựng hai khu công nghệ cao tại Hà Nội và 
thành phó Hồ Chí Minh” G), 


*®GS 

(1) Báo Nhân Dân, ngày 21-4-2001, tr 4 

(2) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996, tr 105 

(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr 66 


Đa Nghị quyếc Đại hội IX cua Đảng vàe cuộc sông 


Ngày 2- 6-2000, Thủ tướng Chính phủ ra 
Nghị quyết số 07/2000/NQCP, về “Xây dựng và 
phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 
2005” chỉ rõ là cần nghiên cứu và thiết lập tại khu 
công nghệ cao. Hòa Lạc ở Hà Nội, và khu công 
nghiệp phân mềm Quang Trung, thành phố Hồ Chí 
Minh công nối trực tiếp với hệ thống in-tơ-nét quốc 
tế để doanh nghiệp phần mềm có thể sử dụng đầy đủ 
và dễ dàng các dịch vụ in-tơ-nét có chất lượng cao 
theo giá cạnh tranh với các nước trong khu vực @). 
Thủ tướng Chính phủ cũng duyệt y kế hoạch do 
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình lên là : 
trong kế hoạch 2001 - 2005 sẽ đào tạo được 25 000 
nhân lực cho công nghệ thông tin và tạo ra sản phẩm 
phần mềm đạt giá trị 500 triệu USD. 

Đặc biệt đến ngày 17-10-2000, Bộ Chính trị đã ra 
chỉ thị số 58 CT/TƯ về “Đẩy mạnh ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Nội dung chính 
như sau : “Đến năm 2010, công nghệ thông tin 
Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực với 
một số mục tiêu cơ bản sau đây : - Công nghệ thông 
tin được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, trở 
thành một trong những yếu tố quan trọng nhất của 
sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc 
phòng. - Phát triển mạng thông tin quốc gia phủ trên 
cả nước, với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng 
CaO, gIá rẺ ; b/ lệ người sử dụng in-tơ-nét đạt mức 
trung bình thể giới. - Công nghiệp công nghệ thông 
tin trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ phát 
triển hằng năm cao nhất so với các khu vực khác ; có 
tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng GDP của cả nước 
ngày càng tăng”. Để thực hiện tốt mục tiêu nêu trên, 
Bộ Chính trị chủ trương : “1/ Ứng dụng và phát triển 
công nghệ thông tin là một nhiệm vụ ưu tiên trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện 
chủ lực để đi tắt đón đầu (VT - nhân mạnh), rút ngắn 
khoảng cách phát triên so với các nước đi trước. 
2/ Mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh, quốc phòng đều phải ứng dụng công nghệ 
thông tin để phát triển. 3/ Mạng thông tin quốc gia là 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, phải tạo 
điều kiện thuận lợi cho quá trình ứng dụng và phát 
triển công nghệ thông tin, bảo đâm được tốc độ và 
chất lượng cao, giá cước rẻ. 4/ Phát triển nguồn 
nhân lực cho công nghệ thông tin là yếu tố then chốt, 
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có ý nghĩa quyết định đối với việc ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin. 5/ Phát triển công 
nghiệp công nghệ thông tin thành một ngành kinh tế 
quan trọng, đặc biệt là phát triển công nghiệp phần 
mên). - Bộ Chính trị yêu cầu các cấp, các ngành thực 
hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp : “1/ Ứng dụng 
rộng rãi, có hiệu quả công nghệ thông tin trong toàn 
xã hội. 2/ Tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng 
công nghệ thông tin và phát triển công nghệ thông 
tin. 3/ Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn 
nhân lực cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông 
tin. 4/ Đẩy nhanh việc xây dựng mạng thông tin 
quốc tế, bao gồm hệ thống viễn thông và in-tơ-nét 
Việt Nam. 5/ Tăng cường, đổi mới công tác quản lý 
nhà nước đối với lĩnh vực công nghệ thông tin”. 
Ngày 20-11-2000, Chính phủ ban hành Quyết định 
số 128/QĐ-CP về một số chính sách và biện pháp 
khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp 
phần mềm. 

Những chủ trương, biện pháp kể trên của Đảng 
và Nhà nước thực sự đã tác động mạnh mẽ đến lịch 
sử phát triên của ngành công nghệ mũi nhọn này trên 
cả nước. Đại hội đảng bộ tất cả các tỉnh, thành trong 
cả nước đều quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Đảng và 
Nhà nước qua các văn kiện kể trên, nhất là Chỉ thị 
của Bộ Chính trị ngày 17-10-2000 nhằm đây mạnh 
phát triển công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực. Đó 
cũng là sự chuẩn bị tích cực cho một trong những nội 
dung quan trọng của Đại hội IX của Đảng. 

Thành công của Đại hội IX (19-22/4/2001) vừa 
qua đã như một dấu son lịch sử đánh dấu bước phát 
triển to lớn của dân tộc. Riêng về kinh tế tri thức và 
công nghệ thông tin, Báo cáo Chính trị tại Đại hội 
đã nêu rõ : 

“Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có 
những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt. Phát huy 
những lợi thế của đất nước, tận dụng mọi khả năng 
để đạt trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công 
nghệ thông tin và công nghệ sinh học, (VT nhân 
mạnh) tranh thủ Ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở 
mức cao hơn và phô biến hơn những thành tựu mới 
về khoa học và công nghệ, từng bước phát triển kinh 
tế tri thức (VT nhắn mạnh). (4) 


(4), Báo Nhân Dân ngay 21-4-2001, tr 2 
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Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vảàe cuộc sông 


Trong Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005, phần 
“Định hướng phát triển công nghiệp”, Đại hội nêu 
cao quyết tâm : “Phát triển mạnh (VT nhắn mạnh) 
công nghiệp công nghệ cao, nhất là công nghệ thông 
tin, viễn thông, điện tử”. “Tập trung đầu tư và có 
chính sách để phát triên mạnh công nghiệp phân 
mêm (VT nhắn mạnh) phục vụ nhu cầu trong nƯỚC 
và tham gia xuất khâu, đưa giá trị sản phẩm phần 
mềm đạt trên 500 triệu USD vào năm 2005, trong đó 
xuất khẩu khoảng 200 triệu USD” G. 

Hiện nay tất cả các tỉnh, thành, ngành, giới trong 
cả nước đều chăm lo đầy mạnh xây dựng cơ sở vật 
chất - kỹ thuật, tạo ra nguồn nhân lực cho công nghệ 
thông tin. Đảng bộ và Ủy ban nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh đã tích cực đẩy: mạnh tiến trình 
xây dựng và phát triển Công viên phần mềm 
Quang Trung. Lễ cắt băng khánh thành đã được tiến 
hành trọng thể ngày 16-3-2001. Khu Công nghệ cao 
Hòa Lạc ở Hà Nội được xây dựng theo Quyết định 
của Chính phủ, số 372/QĐ-TTg ngày 2-6-1997, nay 
cũng đang tích cực đi tới ngày khánh thành và khai 
trương hoạt động. 

Điều quan trọng là công nghệ thông tin nói riêng 
và nền kinh tế tri thức nói chung sẽ cho ra đời lớp 
công nhân tri thức (Knowledge labour) gồm tất cả 
các lao động trong ngành này, từ các nhà lãnh đạo, 
các nhà quản lý, các nhà sản xuất, bảo đưỡng sử 
dụng phân cứng, các lập trình viên phần mềm trong 
công nghệ thông tin. Đồng thời công nghệ thông tin 
cũng thâm nhập, thâm thấu vào mọi ngành kinh tế, 
văn hóa, xã hội... tạo ra lớp lao động mới - lớp công 
nhân trỉ thức (knowledge labour) trong các ngành 
này. Công nhân tri thức là một nhân tố mới trong 
giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào việc phát 
triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất 
trong quá trình đưa đất nước tiến lên theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội IX của Đảng thực sự là một ĐẠI HỘI 
TRÍ TUỆ. Các chủ trương, đường lối của Đại hội 
đều mang ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc, được 
cán bộ, nhân dân ta cùng nhiều đại biểu quốc tế dự 
Đại hội đánh giá cao. 


(5) Báo Nhân Dân ngày 23-4-2001, tr 3 
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PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH... 


(Tiếp theo trang I5) 


hợp lý trong chính sách điều tiết thu nhập, tạo 
thêm thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài sử 
dụng lao động và chuyên gia Việt Nam. 

Các cơ quan chức năng, trước hết là chính 
quyền địa phương, đi sát và tạo điều kiện hỗ trợ 
tốt cho các dự í án đầu tư nước ngoài đã được cấp 
giấy phép và các doanh nghiệp đá đi vào hoạt 
động triên khai công việc đâu tư, kinh doanh 
thuận lợi, có hiệu quả, thực hiện đúng pháp luật 
Việt Nam ; phát. hiện và kiến nghị những vân đề 
cân giải quyết để cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, tạo sức thu hút mạnh hơn đầu tư nước ngoài. 

Chính phủ. dành thêm ngân sách và vốn tín 
dụng đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng phục VỤ 
du lịch, nâng câp các khu du lịch trọng điểm ; 
đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế 
trong nước và đầu tư nước ngoài vào phát triển du 
lịch. Cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, 
các dịch vụ -vận tải, viễn thông, thiết lập quan hệ 
phối hợp chặt chế, đồng bộ giữa ngành du lịch với 
các ngành liên quan và các địa phương có tiềm 
năng du lịch. Thực hiện cơ chế một giá đối với 
những dịch vụ chủ yếu cho khách du lịch trong 
nước và nước ngoài. 

Bốn giải pháp mà Phó Thủ tướng trình bày 
tiếp theo là : Đẩy mạnh đầu tư từ nguồn vốn 
ngân sách và tín dụng nhà nước ; Một số vấn 
đề về đổi mới và ¡ phát triển lĩnh vực văn hóa, 
xã hội ; Một số vấn đề về cải cách hành chính ; 
Bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng kế 
hoạch Š năm 2001 - 2005. 

Báo cáo kết luận : Nhiệm vụ thực hiện kế 
hoạch và ngân sách năm 2001 còn rất nặng nề. 
Chính phủ đề nghị Quốc hội và các M đại biểu 
Quốc hội tăng cường giám sát việc triển khai thực 
hiện, động viên nhân dân cả nước đây mạnh 
phong trào thi đua yêu nước với một khí thế mới, 
phần đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của 
Quốc hội về nhiệm vụ năm 2001, năm đầu tiên 
đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng vào 
cuộc sống vì mục tiêu độc lập dân tộc - chủ nghĩa 
xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX ca Đảng vào cuộc sông 


'Hiả HỊ IJộnC 
“.iafat li '-  ÁẨ. 
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sản được hình thành, phát triển trong quá 

trình Người tiếp thu bản chất cách mạng, 
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và vận dụng 
một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam. 
Sớm ý thức được một cách sâu sắc vị trí, vai trò lãnh 
đạo cách mạng của Đảng, tầm quan trọng và ý 
nghĩa lớn lao của công tác xây dựng Đảng, Người 
cho răng, tử một nước thuộc địa nửa phong kiến, 
công nghiệp chưa phát triển, giai cấp công nhân 
còn nhỏ bé, song phong trào yêu nước lại diễn ra sôi 
nối và rộng khắp, thì chỉ có trên cơ sở kết hợp chặt 
chẽ chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước mới hình thành 
Đảng của giai cấp vô sản. Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời năm 1930 là do yêu cầu nội tại của 
phong trào cách mạng Việt Nam khi đó, kết hợp với 
sự tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kết quả 
của quá trình hoạt động năng động, sáng tạo của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đảng trong quan niệm của Người phải là đội tiền 
phong của giai cấp công nhân. Bản chất giai cấp 
công nhân của Đảng, được thể hiện ở chỗ được vũ 
trang bằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trung thành với 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, kiên quyết đấu tranh 
chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội “hữu” 
khuynh và “tả” khuynh. Đảng không chỉ đại diện cho 
giai cấp công nhân, mà còn vì quyền lợi chung của 
nhân dân lao động. Để giữ vững vị trí và vai trò lãnh 
đạo cách mạng của mình, Đảng phải trở thành một 
tổ chức chính trị lớn mạnh, vững vàng, trong sạch 
và triệt để cách mạng. Đảng cầm quyền càng phải 
thường xuyên tiến hành công việc chỉnh đốn Đảng 
để đề phòng nguy cơ thoái hóa, biến chất trong đội 
ngũ. Mỗi đảng viên phải tâm niệm suốt đời làm 
người con trung thành với Đảng, người đầy tớ tận 
tụy của nhân dân, ra sức nâng cao năng lực, trí tuệ 
ngang tầm nhiệm vụ lịch sử, không ngừng trau dồi 
đạo đức cách mạng, tăng cường mối quan hệ máu 
thịt với nhân dân. Cách mạng là sự nghiệp của quần 
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chúng và do vậy, Đảng chỉ có thể hoàn thành sứ 
mệnh lịch sử của mình nếu biết tập hợp, đoàn kết 
các tầng lớp nhân dân trong một mặt trận thống 
nhất rộng rãi, lấy liên minh công nông, lấy lợi ích 
của dân tộc và quyền lợi cơ bản của nhân dân lao 
động làm nền tảng, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân 
và lợi ích tập thế, giai cấp và dân tộc, quốc gia và 
quốc tế. Thực tiễn cho thấy, trong suốt quá trình lịch 
sử cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện luôn 
được nhân dân tín nhiệm, thể hiện rõ vai trò của một 
tổ chức chính trị tiên phong trong cuộc đấu tranh vì 
độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội của đất nước, góp 
phần vào sự tiến bộ chung của nhân loại. 

Nói về bản chất giai cấp của Đảng, Người khẳng 
định : Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai 
cấp công nhân, tập hợp trong hàng ngũ của mình . 
những người thuộc giai cấp công nhân, thợ thủ 
công, nông dân nghẻo, binh lính... Đảng phải thiết 
lập được mối liên hệ mật thiết với những người "bị 
áp bức dân tộc và vô sản giai cấp thế giới, nhất là 
giai cấp vô sản Pháp”. Mục đích của Đảng là “làm 
tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng 
để đi tới xã hội cộng sản”. “Đảng Cộng sản 
Việt Nam tổ chức ra để lãnh đạo quần chúng lao 
khổ làm giai cấp tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc 
chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản” (1). 

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (2 - 1951), trong 
Báo cáo Chính trị, Người một lần nữa nhấn mạnh, 
nhiệm vụ của Đảng lúc này là đoản kết và lãnh đạo 
toàn dân kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, 
giành độc lập và thống nhất đất nước, lãnh đạo toàn 
dân thực hiện nền dân chủ mới, chuẩn bị điều kiện 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người cho rằng, Đảng cần 
phải kết nạp những công nhân, nông dân, trí thức 


* TS. Viện trưởng Viện khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t3, tr 5 
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thật sự hăng hái, thực sự giác ngộ cách mạng, lấy 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng lý luận, tổ chức 
theo chế độ tập trung dân chủ, “có kỷ luật sắt, đồng 
thời là kỷ luật tự giác”, lấy phê bình và tự phê bình 
làm quy luật phát triển. 

Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng 
tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của 
Đảng, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở Đảng ta khi vận 
dụng đỉnh cao về lý luận cách mạng ấy phải sáng 
tạo, tránh giáo đi ều và không được xa rời các 
nguyên tắc cơ bản của nó ; đồng thời, ra sức làm 
giàu trí tuệ của Đảng bằng không ngừng học tập, 
rèn luyện và nâng cao trình độ lý luận, học tập và kế 
thửa kinh nghiệm quý báu của các Đảng anh em ; 
phải thường xuyên tổng kết thực tiễn cách mạng và 
làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác - Lô-nin ; 
tích cực đấu tranh chống các luận điểm phản cách 
mạng, cơ hội, xét lại chủ nghĩa Mác - Lê-nin, thực 
hiện đoàn kết, thống nhất tư tưởng và góp phần xây 
dựng, củng. cố sự lớn mạnh của phong trào cộng 
sản quốc tế theo nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. 

Người luôn đề cao tầm quan trọng của sự kết 
hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước. Chỉnh sự kết hợp 
chặt chẽ giữa ba yếu tố đó ở Việt Nam là cơ sở để 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào năm 1930. 

Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho 
việc xây dựng Đảng trong. sạch, vững mạnh, tuân 
thủ và vận dụng sáng tạo các nguyên tắc tổ chức và 
sinh hoạt Đảng theo học thuyết về xây dựng Đảng 
kiểu mới của V.I. Lê-nin. Người coi nguyên tắc tập 
trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản và quan trọng 
nhất. Tập trung trong Đảng có nghĩa là thiểu số phải 
phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, 
tất cả đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị 
quyết của Đảng, “Đảng tuy đông người nhưng khi 
tiến hành chỉ như một người”. Trong Đảng phải thực 
hành dân chủ rộng rãi, “phải thật sự mở rộng dân 
chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình ; 
phải gom góp ý kiến của đảng viên để giúp đỡ 
Trung ương chuẩn bị Đại hội Đẳng cho thật tốt” (2). 
Người coi tập trung và dân chủ là sự thống nhất biện 
chứng, tập trung không đối lập và tách rời dân chủ 
và ngược lại. Tập trung dân chủ, trong quan niệm 
của Người, còn là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách. 

Người khẳng định phê binh vả tự phê binh là quy 
luật phát triển Đảng. Người ví việc thực hiện phê 
bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng là “thang 
thuốc hay nhất” để Đảng ngày càng phát triển (3). 
“Mục đích của phê bình - cốt để giúp nhau sửa 
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chữa, giúp nhau tiến bộ, để sửa đổi cách làm việc 
cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất 
nội bộ”. Mục đích của phê và tự phô bình, còn nhằm 
tăng cường sức mạnh đoàn kết trong Đảng. 

TƯ cách đảng viên và vấn đề cán bộ là yếu tố 
quan trọng để có một đẳng trong sạch, vững mạnh. 
Mỗi đảng viên phải có ý thức thường xuyên tự giáo 
dục và rèn luyện. Đảng cần hết sức quan tâm giáo 
dục, rèn luyện đội ngũ về mọi mặt, nhất là ý thức 
suốt đời phấn đấu cho quyền lợi của Đảng, của Tổ 
quốc. “Cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc 
thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. 
Yêu cầu đầu tiên cần phải có của người cán bộ là 
đạo đức cách mạng. Người cán bộ phải tuyệt đối 
trung thành với Đảng ; có năng lực lãnh đạo, tổ chức 
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, có trí tu, 
có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ giỏi ; liên hệ 
mật thiết với quần chúng nhân dân ; luôn học hỏi lý 
luận Mác - Lê-nin, học tập đường lối, chính sách của 
Đảng, học tập văn hóa và khoa học - kỹ thuật để 
nâng cao trình độ chuyên môn và phải có phong 
cách công tác tốt. Người yêu cầu Đảng phải “hiểu và 
đánh giá đúng cán bệ”, coi đó là yêu cầu xuất phát 
để tiến hành các công việc khác của công tác cán 
bộ ; phải “khéo dùng cán bộ”, đặt người đúng việc, 
kết hợp cán bộ trẻ và cán bộ già ; chống bệnh địa 
phương cục bộ ; phải “chiêu hiền đãi sĩ”, “cầu người 
hiền tài”, “có gan cất nhắc cán bộ”, phải coi việc “bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất 
quan trọng và rất cần thiết" (44). _ 

Người luôn đề cao vai trò của việc tăng cường 
mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. Mỗi đẳng 
viên phải thường xuyên đi sâu, đi sát, học hỏi, vận 
động nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Đảng phải 
có trách nhiệm nâng cao dân trí, bồi dưỡng sức dân. 

Theo Người, xây dựng và chỉnh đốn Đảng phải 
gắn liền với nhau. Chỉnh đôn lại Đảng là nâng tầm 
năng lực của mỗi đảng viên, mỗi chi bộ để đáp ứng 
được yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ mới. 
Muốn chỉnh đốn lại Đảng thì trước hết “mỗi đẳng 
viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức 
cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, 
vô tư”, giữ gìn Đảng thật trong sạch, vững mạnh, 
xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân. Chỉnh đốn lại Đảng “tà một 
cuộc đấu tranh chống lại những gì đã cũ kỹ, hư 
hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”. Để việc 


(2) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 10, tr 118 
(3) Xem Hồ Chí Minh : Sđd, t 5, tr 261 - 262 
(4) Hồ Chí Minh : Sđơ, t 12, tr 498, 505 
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chỉnh đốn lại Đảng có kết quả, Đảng “cần phải động 
viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa 
vào lực lượng vĩ đại của toàn dân” (9). 

Suốt bảy thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta đã vượt qua bao gian nan thử 
thách, cách mạng nước ta đã đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. Những thành tựu đạt được trong 
mười lắm năm tiến hành công cuộc đối mới vừa qua 
do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, một lần nữa 
chứng minh sự phát triển và trưởng thành của Đảng. 
Thế và lực của cách mạng nước ta ngày càng được 
tăng cường. Đó là thành tựu rất to lớn và rất đáng tự 
hào. Song, hiện nay “trong Đảng đang bộc lộ một số 
yếu kém : sự suy thoái về tư tưởng chính trị ; tình 
trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển 
nghiêm trọng hơn. Việc thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ không nghiêm, bộ máy tổ chức 
của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi 
mới” (6). Để nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng, khắc phục những yếu kém, nâng lên 
ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta đã chủ trương 
tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
sâu rộng và thường xuyên. Hội nghị lần thứ sáu 
(lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII 
đã ban hành Nghị quyết “Về một số vấn đề cơ bản 
và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện 
nay” chỉ rõ : trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp 
hóa hiện đại hóa, để có đủ khả năng và điều kiện 
lãnh đạo cách mạng đúng đắn và có hiệu quả, Đảng 
phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng 
cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức mạnh của 
Đảng về mọi mặt, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ 
then chốt, nhiệm vụ sống còn của toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng. 

Sau Đại hội VI, với phương hướng “đối mới tư 
duy, đổi mới tổ chức, đối mới cán bộ, đối mới phong 
cách công tác”, các cấp ủy đảng và tổ chức đảng đã 
triển khai thực hiện sâu rộng nhiệm vụ xây dựng 
Đảng. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 04 về 
việc “làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy nhà 
nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội”, Ban 
Chấp hành Trung ương ra Nghị quyết 05 về “Một số 
nhiệm vụ cấp bách của công tác xây dựng Đảng”. 
Từ Đại hội VII, Trung ương yêu cầu đẩy mạnh công 
tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bổ sung, 
phát triển và từng bước cụ thể hóa, hoàn thiện 
cương lĩnh, đường lối của Đảng. Nghị quyết Trung 
ương 3 (khóa VII) : Về đổi mới chỉnh đốn Đảng được 
quán triệt và thực hiện đã tạo ra bước chuyển biến 
mới trong công tác xây dựng Đảng. Từ năm 1992 
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đến 1996, Đảng ta đã tiến hành tổng kết công tác 
xây dựng Đảng giai đoạn 1975 - 1995, những 
kết quả thu được đã được đưa vào các văn kiện 
Đại hội VIII. Hội nghị Trung ương 3 và Hội nghị 
Trung ương 5 (khóa VIIlI) đều đặc biệt chú trọng tới 
công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, Hội nghị 
Trung ương 6 (lần 2) đã mở cuộc vận động xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Có thể nói, quyết định này có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân 
hưởng ứng. Kết quả bước đầu của cuộc vận động 
này đang tạo ra khí thế, kinh nghiệm và niềm tin mới 
trong toàn xã hội. Tống kết công tác xây dựng xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng những năm qua, Đại hội IX 
của Đảng đã quyết định : “Trong những năm tới, tiếp 
tục thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, 
nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là mọi cán bộ, đảng viên phải 
không ngửng rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên 
quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa 
cá nhân, xây dựng lối sống lành mạnh. 

Việc tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, 
lối sống lành mạnh cho cán bộ, đẳng viên trong giai 
đoạn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng nhằm kiện 
toàn về tố chức, đoàn kết thống nhất, nâng cao sức 
chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của nhân 
dân. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ lä 
vấn đề trọng yếu bảo đảm sức mạnh đoàn kết, tính 
chiến đấu và uy tín của Đảng. Việc tăng cường mối 
liên hệ giữa Đảng với dân phải được coi là quy luật 
tổn tại và phát triển của Đảng, nhân tố quyết định 
tạo nên sức mạnh của Đảng. Cùng với việc chăm lo 
xây dựng đội ngũ, phải đổi mới quan niệm và 
phương pháp tiến hành công tác cán bộ theo hướng 
thực sự dân chủ, kết hợp với tập trung thống nhất 
theo một quy trình chặt chẽ. 

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, thực hiện tốt những 
vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần của Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) mà Đại hội IX của Đảng 
một lần nữa khẳng định chính là vận dụng một cách 
sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Ä 


(5) Hồ Chí Minh : Sớở, t 12, tr 498, 505 
(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1999, tr 24 
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dân tộc, Hồ Chí Minh đã rút ra kết luận : “Sử 

ta dạy cho ta bài học này : Lúc nào dân ta 
đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, 
tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị 
nước ngoài xâm lấn”(!). 

Khả năng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân 
tùy thuộc một cách quyết định vào việc giải quyết 
một loạt các mối quan hệ : cá nhân và tập thể, gia 
đình và xã hội, bộ phận và toàn thể, giai cấp v và 
dân tộc, vô thần và hữu thần, dân tộc đa số và dân 
tộc thiểu số, quá khứ và hiện tại, quốc gia và quốc 
tế... Giữa những cặp quan hệ trên đây, bên cạnh 
yếu tố khác biệt và mâu thuẫn, luôn chứa đựng 
những yếu tố đồng nhất. Một vấn để mang 
tính nguyên tắc trong tư tưởng biện chứng của 
Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển lực lượng 
cách mạng, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân là 
phát huy những yếu tố tương đồng, dùng cái tương 
đồng để loại bỏ sự dị biệt, cố gắng tìm ra mẫu số 
chung của toàn dân tộc thay vì việc khoét sâu sự 
khác “biệt. Nét đặc sắc trong tư tưởng biện chứng 
đó của Hồ Chí Minh là sự phát triển hợp quy luật 
những di sản căn bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
về phép biện chứng nói chung, lý luận về mâu 
thuẫn nói riêng trong sự vận dụng vào thực tiên 
chính trị ở Việt Nam. 


T: thực tế lịch sử dựng nước và giữ nước của 


* 


Khi giải thích vì sao Mác và Ăng-ghen đã đưa 
ra được những đường lối chiến lược cách mạng 
đúng đắn cho phong trào vô sản quốc tế, Lê-nin 
luận chứng rằng chính là vì Mác và Ăng-ghen đã 
đặc biệt chú ý vận dụng phép biện chứng duy vật 
vào chính sách và sách lược của giai cấp công 
nhân. Lê-nin xem đó là cống hiến căn bản nhất và 
mới nhất của hai ¡ ông. Nói cách khác, vận dụng đầy 
đủ những yêu cầu của phép biện chứng duy vật là 
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cơ sở để có đường lối, chủ trương, chính sách 
đúng. Khi đề cập tới vấn đề này, Lê-nin cũng viết : 
“Ở từng giai đoạn phát triển, trong từng lúc, sách 
lược của giai cấp vô sản phải tính đến biện chứng 
khách quan” (Do tôi nhấn mạnh - P.N.Q -) (2 của 
xã hội. 

Trong phép biện chứng, #W luận về sự thống 
nhất của các mặt đối lập là hạt nhân của nó. Sự 
phát triển biện chứng của mọi sự vật và hiện tượng 
(trong đó có sự phát triển của xã hội) “diễn ra trong 
mâu thuẫn và thông qua các mâu thuẫn”. Nhận 
thức được những mâu thuẫn trong hiện thực của xã 
hội, tìm ra những phương hướng đúng đắn để giải 

quyết mâu thuẫn cũng như tổ chức hoạt động để 
giải quyết các mâu thuẫn một cách thực tế, tạo 
thành thực chất của mọi quyết định chính trị và 
quá trình tổ chức thực hiện chúng trong quá trình 
cách mạng. 

Xét dưới góc độ tổng quát, mọi “quyết định 
chính trị của Đảng”U) đều được bắt đầu bằng việc 
khái quát tình hình thực tế. Ở đây, nội dung chủ 
yếu là nêu lên được những thành tựu cơ bản, 
những hạn chế chủ yếu trên từng lĩnh vực, từng 
vấn đề. Tiếp theo, phải làm rõ những “tỉnh huỗng 
có vấn để”, tức là những mâu thuẫn đòi hỏi phải 
giải quyết. Đề cập tới vấn để này, Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh : “Khi việc gì có mâu thuần, khi phải tìm 
cách giải quyết, tức là có vấn để Khi đã có vấn đồ, 
ta phải nghiên cứu cho rõ cái gốc mâu thuẫn trong 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t 3, tr 217 

(2) V.1I. Lê-nin : Toàn tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1990, t 26 

(*) Khái niệm “quyết định chính trị của Đảng”, dùng ở đây để 
chỉ những chủ trương, nghị quyết của Đảng nói chung. 
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vấn đề đó là gì. Phải điều tra, phải nghiên cứu cái 
mâu thuẫn đó. Phải phân tích rõ ràng và có hệ 
thống, phải biết rõ cái nào là mâu thuẫn chính, cái 
nảo là mâu thuân phụ. Phải để ra cách giải 
quyết). 

Trên cơ sở phát hiện ra những mâu thuẫn, cần 
đi sâu phần tích chúng, xác định tính chất của mâu 
thuẫn, làm rõ phương hướng, biện pháp giải quyết 
mâu thuẫn. Cuối cùng, phải có những giải pháp về 
tố chức thực hiện. 

Giải quyết mâu thuẫn không phải bao giờ cũng 
là dùng mặt này để tiêu diệt mặt kia, mà là quá 
trình chuyến hóa của các mặt đối lập. Cơ sở của 
sự chuyển hóa đó bắt nguồn từ chỗ, xét về một số 
phương diện nào đó, trong một số quan hệ nhất 
định, giữa các mặt đối lập có một số yếu tố giống 
nhau, yêu tố đồng nhất. Liên quan tới vấn để này, 
chúng ta lưu ý rằng chính Mác đã chỉ ra sự đồng 
nhất về bản chất giữa hai cực đối lập của thanh 
nam châm, của giới nam và giới nữ ; Lê-nin cũng 
xem “sự đồng nhất của các mặt đối lập” là “bản 
chất của phép biện chứng”. 

Thấm nhuần sâu sắc và phát triển tư tưởng về 
sự “đồng nhất của các mặt đối lập” trong sự vận 
dụng cụ thể vào quá trình xây dựng và phát triển 
lực lượng. cách mạng để đưa CUỘC đấu tranh-giành 
độc lập của dân tộc ta tới thắng lợi, giữ vững thành 
quả cách mạng đã giành được, Hồ Chí Minh, một 
mặt, không xem nhẹ đấu tranh giai cấp, đấu tranh 
dân tộc, mặt khác, đặt trọng tâm chú ý của mình 
vào việc tìm ra sự tương đồng, sự nhất trí giữa các 
tầng lớp, các giai cấp xã hội đăng làm cho họ ngày 
càng xích lại gần nhau để hoạt động vì lợi ích 
chung của toàn xã hội. 

Cơ sở tạo thành sự tương đồng, sự nhất trí đó 
mang tính lịch sử. Trong các giai đoạn lịch sử khác 
nhau, sự tương đồng đó được xuất phát từ những 
nhu cầu, lợi ích chung không giống nhau. Trước khi 
Cách mạng Tháng Tám nổ ra, lợi ích chung lớn 
nhất của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam là độc lập 
dân tộc. Chính lợi ích chung đó là cơ sở khách 
quan cố kết các giai cấp, tầng lớp khác nhau thành 
một chỉnh thể thống nhất, những khác biệt tạm thời 
trở thành cái thứ yếu. Biết phát huy cái . đồng 
nhất ấy là tiêu chí nói lên tính nhạy bén, sự sắc sảo 
về mặt chính trị của chủ thể cách mạng. Chính vì 
vậy, nhân dịp Mặt trận Việt Minh được thành lập 
(19-5-1941), trong thư “Kính chào đồng bào”, 
Hồ Chí Minh nêu rõ : “Trong lúc quyền lợi dân tộc 
giải phóng cao hơn hết thảy, chúng ta phải đoàn 
kết lại đánh đổ bọn đế quốc, Việt gian đặng cứu 
giống nòi khỏi nước sôi lửa bỏng” (4). 
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Chính xuất phát từ quan điểm đó, Hồ Chí Minh 
đã khẳng định : “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn 
của đất nước". Đề cao lợi ích dân tộc với nội dung 
nêu trên thành “chủ nghĩa dân tộc” không có nghĩa 
là hữu khuynh, xem nhẹ lợi ích giai cấp công nhân, 
lợi ích của nhân dân lao động. Trái lại, như sau này 
Hồ Chí Minh đã khẳng định, không đấu tranh giảnh 
được độc lập dân tộc thì mọi lợi ích khác của giai 
cấp công nhân, của nhân dân lao động hàng ngàn 
vạn năm cũng không đạt được. Xét trên ý nghĩa đó, 
tư tưởng nêu trên của Hồ Chí Minh có liên quan 
chặt chẽ với tư ra sau đây của Mác - Ăng-ghen 
trong tác phẩm Tr n ngôn của Đảng Cộng sản : 
giai cấp vô sản mỗi nước trước hết “phải tự vươn 
lên thành giai cấp dân tộc, ¬ tự mình trở thành 
dân tộc”. Để tránh có sự hiểu lầm tư tưởng đó của 
mình, hai ông nhấn mạnh thêm : “tuy hoàn toàn 
không phải theo cái nghĩa như giai cấp tư sản 
hiếu”. Chúng ta cũng không thể hiểu “chủ nghĩa 
dân tộc” trong luận điểm : “chủ nghĩa dân tộc là 
động lực lớn của đất nước” của Hồ Chí Minh theo 
nghĩa tiêu cực (dân tộc cực đoan, bỏ qua vấn đề 
giai cấp...). 

Trong những ngày đầu tiên sau khi Cách mạn 
Tháng Tám thành công, trong lúc chúng ta phải đôi 
phó với đủ thứ “thù trong, giặc ngoài” nhằm giữ 
vững chính quyền cách mạng trong tay nhân dân, 
Hồ Chí Minh đã đồ ra nhiều chủ trương và biện 
pháp nêu cao chữ “đồng”, nhăm đoàn kết dân tộc, 
thu phục nhân tài, sử dụng nhân sĩ, trí thức phục 
vụ kháng chiến kiến quốc. Nhiều nhân sĩ, trí thức 
được Hồ Chí Minh mời tham gia vào bộ máy hành 
chính và các cơ quan chuyên môn các cấp, đặc 
biệt là cấp trung ương. 

Năm 1945 - 1946, trên đất nước ta có nhiều 
đảng phái chính trị chống đối quyết liệt cách mạng 
Việt Nam. Các đảng Việt quốc, Việt cách dựa vào 
lực lượng của Tưởng Giới Thạch để chống 
Việt Minh, chống Đảng Cộng sản và lật đổ Chính 
phủ cách mạng do Hồ Chí Minh đứng đầu. Vấn đề 
sống còn lúc nảy là loại trừ sự chia rẽ, nêu cao chữ 
“đồng” để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Do vậy, 
Hồ Chí Minh đã nhiều lần gặp gỡ, bàn bạc với 
Tiêu Văn về việc các đảng nói trên phải đoàn kết. 
với Việt Minh, với Chính phủ cách mạng lâm thời, 
đình chỉ việc công kích nhau, cùng tham gia Tổng 
tuyển cử để lập nên một nhà nước hợp hiến. 


(3) Hồ Chí Minh : Sđg, t 5, tr 302 (Người trích nhắn mạnh) 
(4) Hô Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 2, tr 131 
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Chính phủ liên hiệp lâm thời được thành lập 
vào ngày 1-1-1946. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 
6-1-1946 đã lập nên Quốc hội đầu tiên của Nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa. Quốc hội khóa I đã 
dành cho Việt quốc, Việt cách 70 ghế đại biểu 
không qua bầu cử và giữ một số chức vụ cao trong 
Chính phủ. Nghiêm Kế Tổ, người thuộc đảng Việt 
quốc - một trong số 70 đại biểu Quốc hội không 
qua bầu cử - đã nhận xót : Mọi phản ứng, mọi bất 
mãn của các lực lượng đối lập đều bị dẹp sau khi 
Hồ Chí Minh đã thực hiện các chủ trương sách lược 
nhân nhượng, hòa giải. Đang tử tư tưởng phản đối 
hoàn toàn, các đẳng phái đối lập bỗng nhiên chịu 
nửa phần trách nhiệm về việc ký kết với 
người Pháp... Chính trị khôn khéo của Việt Minh 
thật là vô bờ bến khiến cho đang phản đối chuyển 
ra đồng tình. 

Khi đất nước tạm thời chia làm hai miền, nhiệm 
vụ chính trị số một và cũng là niềm mong ước 
chung của mọi người Việt Nam yêu nước là đất 
nước được hòa bình, thống nhất, độc lập. Đề cao 
chữ “đồng” đó, Hồ Chí Minh viết : “Từ Nam đến 
Bắc, ai là người tán thành hòa bình, thống nhất, 
độc lập, dân chủ, thì chúng ta sẵn sàng đoàn kết 
với họ, thật thà hợp tác với họ, thật sự đoàn kết với 
họ, dù từ trước tới nay họ đã theo phe phái nào” 6). 

Đối với các tầng lớp trung gian, việc nêu cao 
chữ “đồng” đã khiến Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc 
loại bỏ mọi thành kiến, mặc cảm ; khơi gợi, cổ vũ ý 
thức dân tộc, tinh thần yêu nước, chân thành hợp 
tác và trọng dụng. Người nhiều lần tha thiết kêu gọi 
tất cả những người thật thà yêu nước không phân 
biệt tầng lớp nào, tín ngưỡng nào, chính kiến nào 
và trước đây đứng về phe nào. Chúng ta hãy thật 
thà cộng tác vi dân, vì nước. 

Trong việc xử lý những quan hệ hằng ngày giữa 
người với người, Hồ Chí Minh cũng luôn nhắc nhở 
cán bộ phải tìm ra những cái chung, cái đồng nhất 
giữa những cá nhân để cố kết họ lại vì lợi ích của 
đại cục. Về vấn đề này, Hồ Chí Minh viết : “Năm 
ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dải. Nhưng 
ngắn dài đều hợp lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu 
người cũng có người thể này người thế khác, 
nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi tổ tiên 
ta... Đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng ít hay 
nhiều có lòng ái quốc”. 

Việt Nam là một quốc gia có nhiều tôn giáo ; chỉ 
tính riêng 6 tôn giáo lớn, số tín đồ đã chiếm gần 1/3 
dân số cả nước. Từ thực tế phát triên của xã hội 
Việt Nam hàng ngàn năm, Hồ Chí Minh thấy rõ 
rằng, xã hội Việt Nam nói chung, cách mạng 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta nói riêng 
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sẽ không thể tiến lên được, nếu không quy tụ được 
Sức mạnh của toàn dân tộc, dù là lương hay giáo. 
Muốn vậy, mấu chốt của vấn đề vẫn là tìm thấy sự 
tương đồng giữa mục tiêu, lý tưởng của cách mạng 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta với những 
niềm tin, lý tưởng lành mạnh của tôn giáo, kiên 
quyết loại trừ mọi sự đối đầu giữa hai loại đó. Bởi 
vậy, từ năm 1947, trong một bức thư gửi cho 
Giá mục Lê Hữu Từ, Hồ Chí Minh viết : Chủ nghĩa 
duy linh và chủ nghĩa duy vật là ngược nhau, rõ 
ràng là thế nhưng cũng không phải vì vậy mà bài 
xích, nghi ky, đối đầu nhau. 

Thấm nhuần phép biện chứng về sự đồng nhất 
của các mặt đối lập, Hồ Chí Minh đã nói khá nhiều 
về tính tương đồng giữa lý tưởng tôn giáo lớn, chân 
chính, chưa bị kẻ địch lợi dụng và xuyên tạc với lý 

tưởng cộng sản. Dưới bình diện chung nhất, Sự 
nước đồng đó biểu hiện ở sự thống nhất về cơ bản 
trong mục tiêu giải phóng con người. Điều đó biểu 
hiện ở chỗ, cả lý tưởng cộng sản và các học thuyết 
tôn giáo chân chính đều muốn xóa bỏ mọi tỉnh 
trạng áp bức, bóc lột, bất công ; mọi người được 
sống trong hòa bình, hữu nghị của một thế giới đại 
đồng, không có chế độ người bóc lột người ; cả học 
thuyết tôn giáo chân chính và học thuyết cách 
mạng thực sự trong thời đại ngày nay đều có vai trò 
lớn trong việc hoàn thiện con người. 

Tính tương đồng giữa mục tiêu của những lý 
thuyết tôn giáo chân chính và chủ nghĩa xã hội là 
cơ sở để đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết giáo dân 
theo những tôn giáo khác nhau cũng như đoàn kết 
giữa người cộng sản và người theo tôn giáo. 
Liên quan tới vấn đề này, trong một tài liệu của linh 
mục Trần Tam Tỉnh có nêu một câu sau đây của 
Hồ Chí Minh : | 

"Đường lối và mục đích của chính phủ ngàn ba 
mục tiêu sau đây : 

1 - Giải phóng nhân dân khỏi đói, khôi rót (khổ 
sở) và khỏi dốt 

2 - Đem lại cho nhân dân sự tự do, tự do sống, 
tự do tín ngưỡng 

3 - Bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. 

Nếu cộng sản thực hiện những điều trên đây, 
tôi tin chắc răng mọi người sẽ chấp nhận thứ cộng 
sản đó” (6). 

Trong điều kiện cụ thể ở nước ta, khi nhiệm vụ 
chính trị trọng đại là đấu tranh cho độc lập dân tộc, 


(5) Hồ Chí Minh : Sơở, t 8, tr 49 
(6) Trích theo : Trần Tam Tỉnh : Thập giá và lưỡi gươm, 
Nxb Trẻ TP Hỗ Chí Minh. 1988, tr 73 - 74 
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thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Hồ Chí Minh thấy sự tương đồng giữa lý tưởng 
cách mạng của chúng ta với mục tiêu của tôn giáo 
chân chính được thể hiện ở chỗ : đất nước không 
được độc lập, tôn giáo nói chung, các tín đồ tôn 
giáo nói riêng cũng không có tự do. Đấu tranh cho 
độc lập, tự do của Tổ quốc là nguyện vọng thiết tha 
của mọi người dân, kể cả các tín đồ. Bởi vì, giành 
được độc lập dân tộc là điều kiện để có độc lập, tự 
do cho tôn giáo, cho mọi giáo dân. 

Qua phân tích trên, có thể thấy Hồ Chí Minh đã 
thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “Lục hòa” nhằm tạo 
ra sự hòa hợp từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói 
đến việc làm của toàn thể mọi người nhằm đạt tới 
mục đích chung, cao đẹp : thân hòa đồng trụ ; 
ngôn hòa đồng nghiệp ; giới hòa đồng tu ; kiến hòa 
đồng giải ; lợi hòa đồng quân. Hồ Chí Minh đã tiếp 
thu, cải biến tư tưởng đó để thành những nguyên 
tắc, phương pháp xây dựng lực lượng cách mạng 
hết sức khoa học. 

Nhận xét chiếu sâu và sức mạnh của việc 
để cao chữ “đồng” trong tư tưởng biện chứng 
Hồ Chí Minh, giáo sư người Đức - Wilfried Lulei của 
Trường đại học Hăm-buốc - đã viết : “Ở đây tôi thấy 
lý do chính là sự định hướng trọn đời của ông cho 
độc lập, dân chủ, hòa bình và thống nhất. Sự định 
hướng đó không. bao giờ là sách lược tạm thời mà 
là sự biểu hiện của một tư tưởng nhân văn sâu sắc. 
Đó là lý do giải thích vì sao đối với ông, thống nhất 
không chỉ có ý nghĩa lãnh thổ. Mục đích của ông là 
sự chung lưng đấu cật của mọi người tự đáy lòng 
yêu thiết tha quê hương mình, không dành riêng 
hay thiên vị sắc tộc, hay vùng quê, không phân 
biệt địa vị xã hội, tín ngưỡng, xu hướng chính trị, 
gạt sang bên những gì họ đã vấp phải trong quá 
khứ" 0ì. 

Song, cần lưu ý rằng trong khi nhấn mạnh chữ 
“đồng”, Hồ Chí Minh cũng không xem nhẹ việc loại 
trừ sự khác biệt và đối lập. Người kiên quyết chống 
cả bệnh “tả” khuynh lẫn bệnh hữu khuynh. Người 
viết : chúng ta luôn phải “đấu tranh trên hai mặt 
trận chống khuynh hướng cô độc, hẹp hòi, coi nhẹ 
việc tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ được ; 
đồng thời chống khuynh hướng đoàn kết một 
chiều, đoàn kết mà không có đấu tranh...”. 


* 
*+  * 


Chính nhờ nắm được cái hồn của phép biện 
chứng về mâu thuẫn trong sự vận dụng cụ thể vào 
cách mạng nước ta, Hồ Chí Minh đã hòa giải một 
cách khôn ngoan những đối kháng về quyền lợi bộ 
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phận trong những hoàn cảnh nhất định, nêu cao sự 
tương đồng để tập trung cao nhất mọi lực lượng, 
mọi trí tuệ cho lợi ích toàn cục. Phát huy chữ 
“đồng” để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 
đã trở thành tư tưởng thường trực và là bí quyết 
thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sớm tiên 
lượng được điều đó, Hồ Chí Minh đã viết : 

“Biết đồng sức 

Biết đồng lòng 

Việc gì khó 

Làm cũng xong”. 

Chúng ta đang tiến hành sự nghiệp đổi mới vì 
chủ nghĩa xã hội với những thắng lợi ban đầu rất 
quan trọng. Mặt khác, cách mạng Việt Nam vẫn 
đang đứng trước không ít nguy cơ và thách thức. 
Để tiếp tục đưa công cuộc đổi mới tiến lên, chỉ 
bằng sự nỗ lực của bản thân Đảng ta, của giai cấp 
công nhân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là hoàn 
toàn không đủ. Chính vì thế, trong Báo cáo của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về các 
Văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Đảng ta đã khăng định : 

“Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc, 
Đảng ta luôn luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết 
toàn dân. Đó là đường lối chiến lược, là nguồn 
sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, 
giai cấp, tầng lớp, các thành phần kinh tế, mọi giới, 
mọi lớp tuổi, mọi vùng của đất nước, người trong 
Đảng và người ngoài Đảng, người đang công tác 
và người đã nghỉ hưu, mọi thành viên trong đại gia 
đình dân tộc Việt Nam dủ sống ở trong nước hay ở 
nước ngoài. Phát huy sức mạnh của cả cộng đồng 
dân tộc thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương 
đồng ; tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái 
với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, 
định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, 
thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn 
nhau, hướng tới tương lai. Khối đại đoàn kết toàn 
dân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn luôn 
được củng cố và phát triển sâu rộng trên cơ sở liên 
minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và đội ngũ trí thức”. C1 


(7) Wilfried Lulei. Hồ Chí Minh and question of nationl unity. 
Paper for conference on Hồ Chí Minh and the Development of 
Communism Việt Nam, Passau University, 2l - 29 Junne 1990 
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CÔNG TÁC NGOAI €IA0 PHỤC VỤ KINH TẾ 
TRON€ GIAI ĐOẠN HIÊN NAY 


lập thường nhằm phục vụ ba mục tiêu cơ bản 

là : a) góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ quốc gia ; b) tranh thủ và tạo những 
điều kiện quốc tế thuận lợi nhất để phát triển đất 
nước ; mg _ cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng trên 
trường quốc tế. Ba mục tiêu ấy liên quan mật thiết với 
nhau, tác động qua lại lẫn nhau, tạo thành một thể 
thống nhất nhằm làm cho đất nước hùng mạnh, phát 
triển, trong đó sức mạnh kinh tế đóng vai trò rất quan 
trọng. Những mục tiêu trên luôn không thay đổi, song 
nội dung cụ thể, nhất là phương pháp tiến hành để đạt 
tới mục tiêu không phải lúc nào cũng bất biến, mà 
chuyển hóa theo thời gian, tùy thuộc vào diễn biến 
của tình hình quốc tế, hoàn cảnh và điều kiện cụ thể 
của mỗi quốc gia. 

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, công tác ngoại 
giao nhằm tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để phát 
triển đất nước có tầm quan trọng hơn bao giờ hết. Nội 
dung này không chỉ thể hiện ở chỗ xây dựng, duy trì 
mối quan hệ quốc tế ổn định, thuận lợi cả về mặt 
chính trị lẫn kinh tế và an ninh, mà còn ở chỗ tìm kiếm 
được nhiều đối tác, tiếp thị và mở rộng thị trường. Yêu 
cầu về mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác ngày nay 
đã trở thành một nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động 
ngoại giao. Thậm chí một số nước quyết định việc lập 
Cơ quan đại diện ngoại giao tùy thuộc vào nước SỞ tại 
có phải: là “đối tác sáng giá” hay không. Yêu cầu này 
càng trở nên cấp bách khi cuộc chạy đua về kinh tế, 
cuộc cạnh tranh về đối tác và thị trường đang diễn ra 
quyết liệt hơn bao giờ hết. Hiện nay tất cả các nước, 
phát triển cũng như đang phát triển, đều đứng trước 
thách thức về tụt hậu. Do đó, mọi nước đầu đặt ưu 
tiên cho phát triển kinh tế và hoạt động ngoại giao 
phải phục vụ ưu tiên này. 

Ngành ngoại giao của ta đã luôn nhận thức, quán 
triệt và bám sát những chủ trương, chính sách kinh tế 
của Đảng và Nhà nước ta trong từng thời kỳ, kịp thời 
hướng hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế được 
chính thức xác định là nhiệm vụ chính của ngành từ 
năm 1985. Nội dung kinh tế trong hoạt động 
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ngoại giao, qua những hoạt động thực tiên của ngành 
nhất là trong thời kỳ đối mới đến nay đã quyện chặt 
với công tác chính trị. Công tác ngoại giao phục 
vụ kinh tế được coi là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên 
hàng đầu. 

Triển khai Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, Hội 
nghị cán bộ ngành tháng 8 -1996 đã bàn sâu về 
“Ngoại giao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế” 
trong thời kỳ đất nước bước vào thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020. Tiếp theo 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 1 (11-1996) về mở 
rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại 1996 - 
2000, tháng 12-1996, Bộ Ngoại giao đã ban hành 
“Quyết định về một số vấn đề kinh tế của ngành”, xác 
định các nội dung hoạt động và chức năng của các 
đơn vị trong và ngoài nước về công tác này. Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4 (12-1997) cũng nêu 
nhiệm vụ “tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ 
quan ngoại giao trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại”. Qua 
hoạt động thực tế, những năm gần đây nhận thức của 
ngành về ngoại giao phục vụ kinh tế đã được nâng 
cao thêm một bước, đặc biệt là về tính cấp bách của 
công tác này cũng như nội dung, phương hướng của 
hoạt động ngoại giao phục vụ sự nghiệp cỏng nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm 
của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay. Do đó, việc 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng phải là nhiệm 
VỤ trọng tâm của mọi ngành nói chung, „ngành ngoại 
giao nói riêng. Ngành ngoại giao có thể và cần phải 
phục vụ phát triển kinh tế của đất nước. Công tác 
ngoại giao phục vụ kinh tế được xác định là nhiệm vụ 
hàng đầu quan trọng nhất của ngành. Kết quả về 
công tác này là một tiêu chí quan trọng để đánh giá 
thành tích công tác của các đơn vị trong và ngoài 
nước. Cùng với việc triển khai hội nhập khu vực và thế 
giới về kinh tế trong những năm qua và do sự tác 
động của khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Â vừa 
qua, tính cấp bách của công tác này được nhận thức 
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rõ ràng và sâu sắc hơn, nhất là về yêu cầu tìm kiếm 
đối tác, mở rộng thị trường cho hàng xuất khẩu và lao 
động của ta, thông tin cho lãnh đạo về kinh nghiệm 
của các nước trong việc điều hành nền kinh tế và xử lý 
những vấn đề kinh tế nối cộm. Ngành đã bước đầu xác 
định một số phương châm thực hiện công tác này là : 

- Nắm vững chủ trương, chính sách kinh tế của 
Đảng và Nhà nước trong từng giai đoạn. Trong đó tử 
nay cho đến năm 2020, nổi bật lên yêu cầu phục vụ 
tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
trong tình hình hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng và 
cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt. 

- Phát huy ưu thế, đặc điểm của ngành ngoại giao 
để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế. Không làm 
thay và không dâm chân lên các ngành khác. Cần 
luôn luôn từ góc độ chính trị ngoại giao để xem xét, 
xử lý vấn đề. 

- Tăng cường vai trò và trách nhiệm của các cơ 
quan đại diện, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế đối 
ngoại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, phục vụ 
và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, làm chỗ dựa vững 
chắc cho các doanh nghiệp trong nước trong quan hệ 
làm ăn với nước ngoài. 

Hiện nay hoạt động ngoại giao hướng mạnh vào 
mục tiêu rất quan trọng là : đi đôi với việc phát huy nội 
lực phải mở rộng hợp tác kinh tế, chủ động hội nhập 
kinh tế một cách có hiệu quả, tận dụng tiềm năng của 
sự hợp tác quốc tế bình đẳng và cùng có lợi, nhằm 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Theo đó, mục tiêu tống quát của hoạt động 
ngoại giao phục vụ kinh tế là tạo đi ều kiện thuận lợi 
cho phát triển kinh tế của đất nước, mở rộng và nâng 
cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư 
với nước ngoài, phục vụ thiết thực sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và Nhà nước, hoạt động ngoại giao phục vụ 
kinh tế phải đáp ứng những yêu cầu sau : 

1 - Đóng góp vào Việc xây dựng các chủ trương, 
chính sách kinh tê của Đảng và Nhà nước, tham mưu 
cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong đi ều hành nền 
kinh tế đất nước, đặc biệt là trong ñ lĩnh vực kính tế đối 
ngoại. Đây là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước hết 
sức quan tâm, chỉ đạo sát sao và yêu cầu ngành 
ngoại giao phải phát huy những ưu thế của ngành, cố 
găng thực hiện tốt chức năng làm tai mắt cho lãnh 
đạo. Ngành ngoại giao có nhiệm vụ nắm tình hình 
bên ngoài, dự báo đúng động thái và chiều hướng của 
tình hình thế giới, tình hình khu vực, nghiên cứu kinh 
nghiệm của các nước ở tầm vĩ mô và vi mô, kinh 
nghiệm của các nước thành công và bài học của các 

nước không thành công, cung cấp những thông tin có 
giá trị cho việc hoạch định và điều hành nền kinh tế 
đất nước. 
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2 - Góp phần xây dựng thể chế pháp lý cho quan 
hệ giữa nước ta vả các nước, hình thành một hệ thống 
đồng bộ các thỏa thuận, cũng như các hiệp định làm 
nền tảng cho quan hệ hợp tác quóc tế. Cụ thể là : 
tham gia và hỗ trợ việc chuẩn bị, đàm phán ký kết các 
hiệp định, thỏa thuận cấp chính phủ giữa nước ta với 
các nước, cũng như thực hiện tốt việc theo dõi, đôn 
đốc thực hiện các thỏa thuận, hiệp định đã được ký 
kết, cả phía ta và phía bạn. Góp phần xây dựng hệ 
thống pháp luật kinh tế của ta cho phù hợp với luật 
pháp và tập quán quốc tố, trực tiếp tham gia vào quá 
trình hình thành và phát triển các luật lệ, quy định 
quốc tế, nhằm bảo vệ tốt nhất lộ ích của đất nước và 
công dân ta trong quan hệ qu tế. Phát huy vai trò 
tích cực trong các ủy ban hỗn hợp và các cơ chế Song 
phương về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các 
nước ; kịp thời phát hiện, kiến nghị và phối hợp giải 
quyết. các vấn đề nảy sinh trong quan hệ kinh tế giữa 
nước ta với các nước và các tổ chức quốc tế ; bảo vệ 
chủ quyền kinh tế và lợi ích kinh tế của Việt Nam trên 
trường quốc tế. 

3 - Tham gia triển khai thực hiện các chủ trương, 
chính sách kinh tê, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, hỗ. 
trợ và làm chỗ dựa vững chắc cho các doanh nghiệp 
trong nước trong hợp tác, làm ăn với nước ngoài. 
Nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động ngoại giao phục vụ 
kinh tế hiện nay là làm thật tốt công tác tiếp thị, tìm 
kiếm các nguồn vốn đầu tư, ra sức tìm kiếm, mở rộng 
thị trường, tìm kiếm đối tác. Với lợi thế, đặc đi ẩm của 
ngành, cần nắm vững chính sách, luật lệ của nước sở 
tại, cung cấp nhanh và chính xác những thông tin 
quan trọng về thị trường, đối tác, nắm bắt kịp thời 
những nhân tố thuận lợi hoặc không thuận lợi, tăng 
cường giới thiệu về tiềm năng kinh tế, chính sách, luật 
lệ và nhu cầu của ta cho các đối tác nước ngoài. 
Ngành ngoại giao phải là chỗ dựa vững chắc cho các 
doanh nghiệp trong nước, tạo thuận lợi và hỗ trợ giúp 
đỡ họ khi ra nước ngoài làm ăn. Ngành ngoại giao 
thực hiện công việc này trong sự hợp tác và phối hợp 
chặt chẽ với các bộ, ngảnh, các địa phương, cũng 
như các doanh nghiệp. 

Để đạt được mục đích và đáp ứng những yêu cầu 
trên của công tác ngoại giao phục vụ kinh tế, ngành 
ngoại giao có thể và cần thực hiện tốt những nội dung 
công việc cụ thể sau : 

1 - Nghiên cứu kinh tế các nước, kinh tế thế giới, 
khu vực, các tổ chức kinh tế quốc tế và quan hệ kinh 
tế quốc tế ; nghiên cứu kinh tế Việt Nam để góp phần 
hoạch định các chủ trương, chính sách kinh "ã đặc 
biệt là trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và hội nhập 
kinh tế thế giới và khu vực. Trong bối cảnh mới, đặc 
biệt là trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, của việc hội nhập nền kinh tế 
nước ta với khu vực và thế giới, công tác này cần 
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được tăng cường với chất lượng cao hơn để có những 
đề xuất tham mưu có giá trị cao với Đảng và Chính 
phủ. Trước mắt, tập trung đóng góp tốt vào các chiến 
lược và chính sách phát triển kinh tế đối ngoại mà 
Đại hội IX của Đảng đề ra ; thông tin về kinh nghiệm 
của các nước trong việc điều hành nền kinh tế, xử lý 
những vấn đề nổi cộm phát sinh. 

2 - Tìm hiểu nhu cầu, khả năng về các mặt của 
các đối tượng, các nước và các tổ chức quốc tế, khả 
năng và nhu cầu của các bộ, ngành trong nước để 5 đồ 
xuất kiến nghị với Chính phủ có chủ trương, chính 
sách làm ăn với từng nước. Hiện nay và trong thời 
gian tới cần tập trung vào các mặt, các lĩnh vực như : 
đóng góp vào quá trình đưa nên kinh tế nước ta hội 
nhập vào kinh tế khu vực và thế giới ; xúc tiến thương 
mại, trong đó đặc biệt là tìm kiếm những thị trường 
mới, mở rộng thị trường để tăng cường xuất khẩu 
hàng hóa, dịch vụ và xuất khẩu lao động của 
Việt Nam ; thu hút FDI và các hình thức đầu tư quốc 
tế khác ; vận động ODA, các hình thức viện trợ khác 
và hỗ trợ kỹ thuật của cộng đồng quốc tế, và xử lý nợ 
nước ngoài ; thúc đẩy du lịch và chuyển giao công 
nghệ... ; tranh thủ sự đóng góp của cộng đồng người 
Việt Nam ở nước ngoài cho sự nghiệp phát triển đất 
nước ; quảng bá văn hóa mang bản sắc dân tộc Việt 
Nam trên thế giới. 

3 - Trực tiếp chuẩn bị và đàm phán hoặc tham gia 
đàm phán ký kết các loại hiệp định, thỏa thuận chính 
phủ (song phương, đa phương) giữa ta với các nước 
làm nên tảng pháp lý cho quan hệ hợp tác quốc tế 
phát triển ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hiệp 
định, thỏa thuận đã ký kết. Hiện nay và tới đây, ngoài 
-_ việc thúc đẩy việc phê chuẩn và thực hiện Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, đàm phán gia nhập 
WTO, tiếp tục đóng góp vào các hoạt động trong 
khuôn khổ ASEAN/AFT A/AIA, APEC, ASEM cúng 
như các tổ chức kinh tế quốc tế khác, cần quan tâm 
nghiên cứu, đóng góp vào khả năng ký kết các hiệp 
định song phương và đa phương khác nhằm hình 
thành một hệ thống đồng bộ các thỏa thuận và hiệp 
định về tất cả các mặt biên giới lãnh thổ, lãnh sự, 
hỗ trợ tư pháp, hợp tác kinh tế - thương mại và khoa 
học - công nghệ... 

4 - Hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương và các 
doanh nghiệp trong việc móc nối, thẩm tra các đối 
tác, tìm kiếm và mở rộng thị trưởng ; giúp đỡ các 
doanh nghiệp làm ăn ở nước ngoài. Trong thời gian 
tới cần : 

- Tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trưởng quốc tế 
cho xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, người lao động và 
đầu tư của Việt Nam ; 

- Đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp 
trong việc tìm nguồn tài trợ, nguồn vốn vay hoặc 
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nguồn đầu tư chung từ các nước và các tổ chức quốc 
tế cho các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa 
đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết lập và 
mở rà các hình thức hợp tác với các địa phương 
hoặc đồi tác ở nước ngoài. Giúp đỡ các địa phương, 
doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi kinh tế ở nước ngoải ; 

- Giúp các cơ quan và các doanh nghiệp trong nước 
tìm nguồn hàng, công nghệ, giống vật nuôi và cây 
trồng mới, tìm đối tác ở ngoài nước, kiểm tra đối tác. 
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề nảy sinh trong giao dịch 
kinh tế giữa trong nước và các đối tác nước ngoài ; 

- Giúp tư vấn hoặc tìm chuyên gia tư vấn về các 
vấn đề chuyên môn cho các cơ quan, địa phương và 
doanh nghiệp trong nước ; 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong các việc đi khảo 
sát, nghiên cứu thị trường nước ngoài, làm tiếp thị, 
tham gia triển lãm, hội chợ, hội thảo, hội nghị, ký kết 
hợp đồng với nước ngoài, tham gia đấu thầu quốc tế, 
đầu tư ở bên ngoài, đòi nợ ở nước ngoài, giải quyết 
tranh chấp với các đối tác nước ngoài ; quảng cáo ra 
bên ngoài ; cử nhân viên đi đào tạo tại nước ngoài...; 

- Cung cấp ngày cảng tốt hơn các thông tin kinh 
tế vĩ mô và vi mô của các nước, đặc biệt là những 
thông tin cụ thể cần thiết cho hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp ; 

- Tăng cường hỗ trợ du lịch quốc tế ở Việt Nam 
thông qua việc phổ biến thông tin du lịch và tạo điều 
kiện thuận lợi về việc cấp thị thực nhập cảnh Việt 
Nam cho người nước ngoài và Việt kiểu ; 

- Phối hợp, góp phần vào việc đảo tạo, phổ biến 
kiến thức nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ và 
doanh nhân của ta hiểu biết về hội nhập, hợp tác kinh 
tế quốc tế và năng lực thực hiện các công tác, nhiệm 
vụ đặt ra trong quá trình này. 

5 - Tham gia xây dựng khung pháp lý, các văn bản 
pháp quy về kinh tế vĩ mô nói chung và văn bản 
chuyên ngành, đặc biệt là việc thông tin về kinh 
nghiệm của các nước. Tăng cường đóng góp vào việc 
xây dựng, đổi mới hệ thống pháp luật kinh tế của ta 
cho phù hợp với yêu cầu của đường lối đổi mới, chiến 
lược phát triển kinh tế đối ngoại và tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng hệ thống luật 
pháp kinh tế của ta phù hợp với luật pháp và lập ' quán 
quốc tế mà ta tham gia. Trong khi tham gia ý kiến với 
các cơ quan hữu quan trong nước đối với các dự thảo 
văn bản pháp quy về kinh tế cần chú ý việc thông tin 
kinh nghiệm của các nước, còn đối với các văn bản 
liên quan đến hợp tác quốc tế thì chú trọng tới các 
khía cạnh pháp lý và quan hệ đối ngoại. 

6 - Công tác thông tin, tuyên truyền kinh tế nhằm 
cung cấp những thông tin cần thiết, chính xác cho 
những hoạt động kinh tế cụ thể của các cơ quan nhà 


Đưa Nghị quyếé Đại hội ïX sa Đảng vào quệc sống 


nước và doanh nghiệp. Nhờ có điều kiện tiếp cận với 
khối lượng thông tin rộng rãi trên thế giới, có mạng 
lưới các cơ quan đại diện ở nhiều nước trên các châu 
lục, ngành ngoại giao có thể là một trung tâm cung 
cấp những thông tin hữu ích cho các cơ quan kinh tế 
và các doanh nghiệp. Công tác thông tin của ngành 
cần tập trung vào các nội đung chủ yếu như phân 
tích, đánh giá về tình hình, các xu hướng phát triển 
của kinh tế quốc tế và quan hệ kinh tế quốc tế, chiến 
lược phát triển của các nước ; thông tin về thị trường, 
đối tác, tiến bộ của khoa học - công nghệ, cơ chế vận 
hành, luật lệ, chính sách của các nước và các tổ chức 
quốc tế trong lĩnh vực kinh tế ; kinh nghiệm giải quyết 
các vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế, hội nhập 
kinh tế quốc tế của các nước... Giới thiệu đường lối, 
chính sách, luật pháp của Việt Nam ; đất nước, con 
người và những thông tin cần thiết về Việt Nam cho 
các đối tác kinh tế và du khách nước ngoài, góp phần 
mở rộng quan hệ hợp tác và cơ hội làm ăn, thúc 
đấy du lịch giữa ta với các nước. Đây là một công tác 
mà ngoại giao cần quan tâm thường xuyên và làm tốt 
hơn. 

7 - Tham gia quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh 
tế đối ngoại. Liên quan đến chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế đối ngoại, ngành ngoại giao cần : tích 
cực và chủ động đóng góp vào việc tạo dựng, duy trì 
và củng cố môi trường quốc tế hòa bình, hữu nghị và 
hợp tác. Trước hết, cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp 
tác nhiều mặt, chú trọng đặc biệt tới quan hệ kinh tế, 
với các nước, các khu vực và tổ chức quốc tế theo 
phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa ; tăng 
cường theo dõi, giám sát việc thực hiện đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong 
lĩnh vực kinh tế đối ngoại ; làm tốt hơn chức năng đầu 
mối, kịp thời phát hiện, kiến nghị và phối hợp giải 
quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ kinh tế giữa 
ta với các đối tác ; thúc đẩy việc : cũng cố, nâng cao 
hiệu quả của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và 
các cơ chế hợp tác song phương khác giữa Việt Nam 
với các nước ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành 
hữu quan, cải tiến các thủ tục xuất nhập cảnh, lưu trú 
đi lại giữa các nhà doanh nghiệp và các thủ tục lãnh 
sự khác một cách thuận lợi nhất ; quan tâm nhiều hơn 
tới công tác bảo hộ công dân và các doanh nghiệp 
Việt Nam ở nước ngoài ; đặc biệt tăng cường công tác 
vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để 
những người Việt Nam ở nước ngoài về thăm, làm ăn 
kinh doanh ở trong nước, hoặc đóng góp dưới 
mọi hình thức cho sự nghiệp phát triển kinh tế của 
đất nước. Cì 
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NÂNG CAO HƠN NỬA... 


(Tiếp theo trang 6) 


đồng chí lập quy hoạch tổng thể xây dựng và phát 
triển đội ngũ những người làm công tác tư tưởng - 
văn hóa, có kế hoạch khoa học và thiết thực thực 
hiện nó, để trong 3 - 5 năm tới, Đảng có được một 
lực lượng kế cận tốt nhất, đủ sức gánh vác trách 
nhiệm nặng nề trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. 

Lúc này, đội ngũ làm công tác tư tưởng - văn 
hóa phải tổ chức và bôi dưỡng lực lượng, để tham 
gia tích cực, có hiệu quả trong tổng kết thực tiễn, 
nghiên cứu lý luận, góp phân làm rõ hơn những 
vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, đấu tranh sắc 
bén, có sức thuyết phục với những khuynh hướng 
tư tưởng sai trái, đồng thời nhạy cảm về chính trị 
và có tri thức, kinh nghiệm để tác chiến trên lĩnh 
vực tư tưởng - văn hóa trong hoạt động thường 
xuyên, hằng ngày. Toàn bộ hoạt động tư tưởng - 
văn hóa phải tập trung hướng về cơ sở, góp phần 
có hiệu quả vào giải quyết đúng đắn những vấn 
đề cấp thiết đang đặt ra ở cơ sở, tạo được sự 
chuyển biến thật sự về chất ở cơ sở, xây dựng 
được các phong trào cách mạng của quần chúng 
ở cơ sở, đặc biệt ở những vùng trọng điểm về 
chính trị, kinh tế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, 
vùng đặc biệt khó khăn... Cần tăng cường chất, 
lượng của thông tin hai chiều, tăng cường đối 
thoại, phát huy dân chủ ở cơ sở để nhân dân thể 
hiện nguyện vọng, quan điểm, đồng góp của 
mình vào toàn bộ các lĩnh vực của đời sống 
đất nước, tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, 
công chức. 

Trên đây là một số vấn đè tôi muốn trao đôi 
với các đồng chí nhằm góp phần nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa 
trong giai đoạn mới cua cách mạng nước ta. 

Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành 
xuất sắc trách nhiệm to lớn, nặng nề, xứng đáng 
là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận 
tư tướng - văn hóa của Đảng, của cách mạng 
nước ta. Cl 
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NHŨNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 
CỦA BỐN BÀI HỌC SAU 15 NĂM ĐỔI MỚI 


HÌN lại 15 năm đổi mới toàn diện, qua mỗi 
N»= đường lịch sử được ghi dấu bằng 

một Đại hội, Đảng ta đều nghiền ngẫm, 
rút kinh nghiệm qua những bài học, để tiếp tục đối 
mới, đẩy tới một bước sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội (CNXH) và bảo vệ Tổ quốc. Nếu 
Đại hội VI (1986), nêu lên bốn bài học, Đại 
hội VH (1991) năm bài học và Đại hội VIH (1996) 
sáu bài học thì lần này, Đại hội IX, kết luận rằng 
“những bài học đối mới do các Đại hội VI, VI, 
VII của Đảng nêu lên đến nay vẫn còn giá trị 
lớn”, trong đó nhân mạnh bốn bài học chủ yếu sau 
đây : một là, trong quá trình đôi mới phải kiên trì 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên 
nên tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hỗ Chí Minh ; hai !à, đổi mới phải dựa vào nhân 
dân, phù hợp và thực tiễn, luôn luôn sáng tạo ; 
ba là, đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại ; bốn là, đường lối đúng đắn của 
Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự 
nghiệp đôi mới. Có thể nói, đó là quá trình tìm tòi, 
thâu hóa và khẳng định những vấn đề cốt tử nhất, 
có ý nghĩa cơ bản và quan trọng nhất ; đồng thời, 
cũng chính là những quan điểm chỉ đạo tiến trình 
đổi mới thắng lợi 15 năm qua. 

Từ thực tiễn 15 năm đổi mới, trên cơ sở nghiền 
ngẫm bốn bài học của Đại hội IX trong những bài 
học qua các kỳ Đại hội của Đảng, nổi bật mấy vấn 
đề sau : 

Một : Nhận thức đúng đắn và đây đủ hơn về 
đất nước mình và về thời đại. 

Việt Nam bước vào thời kỳ quá độ xây dựng 
CNXH từ một xã hội vốn là thuộc địa nửa phong 
kiến, đã giành được độc lập và trải qua chế độ dân 
chủ nhân dân. Đó là một thực tế lịch sử mới mẻ 
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chưa đặt ra đối với C.Mác và cả V.I. Lê-nin. Nghĩa 
là, điêm xuất phát của Việt Nam còn thấp xa so 
với yêu cầu cần phải đạt của mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa (XHCN). Đó là nét đặc thù lớn nhất của 
bước quá độ lên CNXH, không qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa ở Việt Nam. Hơn nữa, lâu nay người ta 
thường quan niệm rằng, chỉ có xây dựng CNXH 
trong điều kiện hòa bình, nhưng Việt Nam thì trái 
lại, phải xây dựng CNXH ở miền Bắc trong điều 
kiện vẫn phải đồng thời làm cuộc chiến tranh giải 
phóng miền Nam. | 

Mặt khác, sau này dù trong điều kiện cả nước 
thống nhất, công cuộc xây dựng CNXH tiếp tục 
tiến hành trong bối cảnh hết sức đặc biệt : vừa bị 
bao vây cấm vận, vừa bị đe dọa bởi những mầm 
họa chiến tranh đủ loại ; vừa giải quyết gánh nặng 
do hậu quả mấy chục năm chiến tranh để lại, vừa 
phải đương đầu với những chắn động sâu sắc và to 
lớn của cuộc khủng hoảng và sụp đồ của các nước 
XHCN ở Liên Xô và Đông Âu... Trong khi đó, 
thực lực đất nước lại luôn tiềm tàng những khó 
khăn to lớn, với những mâu thuẫn gay gắt giữa 

“nhiệm vụ vĩ đại với sự nghèo nàn về văn hóa và 
vật chất”, “giữa tiền đề chính trị rất cao và trình độ 
dân trí còn thấp”. 

Do tất cả thực trạng đó, cộng với những sai lầm 
chủ quan của chúng ta trong quản lý, đất nước lâm 
vào một giai đoạn khó khăn, khủng hoảng kinh tế - 
xã hội trầm trọng, ngay từ cuối những năm 70 tới 
cuối những năm 80. Và một trong những đòi hỏi 
cơ bản và cấp bách đặt ra trước Đảng là phải đưa 
nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng, tạo ra 
bước phát triên mới trong một thời kỳ mới. 

Có thể nói, những nhiệm vụ mà công cuộc đổi 
mới phải trực tiếp giải quyết ở nước ta, thuộc 
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“trường hợp sinh đẻ đặc biệt khó khăn”, khiến cho 
bước quá độ gián tiếp của chúng ta “trở nên đau 
đớn hơn và lâu hơn”. Cuộc sinh thành và phát triển 
của CNXH ở nước ta, vì thế, có phần chông gai 
hơn, không phải là con đường thắng tắp, đầy hoa 
thơm cỏ lạ. 

Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng phải 
đối đầu với không ít nguy cơ, thách thức to lớn, 
thậm chí có ý nghĩa sinh tử : 

Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều 
nước trong khu vực và trên thế giới, do điểm xuất 
phát thấp, nhịp độ tăng trưởng chưa cao và chưa 
vững chắc, lại phải đi lên trong môi trường cạnh 
tranh quốc tế gay gắt, khốc liệt. 

Nguy cơ chệch hướng XHCN, nếu không khắc 
phục kịp thời những lệch lạc trong chủ trương, 
chính sách và chỉ đạo thực hiện. 

Nguy cơ về nạn tham những và quan liêu, 
sự suy thoái về phẩm chất đạo đức trong một bộ 
phận cán bộ, đảng viên ; về những tệ nạn khác : 
như ma túy, buôn lậu... có chiều hướng ngày càng 
. 81a tăng. 

Nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực 
thù địch. 

Đó thực sự là những nguy cơ liên kết biện 
chứng, đan xen và tác động lân nhau, thường 
xuyên đe dọa sự sống còn của Đảng và của chế độ 
chúng ta. 

Mặc dù vậy, trên hành trình đổi mới đất nước 
theo định hướng XHCN, Việt Nam cũng đang 
đứng trước những vận hội mới, những thuận lợi 
khá cơ bản. 

-_ Việt Nam xây dựng xã hội XHCN trong một 
không gian mới, có thể coi là không gian tương 
đối hòa bình của thế giới hiện nay rất thuận lợi cho 
việc đối thoại và hợp tác tuy vẫn hàm chứa nhiều 
bất trắc. Thế giới đang nổi bật lên những xu hướng 
mới : Đa cực hóa trật tự thế giới, liên kết khu vực ; 
xu hướng các dân tộc nâng cao ý thức độc lập tự 
chủ. tự lực tự cường, vừa hợp tác vừa đấu tranh ; 
xu hướng thế giới ngày càng đi sâu vào quá trình 
quốc tế hóa và toàn câu hóa nhiều mặt, nhất đà về 
kinh tế, sự phát triển của kinh tế tri thức cả về quy 
mô và tính chất kéo theo sự phân công mới và hợp 
tác mới ; và sự phục hồi và phát triển của phong 
trào cộng sản ở các nước, sau cơn khủng hoảng 
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của CNXH đặc biệt là Liên Xô và Đông Âu. 
Việt Nam cũng đang đi lên trong một bối cảnh 
mới của đời sống khu vực năng động và phát triển, 
mặc dù vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây 
ra mất ôn định. Tiến lên trong không gian mới, xu 
hướng mới và bối cảnh mới đó, Việt Nam đang có 
một vị thế mới và tương quan mới trong các quan 
hệ với cộng đông thế giới và khu vực. 

Hai : Kiên định lập trường nguyên tắc 
XHCN và đổi mới sáng tạo. 

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn 
về đất nước và thời đại, Đảng ta kiên định lấy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nên tẳng tư tưởng, kim chỉ nam của sự nghiệp cách 
mạng, vì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Nói 
cách khác, giữ vững định hướng XHCN là một 
nguyên tắc của công cuộc đổi mới, mà thực chất là 
kiên trì sự lựa chọn con đường phát triển XHCN, 
gắn liền độc lập dân tộc với CNXH của cách mạng 
nước ta, trên cơ sở chủ nghĩa Mắc - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

Nhưng, xử lý như thế nào mối quan hệ giữa 
kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh và đổi mới sáng tạo, vì CNXH trong 
điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam ? Thực tế cho 
thấy, việc khắc phục những yếu kém, khuyết điêm 
có thể trở nên mất phương hướng, thậm chí chuốc 
lấy hậu quả nặng nề, nếu không đủ bản lĩnh chính 
trị vững vàng, như nhiều nước XHCN đã từng 
không đủ sức vượt qua khi tiến hành cải tổ. 

Trước hết, kiên định, chính là giữ vững, kế 
thừa, bảo vệ các nguyên tắc và phương pháp 
luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh - những nguyên tắc đã trở thành 
chân lý phổ biến có giá trị bền vững ; đồng thời, 
nghiên cứu và sáng tao giải quyết những vấn đề cụ 
thể trên cơ sở phương pháp luận mác xít và xuất 
phát từ thực tế đất nước. Phải không ngừng điều 
chỉnh, bổ sung, phát triển kho tàng lý luận mác xít 
bởi những kinh nghiệm và tri thức mới. Như vậy, 
kế thừa, bảo vệ và phát triển không phải là làm xơ 
cứng, triệt tiêu sức sống và làm trì trệ lý luận 
mác xít, lại càng không có ý nghĩa là tùy tiện làm 
biến dạng nó, gò theo ý muốn chủ quan và tước bỏ 
ở nó vũ khí phê phán, tách rời nó khỏi mảnh đất 
hiện thực thời đại và điều kiện cụ thể nước ta. 


3] 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vàe cuệc sống 


Đổi mới sáng tạo xuất phát và dựa trên sự kiên 
định ấy. Tức là, đôi mới, trước hết là đổi mới tư 
duy, phải nhằm trở lại nhận thức một cách đúng 
đắn những nguyên lý của lý luận mác xít, nhưng 
không giáo điều và càng không xét lại, mà vận 
dụng nó một cách sáng tạo, linh hoạt phù hợp với 
bối cảnh cụ thể của đất nước, làm cho nó có sức 
sống mới trong thực tiễn xây dựng CNXH ở nước 
ta. Cùng một hình thái kinh tế xã hội nhưng không 


hê có hai nước giông nhau - đó là cuộc sông. 


Chúng ta học C.Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin 
nhưng phải tìm những giải pháp cụ thể cho cách 
mạng nước ta. Do đó, đổi mới tuyệt nhiên không 
phải là thay đổi mục tiêu XHCN, xa rời các quan 
điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng CNXH mà là 
xuất phát từ những quan niệm mác xít để hành 
động một cách đúng đắn theo mục tiêu gắn liền 
độc lập dân tộc với CNXH. Nói một cách hình 
ảnh, đôi mới chính là một tiến trình thúc đầy sự 
phát triên độc lập của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở 
trên mảnh đất hiện thực Việt Nam một cách sáng 
tạo, phù hợp và hiệu quả, chứ không phải là sự 
giáo điều, rập khuôn hay thực dụng và cơ hội. 

Nhìn lại 5 năm đổi mới kể từ Đại hội VỊ, tại 
Đại hội VII năm 1991, Đẳng chỉ rõ : “Kiên trì chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là vẫn đề có tính nguyên tắc số 
một đối với Đảng ta. Trung thành với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin có nghĩa là nắm vững bản chất cách 
mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
vận dụng một cách đúng đắn, thích hợp với điều 
kiện nước ta, góp phân phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin một cách sáng tạo” °, Rõ Tàng, không thê 
có đối mới sáng tạo nếu không xuất phát từ sự kiên 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Và đến lượt nó, sự kiên định, sẽ trở nên mất 
hết ý nghĩa, rơi vào chung chung, trừu tượng nếu 
không có sự đôi mới cụ thể và sáng tạo. Công cuộc 
xây dựng CNXH và bảo vệ Tô quốc Việt Nam 
hiện nay chính là kết quả và là sự thể hiện hết sức 
sinh động và thuyết phục về sự kết hợp những 
phâm chất đó. Đó cũng chính là nguôn gốc, là cơ 
sở quyết định quá trình hoạch định đường lối để 
Việt Nam từng bước đôi mới thắng lợi. 

Ba : Mục tiêu, hướng đi chỉ có một nhưng 
hình thức, bước đi phải đa dạng và biện pháp 
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phải phong phú, cụ thể; coi trọng tổng kết thực 
tiễn và phát triển lý luận ; phải xuất phát từ 
nhân dân và dựa hắn vào nhân dân. 

Từ sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã hoạch định ngày 
càng rõ đường lối đổi mới đúng đắn, xuất phát từ 
thực tiễn đất nước và phù hợp với thời đại. Nói 
cách khác, qua độc lập, sáng tạo trong đường lối 
đôi mới và kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn 
liền với CNXH, tham khảo một cách chọn lọc 
kinh nghiệm của các nước, Việt Nam đã tìm thấy 
hướng vượt qua thử thách hiểm nghèo, đưa đất 
nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
tạo nên bước phát triên mới. Trong mọi hoàn cảnh, 
trước mọi khó khăn, Đảng ta luôn giữ vững quan 
điểm chủ đạo : Đổi mới không phải là thay đối 
mục tiêu XHCN mà là quan niệm đúng đắn hơn về 
CNXH và thực hiện mục tiêu ấy bằng những hình 
thức, bước đi và biện pháp phù hợp. Chính bởi 
vậy, các giải pháp đổi mới ở Việt Nam thể hiện hết 
sức rõ đặc điêm Việt Nam, mang tính hệ thống khá 
chặt chế, phù hợp và hiệu quả với bước đi và cách 
làm không chủ quan, nóng vội, nhưng cũng không 
do dự, cầu toàn, nhất là không ảo tưởng vào một 
mô thức tiên nghiệm hay sẵn có nào. 

Bắt tay vào công cuộc đôi mới, Đảng ta xác 
định, cần xử lý đúng đắn các mối quan hệ rường cột 
hữu cơ giữa đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị và 
đôi mới xã hội. Đảng ta ý thức rất rõ rằng, các quá 
trình này phải được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ 
nhưng trong lộ trình triển khai cụ thê, cần có bước 
đi phù hợp. Khởi động công cuộc đôi mới, Đảng ta 
mở khâu đột phá đổi mới tư duy, trước hết là tư duy 
kinh tế. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng 
gay gắt, việc giải quyết những vấn đề kinh tế được 
coi là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, lấy đổi mới 
kinh tế là trọng tâm nhằm trực tiếp khắc phục 
khủng hoảng kinh tế, tạo tiền đề vật chất để ôn định 
chính trị, xã hội. Và trên cơ sở những đòi hỏi của 
sự phát triên nên kinh tế, xã hội, phải đồng thời 
từng bước tiến hành đổi mới trong lĩnh vực chính 
trị một cách thận trọng và phù hợp, trước hết là đối 
mới hình thức tô chức, nội dung và phương thức 
hoạt động của hệ thống chính trị, xã hội nước ta. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VII, NXB Sự 
thật, Hà Nội, 1991, tr 127 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống 


Cứ như thế, qua mỗi giai đoạn, ở từng chặng 
đường, trên mỗi phương diện, Đảng ta hết sức chủ 
động vừa nắm chắc quy luật vừa xuất phát từ yêu 
câu đất nước và dựa vào nhân dân, để lãnh đạo tiến 
hành công cuộc đổi mới. Điều đặc biệt nhấn mạnh 
là, Đảng ta hết sức coi trọng gắn chặt việc nghiên 
cứu lý luận với tổng kết thực tiễn đổi mới nhằm bổ 
sung, điều chỉnh kịp thời đường lối đôi mới, đưa 
đất nước phát triển đúng hướng và đạt hiệu quả 
cao. Thực tiễn cho thấy, ở những lúc khó khăn 
nhất, nếu càng kiên định mục tiêu XHCN càng 
bám sát cuộc sống, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của 
cơ sở và nhân dân thì chúng ta càng độc lập và 
sáng tao trong việc tìm tồi, hoạch định đúng đắn 
những hình thức, phương pháp, bước đi giải quyết 
những nhiệm vụ của . công cuộc đôi mới xây dựng 
CNXH và bảo vệ Tô quốc. 

Nhìn lại quá trình 15 năm đổi mới, càng thấy 
rõ việc kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp 
thu tinh hoa của nhân loại, sử dụng một cách chọn 
lọc mọi thành tựu và kinh nghiệm của thế giới trở 
thành một nhân tố có ý nghĩa rất quan trọng. Đôi 
mới, đó là kết quả tất yếu của sự hòa quyện giữa 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với 
đòi hỏi bức bách của thực tiễn phát triển đất nước 
đặt trên cơ sở những di sản truyền thống quý giá 
của dân tộc, phù hợp với xu thế đi lên của thời đại. 
Trên thực tế, chúng ta hành động một cách thận 
trọng, đổi mới trên cơ sở bảo vệ, kế thừa và phát 
huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường 
khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên 
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông 
dân và tầng lớp trí thức do Đảng lãnh đạo, nhân 
lên sức mạnh nội sinh dân tộc và những thành tựu 
mà cách mạng đã giành được. 

Bốn : Độc lập, tự cường và hội nhập hiệu 
quả là động lực quan trọng góp phần đưa Việt 
Nam vững vàng tiến lên CNXH. 

CNXH không phải là một thế giới tôn tại biệt 
lập, khép kín. Một đất nước phồn thịnh và phát 
triển không thể đi bằng một chân khập khiếng. Sự 
nghiệp đổi mới của Việt Nam không chỉ xuất phát 
từ đòi hỏi của đất nước, mà còn là sự đáp lại yêu 
cầu bức bách về phát triển trong thời đại mới. Cho 
nên, mở rộng không ngừng quan hệ đối ngoại, hội 
nhập với thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập và 
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phát triển đi đôi với giữ vững độc lập, tự chủ, tự 
cường giữ vững bản sắc và những truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc trở nên tất yếu, như hai cái cánh 
của một con chim đẩy tới công cuộc đổi mới. Sức 
mạnh nội sinh của đất nước sẽ trở nên nhỏ hẹp, 
cục bộ và khiếm khuyết, nếu thiếu sự bổ sung, 
hoàn chỉnh có tính tông lực bởi sức mạnh thời đại. 
Nhưng, nếu không có sức mạnh của dân tộc độc 
lập, tự chủ, tự cường thì khó có thể có sự hội nhập 
chủ động với cộng đồng quốc tế một cách đúng 
hướng và hiệu quả ; và ngược lại, để hội nhập một 
cách chủ động, không để đánh mất mình hay hòa 
tan mình vào cuộc hội nhập thì không thể không 
giữ vững độc lập, tự chủ, tự cường. 

Chính từ nhận thức rõ và chuẩn bị điều kiện đề 
hành động như vậy, nên 15 năm đổi mới, chúng ta 
đã không ngừng mở rộng quan hệ ngoại giao một 
cách chủ động và trong tỉnh thần cởi mở với tất cả 
các nước trên thế giới, trên nhiều mặt kinh tế, khoa 
học, công nghệ, văn hóa nghệ thuật, trực diện phá 
bỏ thế bị DaO vây, cô lập, câm vận, cải thiện quan 
hệ quốc tế, tham gia chủ động và tích cực vào đời 
sống của cộng đồng thế giới, nâng cao vị trí của 
đất nước trên trường quốc tế, tạo đà thuận lợi cho 
công cuộc đổi mới xây dựng CNXH và bảo vệ Tô 
quốc. Chính từ đây, Việt Nam nhìn thấy rõ hơn 
những bước đi, những biện pháp nhằm khắc phục 
cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, xây dựng xã 
hội XHCN phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt 
Nam và xu thế phát triển của thế giới. 

Và cũng chính qua đây, đã cho thấy một cách 
thuyết phục sự gắn bó mật thiết giữa độc lập dân 
tộc và CNXH ; độc lập dân tộc là điều kiện tiên 
quyết để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở bảo 
đảm vững chắc cho độc lập dân tộc trong Xu thế 
toàn cầu hóa ngày càng tăng và tiềm tàng vừa 
những thời cơ vừa những nguy cơ của thế giới 
hôm nay. 

Cuối cùng : Giữ vững và phát huy vai trò 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Giữ vững và nâng cao sự lãnh đạo của Đảng 
là một biểu hiện cơ bản nhất, nổi bật nhất và 
tập trung nhất của sự kiên định con đường đi lên 
CNXH. 


(Xem tiếp trang 44) 
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H1, LÍ.VH VvLVHÓA VIỆT.VĐ1UM 
TR.O.VG XU THẾ T0.Ì.V ÂU HÓ.4 


ĂN hóa Việt Nam hun đúc nên tâm hồn, 

khí phách, bản lĩnh Việt Nam trong quá 

trình dựng nước và giữ nước, mà nền tảng 
của nó là hệ giá trị tinh thần bền vững, chìm sâu 
vào các lớp văn hóa. Bản lĩnh của một dân tộc là 
phẩm chất tự quyết định một cách độc lập thái độ, 
hành động của mình, không vì áp bức bên ngoài 
mà thay đổi thái độ, quan điểm, hành động. Bản 
lĩnh Việt Nam được thể hiện ở nhiều lĩnh VỰC, 
nhưng vùng hội tụ đậm đặc nhất ở đời sống tinh 
thần, ở bình diện văn hiến. 

Để tiếp cận với vấn đề giá trị truyền thống 
Việt Nam và những thách thức của toàn câu 
hóa, xin nêu mấy nội dung mà theo chúng tôi, còn 
có những tồn tại thách thức về mặt thực tiễn, còn 
những nhận thức khác biệt về mặt lý luận. Lại nữa, 
khi mà khái niệm toàn cầu hóa càng trở nên thông 
dụng, thi nó cũng gặp phải sự mơ hồ, hiện tượng 
nghịch lý, mơ hồ nhất là trong các lĩnh vực nhạy 
cảm của văn hóa. Các chuyên gia Ở các lĩnh vực 
"g tế, công nghiệp thông tin, truyền thông điện 

.. là những người đầu tiên đề cập đến toàn cầu 
„4 và đưa ra một lý thuyết về tính toàn cầu. Trên 
thực tế xu thế này có đưa lại một số thành tựu : sự 
hợp tác kinh tế quốc tế và khu vực, sự bùng nổ 
thông tin, vấn đề dân chủ hóa các sản phẩm thông 
tin đại chúng, v.v.. Nhưng nguy cơ san bằng, đồng 
nhất hóa các chuẩn mực, các hệ giá trị của môi dân 
tộc mà loài người đang e ngại một “nấu hình văn 
hóa đông phục” là có thật. Những khuynh hướng 
ngạo mạn, coi thường nhân tố dân tộc, đề cao thế 
ØIỚớI một cực, tâng bốc sức mạnh quân sự, quyền 
lực kinh tế của Mỹ để đi đến khăng định một “nên 
văn hóa có thiên hướng toàn thế giới”, một lối 
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sống toàn cầu theo mô hình “thế giới Mỹ” là 
không thể chấp nhận được. 

Loài người đang cảnh giác ! Từ “Tuyên bỗ 
Mê-hi-cô vê chính sách văn hóa”(1982) đến “Hội 
nghị liên chính phủ vê chính sách văn hóa vì sự 
phát triên” (Stốc- khôm 1998), từ cuộc Hội thảo 
quôc tế “Toàn cầu hóa và việc xây dựng các bản 
Sắc cộng đông” (Am-stec-dam, 1996) đến “Tuyên 
bố của Hội nghị Bộ trưởng văn hóa các nước 
không liên kết” (Cô-lôm-bô, 1997) v.v.. những 
nhà hoạt động văn hóa đều thừa nhận tính khác 
biệt và tính đa dạng của văn hóa các dân tộc. 
Hội nghị liên chính phủ và chính sách văn hóa ở 
Thụy Điền, ghi nhận 12 điểm cam kết, trong đó ở 
điểm thứ 11 nói rõ : Việc bảo vệ các nền văn hóa 
bản địa và khu vực bị đe dọa bởi quá trình toàn cầu 
hóa, không được biến các nền văn hóa thành các 
di tích và làm cho văn hóa bị tước đi sức sáng tạo 
của sự phát triển năng động của chính mình. Trong 
5 mục tiêu chính sách khuyến nghị với các chính 
phủ, Ở Mục tiêu l, điểm 7 nhấn mạnh : Hợp tác 
quôc tế và khu vực trong các hoạt động văn hóa 
nhằm vượt qua các thách thức của quá trình đô thị 
hóa, toàn cầu hóa và các thay đổi của khoa học 
công nghệ đang diễn ra. Xem vậy mới biết việc 
khơi dậy những giá trị truyền thống, phát huy 
chúng nhằm đối lập với những phản giá trị, phân 
biệt những giá trị thật và giá trị mạo nhận là vô 
cùng cập bách, để sau cùng xây dựng một hệ giá 
trị chuẩn trước thực trạng rối loạn giá trị, chuyến 
đôi giá trị do sự ảnh hướng của xu thế toàn cầu hóa 
gây nên. Người ta nói toàn cầu hóa là con dao hai 
lưỡi, quả không sai. 


*GS, TS 


Nghiên cưu - Praoe đối 


Bản sắc dân tộc và hội nhập thế giới là một nội 
dung rất rộng, mang tính lịch sử. Ở mỗi giai đoạn 
lịch sử khác nhau có những bồ sung khác nhau, để 
phù hợp với xu thế phát triển và phép biện chứng 
giữa hai phạm trù nói trên. Bài này chỉ nói thêm 
hai điều. Một là, giữ gìn và phát huy các giá trị dân 
tộc đang đi vào đời sống từ chính sách vĩ mô cho 
đến công việc vi mô, nhất là vào 15 năm đôi mới. 


Chính sách văn hóa bao giờ cũng là một thực thể 


động. Làm thế nào để xác định hướng cân và đủ 
cho hoạt động văn hóa hôm nay ? Khi đề cập đến 
cấu trúc ba giai đoạn của văn hóa dân tộc : giai 
đoạn cấu trúc ổn định ; giai đoạn giải cấu trúc 
và giai đoạn tái cấu trúc, cần tính đến điểm xuất 
phát, tính bền vững của các giá trị, đồng thời phải 
có tầm nhìn văn hóa khoáng đạt và tính cởi mở để 
hội nhập và giao lưu. Hiện nay trong quá trình 
xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân 
tộc, nền văn hóa chúng ta đang ở giai đoạn hai : 
sự khơi dậy của những giá trị truyền thống song 
hành với sự tiếp biến các dòng chảy văn hóa ngoại 
lai ; mục tiêu định hướng Chân, Thiện, Mỹ trong 
sáng tạo văn hóa vấp phải sự tác động tiêu cực của 
cơ chế thị trường vào lối sống, lối suy nghĩ, cách 
làm ăn... 

Vì vậy, cần ý thức sớm sự chuyển hóa giữa các 
mặt đối lập trong hoạt động văn hóa : giữa bảo tôn 
văn hóa dân tộc và giao lưu ; giữa bản sắc dân tộc 
và yếu tố lạ ; giữa cái được và cái mất ; giữa tính 
định hướng và tình trạng hỗn độn của thị trường, 
nhất là thị trường văn hóa v.V.. ; cần khắc phục 
phương châm nặng về nhận, nhẹ về cho ; chỉ chú 
ỹ tới một số nước thuận g1aO lưu, nuôi hy vọng chỉ 
muốn được mà không muôn mắt, chi thấy cát hay 
của người mà không thấy cái đở, cái không phù 
hợp với ta. Từ nhiều năm nay, công việc khai thác, 
bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống đã có 
nhiều thành tựu lớn và đang .ã vào đời sông một 
cách sôi động. Nhưng do sự yếu kém về tri thức 
quản lý, thiếu cơ chế đấu tranh chống phục cô nệ 
cô, gây nên làn sóng tự phát ô ạt của một bộ phận 
dân chúng đối xử thô bạo đối với đi sản văn hóa 
dân tộc. C. Mác đã cảnh báo răng : Văn hóa, nếu 
như nó phát triển một cách tự phát thì sẽ để lại 
phía sau một hoang mạc. Kết quả là lễ hội bị 
thương mại hóa, chùa miếu trở thành nơi trú ẩn 
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của những thân phận mê si, cuồng tín, đồ cổ quý 
giá hàng trăm năm trở thành hàng hóa của bọn bất 
lương v.v... 

Hai là, trong quá trình giao lưu, việc tiếp thu 
tinh hoa văn hóa của thế giới cần lưu ý : ưu tiên 
những tinh hoa phù hợp với tâm lý, thị hiếu của 
đại đa số dân chúng, tập quán của dân tộc ta. 
Không vậy, thì có khi lợi bất cập hại. Đọc một vài 
tiểu thuyết thuộc khuynh hướng hiện thực huyền 
ao ở châu Mỹ, loại sách kinh dị của Stephen King 
của Edgar Poe (Mỹ) không phải ai ai cũng tiếp 
nhận một cách có lợi hoặc phân biệt cái hay và 
điều cần tránh như các nhà nghiên cứu. Làm công 
tác văn hóa mà không nghĩ tới điểm xuất phát, mặt 
bằng dân trí của số đông là nông dân, người buôn 
bán nhỏ là dễ phiêu lưu, xa thực tế. Có lần, trong 
một cuộc hội thảo bàn về chống văn hóa độc hại, 
nhiều nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa đã nêu 
một thực trạng : hiện nay số đông các nhân viên 
hải quan, thuế, công an biên phòng... các cửa 
khẩu không phải ai cũng phân biệt được tranh của 
các danh họa thời kỳ Phục hưng, tranh - tượng của 
Rô-đanh, tranh vẽ đề tài phụ nữ của họa sĩ cộng 
sản ]-ta-li-a Gút-tu-dô với tranh lõa thể đang bày 
bán la liệt ở các chợ trời nhiều nước. Đấu tranh 
chống sự xâm nhập của các loại văn hóa độc hại 
mà thiếu tri thức về đối tượng, thiếu bản lĩnh nghề 
nghiệp, nhất là thiếu cơ chế đồng bộ thì cuộc đấu 
tranh sẽ vô hiệu. 

Khảo sát văn hóa Việt Nam từ cổ đại cho đến 
hiện đại, từ văn hóa dân gian cho đến văn hóa bác 
học, ta thấy ba đặc trưng nối bật : Dân tộc, hiện 
đại, nhân văn được phản ánh ở mức độ đậm - nhạt 
khác nhau và tương đối ốn định qua các thời đại. 
Duy chỉ có vai trò của cá nhân và phẩm chất dân 
chủ là những phạm trù còn mờ nhạt, đó là những 
nội dung cân được bàn luận. Vì sao vậy ? Văn hóa 
nước ta từ cô đại cho đến nay gắn chặt với thể chế 
chính trị. Nước không độc lập hay bị thống trị thì 
còn có thể nói gì đến văn hóa ? Vấn đề tôn tại hay 
không tôn tại được đây lên hàng đầu rồi mới nói 
đến tôn tại như thế nào ? Tính cộng sinh, cộng cảm 
Cao của cộng đông làng xã là biêu hiện xu thế hợp 
quần, đoàn kết, tôn trọng con người ; còn cá nhân, 
cá tính đối với văn nhân kẻ sĩ là khó hiểu và không 
phô biến. Một trong nhiều giá trị hạt nhân của 
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truyền thống Việt Nam là tôn trọng người có đức 
độ, tài năng, ngưỡng mộ các bậc danh nho hiền tài, 
hiền triết mà phẩm chất nối bật của họ là chữ 
Nhân, “nhân tâm thế đạo”. Khi tiếp cận văn hóa 
bốn phương không nên dùng khuôn thước văn hóa 
“cá nhân” , “dân chủ” của một nước nào đó để đo 
đếm giá trị truyền thống, đó là việc quy chiếu áp 
đặt ít có hiệu quả. 

Về gia đình Việt Nam trong xu thế toàn cầu 
hóa, có hai điều cần chú trọng : 

Một là, thực trạng đánh mất thói quen đọc sách 
ở một bộ phận lớn thanh thiếu niên. Suốt ngày các 
em dán mắt vào màn ảnh nhỏ, vi-đi-ô, chơi trò 
chơi điện tử. Văn hóa nghe - nhìn đang lấn át văn 
hóa đọc. Làm thế nào để trả lại chức năng giáo dục 
của các sản phẩm văn hóa cho lớp trẻ ? Dùng 
truyền hình để giới thiệu sách, nhất là sách văn 
nghệ. Chương trình Télé 5 của Đài Truyền hình 
Pháp là một ví dụ về phục hưng văn hóa đọc. Ở 
Xin-ga-po, Chính phủ cảnh giác cao độ trước ảnh 
hưởng xấu của văn hóa phương Tây, cho rằng 
thanh thiếu niên là những người bị hại nhiều nhất 
về tư tưởng và lối sống sa đọa do ấn phẩm băng 
hình phương Tây mang lại. Ngay cả bộ phim 
Trung Quốc Cao lương đỏ cũng chỉ được phép 
chiếu khi đã cắt bớt một số cảnh. Khẩu hiệu “Già 
có nuôi, trẻ có dạy” được coi là tín điều xã hội của 
Xin-ga-po nhằm duy trì sự bền vững của quan hệ 
gia đình. 

Hai là, ở nước ta không có hiện tượng tan rã gia 
đình, không có “lối sống gia đình không có hạt 
nhân” như ở phương Tây, nhưng lại có sự khủng 
hoảng giữa các thế hệ (Ông bà, cha mẹ, con cháu) 
có thê dẫn gia đình đến chỗ thiếu ổn định. Vấn đề 
gia phong, gia lễ bị chi phối bởi nhiều nhân tố : 
kinh tế, lối sống, chất lượng sống, vấn đề công 
danh, mưu sinh lập nghiệp, thị hiếu... Có sự mâu 
thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, đồng 
thời có những phương thức giải quyết thấu lý đạt 
tình, có sức thuyết phục, làm gương cho con cháu 
noi theo, có thê bắt đầu bằng việc giáo dục cho các 
bậc làm cha, làm mẹ. C. Mác nói : Những người 
giáo dục cũng cần được giáo dục ; thương yêu, tôn 
trọng, phê phán, nhắc nhớ, răn đe là cần thiết, 
nhưng tuyệt đối không nên dùng bạo lực, lăng 
nhục đối với trẻ em. 
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Nói tỉnh thân cộng đông phải nói đến một bộ 
phận đồng bào định cư ở nước ngoài. Báo cáo 
Chính trị tại Đại hội lần thứ IX của Đảng coi : 
Đông bào định cư ở nước ngoài là bộ phận không 
tách rời với cộng đông dân tộc. Đây vừa là lôgích 
lịch sử, vừa là tình cảm lớn của Tổ quốc đối với 
kiều dân bắt nguồn từ chữ Nghĩa - Nghĩa đông 
bào. Trong số vài ba triệu người ở khắp năm châu 
lục tại bảy mươi nước, Đảng và Nhà nước ta đã 
ban hành nhiêu chính sách để quan tâm tới tất cả. 
Hiện nay cần đặc biệt lưu ý là thế hệ trẻ sinh sau 
1975 với mấy lẽ : đối với các em quê hương Việt 
Nam trong tâm tưởng chỉ còn tượng trưng qua lời 
kể của người lớn ; Tổ quốc Việt Nam không hoàn 
toàn là động lực thiêng liêng ; nhu cầu nói tiếng 
Việt, học . chữ quôc ngữ đang là bức bách ; nguyện 
vọng muốn đóng góp cho đất nước ở các lĩnh VỰC 
tin học, kỹ thuật, quản lý doanh nghiệp là rất lớn ; 
một số cá nhân thành đạt có vốn trên 100 triệu USD 
ngày càng tăng. Trong lĩnh vực văn hóa - nghệ 
thuật cũng nôi lên nhiều nghệ sĩ tên tuổi : một ngôi 
sao múa ba-lê Pháp như Eric Vũ An (cháu nội của 
láo nghệ sĩ Võ An Ninh), một Marie Xinh Nguyên 
(sống ở Ca-li-phooc-ni-a) được hãng quảng cáo 
mỹ phẩm Mỹ chọn làm “người đẹp không thể nào 
quên” +' và hàng trăm nghệ sĩ trẻ khác đều là thành 
viên của cộng đông người Việt ở nước ngoài. 

Hòa bình là một giá trị lớn, lâu đời, bên vững 
của văn hóa Việt Nam. Tinh thân đó lan tỏa, thấm 
đẫm trong thơ văn Nguyễn Trãi, trong Bình Ngô 
Đại cáo. Nước Đại Việt là nước văn hiến, chưa 
bao giờ gây sự với ai, nhưng hễ giặc đến thì từ vua 
đến dân đều sẵn “trí phục thù, thức ngủ chẳng 
quên”. Vậy mà khi giặc kiệt đường chờ chết bó tay 
thì chỉ dùng mưu “tâm công”, không chiến mà 
cũng thắng. Và mục đích cao nhất của cuộc 
kháng chiến chống giặc Minh là cốt “để mở 
nên thái bình muôn thuở” %', Còn chính sách an 
dân, thì được thể hiện trong việc đặt lễ nhạc. 
Nguyễn Trãi thưa với vua : “Thời loạn thì dùng võ, 
thời bình thì dùng văn... Hòa bình là gốc của nhạc...”. 


(Xem tiếp trang 50) 


(1) Dẫn theo : TS. Nguyễn Phúc : Văn hóa phát triển và con 
người Việt Nam. Nxb TP. Ho Chí Minh, 2000, tr 205 
(2) Nguyễn Trãi : Thơ và đời, Nxb Văn học, 1997, tr 242 ; 249 
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NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 


TRƯỚC THÁCH THỨC 


CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ 


LƯƠNG VĂN TƯ ° 


RONG hơn một thập kỷ qua, chúng ta đã có 
| cơ hội chứng kiến sự phát triển nhanh chóng 
của nông nghiệp thế giới. Xét từ góc độ sản 
xuất, nhờ sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật mà sản 
lượng nông sản trên quy mô toàn thế giới không 
ngừng tăng lên. Tuy nhiên, sự phát triển của nông 
nghiệp thế giới không đông đều và có sự khác biệt 
đáng kể giữa các nước phát triển và các nước đang 
phát triển, cũng như giữa các châu lục. Từ góc độ 
thương mại, cùng với sự ra đời của Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO), thương mại đối với nông sản 
đã được đưa vào khuôn khổ luật pháp quốc tế chặt 
chẽ. Trên 140 nước thành viên WTO (tính đến tháng 
3- 2001) đã đồng ý ý xóa bỏ các hàng rào phi thuế 
quan, cắt giảm các hỗ trợ trong nông nghiệp mang 
tính bóp mêo thương mại, cắt giảm tiến tới xóa bỏ 
trợ cấp xuất khẩu. Hy vọng rằng một môi trường 
thương mại quốc tế bình đăng hơn sẽ mang lại những 
cơ hội mới cho các nước đang phát triển xuất khẩu 
nông sản. 

Ở nước ta, tuy sản xuất nông nghiệp chỉ đóng 
góp xấp xi 25% GDP, nhưng lại chiếm tới 70% lực 
lượng lao động. Điêu này cho thấy mỗi chủ trương, 
chính sách liên quan đến nông nghiệp, đặc biệt là 
các chủ trương, chính sách về hội nhập kinh tế hiện 
nay sẽ có tác động rất lớn đến đời sống của đông đảo 
nhân dân. Điều đáng lưu ý là hội nhập kinh tế quốc 
tế sẽ giúp chúng ta có cơ hội “làm ăn” bình đẳng hơn 
theo các “luật chơi” chung của quốc tế hiện nay, 
giúp cho hàng nông sản Việt Nam có cơ hội tiếp cận 
thị trường toàn cầu dễ dàng và thuận lợi hơn. Nhưng 
mặt khác, các đối tác thương mại cũng đòi hỏi chúng 
ta phải mở cửa thị trường không có sự phân biệt 
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đối xử với họ và hàng hóa của họ. Hơn 
thế nữa, những nhượng bộ của chúng ta 
phải được luật hóa thông qua các cam 
kết quốc tế. Chính sách phát triển nông 
nghiệp dài hạn, vì thế, phải cân nhắc 
đầy đủ tới các cam kết quốc tế mà Việt 
Nam đã ký kết, hoặc sẽ ký kết. 

Lệ trình đã cam kết 

Trong khuôn khổ mậu dịch tự 
do (AFTA), Việt Nam cam kết tới 
năm 2003, thuế suất thuế nhập khẩu với tất cả các 
mặt hàng không vượt quá 20%, đồng thời các hạn 
chế định lượng phải bị loại bỏ. Tới năm 2006, thuế 
suất không được vượt quá 5%. Tuy nhiên, 51 nông 
sản thuộc Danh mục nông sản chưa chế biến nhạy 
cảm (SEL) như gà giống, gạo, cam, quýt, chanh, 
bưởi, đường v.v... có thời hạn cắt giảm thuế quan và 
hàng rào phi thuế quan chậm hơn, trong đó đáng chú 
ý nhất là đường mía (2006), quả có múi, thịt và các . 
bộ phận nội tạng của gia cầm (2005). Tới năm 2013, 
thuế suất đối với toàn bộ các nông sản chưa chế biến 
thuộc danh mục SEL sẽ không vượt quá 5%, đồng 
thời mọi hàng rào phi thuế quan phải bãi bỏ. 
Việt Nam có thể cấm hoặc hạn chế nhập khâu 
các sản phâm có nguồn gốc từ nông sản thuộc 
Danh mục loại trừ hoàn toàn (GEL) bao gồm các 
loại côn êtilic nông độ dưới 80%, rượu mạnh, 
thuốc lá, xì gà và các chất thay thế có liên quan. 

Như vậy về tổng thể, từ năm 2006, nông sản đã 
qua chế biến của các thành viên AFTA có thể tiếp 
cận thị trường Việt Nam một cách khá dễ dàng, 
nhưng phải tới năm 2010 trở đi, nhiều nông sản chưa 
chế biến mới có thể tiếp thị trường nước ta không bị 
cẩn trở bởi các hàng rào phi thuế và thuế suất cao. 

Trong khi đó, các cam kết liên quan đến nông 
nghiệp của Hiệp định Thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ tuy có thời hạn thực hiện dài hơn nhưng lại 
bao trùm hầu hết các nhóm hàng nông sản. Đôi khi, 
mức tự do hóa trong cam kết này lại cao hơn so với 
Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung 
(CEFT) và AFTA. Cụ thể, nếu giả định Hiệp định 


* Thứ trưởng Bộ Thương mại 
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được phê chuẩn trong năm 2001 thì Việt Nam có thể 


duy trì biện pháp hạn chế định lượng nhập khẩu đối 
với nhiều nông sản nhập khẩu từ Hoa Kỳ tới khoảng 
năm 2006 như thịt trâu, bò, thịt gia cảm, sữa, kem, 
quả có múi (họ chanh), ngô, nhiều loại dầu thực vật, 
rau quả chế biến, cà phê chế biến, một số loại rượu 
và đồ uống có men, chế phẩm dùng làm thức ăn cho 
động vật nuôi. Riêng với đường tinh luyện có thể bị 
áp dụng biện pháp hạn chế định lượng tới năm 201 I, 
tương đương với mức cam kết trong CEFT/AFTA. 
Đông thời, trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 
2006, các doanh nghiệp của Hoa Kỷ chưa được phép 
kinh doanh nhập khẩu và phân phối động vật sống, 
lúa gạo, thuốc lá các loại. Việt Nam cũng chưa cam 
kết về thời hạn cho phép các công ty của Hoa Kỳ 
kinh doanh, phân phối bột mì, đường, rượu, bia. 
Thuế suất thuế nhập khâu đối với phần lớn nông sản 
trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 
thấp hơn so với thuế suất hiện tại và thông thường ở 
mức 20 - 40%, thuế suất đối với bia làm từ lúa mạch 
là 80%. 

Việt Nam cũng đã chấp thuận yêu cầu tự do hóa 
thương mại của IMF và WB theo hướng bỏ các hạn 
chế định lượng với AFTA trên cơ sở Quy chế Tối 
huệ quốc (MEN) vào năm 2003 đối với các nhóm 
hàng dầu thực vật, giấy các loại, bỏ đầu mối xuất 
khẩu gạo từ năm 2001. Đổi lại, Việt Nam có thể 
nâng thuế suất nhập khẩu để có thể không làm giảm 
mức bảo hộ sản xuất trong nước. 

Như vậy, trừ các nông sản thuộc GEL và SEL 
(đặc biệt là rượu và đường), từ năm 2003, nước ta 
không còn khả năng áp dụng các biện pháp hạn chế 
định lượng để bảo hộ cho các ngành sản xuất nông 
sản trong nước. 

Hiện nay, nước ta đang tích cực chuẩn bị phương 
án đàm phán gia nhập WTO. Cần phải mất vài năm 
đàm phán mới có thể đạt được những cam kết về 
điều kiện gia nhập mà cả Việt Nam và trên 140 thành 
viên WTO cùng thỏa mãn. 

Về thuế quan. Việt Nam có thể phải cam kết 
ràng buộc về thuế quan đối với tất cả các hàng nông 
sản. Thuế suất trung bình đơn giản tại thời điểm gia 
nhập đối với tất cả các hàng nông sản sẽ thấp 
hơn mức 25% hiện nay. Vài năm sau khi gia nhập, 
thuế suất trung bình đơn giản đó có thể còn thấp hơn. 
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Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, bạn đã 
giảm thuế suất này từ 36,2% (năm 1992) xuống còn 
17,4% (năm 1998) và dự kiến sẽ xuống 14,5% vào 
năm 2005. Chỉ có thê duy trì thuế suất nhập khẩu cao 
trên 40% cho một vài nông sản và sản phâm nông 
sản. Thuế suất với rượu bia, dầu thực vật, giấy hay 
nước khoáng sẽ không thể cao như hiện nay, thậm 
chí có thể còn thấp hơn nhiều. 

Về các hàng rào phi thuế quan. Tại thời điểm gia 
nhập, nước ta phải loại bỏ mọi biện pháp hạn chế 


định lượng như hạn ngạch hay giấy phép nhập khẩu 


nhăm hạn chế nhập khẩu. Có thể có những doanh 
nghiệp vẫn được chỉ định là đầu mối nhập khẩu một 
vài loại nông sản, nhưng những doanh nghiệp này 
không thể tùy tiện hạn chế nhập khẩu được. Hằng 
năm, nước ta phải thông báo với WTO về hoạt động 
của những doanh nghiệp này. Hơn thế nữa, các 
doanh nghiệp nước ngoài sẽ dần dần được phép tham 
gia kinh doanh phân phối các loại nông sản trên 
thị trường trong nước. Đáng lưu ý là biện pháp 
cấm nhập khẩu thuốc lá điếu hiện nay với lý do 
bảo vệ sức khỏe con người có thê phải xem xét lại 
cho phù hợp với nguyên tắc không phân biệt đối xử 
của WTO. 

Về hỗ trợ trong nước. Do ngân sách nhà nước có 
hạn nên hiện nay mức hỗ trợ trong nước của Việt 
Nam rất thấp và hầu như không gây ra sự bóp méo 
thương mại nào. Theo quy định của WTO, các nước 
thành viên đang phát triển chỉ được phép hỗ trợ cho 
một ngành nông nghiệp nào đó không quá 10% tông 
giá trị của ngành nông nghiệp đó. 

Về trợ cấp xuất khẩu. Việt Nam có thể phải cam 
kết không trợ cấp xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, do 
là một nước đang phát triển nên theo quy định của 
WTO, chúng ta vẫn có thể trợ cấp xuất khẩu nông 
sản trong các khâu liên quan đến vận tải, đóng gói 
hay tiếp thị. Đây là những hình thức trợ cấp mà cho 
đến nay nước ta vẫn chưa áp dụng nên cần được 
nghiên cứu kỹ trong thời gian tới. 

Về các biện pháp kiểm dịch động thực vật nuôi. 
Việt Nam phải cam kết tuân thủ hoàn toàn các quy 
định liên quan của WTO. Điều đó có nghĩa là ta rất 
khó có thê lợi dụng các biện pháp này để hạn chế 
nhập khẩu nông sản với mục tiêu bảo hộ sản xuất 
trong nước. 


Nghiên cứu - Yrae đôi 


Nông nghiệp Việt Nam dưới tác động của hội 
nhập 

Một điều dễ nhận thấy là những cam kết quốc tế 
của Việt Nam liên quan tới thương mại sẽ không chỉ 
tác động trực tiếp và mạnh mẽ tới một số ngành sản 
xuất nông nghiệp mà cả tới những người nông dân 
xưa nay chỉ sống nhờ vào việc cung cấp đầu vào cho 
các ngành sản xuất này. Người nông dân sẽ rất thụ 
động nếu như các nhà máy tiêu thụ sản phẩm của họ 
gặp phải khó khăn lớn, thậm chí đi đến phá sản do 
không có sự nghiên cứu cần thiết, không có kế hoạch 
điều chỉnh cơ cấu sản xuất và đầu tư thích hợp, xác 
định rõ mức độ cạnh tranh với nông sản nhập khẩu 
và cơ cấu thị trường trong từng thời kỳ,... Nhiều 
vùng nông thôn sẽ trở nên khó khăn hơn nếu không 
có sự chuyển đổi thích hợp. Chẳng hạn, chỉ sau vài 
năm nữa là dầu thực vật tinh chế dạng lỏng sẽ được 
tự do nhập khẩu vào Việt Nam với thuế suất khá 
thấp. Trong khi đó, việc sản xuất các mặt hàng này 
của ta lại phụ thuộc chủ yếu vào nguyên liệu nhập 
khẩu, giá thành sản phẩm sản xuất trong nước lại cao 
hơn hàng nhập khẩu gần 30%. Liệu khi không còn 
được bảo hộ, các doanh nghiệp sản xuất dầu thực vật 
trong nước có thể giữ được thị phân nội địa 90% như 
hiện nay không ¡ ? Hiện nay, ngành dầu thực vật đang 
có kế hoạch mở rộng khu Vực cung cấp nguyên liệu, 
trong khi đó, nguyên liệu dầu thô từ trước tới nay 
vẫn đang được nhập khâu khá tự do với mức thuế 
suất 5%. Câu hỏi đặt ra ở đây là khi các vùng nguyên 
liệu đã được xây dựng nhưng Nhà nước không thể 
nâng mức bảo hộ cho dầu nguyên liệu trong nước thi 
liệu các nhà sản xuất sẽ chọn dầu nguyên liệu trong 
nước hay dầu nguyên liệu nhập khâu với giá rẻ. 

Chương trình một triệu tấn mía đường tính đến 
năm 2000 đã đạt được những thành công lớn. 
Hiện nay, cả nước đã có một hệ thống 44 nhà máy 
đường hoạt động với tổng công suất chế biến trên 
78 000 tấn/ngày. Ngành mía đường cũng đã thu 
hút được trên 600 000 lao động nông thôn và trên 
300 000 lao động công nghiệp. Tuy nhiên, xét trên 
khía cạnh thương mại thì sản xuất đường của ta hiện 
nay chưa mang tính cạnh tranh. Giá đường sản xuất 
trong nước cao hơn giá đường của một số nước khác 
từ 1,5 đến 2 lần. Vậy cùng với hội nhập, nông dân 
trồng mía, các lò đường thủ công và các nhà máy 
đường sẽ phải đối mặt với đường nhập khẩu chất 
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lượng cao và giá thấp. Một thí dụ khác là ngành giấy, 
một ngành được bảo hộ bằng nhiều biện pháp như 
giấy phép nhập khẩu, giá nhập khẩu tối thiểu, thuế 
quan Ca0, sau vài năm nữa cũng phải đối. mặt trực 
tiếp với giấy nhập khâu chất lượng cao, giá rẻ. 
Không chỉ có các nhà máy giấy mà ngay cả những 
vùng rừng nguyên liệu cũng phải chịu ảnh nh lớn 
của tự do hóa thương mại. 

Khó khăn không chỉ đến với những người dân và 
nhà máy sản xuất các mặt hàng chưa có lợi thế cạnh 
tranh và được Nhà nước bảo hộ. Ngay cả đối với 
những người dân sản xuất lúa gạo, cà phê, hạt điều, 
hạt tiêu hay rau quả, những mặt hàng mà chúng ta đã 
đạt được những vị trí nhất định trên thị trường quốc 
tế cũng sẽ phải đương đầu với không ít khó khăn. 
Một thực tế là giá nông sản thô trên thị trường thế 
giới biến động rất mạnh. Giá gạo, cà phê, hạt điều 
gần đây liên tục giảm. Điều đó lý giải vì sao được 
mùa mà nông dân lại không phấn khởi. 

Khi giá nông sản nào đó có xu hướng tăng trên 
thị trường quốc tế, nông dân thường có xu hướng phá 
bỏ cây cũ, trồng loại cây mới được giá hơn. Người 
nông dân khó có thể tự bảo vệ mình trước sự biến 
động liên tục của giá cả quốc tế. Nhà nước, các 
ngành chế biến nông sản và bản thân nông dân đều 
có vai trò quan trọng trong việc tránh những tác động 
của quá trình toàn cầu hóa kinh tế đến những người 
nông dân trực tiếp sản xuất nông sản. 

Một số giải pháp ở tầm vĩ mô 

1. Các chính sách phát triển nông nghiệp nên 
hướng vào sản xuất những nông sản Việt Nam có lợi 
thế so sánh. 

Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt VỚI ¡ nông 
sản nhập khẩu chế biến cũng như chưa chế biến với 
chất lượng Cao Và giá tương đối rẻ sẽ khiến cho các 
nhà sản xuất trong nước mất dân thị phân VỚI ngay 
cả những, nông sản truyền thống và có, thị trường 
trong nước cho đến nay vân tương đối ổn định. 
Chắng hạn, cần phải tính nếu mở cửa thị trường hoàn 
toàn cho gạo nhập khẩu, khi đó gạo phẩm chất cao 
của Việt Nam có thể cạnh tranh với các loại gạo 
nhập khẩu tương tự của Thái Lan hay của Hoa Kỳ 
không ? Trong tương lai khi mức sống của một bộ 
phận đáng kể dân cư cao hơn nhiều so với hiện nay, 
người ta sẽ thích ăn cam của Ô-xtrây-li-a hay 
Hoa Kỳ hơn cam của Việt Nam. Nếu ngành 
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trồng cam của ta không thể cạnh t tranh được với cam 
nhập khẩu, do cam kết quốc tế, Chính phủ cũng 
không thể can thiệp bằng cách hạn chế định lượng 
hay tăng thuế suất cam nhập khẩu. Nghĩa là ta hầu 
như không có cơ hội để bảo hộ những ngành sản xuất 
nông nghiệp không có lợi thế so sánh trên quy mô 
toàn cầu. Rõ ràng khi những công cụ thương mại góp 
phần bảo hộ sản xuất cho một nông sản nào đó 
không còn, cách tồn tại và phát triển tốt nhất là phải 
phát triển những ngành có lợi thế so sánh hoặc ngay 
từ bây giờ chúng ta đã phải tạo ra cái so sánh đủ để 
tôn tại và phát triển. Đã đến lúc khi quy hoạch phát 
triển sản xuất nông nghiệp đài hạn phải cân nhắc kỹ 
càng hơn đền các cam kết quốc tê đê tránh đâu tư vào 
những lĩnh vực mà sau một số năm lại đòi phải bảo 
hộ. Chẳng hạn, kinh nghiệm phát triển ngành mía 
đường sẽ là bài học nâng cao đối với ngành trồng 
bông, chăn nuôi bò sữa. Và cũng nhờ đó, người nông 
dân có thể tránh được các rủi ro ; tập trung vào sản 
xuất một mặt hàng được bảo hộ nhưng sau đó lại 
không thể tiêu thụ được nếu Nhà nước dỡ bỏ các rào 
cần hàng nhập khẩu theo yêu cầu của các cam kết 
quốc tế. 

2. Coi trọng hơn nữa tới công nghiệp chế biến 
nông sản. 

Phát triển công nghiệp chế biến vừa tạo ra giá trị 
gia tăng cao, vừa tạo đầu ra ổn định hơn cho các 
ngành trồng trọt và chăn nuôi. Hơn nữa việc chế biến 
nông sản để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đang thay đổi 
của thế giới sẽ giúp ta giành được thị phần cho hàng 
hóa của mình trên thị trường quốc tế. Thí dụ như 
Thái Lan, kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2000 vẫn 
đạt 6,61 triệu tấn $O với 6,67 triệu tấn năm 1999, vì 
28% gạo xuất khẩu của Thái Lan là gạo hấp đã qua 
chế biến có thị trường tiêu thụ ổn định nên họ chỉ 
phải chịu biến động vê giá mà ít chịu biến động về 
số lượng hàng xuất khẩu như gạo của ta. 

Ngoài ra các cam kết quốc tế cũng góp phân trực 
tiếp vào việc đầu tư cho công nghiệp chế biến. Thật 
vậy, các nhà chế biến nông sản trong nước sẽ yên 
tâm về nguyên liệu đầu vào do họ có thể tùy chọn 
giữa nguyên liệu trong nước và nguyên liệu nhập 
khẩu chất lượng Cao, giá rẻ của thế giới. Chẳng hạn, 
hiện nay các nhà chế biến hạt điều chưa thể yên tâm 
về nguôn nguyên liệu đầu vào. Lÿ do để họ lo ngại 
có thể là nếu nông dân trồng điều Báp khó khăn, 
giá điều thô trong nước cao hơn nhiều so với giá 
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thế giới, những nông dân này có thể gây áp lực buộc 
Chính phủ phải hạn chế nhập khẩu hạt điều thô. 

Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế sẽ 
tạo cho các nhà chế biến nông sản cơ hội kinh doanh 
tốt hơn do có thể dự báo được các thông tin liên quan 
tới nông sản nguyên liệu đầu vào - nhân tố cực 
kỳ quan trọng đối với ngành công nghiệp chế biến 
nông sản. 

3. Hệ thống chính sách và quản lý liên quan đến 
nông nghiệp cũng cần có những thay đổi kịp thời. 

Vai trò của Chính phủ trong việc nghiên cứu, quy 
hoạch phát triển các ngành có lợi thế so sánh sẽ đóng 
vai trò quyết định trong việc phát triển nông nghiệp 
trong tương lai. Chính phủ cũng có trách nhiệm lớn 
hơn trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nông 
nghiệp như tạo ra các giông cây, giống con tốt, các 
dịch vụ khuyến nông, phòng chống dịch bệnh hay 
bảo hiểm mùa màng, v.v... cho nông dân. Không 
những thế, Chính phủ cần tính đến việc cân đối lợi 
ích giữa các ngành, các khu vực để bảo đảm cho 
nông dân được tiếp cận với các đầu vào quan trọng 
như thủy lợi, điện, phân bón với chất lượng cao, giá 
thành thấp. 

Việc thực hiện các cam kết quốc tế sẽ thúc đẩy 
sản xuất nông sản hàng hóa phát triển trên quy mô 
lớn. Bởi vậy, việc tiếp cận nhanh chóng và chính xác 
thông tin thị trường nông sản toàn cầu có tầm quan 
trọng đặc biệt mà nước ta phải quan tâm hơn. Ngoài 
việc đầu tư nhiều hơn nữa vào hệ thống thông tin từ 
cấp quốc gia tới tận người nông dân, nước ta cũng sẽ 
phải chủ động hội nhập tham gia các hiệp hội sản 
xuất và thị trường bán buôn lớn trên thế giới như 
Hiệp hội sản xuất cà phê quốc tế, Hiệp hội cao su... 

- Hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và việc thực 
hiện các cam kết thương mại quốc tế sẽ tác động sâu 
sắc, toàn điện tới sự phát triển nông nghiệp, các 
doanh nghiệp lớn chế biến nông sản và nông dân 
nước ta. Bởi thế, tăng cường phô biến trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về hội nhập kinh tế, 
chủ động tìm hiểu các cam kết quốc tế sẽ giúp các 
nhà sản xuất nắm bắt được những thuận lợi do hội 
nhập kinh tế mang lại và tránh được những mặt trái 
của quá trình này. Có như vậy chúng ta mới có thê 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển 
nhanh, có hiệu quả và bền vững như Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IX của Đảng đã khẳng định. L1 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ 
THỰC HIẾN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ở ĐÁK LÁK 


HỚ lại những ngày đầu mới giải phóng, 
N»= Lắk cùng cả nước bước vào xây dựng 

chủ nghĩa xã hội trong điều kiện hết sức khó 
khăn, phức tạp. Nền kinh tế và trình độ sản xuất 
nông nghiệp lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém, công 
nghiệp hầu như không có. Hậu quả sau 30 năm chiến 
tranh để lại rất nặng nề. Hàng vạn người sống nheo 
nhóc trong các khu tập trung, hoặc du canh, du cư ; 
hàng vạn thanh niên không có việc làm ; nạn đói, 
bệnh tật, mù chữ là phổ biến trong đồng bào các dân 
tộc. Các loại phản động, nhất là bọn phản động Fulrô 
chống phá cách mạng quyết liệt. Bên cạnh đó, chiến 
tranh biên giới Tây Nam làm cho tình hình an ninh 
chính trị cực kỳ phức tạp, chính quyền ta phải tốn 
nhiều thời gian, công sức và tiền của để đối phó. 
Trong khi đó, bộ máy chính quyền cách mạng non 
trẻ, đội ngũ cán bộ của ta vừa yếu, vừa thiếu ; cơ sở 
và thực lực chính trị còn mỏng. Tất cả đã đặt ra 
những thách thức gay gắt mà đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải vượt qua để 
thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược : xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 

Đối với một tỉnh miền núi, biên giới, có tới 43 
dân tộc cùng chung sống, tập hợp từ mọi miền của 
đất nước đến lập nghiệp như Đắk Lắk thì thực hiện 
chính sách dân tộc có một vị trí hết sức quan trọng 
trong việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược. Hai 
mươi sáu năm qua, đảng bộ, chính quyền và các tô 
chức chính trị - xã hội của tỉnh đã hết sức coi trọng 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân 

đã đạt được những thành tựu to lớn. Nhiều vùng 
dân tộc thiểu số đã có những bước phát triển nhanh, 
nhất là về cơ sở hạ tầng : giao thông, điện, nước, 
trường, trạm... làm thay đôi bộ mặt nông thôn miền 
núi. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày 


NGUYÊN VĂN LANG ° 


càng được nâng lên và cải thiện rõ rệt thông qua 
nhiều chương trình, dự án do nhà nước đầu tư, hỗ trợ 
như : Chương trình xóa đói, giảm nghèo, Chương 
trình định canh, định cư, Chương trình hỗ trợ đồng 
bào dân tộc đặc biệt khó khăn và các chương trình 
khác của trung ương, của tỉnh... 

Một trong những thành tựu lớn nhất đối với đồng 
bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk trong những 
năm qua là thực hiện tốt công cuộc vận động định 
canh, định cư, xóa đói giảm nghèo. Đây là một trong 
những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm ý nghĩa về nhiều 
mặt cần đặc biệt quan tâm giải quyết ngay sau những 
ngày đầu mới giải phóng. Thực hiện đường lối đổi 
mới của Đảng, nhất là từ khi có Nghị quyết 22 của 
Bộ Chính trị và Quyết định 72 của Hội đồng 
Bộ trưởng (nay là Chính phủ), nhiều vùng đã có thay 
đổi quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. 
Nguồn vốn đầu tư cho chương trình này (cả của 
trung ương, của tỉnh và viện trợ quốc tế) trong những 
năm qua là 325 tỉ đồng, đầu tư cho 107 xã, 676 520 
khâu. Đến nay đã có 9 498 hộ, 56 879 khẩu định cư 
ồn định ; 31 800 hộ, 195 622 khẩu đang tiếp tục được 
đầu tư để cơ bản thực hiện định canh, định cư. Như 
vậy, 75% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 
thuộc diện vận động định canh, định cư đã cơ bản 
thực hiện định canh, định cư. Đối với hàng nghìn hộ 
đồng bào các dân tộc thiểu số của các tỉnh phía Bắc 
di cư tự do đến trong những năm gần đây, đảng bộ và 
các cấp chính quyền trong tính đã bố trí đất, đầu tư 
cơ sở hạ tầng, đưa đồng bào vào sống trong các vùng 
dự án để sớm ổn định đời sống và sản xuất. 

Cùng với cuộc vận động định canh, định cư, công 
tác xóa đói, giảm nghèo cũng đạt nhiều kết quả tốt. 


*® Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 
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Để tăng cường hiệu quả công tác này, song song với 
đầu tư hỗ trợ vốn sản xuất, tỉnh đã chú ý thực hiện 
công tác khuyến nông, khuyến lâm, bố trí cán bộ 
khoa học - kỹ thuật trực tiếp xuống cơ sở, nhất là các 
xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, xây dựng các 
mô hình, làm mẫu để hướng dẫn bà con dân tộc biết 
cách làm ăn. Các mặt hàng chính sách của Đảng, 
Nhà nước được cung ứng đây đủ đến từng hộ gia 
đình. Nhờ đó, nạn đói kinh niên trong đồng bào dân 
tộc đã chấm dứt. Đời sống nhân dân ngày càng được 
cải thiện, số hộ đói nghèo giảm đáng kể (chỉ còn 
8,62%), số hộ làm ăn khá giả và giàu tăng lên. Trong 
5 năm (1996 - 2000), tỉnh đã giải quyết được 24 923 
hộ thoát khỏi đói nghèo ; trong đó, số hộ đồng bào 
dân tộc tại chỗ thuộc diện đói nghèo chỉ còn 19 052 
hộ, giảm 12 240 hộ. Đây là sự kiên trì nỗ lực phấn 
đấu rất lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh đối với công tác xóa đói, giảm 
nghèo những năm qua và cũng là kết quả của sự 
chuyển biến rất quan trọng trong nhận thức, nếp 
nghĩ, cách làm của đồng bào từ sản xuất theo kiểu du 
canh, du cư, tự cung, tỰ cấp từng bước chuyển Sang 
sản xuất hàng hóa, chuyển đổi Cơ cầu cây trồng, vật 
nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Việc chăm lo giáo dục - đào tạo đối với con em 
đồng bào các dân tộc thiểu số cũng được hết sức 
quan tâm. Tỉnh đã thực hiện nhiều chế độ, chính sách 
ưu tiên, ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho các em đến 
trường từ bậc mẫu giáo, tiểu học đến bậc phổ thông 
trung học, như miễn giảm học phí, cấp không sách 
giáo khoa, vở viết, mua bảo hiểm y tế... Ngoài ra, 
học sinh là con em các dân tộc thiểu số khi theo học 
Ở các trường dân tộc nội trú còn được cấp học bổng 
hằng tháng. Đến nay, toàn tỉnh đã có mạng lưới 
trường, lớp nội trú rộng khắp từ tỉnh đến 18 huyện, 
thành phố và có riêng một trường đào tạo nghề cho 
thanh niên dân tộc. Cơ sở vật chất trường học được 
xây dựng ngày càng khang trang. Mỗi năm bình 
quân nhà nước và nhân dân đóng góp xây dựng được 
890 phòng học, nhờ đó tuy là tỉnh miền núi đông dân 
nhưng đã được xóa lớp học 3 ca. Song song với việc 
gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, việc biên soạn 
và áp dụng giảng dạy song ngữ Êđê - Việt đã được 
đưa vào chương trình giáo dục cấp tiêu học, góp 
phần rất lớn vào việc xóa mù chữ, phô cập giáo dục 
tiểu học cho con em đồn ~ hào các dân tộc tại chỗ. 
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Vì vậy, từ tháng 9-1999 tỉnh được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia về giáo dục tiểu học và xóa mù chữ. 
Hệ thống y tế phát triển nhanh và rộng khắp. Đến 


nay, tỉnh đã cơ bản xóa xã trắng về trạm y tế. Mạng 


lưới y tế đã mở rộng đến tận thôn, buôn ; các vùng II 
đều có cán bộ y tế và 70% số trạm y tế đã có bác sĩ, 
trong đó có 93 bác sĩ là người dân tộc thiểu số, chiếm 
tỷ lệ 13%. Các dịch bệnh vốn thường xuyên Xảy ra 
trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số được ngăn 
chặn. Các bệnh xã hội như sốt rét, bướu cổ, phong... 
đã giảm đáng kể thông qua việc thực hiện các mục 
tiêu, chương trình y tế hằng năm. 

Mức hưởng thụ văn hóa tỉnh thân của đồng bào 
các dân tộc thiểu số tăng lên rõ rệt. Phương tiện 
nghe, nhìn, nhất là các chương trình phát thanh, 
truyền hình bằng 2 thứ tiếng Êđê - Việt đã thu hút 
được nhiều người. Chương trình của Chính phủ cấp 
phát ra-đi-ô, ti-vi cho đồng bào vùng sâu, vùng đặc 
biệt khó khăn được nhân dân đồng tình phấn khởi, 
hoan nghênh. Hiện nay, toàn tỉnh có 20 đài, trạm 
phát lại truyền hình, phủ sóng truyền hình cho 91% 
số xã, bảo đảm đưa tiếng nói của Đảng, Chính phủ 
đến đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số. Việc 
bảo tôn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc 
được chú trọng. Các hoạt động lễ hội như : công 
chiêng ; thi hát dân gian ; dệt thô câm ; đua voi ; 
điều tra, sưu tầm trường ca, sử thi. .. của từng dân tộc 
được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo nhân 
dân tham øia. 

Nhu cầu thông tin liên lạc và giao thông vận tải 
của nhân dân được giải quyết tốt. Đến nay đã có 
180/204 xã, phường trong tỉnh có điện thoại. Bình 
quân cứ 100 người dân có gần 2 máy điện thoại. Các 
đường quốc lộ đi qua tỉnh được nâng cấp ; các đường 
từ tỉnh đến các trung tâm huyện cơ bản đã nhựa hóa. 
Bằng nhiều nguôn vốn, trong đó có cả sự đóng góp 
của nhân dân, tỉnh đã phát triển mạnh giao thông 
nông thôn, bảo đảm thông suốt quanh năm. Đến nay, 
đã có đường ô tô đến trung tâm 196 xã và 163 xã, 
phường có điện. Nhờ có mạng lưới thông tin, giao 
thông và điện phát triển, đời sống vật chất và tinh 
thần của nhiều vùng nông thôn được nâng cao rõ rệt. 

Vẫn đề rất cơ bản trong thực hiện chính sách dân 
tộc là chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ người dân 
tộc thiểu số. Hiện nay, toàn tính có 2 446 cán bộ, 
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công chức là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 
10%) ; trong đó trình độ chuyên môn trên đại học có 
2 người, đại học và cao đẳng có 245 người, trung cấp 
có 1 109 người, công nhân kỹ thuật có l 111 người. 
Số cán bộ chủ chốt là người các dân tộc thiểu số cấp 
tỉnh, huyện, thành phố và cấp xã, phường chiếm 
29,9% ; trong đó, riêng cán bộ là người dân tộc Êđê 
chiếm 12,75%, M°nông chiếm 8,33%... 


Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt 


được, Đắk Lắk cũng còn không ít khuyết điểm và 
yếu kém, trong đó nối lên những tôn tại lớn : Do điều 
kiện sống và trình độ dân trí của các vùng dân cư 
khác nhau, cộng thêm tác động nhiều mặt của kinh 
tế thị trường, nên đã và đang diễn ra tình trạng phân 
hóa giàu nghèo mạnh mẽ giữa các vùng, tạo nên 
những nguy cơ tiềm ẩn về các vấn đề kinh tế - xã hội, 

an ninh - quốc phòng. Trong khi mức sống chung 
của nhân dân đã được nâng lên thì vẫn còn một bộ 
phận không nhỏ nhân dân, nhất là nhân dân các vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và kinh tế mới, 
hằng năm vẫn phải nhận trợ cấp cứu đói lúc giáp hạt. 
Một số chương trình, dự án đầu tư của nhà nước phục 
vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc hiệu quả thấp. Kỷ cương, kỷ 
luật thực thi chưa nghiêm ; dân chủ ở cơ sơ tuy đã 
được chú ý phát huy nhưng chưa thực chất. Một bộ 
phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất gây mắt 
lòng tin trong nhân dân ; hiện tượng tranh chấp đất 
đai, rừng bị phá trái phép vẫn diễn Ta gay gắt. Các tệ 
nạn xã hội chưa được đây lùi cùng với những thiếu 
sót của bộ máy đảng, chính quyền các cấp, lại thêm 
những âm mưu chống phá nhiều mặt của các thế lực 
thù địch lợi dụng những vẫn đề dân tộc, tôn giáo làm 
cho tình hình có nhiều phức tạp. 

Sự kiện bạo loạn chính trị những ngày tháng 2 và 
tháng 3 vừa qua ở Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk, 
là sự kiện nghiêm trọng năm trong âm mưu chồng 
phá cách mạng của các thế lực thù địch lợi dụng vấn 
đề dân tộc, tôn giáo đề thực hiện ly khai ; chia rẽ 
khối đại đoàn kết dân tộc ; chia cắt đất nước ; phá 
hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc trong thời kỳ mới. Những phần tử quá 
khích, được các thế lực phản động và thù địch bên 
ngoài nuôi dưỡng và giật dây đã lợi dụng sự nhẹ dạ, 
cả tin của bộ phận đồng bào, lấy cớ những mâu thuẫn 
nội bộ chưa được xem xét giải quyết (như vẫn đề đất 
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đai, hoạt động Tin Lành...) để lôi kéo, dụ dỗ, kích 
động, hăm dọa đồng bào theo âm mưu của chúng ; 
đòi yêu sách và gây rối ở một số nơi ; công khai thực 
hiện âm mưu thành lập “Nhà nước Đê Ga độc lập” ở 
Tây Nguyên. Trước sự kiện trên, các cấp ủy đảng và 
chính quyền đã chủ động có những biện pháp Kiến 
quyết XỬ lý Kịp thời ; lập nhiều đoàn cán bộ đi xuống 
cơ sở tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng, những thắc mắc của dân ; giải quyết 
kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của dân 
và chỉ rõ âm mưu của kẻ địch muốn chia rẽ khối đại 
đoàn kết dân tộc. Đối với những kẻ cố tình gây rối, 
chống phá, chúng ta đã có những biện pháp xử lý 
thích đáng. Đến nay, tình hình trật tự xã hội và mọi 
sinh hoạt, sản xuất của cộng đồng dân cư đã trở lại 
bình thường. | 

Kinh nghiệm và những bài học qua sự kiện gây 
rồi, bạo loạn chính trị vừa qua, càng làm cho chúng 
ta thêm thấm nhuân tư tưởng đại đoàn kết dân tộc 
của Bác Hồ : “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay 
Mán, Gia Rai hay Êđê, Xê Đăng hay Ba Na và các 
dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam đều 
là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, 
sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” (). Sự 
nghiệp đại đoàn kết dân tộc là đường lối cơ bản của 
Đảng là động lực to lớn làm nên mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân 
tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc hiện nay. Với tinh thần đó, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII đã nêu rõ trong 
phương hướng, mục tiêu của 5 năm 2001 - 2005 là: 
tiếp. tục đẩy mạnh các chương trình Xây dựng kết cầu 
hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất hàng hóa, 
chăm lo đời sống, xóa đói, giảm nghèo ; mở mang 
dân trí ; giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống tốt 
đẹp của từng dân tộc. Đối với các thôn, buôn vùng 
H, hằng năm tỉnh dành một phần ngân sách nhất định 
để đầu tư nhằm rút ngắn khoảng cách chênh lệch 
giữa các vùng. Tiến hành rà soát hiện trạng đất đai 
hiện nay, kể cả quỹ đất của các nông, lâm trường 
hiện đang quản lý để bó trí đất sản xuất ổn định cho 


_ đồng bào dân tộc tại chỗ. Thực hiện tốt việc cung 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, t4, tr 217 
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ứng các mặt hàng chính sách ; tăng cường hoạt động 
khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao công nghệ 
sản xuất để từng bước nâng cao nhận thức và trình 
độ sản xuất của đồng bào ; phát hiện sớm và giải 
quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong đồng 
bào dân tộc. Quan tâm đào tạo và bố trí công tác cho 
cán bộ người dân tộc thiểu số ; trước mắt giải quyết 
việc làm cho những học sinh đã tốt nghiệp các 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. 
Tổ chức tốt việc giáo dục và nuôi dưỡng học sinh 
dân tộc tại các trường nội trú và trường dạy nghề... 

Đảng bộ và nhân dân Đắk Lắk phát huy những 
thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện mục 
tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội năm 2001 - 2005 
là : Đẩy mạnh phát triển kinh tế có tốc độ cao, trên 
cơ sở khai thác tốt các tiềm năng, nguồn lực nội tại 
đấy mạnh sản xuất, kinh doanh, giữ vững và nâng 
cao tốc độ tăng trưởng kinh tế ; cải thiện đời sống 
của đồng bào các dân tộc trong tỉnh ; giữ vững an 
ninh chính trị ; trật tự an toàn xã hội. Đổi mới cơ bản 
cơ cấu đầu tư theo hướng thiết thực, hiệu quả và tiết 
kiệm, tập trung vốn ngân sách nhà nước cho nông 
nghiệp, nông thôn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong hoạt động văn hóa - xã hội, củng cố quốc 
phòng - an ninh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. 
Đổi mới và đấy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 
hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước, phát 
huy dân chủ, xây dựng chính quyền vững mạnh, 
trong sạch. 

Bước vào năm đầu của kế hoạch 5 năm 2001 - 
2005, trong bối cảnh vừa có thuận lợi vừa khó khăn, 
nhưng dù trong hoàn cảnh nào, đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đều chủ 
động, sáng tạo tập trung sức lực, trí tuệ dựa vào sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân, phần đâu thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và các 
mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà N ghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đã đề ra, góp phần 
đưa Đắk Lắk trở thành một tỉnh giàu về kinh tế ; 
vững vẻ quốc phòng và an ninh chính trị ; phong 
phú, đậm đà bản sắc văn hóa của các dân tộc, cùng 
cả nước vững bước tiền trên con đường công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, vi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 
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NHỮNG VẤN ĐỀ... 
(Tiếp theo trang 33) 


Nhnn lại SỰ nghiệp đổi mới l5 năm qua, nhất là 
quá trình khắc phục cuộc khủng hoảng. vừa qua, 
càng thấy nổi bật lên sự khẳng định đây thuyết 
phục : Giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của 
Đảng có ý nghĩa sông còn đối với đất nước, dân 
tộc và chế độ - một bảo đảm căn bản cho những 
thắng lợi của công cuộc đổi mới. Nhắn mạnh điều 
đó để thấy một cách rõ ràng và tỉnh táo rằng, các 
thế lực thù địch với CNXH luôn âm mưu phá hoại 
nên tảng tư tưởng và tổ chức của Đảng, phá hoại 
sự đoàn kết thống nhất của Đảng từ bên trong, làm 
cho Đảng suy yếu, tan rã ; và việc họ đòi thực hiện 
đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, mưu toan 
tiến tới tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng chính là 
nhằm mưu đồ xô đẩy dân tộc và chế độ ta vào 
thảm họa, bắt đầu từ sự tan rã của đội tiên phong 
lãnh đạo. Bài học xương máu từ sự sụp đổ của các 
nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô đã cảnh báo 
rõ các thủ đoạn hiểm ác đó. 

Cố nhiên, việc giữ vững. vai trò và SỰ. lãnh đạo 
của Đảng ta không chỉ là vẫn đề thuộc về nguyên 
tắc của lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, mà còn là kết luận nóng hổi được rút ra từ 
yêu cầu bức bách của cuộc sống, từ tình cảm và lý 
trí sáng suốt của nhân dân ta. 

Chính bởi vậy, Đảng ta đã luôn nỗ lực rèn 
luyện bản Íĩnh chính trị, học tập và nâng cao toàn 
diện kiến thức, tự phê phán nghiêm khắc những 
mặt non kém ; đồng thời, lường trước và nhận diện 
những nguy cơ khiến cho Đảng tự đánh mất vị trí, 
vai trò lãnh đạo của mình và quyết tâm khắc phục 
chúng. Nghĩa là, với nhận thức Việt Nam sẽ 
không thể đi tới mục tiêu CNXH, trước mắt không 
thể đổi mới thắng lợi, nếu Đảng không tự vươn lên 
xây dựng, chỉnh đốn mình, dựa hẳn vào nhân dân 
để xây dựng Đảng nhằm ngăn chặn những mầm 
họa khủng hoảng từ trong Đảng. Trên thực tế, 
quan niệm đó đã biến thành hành động một cách 
chủ động, thận trọng và hiệu quả trong toàn Đảng, 
không ngừng tiếp tục tìm tòi những câu trả lời một 
cách nghiêm túc, đầy trách nhiệm trước lịch sử và 
trước nhân dân, dân dắt đất nước từng bước đổi 
mới thắng lợi. C1 


)I) 


Yhưsc tiễn - Ninh nghiệm 


cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của 

nhân dân ta bước sang giai đoạn phát triển 
mới, quân đội ta tiến lên nắm quyền chủ động tiến 
công địch trên các chiến trường chính, yêu cầu phải 
tăng cường xây dựng các lực lượng vũ trang, nhất là 
bộ đội chủ lực, và vì thế các đại đoàn chủ lực lần lượt 
được thành lập. Bộ đội ta tiến lên tác chiến tập trung 
quy mô lớn, lực lượng phát triển rất nhanh, đòi hỏi 
ngành cung cấp phải thay đối về tổ chức và hình 
thức phục vụ. Để đáp ứng yêu cầu mới đó, Tống cục 
Cung cấp được thành lập (11-7-1950), và hệ thống 
tổ chức cung cấp từng bước được hình thành từ cấp 
chiến lược tới đơn vị cơ sở. 


S» chiến thắng Biên giới (thu đông 1950), 


Họ VIỆN HÂU! GẦN 
V[NG( pưỮt ĐI LÊN 


Lúc này, việc xây dựng đội ngũ cán bộ l3 vấn để 
then chốt trong xây dựng quân đội (1). Nhiệm vụ xây 
dựng đội ngũ cán bộ cung cấp đặt ra càng cấp bách 
hơn vì thực trạng đội ngũ lúc này không những kém 
về chất lượng mà còn thiếu nhiều về số lượng (2). 
Chấp hành Nghị quyết Đại hội Đẳng toàn quốc lần 
thứ II, Tổng cục Cung cấp đặt trọng tâm công tác 
năm 1951 là đào tạo cán bộ, yêu cầu các cục, các 
đơn vị phải vận dụng nhiều hình thức để đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ. Thực hiện quyết tâm đó, lớp huấn 
luyện cán bộ cung cấp đầu tiên được khai giảng vào 
tháng 5-1951 gồm 88 học viên, là lớp đầu tiên đồng 
thời có vinh dự được Bác Hồ gửi thư động viên, chỉ 
bảo những điều cụ thể, thiết thực, cơ bản đối với 
người cán bộ cung cấp. Lời dạy của Bác : “Công việc 
cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh 
giặc ngoài mặt trận, cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm 
áo thì bộ đội mới đánh thắng trận” là phương châm 
hành động và tu dưỡng của mỗi cán bộ hậu cần mãi 
mãi về sau. 

Rút kinh nghiệm sau 2 lớp huấn luyện cán bộ 
cung cấp (1951, 1952) và để đáp ứng yêu cầu 
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cán bộ cung cấp trong giai đoạn cuối của cuộc 
kháng chiến, sang năm 1953, Tổng cục Cung cấp 
quyết định thành lập Trường Hậu cần có nhiệm vụ 
là tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn phục vụ kịp 
thời nhu cầu đơn vị. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc được 
hoàn toàn giải phóng, quân đội ta bước vào xây 
dựng chính quy và hiện đại cùng toàn Đảng, toàn 
dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
CNXH ở miền Bắc và hoàn thành sự nghiệp cách 
mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống 
nhất nước nhà. 

Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ hậu cần 
trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 12-7-1957, Bộ 
Quốc phòng ra Quyết định thành lập 
Trường cán bộ Hậu cần trên cơ sở 
Trường Hậu cần. Đây là nhà trường 
chính quy của quân đội. Khi Nhà nước 
ban hành Luật sỹ quan quân đội, 
Trường cán bộ Hậu cần được đổi tên 
là Trường sỹ quan Hậu cần (1 0-1958). 
Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ 
sơ cấp hậu cần và bố túc cán bộ trun 
cấp hậu cần. Nhà trường bắt đầu tổ 
chức các khóa đào tạo cơ bản, dài 
hạn đầu tiên, đồng thời vẫn tiếp tục 
đào tạo, bổ túc ngăn hạn với quy mô 
và yêu cầu cao hơn. Khi đế quốu Mỹ 
đưa quân vào miền Nam, mở cuộc 
chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, 
nhà trường chuyển hướng đào tạo từ cơ bản, dài hạn 
sang ngắn hạn, cấp tốc với khối lượng lớn. Mặc dù 
phải sơ tán ở nhà dân, vừa huấn luyện, vừa sẵn 
sảng chiến đấu nhưng nhà trường đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ huấn luyện và nhiều nhiệm vụ đột xuất 
khác. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào 
giai đoạn quyết định, để đáp ứng nhu cầu cán bộ 
hậu cần với chất lượng cao, đủ sức đảm 
đương nhiệm vụ, nhất là ở đơn vị cấp chiến dịch, tác 
chiến hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn, ngày 
23-7-1974, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập 
Học viện Hậu cần trên cơ sở Trường sỹ quan Hậu 
cần. Học viện có nhiệm vụ : đào tạo cán bộ hậu cần 
sơ cấp, trung cấp, cao cấp của ba quân chúng và ba 


* PGS, TS, Giám đốc Học viện Hậu cần 

(1) Xem : Báo cáo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại hội 
lần thứ 1I Đảng Lao động Việt Nam, 2-1951 

(2) Xem : Báo cáo của đ/c Trần Đăng Ninh, Chủ nhiệm 
Tổng cục Cung cấp về công tác năm 1951 
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thứ quân ; tham gia tổng kết kinh nghiệm công tác 
hậu cần, nghiên cứu lý luận và biên soạn hộ thống 
tài liệu giáo khoa về hậu cần. 

Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, Tổ quốc 
thống nhất, nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân 
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tửng bước hiện đại 
đặt ra yêu cầu mới cao hơn đối với Học viện Hậu 
cần. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Bộ Quốc 
phòng đã thành lập thêm cơ sở 2 của Học viện ở 
phía Nam để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hậu cần cho 
các đơn vị phía Nam, tách một bộ phận Học viện để 
thành lập Trường sỹ quan Hậu cần đảm nhiệm đào 
tạo cán bộ hậu cần sơ cấp, nhân viên trung cấp kỹ 
thuật hậu cần và cán bộ chính trị phân đội hậu cần. 

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
Bộ Quốc phòng ra quyết định hợp nhất Trường 
sỹ quan Hậu cần và Học viện Hậu cần thành Học 
viện Hậu cần theo Quyết định số 257/QĐ-QP ngày 
16-3-1996.  ~ 

Học viện Hậu cần đang đổi mới để thực hiện 
nhiệm vụ trên giao với chất lượng ngày càng cao, 
đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần 
trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Theo nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, 
giáo viên, học viên, công nhân viên và chiến sỹ Học 
viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định 
công nhận ngày I5-6-195 f - ngày lớp cán bộ cung 
cấp đầu tiên - tiền thân của Học viện Hậu cần đón 
nhận thư Bác Hồ là ngày truyền thống của Học viện. 

Trong suốt 50 năm xây dựng và trưởng thành, 
Học viện Hậu cần luôn bám sát các nhiệm vụ chính 
trị mà Đảng, nhân dân và quân đội giao cho, lúc 
chiến tranh cũng như hòa bình, đặc biệt là công tác 
nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhiệm vụ đổi mới 
giáo dục - đào tạo, xây dựng Học viện Hậu cần 
thành một trung tâm nghiên cứu khoa học hậu cần - 
quân sự có uy tín. Kinh nghiệm được rút ra qua 
50 năm hoạt động của Học viện là : 

1- Luôn đổi mới chương trình, nội dung và 
phương pháp huấn luyện một cách phù hợp 
trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đảo tạo : 

Đối mới nội dung giáo dục - đào tạo ở một nhà 
trường quân đội là việc làm hết sức khó khăn, lâu 
dài, vưa quán triệt các quan điểm giáo dục - đào tạo 
của Đảng, vừa nắm bắt những tiến bộ mới về khoa 
học, công nghệ nói chung, khoa học nghệ thuật 
quân sự nói riêng ; đồng thời kế thừa và phát huy tinh 
hoa của nền nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

Đứng trước nhiệm vụ nặng nề, dường như vượt 
quá khả năng của mình, tập thể lãnh đạo, chỉ huy 
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Học viện đã phát huy sức mạnh toàn Học viện, chọn 
khâu đột phá, tập trung giải quyết trước tiên là đổi 
mới chương trình huấn luyện, khẩn trương bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ, giáo viên, coi đây là lực lượng nòng 
cốt xây dựng đề án đối mới, đồng thời phải vượt lên 
mọi khó khăn để thực thi để án đổi mới đó. Từ đổi 
mới chương trình, tiến hành đổi mới nội dung ; đối 
mới phương pháp ; đối mới công tác quản lý, điều 
hành theo một kế hoạch đồng bộ, trong đó vấn đề cơ 
bản là đối mới nội dung giảng dạy. Để thực hiện đổi 
mới giáo dục - đào tạo, lãnh đạo, chỉ huy Học viện 
đồ ra chủ trương và tìm nhiều biện pháp đấy mạnh 
công tác nghiên cứu khoa học, bảo đảm cho chương 
trình, nội dung, phương pháp huấn luyện mới có cơ 
sở khoa học vững chắc, tránh những sai lầm có thể 
Xây ra. 

Chương trình đào tạo là vấn đề cơ bản, là “cương 
lĩnh” của một nhà trường. Có xây dựng được chương 
trình chính xác mới có cơ sở để đổi mới nội dung, 
phương pháp. Đầu những năm 80, quán triệt Nghị 
quyết của Bộ Chính trị (khóa IV) về cải cách giáo 
dục và Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân sự 
trung ương về công tác nhà trường 5 năm (1981 - 
1985), Học viện Hậu cần và Trường sỹ quan Hậu 
cần tiến hành đổi mới toàn bộ hệ thống chương trình 
đảo tạo các ngành học, các bậc học theo mục tiêu 
đào tạo mới của từng trường. 

Học viện Hậu cần tiến hành đổi mới chương trình 
cấp học viện sang chương trình đào tạo theo học 
vấn cấp chiến thuật - chiến dịch. Cách làm lúc này 
là tố chức một bộ phận chuyên trách gồm các đồng 
chí cán bộ, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm, đã 
được đào tạo cơ bản dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Ban giám đốc, có sự giúp đỡ của các chuyên gia 
nước bạn tiến hành nghiên cứu, xây dựng. 

Bộ chương trình được xây dựng khá cơ bản, song 
nhà trường vẫn xác định đây là “chương trình thực 
nghiệm”, phải được kiểm định, đánh giá trong thực 
tiễn. Sau khi đưa vào thực hiện, Học viện đã kịp thời 
phát hiện những bất hợp lý, chưa cân đối trong cơ 
cấu các khối kiến thức và những chỗ chưa sát thực 
tiễn Việt Nam. Từ đó tiến hành điều chỉnh, bổ 
sung để chương trình ngày càng gần với mục tiêu 
đào tạo hơn. 

Khi Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra 
Quyết định công nhận Học viện Hậu cần cùng các 
học viện, trường đại học quân sự là một bộ phận của 
hệ thống các trường đại học quốc gia (Quyết định 
ngày 26-12-1982), trong xây dựng hệ thống các 
chương trình thực nghiệm, Học viện đã xây dựng 
chương trinh đào tạo sỹ quan chuyên ngành xăng 
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dầu và nhiên liệu đặc biệt cấp chiến thuật - chiến 
dịch đạt trình độ đại học (kỹ sư). Chương trinh này 
đã được Bộ Quốc phòng chuẩn y cho phép thực hiện 
cùng các chương trình đào tạo, bố túc cán bộ hậu 
cần cấp chiến thuật - chiến dịch khác. Đây là chương 
trình thí điểm đào tạo sỹ quan hậu cần cấp trung 
đoàn, sư đoàn đầu tiên đạt trình độ đại học, từ đây 
rút kinh nghiệm xây dựng các chương † trình đảo tạo 
khác đạt trình độ đại học sau này tốt hơn. Cũng 
trong thời gian này, Học viện xây dựng kế hoạch và 
tích cực chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất, giáo viên 
hướng dẫn (có sự phối hợp của các học viện, trường 
đại học trong và ngoài quân đội), mạnh dạn mở lớp 
nghiên cứu sinh đầu tiên vào tháng 10-1983. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa VII) về giáo dục - đào tạo và Nghị quyết 
93/ÐUQSTƯ của Thường vụ Đảng ủy QSTƯ (1994) 
về tiếp tục đổi mới công tác đào tạo cán bộ, nhân 
viên chuyên môn kỹ thuật và xây dựng nhà trưởng 
chính quy, một lần nữa, Học viện Hậu cần tập trung 
xây dựng chương trình đào tạo cử nhân hậu cần cấp 
phân đội làm chuẩn để cải tiến các chương trình 
khác thành hệ thống chương trình đào tạo liên thông 
ở 4 bậc học vấn (trung cấp kỹ thuật hậu cần, cử 
nhân hậu cần cấp phân đội, sỹ quan hậu cần cấp 
trung đoàn, sư đoàn có trình độ sau đại học và trên 
đại học về hậu cần quân sự). Đến nay, Học viện đã 
xây dựng mới 39 bộ chương trình cho các đối tượng 
sát mục tiêu đào tạo, cơ bản, hệ thống, thống nhất, 
chuyên sâu, thực sự là cơ sở để tiến hành đổi mới 
toàn diện nhiệm vụ đảo tạo. 

Từ hệ thống chương trình đã được chuẩn hóa, 
Học viện tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp 
huấn luyện ; đổi mới công tác quản lý, điều hành, 
trong đó nhiệm vụ khó khăn nhất là đổi mới nội dung 
huấn luyện. Để thực hiện nhiệm vụ này, Học viện đã 
xây dựng kế hoạch dài hạn được lập từ bộ môn, lên 
khoa, lên học viện. Những nội dung lớn, quan hệ đến 
nhiều chuyên ngành, Học viện xác định thành đề tài 
khoa học và tổ chức đi sâu nghiên cứu làm rõ. Với 
tỉnh thần lao động liên tục và bền bỉ, Học viện đã 
từng bước xây dựng được một hệ thống giáo khoa, 
giáo trình và tài liệu giảng dạy cơ bản, bám sát quan 
điểm, đường lối của Đảng, những tiến bộ mới của 
khoa học, công nghệ nói chung, khoa học nghệ 
thuật quân sự nói riêng, thường xuyên cập nhật, bổ 
sung những nội dung mới. Cùng với đổi mới nội 
dung, Học viện tìm nhiều biện pháp đối mới phương 
pháp dạy và học, vận dụng các phương pháp giảng 
dạy ở bậc đại học, hướng vào nâng cao khả năng 
độc lập, chủ động, sáng tạo của người học. Học viện 
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coi trọng đổi mới công tác quản lý, điều hành huấn 
luyện theo hướng tập trung, thống nhất và hiện đại. 

2. Đổi mới, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công tác đào tạo, bổi đưỡng đội ngũ 
giáo viên : 

Cùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học là nhiệm 
vụ chính trị trung tâm của Học viện Hậu cần, hơn 20 
năm qua, công tác này không ngừng được đổi mới 
có tiến bộ về nhiều mặt và chất lượng ngày cảng 
được nâng cao. Kết quả nổi bật là công tác nghiên 
cứu, biên soạn tải liệu phục vụ kịp thời cho đối mới 
nội dung, chương trình huấn luyện. Các kết quả 
nghiên cứu biên soạn được đưa ngay vào phục vụ 
huấn luyện trong và ngoải Học viện. Trong 5 năm 
gần đây, Học viện đã biên soạn, xuất bản 25 bộ giáo 
trình, 530 tài liệu huấn luyện cơ bản phục vụ thiết 
thực cho việc đối mới công tác giảng dạy, học tập 
của Học viện. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học từng bước được 
đấy mạnh, mở rộng cả thể loại và phạm vi các đề tài, 
không những chú trọng các đề tài về nghệ thuật 
quân sự mà còn đấy mạnh nghiên cứu các đề tài 
trong các lĩnh vực : khoa học - công nghệ, khoa học 
tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn quân sự... 
Chất lượng nghiên cứu ngày càng được nâng cao, 
các đề tài có giá trị lớn từng bước tăng thêm. Từ năm 
1996 đến nay đã hoàn thành 4 đề tài cấp bô, 25 đề 
tài cấp ngành và 185 để tài cấp học viện và đều 
được đánh giá đạt loại khá, giỏi. | 

Học viện đặc biệt coi trọng công tác nghiên cứu, 
tổng kết kinh nghiệm bảo đảm hậu cần chiến đấu 
nên trong 5 năm qua đã xuất bản 17 cuốn sách tổng 
kết công tác bảo đảm hậu cần trong kháng chiến 
chống Mỹ. 

Để công tác nghiên cứu khoa học phát triển, Học 
viện coi trọng xây dựng tiểm lực khoa học vững 
mạnh, quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ có học 
hảm, học vị. Hiện nay tự lực lượng cán bộ khoa học 
còn mỏng, song đó là vốn quý để Học viện tập trung 
xây dựng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học 
hậu cần - quân sự có uy tín. 

Học viện đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng, 
bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ 
cán bộ, giáo viên, xem đây là nhân tố quyết định 
thắng lợi sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Học viện. 

Nhờ vậy, từ lực lượng ban đầu rất mỏng, sau gần 
20 năm vừa làm, vừa học đến nay Học viện đã có 
một đội ngũ giáo viên lớn mạnh, đáp ứng được 
nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, đạt được chỉ tiêu “đại 
học hóa” do Bộ Quốc phòng để ra, riêng giáo viên 
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100% có trình độ đại học, 40% sau đại học, trong đó 
7% là tiến sỹ. 

Để có được đội ngũ cán bộ, giáo viên như ngày 
nay, liên tục trong nhiều năm Học viện luôn đặt 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội 
ngũ cán bộ, giáo viên là nhiệm vụ trung tâm, có 
nhiều hình thức, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng linh 
hoạt, sáng tạo. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ dài 
hạn, từng năm có kế hoạch thực hiện cụ thể bồi 
dưỡng về chính trị, phẩm chất đạo đức, về hoạt động 
thực tiễn, về trình độ, năng lực thực hành và nghiệp 
Vụ sư phạm. 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng nòng cốt 
làm nên những thành tích vẻ vang và đáng tự hào 
của Học viện Hậu cần và chỉnh đội ngũ này cũng là 
thành tựu nổi bật của lịch sử 50 năm qua, họ sẽ viết 
tiếp những trang sứ vẻ vang của Học viện trong thế 
kỷ mới. 

3- Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 
là nhân tố quyết định bảo đảm hoàn thành mọi 
nhiệm vụ và trưởng thành. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng bộ là nhân tố quyết định bảo đảm chất 
lương giáo dục - đào tạo của Học viện. Vấn đề trọng 
tâm xuyên suốt là lãnh đạo quán triệt quan điểm mục 
tiêu, yêu cầu đào tạo, phương châm huấn luyện của 
Đảng, nhất là nội dung huấn luyện nghiệp vụ, kỹ 
thuật hậu cần. Suốt 50 năm qua, những lúc khó 
khăn, những khi chuyển hướng nhiệm vụ đào tạo 
hoặc biến động về tổ chức, Đảng bộ đã nhạy bén, 
kịp thời tổng kết rút ra những kinh nghiệm, phương 
pháp lãnh đạo phù hợp, đạt hiệu quả cao. 

Trong xây dựng tổ chức đáng, Đảng bộ luôn coi 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ 
hàng đầu. Thành công nổi bật là Đảng bộ luôn phân 
tích, tìm ra quy luật tư tưởng phố biến của từng thời 
kỳ, từng đối tượng, phát hiện những mặt tốt, những 
điển hình tiên tiến để phát huy, nhân rộng ; đồng thời 
nhận dạng đúng mặt tiêu cực, yếu kém để có biện 
pháp giải quyết, lúc mềm dẻo, lúc kiên quyết, lấy chỉ 
bộ, đơn vị cơ sở làm nơi đấu tranh chuyển biến tình 
hình. Những năm đổi mới, mở cửa, bên cạnh các 
thành tựu, mặt trái của cơ chế thị trường như chủ 
nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, tư tưởng cơ hội 
trong một bộ phận cán bộ, chiến sỹ, đẳng viên có 
chiều hướng phát triển. Đảng bộ không né tránh, đã 
phát hiện sớm, kịp thời vạch rõ và kiên quyết đấu 
tranh, bước đầu làm hạn chế tác hại của nó, giữ 
vững môi trường sư phạm lành mạnh. 

Đi đôi với xây dựng về chính trị, tư tưởng, Đảng 
bộ luôn coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững 
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mạnh. Bài học sâu sắc của Đảng bộ là tập trung xây 
dựng cơ sở đảng thực sự vững mạnh, có sức chiến 
đấu cao. Đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng ủy đoàn 
kết, thống nhất trong Thưởng vụ và chỉ huy Học viện. 

Xây dựng Đảng bộ thông qua việc thực hiện cuộc 
vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. Đảng ủy cụ thể hóa 
nội dung, yêu cầu phấn đấu với từng loại chỉ bộ cơ 
sở, từng loại cán bộ, đảng viên và chỉ đạo chặt chẽ 
việc bình xót, phân loại tổ chức đảng và đảng viên. 
Làm rõ vị trí, chức năng, nội dung, phương pháp 
lãnh đạo của từng loại hình chỉ bộ trong Đảng bộ 
Học viện. Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổng kết kinh 
nghiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo của các chỉ bộ, 
từ đó viết thành tài liệu, thành số tay công tác làm tài 
liệu học tập cho học viên và bồi dưỡng bí thư, cấp 
ủy. Đảng bộ cơi trọng bồi dưỡng thông qua hoạt 
động thực tiễn, làm điểm, hội nghị, thi bí thư giỏi, 
tống kết kinh nghiệm... là hình thức thiết thực, có 
hiệu quả cao, nhất là với các cấp ủy cơ sở. 

Nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là ĐUOSTƯ và Bộ 
Quốc phòng, Học viện Hậu cần luôn giữ vững và 
phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền 
thống của ngành Hậu cần, luôn luôn nhận và hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được giao. Bằng sự phấn đấu hy 
sinh của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, 
công nhân viên, chiến sỹ đã đúc kết nên truyền 
thống tốt đẹp - một tài sản tinh thần quý báu, niềm 
tự hào để các thế hệ kế thừa, bồi đắp và phát triển 
lôn những tầm cao mới. 

Tuyệt đối trung thành, chủ động sáng tạo, tự lực 
tự cường, đoàn kết chặt chõ, vượt mọi khó khăn, 
không ngừng đổi mới, dạy tốt học tốt, gắn với chiến 
trường, hướng về đơn vị là truyền thống tốt đẹp của 
Học viện suốt 50 năm qua. Truyền thống ấy sẽ được 
tiếp tục phát triển với những yêu cầu mới cao hơn 
nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội 
trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Đảng bộ Học viện quán triệt và thực 
hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng, thực hiện các Nghị quyết của 
Trung ương, ĐUQSTƯ về quốc phòng - an ninh, về 
giáo dục - đào tạo ; phát huy truyền thống 50 năm 
xây dựng và trưởng thành, phấn đấu tiếp tục nâng 
cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu 
khoa học, đưa Học viện trở thành một trung tâm đào 
tạo và nghiên cứu khoa học hậu cần - quân sự có uy 
tín, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao. Q 


bA NHIÊU, bA ÍT 


ÀN về đổi mới phong 
B cách làm việc, Bí thư 

Tỉnh ủy Ð. T. nói rằng 
cán bộ ta có ba cái nhiều và ba 
cái ít. Ba cái nhiều là : hội họp 
nhiều, giấy tờ nhiều, chỉ tiêu 
nhiều. Ba cái ít là : đi cơ sở ít, 
học tập ít, đọc sách báo ít. Nhận 
xét thật độc đáo. Nói về chủ 
nghĩa quan liêu mà cứ như mô tả 
nó bằng xương bằng thịt. Bí thư 
nói về tình trạng cán bộ tỉnh 
và huyện trong tính ông. Thật ra, 
đó không phải là cái tật mang 
tính địa phương, và chỉ có ở 
cấp huyện và cấp tỉnh. Vậy xin 
thử bàn. 

Hội họp nhiều. Nói cho công 
bằng, hội họp là làm việc. Mà là 
làm việc với cường độ cao, nếu 
đúng với nghĩa hội họp để ra 
quyết định. Nhưng hội họp cúng 
có năm, bảy cách. Có hội nghị 
của cấp ỦY, của Hội đồng nhân 
dân, của Ủy ban nhân đân, của 
các ngành, các đoàn thể. Có hội 
nghị định kỳ, cũng có hội nghị 
bất thường ; có hội nghị toàn thể 
trong phạm vi hẹp, lại có hội 
nghị mở rộng. Rôi hội nghị liên 
tịch, hội nghị liên ngành, liên cơ 
quan, liên đoàn thê. Đó là nói 
theo cách bổ ngang. Còn theo 
cách bổ đọc thì trong từng cấp 
Ủy, từng ngành. lại có các loại hội 
họp có tính chất khác nhau : họp 
để xem xét và giải quyết một vấn 
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đề bằng cách ra nghị quyết ; họp 
để quán triệt và triển khai nghị 
quyết của cấp trên hoặc để phô 
biến nghị quyết của chính mình 
cho cấp dưới, họp có tính chất 
hội thảo, thu thập ý N kiến, họp để 
kỷ niệm ngày truyền thống hoặc 
đón nhận huân chương, v.v.. 
và v.v.. Cứ từng ấy cuộc họp 
cũng đã là nhiều. Nhưng nhiều ở 
đây được hiểu theo nghĩa là 
nhiều so với sự cần thiết, nhiều 
mà chỉ là hình thức, không có 
hiệu quả. Có những người, ở một 
cương vị nào đó, nhất là những 
người giữ nhiều chức trách, 
quanh năm suốt tháng, cứ liên 
miên đi họp, thậm chí có những 
cuộc họp chỉ có mặt để “thêm 
phần long trọng”. Cũng có những 
đối tượng nhất định vừa dự một 
hội nghị ở cấp trên về, ngồi chưa 
nóng chỗ, đã lại nhận giấy mời 
dự một hội nghị khác cũng do 
chính cấp trên ấy triệu tập. Có 
người nói là đi hội thảo, thật ra 
chẳng có ý kiến gì để “thảo” cả 
mà chỉ “xin nghe để tiếp thu”. 
Thành ra, có những cuộc họp, đối 
với nhiều người trở nên phù 
phiếm. 

Giấy tờ nhiều. Giấy tờ ở đây 
là có ý nói đến những chỉ thị, 
nghị quyết, thông cáo, thông 
tri... Những văn bản ấy tự nó 
không có tội tình gì, thậm chí còn 
rất cần thiết trong công tác lãnh 
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đạo và chỉ đạo, nếu nội dung của 
nó là để giải quyết những vấn đề 
do cuộc sống đặt ra. Đã có một 
thời, ta nêu lên hiện tượng “chỉ 
thị đầy túi áo, thông cáo đây túi 
quần” để phê phán lối làm việc 
giấy tờ của cấp trên, làm khổ cho 
cấp dưới. Bây giờ, tuy không ai 
để chỉ thị và thông cáo trong túi 
áo và túi quần nữa, nhưng cái 
hiện tượng giấy tờ nhiều thì vẫn 
còn nguyên, thậm chí nặng nề 
hơn. Cùng một vấn đề mà nghị 
quyết này chưa thực hiện xong 
đã lại có nghị quyết khác chồng 
lên. Thông cáo, chỉ thị cũng như 
vậy, có khi cái sau phủ định cái 
trước mà không rõ lý do, cái ở 
lĩnh vực này mâu thuẫn với cái ở 
lĩnh vực khác, khiến cho bên 
dưới không biết phải. thi hành ra 
Sao. Hội họp nhiều ắt phải giấy 
tờ nhiều ; giấy tờ nhiều mà 
không giải quyết được vấn đề ắt 
phải tăng thêm hội họp, đó là cái 
vòng luầẩn quấn. 

Chỉ tiêu nhiều. Nếu chỉ tiêu 
nhiều cho xây dựng kinh tế và 
phục vụ đời sống nhân dân mà 
không để lãng phí thì đã là cái 
phúc. Nói chỉ tiêu nhiều ở đây là 
nói đến tình trạng vung tay quá 
trần trong chí tiêu hành chính, 
chỉ cho việc xây dựng trụ sở và- 
trang bị tiện nghi đắt tiền bất 
chấp tiêu chuẩn và chế độ, chỉ 
tràn lan cho các cuộc hội họp 
nghèo nàn về nội dung, chỉ cho 
những giấy tờ vô bồ, cho các 
cuộc tiếp đãi linh đình, cho 
những lễ lạc mang tính phô 
trương, hình thức, ... Có điều là 
tất cả các khoản chỉ tiêu ấy đều 
đập vào ngân sách nhà nước, mà 
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ngân sách nhà nước lại được tạo 
ra từ sự đóng góp của nhân dân. 

Ba cái nhiều nói trên đã rõ 
ràng là đối lập với ba cái ít ở 
dưới. 

Đi cơ sở ít. Cân bộ tỉnh, 
huyện, trước hết là cán bộ lãnh 
đạo, mà đi cơ sở ít thì làm sao 
phát hiện. và giải quyết được 
những vấn đề từ cơ sở ? Có 
những cán bộ được phân công 
phụ trách một địa phương mà 
trong nhiều tháng liền, không 
thấy có mặt ở địa phương đó. Lý 
do : bận họp : ! Cũng có cán bộ về 
công tác ở địa phương, hôm 
trước còn tin chắc rằng địa 
phương mình phụ trách là tốt, 
không có vấn đề gì, hôm sau, đã 
thấy hàng trăm đơn khiếu kiện. 
Người bị khiếu kiện lại chính là 


những cán bộ xã đã từng tiếp đãi 
trọng thể cần bộ cấp trên và báo 
cáo rằng ở xã đó, chẳng có vấn 
đề gì đáng bận tâm. 

Học tập ít. Bên cạnh một số 
cán bộ chăm học, thậm chí có 
người còn chạy bằng giả, bằng 
rởm để đáp ú ứng việc “tiêu chuẩn 
hóa”, có không ít người quanh 
năm suốt tháng chẳng có học 
hành gì, ngoài việc “tiếp thu” 
một vài nghị quyết. Kiểm tra 
trình độ, hết một nhiệm kỳ ba 
năm hay năm năm, có người 
trước sao sau vậy, không nhích 
lên được một bước, thậm chí còn 
tụt hậu, bởi lẽ, quần chúng chung 
quanh đã tiến lên còn mình thì 
đứng nguyên tại chỗ. 

Đọc sách báo ít. Ở cơ sở, 
nhiều người nhận được báo sách 
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thi đút vào ngăn kéo, không có 
thì giờ đọc hoặc không chịu đọc ; 
trong khi đó, nhiều Tgười muốn 
đọc lại không có để đọc. Ở cấp 
trên cơ sở, cũng có hiện tượng 
như vậy. Nhiều người khoe là 
thường xuyên đọc báo Nhân Dân 
và Tạp chí Cộng sản, nhưng khi 
được hỏi là báo đã nói gì về 
chính cái vấn đề họ nêu lên thì họ 
ngần tò te... 

Đối chiếu ba cái nhiều với ba 
cái ít mà Bí thư Tỉnh ủy Ð. T. 
nêu lên, nhiều người cho rằng 
nên thực hiện một sự chuyển hóa 
có tính cách mạng : biến ba cái 
nhiều thành ba cái ít và ngược 
lại. Nếu dành thì giờ để đi cơ sở 
nhiêu, học tập nhiều và đọc sách 
báo nhiều thì chắc là sẽ hội họp 
ít, giấy tờ ít và chỉ tiêu ít đi. Ll 


BẢN LĨNH VĂN HÓA... 
(Tiếp theo trang 36) 


Ở thời đại Quang Trung sau khi đại thắng quân 
Thanh, nhà vua và các quần thần xây dựng lại đất 
nước với chính sách đối ngoại hòa bình vừa kiên 
quyết vừa thực tế : đòi lại 7 châu xứ Hưng Hóa, bỏ 
lệ công nộp người và vàng, mở cửa biên ' giới thông 
thương buôn bán... Chính sách hòa hiếu đó được 
ghỉ lại trong nhiều tác phẩm. Trong Hịch Tây Sơn 
được viết lúc quân Tây Sơn kéo ra kinh thành 
Thăng Long năm 1786 ; đến Bắc Hà lần này với 
mục đích làm cho dân yên ổn : “Sinh dân phải 
nuôi dân làm trước”, khi ở phía Bắc ' “mây thành 
tin nhạn chưa yên, bề cứu viện ngôi yên sao 
tiện ?°. Nhưng khi đã “vỗ yên bốn phương” thì lấy 
chính sách an dân, “giữ chặt lòng người”, “thuận ý 
trời” làm trọng. Âm hưởng chủ đạo của Chiếu lên 
ngôi là mong thần dân hãy yên chức nghiệp, người 
làm quan giữ đạo công liêm, người làm dân vui 
theo tục tốt... đi đến con đường chính luận đề vãn 
hồi thời thịnh trị... để kéo dài phúc lành cho tôn 
miếu, xã tắc ®'. Trong 990 năm qua, kể từ ngày vua 
Lý Thái Tô định đô ở Thăng Long, chúng ta đã có 
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khoảng cách thời gian hòa bình : 200 năm từ khi 
đánh thắng quân Tống xâm lược lần thứ hai 
(1076 - 1257), hơn 350 năm kể từ khi xóa ách đô 
hộ nhà Minh (1427 - 1789), khoảng 100 năm kể từ 
đại phá quân Thanh (1789 - 1873) và khoảng 30 
năm kê từ sau trận “Điện Biên Phủ trên không” ở 
Hà Nội (1973 - 2001) để xây dựng đất nước trong 
hòa bình. Trong hai cuộc chiến tranh chống đế 
quốc xâm lược, có nhiều thời cơ để nhân dân ta 
giành được hòa bình, nhưng đều bị kẻ thù từ chối 
trên thế mạnh. Kinh nghiệm Việt Nam, bản lĩnh 
Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống đế quốc 
chỉ ra rằng, mỗi lần bọn xâm lược Mỹ muốn “leo 
thang” thì họ trùm lên người họ “chiếc áo hòa 
bình”. Không có thiện chí, muốn hòa bình thương 
lượng trên thế mạnh, nói hòa bình để lừa thế giới... 
là bản chất của kẻ xâm lược. Hòa bình của cha ông 
chúng ta cho đến con cháu ngày nay là Văn hóa 
hòa bình, một giá trị vĩnh hằng, vừa là cương lĩnh 
hành động, vừa là nguyện vọng tha thiết nghìn đời 
của dân tộc Việt Nam. C 


(3) Xem : Văn học Tây Sơn do GS Nguyễn Lộc tuyển chọn 
1986. Nxb Sở Văn hóa - Thông tin Nghĩa Binh 


2E) NÓ 'Thế tiúi: Vấn để, SƯ kiện 
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HÊ THÔNG PHÒNG THỦÌ TÊM LỬA 0UỐC &@IA - 
CANH BẠC LỨM ĐÂU THIÊN NIÊN KỦ 


GÀY 1-5-2001 mới đây, trong bài phát 
N= tại Trường đại học quốc phòng, ông 

G. Bu-sơ đã cam kết quyết tâm xây dựng 
Hệ thống phòng thủ tên lửa quôc gia (@NMD). Vậy 
là 20 năm sau thất bại của Tổng thống Ri-gân 
trong kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên 
lửa mang tên “Chiến tranh giữa các vì sao”, thì 
ngày nay, nước Mỹ lại có một ông tổng thống nữa 
dấn thân vào vết xe đổ của người tiền nhiệm. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia : tác 
dụng và cơ cấu 

Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia NMD 
(National Missile defence) thực chất là một “lá 
chắn” tên lửa, nhằm ngăn chặn các loại tên lửa 
tầm xa, tầm trung lẫn tên lửa tầm gân của đối 
phương. Hệ thống này sẽ bao quát toàn cầu bằng 
nhiều lớp, theo đó các thiết bị đánh chặn, vũ khí 
la de sẽ được bố trí trên không, trên mặt đất và 
trên biên để bảo vệ Mỹ cùng các nước đồng minh 
và các lực lượng của Mỹ đồn trú ở nước ngoài 
khỏi các cuộc tấn công của các lực lượng thù địch. 
Một số chuyên gia ước lượng răng nếu kế hoạch 
NMD thực hiện được thì nó sẽ tiêu tốn khoảng từ 
100 đến 200 tỉ USD. 

Cơ cấu của hệ thống NMD bao gồm : 

- Trên mặt đất : G. Bu-sơ muốn tiếp tục kế 
hoạch của cựu Tổng thống W.J. Clin-tơn, triển 
khai 100 thiết bị đánh chặn tại A-lát-xca để đối 
phó với tên lửa tầm xa. Người ta dự kiến sẽ cho 
triển khai các thiết bị đánh chặn đầu tiên vào năm 
2007, đợt thử nghiệm lần thứ ba sẽ được tiến hành 
vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới đây (hai lần thử 
nghiệm đầu đã thất bại). Ông G. Bu-sơ cũng chủ 
trương tăng cường các tuyến phòng thủ cuối cùng 
nhăm chặn đánh những tên lửa bắt đầu trở lại tầng 


VỎ THỦ PHƯƠNG 


khí quyển sau khi đã được phóng vào vũ trụ. Kế 
hoạch này còn có hệ thống PAC-3 và các hệ thống 
lớp trên của lục quân Mỹ nhằm bảo vệ bộ binh 
Mỹ trước các cuộc tấn công của tên lửa tầm trung 
và tầm gần. 

- Trên biên : Ông G. Bu-sơ có thể cho phép hải 
quân Mỹ thay đổi kế hoạch triển khai hệ thống 
cục bộ hiện chỉ đối phó với tên lửa tầm trung và 
tầm gần, để lá chắn này có thể đối phó với cả tên 
lửa tầm xa. Các thiết bị đánh chặn của hệ thống 
trên biển, được lắp đặt trên những tuần dương hạm 
Aegis, sẽ có thể tiêu diệt tên lửa trong không gian. 
Hải quân Mỹ tuyên bố từ nay đến năm 2006 họ sẽ 
cải tạo được 6 tuần dương hạm với chỉ phí ước 
khoảng 6 tỉ USD. 

- Trên không : Không quân Mỹ dự định sẽ tiến 
hành cuộc thử nghiệm đầu tiên cho hệ thống la de 
trên không vào năm 2003 và sau đó triên khai 
hệ thống này trên một máy bay phản lực vận tải 
Bô-ing 747 trước năm 2007. Theo dự kiến ban 
đầu, hệ thống la de này nhằm bảo vệ không quân 
trước các cuộc tiến công bằng tên lửa Scud tầm 
gần. Nếu muốn chặn đánh tên lửa tầm xa, máy 
bay Bô-ing 747 phải có đủ khả năng bay sát biên 
giới đối phương suốt 24 giờ/ngày. 

Ông G. Bu-sơ không đề cập đến các hệ thông 
phòng thủ trong vũ trụ, vốn được coi là trung tâm 
của “Chiến tranh giữa các vì sao” thời Ri- -gân. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia : sự 
cân thiết và mục tiêu chiến lược 

Về sự cần thiết phải có của hệ thống phòng thủ 
tên lửa quốc gia, ông G. Bu-sơ đã giải thích rất rõ 
cho các thính giả trong bài phát biểu của mình : 

“..„ đây vẫn là một thế giới nguy hiểm, một 
thế giới kém chắc chắn và khó đoán biết hơn. Có 
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Thế giới : Vấn đề, sự hiện 


thêm nhiêu quốc gia có vũ khí hạt nhân và còn 
nhiều nước nữa ôm mộng hạt nhân...-Một số nước 
đã chế tạo được công nghệ tên lửa đạn đạo cho 
phép họ triển khai các loại vũ khí hủy diệt hàng 
loạt tới những khoảng cách cực xa, với tốc độ 
không thể tin nổi... 

Đáng lo ngại nhất là trong danh sách các nước 
đó (danh sách các nước có vũ khí hạt nhân - 
V.T.P) có cả một số quốc gia ít trách nhiệm nhất 
thế giới. Không giống như thời “chiến tranh 
lạnh”, hiểm họa sát sườn giờ đây không xuất phất 
từ hàng ngàn tên lửa đạn đạo nắm trong tay Nga, 
mà lại là một số lượng nhỏ các loại tên lửa năm 
trong tay những quôc gia mà với họ CHUHE bố và 
hăm dọa chính là phong cách”. 

Các quốc gia “ít trách nhiệm nhất thế giới”, 
bất hảo, theo khái niệm của Mỹ, là một loạt nước 
như Bắc Triều Tiên, I rắc, I ran, những nước mà 
Mỹ cho rằng, có thể dùng vũ khí hạt nhân để giội 
cái chết lên đầu Mỹ và các nước đồng minh - một 
hành động giống như Mỹ đã làm đối với Nhật vào 
năm 1945 !. 

Mục tiêu chiến lược, cốt lõi của học thuyết 
“Phòng thủ tên lửa” của G. Bu-sơ, trên thực tế 
không có gì mới, nó chỉ là sự nối tiếp những ý 
tưởng của các tông thống Mỹ đi trước với một 
mức độ tập trung lực lượng cao hơn, nó chính là 
chủ nghĩa bá quyền được thể hiện trên lĩnh vực 
quân sự. Mục tiêu mà ông G. Bu-sơ cố gắng đạt 
tới là xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa 
hoàn hảo, để có thể bảo vệ nước Mỹ khỏi mọi 
cuộc tấn công của đối phương. Từ vị thế quân sự 
này, nước Mỹ sẽ có thể “làm mưa, làm gió” trên 
hoàn cầu, có thể từ răn đe đến tấn công mọi nước 
bằng các loại vũ khí của mình mà không sợ bất cứ 
một phản kháng nào. Lúc ấy tất cả sẽ là... Mỹ !!I. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia : phản 
ứng của đông minh và của thế giới 

Chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch xây 
dựng hệ thống NMD, ông G. Bu-sơ đã phái một 
loạt thuộc hạ thân tín của mình tới châu Âu, 
châu Á, Ô- -Xtrây- -li-a, Ca-na-đa, để như lời ông ta 
nói “thảo luận về trách nhiệm chung của chúng ta 
trong việc tạo ra một cơ chế mới cho an ninh và 
ốn định phản ánh thực tại thế giới ngày nay”. Có 
thể thầy G. Bu-sơ khá thận trọng và hành động có 


32 


SỐ 11 (6-2001) 


bài bản trong quá trình tiến hành triển khai NMD 
(phải chăng Mỹ đã rút kinh nghiệm về hành động 
vội vã, dẫn đến xử lý sai lần trong vụ “Hiệp định 
Ki-ô-tô”?). Tuy nhiên, dù Mỹ có thận trọng đến 
mức nào thì phản ứng của “phần còn lại của thế 
giới” đối với kế hoạch NMD cũng chẳng lấy gì 
làm tốt đẹp. 

Ngày 3-5, các báo của Mỹ đã đăng tin nổi bật 
về. phản ứng của dư luận thế giới với kế hoạch 
NMD của G. Bu-sơ. Nhật báo phố Uôn viết : 
“Một ngày sau khi Tổng thống Bu-sơ trình bày về 
việc xây dựng một lá chắn chống lại các cuộc tấn 
công bằng tên lửa đạn đạo, Oa-sinh-tơn đã vấp 
phải cái mà người ta coi là một “công việc thuyết 
phục khó khăn các đồng minh hoài nghỉ của Mỹ 
ở nước ngoài”. Ngày 2-5, các nhà lãnh đạo trên 
thế giới đều bày tỏ sự lo ngại rằng, kế hoạch xây 
dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia sẽ như 
dầu đổ thêm vào ngọn lửa của cuộc chạy đua vũ 
trang toàn cầu mới. 

Các nước đồng minh châu Âu của Mỹ tỏ ra 
cam chịu một cách thận trọng, nhưng không hề 
nhiệt tình ủng. hộ kế hoạch này. Chẳng cần phải 
thông minh gi cũng có thể thấy ngay rằng Hệ 
thống phòng ' thủ tên lửa ngoài việc “bảo vệ” đồng 
minh như Tổng thống Bu-sơ tuyên bố, thì hẳn là 
nó cũng có khả năng kiêm chế các đồng minh của 
Mỹ - điều mà chẳng ai ham thích !. Ngày 9-5 hơn 
100 nghị sĩ Anh đã ký vào một bản kiến nghị bày 
tó sự “lo ngại trước ý định hành động vượt quá 
giới hạn Hiệp định chống tên lửa đạn đạo (ABM)” 
của G. Bu-sơ trong việc xây dựng lá chắn phòng 
thủ tên lửa. 

Ngày 10-5, sau cuộc họp với nhóm đặc phái 
viên của Mỹ, ông M. Xtây-nơ, cố vẫn chính sách 
đối ngoại của Thủ tướng Đức, đã nói với báo chí : 
“Chúng tôi có một loạt câu hỏi cần được trả lời, 
và chúng tôi vẫn chưa có chúng. Đó chính là lý do 
tại sao Đức không trả lời “không” hay “có” ủng 
hộ những đề xuất của tông thống Mỹ về hệ 
thống NMD” 

Jang Sung Min, một nghị sĩ trong đảng cầm 
quyền của Hàn Quốc, nói “Hành động này của 
Oa-sinh-tơn có thể phá hoại bầu không khí hòa 
giải và gây ra một cuộc “chiến tranh lạnh” không 
chỉ ở bán đảo Triều Tiên mà còn ở Đông - Bắc Á”. 


Thế giới : Vấn đề, sty kiện 


Ngày 2-5, Tân Hoa Xã cảnh cáo : “Kế hoạch 
xây dựng hệ thống tên lửa quốc gia của Mỹ... 
sẽ phá hoại sự cân bằng của các lực lượng an ninh 
quốc tế và có thể gây một cuộc chạy đua vũ 
trang mới” 

Báo Luy-ma-ni-tê (Pháp) ra ngày 3-5 cho rằng 
Học thuyết phòng thủ chống tên lửa của G. Bu-sơ 
muốn thủ tiêu thế cân bằng chiến lược trên thế 
giới. Bài báo viết : “Nội dung cốt lõi của Học 
thuyết phòng thủ chống tên lửa mới của Bu-sơ là 
tự bảo vệ để có thể yên tâm tấn công đối phương... 
Bằng tiềm lực quân sự của mình, Mỹ đã cố ý đưa 
cả đồng minh và đối thủ của họ vào một tình thế 
không cưỡng nổi là phải mở hầu bao mua sắm 
thiết bị quân sự và tiến hành những chương trình 
nghiên cứu hết sức tốn kém để tự bảo vệ”. 

Với Nga, Mỹ đã đơn phương tuyên bố “gạt bỏ 
sự gò ép của một hiệp định ABM” ký kết 
năm 1972. Ngày 19-5, trong bức thông điệp gửi 
cho G. Bu-sơ, Tổng thống Nga V. Pu-tin nhấn 
mạnh : “một trong những vấn đề khó khăn nhất 
trong quan hệ Nga -Mỹ là Mỹ có kế hoạch triển 
khai hệ thống NMD”, và ông khẳng định : “Nếu 
hành động đơn phương thì không thể đối phó 
được những thách thức và đe dọa toàn cầu mới”. 

NMD sẽ đưa ông G. Bu-sơ tới đâu ? 

Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia với mục 
tiêu rất tham vọng của ông G. Bu-sơ trước hết và 
đặc biệt nguy hiểm là nó sẽ khai mào một cuộc 
chạy đua vũ trang mới và vô cùng tốn kém trên 
phạm vi toàn cầu, điều mà hầu hết đồng minh của 
Mỹ và các cường quốc đều lo ngại. Cuộc chạy đua 
vũ trang này sẽ chỉ đem lại lợi nhuận lớn cho Mỹ, 
khó có đồng minh nào của Mỹ nhìn thấy mối lợi 
trong cuộc đua Ma-ra-tông kiệt sức này. 

Bên cạnh nỗi ám ảnh về một cuộc chạy đua vũ 
trang là sự lo sợ về nguy cơ mất cân bằng an rinh, 
về sự đối đầu giữa Nga và Tây Âu do NMD tạo ra. 
Cùng với NMD là Hệ thống phòng thủ tên lửa 
chiến trường (TMD), mà theo một số nhà bình 
luận, Mỹ có thể triển khai ở Nhật và Đài Loan, 
nếu điều này trở thành sự thật thì nó có thể hình 
thành nên những thùng thuốc nổ nguy hiểm tại 
khu vực Đông - Bắc Á và không ai có thể lường 
nôi tác hại của chúng. 
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Với giả định rằng mọi trở ngại về mặt khoa 
học và kỹ thuật của chương trình NMD to tát này 
đều được các nhà khoa học Mỹ giải quyết, thì ông 
G. Bu-sơ vẫn phải đối đầu với các câu hỏi hết sức 
hóc búa : | 

1. Có những nguy cơ nào liên quan đến 
NMD ? 

Liệu việc triển khai chương trình này có dần 
từng bước chia thế giới thành hai phần, mà một 
phần là Mỹ và phần kia là “thế giới còn lại” và 
Mỹ sẽ đối đầu với cả cái thế giới đó ? việc phân 
chia này có thể xảy ra theo nhiều giai đoạn và giai 
đoạn đầu là sự hình thành các liên minh và các 
khối chính trị - quân sự (như Nga - Trung, Nga - 
Trung - Ấn,..). 

Liệu ông G. Bu-sơ có đoan chắc rằng khi Mỹ 
đã có NMD thì đối thủ của Mỹ không có một loại 
tên lửa nào xuyên thủng nổi cái lá chắn này hay 
không ? (cách đây 20 năm, khi ông R. Ri-gân thất 
bại cùng “Chiến tranh giữa các vì sao”, thì một số 
nước đã bắt tay vào việc nghiên cứu loại vũ khí 
phá “tấm lá chắn hạt nhân” này, và đã có những 
tin đưa trên báo chí ám chỉ về một loại tên lửa có 
khả năng xuyên thủng “lá chắn” mà các chuyên 
gia vũ khí của Nga đã phát minh được). Và nếu sẽ 
có (hoặc đã có) một loại vũ khí như vậy thì Mỹ sẽ 
lao vào một cuộc chơi tiêu tốn rất nhiều tiền của 
để nhằm một cái đích quá nhỏ nhoi ! Thêm vào 
đó, NMD không thê đối phó với các loại vũ khí 
thông thường, và độ tỉnh xảo của loại vũ khí thông _„ 
thường theo năm tháng sẽ không ngừng tăng lên, 
trong khi Mỹ chuẩn bị đánh chặn các loại tên lửa 
thì có gì bảo đảm được rằng Mỹ sẽ an toàn trước 
những đòn tấn công bằng vũ khí thông thường 2, 
loại vũ khí mà trong chiến tranh thế giới lần thứ 
hai đã cướp đi sinh mạng của hơn 37 triệu người. 

2. Giữa nguy cơ và lợi ích mà NMD mang lại, 
cái nào sẽ lẫn át cái nào ? 

Tất cả các câu hỏi trên, ông G. Bu-sơ và các 
cộng sự của ông đều chưa trả lời được. Lao vào 
một canh bạc lớn, chưa nắm chắc phần hơn, với 
một điềm gở là người cầm quân chủ chốt dưới 
trướng ông Bu-sơ - ông D. Ram-xphen, Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng lại là người đã cùng ông R. Ri-gân 
thua trong canh bạc tương tự cách đây 20 năm, 
liệu ông G. Bu-sơ có dám chắc mình sẽ thắng ?. 
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SƯ TƯ PHÙ ĐỊNH CỬA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN - 
XU HƯỚNG IỊCH SÙTẤT YÊU * 


ẶC dù chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 
M: Đông Âu tạm thời bị tan vỡ, nhưng 

thời đại hiện nay được mở đầu bằng cuộc 
Cách mạng XHCN Tháng Mười vĩ đại, vẫn là thời 
đại quá độ của nhân loại từ chủ nghĩa tư bản 
(CNTB) lên CNXH. Tính chất quá độ của thời đại 
hiện nay được phản ánh một cách sâu sắc trong 
rất nhiều công trình, sách báo, bài viết mẫy năm 
vừa qua của nhiều giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ triết học 
nổi tiếng hàng đầu của nước Nga hiện nay, như 
V. A-gu- đốp, L Plê-nhi-cốp, V. Cu- -dơ-nhe-xốp, 
V, Xê-mê-nốp, L Ô-lê-nhi-cốp, _ . Khẳng định sự 
diệt vong tất yêu của CNTB, các nhà triết học Nga 
đã đề cập đến những chuyển biến không thể đảo 
ngược đang diễn ra ngay trong thế giới tư bản chủ 
nghĩa và xem những chuyên biến đó chính là 
nguyên nhân đây CNTRB đi tới sự tự phủ định. Sau 
đây là một số ý kiến của các nhà triết học Nga về 
những chuyển biến đó. 

1. Xã hội hóa tư bản. 


Trong sách báo chính luận, xã hội hóa tư bản, 


thường được luận giải như sự hội tụ của CNXH và 
CNTB. Nhà kinh tế và đông thời là nhà xã hội học 
nôi tiếng người Mỹ, ông J. He-bơ-rây xuất phát từ 
quan niệm : CNXH và CNTB là 2 mô hình “xã hội 
công nghiệp mới” đã cho rằng sự hội tụ nói trên 
không phải là sự kết hợp của hai mô hình đó thành 
một thứ “'chủ nghĩa tư bản xã hội chủ nghĩa”, mà chỉ 
là sự bổ sung lẫn nhau của cả hai mô hình thông qua 
sự kết hợp về “kết cấu kỹ thuật”. Từng mô hình vẫn 
duy trì tiềm năng phát triển độc lập của riêng mình. 
Viện sĩ A. Ð. Xa-kha-rốp thi lại quan niệm VỀ SỰ 
hội tụ của CNTB và CNXH như một sự thống nhất 
những điểm tích cực của cả hai mô hình đó trong hệ 
thống các mối quan hệ xã hội. Theo GS.TS. I. Plê- 
nhi-cốp thì những nhận định trên hoàn toàn không 
có cơ sở khách quan. Xu hướng lịch sử của thời đại 
ngày nay không phải là sự thống nhất của CNTB và 
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CNXH, mà là sự tự phủ định biện chứng của 
CNTRB. Theo ông, nếu đứng trên lập trường duy vật | 
biện chứng mà xem xét, thì không nên hiểu CNXH 
chỉ giản đơn là chống CNTB. Sẽ không có phát 
triển lịch sử nếu không có sự kế thừa lịch sử. Song, 
sự kế thừa đó không phải là một sự chiết trung mà 
là sự tiếp thụ một cách biện chứng. Xã hội hóa tư 
bản chính là một nguyên nhân dẫn đến sự ra đời 
một xã hội mới với những nét định hướng XHCN rõ 
rệt thông qua sự tự phủ định của CNTB. 

Vậy, xã hội hóa tư bản trong xã hội phương Tây 
hiện đại được thể hiện ra như thế nào ? GS.T%. 
V, Cu-dơ-nhe-xốp cho rằng, nó được thể hiện chủ 
yếu ở hai khía cạnh : Một là, ở sự mở rộng tất cả các 
hình thức xã hội hóa theo quan niệm mác xít về 
thuật ngữ này. Hai là, ở sự tồn lại các hình thức sở 
hữu khác nhau về tư bản, cả sở hữu cá thể lẫn sở 
hữu tập thể. GS.TS. I. Plê- -nhỉ-cốp đưa ra 4 hướng 
chủ yêu của xã hội hóa tư bản ở các nước tư bản 
phát triển : Thứ nhất, kế hoạch hóa (vay mượn từ 


_ CNXH) có mục đích và điều tiết của nhà nước đối 


với nên kinh tế. Thứ hai, phân phối lại thu nhập 
quốc dân có tính đến lợi ích của người lao động 
nhằm làm dịu bớt những căng thẳng và bùng nỗ xã 
hội. Thứ ba, kinh doanh cá thể dựa trên sự hợp tác 
của các hoạt động kinh tế riêng biệt (hình thành các 
hợp tác xã trang trại, tín dụng, dịch vụ, sửa chữa 
máy móc - kỹ thuật...). Thứ tư, kinh doanh tập thể 
dựa trên cơ sở các hình thức khác nhau của chế độ 
sở hữu tập thể lao động. : 

2. Hình thành chế độ sở hữu tập thể lao động. 

Các nhà triết học mác xít Nga đều đi tới kết 
luận : sự xuất hiện các hình thức sở hữu tập thể lao 
động khác nhau ở các nước tư bản phát triển có vai 
trò đặc biệt trong quá trình tự phủ định của CNTB. 


* Nguôn : Tap chí “Đố: thoạ?' (Nga) Số 3, 5, 9-1999, Số 5, 7, 
12-2000 
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Cuối thế kỷ XX, các hình thức sở hữu tập thể lao 
động khác nhau tại các nước tư bản n phát triển chiếm 
gần 10% trong cơ cầu kinh tế quốc dân. Bên cạnh 
những hợp tác xã lao động đại diện cho nền sản 
xuất nhỏ, đã xuất hiện ngày càng nhiều các xí 
nghiệp sản xuất lớn và vừa trên cơ sở chế độ sở hữu 
tập thể lao động. Những xí nghiệp này mở ra nhiều 
triển vọng lớn trong việc áp dụng những thành tựu 
khoa học và đổi mới công nghệ - kỹ thuật cao vào 
quá trình sản xuất. Nếu so sánh với các xí nghiệp tư 
bản tư nhân có cùng công nghệ, thì những xí nghiệp 
tập thể mới có năng suất lao động cao hơn 2 lần, lợi 
nhuận cao hơn 1,5 lần và tạo thêm chỗ làm việc 
nhiều hơn 3 lần. GS$. TS. Plê-nhi-cốp đã tập trung 
phân tích hai hình thức mới của chế độ sở hữu tập 
thể lao động và kinh doanh tập thể lao động hiện 
nay là : Các liên đoàn, hiệp hội, liên hiệp hợp tác 
(ví dụ : Liên đoàn nổi tiếng thế giới Madragona. của 
Tây Ban Nha hiện có khoảng 200 công ty và xí 
nghiệp hoạt động dưới sự quản lý của các tập thể 
lao động) và các công ty cổ phần của nhân viên (ví 
dụ : các công ty hoạt động trên cơ sở thiết lập kế 
hoạch quyền sở hữu cho người làm thuê gọi tắt là 
ESOP đang chính thức được thực hiện ở Mỹ, Anh, 
Ca-na-đa, Nhật Bản... Tính riêng ở Mỹ, trong hệ 
thống E5OP hiện nay có khoảng 500 xí nghiệp lớn 
và vừa hoàn toàn năm dưới sự quản lý của các tập 
thể lao động). Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể lý 
tưởng hóa Madragona hay ESOP. Thế nhưng, điều 
không thể phủ định là trên thực tế đang diễn ra 
những chuyển biến trong quan hệ sở hữu có lợi đối 
với người lao động. Thực tế này, theo GS.T%S. Plê- 
nhi-cốp, càng chứng minh tính đúng đắn trong kết 
luận sau đây của C. Mác, khi ông so sánh các HTX 
lao động (các nhà máy hợp tác của công nhân) VỚI 
các xí nghiệp cổ phần thế hệ thứ nhất đã xuất hiện 
lúc đó : Cả các HTX lao động, cả các xí ¡nghiệp cổ 
phân, dù ở mức độ | khác nhau, đều là “điểm quá độ” 
dẫn đến việc chuyển tư bản thành sở hữu của những 
người sản xuất, “nhưng không phải với tư cách là sở 
hữu tư nhân của những người sản xuất riêng lẻ 
nữa, mà với tư cách là sở hữu của những người sản 
xuất liên hiệp, thành sở hữu xã hội trực tiếp” 0). 
TS. I. Ô-lê-nhi-cốp cho răng lôgíc bên trong của sự 
phát triển lực lượng sản xuất dưới CNTB đã kích 
thích các quá trình xã hội hóa lao động và sản xuất, 
và đạt tới đỉnh cao của nó ở xã hội hóa tư bản. Với 
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việc mở rộng các hình thức tập thể trong chiếm hữu, 
sử dụng và phân phối của cải xã hội, trong tổ chức 
và quản lý lao động, với việc phô biến các hình thức 
đó trong những ngành và lĩnh vực sản xuất mới, với 
việc hình thành tổ chức xã hội tập thể mới thì rất 
nhiều triển vọng mới trong những hoạt động cải tạo 
mang tính XHCN cũng đang được mở dân ra. 

3. Khủng hoảng lao động làm thuê. 

Cuộc khủng hoảng này hiện là một trong những 
biểu hiện rõ rệt nhất của sự không phù hợp giữa 
phương thức chiếm hữu của CNTB với trình độ 
phát triển hiện nay của lực lượng sản xuất. Nhà triết 
học người Ba Lan A. Sap-phơ trong cuốn sách “Thế 
kỹ XX của tôi” được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng - 
ở châu Âu đã viết : “... lao động làm thuê như là hệ 
quả của cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại sẽ 
biến đi. Tuy chưa biết quá trình này diễn ra nhanh 
hay chậm, nhưng điều hiển nhiên là nó đã bắt 
đầu...” . Đông § ý với nhận định trên, GS.TS. V. Xê- 
mê-nốp nhân mạnh đến việc cần phân tích những 
chuyển biến trong lao động theo đúng quan điểm 
của Mác cả ở nghĩa hẹp, tức là chỉ nói đến bản thân 
giai cấp công nhân, giai cấp vô sản, và cả ở nghĩa 
rộng, tức là nói đến toàn bộ những người lao động 
làm thuê, mà theo Mác thì giới viên chức và trí thức 
cũng thuộc vào đội ngũ này. Xu hướng chủ yếu 
hiện nay là, một mặt, số lượng và tỷ trọng của toàn 
bộ đội ngũ những người làm thuê tiếp tục gia tăng 
và do đó con số những người thất nghiệp cũng lại 
tăng lên ; mặt khác, do hậu quả của các cuộc cách 
mạng trong ñ lĩnh | VỰC khoa học - kỹ thuật, thông tin 
và quản lý thì số lượng và tỷ trọng. công nhân ở ơ đa 
số các nước tư bản phát triển lại giảm xuống. 

Sau khi phân tích thực trạng lao động làm thuê 
ở giai đoạn phát triển hiện nay của lực lượng sản 
xuất, GS.TS. I. Plê-nhi-cốp nhận xét : hiệu quả của 
lao động làm thuê rơi xuống cùng với SỰ mở rộng 
việc áp dụng những công nghệ mới nhất trong sản 
xuất. Ở người lao động làm thuê không có tương lai 
bởi lẽ tác nhân kích thích hoạt động sáng tạo - ý 
thức làm chủ trong anh ta đã bị đánh mất. Và 
nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự tự phủ định của 
CNTB cũng chính là ở đây. - 


(1) C. Mác - Ph-Ăngghen : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1994, t 25, ph 1, tr 668 
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Bản chất của những mối quan hệ xã hội được 
hình thành trong các nước tư bản trên cơ sở hạn chế 
và khắc phục lao động làm thuê là gì ? Đề trả lời 
câu hỏi này, GS. TS. I. Plê-nhi-cốp cho rằng trước 
hết cần trở về với Tư bản của C. Mác. Nếu các hình 
thức liên hiệp cô phần tồn tại dưới thời Mác là 
“điểm quá độ” tất yếu để tư bản trở thành chế độ 
công hữu trực tiếp của những người sản xuất liên 
hiệp, thì các HTX lao động (những nhà máy hợp tác 
của công nhân) không chỉ là “điểm quá độ”, mà còn 
là “lỗ thủng đầu tiên” trong phương thức sản xuất 
của CNTB. Thực chất của lỗ thủng này, theo 
C. Mác, là ở việc loại bỏ một cách tích cực sự đối 
kháng giữa tư bản và lao động ở bên trong những 
nhà máy hợp tác đó, tức là bao hàm cả việc khắc 
phục những điều kiện nảy sinh lao động làm thuê. 
Những người lao động liên hiệp trở thành “nhà tư 
bản đối với chính bản thân mình”. 1.5. I. Ô-lê-nhi- 
cốp nhấn mạnh : chính sự tiến triển của các hình 
thức sở hữu mang tính hợp tác và cổ phân, tổ chức 
lao động và sản xuất hiện nay ở các nước tư bản đã 
no định tính đúng đắn của kết luận mà Mác đưa 

đến một giai đoạn phát triển nhất định của 
các "lực lượng sản xuất vật chất và của những hình 
thải sản xuất xã hội tương ứng với những lực lượng 
sản xuất đó, thì tất nhiên là một phương thức sản 
xuất mới phải nảy ra và phát triển trên cơ sở một 
phương thức sản xuất cũ” (2). 

Trở lại câu hỏi nêu trên, các nhà triết học Nga 
cho rằng, không thể coi những quan hệ xã hội được 
hình thành trên cơ sở chế độ sở hữu tập thể lao động 
là những quan hệ TBCN trong hình thức cổ điển 
của chúng. Song, những quan hệ đó cũng chưa phải 
là những quan hệ mang tính chất XHCN. Bởi chế 
độ sở hữu tập thể lao động là một thực tế xuất hiện 
trong lòng chế độ tư bản, do đó sự hoạt động và 
phát triển của nó vẫn bị phụ thuộc vào các quy luật 
của thị trường TBCN. Để những quan hệ đó hoàn 
toàn mang tính chất XHCN, theo GS.T%S. I. Plê-nhi- 
cốp, cần có hai điều kiện : Thứ nhất, chính quyền 
nhà nước phải chuyển về tay giai cấp công nhân và 
những người lao động. Thứ hai, khăng định chế độ 
sở hữu nhà nước đối với những tư liệu sản xuất chủ 
yếu. 

4. Nguy cơ thảm họa sinh thái. 

Ngay từ Hội nghị bàn về môi trường và 
phát triển của Liên hợp quốc diễn ra tại Ri-ô-đơ 
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Gia nêy-rô (1992) các đại biểu đã tập trung sự chú 
Ấ đến việc vạch ra những ý tưởng về sự phát triển 
bền vững và khẳng định chính chế độ tư hữu là trở 
lực lớn nhất đối với việc thực hiện ý tưởng này. 
Tổng thư ký Hội nghị, ông M. Stơ-rông (Ca-na-đa) 
đã `. biểu trong buổi lễ khai mạc Hội nghị như 

: “Các quá trình tăng trưởng kinh tế như hiện 
tai tạo ra mức dư dật và sức mạnh chưa từng có của 
thiểu số giàu có, nhưng đồng thời cũng mang đến 
những hiểm họa và mất cân đối cho cả nhân loại. 
Mô hình phát triển này không phải là mô hình bền 
vững đối với các nước giàu có và các nước nghèo 
không thể lặp lại mô hình này. Hậu quả của nó có 
thể sẽ đưa nền văn minh của chúng ta đến sụp đồ”. 
TS Ca-na-va-nốp khái quát 2 đặc điểm cơ bản của 
thời đại ngày nay là sự phát triển của những tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật Và SỰ nảy sinh những vấn đề 
toàn câu trong hệ thống các mối quan hệ “con người 
với tự nhiên” và “con người với con người”. Theo 
ông, ngày hôm nay càng rõ thêm một điều là nguy 
cơ thảm họa chung không . chỉ xuất phát từ những 
mâu thuẫn trong sự phát triển của mối quan hệ “con 
người với con người”, mà còn. chủ yếu bắt nguồn từ 
mâu thuẫn trong sự phát triển mối quan hệ “con 
người với tự nhiên”. Bên cạnh hố ngăn cách “Bắc - 
Nam” ngày càng bị khoét sâu thêm, thì sức ép của 
những nhân tố chịu tác động của con người lên hệ 
sinh quyển cũng ngày càng lớn hơn. Trong bài 
“Chủ nghĩa cộng sản nhân đạo - sự lựa chọn của 
thiên niên kỷ thứ ba”, PGS. PTS. Ma-lây-tren-cô đã 
viết : “CNTB phung phí một phân r rất lớn các nguồn 
tài nguyên quan trọng cần cho sự sống nhưng không 
phải để phục vụ cuộc sống của của mọi người, mà 
để hủy hoại con`người. Nó đã bước qua giới hạn 
khả năng tái tạo của hành tỉnh và đang đẩy hành 
tinh này nhanh chóng đi đến thảm họa... Các nước 
tư bản phát triển có số dân chỉ chiếm khoảng 20% 
dân số toàn cầu, nhưng lại tiêu thụ hơn một nửa số 
lượng nhiên liệu khai thác trên thế giới. Mức tiêu 
thụ như vậy đối với toàn bộ dân cư trên trái đất sẽ 
làm tăng lượng nhiên liệu bị đốt lên 6 lần và như 
vậy sẽ làm tăng thêm sức nặng đối với tự nhiên mà 
nó không thể gánh chịu nối. Theo những dự báo 
mang tính lạc quan nhất, lượng nhiên liệu dự trữ tự 


(2) C. Mác - Ph. Ăng-phen. Sở, t 25, ph 1, tr 673 


@®œa sách báo nước ngoài 


nhiên khai thác được có thể chỉ đủ dùng trong vòng 
3 - 5 thập niên nữa. Tình hình cũng sẽ như vậy đối 
với nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng 
khác mà thiếu chúng thì không thể có các ngành 
công nghệ hiện đại”. Phê phán quan điểm của nhà 
xã hội học người Mỹ Ph. Phu-cu-a-ma cho rằng dựa 
vào sự phát triên của công nghệ hiện đại, các dân tộc 
đều có thể cố gắng đạt được đến mức tiêu thụ lãng 
phí như các nước “tỷ phú vàng”, PGŒS.PTS Ma-lây- 
tren-cô khẳng định : cố gắng ấy sẽ là con đường 
ngắn nhất dẫn tới thảm họa mang tính toàn cầu. 

5. Sự lựa chọn của thể giới. 

Vào những năm 70 của thế kỷ XX Đ.Mê-đô-u- 
dơ cùng nhóm nghiên cứu của ông đã đưa ra quan 
niệm “Giới hạn của sự tăng trưởng”. Theo ông Mê- 
đô-u-dơ, chiến lược tăng trưởng kinh tế là một 
chiến lược mang tính tự sát đối với nhân loại. Hệ 
thống xã hội - tự nhiên chỉ có thể đạt được sự phát 
triển bền vững bằng việc phải ngừng ngay sự tăng 
trưởng kinh tế thế giới lại. Các nhà triết học mác xít 
Nga đã không đồng ý với kết luận đó. GS.TS. 
I. Plê-nhi-cốp đặt câu hỏi : Liệu có thể ngừng tăng 
trưởng kinh tế vào lúc này hay không, khi mà một 
phân tư dân số trên thế giới còn đang phải sống 
trong cảnh cùng quân tuyệt đối, và khi ở rất nhiều 
nước trên thế giới công cụ lao động duy nhất dùng 
trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn chỉ là những cái 
cày, cái cuốc bằng gỖ 2. Câu trả lời đương nhiên là 
Không thể. Để thế giới có thể phát triển một cách 
bên vững, theo ông, điều quan trọng mang tính 
nguyên tắc là các nước phải định ra được chiến lược 
cải biến thế giới. Chiến lược đó chí ít cũng phải 
gồm có những nhiệm vụ như sau : Ngăn chặn cuộc 
chạy đua vũ khí và sử dụng những tiềm năng vật 
chất và tỉnh thần to lớn gắn với cuộc chạy đua này 
vào mục đích phục vụ lợi ích của cả nhân loại, xóa 
bỏ hắn mọi cảnh cùng quân và nghèo khổ ; sinh thái 
hóa mọi hoạt động công nghệ và triển khai nền sản 
xuất mang tính sinh thái, tức là sản xuất và tái sản 
xuất ra những điều kiện tự nhiên cần thiết cho hoạt 
động sống của con người ; thiết lập hệ thống y tế và 
giáo dục hoàn thiện và phục vụ cho mọi người dân 
ở tất cả các nước ; điều tiết những hoạt động về 
nhân khẩu... Tuy nhiên, những nhiệm vụ này sẽ 
không mang tính khả thi, nếu không tiến hành một 
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sự cải biến tận gốc những mối quan hệ xã hội, mà 


trước hết là cải biến tận gốc chế độ tư hữu. Chính 


chế độ tư hữu đã đây nhân loại đến một sự lựa chọn 
duy nhất : hoặc là tấn công vào quyền tư hữu, hạn 
chế, khắc phục và triệt để thủ tiêu nó hoặc là sự diệt 
vong của toàn bộ nền văn minh nhân loại. 

Ông Ô-xka La-phông-ten, Đảng XHDC Đức tại 
hội nghị khoa học : “Chủ nghĩa Mác trước thêm thế 
kỷ XXI”, được tổ chức tại Thu-rin-ga (Đức) cuối 
năm 1998 đã nói : CNTB làm tiêu tan mọi sự binh 
đăng, vì nó phá hủy cơ sở để lập các kế hoạch phục 
vụ cho đời sống của đại bộ phận các tầng lớp nhân 
dân”, GS. TS. M. Vô-ây-cốp viết : “Giai cấp tư sản 
hiện đang say sưa với thành tích của nó và cho rằng 
lịch sử thế giới đã đạt tới nấc thang phát triển cuối 
cùng. Tuy nhiên, ngay tại điểm giáp ranh giữa hai 
thế kỷ CNTB hiện đại lại lún sâu vào một cơn 
khủng hoảng sâu sắc mới... “Kỳ tích Nhật Bản” sụp 
đổ tan tành. Tại các nước Đông Âu người ta đang 


chứng kiến một thái độ hoàn toàn thất vọng về các 


cuộc cải cách theo hướng tư bản chủ nghĩa. Cuộc 
khủng hoảng của CNTB hiện đại rõ ràng đến mức 
làm ngay cả các nhà kinh tế học theo chủ nghĩa tự 
do mới cũng phải lên tiếng...” 

Kết thúc bài tổng thuật này xin dẫn lời của T15. 
I. Ô-lê-nhi-cốp : “Chủ nghĩa Mác đã chỉ rõ rằng : 
CNTB với những tính quy luật nội tại vốn có của nó 
đang tiến gần đến sự cáo chung không thể tránh 
khỏi của chính bản thân nó”. “Nên sản xuất tư bản 
chủ nghĩa lại tự nó gây ra cái phủ định bản thân nó 
với tính tất yếu của một quá trình tự nhiên” @). 
Thực tế lịch sử của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, 
sự phát triển thành công của Trung Quốc, Việt Nam 
và một số nước khác ngày hôm nay khẳng định 
CNXH là con đường tiến bộ xã hội và văn minh đầy 
triển vọng, là công bằng và nhân đạo, đáp ứng được 
lợi ích và nhu cầu của tất cả các tầng lớp nhân dân 
và người lao động trên toàn thế giới”. 


NGUYÊN TIỀN NGHĨA 
(Dịch và tông thuật) 


(3) C. Mác - Ph. Ẳng-ghen, Sđd, t 20, tr 191 
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————TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN———— 


VẤN ĐỀ “ĐỐI ĐIỀN, DỒN THỬA” RUỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 


Trong hai ngày 10 và l1 tháng 3 năm 2001 tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Viện nghiên cứu quản 
lý kinh tế Trung ương đá phối hợp VỚI Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, tô chức hội thảo khoa học với 
chủ đề “Chuyển đổi ruộng đất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn”. Hội thảo đã có 
một số nhận định chung như sau : 

Hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp chúng ta đã đạt được nhiều 
thành tựu rất quan trọng : tỷ lệ tăng trưởng trong nông nghiệp tăng đều qua các năm và đạt tỷ lệ tương 
đối cao, bình quân từ 4 - 5%/năm ; sản lượng lương thực tăng 5,6%/năm, từ 18,2 triệu tấn năm 1986, đến 
năm 2000 đã đạt trên 35,5 triệu tấn. Mặc dầu tỷ lệ tăng dân số vẫn còn cao, nhưng lương thực bình quân 
đầu người liên tục tăng khá và đạt 414 kg. Đến năm 2000 đã có khoảng 30% số hộ nông dân sản xuất 
hàng hóa, gần 20% sản xuất hàng hóa quy mô lớn (các nông, lâm, ngư trại) với tỷ suất hàng hóa 60 - 85% 
sản phẩm làm ra. 

Mặc dù vậy, đứng trước những yêu cầu mới của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước nói chung và nông 
nghiệp, nông thôn nói riêng, cùng với xu thế hội nhập với các nền kinh tế thế giới, nên nông nghiệp Việt 
Nam đang đứng trước nhiều vấn đề bức xúc : cơ sở hạ tầng nông thôn kém phát triển, cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp còn tự phát, chắp vá chưa đáp ú ứng nhu cầu và thị hiếu của thị trường, đặc biệt là tình trạng 
ruộng đất manh mún... chưa tạo ra được tiền đề cần thiết để phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, có 
chất lượng đồng đều và hiệu quả kinh tế cao. Tính đến nay cả nước có khoảng 11 triệu hộ nông dân đang 
quản lý và sử dụng trên 80 triệu mảnh ruộng với diện tích rất khác nhau. Bình quân mỗi hộ có từ 5 đến 
10 mảnh, cá biệt có hộ có tới 30 mảnh. Đó là thực trạng do lịch sử để lại kể từ khi thực hiện Nghị định 
64/CP (ngày 27-9-1993) của Chính phủ về : “giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn 
định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp”, nhiều địa phương, nhất là các tỉnh ở đồng bằng sông 
Hồng, như Hưng Yên, đã thực hiện chia ruộng bình quân : có tốt, có xấu, có xa, có gần và có cao, có 
thấp... Đến nay thực tế đó đã gây cản trở lớn quá trình phát triển nông nghiệp hàng hóa dựa trên thâm 
canh và áp dụng công nghệ canh tác ở trình độ cao, khó thực hiện cơ giới hóa, gây bất tiện và phát sinh 
nhiều chi phí vô lý trong quá trình canh tác, gây khó khăn cho quá trình chuyển địch cơ cấu sản xuất theo 
hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp... 

Trước thực tế đó, việc “đổi điền dồn thửa” là nhu cầu bức xúc và tất yếu của quá trình sản xuất nông 
nghiệp, nhưng đây là vấn đề rất nhạy cảm và phức tạp, có liên quan đến lợi ích cụ thể của cán bộ địa 
phương và từng hộ nông dân. Vấn đề đặt ra là thực hiện như thế nào để vừa đạt được mục tiêu giảm tối 
đa số mảnh ruộng của mỗi hộ mà không gây mất ổn định sản xuất, vừa được sự đồng tình, tự nguyện của 
hàng chục triệu lao động nông nghiệp. 

Nhiều địa phương đã tự mày mò làm thử để rút kinh nghiệm, nhưng kết quả đạt được chưa đáp ứng 
các yêu cầu đặt ra. Trong điều kiện đó, sự kết hợp giữa những nhà khoa học và lãnh đạo địa phương tổng 
kết rút kinh nghiệm từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến là rất có ý nghĩa. Tại Hội thảo, bên cạnh nhiều 
tham luận của các nhà khoa học, một số báo cáo của địa phương, đặc biệt là báo cáo kinh nghiệm thực 
tiễn “đổi điền dồn thửa” tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã gây sự chú ý của nhiều người... 

Hội thảo đã thống nhất đề xuất một số kiến nghị sắp tới cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu các giải pháp 
cụ thể để thực hiện việc “đối điền dồn thửa” cho các hộ Tiông dân. Kết hợp chuyển đổi ruộng đất giữa các 
hộ nông dân với công tác quy hoạch lại đồng ruộng và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông 
nghiệp. phát triển các ngành nghề khác ở từng xã, huyện cụ thể. Để thu được kết quả tốt cần đề cao vai 
trò lãnh đạo của tổ chức đảng, chính quyền và trách nhiệm của cán bộ cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các 
tổ chức của nông dân, các tổ chức đoàn thể quần chúng để tuyên truyền vận động và phân tích thấu đáo 
cho nông dân hiểu rõ lợi ích nhiều mặt của việc “đối điền dồn thửa”. C] 
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CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN II 
VINASHIP 


Trụ sở chính : Số O1 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng 
Điện thoại : 842151, 823803, 822253 

Fax : 842271, Telex 311214 VSHIP VT 

E-mail : vinaship.hp @hn.vnn.vn 


Chỉ nhánh : 

+ 5E Nguyễn Đình Chiểu, Quận l,TPHCM +26 Nguyễn Chí Thanh, TPĐà Nẵng * 73 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long 
Tel : 8293356/8222686, Fax : 8222682 Tel : 822176 Tel : 824616 
E-mail : vnshcm@hcm.vmn.vn Fax : 894857 Fax : 827546 


Công ty vận tải biển III, tên giao dịch tiếng Anh : Vietnam Shipping Company (Vinaship) thuộc Tổng 
công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được thành lập ngày 19-5-1984. Huân chương lao động hạng ba 


năm 1999. 
* Các linh vực hoạt động 
- Kinh doanh vận tải biển - Khai thác dịch vụ bãi tống hợp Container 
- Đại lý hàng hải, môi giới và thuê tàu - Liên doanh vận tải hàng công nghệ cao 
- Đại lý vận tải - Nhà phân phối dầu nhờn Caltex và sơn Jotun. 


* Hiện nay Công ty đang quản lý và khai thác 10 chiếc tầu biển vận tải hàng khô, với tổng trọng tải là 
75.542 DWT, thực hiện vận tải hàng hóa giữa các cảng trong nước và hàng hóa xuất nhập khẩu giữa 
các nước trong khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Công ty tiếp tục đầu tư phát triển, trẻ hóa đội tàu 
nhằm không ngừng nâng cao năng lực, chất lượng vận tải. 


^ ` ˆ ^ ` r ¿ ^ ^ ? ˆ ” 
NÂÑ RANG N06 NöRIFP VÑ PHAT TRIEN NŨNö TRŨN TINR LAN DŨNG 
HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH VỚI CÁC DỊCH VỤ SAU 


— Nhận tiền gửi nội tệ, ngoại tệ có kỳ hạn và không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước, 
hình thức gửi tiền phong phú và đa dạng, lãi suất hợp lý. 

— Cung ứng vốn nhanh, đáp ứng cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, kinh doanh tổng hợp, phát triển kỹ thuật 
với hình thức tín dụng ngắn hạn, trung hạn cho mọi thành phần kinh tế. Cho vay vốn trả góp, tiêu dùng. 

— Thực hiện thanh toán nội địa. Đặc biệt chuyển tiền nhanh qua mạng vi tính ; Thanh toán quốc tế qua mạng 
SWIFT. 

~ Tiếp nhận vốn tài trợ, ủy thác của các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước. 

— Kinh doanh ngoại tệ : Mua bán, chỉ trả kiều hối cho các cá nhân có thân nhân ở nước ngoài gửi tiền về nước qua 
các công ty : VINA-USA, TRANSAIGON, WESTERN UNION, VIETCOMBANK, VINAFAX. 

— Thực hiện thanh toán thẻ điện tử, Mastercard. 

Chúng tôi có mạng lưới các Chi nhánh trực thuộc trong tỉnh được tiếp nói với hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn toàn quốc. Chúng tôi có hệ thống phương tiện kỹ thuật tiên tiến với đội ngũ cán bộ công nhân 
viên có đủ năng lực, trình độ với tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo đáp ứng được yêu cầu trên lĩnh vực Ngân hàng 
cho quý khách. : ` 

HÃY ĐỀN VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN TĨNH LÂM ĐÔNG 
VÌ SỰ THÀNH ĐẠT CỦA QUÝ KHÁCH, CHÚNG TÔI XINSĂN SÀNG PHỤC VỤ. 

Mọi chỉ tiết xin liên hệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng số 21B Trần Phú - 
Đà Lạt và các Chỉ nhánh trực thuộc trên toàn tỉnh. 

Điện thoại : 063.822689; 063.828364;063.828346  Fax:063821059_ 


Chủ tịch HĐQT 
Giám đốc điều hành 
TRẦN HỮU HỲ 
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Công ty cổ thấy: 0# tyXay / dựng ng lự3. được thành lập theo Quyết định số 
74/2000QĐ-TTG ngày 27/06/2000 của Thủ tướng Chính nh trên cơ sở chuyển đổi từ 


_ doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng 
_ thủy lợi 2 thuộc Bộ nông nghiệp và phát 
triển nông thôn. ĐKKD số —.. 
ngày 12122000409 0NRRES Tân „ ¡cấp 


tôn) Á*\ k 


- đu .Z 
TT, P 


- Xây dựngG: các công trình thủy lợi: đê, đập. kè, hồ chứa nước hệ 
thống tưới tiêu ống dẫnnước.  — - 

- Xây dựng các công trình thủy cổng tiệc các công trình thủy 
điện, xây dựng đường dây điện và trạm biến áp đến 35KV. Ẻ 
- Xây dựng các công trình dân dụng và phần vỏ bq0 che công _ 1.3 


trình công nhóm B. 


—— '6S/w¬< 


Z7WNE: —~ 


- Xây dựng đường bộ tới cấp 3 và cầu, cống trên đườngbô. Ø #6 ` 
- Thi công xử lý nền móng công trình. đàng `Ã 
- Sửa chữa và nâng cấp các công trình giao thông và thủylợi.. 

- Khai thác, vận tải vật liệu xây dựng. - 

- Nhập khẩu kinh doanh vật tư thiết bị c chuyên dùng ngành thủy 


lợi. 


- Kinh doanh khách sạn du lịch. 


Với truyền thống trên 35 năm chuyên xây dựng các công trình thủy 
lợi, dân dụng và giao thông có đội ngũ cán bộ, công nhân viên lành 
nghề cùng với trang thiết bị đồng bộ và hiện đại Công ty có đủ điều 
kiện đáp ứng xây dựng các công trình xây dựng cơ bản hạ tầng lớn, 
nhỏ trong phạm vi cả nước và các nước trong khu vực. 


của Công ty được trang bị đầy đủ tiện nghi 
phục vụ cho khách trong nước và khách Quốc tế đến ăn, nghỉ và 


làm việc. 


Địa chỉ : 166 - Trần Quang Khải - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Tel : (04) 8.266614 - 8244739 / Fax : (84-4) 8.245573 


Công ty thường xuyên bán buôn và bán lê 
vải địa kỹ thuật Geoftextiles các loại từ 
TS10 đến TS80 của hãng Polyƒeli. 


#'¿ 


Đập dâng - Ngôi Nhi, huyện Văn Chấn, Yên Bái 
Công trình hoàn thành năm 2000 


Công trình kè An Cảnh 2 - Hà Tây 
Hoàn thành năm 2000 


Công trình hồ chứa nước Núi Cốc 
Hoàn thành năm 1998 
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(ÔN(; TY TNHH (0 KHÍ ĐÍ( TRƯỜNG THÀNH 


Trụ sở : 225 Đường Vụ Bản - TP Nam Định 
Điện thoại : 0350.846919 - Fax : 84.35.845330 


Công ty TNHH Trường Thành là một công ty hàng đầu ở 
Việt Nam chuyên sản xuất và mua bán các bếp nướng, sản phẩm 
gang đúc và sản phẩm làm bằng thép lá có phủ bề mặt sơn fĩnh 
điện sử dụng công nghệ hiện đại của Mỹ và Đức. 

Sản phẩm của chúng tôi đã và đang được xuất khẩu sang các nước châu Âu, Mỹ, 
Đài Loan, Hàn Quốc và được xếp tầu đi các cảng chính châu Âu như : Bremerhaven, 
Hamburg, Dublin, Gothenburg, Felixstow, Amsterdam, Genoa, Oslo, Piraeus và Le 
Havre. 

Công ty TNHH Trường Thành đã có hơn 40 năm kinh nghiệm làm hàng xuất khẩu. Do 
thành tích xuất khẩu, Cty chúng tôi đã được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao 
động và bằng khen. 


Ông : Trần Mạnh Lưu 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY 


CÁC SÀN PHẨM CHÍNH 


* Bếp nướng. 

* Sản phẩm gang thép. 

* Sản phẩm kim loại phủ sơn 
tính điện. 


0ANH THU HÀNG NĂM CỦA CÔNG T\ 


* Năm 1993 = 6.400 triệu 

* Năm 1994 = 9.600 triệu 

* Năm 1995 = 14.300 triệu 
* Năm 1996 = 14.600 triệu 
* Năm 1997 = 25.700 triệu 
* Năm 1998 = 26.300 triệu 
* Năm 1999 = 40.200 triệu 
* Năm 2000 = 40.300 triệu 


CÔNG TY VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY I 
VIET NAM PETROLEUM TRANSPORT COMPANY 


Địa chỉ: 37 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hà Hôn 
Tel : + 84 31 838607, 838835. 

PETROLIMEX Fax : + 84 31 838033/839944 
E-mail:  Vietpetroco@hn.vnn.vn 


Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I là doanh nghiệp Nhà 
nước thành lập năm 190, trực thuộc Tổng công ty xăng dầu 
Việt Nam, ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty gồm: 
*KINHDOANH VẬN TÀI 
Vận tải các loại xăng, dầu, các sản phẩm hóa dầu bằng đường 
biểntrong và ngoài ước vớichất lượngốt,gá cảhợplý. . :vẺ 
*KINHDOANH XĂNG DẦU _ Đưyế: 
Bán buôn, bán lẻ các loại xăng, dầu, HN, 
tàngsi nôn thi sử vớ 6€ HỆ IẾN r 
trong khu vực Hải Phòng, QuảngNinh. _- 
* ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VÀ MÔI GIỚI HÀNG HẢI 
Làm đại lý cho các chủ tàu hoặc người thuê tàu trong và ngoài 
nước có tàu hoạt động tại các Cảng biển Việt Nam với chất 
lượng dịch vụ tốt, đại lý viên luôn sẵn sàng, tận tụy, giá cả hợp 
lý. 
, (ông tự có sáu cẢ« (lên doaú, (iên éễt uối các 
Tàu chở dâu PETROLIMEX 03 trọng tải 27.402 tấn (õ cát, cá síÁx Pas2 uề sộoÄ¿ mếc 


Giám đốc công ty 
NGUYÊN ĐẠO THỊNH 


Công ty đạt danh hiệu ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH” 12năm liên tục 
- Tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm 

| -EU0A04 94 0y:200/11/aL169 chủ trơơng cia 0014 58) 66:10 eksueng cafr ung 

_ Nội, 

- Các sản phẩm của công ty luôn đạt chất lượng cao, được sự tín nhiệm của người tiêu dùng 

-Sản phẩm của Công ty được người iêu dùng bình chọnlà “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO? banin liên hị 984,800,200. 

- Được Hội Bảo vệ người tiêu dùng Hà Nội chọn “99 SẢN PHẨM TIÊU BIỂU” 


- .———~ — — J}———— ' 
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CÔNG TY XÔ SỐ HIẾN THIẾT 
TỈNH BÌNH THUẬN 
© Địachỉ : Đại lộ Nguyễn Tất Thành —-TP. Phan Thiết 

©Ồ ĐT : 2.822268 — Fax : 062.821968 
TRẠM GIAO DỊCH TẠI TP. HỖ CHÍ MINH 


« Số 2 bis Đinh Tiên Hoàng — P. Đakao - Quận I 
+ ĐT : 08.8244041 — Fax : 08.9100907 


Mời Quý khách tham dự Xô Số 
Kiến thiết tính Bình Thuộn 

— Nhiều giải trúng — lãnh trọn tiền mặt 
một lân. 


— Phục vụ tận tình chu đáo. 
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- Vé số Bình Thuận phát hành vào 
thứ năm hàng tuần, mở số lúc léh20 


TỐNG CÔNG TY A0 SU VIỆT NAM 
CÔNG TY CAO SU BÌNH THUẬN 


©e ĐC : Đức Tài - Huyện Đức Linh - Tỉnh Bình Thuận 
© ĐT : (062) 883759 - Giám đốc : Bùi Ngọc Quan 
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Giám đốc Công ty : 
Bùi Ngọc Quan 


Là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cao su Việt Nam - Công ty cao su Bình Thuận được Tổng 
Công ty giao các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2001 như sau : 


- Trồng mới : 1.000 ha cao su - Chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản : 2079 ha 
- Khai hoang : 1.700 ha - Sản lượng khai thác : 700 tấn cao su khô 
(trong đó khai hoang gối vụ năm 2002 :800ha)  - Tổng vốn đầu tự xây dựng cơ bản ;-24-tỉ đồng 
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- Trụ sở chính : 84 Hùng Vương - 
Nha Trang - Khánh Hòa 
- Điện thoại : 84.58.821074 
: 84.58.824046 
- Fax : 84.58.823801 
- E-mail : khatoco@dng.vnn.vn 
- Tổng giám đốc : 
Nguyễn Xuân Hoàng 
.__Anh hùng lao động 
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Nhà máy dệt Tân Tiền (Tafex) 


Bình Tân - Vinh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa 
ĐT : 84.58.881535, 882229, 882228, 882230 

Fax : 84.58.882926 

Email : khatoko@dng.vnn.vn 


Nhà máy dệt Tân Tiến (Tatex) là một đơn vị thành 
viên của Khatoco - Khánh Hòa, được đầu tư xây 
dựng và đi vào sản xuất từ năm 1996, đến nay đã 
hoạt động ổn định. Được trang bị hệ thống máy móc 
kỹ thuật gồm các thiết bị của Nhật Bản và Hà Lan. 
Chuyên sẵn xuất các loại mặt hàng chất lượng cao : 
* Vải phi bóng in hoa (hay còn gọi là Satin crepe) với đặc trưng mặt vải bóng mềm, mượt, ít nhàu được in các loại hoa. 
* Vải Chiffon Crepe mỏng, mềm, rũ, không nhăn, thoáng mát được in hoa với các họa tiết chọn lọc và nâng cao, bố cục hài hòa. 
* Vải len lụa : Mềm, xốp, rũ, in hoa các họa tiết thổ cẩm, mô típ các đường nét thẳng và cong được sắp xếp theo ngẫu hứng của 
người họa sĩ tạo những vân hoa phối hợp trên nên màu theo kiểu vừa cổ điển vừa hiện đại với các gam màu nhã, dịu. 
“Vải nhún nhuộm màu in hoa có đặc điểm vải dày, trọng lượng từ 300-400 g/m, khổ 1,4m có độ đàn hồi, xốp được in các loại mẫu 
hoathổ cẩm, wash, vân hoa đá, các gam màu nhẹ dịu. 
Quý khách hàng có thể liên hệ mua sản phẩm trực tiếp tại Nhà máy hoặc mua tại các cửa hàng 
giới thiệu sản phẩm của Khatoco : 

- Tại Hà Nội : Số27 Hàn Thuyên - Hà Nội. Tel : 84.4.9715768 

- Tại Đà Nẵng : Số 117 Phan Chu Trinh - TP Đà Nẵng. Tel: 84.51 1.872752 

- Tại Khánh Hòa : Số221 Thống Nhất - TP Nha Trang. Tel : 84.58.827954 

- Tại TP.Hồ Chí Minh : Số 37 Hồ Tùng Mậu - Quận 1 - TPHCM. Tel: 84.8.8293176 
Nhà máy dệt Tân Tiến mong muốn hợp tác với các doanh nghiêp và doanh nhân trong và ngoài nước để tìm đối tác 
xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài. 
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CÔNG TY XỔ SỐ KIÊN THIẾT BẠC LIÊU 


Địa chỉ : 07. Hai Bà Trưng. 
TX. Bạc Liêu. Tỉnh Bạc Liêu 
ĐT:0781. 822354 - 822328 


Fax : 0781.8219353 

Trạm Thường trú số 166A. 
Đường 3/2 - TP. Cần Thơ 
ĐT :071.839385 


Giám đốc Công ty : Nguyễn Ngọc Thúy 
- Mở số lúc 16h20' thứ 3 hàng tuần, trả thưởng nhanh, lẹ bằng tiền mặt, thủ tục đơn giản dễ dàng. 
- Mua vé số tỉnh Bạc Liêu là góp phần : 


- Xây dựng Chương trình phúc lợi xã hội, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa tại địa 
phương. 


- Giúp đỡ người già, trẻ em nghèo, người tật nguyền có công ăn việc làm. 
- Tham gia xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu là Ích nước Lợi nhà. 


Năm 2000 Công ty đã chia cho người trúng thưởng vé số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu 128 tỷ đồng. Nộp ngân 
sách nhà nước 55 tỉ đồng. 


(ông tụ xổ số kiến thiết tỉnh (ae .Điêu kmHt eluue (uỷ khác] nÏiều tt mến. 


TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY MIỄN NAM 
((2oqutfÍt tgittêp sítà tước loạt động côtg (Ít) 


Theo Quyết định số 78/1998 QĐÐ-CHK ngày 05/06/1998 của Cục trưởng Cục hàng không 
dân dụng Việt Nam - V/v chuyển Trung tâm quản lý bay Hồ Chí Minh thành Trung tâm quản 
lý bay miền Nam. 


TÊN €IAO DỊCH QUỐC TẾ 
ŠSouthern Region Air Traffice Services (S0RATS) 
*Địach. :58 Trường Sơn - Tân Bình - TP. HCM 
số 24% : 8.443.179 - 8.443.250 - 8.448.365 
* Fax : (84-8) 8.443.705 


NGàNH NGHỆ KINH DOôNH 


* Cung cấp các dịch vụ không lưu và các dịch vụ phụ 
trợ cho tất cả các tàu bay dân dụng hoạt động tại các 
sân bay, trên vùng trời thuộc trách nhiệm điều hành 
được giao và vùng thông báo bay (FIR) Hô Chí Minh 

* Bảo đảm kỹ thuật trang thiết bị được giao 

* Đầu tư mua sắm thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên 
ngành. 


Cơ quan quản lý : TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY DÂN DỤNG VIỆT NAM 
Giấy chứng nhộn đỡng ký kinh doanh số : 310óóó - Do Sở Kế Hoạch Đâu Tư 
TP. HCM cốp ngày 05/09/1998 
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HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX SỐ 12 (6-2001) 


THONG BAO 
HộI Nôi] LẦN THỨ HAI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯữNñ 


DÀNG 0ÔN§ SÂN VIỆT NAN 


Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX họp 
tại Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 9 và 10-6-2001. 

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đọc bài phát biểu khai mạc 
và bề mạc Hội nghị. 

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và nhất trí 
với đề nghị của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng thôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội và giới thiệu nhân sự 
để Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 9 xem xét bầu giữ chức Chủ tịch Quốc 
hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đúng quy ‹ định của 
Hiến pháp và pháp luật. 


Ban Chấp hành Trung ương đã nghe và thảo luận báo cáo của Ban cán 
sự đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2001 ; về dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La 
và một số vấn đề khác. 

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao về những phương hướng và 
các giải pháp lớn để thúc đầy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền 
vững ; yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung sức chỉ đạo với nhiều biện 
pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đưa nhanh Nghị quyết Đại hội 1X của 
Đảng vào cuộc sống, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi ở mọi cấp, mọi 
ngành và trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2001, tạo đà phát triên cho những 
năm tiếp theo.L1 


Hội nghị tần thứ hai BGH Trung ương Đảng khóa ïX 
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THỰC HIỆN TũT IEHI QUYẾT 
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ĐẠI HỘI IX GỦA DÀNG 


Bài phát biểu của đông chí Tổng Bí thư NÔNG ĐỨC MẠNH 
bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa LX 


Thưa các đông chí Ủy viên Trung ương, 

Thưa các đồng chí, 

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX đã hoàn thành tốt nội dung 
chương trình đề ra. Tại Hội nghị này, Ban Chấp 
hành Trung ương đã thảo luận và quyết định 
việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội xem xét, 
bầu vào chức vụ Chủ tịch Quốc hội ; đã nghe và 
thảo luận báo cáo của Ban cán sự đảng Chính 
phủ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 
năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2001, về dự 
án Thủy điện Sơn La và về một số vấn đề khác. 


Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao ` 


trong việc giới thiệu nhân sự và đóng góp nhiều 
ý kiến vào các báo cáo của Ban cán sự đảng 
Chính phủ. Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan 
chức năng tiếp thu ý kiến Trung ương đối với 
các vấn đề trên để tu chỉnh các báo cáo trình 
Quốc hội và lưu ý trong xây dựng chương trình 
làm việc và chỉ đạo thực hiện. 

Thưa các đông chí, 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng 
hiện nay là phải nhanh chống đưa Nghị 
quyết Đại hội IX vào cuộc sống, thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội ngay từ năm 2001, 
năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 
và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 


4 


2001 - 2010. Qua gần 6 tháng thực hiện kế 


hoạch năm 2001, tình hình kinh tế - xã hội của 
đất nước ổn định, có nhiều chuyển biến tích 
cực. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển 
toàn diện, sản xuất công nghiệp duy trì được tốc 
độ tăng trưởng khá, các hoạt động dịch vụ có 
chuyển biến mới ; đầu tư trực tiếp nước ngoài 
được cải thiện, thu ngân sách đạt khá so với dự 
toán ; các hoạt động văn hóa - xã hội có những - 
tiến bộ... Đây là kết quả của những nỗ lực phấn 
đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, 
những cố gắng mới trong công tác quản lý, 
điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và các 
địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được, 
những nhân tố tích cực cũng đã xuất hiện thêm 
những khó khăn mới tác động không thuận đến 
việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 
nay và các năm sau. Sản xuất công nghiệp, 
nông nghiệp tăng về số lượng nhưng chỉ phí sản 
xuất cao, hiệu quả, chất lượng và khả năng cạnh 
tranh còn thấp. Sự sút giảm của kinh tế khu vực 
và thế giới đã ảnh hưởng xấu đến kinh tế nước 
ta ; thị trường xuất khẩu có những khó khăn và 
cạnh tranh ngày càng gay gắt ; giá cả nhiều mặt 
hàng nông sản trên thị trường thế giới xuống tới 
mức rất thấp, giá gia công nhiều mặt hàng xuất. 
khâu quan trọng cũng giảm làm cho việc tiêu 


Hội nghị lần thư hai B€GH Trung ương Đảng khóa IX 


thụ sản phẩm, nhất là hàng nông sản rất khó 
khăn, gây nhiều trở ngại cho sản xuất và xuất 
khẩu, đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp và 
đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nông dân ; 
vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp... Dự báo trong 
những tháng sắp tới, những khó khăn, những 
nhân tố không thuận có thể còn gay gắt hơn. Vì 
vậy, để đạt được các mục tiêu phát triên kinh 
tế - xã hội năm 2001, nhiệm vụ của các tháng 
còn lại là hết sức nặng nê, đòi hỏi sự nỗ lực 
phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn dân ta. 
Trung ương đã trao đối và nhất trí cao với 
những giải pháp cần tập trung chỉ đạo để thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2001 nêu trong báo cáo của Ban cán sự 
đảng Chính phủ, đông thời góp thêm nhiều ý 
kiến xác đáng. Những quan điểm cơ bản của các 
giải pháp đó là khai thác và phát huy tốt các 
nguồn nội lực, năng lực của các thành phần kinh 
tế, trong đó chú trọng việc đổi mới, nâng cao 
hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước, các 
hợp tác xã ; đầy nhanh quá trình chuyển đổi cơ 
câu kinh tế, phát triển các sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh và thị trường tiêu thụ ; mở rộng và 
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, 
hỗ trợ, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận 
- lợi cho việc mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu 
tư nước ngoài ; kích cầu cả trong đầu tư và tiêu 
dùng, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa 
hướng vào giải quyết các vẫn đề xã hội. Việc hỗ 
trợ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của nông 
dân, miễn thuế sử dụng đất cho các hộ nghèo, 
giảm thuế đối với đất trồng lúa và cà phê, dành 
vốn cho các chương trình xóa đói giảm nghèo... 
không chỉ nhằm giúp giảm bớt một phần khó 
khăn cho nông dân, giải quyết các vấn đề xã hội 
mà còn là những giải pháp kích cầu để thúc đẩy 
sự phát triển của nền kinh tế... Với những quan 
điêm chỉ đạo như vậy, các giải pháp để thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
năm 2001 cũng chính là việc cụ thể hóa, tổ chức 
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thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đáp 
ứng đòi hỏi của tình hình thực tiễn trong nước 
và quốc tế hiện nay. Nhiệm vụ của các đồng chí 
Ủy viên Trung ương, các cấp ủy đảng và chính 
quyền các cấp hiện nay là phải chỉ đạo, kiểm tra 
lại tình hình sản xuất, đầu tư, tiêu thụ sản phẩm 
ở từng ngành, từng địa phương, tìm giải pháp 
tháo gỡ những khó khăn để phát triển sản xuất 
và ổn định đời sống của nhân dân, giữ gìn trật 
tự trị an, có phương án đối phó với thiên tai 
trong những tháng cuối năm thuộc phạm vi 
ngành, địa phương mình phụ trách. 

Dự án xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La 
là một dự án có quy mô lớn và có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng của quốc gia, không chỉ nhằm 
bảo đảm nhu cầu điện năng cho phát triển kinh 
tế - xã hội, mà còn đáp ứng yêu cầu chống lũ, 
cấp nước cho vùng đồng bằng sông Hồng, có 
ảnh hưởng tới môi trường, giao thông, an ninh - 
quốc phòng, tới việc chuyển đối cơ cấu kinh tế, 
bố trí lại dân cư và cuộc sống của đồng bào các 
dân tộc trên một vùng rộng lớn. Vì vậy, việc 
xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La đã được 
Đảng và Nhà nước giao cho các cơ quan nghiên 
cứu công phu và chuẩn bị từ gần 20 năm nay. 
Bộ Chính trị đã nhất trí về chủ trương xây dựng 
và yêu cầu đặc biệt lưu ý đến việc bảo đảm an 
toàn tuyệt đối của công trình ; tổ chức tốt việc 
di dân, tái định cư, giải quyết chính sách với 
đồng bào các dân tộc, coi đây cũng là nhiệm 
vụ quan trọng như bản thân việc xây dựng 
công trình ; xem xét kỹ khả năng huy động vốn 


và có biện pháp quân lý, sử dụng có hiệu quả 


các nguôn vốn ; có phương án bảo đảm giao 
thông, bảo đảm an ninh - quốc phòng và bảo vệ 
môi trường... 

Thưa các đông chí, 

Tại Hội nghị lần này, Trung ương không trực 
tiếp bàn công tác xây dựng Đảng, song công tác 
xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, là 
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khâu then chốt trong hoạt động lãnh đạo, chỉ 
đạo của Đảng. Bởi vậy, cùng với nhiệm vụ thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu phát triền kinh tế - 
xã hội năm 2001, các đồng chí Ủy viên Trung 
ương, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở 
cần hết sức quan tâm tới công tác xây dựng 
Đảng, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, mà trước hết là tô 
chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả Chỉ thị 
số 03-CT/TW, ngày 07-6-2001 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 
ương 6 (lần 2) khóa VIII 

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở từng cấp cần đối 
chiếu với yêu cầu của cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, khẳng định những việc đã làm 
được, chưa làm được, phân tích sâu sắc nguyên 
nhân vì sao cuộc vận động chưa đạt yêu cầu ; 
căn cứ Nghị quyết Đại hội IX của Đảng để bổ 
sung chương trình thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) ở cấp mình, đơn vị mình ; xem 
xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sửa chữa 
khuyết điểm sau khi tự phê bình và phê bình, 
đồng thời tiến hành giải quyết, xử lý những vụ 
việc nôi cộm, bức xúc của địa phương, ngành, 
đơn vị, cả những việc tôn đọng cũ và những 
việc mới phát sinh, xử lý kỷ luật những cân 
bộ có sai phạm. Căn cứ vào Quy định của 
Bộ Chính trị về những điều cán bộ, đảng viên 
không được làm, vào Pháp lệnh cần bộ, công 
chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế 
thực hiện dân chủ ở cơ sở..., các cấp ủy, tô chức 
đảng cần xác định rõ những điều gì chưa làm 
được, để từ đó đề ra các biện pháp thực hiện có 
hiệu quá. Cần bộ, công chức phải thực hiện kê 
khai nhà, đất theo hướng dẫn quy định của 
Chính phủ. Những cán bộ được đề nghị bổ 
nhiệm hay giới thiệu bầu cử các chức danh lãnh 
đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn thể cũng phải kê 
khai nhà, đất, coi đây là tài liệu không thể thiếu 
trong hồ sơ xem xét để giới thiệu, quyết định đề 
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bạt, bố nhiệm cán bộ ; gắn việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) với việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa VIII về kiện 
toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế chính 
sách, sắp xếp, bố trí cán bộ. Các cấp ủy đảng 
cân duy trì sinh hoạt tự phê bình và phê bình có 
chất lượng, có chiều sâu, thành nền nếp, tiếp 
tục đây mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng trong năm 2001 và những năm tới, 
bảo đảm công tác xây dựng Đảng thật sự trở 
thành khâu then chốt trong hoạt động lãnh đạo 
của Đảng. 

Thưa các đông chí, 

Chủ trương một, biện pháp phải mười, quyết 
tâm phải hai mươi. Bởi vậy, ngay sau Hội nghị 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban cán 
sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các 
đồng chí Ủy viên Trung ương, cấp ủy đảng các 
cấp, các ngành, các địa phương trong phạm vi 
trách nhiệm và quyền hạn của mình cần nghiêm 
túc chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các quyết 
định của Trung ương, khẩn trương triển khai 
quán triệt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, tạo 
nên khí thế thi đua sôi nổi ở mọi cấp, mọi 
ngành, trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2001, tạo đà cho phát triển - 
trong những năm tiếp theo. 

Thời gian rất khân trương, nhiệm vụ hết sức 
nặng nề. Song chúng ta tin tưởng. rằng, toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, 
đồng tâm hiệp lực, phát huy cao nhất tài năng, 
trí tuệ của con người Việt Nam, nhất định chúng 
ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa 
sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta 
tiến lên phía trước. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc 
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX, chúc các đông chí 
Trung ương và toàn thể các đồng chí sức khỏe, 
hạnh phúc. 


ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 


ĐỌC LặP DịinI TỘC Gấn 


Cj NGHI 


rong nhiều văn kiện của Đảng ta, vấn đề 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội luôn được khẳng định một cách mạnh 
mẽ và dứt khoát. Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã nêu 
rõ : “Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Đó là bài học xuyên suốt quá trình 
cách mạng của nước ta. Độc lập dân tộc là điều 
kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho 
độc lập dân tộc”. Và tại Đại hội IX của Đảng lần 
này, khi tông kết những bài học chủ yếu của 
15 năm đôi mới, Báo cáo Chính trị đã chỉ rõ bài 
học thứ nhất là : “Trong quá trình đối mới phải 
kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh”. 

Nhìn ra bên ngoài và nhìn lại lịch sử Việt Nam 
trong thế kỷ XX vừa qua, chúng ta càng thấy rằng 
sự lựa chọn của Đảng ta, của nhân dân ta là hoàn 
toàn chính xác. 

Như chúng ta đã biết, dân tộc ta có truyền 
thống yêu nước, anh dũng bất khuất, đã từng chiến 
thắng nhiều đế quốc phong kiến hung hãn. Từ khi 
thực dân Pháp xâm lược nước ta, phong trào yêu 
nước đã dây lên hết sức mạnh mẽ. Liên tiếp nô ra 
các cuộc nôi dậy trên khắp mọi miền đất nước thu 
hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các bậc sĩ 
phu, kê cả một bộ phận quan lại phong kiến. Các 
phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế ; các 
phong trào Duy Tân, Đông Du, khởi nghĩa 
Yên Bái và hàng chục cuộc đấu tranh khác nữa đều 
bị thực dân Pháp thăng tay đàn áp và thất bại. Điều 
đó chứng tÓ răng, vân là nhân dân giàu lòng yêu 
nước, có truyền thống chống giặc ngoại xâm, sẵn 
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sàng ủng hộ và tham gia các phong trào yêu nước ; 
còn các bậc sĩ phu, các nhà lãnh đạo các phong 
trào chống thực dân Pháp đều có thừa trí dũng, 
không thiếu quyết tâm nhưng họ, cả giai câp 
phong kiến và đại diện cho chế độ phong kiến, cả 
glai Câp tư sản và đại diện cho thể lực tư sản khi đó 
đều không giải quyết được vấn đề độc lập dân tộc 
Ở nước ta. 

Trong bối cảnh đó, chưa bao giờ như lúc bấy 
giờ, độc lập dân tộc càng trở nên là yêu cầu cơ bản, 
khách quan của xã hội Việt Nam - xã hội thuộc 
địa, nửa phong kiến. Công cuộc giải phóng dân tộc 
Việt Nam khi ấy ở trong “tình hình đen tối như 
không có đường ra”. Bằng con đường nào và giai 
cấp nào có khả năng gánh vác sứ mệnh trọng đại 
đó ? 

Nhưng rôi chính lịch sử lại có lời giải đáp. 
Chủ nghĩa Mắc ra đời đã vạch ra cái tất yếu từng 
bị che lấp bởi màn sương mù trong lịch sử. 
Chủ nghĩa Mác : khẳng định : chủ nghĩa tư bản nhất 
định bị thay thế bằng một chế độ tốt đẹp hơn - chế 
độ cộng sản chủ nghĩa không có người bóc lột 
người và người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản 
chính là giai cầp công nhân - sản phẩm của nên đại 
công nghiệp tư bản chủ nghĩa. Đó là một tiếng sét 
trong lòng chủ nghĩa tư bản ở vào thời thịnh trị, 
sau khi nó chiến thắng các chế độ chuyên chế 
phong kiến, và đã bành trướng Ta khắp thế gIỚI. 
Các nước tư bản phát triển khi ấy đang trở thành 
“trung tâm vũ trụ”, chi phối và làm mưa làm gió 
mọi mặt đời sống xã hội loài người. 

Nhưng chính thời điểm mà chủ nghĩa tư bản 
tưởng như đang cực thịnh ấy, thì Cách mạng 
Tháng Mười đã nỗ ra. Sự đột phá Tháng Mười mở 
đầu cho một xu thế phát triển mới của lịch sử thế 
giới. Nếu trước Cách mạng Tháng Mười, chế độ 
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tư bản chủ nghĩa phát triển đến mức người ta rêu 
rao như một “định mệnh”, như một “trật tự vĩnh 
hằng”, thì sau Tháng Mười - 1917, không ai không 
thấy, cái “then” hãm thế giới ấy đã bị bề BẤY, điều 
định mệnh â ấy thành ảo tưởng, cái trật tự ây bị lật 
nhào, tạo ra phản ứng dây chuyền của hàng loạt 
Cuộc đấu tranh giải phóng có quy mô to lớn và 
chiều sâu cách mạng chưa từng thấy trong lịch sử 
nhân loại. 

Rõ ràng, tới những năm 20 của thế kỷ XX với 
những biến động to lớn và sâu sắc, đặc biệt với 
Cách mạng Tháng Mười Nga “rung chuyển thế 
giới”, đã làm cho tính chất thời đại thay đổi, giai 
cầp trung tâm của thời đại thay đổi, vai trò lãnh 
đạo cách mạng cũng thay đổi ; vì vậy con đường 
để giải quyết mâu thuần của xã hội, lực lượng cách 
mạng và phương pháp cách mạng cũng thay đổi. 

Toàn bộ tình hình đó của thế giới, bằng nhiều 
con đường, dội vào và thấm sâu trong mảnh đất 
Việt Nam - nơi mà chính “sự tàn bạo của chủ nghĩa 
tư bản đã chuẩn bị đất rồi ; chủ nghĩa cộng sản chỉ 
còn phải làm cái việc là BICO. hạt của công CUỘC 
giải phóng nữa thôi”. Hơn ai hết, chính Nguyễn Ái 
Quốc là người gieo hạt, gây mầm cách mạng 
Việt Nam. Người đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến 
với chủ nghĩa xã hội. Ở Người, chủ nghĩa yêu 
nước Việt Nam, bản lĩnh và tố chất đặc biệt 
Việt Nam đã “bắt gặp” chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
nói như Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - một cuộc 
gặp gỡ đẹp như cùng hẹn trước - đã chung đúc nên 
tư tưởng Hỗ Chí Minh. Với kỳ công của 
Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác - Lê-nin kết hợp 
với phong trào yêu nước và phong trào công nhân 
Việt Nam chuyển hóa thành một tất yếu đưa đến 
một sự kiện trọng đại : năm 1930, Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời. Sự kiện này là môc son đánh dấu 
sự kết hợp các nhân tố dân tộc và giai cấp, quốc 
Ø!1a và quôc tế, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
trong bản chất của Đảng. Vừa ra đời, Đảng tuyên 
bố : “Chủ trương tư sản dân quyền cách mạng và 
thô địa cách mạng đề đi tới xã hội cộng sản”. Lời 
tuyên bố ấy cũng đồng nghĩa với lời bác bỏ thắng 
thừng chế độ phong kiến và chế độ tư bản chủ 
nghĩa ; và nhìn rộng hơn, cũng bác bỏ bất cứ một 
thứ chủ nghĩa nào khác, bất cứ một con đường nào 
khác. Một cách tự nhiên là, ngay sau lời tuyên bố 
ấy của Đảng, chủ nghĩa xã hội không chỉ là mục 
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tiêu lựa chọn mà đã thực sự thúc đây lịch sử dân 
tộc Việt Nam chuyền minh, là con đường dân tộc 
Việt Nam đã và đang đi từ đó dọc thế kỷ XX, 
và tiếp tục đi cho tới đích cuối cùng. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ rõ, chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị 
áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi 
ách nô lệ ; chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân 
loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng 
tộc và nguồn gốc có một xã hội tốt lành gắn liền 
với tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no ; bảo 
đảm việc làm cho mọi người, tất cả vì niềm vui, 
hòa bình, hạnh phúc của con người. 

Rõ ràng, sự lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc 
gắn chặt với chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân 
dân ta, xét về lôgíc là một tất yếu khách quan ; xét 
về lịch sử, là hoàn toàn phù hợp với sự vận động 
của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của 
thời đại ; xét về nhu câu, là hoàn toàn xuất phát từ 
điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa, nửa 
phong kiến và nguyện vọng cháy bỏng của nhân 
dân Việt Nam ; và xét về mặt xã hội, đó là một hệ 
giá trị cơ bản nhất quyết định sự phát triển của đất 
nước Việt Nam ta hôm nay và mai sau. 

Có thể khẳng định như vậy bởi vì việc giải 
quyết vẫn đề độc lập dân tộc theo ý thức hệ phong 
kiến và tư sản, trong khuôn khổ của chế độ phong 
kiến và chế độ tư bản chủ nghĩa không tránh khỏi 
những mâu thuẫn và những hạn chế bắt nguồn từ 
bản chất kinh tế và chính trị các chế độ ấy - những 
hình thái kinh tế - xã hội dựa trên các quan hệ tư 
hữu về tư liệu sản xuất và các quan hệ đối kháng 
giai cấp. 

Vượt qua những mâu thuẫn và những hạn chế 
trong việc giải quyết vấn đề độc lập dân tộc theo 
lập trường phong kiến và tư sản chỉ có thể là con 
đường gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã 
hội, tức là giải quyết độc lập dân tộc theo lập 
trường của giai câp công nhân, của chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Đó là : Độc lập dân tộc thực sự phải 
là độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại. 
Độc lập dân tộc thực sự đòi hỏi phải xóa bỏ tình 
trạng áp bức bóc lột và nô dịch của dân tộc này 
đối với dân tộc khác về kinh tế, chính trị và tỉnh 
thần. Do đó, độc lập gắn liền với tự do và bình 
đẳng, công việc nội bộ quốc gia - dân tộc phải do 
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quốc gia - dân tộc đó giải quyết không có sự can 
thiệp từ bên ngoài. 

Bản chất của chủ nghĩa xã hội là thực hiện triệt 
để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải 
phóng xã hội, giải phóng con người. Chủ nghĩa xã 
hội sẽ xóa bỏ căn nguyên kinh tế sâu xa của tình 
trạng người bóc lột người do chế độ chiếm hữu tư 
nhân vê tư liệu sản xuất sinh ra. Nhờ đó, nó xóa bỏ 
cơ sở kinh tế sinh ra ách áp bức con người về chính 
trị và sự nô dịch con người về tỉnh thần, ý thức và 
tư tưởng. 

Chủ nghĩa xã hội thực hiện độc lập dân tộc để 
mở đường đưa dân tộc tới sự phát triển phôn vinh 
về kinh tế, sự phát triển phong phú đa dạng về văn 
hóa, tỉnh thần, sự thực hiện đầy đủ nhất quyền lực 
của nhân dân. Chỉ với chủ nghĩa xã hội, độc lập 
dân tộc mới đạt tới chân giá trị của nó ở chỗ nó 
hướng tới phục vụ lợi ích và quyền lực của mọi 
người lao động, làm cho mọi thành viên của cộng 
đồng dân tộc trở thành người chủ thực sự có cuộc 
sống vật chất ngày càng đây đủ và cuộc sống tinh 
thần ngày càng phong phú. Chính điều đó làm cho 
nên tảng của sự độc lập tự chủ càng thêm vững 
chắc, khả năng bảo vệ nên độc lập dân tộc càng 
đầy đủ và mạnh mẽ. 

Sự phát triển thực chất và bền vững của độc lập 
dân tộc được đo bằng những khả năng và điều kiện 
bảo đâm cho dân tộc thoát khỏi tình cảnh nô lệ, 
phụ thuộc, bị áp bức bóc lột và nô dịch. Nó cũng 


bảo đảm cho dân tộc vượt qua tình trạng đói. 


nghèo, lạc hậu và tụt hậu trong tương quan với các 
dân tộc khác trong thế giới và ngày càng phát triển 
mạnh mẽ hơn để đạt tới sự bình đẳng trong các 
mối quan hệ giữa con người với con người, giữa 
cộng đồng dân tộc này với cộng đồng dân 
tộc khác. 

Toàn bộ khả năng và điều kiện bảo đảm đó chỉ 
có thể được tìm thấy và giải quyết bằng con đường 
phát triển chủ nghĩa xã hội. 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trở thành 
hệ giá trị phát triển của Việt Nam, dưới ngọn cờ 
của Đảng, trong thời đại ngày nay. Đó cũng chính 
là cái lôgíc phát triển lịch sử của dân tộc Việt 
Nam, 7l năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, 
làm nên cốt cách Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam và 
vị thế Việt Nam trước thế giới. 
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Nhận thức và hành động theo sự lựa chọn và 
theo hệ giá trị đó, Đảng ta đã lãnh đạo thành công 
cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, một điên hình 
trong các dân tộc thuộc địa, tiến hành thắng lợi hai 
cuộc kháng chiến hoàn toàn không cân sức với 
“hai đế quốc to”, mở ra thời kỳ phi thực dân sau 
Việt Nam cho cả hệ thống thuộc địa và các nước 
phụ thuộc trên thế giới. 

Qua nửa thế kỷ giành và giữ độc lập dân tộc, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đặc 
biệt 15 năm đối mới, với hệ giá trị đó, Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã xứng đáng tiêu biểu cho bản lĩnh 
Việt Nam trong việc giữ vững định hướng xã hội 
chủ nghĩa, đã tỏ rõ tính độc lập tự chủ trong mọi 
đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại, đưa đời 
sống nhân dân lên ngày một cao hơn, đưa đất nước 
và dân tộc lên vị thế mới trong khu vực và thế giới. 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với Việt 
Nam không chỉ là mục tiêu, là nhu câu, là cương 
lnh hành động, là ngọn cờ hiệu triệu, mà còn là 
động lực, là nêm tin sắt son của dân tỘC Việt Nam, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như thế, đối với 
Việt Nam ta, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã 
hội là sự gắn kết hai sức mạnh thành một sức bật 
mới ; là cội nguồn thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam hôm qua, hôm nay và mai sau. 

Thế kỷ XXI mở đầu thiên niên kỷ thứ ba của 
một thế giới đầy biến động, cũng đồng thời mở ra 
một kỷ nguyên hội nhập, đua tranh gay gắt của 
cộng đồng quốc tế. Dù thời cuộc biến đối xoay vần 
ra sao, dù phải đối mặt với xu thế toàn cầu hóa, với 
tất cả mặt tích cực và tiêu cực, bất trắc ; dù cho ai 
đó bị lóa mắt bởi những bộ áo cánh sặc sỡ của chủ 
nghĩa tư bản thì hệ giá trị ấy - độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, trong ý thức và trong hành động 
vấn là mục tiêu, lý tưởng, là quốc bảo phù hợp xu 
thế thời đại. Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bước vào thế kỹ XXIL, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục 
giành thêm nhiêu thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự 
nghiệp đôi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa đất 
nước ta sánh vai cùng các nước trong khu vực và 
trên thế giới. C1 
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ĐẠI HỘI IX VÀ THỜI ĐIỀM MỞ ĐẦU. 


THÊ KỶ MỚI CỦA THÊ GIỚI HIỆN ĐẠI 


HỆ kỷ mới được mở đầu với nhiều điều mới 
khẳng định bước đi lên của lịch sử. 

Đại hội IX đã góp. phần làm sáng tô điều Ấ Ấy 

trong đó có những điều. rối ren về hiểu biết và 

nhận thức sinh ra từ sự đô vỡ ở Liên Xô Đông Âu. 


LOÀI NGƯỜI NHẤT ĐỊNH SẼ TIỀN TỚI 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Đầu thập kỷ 90, sau khi Liên Xô sụp đổ, đã có 
nhận định không đúng : Sự chiến thắng của chủ 
nghĩa tư bản được thừa nhận và chủ nghĩa tư bản 
vân nguyên vẹn là một hệ từ tưởng thống nhất, 
không cân nói đến hướng đi lên của lịch sử, chỉ 
cần ghi nhận sự tăng nhanh những nhịp độ thay 
đôi của lịch sử. () 

Vượt qua nhận định sai trái Ấy, Đại hội VỊ, 
VII, VIH đã đưa ra những kết luận đúng đắn tiếp 
tục đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Sự thật hiện thực lịch sử của thế kỷ XX đã 
chứng minh tính chính xác khoa học trong những 
phát hiện của Mác, Ăng- ghen về hướng đi lên của 
lịch SỬ, Vượt qua tính giới hạn của chủ nghĩa tư 
bản để chuyển sang một chế độ xã hội cao hơn là 
chế độ xã hội chủ nghĩa mà Mác, Ăng-ghen đã 
lựa chọn khái niệm thích hợp hơn ở thời điểm của 
các ông là chế độ cộng sản chủ nghĩa, phân biệt 
với những xu hướng sai trái đương thời như chủ 
nghĩa xã hội phan động (chủ nghĩa xã hội phong 
kiến, chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản, chủ nghĩa xã 
hội Đức hay “chủ nghĩa xã hội chân chính”), chủ 
nghĩa xã hội bảo thủ hay chủ nghĩa xã hội tư sản, 
chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán và chủ 
nghĩa xã hội cộng sản không tưởng phê phán. 

Năm 1913, khi chủ nghĩa tư bản phát triển 
sang giai đoạn của chủ nghĩa để quốc, Lênin 
đã phát triển luận điểm khoa học của Mác, 
Áng-ghen vạch rõ hai xu hướng lịch sử trong 
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vấn đề dân tộc là giải phóng đân tộc và phát triển 
CNTB trói buộc các khuynh hướng dân tộc chủ 
nghĩa trong sự khống chế của chủ nghĩa tư bản. 

Thế giới hiện đại đang sôi động trong xu thế 
toàn cầu hóa với những bước phát. triển mới của 
khoa học kỹ thuật của sức sản xuất xã hội từ cả 
hai khuynh hướng dân tộc như Lênin đã vạch ra. 

, Khuynh hướng thứ nhất, cũng: là cái mới của 
thế giới hiện đại là sự thức tỉnh của thế giới loài 
người vê vị trí của con người, của người lao động, 
của độc lập dân tộc, chủ quyền quôc gia dân tộc, 
từ những thành tựu Vượt bậc về khoa học kỹ thuật 
và trí tuệ của con người phát triển đi lên trong hòa 
bình, ổn định, hợp tác. 

Khuynh hướng thứ hai, các tập đoàn tư bản tài 
chính độc quyên chỉ phối các tổ chức độc quyền 
siêu quốc gia và xuyên quốc gia cố bám tham 
vọng bá quyên nô dịch các dân tộc, nuôi dưỡng, 
kích động, thúc đây các khuynh hướng dân tộc, 
tôn giáo cực đoan, các xung đột dân tộc, tôn giáo, 
chạy đua vũ trang, hoạt động khủng bố, can thiệp, 
lật đổ, gây ra CáC. loại chiến tranh cục bộ... buộc 
loài người các quốc gia dân tộc đi theo sự chi phối 
của CNTB. 

Mở đầu thế giới hiện đại đi vào thế kỷ và thiên 
niên kỷ mới không phải chỉ có sức mạnh của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại mà trước hết là sức mạnh 
mới của độc lập dân tộc và chủ quyên quốc gia 
dân tộc, là sự thức tính của con người, của 
loài TƯỜI về quyên làm chủ của con người, của 
người lao động, của các dân tộc, các quôc gia dân 
tộc làm nên lịch sử của mình từ chính những 
thành tựu của khoa học kỹ thuật, của trí tuệ, 


(1) Mười vấn đề lớn về kinh tế hiện đại. - Viện nghiên cứu quản 
lý kinh tế TƯ 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX ca Đảng vào cuộc sống 


của nên kinh tế trí thức, trong những quan hệ kinh 
tẾ, quan hệ hợp tác, quan hệ quôc tê vượt lên trên 
những hạn chê Của các thế lực kinh tế, chính trị, 
xã hội cố bám lấy mộng tưởng lỗi thời nô dịch 
con người và các dân tộc. 
Báo cáo chính trị tại “Đại hội IX khẳng định : 

Theo quy luật tiền hóa của lịch sử, loài người nhất 
định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. & 


NĂM BẮT CƠ HỘI, 
VƯỢT QUA THÁCH THỨC 

Trong điêu kiện mới mở đầu thế kỷ, thế giới 
hiện đại có bước phát ' triển mới, trong đó môi 
quôc gia dân tộc đêu có những thời cơ và thách 
thức xác định. 

Đại hội IX của Đảng ta khẳng định lẽ phải như 
một tất yêu : : Năm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, 
phát triên mạnh mẽ trong thời kỳ mới. 

Thách thức có nhiều, song có thê đi sâu vào 
một điểm : nước ta vẫn còn là nước kinh tế kém 
phát triển, mức sống nhân dân còn thấp, trong khi 
đó cuộc cạnh tranh quốc tế ngày càng quyêt liệt. 

Ngay từ những năm 80 của thế kỷ XX, đã có 
quan điểm nêu lên hai thách thức lớn đối với các 
nước chậm phát triển. Một là có sức vươn lên 
thoát cảnh phụ thuộc ở nhiều mức độ khác nhau 
vào các thế lực vôn có sức mạnh kinh tế kỹ thuật. 
Hai là phải vay vốn để phát triển nhưng không 
kéo dài cảnh nợ nần chông chất khó trả. 

Bài học lớn ở thế kỷ trước : Trong cuộc đấu 
tranh vì độc lập dân tộc, trong sự kim kẹp, áp bức, 
thống trị của mọi thế lực có đầy đủ lực lượng vật 
chất và tỉnh thân, quân sự, kinh tế, văn hóa lớn 
hơn gấp bội, không có ý chí vươn lên, liên kết 
toàn dân tộc thành một khối thì không thể giành 
được thắng lợi. Bài học là thắng lợi lớn lao trong 
sự thức tỉnh của người lao động và các dân tộc 
làm nên giá trị đặc sắc của thế kỷ XX và của thế 
giới loài người. 

-_ Ngày nay, sự thách thức trong bước đi vì sự 
giầu mạnh, thắng được nghèo nàn lạc hậu còn lớn 
hơn nhiều, vì đó. là bước đi tiếp của các dân tộc 
lên bước phát triển mới cao hơn, vì đó là sự thách 
thức không phải chỉ chủ yếu về chính trị và quân 
sự mà là toàn diện : kinh tê, văn hóa, chính trị, 
Xã hội, quốc phòng và an ninh. 

Ý chí vươn lên vượt qua thách thức không 
phải là duy ý chí, là thuần tư tưởng mà trước hêt 
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là sự hiểu biết khoa học và toàn diện về tiến trình 
của lịch sử, về quy luật phát triền tất yếu của lịch 
sử, không xem việc an bài của thế giới hiện đại là 
định mệnh khắc nghiệt, tước bỏ quyên được sông 
và làm chủ của môi người lao động, môi con 
người, mỗi dân tộc sinh ra từ chính những hiểu 
biết sai lầm về quyền vạn năng và vĩnh cửu của tư 
bản và chủ nghĩa tư bản, về quyền uy của thế giới 
đồng tiền. 

Ỹ chí vươn lên ở đây vượt qua thách thức là sự 
hiểu biết khoa học vê năng lực tổ chức hành động 
thực tiễn, về sức vươn lên các đỉnh cao khoa học 
kỹ thuật, đặc biệt là khi chính quyên đã thuộc về 
nhân dân và do nhân dân, do người lao động làm 
chủ, trải qua sự thử thách cua chính chiều dài của 
thế kỷ đã qua cũng như truyền thống trong lao 
động sáng tạo của toàn dân tộc. 

4 chí vươn lên vượt qua thách thức ở đây là sự 
hiểu biết khoa học về điều kiện mới của lịch sử đã 
gần như đặt dấu chấm dứt thời kỳ đối đầu giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, giữa cách 
mạng và phản cách mạng trên phạm vi toàn thế 
giới cũng như trên quy mô lớn trong nội bộ một 
quôc gia dân tộc, hoặc. giữa các quôc gia dân tộc, 
sinh ra ở thời điểm mở đầu của thế kỷ XX trong 
lịch trình phát triển lịch sử của chủ nghĩa. tư bản. 

Ý chí ở đây là sức vươn lên của các thế hệ nối 
tiếp nhau làm ra những giá trị và thành tựu của sự 
tiên hóa, của các cuộc cách mạng không, phải chỉ 
để thay đối những con người Cai trị mà để đưa 
toàn xã hội lên trình độ phát triền cao hơn các chế 
độ thống trị và áp bức giai cấp, thay đối lối sống 

“người vỚi người là chó sói” tạo ra lối sống 

“người với người là bạn”, có giao lưu tư bản theo 
con đường tư bản nhà nước trong điều kiện chính 
quyền đã thuộc về nhân dân, thuộc về người lao 
động hòa nhập trong tuân hoàn và lưu thông tư 
bản, hòa nhập không phải là hòa tan, không phải 
bị lôi cuôn trong sự nghiệt ngã. của cái gọi là chân 
lý thuộc vê kẻ mạnh, thuộc vê những thế lực có 
quyên và có tiên, mà là sự phát triên tự nhiên, 
biện chứng, tất yếu của lịch sử, của lẽ phải, của 
quy luật vận động xã hội. 

Trong hoạt động kinh tế, đối với Các nước 
chậm phát triên, phải vay vốn để phát triên đi lên. 
Đó là điều bắt buộc, nhưng tuyệt nhiên không 
phải chịu bê bị ràng buộc một chiều với những 
điều kiện khắc nghiệt của sự thống trị tư bản 


H 
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chủ nghĩa. Thực tế và những hoạt động kinh tế 
những thập kỹ vừa qua kết thúc thế kỷ XX và mở 
đầu thế kỷ XXI cho thấy đây là cuộc đấu tranh 
quyết liệt và không khoan nhượng trong hoạt 
động toàn cầu hóa sôi động với cả hai nội dung 
TBCN và năng lực của các quốc gia các dân tộc 
đứng lên xây dựng và phát triển đât nước, bảo vệ 
độc lập dân tộc, chủ quyên quốc gia dân tộc và 
tiến bộ xã hội. Đây là bước đi mới của các quốc 
gia dân tộc chậm phát triển trên tất cả các phương 
diện về mục tiêu, hình thức và phương pháp thu 
hút vốn trong nước cũng như vôn nước ngoài 
nhưng chủ yêu là thu hút vốn nước ngoài trong 
những mối quan hệ kinh tế quốc tế khác nhau Ở 
các nước khác nhau, trước hết: với các cường quốc 
kinh tế, các công ty độc quyền siêu quôc gia và 
xuyên quốc gia (WB, IMF...). Đây là môi quan hệ 
mới của các nước chậm phát triển ở thế giới hiện 
đại trên cả hai phương điện hoạt động bình đẳng 
hai bên cùng có lợi và không binh đẳng trong 
chiều hướng chịu sự chi phối của các công ty độc 
quyền, của sức mạnh kinh tế, của các cường quốc 
trong điều kiện cụ thể của mỗi quốc. gia dân tộc. 

Bài học rút ra từ những biến động ở những con 
rồng châu Á (Hàn Quôc, Đài Loan, Xin-ga-po) 
cũng như cuộc khủng hoảng tài chính những năm 
98-99 thức tính loài người, trước hết là các nước 
chậm phát triển về sự mơ hồ đi theo con đường 
TBCN hoặc quá ý lại vào việc vay vốn, hoặc 
thuần túy tin tưởng vào những thân kỳ của việc 
vay vôn thực tế đang bị lôi cuốn vào quan hệ toàn 
câu TBCN với bức tranh hiện thực đã được hình 
thành trong sự thống trị của CNTRB là : Các nước 
công nghiệp phát triển hưởng 85% thu nhập 
thế giới, tiêu thụ 70% năng lượng, 75% kim loại, 
85% gô, 80% lương thực còn các nước kém 
phát triên có con số tương ứng là 25%, 30%, 

25%, 15%, 40%. Năm 1970, tông nợ của các 
nước đang phát triên là 75 tỉ USD, năm 1980 là 
610 tỉ (tăng § lần trong vòng I0 năm), năm 1995 
lại là 2 068 tỉ, gấp 28 lần so với 1970. Trong mối 
quan hệ â Ấy, thực tế việc vay vốn và huy động vốn 
nước ngoài ở các nước chậm phát triên bị lôi cuốn 
vào các thị trường tài chính TBCN trong khi “các 
thị trường tài chính quốc tế ngày nay giống như 
một sòng bạc không lồ toàn câu trong đó những 
con bạc cá cược vào sự dao động từng phút của 
thị trường tài chính chẳng chút liên quan gì tới 
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các hoạt động kinh tế thực sự”.(2) như nhiều học 
giả, nhà hoạt động chính trị đã khẳng định tại hội 
nghị “Chủ quyên kinh tế trong một thế giới 
đang toàn câu hóa” tổ chức vào tháng 3-1999 ở 
Băng Cốc (Thâi Lan). 

Đối với các quốc gia dân tộc chậm phát triển 
trong đó có Việt Nam, vay vốn nước ngoài thật SỰ 
là một thách thức lớn của lịch sử. Ở các thế kỷ 
trước đây, trong quan hệ giai câp áp bức và thống 
trị, trong quan hệ thống trị của CNTB, đó là 
nghịch lý trong vòng luấn quần của người nghèo : 
không. vay vôn, không có điều kiện phát triển 
kinh tế, mà vay vốn thì phải chấp nhận luật chơi 
khắt khe trong hoạt động tài chính tiền tệ TBCN. 
Ngày nay thách thức này là bắt buộc như một tất 
yêu lịch sử đối với các nước chậm phát triển đòi 
hỏi phải vượt qua. và có thể vượt qua trong 
điều kiện của thê giới hiện đại đã có những quan 
hệ quôc gia và quôc tế mới với những giá trị Ở 
thế kỷ XX từ sự thức tinh của con người, của 
người lao động, của các quốc gia dân tộc. 

Thách thức này cũng là sự đối đầu nghiệt ngã 
chỉ có thể vượt qua không những từ ý chí quật 
cường của toàn dân, toàn dân tộc mà còn cả VỆ 
năng lực hiểu biết trong hoạt động kinh tế cụ thể, 
trong hoạt động tài chính ngân hàng ở trình độ và 
quy mô mới của thế giới hiện đại, về năng lực tổ 
chức hành động thiết thực và có hiệu quả trong 
nhiều mối quan hệ quốc tế và quốc gia vô cùng 
phức tạp. 


TÍNH NĂNG ĐỘNG MỚI 
MỞ ĐẦU THÊ KỶ 


Nhận định từ sự mở đầu của thế kỷ thật đa 
dạng. 

Dựa vào luận điểm của nên văn minh thứ ba, 
nên văn minh trí tuệ, nền văn minh hậu _công 
nghiệp, Đê-lô-ca-rôp K.X,, giáo. sư, tiến sĩ triệt 
học Nga, việt bài “Cơ sở thê giới quan của nên 
văn minh hiện đại và sự khủng hoảng toàn câu 
của nó”. G) 

Tạp chí “Thế giới năm “001” đăng bài ““Thời 
hoàng kim của kinh tế thế giới”. Tác giả của bài 
báo đưa ra các luận điểm : Năm 2001, kinh tế 


(2) Báo Nhân Dân 4-11-1998 Tạp chí Nghiên cứu quốc tế 
Bộ Ngoại glao 
(3) Tạp chí Khoa học xã hội (Nga) 
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thế giới sẽ mất cân đối hơn, chứa đựng nhiều 
nguy cơ hơn, dù muốn hay không, thế giới vẫn 
phải phụ thuộc vào kinh tế Mỹ. (4) 

Viết về “Triển vọng tình hình chính trị quốc tế 
đầu thế kỷ”, tác giả nêu ra những luận điểm : tuy 
chiến tranh lạnh đã kết thúc gần 5 năm, song thế 
giới vân trong thời kỳ quá độ đa cực hóa, trật tự 
quốc tế mới chưa được thiết lập, khi hòa bình và 
phát triển trở thành hai chủ đề chính của thời đại, 

“vân đề phát triên ” ngày càng trở nên nổi bật... 
Quá trình thay đổi cục diện quốc tế, ở mức độ rất 
lớn, sẽ phụ thuộc vào sự phát triển không đồng 
đều của 5 nước Mỹ, Trung, Nhật, Đức và Nga. 6®) 

Nhưng những người cộng sản chân chính 
khẳng định những thành tựu đấu tranh cho sự ra 
đời của chế độ xã hội mới, của chủ nghĩa xã hội, 
của chủ nghĩa cộng sản, khẳng định những giá trị 
mới vê sự thức tỉnh của con người, của người lao 
động, của các dân tộc, khẳng định những điều 
mới được mở ra với thế kỷ mới từ tính năng động 
của các quốc gia dân tộc trong cuộc đấu tranh vì 
độc lập dân tộc, vì tiến bộ xã hội, vì chủ nghĩa xã 
hội, vì bước tiến của loài người đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội IX rút ra kết luận 
về loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã 
hội và khẳng định : Nắm bắt cơ hội, vượt qua 
thách thức, phát triển vững mạnh, đó là vấn đề 
sống còn của đất nước ta, dân tộc ta. 

Trong sự khẳng định này, vấn đề sống còn vì 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội bao hàm cả 
ba nội dung khác nhau nhưng thống nhất với 
nhau. Phải nắm bắt được cơ hội mới tức những 
điều kiện mới của thế giới hiện đại, những giá trị 
đã được tạo ra với thế kỷ XX và được mở đầu với 
thế kỷ XXI như những điều kiện đã có, cần phải 
có để vượt qua thách thức và phát triển. Vượt qua 
những thách thức từ những điều kiện đã có và có 
thể tạo ra được trong tính năng động của con 
người, của người lao động, của cả dân tộc từ 
chính cơ hội mới để phát triển vững mạnh. Phát 
triển vững mạnh như thế là phải từ việc nắm bắt 
được cơ hội, vượt qua được thách thức để xây 
dựng được mục tiêu, bước đi và những biện pháp 
có hiệu lực để phát triển mạnh mẽ tạo ra được sự 
vững mạnh của đất nước, của dân tộc. Đó là cả 
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quá trình đấu tranh và lao động sáng tạo trong tô 
chức và hành động cụ thể của mỗi đơn vị kinh tế 
xã hội, mỗi đơn vị dân cư, mỗi người lao động, 
mỗi thành viên và công dân của đất nước. Và đó 
cũng là tính năng động mới mở đầu thế kỷ. 

Đầu thế kỷ XX, trong đêm tối dưới SỰ thống 
trị của các thế lực thống trị áp bức giai cấp và dân 
tộc, những người cộng sản tin tưởng vững chắc 
vào thắng lợi của chủ nghĩa ( cộng sản, của chủ 
nghĩa xã hội đã làm nên những giá trị lịch sử của 
con người, của người lao động, của các dân tộc, 
làm nên cái đặc sắc của thế kỷ XX. 

Thế kỷ XXI được mở ra với nhiều điều mới 
mẻ khẳng định bước đi lên của con người, của các 
dân tộc hứa hẹn bước tiến lên mạnh mẽ của loài 
người, của các dân tộc, của người lao động, của 
con người trên con đường làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân mình như Mác, 
Ăng-ghen đã dự đoán trong nhiều công trình 
nghiên cứu khoa học cũng như đã có những cống 
hiến lịch sử ở thời điểm của mình. 

Tại Đại hội IX của Đảng ta, đoàn đại biểu 
Đảng cộng sản Cu Ba phát biểu chân tình : Ngày 
nay Việt Nam chiếm một vị trí nôi bật trên trường 
quốc tế. Vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á, 
chính sách của Việt Nam muốn làm bạn với các - 
nước, là một minh chứng về khả năng tiếp tục 
phát triển một khi tất cả các lực lượng trong nước 
đông lòng hiệp sức tiến lên phía trước. Sự nghiệp 
mà các đồng chí khởi xướng sẽ không dừng bước, 
bởi lẽ nó được tiến hành bằng tình yêu lý trí và cả 
nhiệt huyết nhằm mang lại phôn vinh, hạnh phúc 
và văn minh cho toàn dân. 

Trong điều kiện hiện thực của nước Nga, đoàn 
đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga phát 
biểu : “Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh trật tự 
thế giới mới và toàn cầu hóa, đang diễn ra các quá 
trình cực kỳ quan trọng có thể làm thay đối thế 
giới một cách căn bản trong tương lai, có thể theo 
chiêu hướng tốt lên cũng như xấu đi.” Cũng có 
thể nói thêm là : điều đó phụ thuộc vào sức phần 
đấu của mỗi quốc gia dân tộc. Lì 


(4) Tham khảo đặc biệt của TTXVN, ngày 3-1-2001 
(5) Tạp chí Nghiên cứu quốc tế,Bộ Ngoại giao 


13 


Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộs sống 


SỐ 19 (6-2001) 


VẼ CÔï¿G TÁC XÂY DỤT¿G, 
CHÍ?'H DÔN DÁNG 


AI hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã 
3E))»» công tốt đẹp. Những văn kiện 

quan trọng được Đại hội thông qua thể 
hiện sự sáng suốt và thống nhất ý chí của toàn 
Đẳng, toàn dân trong việc xác định đường lối, 
chiến lược phát triển của đất nước khi bước vào 
những năm đầu của thế kỷ XXI. 

Trong các văn kiện của Đại hội, Báo cáo 
Chính trị bao gồm 10 vấn đề hết sức cơ bản, đánh 
giá một cách khách quan, khoa học những thành 
tựu nổi bật và những mặt còn yếu kém trong thời 
gian qua ; định hướng phát triển đất nước trong 
những năm đầu của thế kỷ mới. Tất cả những điều 
đó đều gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của 
Đảng và những ưu, khuyết điểm của công tác xây 
dựng Đảng. Vì vậy, Báo cáo Chính trị đã dành 
phân rất quan trọng, đúng với tầm cỡ của Đại hội, 
xác định rõ vai trò, những nội dung và trọng 
tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng trong giai đoạn hiện nay. 

Đây là vấn đề rất cơ bản, có ý nghĩa quan 
trọng như những điều kiện, cơ sở, nền tảng 
bảo đảm cho các vấn đề khác được thực hiện 
thắng lợi. 

1. Tính cấp thiết của công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện 
hiện nay. 

Từ khi ra đời và suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác xây 
dựng Đảng. Bài học sâu sắc được Đảng ta rút ra 
là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bao giờ cũng là 
nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của 
cách mạng nước ta. Trong công cuộc đổi mới, 
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Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ 
trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. 
Các Đại hội VI, VII, VII đều đã đề cập rất toàn 
diện và sâu sắc vấn đề xây dựng Đảng. Toàn 
Đảng đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Cương lĩnh 
chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đại hội 
và của Ban Chấp hành Trung ương : tập trung tiến 
hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; 
chấn chỉnh các khâu tổ chức, lãnh đạo và sinh 
hoạt đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, 
củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân ; tạo 
nên những chuyển biến, tiến bộ về lãnh đạo phát 
triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ 
đối ngoại. 

Tuy nhiên, tình hình đất nước vẫn còn đứng 
trước nhiều khó khăn, thử thách ; những thành tựu 
đạt được trong công cuộc đôi mới chưa toàn 
diện ; sự chuyển biến trong công cuộc xây dựng 
chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu đề ra. 

Để bảo đảm giữ vững và tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Báo cáo Chính 
trị Đại hội IX của Đảng xác định tiếp tục tăng 
cường công tác xây dựng, chính đốn Đảng trên cả 
ba mặt chính trị, tư tương, tổ chức ; , nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức 
đẳng và đội ngũ đâng viên ; khắc phục những hạn 
chế hiện nay. 

Bên cạnh những ưu điểm, tiến bộ, kết quả đã 
đạt được, công tác xây dựng Đảng cũng đang còn 
một số mặt yếu kém, khuyết điểm, trong đó Báo 
cáo Chính trị đặc biệt nhân mạnh những khuyết 
điểm trong công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ 
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cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi 
được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo 
đức, lối sống. Trong Đảng còn có những cân bộ, 
đảng viên chưa giác ngộ sâu sắc, thậm chí dao 
động, thiếu vững vàng vê mục tiêu lý tưởng độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thiếu thống nhất 
về tư tưởng nhận thức, quan điểm trong việc thực 
hiện một số chủ trương, chính sách ; chưa thực 
hiện nghiêm chỉnh việc nói và làm theo nghị 
quyết, Điều lệ của Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, dẫn đến tình trạng nghị quyết, 
chính sách, pháp luật chậm vào cuộc sống ; hiện 
tượng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, sinh 
hoạt sa đọa, có lối sống xa lạ với cuộc sống của 
nhân dân vẫn còn khá phổ biến ở nhiều nơi. 

Về mặt tổ chức của đảng, Báo cáo Chính trị 
cũng chỉ rõ : “Một số tổ chức đảng ở các cấp chưa 
được chỉnh đốn : dân chủ bị vi phạm, ký luật kỷ 
cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết ; chất 
lượng sinh hoạt đảng giảm sút”. Đây vừa là thực 
trạng, vừa là nguyên nhân dẫn đến những yếu 
kém khác. Chính vì các tổ chức đảng ở những nơi 
chưa được chỉnh đốn thực sự vững mạnh, dân 
chủ, kỷ luật, ký cương không được giữ vững nên 
chất lượng sinh hoạt đảng giảm sút ; đẳng viên 
suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối 
sống ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng còn nhiều yếu kém. Việc xây dựng Đảng 
trong sạch vững mạnh, cốt lõi là xây dựng các tổ 
chức cơ sở đảng chặt chế, đưa mọi hoạt động của 
Đảng vào nền TIẾP. như : nên nếp công tác chính 
trị tư tưởng , z) nên nếp đấu tranh tự phê binh và phê 
bình ; nên nếp sinh hoạt cấp ủy, chỉ Độ ; nên nếp 
lánh đạo vận động quân chúng ; nên nếp bôi 
dưỡng kết hợp đáng viên mới ; nền nếp chỉ đạo 
triển khai, sơ kết, tông kết thực hiện nghị quyết và 
bô Sung, điều chỉnh nghị quyết kịp thời khi cần 
thiết... Có như vậy mới thật sự giữ vững kỷ luật 
kỷ cương của Đảng ; khắc phục tình trạng lỏng 
lẻo, tăng cường ý thức Đảng của cán bộ, đảng 
viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng. 

Báo cáo Chính trị nhận định : “Công tác tư 
tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập ; 
công tác tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì 
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trệ. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
còn lúng túng, chưa đi sâu làm rõ đặc điểm và yêu 
cầu về sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đẳng 
cầm quyên, chưa phát huy đầy đủ hiệu lực quản 
lý của các cơ quan nhà nước, tính tích cực của các 
đoàn thể và quyên làm chủ của nhân dân. Tổ chức 
chỉ đạo thực hiện và kiểm tra thực hiện các nghị 
quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn 
yếu”. Những nhận định, đánh giá này là rất xác 
đáng. Công tác tư tưởng và công tác lý luận chưa 
có được những biện pháp tích cực để làm rõ và 
tạo được sự thống nhất cao đối với một số quan 
điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Việc thực hiện Quy định 54 của Bộ Chính 
trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị 
trong đảng chưa được ban hành hướng dân 
thực hiện cụ thể. Chưa định kỳ thông tin lý luận 
thời sự chính trị thường xuyên. Còn lúng túng 
trong biên soạn chương trình giảng dạy lý luận 
Mác - Lê-nin cho các trường đại học, cao đẳng : 
chậm đổi mới việc nghiên cứu triển khai nghị 
quyết của Đảng. Nhiều vấn đề lý luận nảy sinh từ 
thực tiễn khá bức xúc trước mắt nhưng cũng rất 
cơ bản lâu dài còn chưa được đề cập hoặc đã có 
chú ý nhưng chưa thật tập trung công sức, trí tuệ 
để nghiên cứu làm rõ. Vì thế, nhận thức quan 
điểm của cán bộ đảng viên còn có những điểm 
khác nhau về cách giải quyết đối với không ít 
những vấn đề phức tạp của thực tiễn cuộc sống 
đang đặt ra. Việc thực hiện chiến lược cán bộ 
chưa được quan tâm đúng mức nên có tình trạng 
hãng hụt, thiếu cán bộ đã được chuẩn bị tốt các 
yêu cầu. Trình độ kiến thức và năng lực lãnh đạo 
của đội ngũ cán bộ nhiều nơi chưa theo kịp yêu 
câu của thời kỳ đổi mới. Phương thức lãnh đạo 
của Đảng ở nhiều địa phương, đơn vị còn chậm 
được đổi mới, một số tổ chức đảng, cơ quan nhà 
nước và một số cán bộ lãnh đạo quản lý có những 
sai phạm gây ra những bất bình, mâu thuẫn với 
nhân dân nhưng lại lúng túng trong việc tìm 
hướng giải quyết. Việc tổ chức chỉ đạo triển khai 
và kiểm tra thực hiện các nghị quyết của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước thiếu cụ thể, buông xuôi 
nên hiệu lực, hiệu quả thực thi kém. 
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Những tôn tại nêu trên không chỉ làm hạn chế 
vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng mà còn làm giảm sút lòng tin của nhân dân 
đối với Đảng. Chính vì thế, công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và 
bức thiết. 

2. Những nội dung quan trọng trong công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Xuất phát từ đặc điểm tình hình mới, để đáp 
ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, phát 
huy những kinh nghiệm đã có, khắc phục các yếu 
kém, khuyết điểm hiện nay, Báo cáo Chính trị chỉ 


rõ những nội dung quan trọng của công tác xây 


dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lanh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng những năm tới 
như sau : 

Một là, giáo dục tư tưởng, chính trị, rèn 
luyện dạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá 
nhân. 

Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong 
những năm tới, Báo cáo Chính trị khẳng định : 
“Toàn Đảng nghiêm túc học tập chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh” ; thường xuyên 
cấp ủy, chỉ bộ có kế hoạch “định kỳ kiểm điểm 
việc thực hiện Di chúc của Người về nâng cao 
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, 
chống tư tưởng cơ hội, thực dụng”. Đảng ta coi 
việc học tập lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, học tập Di chúc của Bác Hồ là biện 
pháp tích cực nâng cao trình độ tư tưởng, lý luận, 
nâng cao trí tuệ, nhận thức giúp cho môi người 
chiến thắng chủ nghĩa cá nhân, chiến thắng tư 
tưởng cơ hội, thực dụng, có quan điểm, thái độ 
đúng đắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình 
thường xuyên ; tạo ra sự thống nhất cao trong 
Đảng về lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội ; về nên tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về nội 
dung đường lối và quan điểm chính trị của Đại 
hội IX ; mở rộng phong trào học tập và làm theo 
tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào 
quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Báo cáo Chính trị cũng chỉ rõ các 
cấp ủy, chi bộ hướng dẫn, kiêm tra đảng viên 
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thường xuyên “học tập, không ngừng nâng cao 
trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến 
thức lãnh đạo, quản lý”. Củng cô và nâng cao 
niềm tin chính trị phát huy và cổ vũ, động viên 
tính tích Cực chính trị, tỉnh thần cách mạng tiến 
công, khí thế thi đua yêu nước thúc đẩy hành động 
cách mạng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn , 
đầu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội IX. 
Các cấp các ngành “đầy mạnh tổng kết thực tiễn 
và nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm 
làm rõ và kết luận những vấn đề mới, bức xúc nảy 
sinh từ thực tiễn ; từng bước cụ thể hóa bổ sung 
phát triển đường lối, chính sách của Đảng ; đấu 
tranh với những khuynh hướng tư tướng sai trái”. 
Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong 
gương mẫu, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, 
Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước. Nghiêm khắc thi hành ky luật với những ai 
vị phạm vê nguyên. tắc, nhất là những vấn đề về 
quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng. Cùng với đó, Báo cáo Chính trị cũng nêu 
lên một trong những nhiệm vụ bức bách phải giải 
quyết bằng được là : “Đẩy mạnh cuộc đấu tranh 
chống tham nhũng, quan liêu, làm trong sạch đội 
ngũ cán bộ đảng viên”. Tham những, quan liêu, là 
vấn đề nhạy cảm, được xã hội đặc biệt quan tâm 
và cũng là một nguy cơ lớn đối với Đảng, một thứ 
“giặc nội xâm” cần phải được triệt phá. 

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. 

Đảng ta luôn quán triệt quan điểm của Bác Hồ 
coi cán bộ là “gốc” của mọi công việc. Trong sự 
nghiệp đôi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, tư tưởng 
vững vàng, đạo đức trong sáng, trình độ lý luận, 
văn hóa khoa học, chuyên môn nghiệp vụ cao. 

Công tác cán bộ cân tập trung giải quyết tốt 
những vấn đề chủ yếu sau : 

- Trước hết xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
và quan lý các cập, vững về chính trị. gương mẫu 
về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến 
thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với 
nhân dân. Có được đội ngũ cán bộ các cấp như 
vậy mới thực sự đâm đương trọng trách lãnh đạo 
cách mạng nước ta vượt qua những thử thách, 
thực hiện các mục tiêu của Đại hội IX đã đề ra. 
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Đảng và Nhà nước có cơ chế, chính sách phát 
hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ; 
trọng dụng những người có đức, có tài. Làm tốt 
công tác quy hoạch và tạo nguôn cán bộ, chú ý 
đào tạo bồi ¡ dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ các 
dân tộc thiểu số, những chuyên gia đầu ngành của 
các lĩnh vực. 

- Đánh giá và sử dụng cán bộ dựa trên tiêu 
chuẩn là hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của 
nhân dân. Thực sự khoa học, công tâm, khách 
quan, dân chủ trong nhận định đánh giá, tuyển 
chọn, bố trí, sử dụng cán bộ. Kết hợp hài hòa 
các độ tuổi bảo đảm tính liên tục, kế thừa và 
phát triên. 

- Thực hiện tốt chủ trương luân chuyển cán bộ 
lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch ở các ngành 
và địa phương. Cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở 
lên giữ chức vụ lãnh đạo ở một đơn vị không quá 
hai nhiệm kỳ, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép 
kín trong đơn vị, ngành và địa phương. Công tác 
cán bộ là nhiệm vụ chiến lược của Đảng, nó bảo 
. đảm cho mọi chủ trương đường lối, nghị quyết, 
chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước được 
thực thi. Những vấn đề nêu trên đòi hỏi chúng ta 
phải đôi mới căn bản công tác cán bộ, từ việc 
định hướng xây dựng đội ngũ đến xác định cơ 
chế, chính sách ; tiêu chuân đánh giá ; quan điểm 
bố trí, sử dụng cán bộ sao cho phù hợp với tình 
hình mới. 

Ba là, xây đựng, củng cố tổ chức cơ sở 
đảng. 

Tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị, là 
trung tâm lãnh đạo ở cơ sở. Cơ sở là nơi tiếp thu, 
truyền bá và tô chức thực hiện các chủ trương, 
đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước vào cuộc sống ; là nơi phản ánh những vấn 
đề của cuộc sống đang đặt ra, đưa cuộc sống vào 
nghị quyết, đường lối, chính sách, pháp luật. Vì 
vậy, tổ chức cơ sở đảng mạnh thì Đảng ta mạnh. 

Báo cáo Chính trị chỉ rõ xây dựng, củng cố 
các tổ chức cơ sở đảng nhằm vào những vấn đề 
trọng yếu sau : 

- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở nắm vững và thực 
hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính 
trị đối với chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh 
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tế, sự nghiệp, các mặt công tác và các tầng lớp 
nhân dân ở cơ sở, nâng cao tính chiến đấu, khắc 
phục tỉnh trạng thụ động, ÿ ÿ lại, buông lỏng vai trò 
lãnh đạo. 

- Đối với những tổ chức cơ sở đảng yếu kém, 
mất đoàn kết, những nơi khó khăn, miền núi, 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng tôn 
giáo, vùng sâu, vùng xa, cấp ủy cấp trên tập trung 
chỉ đạo kịp thời, thường xuyên, tăng cường cân 
bộ cần thiết để củng cố, giữ vững vai trò lãnh đạo 
của Đảng. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp 
ủy, chỉ bộ. Phân công công tác kiểm tra quản lý 
đảng viên chấp hành nghị quyết, Điều lệ Đảng và 
phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong 
công tác, học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống, giỮ 
vững mối quan hệ mật thiết với nhân dân. 

- Chăm lo công tác quần chúng, phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân. Chú ý xây dựng các 
đoàn thể xã hội, bồi dưỡng những người ưu tú 
trong công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ 
trang, những người lao động thuộc các thành 
phần kinh tế để kết nạp những người đủ tiêu 
chuẩn vào Đảng, làm tăng thêm sức chiến đấu 
cho Đảng. 

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững 
mạnh là thiết thực nâng cao sức chiến đấu và 
năng lực lãnh đạo của Đảng. Cùng với những việc 
làm trên, cân khắc phục củng cố những cơ sở 
đảng yếu kém, mất đoàn kết, lúng túng trong 
phương thức hoạt động kéo dài dẫn đến thủ tiêu 
vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Tổ chức cơ sở 
đảng trong sạch vững mạnh thể hiện ở chỗ thực 
hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước ; đề ra các chủ trương, nhiệm 
vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở đúng đắn 
và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Chi bộ đảng bộ 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tô chức ; thực 
hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ ; nâng 
cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê 
bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường 
đoàn kết thống nhất trong Đảng ; thường xuyên 
giáo dục rèn luyện và quản lý đảng viên, nâng cao 
phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, 
trình độ kiến thức năng lực công tác cho cân bộ, 
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đảng viên ; lãnh đạo xây dựng chính quyền các tổ 
chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch vững 
mạnh. 

Bến là, kiện toàn tổ chức, đổi mới nhương 
thức lãnh đạo của Đảng. 

Để khắc phục những trì trệ, yếu kém làm hạn 
chế năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
khắc phục tình trạng bất cập hiện nay, cần kiện 
toàn, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ 
Trung ương tới cơ sở cho phù hợp với tình hình 
mới. 

- Trước hết, “phát huy dân chủ trong sinh hoạt 
đảng, từ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy ở cơ sở 
đến Ban Chấp hành Trung ương, trong công tác 
cán bộ và trong xây dựng, hoàn thiện đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng. Chống dân chủ 
hình thức, dân chủ cực đoan hoặc lợi dụng dân 
chủ để mưu cầu lợi ích riêng, cục bộ, bản vị”. 
Thực hiện vấn đề này tưởng như đơn giản nhưng 
thực chất không dễ dàng. Nó đòi hỏi phải khắc 
phục tư tưởng phong kiến, nông dân, tiểu tư sản 
đã ăn sâu vào một số người, nhưng được ngụy 
biện bằng những “quan điểm”, “lập trường” sáo 
rông, hình thức, gắn với những quyên lực nhất 
định. 

- Từng đảng bộ, chi bộ giữ vững sự đoàn kết, 
thống nhất, thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong tô chức và sinh hoạt đảng. Làm rõ đúng 
sai và Xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm 
kỷ luật, chuyên quyên, độc đoán, kéo bè cánh gây 
mất đoàn kết nội bộ. Đối với những tô chức cơ sở 
đảng yếu kém, mất đoàn kết kéo dài, không có 
khả năng khắc phục khuyết điểm thì buộc phải 
giải tán về tô chức, lập tô chức mới theo Điều lệ 
Đảng. Kiên quyết không vì nề nang hoặc thiếu 
biện pháp tích cực đề tình trạng linh xinh kéo dài, 
làm mất sức chiến đấu của Đảng, ảnh hưởng tiêu 
cực với nhân dân. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo và tiếp tục đôi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua việc đề 
ra đường lối, chủ trương, các chính sách lớn, định 
hướng cho sự phát triển và kiêm tra việc tô chức 
thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Hiễn 
pháp, pháp luật của Nhà nước. Đối với những vấn 
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đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính 
sách, tổ chức cán bộ... tập thể cấp ủy thảo luận 
dân chủ, biểu quyết, ra nghị quyết theo đa số. 
Thực hiện chế độ làm việc tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách nhằm phát huy tính chủ động, 
sáng tạo của mọi người. 

Cán bộ lãnh đạo thường xuyên bám sát cơ sở, 
tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của đảng viên và nhân 
dân ; định kỳ cấp ủy làm việc với ban chấp hành 
các đoàn thể, tôn trọng và phát huy tính chủ động, 
sáng tạo của các tố chức quần chúng. 

- Tăng cường và đổi mới nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra, thanh tra của các tổ chức đảng, 
nhà nước từ trung ương xuống cơ sở. Công tác 
kiểm tra các cấp tập trung vào những nội dung 
chủ yếu : “Thực hiện các nghị quyết, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước ; chấp. hành 
nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm 
việc ; củng cố đoàn kết nội bộ, giáo dục rèn 
luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng 
của cán bộ, đảng viên”. Đây là những vấn đề cốt 
lõi của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm giữ 
vững và không ngừng nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của Đảng. Công tÁC kiểm tra 
chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở về những vấn đề nêu 
trên là việc làm thường xuyên, liên tục, đồng bộ, 
năm trong quy trình của hoạt động lãnh đạo của 
Đảng. Tuyệt nhiên không nên cho rằng chỉ khi 
nào xây ra “sự cố”, “có vẫn đề" mới tiến hành 
kiểm tra, làm cho công tác kiểm tra trở nên nặng 
nề và không làm hết chức năng, nhiệm vụ. Khi có 
những vụ việc cần thiết, công tác kiểm tra của 
Đang đương nhiên phải tập trung xem XÉt, kết 
luận làm sáng rõ bản chất vấn đề, giải quyết kịp 
thời, tại chỗ bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong 
đang. 

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, như Báo cáo Chính trị Đại hội IX nêu lên, 
là nhân tố quyết định làm cho Đảng thực sự trong 
sạch, vững mạnh, bảo đâm lãnh đạo cách mạng 
trong giai đoạn mới thắng lợi, xứng đáng sự tin 
cậy và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc ta 
trong thời điểm lịch sử trọng đại bước vào thế kỷ 
mới và thiên niên kỹ mới. 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX cửa Đảng vào cuộc sông 
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CHỦ ĐÔÓ.VŒ HỘI VVH.ẬP 
KI.VH TT (QUỐC TẾ 


ÁO cáo Chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VII tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã 
chỉ rõ : 


nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh chóng, 
có hiệu quả và bên vững...” Báo cáo còn nhấn 
mạnh : “Chu động hội nhập kinh tế quốc tế và 
khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, 
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc 
lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
lợi ích dân tộc và an ninh quốc gia, giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường” (1), 

Như vậy, vấn đề chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế đã được Đảng ta đề ra cả trong đường lối 
phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong chủ 
trương, nhiệm vụ mở rộng quan hệ đối ngoại về 
chính trị, kinh tế, văn hóa. Vì thế đây là vấn đề Tất 
cân được làm rõ. 

Dựa vào tầm nhìn chiến lược của Đại hội IX 
của Đảng để “trông bắc, trông nam, trông cả địa 
câu”, có thể thấy rằng, càng ngày loài người càng 
nhận thức đầy đủ hơn, toàn diện hơn xu thế toàn 
câu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Toàn 
câu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế có liên 
quan chặt chẽ và tác động qua lại lần nhau. Cùng 
với sự xuất hiện của thuật ngữ toàn cầu hóa kinh 
tế thì khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế cũng bắt 
đầu được sử dụng. Có thể hiểu toàn cầu hóa kinh 
tế là quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia 
trên thế giới vượt khỏi biên giới quốc gia, hướng 
tới phạm vi toàn cầu trên cơ sở lực lượng sản xuất 
cũng như trình độ khoa học - kỹ thuật phát triên 
mạnh mềẽ và sự phân công quôc tế ngày càng sâu 
rộng, tính chất xã hội hóa của sản xuất ngày càng 
tăng. Gắn liền với toàn cầu hóa kinh tế là hội 


“., phát huy cao độ nội lực, đông thời 
tranh thủ nguôn lực bên ngoài và chủ động hội 


NGUYÊN THỦY ANH 


nhập kinh tế quốc tế với trọng tâm là mở cửa kinh 
tế, tham dự phân công hợp tác quốc tế, tạo điều 
kiện kết hợp có hiệu quả nguồn lực trong nước 
với bên ngoài, mở rộng không gian và môi trường 
để phát triển, chiếm lĩnh vị trí phù hợp nhất có thể 
được trong quan hệ kinh tế quốc tế. Như vậy, sẽ 
không thể có toàn câu hóa kinh tế nếu không có 
nhu cầu, không có sự tham gia ngày càng đông 
đảo của các quốc gia, vùng lãnh thổ với các trình 
độ phát triển kinh tế cùng với các thể chế và chế 
độ chính trị khác nhau. 

Toàn cầu hóa kinh tế sở đĩ có sức mạnh khó 
cưỡng như vậy vì nó có bản chất khách quan, gắn 
liền với xu thế vận động phát triển khách quan 
của nền sản xuất xã hội, là kết quả tất yếu của sự 
phát triên của lực lượng sản xuất, của quá trình 
quốc tế hóa kinh tế. Tuy nhiên, cũng không thể 
phủ nhận rằng toàn cầu hóa kinh tế như nó đang 
diễn ra hiện nay có tính chủ quan, bị chủ nghĩa tư 
bản, nhất là các nước tư bản phát triển chỉ phối, 
thao túng, lợi dụng, thúc đây, định hướng nó theo 
mục đích, chủ ý của mình. “Đối với Mỹ, toàn cầu 
hóa chỉ được chấp nhận và có thể chấp nhận được 
khi nó phục vụ sức mạnh của Mỹ. Toàn câu hóa 
sẽ không còn được chấp nhận nữa khi nó có ý áp 
đặt lên trật tự pháp lý Mỹ một trật tự khác cao 
hơn” Ø2). “Mỹ muốn mở rộng tự do hóa thương 
mại trên toàn thế giới và làm cho xu thế này trở 
nên không thể đảo ngược, nhưng họ lại đòi cho 
mình rất nhiều ngoại lệ” Ö), 


(1) Tạp chí Cộng sản, số 9-2001, tr 19, 24 

(2) Toàn cầu hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 20 

(3) Vòng đàm phán thiên niên kỷ, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, tr 124 
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Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống 


Bản chất hai mặt như vậy của toàn cầu hóa 
kinh tế đã gây nên những tác động hai chiều : cả 
thuận và cả nghịch đối với SỰ phát triển của thế 
giới nói chung và của Các quốc gia nói riêng km 
hội nhập kinh tế quốc tế. Một mặt, toàn cầu hóa 
kinh tế thúc đẩy nên kinh tế thể giới phát triển với 
tốc độ và quy mô chưa từng có, mức sống của 
người dân trên thế giới nói chung được nâng cao 
rõ rệt. Mặt khác, toàn cầu hóa kinh tế cũng đang 
đưa tới và đặt nhân loại trước những vấn đề mang 
tính toàn cầu như : nghèo đói, bất bình đẳng, 
ô nhiễm môi trường, tội phạm, tệ nạn xã hội... ; 
đặt các quốc gia, các nhóm nước, khu vực trước 
những thách thức gay gắt, những mâu thuẫn, xung 
đột về lợi ích... Toàn cầu hóa kinh tế với lực 
lượng nòng cốt của nó là các công ty xuyên quốc 
gia hùng mạnh, có tham vọng bành trướng khắp 
toàn câu, loại bỏ những cản trở trong quá trình 
mở rộng của nó đang làm lung lay cả những quan 
niệm truyền thống về nhà nước, vai trò chức năng 
của nhà nƯỚC ; ngay cả chủ quyên quốc gia, chủ 
quyền kinh tế của mỗi nước cũng bị đe dọa. Có 
những quan điêm cho răng ngày nay “nhà nước 
chỉ còn là một không gian địa lý theo nghĩa một 
góc sân chơi. Đồng BÓp duy nhất của nhà nước 
chỉ còn là cùng với các nhà nước khác trên thế 
giới san phẳng sân chơi, có nghĩa là bảo đâm luật 
chơi công bằng cho các câu thủ mà. Ở đây là các 
doanh nghiệp” 4). Hoặc trong cuốn “Hết thời 
lãnh thổ” của Nhà xuất bản Fayard, năm 1995 có 
viết “không gian ngày càng được cơ cấu lại theo 
chiến lược của các doanh nghiệp, theo các tuyến 
đường vận chuyển hàng hóa, theo các tuyến đi lại 
của con người”. Việc xử lý mối quan hệ giữa độc 
lập tự chủ, chủ quyền kinh tế và chính sách phát 
triên kinh tế - xã hội của các quốc gia, vì thế, 
cũng đang đứng trước những khó khăn, thách 
thức mới. 

Tính chất phức tạp và đây mâu thuẫn của quá 
trình toàn cầu hóa kinh tế, hội nhập kinh tế ,quôc 
tế đã làm xuất hiện những thái độ, quan điểm và 
cả những hành động trái ngược nhau đối với quá 
trình này. Thế giới đang chứng kiến một thực tế 
là các cuộc biểu tình, các phong trào, diễn đàn với 
các quy mô khác nhau phản đối toàn cầu hóa kinh 
tế . đang có xu hướng ngày càng lan rộng. Bởi thể 
đến nay, dù cho tự do hóa thương mại (cốt lõi của 
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toàn câu hóa kinh tế) được coi là tất yếu khách 
quan, được đây mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu, 
nhưng hầu hết các nước, kể cả các nước phát triển 
cũng đều không tự do hóa vô điều kiện, mà ngược 
lại, hết sức thận trọng, tính toán thiệt hơn, tìm 
mọi cách để có thể bảo hộ càng lâu càng tốt 
những mặt hàng sẽ bị bất lợi nếu thực hiện tự do 
hóa, đông thời đòi hỏi các nước khác phải nhanh 
chóng xóa bỏ các rào cản thương mại đối với 
những mặt hàng họ có lợi thế cạnh tranh. 

Xuất phát từ tình hình thế giới và thực tiễn của 
đất nước, ngay từ Đại hội VI, Đảng ta đã đưa ra 
quan niệm sáng suốt : vừa phát triên mạnh mẽ nội 
lực, vừa đây mạnh quan hệ hợp tác với bên ngoài, 
tham gia quá trình toàn cầu hóa kinh tế và hội 
nhập kinh tế quốc tế. Đến Đại hội IX, Đảng ta lại 
một lần nữa khẳng định và nhắn mạnh hơn là phải 
chủ động: hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh 
tế quôc tế không phải là mục tiêu mà là phương 
tiện để chúng ta lợi dụng các nguồn lực bên 
ngoài, nuôi dưỡng, phát huy nguôn lực trong 
nước, xây dựng một nên kinh tế độc lập tự chủ, 
đáp ứng được yêu câu của bản thân nước ta trong 
quá trình phát triên theo định hướng đã lựa chọn, 
đông thời qua đó phát huy vai trò của nước 
ta trong sự hợp tác và phát triển của khu vực và 
thế giới. 

Tư tướng chú động hội nhập mà Đại hội IX 
nêu ra hàm chứa không chỉ phương châm của hội 
nhập kinh tế quốc tế mà còn bao hàm cả những 
nội dung công việc cần làm đê có thể chủ động 
hội nhập quốc tế theo chiều sâu. Tinh thần chủ 
động ở đây thể hiện cả sự tự tin, có đường đi, 
nước bước, không vội vàng hấp tấp để dễ bị vấp 
ngã, nhưng cũng không chậm chạp, chàn chừ để 
lỡ thời cơ. Chủ động mang tính tích cực nhưng có 
bản lĩnh, thận trọng và quyết đoán. Chủ động hội 
nhập còn là sự nắm vững quy luật, hiểu rõ tất yếu 
khách quan, chủ động đón nhận, tận dụng khai 
thác, tạo ra cơ hội, chủ động phòng tránh những 
mặt trái, tiêu cực, chủ động lường trước đối phó, 
xử lý những khó khăn thách thức xuất hiện khi 
hội nhập kinh tế quốc tế. 


(4) Toàn câu hóa. Sđd, tr 34 


Đưa Nghị quyế‹c Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống 


Theo quan điểm của Đại hội IX, để bảo đảm 
cho việc hội nhập kinh tế quốc tế được chủ động, 
chúng ta cần phải “biết người, biết ta”, chú trọng 
triển khai hai nhiệm vụ trọng yêu là : chuẩn bị 
tăng cường thế và lực trong nước ; hiểu rõ đối 
tượng, môi trường mà chúng ta hội nhập. 

1. Về thế và lực của đất nước ta. 

Đây là điều kiện quan trọng, có ý nghĩa quyết 
định để giữ được thế chủ động trong hội nhập 
kinh tế quôc tế. Nếu không đạt được thế và lực 
nhất định, chúng ta hoặc sẽ e dè, chần chừ trong 
việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và như vậy 
nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, đứng ngoài lề 
của sự phát triển sẽ trở thành hiện thực, hoặc bị 
rơi vào một tình huống khác là chịu khuất phục 
trước sức mạnh kinh tế, sự áp đặt của các thế lực 
nước ngoài. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đi 
vào quá trinh toàn cầu hóa kinh tế, hội nhập kinh 
tế quôc tế bằng trí tuệ và đôi chân của chúng ta, 
bằng sức mạnh của bản thân chúng ta. Những nội 
dung cần làm để có thể tạo lập và phát huy sức 
mạnh tổng hợp của nước ta là : 

- Thống nhất được nhận thức về nhu cầu tất 
yếu phải hội nhập kinh tế quốc tế, coi hội nhập 
kinh tế quốc tế là một trong những nhiệm vụ then 
chốt trong hoạt động kinh tế, nhằm phục vụ lợi 
ích chung của đất nưỚc. Vấn đề thông nhất về 
nhận thức có ý nghĩa rất quan trọng, vì hội nhập 
kinh tế quốc tế với trọng tâm là mở cửa, thực hiện 
tự do hóa thương mại sẽ làm xuất hiện nhiều mâu 
thuẫn cục bộ. Chẳng hạn, mâu thuẫn giữa xu 
hướng bảo hộ với xu hướng tự do hóa ; nhiều 
doanh nghiệp còn yếu kém không đủ sức cạnh 
tranh, ngại phải thay đổi cách làm cũ, vẫn muốn 
được nhà nước tiếp tục bảo hộ ; mâu thuẫn giữa 
lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng ; 
mâu thuần giữa tăng nguôn thu ngân sách qua 
thuế nhập khẩu với việc phải giảm dần các hàng 
rào thuế quan, phi thuế quan khi thực hiện tự do 
hóa sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách... Những 
mâu thuần đó làm cho quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế vấp phải không ít trở ngại khi đi vào các 
vấn đề cụ thể. Thế nên, chỉ khi nào nhận thức 
thông suốt thì mới có đủ ý chí, bản lĩnh, quyết 
tâm và sức mạnh để thật sự đưa vấn đề hội nhập 
kinh tế quốc tế vào cuộc sống, vào suy nghĩ, vào 
kế hoạch, chương trình hành động, chiến lược 
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phát triên của Nhà nước, của các cấp, ngành, các 
doanh nghiệp, cơ sở kinh tế ; đấy mạnh được sự 
gắn kết, phối hợp đồng bộ về vấn đề này giữa các 
ban ngành, địa phương, các ban của Đảng với các 
cơ quan nhà nước, đoàn thể dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. 

- Có cơ sở vững vàng về chính trị, ốn định xã 
hội, phát huy nội lực, phát triển kinh tế, nâng cao 
sức cạnh tranh của cả nên kinh tế, của từng ngành 
và từng doanh nghiệp. Muốn vậy, chúng ta phải 
đánh giá lại tiềm lực kinh tế của đất nước trong 
mọi lĩnh vực, ngành hàng ; khai thác và phát huy 
tính linh hoạt và khả năng thích ứng của nên kinh 
tế nhiều thành phần ; nghiên cứu lợi thế so sánh : 
cả lợi thế so sánh tĩnh như tài nguyên thiên nhiên, 
sức lao động rẻ, vị trí địa lý... lẫn lợi thế so sánh 
động mà ta có thể chủ động tạo ra như trinh độ 
công nghệ, tay nghề, kiến thức của người lao 
động, chiến lược phát triên, khả năng quản lý... 
Từ đó xây dựng cơ câu kinh tế, cơ câu lao động 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở 
cửa, hội nhập ; xây dựng chiến lược phát triển, 
mở rộng thị trường trong và ngoài nước ; xác định 
ngành mũi nhọn cần ưu tiên đầu tư phát triển... 

Đông thời với việc Nhà nước tiếp tục đối mới 
cơ chế quản lý kinh tế ; xây dựng hành lang pháp 
lý vừa chặt chế lại vừa thông thoáng ; xác định lộ 
trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam 
kết đã và sẽ ký kết, tạo môi trường thuận lợi cho 
sản xuất kinh doanh... thì các doanh nghiệp, đặc 
biệt là các doanh nghiệp nhà nước cần nâng cao 
tính chủ động, hiệu quả hoạt động, năng lực sản 
xuất, sức cạnh tranh vì lợi ích của bản thân từng 
doanh nghiệp cũng như vì lợi ích chung của nên 
kinh tế quốc dân. Doanh nghiệp nhà nước cùng 
với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế là chủ thể của quá trình hội nhập, là 
người trực tiếp tham gia thực hiện các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về hội nhập kinh tế quốc tế và là lực lượng quyết 
định trực tiếp đến sự thành bại của việc hội 
nhập này, cần gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trên cơ SỞ 
lợi ích của từng doanh nghiệp và lợi ích quốc gia, 
tạo nên sức mạnh chung của cả cộng đồng doanh 
nghiệp, tránh để các đối tác, công ty nước ngoài 
lợi dụng sự cạnh tranh trong nước để chia rễ, 
gây mâu thuần, “đục nước, béo cò” thu lợi. Các 
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doanh nghiệp nhà nước - trụ cột của nên kinh tế 
cần được khẩn trương sắp xếp lại, hình thành 
những doanh nghiệp thực sự đủ mạnh, đủ sức 
cạnh tranh làm nòng cốt cho quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

- Tiếp cận, dần dần đi vào kinh tế tri thức. Nếu 
không có tri thức, không phát triển nguồn trí lực 
đủ tầm sẽ rất khó chủ động trong hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực cũng như trong quan hệ chung 
với thế giới hiện đại. 

Nhân loại đang bước vào một giai đoạn phát 
triển rất cao của lực lượng sản xuất - giai đoạn 
“kinh tế trỉ thức”. Trong kinh tế tri thức, yếu tố 
quyết định sự phát triển kinh tế là tri thức và tiềm 
năng tạo ra tri thức. Theo định nghĩa của Tổ chức 
hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tri thức là 
thông tin, năng lực trí tuệ, sáng tạo và công nghệ 
mới như công nghệ thông tin, công nghệ sinh 
học, công nghệ vật liệu mới. Tri thức hiện đóng 
vai trò sô một trong các nguồn lực phát triển kinh 
tế nên trên thế giới đang diễn ra một cuộc chạy 
đua gay gắt giữa các quốc gia để thu hút, chiếm 
hữu, sử dụng khai thác nguồn lực trí tuệ. Mặc dù 
các nước phát triển có ưu thế hơn hắn trong cuộc 
cạnh tranh này, nhưng kinh tế tri thức cũng tạo ra 
những cơ hội cho các nước đang phát triển vươn 
lên rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển 
nếu biết nắm bắt, khai thác tiến bộ của khoa học - 
công nghệ, tri thức của nhân loại để phát huy nội 
lực, tăng cường sức mạnh của mình. Vi lẽ đó, một 
số nước như Ân Đậ, các nước công nghiệp mới 
(NICs) đều có chiến lược quốc gia phát triên công 
nghệ cao. Không chi tập trung dành nguồn vôn 
lớn cho nghiên cứu khoa học và triển khai ứng 
dụng, họ còn có chính sách thu hút, trọng dụng 
nhân tài, gửi người ra nước ngoài học, đón các trí 
thức hôi hương, xây dựng các khu công nghệ cao 
cho các trí thức hôi hương, tạo điều kiện thuận lợi 
đón các sinh viên, trí thức khắp nơi trên thế giới 
đến học tập và làm việc... 

Trong xu thế chung đó nếu phát huy được lợi 
thế sẵn có, tiếp cận dần và tìm được mũi nhọn đột 
phá vào kinh tế tri thức để nâng cao sức cạnh 
tranh của nên kinh tế, chúng ta sẽ có thêm một 
điều kiện quan trọng nữa để có thể chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế. 
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¬ Xây dựng đội ngũ cân bộ có phẩm chất đạo 
đức, có năng lực và bản lĩnh vững vàng. Nhân tố 
con người là yếu tố quyết định nhất trong các 
khâu, các hoạt động phục vụ cho hội nhập kinh tế 
quốc tế. Để có một đội ngũ cán bộ đáp ú ứng được 
yêu cầu CỦa VIỆC hội nhập này cân phải giải quyết 
một số việc chủ yêu sau. Một là, có kế hoạch 
nâng cao trình độ kiến thức, bôi dưỡng đội ngũ 
cán bộ làm công tác kinh tế đối ngoại. Nhanh 
chóng trang bị cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp, 
các doanh nhân những kiến thức về kinh tế thị 
trường, nội dung của các luật kinh tế của nước ta, 
những luật lệ cơ bản và những quy chế của các tô 
chức kinh tế quốc tế, những thông lệ, quy trình, 
thủ tục trong giao lưu thương mại, xuất nhập 
khẩu... Nhanh chóng thông tin, nâng cao nhận 
thức của các nhà doanh nghiệp Việt Nam thuộc 
mọi thành phần kinh tế về các cơ hội cũng như 
những thách thức mà hội nhập kinh tế quốc tế 
mang lại. Hai là, cùng với việc bồi dưỡng ngắn 
hạn, thường xuyên đối với cán bộ tại chức, cần có 
kế hoạch đào tạo cơ bản và có chiều sâu, đào tạo 
lý luận gắn với thực tiễn, phát triển năng lực cá 
nhân để có được đội ngũ doanh nhân giỏi, cán bộ 
khoa học - công nghệ, quản lý kinh doanh, đội 
ngũ lao động có trình độ cao, đội ngữ. công chức 
thạo việc. a là, đào tạo cân bộ gắn liền với VIỆC 
quy hoạch, sử dụng cán bộ có năng lực, sắp xêp 
đúng vị trí để họ có thể phát huy được sở trường 
của mình, khuyến khích đưa ra những sáng kiến 
trong công việc ; có cơ chế thưởng phạt nghiêm 
minh, cơ chế khen thưởng, đãi ngộ rõ ràng, kịp 
thời ; kiên quyết phòng chống, ngăn chặn, đấy lùi 
những hiện tượng quan liêu, cửa quyền, sách 
nhiễu, gây phiền hà, tham những, hối lộ ; tăng 
cường công tác quản lý cân bộ, nhất là các cân bộ 
ở các “mũi nhọn” của kinh tế đối ngoại. 

2. Hiểu rõ đối tượng thiết lập quan hệ kinh 
tế và môi trưởng mà chúng ta tham gia hội 
nhập. 

Cùng với việc nâng cao năng lực và SỨC mạnh 
của bản thân nên kinh tế, giữ vững sự ốn định về 
chính trị, xã hội, thi VIỆC hiểu rõ đối tượng đề 
thiết lập quan hệ kinh tế và môi trường kinh tế 
quốc tế mà chúng ta hội nhập có vai trò rất quan 
trọng, giúp cho việc tham mưu, điều hành công 
tác kinh tế đối ngoại được thuận lợi, chủ động : 


Đưa Nghị quyếc Đại hội IX của Đảng vàe cuộc sêng 


hạn chế và tránh được những rủi ro, bất trắc làm 
tôn hại, lãng phí nguôn lực trong nước, đồng thời 
đón nhận, tận dụng các nguôn lực bên ngoài để 
phát huy nội lực, tạo thành sức mạnh tông hợp 
của nền kinh tế. Trong điều kiện hiện nay của 
nước ta, để làm tốt việc này cần chú trọng hơn 
nữa một số khía cạnh sau : 

- Thu nhập, cập nhật thông tin về tình hình 
kinh tế, tài chính, thương mại thế giới, tìm hiểu 
kỹ thị trường thế giới, dự báo triển vọng, xu 
hướng. biến động và phát triển của nó. Làm tốt 
điều này SẼ giúp chúng ta có cơ sở đưa ra được CƠ 
cấu đầu tư hợp lý, xác định được ngành hàng cần 
tập trung đâu tư phát triển, đón trước cơ hội, tránh 
những rủi ro đáng tiếc. Đồng thời khi nội lực của 
đất nước đã đạt đến mức nhất định, thì những 
thông tin từ bên ngoài không chỉ giúp cho việc 
chủ động sản xuất mà còn chủ động thâm nhập, 
tạo câu cho thị trường thế giới, qua đó chiếm giữ 
những vị trí tương đối ôn định. 

- Nắm vững các văn kiện, thông lệ quốc tế, hệ 
thống luật pháp, các quy định của Các tổ chức 
kinh tế quốc tế, các cam kết quốc tế... để có thể 
chủ động, tránh bị ép trong khi đàm phán, ký kết 
các cam kết ; không bỏ sót, bỏ lỡ mà có thể khai 
thác triệt để, tận dụng quyền lợi, những ưu tiên, 
ưu đãi dành cho các nước đang phát triên trong 
quá trinh hội nhập kinh tế quôc tế. Từ đó tìm 
được tiếng nói chung về một vấn đề, một lĩnh vực 
nào đó đề tranh thủ càng nhiều càng tốt sự ủng 
hộ, đồng tình, hợp tác của các đối tác cùng chung 
lợi ích. 

Nghiên cứu kỹ các văn kiện, các cam kết quốc 
tế đã và sẽ ký kết còn giúp chúng ta chủ động xác 
định được lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó 
đưa ra các kế hoạch kinh tế cụ thể cho phù hợp. 
Một mặt, chủ động xác định thời gian, các bước 
cân tiến hành để tháo gỡ, dần dần xóa bỏ thuế 
quan và những công cụ hành chính mà cho đến 
nay chúng ta vẫn còn đang sử dụng để điều tiết 
hàng hóa xuất nhập khâu nhưng lại thuộc đối 
tượng cần phải bãi bỏ khi các cam kết có hiệu lực, 
tránh gây những tiêu cực, hụt hãng, bất ổn trong 
xã hội ; mặt khác, nghiên cứu, sử dụng những 
công cụ điều tiết mà các nước vẫn đang áp dụng, 
được thừa nhận hoặc không bị yêu cầu phải bãi bỏ 
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để tránh bỏ lỡ cơ hội bảo vệ hàng trong nước. 
- Tìm hiệu kỹ các đối tác, thông qua sự cạnh 


- tranh giữa các đôi tác, thê mạnh của mỗi đối tác 


để tạo ra lợi thế cho mình ; đồng thời không để 
cho quốc gia nào, tập đoàn kinh tê nước ngoài 
nào chiếm vị trí độc quyền ở bất cứ lĩnh vực nào 
trong nền kinh tế nước ta. Đa dạng hóa, đa 
phương hóa quan hệ kinh tế là phương pháp hữu 
hiệu bảo đảm sự an toàn trong hội nhập, là nhân 
tố thích hợp để chúng ta có thể lợi dụng mâu 
thuẫn giữa các đối tác và tranh thủ sự ủng hộ của 
từng đối tác. Đây cũng là một điều kiện quan 
trọng để chúng ta có thể nâng cao được thế và lực 
của mình, giữ được thế chủ động, hợp tác một 
cách linh hoạt với các đối tác, nhằm phục vụ cho 
mục tiêu phát triển cũng như đảm bảo cho lợi ích 
của đất nước. 

- Hiểu rõ các đối tác còn giúp thực hiện tốt 
phương châm hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, bảo 
vệ lợi ích quốc gia, không để bị ép buộc, áp đặt, 
đồng thời vẫn có thể chia sẻ lợi ích với các đối tác 
một cách hợp lý. 

- Luôn đề cao cảnh giác, không xem nhẹ, coi 
thường, chủ quan trước âm mưu của các thế lực 
thù địch lợi dụng quan hệ kinh tế để xâm 
nhập, thực hiện “diễn biến hòa bình”, phá hoại 
đất nước ta. 

Trên đây chỉ là những suy nghĩ bước đầu về 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là một 
vấn đề rất lớn và phức tạp nên trên bước đường 
phát triển đất nước, chúng ta sẽ còn vừa làm vừa 
rút kinh nghiệm. Điều cốt yếu là, cùng với việc 
hết sức nhạy bén, năng động, sáng tạo, biết 
“chớp” thời cơ để tiến hành những công việc cân 
thiết vì lợi ích quốc gia, phải luôn giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa, luôn tĩnh táo, không để 
bị bất ngờ. Chúng ta tin tưởng rằng, nếu thực hiện 
tốt đường lối, chủ trương của Đảng đã được xác 
định rõ trong Đại hội lần thứ IX, việc hội nhập 
kinh tế quốc tế sẽ được thực hiện có hiệu quả và 
chủ động. Toàn Đảng, toàn dân ta sẽ đạt được 
những thành tựu ngày càng to lớn trong công 
cuộc đôi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
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VIÊT VỀ ĐẢNG, 
TRÁCH NHIÊM VÀ VINH DƯ 


ôi thật sự bối rối khi nhận viết về đề 

tài này : “Viết về Đảng, trách nhiệm và 

vinh dự của người làm báo” Không 
phải vì đề tài quá khó hay quá dễ trong việc thực 
hiện. Vấn đề là ở chỗ nhận thức nó như thế nào 
và phải làm gì để đưa được nhận thức ấy vào 
cuộc sống. Có nghĩa là làm thế nào để mỗi người 
làm báo chúng ta đều cảm thấy có vinh dự lớn 
lao được cầm bút viết về Đảng, và vì vinh dự ấy 
thấy trách nhiệm nặng nề khi cầm bút. Hơn thế 
nữa, khi trách nhiệm và vinh dự đã hòa quyện 
với nhau thành bản năng thi ngòi bút sẽ trở nên 
thanh thoát, phóng khoáng và sinh động ; viết về 
Đảng tức là viết về người lãnh đạo, về công việc 
lãnh đạo mà cứ như là viết về chính bản thân 
cuộc sống - cuộc sống của cách mạng, của nhân 
dân, và của chính mình. 

Ai chẳng biết, đối với cuộc cách mạng của 
chúng ta, ngày nay là sự nghiệp đổi mới, đi lên 
chủ nghĩa xã hội, mỗi người làm báo chúng ta 
đều vừa là chủ nhân vừa là chứng nhân. Là chủ 
nhân, cùng với nhân dân nói chung, chúng ta 
làm hết sức mình cho thắng lợi của cách mạng, 
không ngừng sáng tạo nên những giá trị vật chất 
và văn hóa. Là chứng nhân, chúng ta có trách 
nhiệm ghi chép và phản ánh một cách trung thực 
bức tranh về cuộc cách mạng mà nhân dân ta 
đang tiền hành, một bức tranh rạng rỡ hào quang 
nhưng không phải là không có những mảng tối, 
đậm đặc chiến công và thành tựu, nhưng không 
phải không có đan xen thất bại và khuyết điểm. 
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CỦA NGƯỜI LÂM BÁO * 


HÀ ĐĂNG 


Trong cái bức tranh chung đó, đã nổi bật vị trí 
trung tâm của nhân dân ta, cũng nổi bật lên 
người lãnh đạo sáng suốt, tài năng và quả cảm : 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Vậy viết về Đảng là viết về cái gì ? Và nên 
viết như thế nào ? 

Chắc chắn những câu hỏi ấy thường xuyên 
nung nấu trong lòng mỗi người chúng ta. Tôi 
nghĩ, viết về Đảng không chỉ là viết về những øgì 
mà Đảng quan tâm trong công tác lãnh đạo của 
mình mà còn là, và trước hết là viết về những øì 
mà cán bộ, đẳng viên và nhân dân quan tâm đến 
Đảng, tức là quan tâm đến người lãnh đạo cuộc 
cách mạng, bởi lẽ, như Đẳng ta thường nói : 
“Toàn bộ thành tựu và khuyết điểm của công 
cuộc đôi mới đều gắn liền với trách nhiệm lãnh 
đạo và hoạt động của Đảng ta”. Mối quan tâm 
của nhân dân đối với Đảng bao quát nhiều lĩnh 
vực, từ lịch sử ra đời cho đến hệ tư tưởng của 
Đảng ; từ quá trình xây dựng, trưởng thành và 
phát triển của Đảng trong lãnh đạo cách mạng 
qua các thời kỳ cho đến những hoạt động thực 
tiễn hiện nay của Đảng nhằm nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu ; từ đường lối, chủ 
trương, chính sách và các nghị quyết của Đảng 
cho đến phẩm chất và đạo đức người cán bộ, 
đảng viên trong thời kỳ mới. Với chủ đề cuộc 


* Tham luận tại Hội thảo “Báo chí viết về Đảng Cộng sản 
Việt Nam quang vinh và công tác xây dựng Đảng”, tô chức tại 
Hà Nội ngày 12-5-2001 


Nhân hỷ niệm Ngày bảo chí Việc Nam (31-6) 


Hội thảo lần này, tôi bày tỏ sự đồng tình cao với 
những nội dung chính yếu nhất mà Báo cáo đề 
dẫn đã nêu lên về báo chí với Đảng và công tác 
xây dựng Đảng. Tôi cũng nhất trí với nhận định 
rằng : “Báo chí có vai trò rất quan trọng trong 
công tác xây dựng Đảng”. 

Nói đến công tác xây dựng Đảng, trước hết là 
nói đến việc xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức, về đổi mới phương thức và 
phong cách lãnh đạo của Đảng, về sự gắn bó mật 
thiết giữa Đảng với nhân dân... Từ trước đến nay, 
Đảng ta đã liên tục ra nhiều nghị quyết về xây 
dựng Đảng. Chi tính trong nhiệm kỳ Trung ương 
khóa VIH, đã có những nghị quyết quan trọng 
như : Nghị quyết Trung ương 3 về chiến lược 
cán bộ, Nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng 
nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng, 
chính đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương j về 
một số vấn đề cấp thiết về tổ chức, sắp xếp 
bộ máy, v.v.. Và mới đây nhất là các văn kiện 
Đại hội IX, trong đó đã nối bật lên vị trí trung 
tâm của nhiệm vụ phát triên kinh tế, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và vai trò then chốt của nhiệm 
vụ xây dựng, chính đốn Đảng làm cho Đảng ta 
thật sự ngang tầm lãnh đạo. 

Về những nghị quyết nói trên, tôi thấy báo 
chí chúng ta, nhất là các báo chí đâng, đã có rất 
nhiều cố gắng để chuyển đạt tỉnh thần và nội 
dung- của chúng đến đông đảo cán bộ và nhân 
dân, đồng thời cổ vũ việc thực hiện. Đã có nhiều 
tác phẩm báo chí về lĩnh vực này được giải 
thưởng. 

Bản thân tôi, không phải là người chuyên viết 
về lĩnh vực xây dựng Đảng. Nhưng đối với các 
nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết 
về xây dựng Đảng, tôi đã nghiên cứu và viết với 
sự say mê, không chỉ vì trách nhiệm mà cả sự 
phấn hứng nội tâm. 

Nghị quyết Trung ương 3 “Về chiến lược 
cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước” là một trong những nghị 
quyết hay nhất của Trung ương về lĩnh vực này. 
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Nhưng điều còn ngờ trong dư luận xã hội là đây 
có thực sự là một chiến lược hay chỉ là một định 
hướng chiến lược ? Với bài “Chiến lược cán bộ” 
đăng trên Tạp chí Cộng sản số 17-1997, tôi đã 
tìm cách chứng minh rằng đó là một chiến lược 
thực sự, bởi nó hội đủ các yếu tố cơ bản của một 
chiến lược : một sự đánh giá có tính khái quát về 
thực trạng, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ; 
một hệ thống quan điểm chỉ đạo việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ ; phương hướng cơ bản, mục 
tiêu chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ đến 
năm 2020 và tiêu chuẩn cán bộ cho thời kỳ mới 
và cuối cùng là hệ thống giải pháp và chính sách 
lớn nhằm mục tiêu chiến lược đề ra. Tôi cũng đã 
trình bày rằng, nếu phát triển kinh tế là trung 
tâm, xây dựng Đảng là then chốt thì chiến lược 
cán bộ là “then chốt của then chốt” bởi lẽ, công 
tác cán bộ là then chốt của công tác xây dựng 
đảng. Nếu coi Nghị quyết Đại hội VI là chiến 
lược tổng thể của Đảng ta đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, thì chiến lược cán bộ 
chính là “chiến lược trong chiến lược” đó. Và 
nếu coi chiến lược cán bộ, như là một giải pháp 
của nhiều chiến lược kinh tế, chính trị, xã hội 
khác thì các giải pháp nêu trong chiến lược này 
chính là “giải pháp của giải pháp”. 

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) nêu lên cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, 
đẳng viên và quần chúng đông đảo hoan nghênh 
và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả cuộc vận động. 
Thế nhưng, vẫn còn không ít băn khoăn. Với bài 
“Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, đăng trên 
Tạp chí Cộng sản số 19 năm 1999 tôi đã cố gắng 
giải đáp 5 loại thắc mắc có tính phô biến : 1) Xây 
dựng và chỉnh đốn Đảng có gì khác nhau, đâu là 
trọng tâm ? 2) Tự phê bình và phê bình, mặt nào 
là chính ? 3) Cấp cao và cấp thấp, cán bộ to và 
cán bộ bé, đối tượng nào là trọng điểm ? 4) Chỉ 
có chỉnh đốn về nhận thức và hành động hay có 
cả hình phạt ? 5) Có sự nói nhiều làm ít, đánh 
trống bỏ dùi không ? 

Bài báo đã được giải A trong cuộc thi do Hội 
Nhà báo và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. 
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Cũng về Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), đè 
cập vấn đề “Cải tiến việc ra nghị quyết và tổ 
chức thực hiện Nghị quyết của Đảng”, tôi viết 
bài “Nghị quyết và cuộc sống”, đăng Tạp chí 
Cộng sản số 9 tháng 5-1999 nói rõ rằng : Ra nghị 
quyết (hay xây dựng nghị quyết) và tô chức thực 
hiện nghị quyết (hay đưa nghị quyết vào cuộc 
sống) là hai giai đoạn của cùng một quá trình 
lãnh đạo của Đảng, nói cách khác là hai công 
đoạn của cùng một quy trình công tác. Muốn 
đưa nghị quyết vào cuộc sống (giai đoạn 2) thì 
trước hết phải đưa cuộc sống VàO nghị quyết 
(giai đoạn 1). Có nghĩa là các cấp ủy đẳng phải 
bàn bạc, giải quyết và ra nghị quyết về những 
vần đề do cuộc sống đặt ra chứ không phải là về 
những vấn đề do chủ quan mình nghĩ không dính 
dáng gì đến cuộc sống ; và nếu làm như vậy, thì 
nghị quyết nhất định sẽ chỉ tồn tại trên giấy, 
không thể đưa vào cuộc sống được. 

Gần đây nhất, khi bản Dự thảo Báo cáo 
Chính trị trình Đại hội IX được đưa cho các cấp 
ủy Đảng thảo luận, cũng có nhiều câu hỏi được 
đặt ra, chủ yếu là tìm hiểu xem cái gì là mới, hay 
Đại hội này cũng chỉ khẳng định lại những 
vấn đề cũ. Với bài “Cái mới trong Báo cáo 
Chính trị Đại hội IX” đăng Tạp chí Cộng sản 
số 18 năm 2000, tôi cố gắng đưa ra một nhận 
thức đúng vê cái mới. Rằng : “Cái mới ở đây 
được hiểu là cái lần đầu được nêu lên, cũng có 
thê là cái đã từng được nói tới nhưng nay đề cập 
với tỉnh thần mới và nội dung mới, cũng có cái 
tưởng như cũ nhưng do đặt trong bối cảnh tình 
hình đã khác trước mà trở thành mới. Cái mới ở 
đây còn được hiểu là mới so với Nghị quyết Đại 
hội VIII, bao gồm cả những điều đã được phát 
triển qua các Hội nghị Trung ương tiếp theo nay 
được đúc kết lại”. Chính trong tinh thần đó mà 
tôi đã nêu lên 15 cái mới trong Dự thảo Báo cáo 
Chính trị, trước hết là mới về chủ đề Đại hội. 
Cái chủ đề ấy nêu bật nhiệm vụ bao trùm nhất, 
trọng yếu nhất của toàn Đảng, toàn dân ta lúc 
này là đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
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chủ nghĩa, phấn đấu để trong vài thập niên đầu 
thế kỷ đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước 
công nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ bao trùm ấy 
bằng phương cách nào ? Bằng việc tiếp tục đôi 
mới, bởi lẽ đổi mới là chiếc chìa khóa mở ra 
thắng lợi to lớn vừa qua và cả sau này. Bằng sức 
mạnh gì ? Bằng sức mạnh toàn dân tộc chứ 
không phải sức mạnh của riêng một giai cấp hay 
tầng lớp xã hội nào. Nếu coi công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa là một trận chiến lớn để đưa đất 
nước đi lên giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn , 
minh thì tư tưởng cơ bản của chủ đề Đại hội có 
thể được hiểu là : “Vì công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, toàn dân tộc ra trận !”. 

Bài báo này, sau khi được Báo Nhân Dân 
đăng lại đã có tiếng vang và sự đồng tình khá 
rộng. 

Tôi nêu một vài dẫn chứng nêu trên không 
nhằm tự đề cao, bởi lẽ chất lượng các bài báo tự 
nó còn chưa cho phép làm được điều đó. Cũng 
không nhằm giới thiệu một vài kinh nghiệm 
nghiệp vụ. Chỉ muốn chứng mỉnh một điều như 
tôi đã nói trên là : Viết về Đảng, khi trách nhiệm 
và vinh dự hòa quyện vào nhau thành một cái gì 
đó như là bản năng thi ngòi bút trở nên phóng 
khoáng và sinh động hơn. Có người nói, sở dĩ tôi 
viết được những bài báo về xây dựng Đảng như 
vậy là nhờ có quá trình tham gia xây dựng các 
văn kiện của Đảng. Đó là sự thật và xin cảm ơn 
lời nhận xét ấy. Cũng xin bày tỏ một lần nữa sự 
đồng tình của mình về nhận định được nêu trong 
bản Báo cáo đề dẫn : “Chúng ta phải thừa nhận 
rằng, để có những tác phẩm báo chí hay viết về 
Đảng, nhà báo không thể hời hợt, nông cạn, cưỡi 
ngựa xem hoa, phải có khả năng chọn lọc, đánh 
giá nghiêm túc, khoa học các vấn đề”. Và xin nói 
thêm một điều : Viết về các văn kiện Đảng, bao 
gồm cả các nghị quyết của Đảng, người làm báo 
tuyệt nhiên không thể dùng ngôn ngữ của văn 
kiện, tức là lặp lại nguyên XI các văn kiện mà là 
dùng ngôn ngữ báo chí đề nói vê các văn kiện â Ấy, 
tức phải nhìn nghị quyết từ cuộc sống, suy ngẫm 
và sáng tạo nhiều.Q 
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Ai hội lần thứ IX của Đảng nhấn mạnh đất 
+). ta đang bước vào thời kỳ phát triển 

mới đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nhằm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong sự 
nghiệp vĩ đại ấy, Đảng ta yêu cầu nhà báo : làm tốt 
chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, phát hiện 
những nhân tổ mới, cái hay, cái đẹp trong xã hội, 
giới thiệu gương “người tốt, việc tốt”, những điển 
hình tiên tiến, phê phán các hiện tượng tiêu cực, 
uốn nắn những nhận thức sai lệch, đấu tranh với 
những quan điểm sai trái... “'. Đây cũng là nhiệm 
vụ của nhà báo trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 

Bước vào thời kỳ mới, cách mạng nước ta đứng 
trước thời cơ và vận hội lớn, nhưng cũng phải đối 
mặt với những nguy CƠ, thách thức lớn không thể 
xem thường. Nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ, đây 
lùi nguy cơ, vượt qua thách thức với tinh thần cách 
mạng tiến công đưa cách mạng Việt Nam tiến lên 
mạnh mẽ, là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Nhà báo 
chúng ta có nhiệm Vụ quan trọng tăng CưỜng SỰ nhất 
trí tư tưởng của toàn Đảng, sự thống nhất về chính 
trị và tinh thần của toàn dân ; nâng cao ý chí phấn 
đấu thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” ; giữ 
vững trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự 
trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh ; góp phần. xây dựng và phát triên nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ; 
đầu tranh chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội ; thúc 
đầy mạnh mẽ phong trào cách mạng của nhân dân... 
Sứ mệnh nặng nề đó của nhà báo được Đại hội lần 
thứ IX của Đảng chỉ rõ trên những vấn đề cơ bản, 
cấp thiết sau đây : 

Làm tốt chức năng tuyên truyền đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
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NHÀ BẢO 
TRƯỚC NHŨNG YÊU CÂU MỚI CỦA ĐẢNG 


CHU THÁI THÀNH 


Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đã vạch ra 
phương hướng, chủ trương, chính sách đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì một nước Việt 
Nam, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Vai trò của nhà báo ở đây là làm tốt 
chức năng tuyên truyền, giải thích các quan điểm, 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, làm cho toàn Đảng, toàn dân quán triệt 
sâu sắc và nhất trí cao với đường lối, chủ trương 
đúng đắn, sáng tạo của Đảng được thể hiện trong 
văn kiện Đại hội IX, trong các luật, Nghị định của 
Nhà nước, trong các chương trình, nhiệm vụ công 
tác của Trung ương Đảng và Chính phủ. Để thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, các nhà báo phải tham gia vào việc động viên 
toàn xã hội phần đấu thực hiện nghiêm chính chính 
sách và biện pháp phát triển công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa do Đảng ta đề ra. Quần triệt tư tưởng của 
Đảng coi đây là công việc của bản thân nhân dân ta, 
do sức ta làm là chính. Tuy nhiên, phải biết khai thắc 
lợi thế của các nước đi sau, tận dụng yếu tố quốc tế 
để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Phát hiện những nhân tổ mới, cái hay, cái đẹp 
trong xã hội, giới thiệu gương “người tốt, việc 
tốt”, những điển hình tiên tiễn. Đây là chức năng 
quan trọng của báo chí trong suốt quá trình đổi mới, 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quôc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc 
biểu dương của các nhà báo có vai trò to lớn cổ vũ 
toàn Đảng, toàn dân thi đua lao động, sáng tạo nhằm 
đạt tới những mục tiêu của Đảng ta đã đề ra. Bản 
chất của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng 
và lãnh đạo là cái mới và tiên tiến nhất. Nhà báo khi 
phân ánh hiện thực khách quan cân bám sát, khai 


_ (1) Những chữ in đậm trong bài đều trích trong văn kiện Đại hội 
lân thứ IX của Đảng 
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thác và lựa chọn cái mới, cái tiêu biểu. Đảng ta đã 
nhiều lần chỉ rõ : coi trọng việc phát hiện và đề cao 
các nhân tố mới. Phổ biến và nhân rộng những nhân 
tố mới, điền hình tiên tiến ra phạm vi toàn quốc. 
Lề-nin căn dặn các nhà báo : phát hiện, khuyến 
khích tất cả những mâm non của cái mới. Những 
mầm non của cái mới ấy không nhất thiết chỉ có 
trong những sự kiện phi thường I mà nó tồn tại và nấy 
nở trong mọi Ï lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, 
xã hội, của công cuộc đổi mới và hiện đại hóa đất 
nước. Đảng ta khuyến khích nhà báo tích cực cổ vũ 
cho cái đúng, cái tốt, cái đẹp trong quan hệ giữa con 
người với con người, giữa con người với xã hội, với 
thiên nhiên ; phê phán những thói hư tật xấu, lên án 
cái ác, cái thấp hèn. Biểu dương gương “người tốt, 
việc tốt”, kinh nghiệm tốt để lôi cuốn số đông. Làm 
cho cái chân, thiện, mỹ lan tỏa sâu rộng trong đời 
sống xã hội chúng ta. 

. Phê phán các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã 
hội. Tiêu cực và tệ nạn xã hội đang là một nguy cơ 
lớn đe dọa mọi thành quả cách mạng, hủy hoại nhân 
phẩm con người, đặc biệt làm suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên, tàn phá công cuộc đổi mới 
đất nước. Tình trạng này đang trở thành một nguy cơ 
và thách thức lớn đối với chúng ta. Có lẽ không ai 
không thừa nhận thời gian qua cũng như hiện 
nay, các nhà báo đang là lực lượng xung kích trong 
cuộc đầu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và đã thu 
được những kết quả tốt đẹp. Thông qua đấu tranh 
chống tiêu cực, tham nhũng, nhà báo đã góp phần 
tích cực vào cuộc vận động làm trong sạch Đảng, bộ 
máy Nhà nước, làm lành mạnh quan hệ xã hội, giữ 
vững ồn định chính trị, thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chống tiêu cực hiện 
nay là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của các nhà 
báo nhằm dọn đường cho việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IX và các Nghị quyết khác của Đảng, 
Nhà nước, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 
Đấu tranh chống tiêu cực cũng nhằm 400 phần xây 
dựng con người Việt Nam về tư tướng, tình cảm, trỉ 
thức, nhân cách, đạo đức, lối sống, đáp ứng tình hình 
và nhiệm vụ mới. Nhà báo viết bài chống tiêu cực, 
xác định đúng trọng tâm và mục tiêu, viết với thái 
độ và động cơ trung thực, trong sáng, có trách 
nhiệm, đúng mức độ, không nói tràn lan, nêu vụ việc 
tiêu cực, chỉ rõ địa chỉ, tránh thôi phông, nói chung 
chung, “vơ đũa cả nắm”, gây mơ hô, lẫn lộn trong 
dư luận. Thanh công hay thất bại trong CUỘC đấu 
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tranh chống tiêu cực có ý nghĩa quyết định thành 
công hay thất bại trong sự nghiệp đổi mới. Tuy 
nhiên, sẽ là ảo tưởng, nếu cho rằng có thể khắc phục 
một cách cơ bản, loại bỏ mọi hành vi tiêu cực trong 
một thời gian ngắn, vì tiêu cực có căn nguyên từ 
điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội. Đây là một cuộc 
đấu tranh gian khổ, kiên trì, liên tục, đòi hỏi phải sử 
dụng tông hợp các biện pháp, các lực lượng, trong 
đó nhà báo có vai trò xung kích rất quan trọng. 
Uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh 
với những quan điểm sai trái. Từ khi Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, các 
thế lực thù địch tăng cường chống phá, ráo riết thực 
hiện âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên 
nhiều lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn 
hóa. Rõ ràng là, chúng ta chỉ có thể bảo vệ độc lập 
dân tộc và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội trên 
cơ sở Đảng và Nhà nước ta cùng các đoàn thể chính 
trị - xã hội, trong đó có vai trò rất quan trọng của các 
nhà báo tiến hành có hiệu quả đấu tranh tư tưởng, lý 
luận, tuyên truyền, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn 
của các thế lực thù địch, làm thất bại mọi âm mưu 
xóa bỏ Đảng ta và chế độ xã hội chủ , nghĩa. Một 
trong những nội dung quan trọng của đầu tranh giai 
cấp trong giai đoạn hiện nay là đấu tranh ngăn chặn, 
khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai 
trái ; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành 
động chống phá của các thế lực thù địch ; bảo vệ độc 
lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội 
chủ nghĩa, phôn vinh, nhân dân hạnh phúc. Nhà 
báo - những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư 
tưởng - văn hóa, không thê đứng ngoài cuộc, hoặc đề 
cập hời hợt nội dung cuộc đấu tranh nóng bỏng trên 
mặt trận này. Nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng, lý luận 
có mối quan hệ hữu cơ với nhiệm vụ giáo dục lý 
tưởng cách mạng, uốn nắn những nhận thức lệch lạc. 
Nhà báo góp phân giáo dục thế giới quan, bôi dưỡng 
lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, cổ vũ truyền 
thống hào hùng của dân tộc ta, phân tích và khẳng 
định những thành tựu to lớn của sự nghiệp cách 
mạng, nhất là công cuộc đổi mới đất nước hiện nâY, 
làm rõ sự cân thiết tất yếu về vai trò lãnh đạo của 
Đảng, tạo ra sự nhận thức đúng đăn trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, tạo nên sức đề kháng trước 
những luận điệu xuyên tạc, vu cáo của kẻ thù. Tăng 
cường đấu tranh chống những luận điểm sai trái, thù 
địch cũng là sự góp sức bồi dưỡng và củng cố lòng 
tín của nhân dân đối với Đảng, tạo sự nhất trí cao 
giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực 


Nhân Kỷ niệm Mgày bào chí Việt Nam (30-6) 


hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước ta trong thời kỳ mới. 

Nâng cao tính chân thật, tính giáo đục và tính 
chiến đấu của thông tỉn. Khách quan, chân thật là 
bản chất của báo chí cách mạng. Lê-nin cho rằng, sự 
thật là sức mạnh của báo chí chúng ta. Bác Hồ dạy : 
“Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng 
phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt thì phải 
có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế 
ấy” ®, Nhà báo phản ánh sự thật - tức là bảo đảm sự 
chính xác tới từng chỉ tiết của các sự kiện, con số, 
con người có địa chỉ thật trong cuộc sống đời 
thường, trong quá trình phản ánh thực tế xã hội. 
Nâng cao tính chân thật còn thể hiện ở chỗ trước các 
sự kiện của hiện thực khách quan, nhà báo cần tìm 
tòi, khai thác, khám phá, phát hiện bản chất, mối 
liên hệ bên trong giữa chúng, trên cơ sở khoa học, 
chứ không chỉ dừng lại ở những hiện tượng bề ngoài 
của sự thật. Trong khi phản ánh sự thật, nhà báo còn 
phải cân nhắc ở chỗ những sự thật khách quan được 
phản ánh phải đúng lúc và. đúng dung lượng cần 
thiết. Đảng ta nhân mạnh đền phát triên sự nghiệp 
báo chí theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng 
nhu cầu thông tin và nâng cao kiến thức mọi mặt cho 
nhân dân. Bằng nhiều hình thức, nhà báo có thể 
chuyển tải tới dân cư không chỉ những tri thức cụ 
thể, trực tiếp mà còn tác động để nâng cao trình độ 
nhận thức, giúp con người hoàn thiện về văn hóa, lối 
sống. Là một nước nông nghiệp lạc hậu với đa số 
dân cư ở nông thôn, việc giáo dục, nâng cao dân trí 
không chỉ đơn thuần là trang bị những kiến thức phổ 
thông cụ thể. Vấn đề khó khăn của các nhà báo là 
làm sao để nhanh chóng nâng cao nhận thức của 
nhân dân, bắt kịp trình độ các nước phát triển, hình 
thành một nếp sống công nghiệp, hiện đại, kỷ 
cương. Nâng cao tính chiến đấu của thông tin cũng 
có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hiện nay, nhân dân ta 
không còn thỏa mãn với cách đưa tin lạnh lùng, giản 
đơn, không lột tả được bản chất sự kiện. Nhà báo 
đưa tin gắn liền với sự kiện, nhưng sự kiện mới vẫn 
chưa đủ, mà quan trọng hơn là thâm định, lý giải, 
phân tích sự kiện, giúp người tiếp nhận thông tin 
hiểu rõ bản chất của sự kiện và nhận thức đây đủ, 
chính xác các hiện tượng của đời sống xã hội. Ngay 
như những vấn đề quốc tế, trong cuộc đấu tranh gay 
gắt trên chính trường và trên thị trường, trong sự đan 
xen của những thông tin trái ngược nhau, trong “hỏa 
mù” của những thông tin xuất phát từ lợi ích khác 
nhau, đối chọi, lật đồ nhau, xâm phạm không chỉ lợi 
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ích cá nhân, bộ phận mà xâm phạm cả chủ quyền và 
lợi ích dân tộc nào đó, thì nhà báo phải khai thác 
được những thông tin chính xác, bản chất, đẩy lùi và 
hủy bỏ thông tin nhiễu, thông tin xấu, sai trái. Chân 
thực, khách quan là cốt lõi của thông tin. Chọn lọc 
để viết hay không viết, để công bố hay không 
công bố một thông tin, mức độ đến đầu là việc làm 
mà mỗi nhà báo phải cân nhắc, xuất phát từ lợi ích 
của giai cấp, dân tộc và Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. 

Khắc phục khuynh hướng “thương mại hóa” 
trong Ì hoạt động báo chí. Sự thật là thời gian qua có 
một số biểu hiện “thương mại hóa” báo chí. Một. số 
cây bút đã bị cơn lốc của cơ chế thị trường lôi cuốn, 
coi nhẹ chức năng chính trị và chức năng giáo dục, 
chạy theo thị hiếu tâm thường của một bộ phận độc 
giả, thính giả, khán giả. Một số khác chỉ nặng phê 
phán tiêu cực, yếu kém, coi nhẹ VIỆC biểu dương, cổ 
vũ nhân tố mới, “người tốt, việc tốt”, tạo nên không 
khí nặng nề trên mặt báo và trong xã hội. Một số báo 
khai thác quá nhiều các đề tài có nội dung ly kỳ, giật 
gân, câu khách... xa rời tôn chỉ, mục đích và đối 
tượng phát hành. Thậm chí trên một số ít báo đã có 
những nội dung tin, bài, hình ảnh có nội dung tư 
tưởng, quan điểm sai trái. Không ít bài báo chưa đạt 
được yêu câu của một sản phẩm văn hóa bổ ích. Đây 
là một khuynh hướng không lành mạnh, trải với 
thuần phong mỹ tục của dân tộc, không có lợi cho 
giáo dục truyền thống văn hóa, đạo đức, nhất là cho 
thế hệ trẻ. Đề khắc phục khuynh hướng này, hoạt 
động của báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, quản lý của Nhà nước và trong khuôn khô 
pháp luật. Báo chí phải luôn đi đầu trong nhiệm vụ 
bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Chủ đề trung tâm của báo chí là độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. Bảo đâm tính tư tưởng, tính 
chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa 
dạng trong hoạt động báo chí. Tiếp tục phát triển 
báo chí, nhưng phát triên phải đi đôi với quản lý tốt. 
Coi trọng chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa, 
khoa học, nghề nghiệp, từng bước hiện đại hóa để 
đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời, phong phú của 
nhân dân trong thời kỳ mới. Có chính sách thỏa 
đáng cho hoạt động nhà báo. Tăng cường đào tạo, 
bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ nhà báo vững vàng 


(2) Hồ Chí Minh ; Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1996, t7, tr 118 
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về bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có 
đạo đức nghề nghiệp trong sáng, xông xáo, lăn lộn 
với thực tiễn của công cuộc đổi mới. 

Tuy nhiên, để làm tốt chức năng tuyên tru yên do 
Đại hội lân thứ IX của Đăng. đê ra, yêu cầu đối với 
nhà báo ở đây thực sự bức xúc. Làm sao để tập hợp 
được mọi tiềm năng, trí tuệ, mọi suy nghĩ của toàn 
Đảng, toàn xã hội vào giải quyết những vấn đề cơ 
bản, nóng bỏng nhất của đất nước. Làm sao để tác 
động đến mọi tầng lớp nhân dân, không chỉ ở thành 
thị, nông thôn mà cả ở vùng sâu, vùng xa về những 
thông tin trên các linh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, quốc 
tế... Trên những vấn đề phong phú, đa dạng và 
không ít phức tạp đó đòi hỏi nhà báo phải có kiến 
thức sắc sảo để nắm bắt chính xác mọi. khía cạnh của 
các sự kiện, các hiện tượng của đời sống xã hội. Sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa yêu cầu nhà 
báo không ngừng rèn luyện, không chỉ nhanh mà 
còn phải nhạy, không chỉ khẩn trương, xông xáo mà 
còn phải sáng suốt. Ngoài những vẫn đề tuân theo 
quy định của pháp luật, được phép hay không được 
phép nhà báo còn nhiều điều phải cân nhắc “nên hay 
không nên”. 

Trên chặng đường phát triển mới đòi hỏi nhà báo 
phải có phẩm chất và năng lực cần thiết để thực hiện 
trách nhiệm. chính trị - Xã ;hội. Mỗi giai đoạn có 
những yêu cầu cụ thể về phẩm chất đối với nhà báo, 
nhưng những yêu cầu chung, đòi hỏi chung nhất của 
xã hội đối với nhà báo hiện nay, đó là bản lĩnh chính 
trị. Bởi vì làm báo là hoạt động chính trị, xã hội 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bản 
lĩnh chính trị của nhà báo thể hiện trong việc nhận 
thức sâu sắc chủ nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng một 
cách tự giác, vững vàng trước những thử thách, xử lý 
những vấn đề mới nảy sinh với thái độ khoa học và 
cách mạng. Có được bản lĩnh chính trị, nhà báo phải 
qua rèn luyện thực tế nghiêm túc. Bản lĩnh chính trị 
của nhà báo trong chặng đường phát triển mới đòi 
hồi thấm nhuần các quan điểm, mục tiêu, nội dung, 
đường lỗi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở 
từng thời kỳ, cả giai đoạn trước mắt cũng như lâu 
dài. Có như vậy nhà báo mới có thể tuyên truyền đầy 
đủ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra 
SỨC thuyết phục đối với toàn xã hội, chống lại những 
tư tưởng bảo thủ, lạc hậu, làm chậm trễ hoặc ngăn 
cân bước đi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trong giai đoạn hiện nay, với nội dung chủ yếu 
của đấu tranh giai cấp là thực hiện thắng lợi sự 
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nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thì phẩm chất trung thành 
của nhà báo càng đòi hỏi cao hơn mới đứng vững Ở 
vị trí người. nh xung kích trên mặt trận tư tưởng - 
văn hóa. Đất nước đang trên đường phát triển mới, 
nhà báo phải có trï thức khoa học tông hợp. Bởi vì, 
nhà báo cân cả một hệ thống kiến thức đê đánh giá 
đúng đắn về mọi phương diện kinh tế - xã hội trong 
tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mặt khác, 
nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, láo dục, nâng cao 
kiến thức cho nhân dân, nhật thiết đòi hỏi nhà báo 
phải có tri thức khoa học tổng hợp, trình độ tư duy 
sâu sắc. Nếu viết trên lĩnh vực kinh tế, nhà báo phải 
vừa là nhà kinh tế, vừa là nhà hoạt động khoa học xã 
hội và nhân văn. Muốn viết được nhiều bài báo hay, 
sát hợp với đối tượng cũng phải tư duy nghiên cứu 
như một đề tài khoa học, nhưng lại phải thể hiện nó 
bằng kỹ năng báo chí, bảo đảm tính thời sự để người 
đọc vận dụng kịp thời vào thực tiễn. Nhà báo phải 
biết kết hợp được giữa những vấn đề có tầm chiến. 
lược, có tính khoa học, có chiều sâu tư duy với tính 
thời sự tác chiến hằng ngày. Nhà báo còn phải có tính 
thích ứng CAO VỚI Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn 
liền với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công 
nghệ và các thách thức đặt ra liên tục của đất nước. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một tiến trình 
cách mạng mang tính đồng bộ, sâu sắc về kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, là một đòi hỏi cao về 
tính năng động, tinh thần sáng tạo của các nhà báo 
đề đáp ứng mọi yêu cầu thông tin của các tầng lớp 
nhân dân. Chúng ta mở rộng các quan hệ quốc tế 
và giao lưu văn hóa, thông tin báo chí với các nước, 
có nhiều nguồn tin xâm nhập vào nước ta (kể cả 
các kênh công khai hoặc lén lút), càng đòi hỏi nhà 
báo phải có tâm, đủ sức chiếm lĩnh và hướng dẫn 
dư luận xã hội, hạn chế các thông tin độc hại từ 
bên ngoài. 

Yêu cầu bức xúc đối với các nhà báo trong giai 
đoạn hiện nay còn là tính trung thực, khách quan và 
CÔ cái tâm trong sáng. Đây là đạo đức cao quý của 
người cầm bút thời nào cũng được coi là nguyên tắc 
nghề nghiệp phải tuân theo. Nhưng ở giai đoạn hiện 
nay nó càng đòi hỏi cao hơn. Nhà báo còn là con 
người của nên công nghiệp hiện đại, cần có suy nghĩ 
khoa học và tác phong công nghiệp. trong mọi hoạt 
động xã hội. Nhà báo tiếp cận sớm và nhanh với tiến 
trình cải biến xã hội từ nông nghiệp lạc hậu thành 
công nghiệp hiện đại. Phân ánh quá trình cải biến này 
một cách trung thực, khách quan và tư duy khoa học 
là một yêu cầu nghiêm túc đối với nhà báo. Q 
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“CHÍNH QUYÊN ĐIỆN TỬ, 
YÊU CẬU CỦA THỜI ĐẠI 


là E-CQ (tiếng Anh là electronic 

government hay là egovernment) - 
đang nổi lên như một bước phát triển tất yêu của 
công nghệ thông tin. Chính quyên được hiểu là hệ 
thống thiết chế lãnh đạo, điều hành xã hội theo 
những nguyên lý của nhà nước, nói cụ thể hơn đó 
là hệ thông quân lý nhà nước (quản lý ở tầm xã 
hội). E- CQ trình bày dưới đầy là chính quyền hoạt 
động với sự trợ giúp của hệ thống (mạng) các trang 
thiết bị điện tử nhằm đạt hiệu quả cao, thể hiện Ở 
chỗ tốc độ xử lý, giải quyết công vụ nhanh với chất 
lượng ngày càng tăng, đáp ứng yêu cầu của các 
thành viên trong xã hội, khắc phục. từng bước mọi 
tiêu cực cố hữu của các chính quyên trước đó (trì 
trệ, quan liêu, tham nhũng...) Vì đặc điểm kỹ thuật 


éé Œ: quyền điện tử” - dưới đây gọi tắt 


có khi còn dùng thuật ngữ “chính quyên sô hóa” 


(digital government) hoặc “chính quyên mọi nơi” 
(everywhere 8overnmen)). 

Dưới đây, nói chi tiết hơn đặc điểm, cơ sở hạ 
tầng của E-CQ và một số suy nghĩ về việc ứng 
dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến này vào 
nước ta. 

1. Một số nhận xét chung về chính quyên 
điện tử. 

Mỗi xã hội, tùy theo hình thái kinh tế - xã hội, 
trinh độ phát triển kinh tế văn hóa, truyền thống 
lịch SỬ và các điều kiện cụ thể, có một chính quyên 
cụ thể được xác lập. Chính quyền đó có một câu 
trúc xác định và vận hành theo một hệ thống pháp 
luật cùng các phong tục, tập quán đặc thù của dân 
tộc. E-CQ rõ ràng là, ít nhất trong giai đoạn ban 
đầu, phải giúp thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ 
chiến lược và hàng ngày của chính quyên hiện 
thời. Như vậy, Ở giai đoạn này cấu trúc của E-CQ 
phải theo câu trúc của chính quyền khi chưa điện 
tử hóa, chi có khác là nó thực hiện các nhiệm vụ 


VŨ ĐÌNH CỰ ° 


công quyền (lập pháp, hành pháp, tư pháp) và cung 
ứng các dịch vụ công với chất lượng cao hơn hẳn 
trước đó. Sự nhảy vọt về chất lượng thể hiện ở chỗ 
tốc độ thực hiện công vụ (bao gồm nhiệm vụ công 
quyền và dịch vụ công) rất cao làm cho nhịp độ xã 
hội thay đổi phù hợp với nhịp độ của lực lượng sản 
xuất tiên tiễn ; thậm chí phần lớn công vụ phải tiến 
dần đến mức được giải quyết trực tuyến (on- line) 
và một cửa tự động. Chất lượng cao của E-CQ còn 
thể hiện ở tính chính xác, đúng pháp luật, lệ phí phí 
thấp. Hiển nhiên trong giai đoạn tiếp theo, nhu câu 
tối ưu hóa sẽ dẫn đến việc thay đôi cấu trúc của 
chính quyền cũng như hệ thống pháp luật phải 
được tu chính, sao cho các mục tiêu cơ bản của xã 
hội được bảo đảm thực hiện có hiệu quả hơn và 
sớm hơn. 

E-CQ có mục đích là phục vụ tốt nhất mọi 
người dân theo quy định của pháp luật, do đó 
không chỉ là công cụ làm việc của chính quyên mà 
trước hết nó phải là công cụ của mỗi người dần 
dùng để đòi hỏi được phục vụ những nhu câu hợp 
pháp. với thuận lợi tối đa, đồng thời cũng là công 
cụ để giám sát việc tuân thủ pháp luật của bất kỳ 
tổ chức, cá nhân nào của chính quyền và của mọi 
thành viên khác trong xã hội. Đó chính là mơ ước 
mà thời đại đã đặt ra là tính minh bạch, tính dân 
chủ thực sự và chủ yếu là dân chủ trực tiếp phải là 
tiêu chí để đánh giá chính quyên. 

Tuy nhiên không nên ngộ nhận rằng E-CQ có 
thể vượt ra khỏi sự kiểm soát của người hoặc là có 
thể làm thay đổi được bản chất của chế độ xã hội 
(tức là tính giai cấp của nhà nước). Bởi vậy, việc 
có khai thác được các ưu việt của E- CQ hay không 
lại phụ thuộc chủ yếu vào bản chất giai cấp của 


* GS. Phó chủ tịch Quốc hội 
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chính quyền. Việc một nhà nước ứng dụng thành 
tựu về E-CQ, lại tỏ ra không thể phát huy hết khả 
năng của nó, chỉ chứng tỏ rằng bản chất của nhà 
nước ấy không còn phù hợp với yêu cầu phát triển 
của thời đại nữa. 

2 Nguyên lý hoạt động của mạng truyền 
thông điện tử trong cơ sở hạ tâng của chính 
quyên điện tử. 

Ý tưởng về việc xây dựng E-CQ chỉ này sinh 
sau khi xuất hiện liên mạng mây tính mà thường 
gọi là In-tơ-net. Đó là mạng nối liền các máy tính 
(hoặc các mạng con các mắy tính) mà sự giao tiếp 
giữa bất kỳ hai máy tính nào đều có thể thực hiện 
được bằng một giao thức đặc biệt gọi là glao thức 
liên mạng viết tắt là IP (Internet Protocol), nó khác 
hắn cách giao tiếp trong mạng điện thoại. Mạng In- 
tơ-net như vậy gôm một tập hợp các địa chỉ mạng 
còn gọi là Oép-Xai (website) liên thông, VỚI nhau. 
Mỗi oép-xai là một cơ sở dữ liệu có thể cung cấp 
những thông tin của nó cho bất kỳ máy tính nào đã 
truy cập (nôi vào mạng theo thủ tục quy định). 

Bây giờ giả sử muốn ra quyết định về việc V 
mà theo quy định phải có thông tin i¡, i›,... is được 
øỌi từ các oép-xai S S2›... ồn tương ứng. Các thông 
tin i¡,... i. sẽ được xử lý bằng các phân mềm công 
Cụ, phản ảnh các quy định pháp luật và mối tương 
quan giữa chúng, đưa ra một số phương án để 
chọn Vì... Vụ Người có trách nhiệm ra quyết định 
có thể lựa chọn một trong các phương ân đó mà 
người ấy cho là phù hợp nhất. Đây chính là thao tác 
cơ bản của hoạt động trong cơ sở hạ tầng là mạng 
In-tơ-nét để hình thành E-CQ. Như vậy, chúng ta 
thấy ngay là các điều kiện chính của cơ sở hạ tâng 
cho E-CQ phải bao gôm : 

a) Mọi thông tin cần thiết cho hoạt động chính 
quyền phải được chuẩn hóa thành cơ sở dữ liệu ; 

b) Các cơ sở dữ liệu này phải là các oép-xai của 
mạng In-tơ-nét ; 

C) Mỗi loại công vụ của a chính quyền phải được 
chuẩn hóa để xây dựng tương ứng một gói các 
phần mềm công cụ, nhằm lựa chọn các phương án 
khả đĩ để ra quyết định về công vụ đó, tùy thuộc 
các điều kiện cụ thể phản ánh thông tin từ các 
O&p-xai. Gói các phần mêm công, cụ nói trên, về 
thực chất là phản ánh nội dung của các quy định 
pháp luật có liên quan đến việc ra quyết định cho 
loại công vụ tương ứng. Những điều kiện trên đảm 
bảo cho việc giải quyêt các công vụ bằng một cửa, 
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nhanh chóng và chính xác, khách quan. Hiển nhiên 
tính chính xác, trung thực phụ. thuộc vào chất 
lượng của cơ sở dữ liệu và các phần mềm công cụ. 

Việc xây dựng hoàn chỉnh các cơ sở dữ liệu và 
việc cập nhật thường xuyên chúng là một trong 
những khó khăn lớn nhât trong việc hình thành 
E-CQ. Các cơ sở dữ liệu đó thường tỏ ra không 
đồng bộ, phản. ánh tình trạng thiếu tính nhất quán, 
tính tích hợp của các cơ quan công quyền. Sự chồng 
chéo trách nhiệm, sự khác biệt về cách xử lý v.v. 
của các cơ quan chính quyền thường là vấn nạn của 
mọi chính quyên. Ví dụ, muốn mở một cửa hiệu 
giặt khô - là hơi ở bang Tếch-dát (Texas) thì phải 
xin đủ 5 giấy ,phép câp bang, ngoài ra còn phải 
chịu sự hậu kiểm của 3 cơ quan cầp liên bang. 

_ Một khó khăn khác có tầm quan trọng đặc biệt 
đối VỚI Việc Xây dựng E-CQ là an ninh mạng, cả sự 
tấn công từ bên ngoài với sự phá hoại từ bên trong. 

Đây là lĩnh vực đòi hỏi trình độ cao (mã, khóa, mật 
khâu, xác thực, nhận dạng, hàng rào, tường lửa,...), 

tốn kém, pháp luật hoàn chính. Kinh nghiệm thực 
tẾ của các tô chức quản lý mạng In-tơ-nét cho thấy 
rằng, việc giải quyêt an ninh trên mạng toàn cầu có 
các định hướng sau : | 

- An ninh phải tin cây, nhưng càng đơn giản 
càng tốt vì đỡ tốn kém và dễ điều hành ; 

- Phát triển đủ các chính sách, quy chế và 
các chế tài trừng phạt trong an ninh mạng, tránh 
khe hớ ; 

- Tổ chức tốt công việc huấn luyện, bảo đảm 
thường xuyên cảnh giác, am hiểu các tình huống 
an ninh ; 

- Chỉ dùng các sản phẩm về an ninh mạng 
đã được kiểm tra, có hồ sơ chuẩn và các tài liệu 
sử dụng ; 

- Phân vùng, phân loại dựa trên yêu cầu đối với 
tài sản thông tin và khách hàng thông tin (người 
truy cập) ; 

_« Đề ra các mục tiêu cụ thể cho cơ quan quản trị 
an ninh mạng trong từng thời kỳ ; 

- Thường kỳ và đột xuất trắc nghiệm, kiểm 
toán, kiểm tra và thanh tra hệ thống an ninh mạng. 

Hiến nhiên mạng In-tơ-nét hiện nay không đáp 
Ứng yêu cầu của E-CQ. Phải xây dựng In-tơ-nét thế 
hệ II với tốc độ vận chuyển thông tin và mật độ 
dòng thông tin trên mạng tăng 100 - 1000 lân. 


(Xem tiếp trang 39) 
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SOẠN THẢO, SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP œuácHéc pớ côn n 


VÀ THỰC HIỆN BẢO VỆ HIẾN PHÁP 


NGUYÊN VĂN THẢO ° 


Đảng lần thứ IX, các cơ quan của Quốc hội đã 

bước đầu nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp 1992 
cho phù hợp với các quan điểm, phương hướng và chủ 
trương đổi mới của Đảng trong giai đoạn hiện nay. 

Gần mười năm thực hiện Hiến pháp 1992, thực 
tiễn phát triển của đất nước đang đặt ra những vấn đề 
khá bức xúc mà trước đây chưa xuất hiện. Trong Nghị 
quyết của Đại hội IX của Đảng cũng ghi rõ sự cần 
thiết phải sửa đôi Hiến pháp và tiếp tục hoàn thiện các 
thể chế, đôi mới việc xây dựng thể chế. 

Hiến pháp là một văn kiện thể chế lớn, trong đồ 
chứa đựng hầu hết các thể chế cơ bản như thể chế kinh 
tế, thê chế dân sự, thể chế hành chính, thể chế hình Sự, 
thể chế lao động v.v.. Quyền lập hiến là quyền gốc, 
quyền thiết lập nên các quyền lập pháp, hành pháp, tư 
pháp. Sửa đối Hiến pháp cần chú trọng cả hai mặt : 
sửa đối nội dung cho phù hợp với quan điểm, chủ 
trương mới và sửa về phương pháp đề huy động trí tuệ 
của toàn xã hội. Hoạt :. động lập hiến khác nhiều SO VỚI 
hoạt động lập pháp về cách thức soạn thảo, về sửa đổi 
Hiến pháp, cơ chế bảo vệ Hiến pháp. 

Về soạn thảo Hiến pháp : 

Thực tiền nước ta có hai công thức soạn thảo : 

+ Ban soạn thảo Hiến pháp + trưng cầu dân ý 
(Hiến pháp 1946) 

+ Ban soạn thảo Hiến pháp + hỏi ý kiến nhân dân 
(Hiến pháp 1959, 1980, 1992). 

Trong hai công thức trên, tổ chức trưng cầu dân ý 
là một thành tựu về phát huy dân chủ trực tiếp, thực 
chất là để từng công dân tham gia trực tiếp vào việc 
thông qua Hiến pháp. 

Công thức thành lập Ủy ban soạn nền tổ chức lấy 
ý kiến nhân dân rồi trình lên Quốc hội thông qua thi 
việc lấy ý ý kiến nhân dân khác căn bản với trưng câu ý 
dân. Tập hợp ý kiến của nhân dân để chỉnh lý bản 


C= với việc chuẩn bị các văn kiện của Đại hội 


không được tỏ thái độ trực 
tiếp với dự thảo Hiến pháp, 
không tham gia việc thông 
qua Hiến pháp. 

Về sửa đổi Hiến pháp : 

Các quy định sửa đổi 
Hiến pháp được trực tiếp ghi 
trong Hiên pháp : 

- Ai có quyền sửa đổi Hiến pháp ? Hiến pháp 1946 
ở nước ta quy định 2/3 tông số nghị viên yêu cầu. 
Trong Hiến pháp 1959, 1980, 1992 không quy định 
điều này. 

- Quyền thông qua và phê chuẩn những điều sửa 
đổi : Hiến pháp 1946 quy định những điều sửa đổi khi 
đã được Nghị viện phê chuẩn thì phải được toàn dân 
phúc quyết /trưg câu dân ý). Hiến pháp 1953 thì quy 
định 2⁄3 tông sô đại biểu Quốc hội biểu quyết tân 
thành ; Hiến pháp 1980, 1292 cũng quy định 2/3 tổng 
số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. 

Về cơ chế bảo vệ Hiến pháp : 

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp thể hiện trình độ quản lý 
nhà nước bằng pháp luật ; mức độ phát huy dân chủ 
trong xã hội ; sự tôn trọng các quyên công dân ; nghệ 
thuật tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước ; mối quan 
hệ binh đẳng giữa nhà nước và công dân. 

Ở một số nước người ta quan niệm rằng xây dựng 
cơ chế kiểm tra tính hợp hiến của các đạo luật và các 
văn bản hành chính là một bộ phận quan trọng của cơ 
chế bảo vệ Hiến pháp. Cơ chê kiểm tra gồm có : cơ 
quan có quyền kiêm tra ; kiêm tra trước khi ban hành 
các đạo luật ; kiểm tra sau khi ban hành các đạo luật ; 
kiểm tra tính hợp hiến của các hành vi hành chính. 

+ Cơ quan có quyên kiêm tra gôm hai loại : 

- Cơ quan có tính chất tư vấn, đặt bên cạnh Quốc 
hội hoặc nguyên thủ quốc gia, sau khi xem xét một 
đạo luật có hợp hiến hay không sẽ đưa ra những kết 
luận có tính giảm định đề Quốc hội biêu quyết. Thủ 
tục biều quyết do Quốc hội quy định. 

- Cơ quan có tính chất tài phán, được thành lập và 
hoạt động độc lập, có quyền phán quyết (xét xử) các 
văn bản không hợp hiến. Các văn bản đó có hiệu lực 
bắt buộc. Có nước người ta gọi cơ quan này là Tòa án 
Hiến pháp hoặc Ủy ban Hiến pháp. 


* Luật sư 
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+ Kiểm tra trước (a prion) 

Dự luật trước khi Quốc hội thông qua, hoặc trước 
khi nguyên thủ quốc gia công bố được đưa đến cơ 
quan kiêm tra tính hợp hiến đề xem xét. Việc xem xét 
tập trung vào : tính hợp hiến của dự luật ; tính hợp lý 
của dự luật ; Dự luật có điểm nào không thích đáng 
không, tức là nó không phù hợp với lẽ phải, lẽ công 
bằng ; Dự luật có điểm nào không có khả năng thực 
thi ? Tức là nó chưa có điều kiện, chưa có cơ sở thực 
hiện được mặc dù nó không trái với Hiến pháp ; toàn 
bộ dự luật hoặc từng điều khoản của dự luật không có 
lý do cần thiết phải ban hành hoặc lý do chưa xác 
thực ; không có thầm quyền, có điều khoản nào đó của 
dự luật, lẽ ra phải là quy định của Hiến pháp chứ 
không phải của luật (bô sung một quyền hoặc nghĩa 
vụ công dân, giao thêm hoặc bớt quyền của Quốc hội, 
Chủ tịch nước, Chính phủ...) 

Trong sáu điểm kể trên thì điểm thứ nhất được gọi 
- B mái Hiến pháp, năm điểm dưới gọi là trái với tinh 
thân của Hiên pháp. Tất cả những, điểm phát hiện đều 
gửi về Quốc hội đê cơ quan có thấm quyên phân tích, 
tiếp thu, chỉnh lý trước khi ban hành. 

+ Kiểm tra sau (a posteriori) 

Các đạo luật đã được thông qua, được công bố 
nhưng trong quá trình thực hiện có thể phát hiện ra 
những văn bản, hành vi không hợp hiến. Kiêm tra sau 
tập trung chủ yếu vào tính hợp hiến của đạo luật, 
không đi vào những tính hợp lý, nh. thích đáng, tính 
thực thi hoặc tính cân thiết, không cần thiết của một 
đạo luật. Mục đích của kiểm tra trước là để hoàn thiện 
dự luật, bảo đảm tính hợp hiến của dự luật được thông 
qua. Mục đích của kiêm tra sau là để xử lý các điểm 
vi hiến khi phát hiện ra trong quá trình thi hành 
Hiến pháp. 

+ Kiểm tra tính hợp hiến của các hành vi hành 
chính 

Các cơ quan hành chính, dù là ở cơ quan cấp cao 
Ở trung ương hay cấp thấp ỏ Ở xã, mọi hoạt động của họ 
đều phải dựa trên cơ sở pháp luật. Hoạt động trên cơ 
_ sở pháp luật có nghĩa là cơ quan hành chính không thể 
sáng tạo ra pháp luật. Nó có hai thẩm quyền chủ yếu : 

Thứ nhất, thấm quyền lập quy. Thâm quyền lập 
quy là những quy định chỉ tiết, những hướng dân thực 
hiện pháp luật, những quy định phù hợp với từng đặc 
điểm từng lĩnh vực; từng lãnh thô nhưng không trái với 
Hiến pháp và luật. 

Hiện nay, thầm quyền lập quy chỉ hạn chế ở Chính 
phủ, các bộ trưởng, các cơ quan chính quyền cấp tỉnh, 


34 


SỐ 12 (6-2001) 


thành phố trực thuộc Trung ương, cấp huyện, cấp xã 
về cơ bản không có thâm quyền lập quy. (Vẫn đề này 
cần được tiếp tục nghiên cứu). 

Thứ hai, thầm quyền ra ra quyết định hành chính cá 
biệt. Đây là một vân đề hết sức quan trọng, phức tạp 
có quan hệ đến từng công dân, tài sản, danh dự, cuộc 
sống, sự bình đẳng. Thâm quyền Ta Các quyết định 
hành chính cá biệt quan hệ đến tất cả các lĩnh Vực 
của đời sống công dân : quyền kinh doanh ; quyền 
sống ; quyên tự do đi lại, quyên ra nước ngoài ; quyên 
bất khả xâm phạm ; quyên đi tìm việc làm ở bất cứ 
đầu ; quyền ngôn luận ; quyền tỏ thái độ ; và nhiều 
quyền khác. 

Vấn đề đặt ra là có cách nào kiểm Soắt các cơ quan: 
hành chính hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp 
luật. 

Ở nước ta hiện nay đã có nhiều cách kiểm soát 
hành vi hành chính của các cơ quan hành chính : 

- Kiểm soát của công dân 

- Kiểm soát chính trị 

- Kiểm soát của cơ quan hành chính cấp trên đối 
VỚI CƠ quan hành chính câp dưới 

- Kiểm soát của cơ quan tài phán 

1. Quyên kiểm soát của công dân 

Công dân có quyền khiếu kiện các cơ quan hành 
chính nêu họ nhận thấy cơ quan ra những quy định 
hành chính hoặc những văn bản cá biệt trái Hiến pháp 
và pháp luật. Đối với những quy định hành chính, 
công dân có quyền kiện tất cả các quy định. Đối với 
văn bản cá biệt hành chính, họ chỉ có quyền kiện các 
văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ 
của họ. 

Các tổ chức cũng có quyền khiếu kiện cơ quan 
hành chính. 

2. Quyên kiểm soát chính trị bao gôm 

- Kiểm tra của cơ quan đảng 

- Giám sát của cơ quan lập pháp 

- Kiểm soát của các đoàn thê nhân dân 

- Kiểm soát của công luận 

Vai trò kiểm soát chính trị của các tô chức nói trên 
rất có hiệu quả đến hoạt động của cơ quan hành chính, 
không những nó góp phản thay đổi các hành vi hành 
chính trong tương lai cải cách hành chính mà còn có 
tác dụng phán quyết các tranh chấp đang xảy ra giữa 
công dân với cơ quan hành chính. 

Việc giảm sát của Quốc hội và các cơ quan dân cử 
đối VỚI Các CƠ quan hành chính là một quyên kiểm soát 
về chính trị có ý nghĩa lớn trong bộ máy nhà nước. 
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Pháp luật quan niệm sự giám sát của các cơ quan 
dân cử đối với các cơ quan hành chính có hai mặt. Một 
mặt là sự chất vấn, yêu cầu của cơ quan hành chính 
phải giải thích hành động của minh, phải trình bày 
thực trạng tình hình đất nước trước cơ quan dân cử. 
Mặt khác, Quốc hội có quyền đánh giá, sửa đôi, bãi bỏ 
các văn bản của cơ quan hành chính nếu thấy nó trái 
Hiến pháp, pháp luật, đồng thời nó có thể tỏ thái độ tín 
nhiệm hay không tín nhiệm cơ quan hành chính. 


3. Kiếm soát của cơ quan hành chính cấp trên đối 


với cơ quan hành chính cấp dưới 

Kiểm soát của cơ quan hành chính cấp trên đối với 
cơ quan hành chính cấp dưới chủ yếu trên hai mặt. 
Một mặt, là sự chỉ đạo thường xuyên về tiến hành 
công tác, hướng dẫn, phối hợp, uốn nắn, đôn đốc và 
điều hòa công việc, mặt khác là đánh giá, sửa đối, bãi 
bỏ các văn bản của cơ quan hành chính cấp dưới nếu 
thấy nó không thích đáng. 

4. Kiêm soát của cơ quan tài phán 

Hoạt động tài phán hành chính là một hoạt động 
xem xét các khiếu nại của công dân đối với các quyết 
định của cơ quan hành chính. 

Định chế tài phán hành chính là một định chế đem 
lại hiệu quả cao trong việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp 
lý các quyết định của cơ quan hành chính, giúp cho 
công dân tham gia kiểm soát hoạt động của cơ quan 
hành chính qua việc ra các quyết định cá biệt liên quan 
đến đời sống công dân và các tô chức. 

Năm 1995, Quốc hội đã lập Tòa hành chính trong 
hệ thống tòa án nhân dân, giao cho Tòa hành chính 
thầm quyền 7 loại việc. Vận hành trong 5 năm, nhiều 
vụ kiện của dân đến tòa hành chính không thuộc 7 loại 
việc trên, cũng không thuộc tòa dân sự, lao động, kinh 
tế hoặc hôn nhân - gia đình. Quy định thầm quyên như 
thế là chưa đáp ứng được yêu cầu của công dân, tổ 
chức khi có tranh chấp với cơ quan hành chính. Đơn 
cử như trong quý IV năm 2000, ở Quảng Bình có hai 
lần công an tịch thu tiền đô la Mỹ của công dân đi trên 
xe ô tô. Người bị tịch thu kiện đến Tòa hành chính. 
Tòa thấy đúng là một vụ kiện hành chính, có hỏi ngân 
hàng thì ngân hàng trả lời không có quy định gì về tịch 
thu ngoại tệ của dân mang ở trong nước. Các vụ kiện 
cơ quan hành chính về đất đai, nhà cửa chiếm phần 
lớn nhưng tòa hành chính vẫn không có quyền giải 
quyết. Các vụ kiện về chính sách cấp dưỡng đối với 
thương binh cũng vậy. Năm 1998, Quốc hội đã bổ 
sung một số thẩm quyền cho tòa hành chính nhưng 
vẫn chưa đáp ứng được yêu câu khiếu kiện. 
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Chúng ta nghiêng về cách giải quyết tranh chấp 
giữa công dân với cơ quan hành chính bằng phương 
pháp hành chính (xét khiếu tố), còn ít dùng phương 
pháp tư pháp (tài phán), rút cục công việc chạy vòng 
vo, hết cấp này cấp khác, cuối cùng kiện đến các cơ 
quan lãnh đạo cao nhất, lập các đoàn kiểm tra cấp cao 
của Chính phủ vẫn không giải quyết được vụ kiện. 
Đã đến lúc nên sử dụng nhiều hơn cơ chế “tài phán” 
để giải quyết tranh chấp giữa công dân với cơ quan 
hành chính. 

Hơn 3 năm thực hiện cơ chế tài phán hành chính 
với khoảng hơn 500 vụ kiện trước tòa hành chính có 
thể thấy định chế tài phán hành chính có nhiều lợi 
thế hơn so với định chế xét khiếu nại, tố cáo. Đương 
nhiên, định chế xét khiếu nại, tố cáo vẫn rất cần thiết, 
nhiều tác dụng nếu được bổ sung bằng định chế 
tài phán hành chính thì tình hình khiếu kiện có thể 
được giải quyết nhanh chóng, chính xác, đúng pháp 
luật và dứt điểm. Mỗi định chế đều có lợi thế và 
yếu thế. 

Những lợi thế của định chế tài phán hành chính so 
với định chế xét khiếu nại, tố cáo như sau : 

- Công dân kiện cơ quan hành chính ra tòa thì bên 
kiện (công dân), bên bị kiện (cơ quan hành chính) đều 
bình đẳng, ngang quyên. 

- Kiện ra tòa là đưa vấn đề ra công khai, phải mở 
phiên tòa, mọi người đều biết, đều đánh giá được phán 
quyết của tòa. Kiện theo con đường khiếu nại, tố cáo 
thì người công dân không rõ cách giải quyết, chỉ nhận 
được một câu trả lời là đã chuyển đến cơ quan có thầm 
quyền, có trách nhiệm. 

- Kiện ra tòa là phải tranh luận. Sự tranh luận của 
hai bên trước tòa thường làm sáng tỏ chân lý cụ thể. 

- Các vụ việc mà Pháp lệnh khiếu nại tố cáo cho 
phép được kiện thuộc 7 lĩnh vực, gần đây có bô sung 
thêm song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của 
nhân dân. Hiện nay nhân dân vẫn còn nhiều vướng 
mắc với các cơ quan hộ tịch, hộ khẩu, trợ cấp thương 
binh, gia đình liệt sĩ, quản lý thị trường, cảnh sát, quản 
lý nhà cửa, đất đai... 

Cách tổ chức tòa án hành chính hiện nay nằm 
trong hệ thống tòa án nhân dân không phù hợp với địa 
vị của tòa án hành chính. “Dân kiện quan” phải là một 
cơ chế khác với “dân kiện dân” (kiện dân sự), nhà kinh 
doanh kiện nhà kinh doanh (kiện kinh tế), chủ và thợ 
kiện nhau (kiện lao động). Đã đến lúc cần hoàn thiện 
hệ thống thể chế tài phán hành chính. C1 
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HIẾN lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công 
( nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, được 

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung 
ương khóa VIII họp ngày . 18-6-1997 thông qua. Kể 
từ đó cho đến nay, đã gần bốn năm, các cấp ủy 
đảng đã và đang tô chức thực hiện chiến lược đó 
một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Nhờ có chiến 
lược mà công tác cán bộ có những đổi mới về nhận 
thức, bộ máy, cơ chế chính sách, quy trình và 
phương pháp. Do đó đã thực sự tạo ra những 
chuyển biến tích cực, rõ nét về công tác cán bộ. 
Giờ đây, trước sự biến đổi 
của tỉnh hình, trước sự phát 
triển với nhịp độ nhanh của 
công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, công 
tác cán bộ đang đứng trước 
những thuận lợi và thách 
thức mới. 

1. Trong những năm đổi 
mới vừa qua, nhất là từ Đại 
hội VIII đến nay, nền kinh 
tế nước ta tiếp tục phát triển nhanh : Văn hóa, xã 
hội có những tiến bộ mới, đời sống nhân dân tiếp 
tục được cải thiện, ổn định. Chính trị - xã hội, quốc 
phòng và an ninh quốc gia được giữ vững. Quan hệ 
đối ngoại mở rộng thêm, việc chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng được đấy mạnh, hệ thống chính trị 
tiếp tục được đổi mới. Tất cả những thành tựu ấy 
đã tạo thêm điều kiện để nước ta tiến nhanh vào Sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, và 
cho ta nhiều thuận lợi để tiến hành công tác cán bộ. 
Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh một số thuận lợi 
nổi trội có tính trực tiếp và quyết định đến công tác 
cán bộ. 

- Một là : Công tác cán bộ trong những năm đối 
mới, đặc biệt là trong bốn năm vừa qua có những 
đổi mới đáng kể và đạt kết quả không nhỏ. Nó đã 
đem lại những kinh nghiệm quý báu, nổi lên là 
những kinh nghiệm : phải luôn luôn giữ vững quan 
điểm giai cập công nhân trong công tác cán bộ. 
Xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp 
từ trung ương đến cơ sở, nhất là cán bộ đứng đầu. 
Có quan điểm và phương pháp đánh giá, sử dụng 
cán bộ một cách khoa học, khách quan, công tâm. 
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Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán 
bộ phải được thể chế hóa một cách cụ thể. Phải 
luôn luôn chú ý tới hệ thống chính sách cần bộ. 
Từ những kinh nghiệm quý báu đó, Đảng ta đã 
xây dựng chiến lược cán bộ thời kỳ mới và đặc biệt 
đã bổ sung, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về 
xây dựng đội ngũ cán bộ với những nội dung xâc 
thực và khoa học để chỉ đạo thực tiễn công tác cần 
bộ. Có thể tóm tắt hệ thống quan điểm đó là : phải 
xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; phải quán triệt 


ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ, 
THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC 


XUÂN HẢI 


quan điểm giai cấp công nhân của Đẳng, phát huy 
truyền thống yêu nước và đoàn kết dân tộc ; phải 
gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ 
chức và đổi mới cơ chế, chính sách ; phải thông 
qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng 
của nhân dân, nâng cao trình độ dân trí để tuyển 
chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ ; Đảng 
thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán 
bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời 
phát huy trách nhiệm của các thành viên trong hệ 
thống chính trị. 

Trong những năm qua, Đảng ta đã đào tạo và 
bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cả về lý luận chính trị, 
quân sự, về quan điểm, đường lối của Đảng, về 
quản lý hành chính, quản lý kinh tế, khoa học, luật 
pháp, văn hóa, nghệ thuật. Đội ngũ này là tài sản 
vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc. Đội ngũ này 
được rèn luyện, thử thách trong đổi mới và ngày 
càng phát huy tài năng, sức lực của mình cho sự 
nghiệp phát triển đất nước. Cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt từ trung ương đến cơ sở, đặc biệt là cấp chiến 
lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định 
mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân 
dân ta lựa chọn. Đội ngũ này năng động, sáng tạo, 
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hăng hái thực hiện đường lối đối mới ; trình độ, 
kiến thức và năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội ngày càng được nâng cao. Đại bộ phận giữ 
được đạo đức, phẩm chất cách mạng, lối sống lành 
mạnh và giản dị, gắn bó với nhân dân. 

Hai là : Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
được đẩy mạnh, hệ thống chính trị được đổi mới. 

Nối tiếp truyền thống của các thời kỳ cách 
mạng, những năm đổi mới vừa qua Đảng ta luôn 
luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, gắn công tác cần bộ với nhiệm vụ xây dựng, 
chính đốn Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng được 
tiền hành toàn diện ở tất cả các lĩnh vực tư tưởng, 
tô chức, kiểm tra và đồng bộ trong tất cả các cấp, 
các ngành, từ trung ương đến cơ sở. Từ sau Hội 
nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VII đến nay, công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã có những chuyển 
biến tích cực. Qua tự phê bình và phê bình, nhận 
thức về nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã 
được nâng cao thêm nhiều. Các cấp ủy từ cơ sở đến 
trung ương đã nâng cao nhận thức chính trị tư 
tưởng, tạo sự thống nhất trong việc vận dụng thực 
hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước ở địa phương và cơ sở, đặc biệt trong 
việc xử lý những vấn đề nổi cộm và bức xúc, tạo 
cơ sở cho việc hoạch định phương hướng phát 
triển, kế hoạch và chương trình hành động của cấp 
ủy. Kịp thời cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn bước đầu 
có hiệu quả những biểu hiện tiêu cực trong đạo 
đức, lối sống. Đề cao n guyên | tắc tập trung dân chủ, 
nâng cao trách nhiệm tập thể và cá nhân, củng cố 
đoàn kết nội bộ, làm rõ quy chế, phương thức hoạt 
động và lề lối làm việc của các cấp ủy. Đặc biệt 
việc chỉnh đốn những tư tưởng lệch lạc, những 
hành vi đạo đức và lối sống xuống cấp của một số 
cán bộ, đảng viên kết hợp với các hình thức kỷ luật 
nghiêm khắc với những người vi phạm Điều lệ 
Đảng, vị phạm pháp luật rất được sự đồng tình, ủng 
hộ của nhân dân, góp phân củng cô và nâng cao 
niềm tin của nhân dân với Đảng. 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với cải 
cách và hoàn thiện nhà nước, bảo đảm Nhà nước 
của ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân, vì dân, bảo đảm nhà nước thực sự 
trong sạch, vững mạnh hoạt động có hiệu lực và 
hiệu quả. Những năm đổi mới vừa qua Nhà nước ta 
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thực hiện nhiều biện pháp cải cách và hoàn thiện 
nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường pháp 
chế, BIỮ vững kỷ cương xã hội, phát huy dân chủ, 
quyết tâm chống quan liêu, tham những và tiêu 
cực. Tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm tra, 
giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của 
Nhà nước. Có khá nhiều cải cách thể chế và tổ 
chức bộ máy theo nguyên tắc thống nhất quyền 
lực, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các 
bộ phận và cơ quan trọng việc thực hiện các quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên 
trong mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các hội quân 
chúng đã không ngừng đổi mới để thực sự là nơi 
tập hợp, đoàn kết nhân dân, tạo ra sức mạnh tổng 
hợp để đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những thuận lợi trên tạo cho chúng ta những 
cơ sở khoa học, lý luận, thực tiễn rất quan trọng 
để tiếp tục thực hiện công tác cán bộ trong thời 
gian tới. 

2. Tuy nhiên, do sự phát triển của tình hình 
quốc tế và trong nước, do yêu cầu đẩy nhanh nhịp 
độ phát triển đất nước, công tác cán bộ đang đứng 
trước những thách thức mới. 

Một là : Trước những vận hội lớn và nguy cơ 
lớn, trước sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, đặt ra những yêu cầu rất cao về cán bộ và 
công tác cán bộ. Đó là những yêu cầu trí tuệ hóa, 
chuyên gia hóa, văn hóa hóa đội ngũ cán bộ. Yêu 
cầu cao về phẩm chất chính trị và đạo đức 
cách mạng. Yêu câu đồng bộ hóa và tiêu chuẩn hóa 
từng loại cán bộ. 

Hai là : Công tác cán bộ trong những năm đối 
mới vừa qua và sắp tới sẽ phải tiến hành trong hoàn 
cảnh xã hội có khá nhiều biến đôi sâu sắc, phức tạp 
và mau lẹ. Đất nước chuyển từ kinh tế kế hoạch 
hóa, tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước ta, xã hội ta 
thực hiện mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, mỡ 
rộng giao lưu và hợp tác quốc tế. Những yếu tố tích 
cực, lành mạnh và cả những yếu tố tiêu cực của sự 
biến đối đó đã tác động mạnh mẽ vào công tác cán 
bộ. Cùng với sự biến đổi kinh tế - xã hội, đội ngũ 
cán bộ của ta cũng có nhiều biến đối. Có sự chuyển 
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giao lớn giữa các thế hệ cán bộ trước khi bước sang 
thế kỷ mới. Đại bộ phận cán bộ trưởng thành trong 
các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đã hoặc 
sắp tới tuổi nghỉ hưu. Một số mặc dù còn tuổi lao 
động, có kỹ thuật được đào tạo nhưng do sắp xếp 
lại tổ chức, bộ máy đã loại ra khỏi biên chế, không 
có việc làm. Một số mặc dù có hoàn cảnh công tác 
thuận lợi, nhưng để có thêm cơ hội thăng tiến và 
thu nhập cao đã chuyển sang làm việc ở các doanh 
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài. 
Ngoài ra, còn có sự chuyển đổi cán bộ giữa các 
ngành và đơn vị, giữa các đơn vị với nhau, giữa 
trung ương và địa phương. Không ít công chức 
được đào tạo trong chế độ cũ và đã từng làm việc 
cho bộ máy chính quyền Sài Gòn trước đây được 
tuyển dụng. Một số cán bộ bị địch bắt giam, hoặc 
thất lạc đơn vị, nay trở về được bố trí vào các cơ 
quan đảng, nhà nước, đoàn thể, trong đó có trường 
hợp giữ cương vị chủ chốt ở cơ sở. Trong quan hệ 
công tác, quan hệ xã hội (bạn bè, gia đình, quan hệ 
với người nước ngoài, các tổ chức xã hội chính trị, 
các tổ chức tôn giáo, từ thiện), quan hệ sinh hoạt, 
cũng có nhiều biến đối, dẫn đến những biến đổi về 
tư tướng chính trị. 

Tất cả các hiện tượng trên, gây không ít khó 
khăn cho công tác cán bộ, nhất là công tác quản lý, 
_ theo dõi tư tưởng, hồ sơ, quan hệ cán bộ, dẫn đến 
các khả năng xấu về đánh giá và sử dụng cán bộ. 
Thủ trưởng và cấp ủy không nắm đây đủ thông tin 
về cán bộ dưới quyền của mình. 

Những biến đổi về kinh tế - xã hội cũng khiến 
cho việc hoạch định cơ chế và chính sách quản lý 
cần bộ, đãi ngộ cán bộ gặp nhiêu khó khăn, nó luôn 
luôn bị lạc hậu so với sự phát triên và đòi hỏi của 
thực tiễn. Do vậy, Đảng và Nhà nước phải luôn 
luôn điều chỉnh. Nhưng khi điều chỉnh lại vấp phải 
những ngáng trở từ các điều kiện khách quan và 
chủ quan. Ví dụ như : cơ chế luân chuyển cán bộ, 
quy hoạch cán bộ hay chính sách tiền lương, nhà ở 
chẳng hạn. 

Ba là : Công tác cân bộ đang chịu sự tác động 
rất lớn của các nguy cơ, trong đó phải nhấn mạnh 
tới hai nguy cơ : diễn biến hòa bình của các thế lực 
thù địch và tình trạng tham những, tiêu cực, tệ nạn 
xã hội chưa bị đầy lùi. 
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Các thế lực thù địch đã và đang thực hiện “diễn 
biến hòa bình” để đánh phá vào cán bộ ta, làm suy 
yếu đội ngũ cán bộ ta. Chúng dùng nhiều thủ đoạn 
đề tần công, mua chuộc cán bộ theo phương châm 
mưa phùn, thấm dần. Trong khi đó tham nhũng, 
tiêu cực và các tệ nạn xã hội lại chưa được ngăn 
chặn. Tình trạng thiếu kỷ luật, kém kỷ cương trong 
bộ máy đảng và nhà nước từ trên xuống dưới chưa 
được khắc phục. Những điều đó làm cho đội ngũ 
cán bộ của ta không ít người bị thoái hóa, phân hóa 
và tha hóa. Biểu hiện nguy hiểm nhất, đáng lưu ý 
nhất của thoái hóa là sự thoái hóa về tư tưởng, là sự 
đao động về lý tưởng, mơ hồ về chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã 
hội, giảm sút niềm tin, kỷ luật kém, ý thức tự phê 
bình và phê bình giảm sút. Biểu hiện phân hóa 
nguy hiểm nhất chính là bệnh bè phái, chia rẽ 
nội bộ, mất đoàn kết, vô trách nhiệm, công thần, 
địa vị, cục bộ địa phương, coi thường quần chúng. 
Biểu hiện nguy hiểm nhất của sự tha hóa chính là 
sự đục khoét, tư túi, tham nhũng, hối lộ một cách 
nhân tâm. 

Bến là : Hệ thống tổ chức chuyên trách làm 
công tác cán bộ của ta hiện nay chưa mạnh, không 
ít các bộ phận làm công tác cán bộ có trình độ thấp 
hơn các bộ phận khác. Hệ thống làm công tác cán 
bộ vấn phân tán, chồng chéo và không nắm vững 
cán bộ mình quản lý. Chức năng, nhiệm vụ và các ' 
mối quan hệ của các cơ quan làm công tác cán bộ 
chưa được xác định rõ. Nhiều người làm công tác 
cán bộ chưa thực sự coi công tác cán bộ là một 
khoa học đặc biệt về con người, nên chưa có sự 
tuyển chọn, đào tạo dài hạn về kiến thức chuyên 
môn, nghiệp vụ một cách cơ bản và thường xuyên. 

Những thách thức trên, xuất hiện từ nhiều năm 
qua, nó hằng ngày hằng giờ gây không ít khó khăn 
cho công tác cân bộ. 

3. Cán bộ và công tác cán bộ là nhân tố quyết 
định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận 
mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu 
then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đứng 
trước yêu câu mới của nhiệm vụ cách mạng, thấy 
hết những thuận lợi và thách thức của công tác cán 
bộ, Đại hội lần thứ IX của Đảng quyết định phải 
tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác cán bộ. 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


Trên nên tảng nắm vững và quần triệt đầy đủ, 
sâu sắc các quan điểm của Đảng về cán bộ và công 
tác cán bộ, việc đổi mới công tác cán ,bộ cần được 
thực hiện một cách toàn diện, triệt để ở tất cả các 
cấp, các ngành trong toàn bộ hệ thống chính trị. 
Nhằm đổi mới có trọng điểm, chắc chắn, từng 
bước, Nghị quyết Đại hội IX lưu ý và nhấn mạnh 
một số vấn đề quan trọng sau : 

- Mục tiêu của đối mới công tác cán bộ sắp tới 
là xây dựng đội ngũ cán Độ, trước hết là cán bộ 
lãnh đạo và quản lý các cấp, vững vàng về chính 
trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, 
có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực 
tiễn, sáng tạo, gắn bó với nhân dân. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, 
tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ; trọng dụng 
những người có đức, có tài. 

- Thực hiện nghiêm túc, đúng đắn nguyên tắc 
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản 
lý đội ngũ, cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm 
của các tô chức và người đứng đầu các tổ chức 
trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. 

- Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán 
bộ. Đánh giá, bồi dưỡng, lựa chọn sử dụng cán bộ 
trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác thực tế 
và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu. 

- Đối mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và 
quân lý, kết hợp các độ tuôi, bảo đảm tính liên tục, 
kế thừa và phát triển. 

- Xây dựng, chỉnh đốn hệ thống các học viện, 
trường, trung tâm chính trị, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ nay đến 
năm 2005, phân lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ 
cấp huyện trở lên học xong chương trình lý luận 
cao câp và có kiến thức, trình độ đại học về một 
chuyên ngành nhất định. 

Đường lối chính trị bao giờ cũng quyết định 
đường lối tổ chức và cán bộ. Công tác cán bộ phải 
luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, xuất phát từ 


nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị. 


Có một đội ngũ cán bộ đủ phâm chất và năng lực 
xây dựng đường lối chính trị đúng đắn và tô chức 
thực hiện thắng lợi đường lối đó là vấn đề cốt tử 
của lãnh đạo, là sinh mệnh của Đảng ta. Vì vậy, 
hơn lúc nào hết, chúng ta phải tiếp tục đổi mới 
công tác cán bộ theo đúng tỉnh thần của Nghị 
quyết Đại hội IX đã đề ra. 
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“CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ” 
(Tiếp theo trang 32) 


3. Một số vấn đề về việc phát triển E-CQ ở 
nước ta. 

Phải thấy ngay rằng, E-CQ rất phù h 
định hướng XHCN ở nước ta, có tác động rât tích 
cực cho việc thực hiện “dân glàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, ‹ dân chủ, văn minh”, là vũ khí cực 
kỳ lợi hại để chống quan liêu, tham nhũng, là cơ sở 
kỹ thuật vững mạnh của cải cách hành chính. Mặt 
khác, việc xây dựng E-CQ có một tác động đột phá 
cho sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT) 
để tiến vào kinh tế tri thức của thời đại. 

Tuy. nhiên, đối với nước ta hiện nay, trình độ 
phát triển kinh tế còn thấp kém, năng lực quản lý 
xã hội yếu kém, sự phát triền văn hóa giáo dục, 
khoa học và công nghệ ở mức thấp là những khó 
khăn to lớn để xây dựng E-cQ. Do đó, điều kiện 
thực tế để xây dựng E-CQ ở nước ta, như nói Ở 
trên, đưa đến sự lựa chọn bước đi, có thê là : 

a) Sớm có chính sách phát huy năng lực hiện có 
về CNTT tiếp thu và nghiên cứu về các vấn đề mà 
việc xây dựng E-CQ ở nước ta đặt ra ; 

b) Lựa. chọn lĩnh vực công vụ và địa bàn thích 
hợp cho các thử nghiệm bước đầu ; 

c) Đây mạnh đào tạo cán bộ, xây dựng, cơ sở dữ 
liệu phân mêm xử lý công vụ, nâng cấp mạng 
In-tơ-nét, tắng cường an ninh mạng ; 

đ) Tch cực phát huy các chương trình hợp 
tác quốc tế về E-CQ, ví dụ trong chương trình 
E- ASEAN v.v. 

Có thể hình thanh một dự án quốc gia về E-CQ 
bao gồm nhiều dự án địa phương, coi đầy là mũi 
đột phá về ứng dụng CNTT theo sự chỉ đạo của 
Đảng và Nhà nước. 

Trên thế giới hiện. nay E-CQ cũng đang còn Ở 
bước ban đầu, chưa có mô hình cụ thê. Tuy nhiên, 
đây là một xu thế lớn của thời đại, mở rộng sự phát 
triên của dực lượng sản xuất trong môi quan hệ 
giữa hạ tầng kinh tế với kiến trúc thượng tâng. 
E-CQ có liên quan với toàn cầu hóa nhưng không 
phải là hệ quả tất yếu của toàn cầu hóa. Việc sớm 
phát triển E- CQ ở nước ta có ÿ nghĩa là sự tranh 
thủ thời cơ, đi tắt đón đầu, sớm phát triển kinh tế 
tri thức, đồng thời củng cố mạnh mẽ nhà nước theo 
định hướng XHCN như Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng đã đề ra. C 
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PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 
Ở NÔNG THÔN 


Ừ lâu ở nước ta có những làng nghề truyền 
| thống, không ít những làng nghề nổi tiếng 
đã tồn tại hằng trăm năm. Các làng nghề 
phát triển mạnh mẽ lân sang các làng bên cạnh và 
trở thành xã nghề rộng lớn hơn. Cùng vỚi nghề 
truyền thống, dàng nghề truyền thống, các nghề 
mới, làng nghề mới cũng xuất hiện. Vì vậy, hiện 
nay khi nói đến làng nghề thường bao gồm cả làng 
nghề truyền thống và làng nghề mới. Để nhận 
dạng làng nghề người ta thường sử dụng hai tiêu 
chí : tỷ trọng số hộ làm nghề trong làng ; tỷ trọng 
thu nhập từ nghề trong tông thu nhập của làng. Từ 
đó, chúng ta có thể quan niệm làng nghề là một 
cụm dân cư sinh sống trong một làng cùng với một 
nghề tiểu thủ công (có số hộ chiếm tỷ trọng 
trên 50% tổng số hộ trong làng) và các hộ có thể 
sinh sống bằng nghề đó (tỷ trọng thu nhập từ nghề 
chiếm 50% tông thu nhập của làng). 

Từ năm 1993 lại đây, sau khi có Nghị quyết 
Trung ương 5 khóa VI về chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế nông thôn, các làng nghề đã bắt đầu khôi 
phục và khởi sắc do chuyển hướng sản xuất và 
khai thông thị trường với các nước và lãnh thô : 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hông Công, Thái 
Lan, Xin- -Ea-po... Các làng nghề mỡ rộng sản xuất 
và xuất khẩu các mặt hàng gốm, chạm khắc gỗ, 
sơn mài, cói, ... Năm 1997, giá trị xuất khẩu đô gỗ 
mỹ nghệ cao cấp đạt 2.8 triệu USD, mây tre đan 
đạt 30 ngàn USD, thêu ren đạt 100 ngàn USD, 
may xuất khẩu đạt 300 ngàn USD, gia công hàng 
len đạt 1,5 triệu USD. Các cơ sở dệt Tương Giang 
(Bắc Ninh) chuyên sản xuất khăn mặt, Bậc y tẾ 
cho thị trường trong nước, ngoài ra còn mở rộng 
xuất khâu sang các nước châu Á và một số nước 
châu Âu. Làng khảm trai Chuyên Mỹ (Hà Tây) 
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chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp. 
Sản phẩm của người thợ ở đây là tác phẩm nghệ 
thuật vì người sản xuất không chỉ thao tác các quá 
trình công nghệ mà còn sáng tạo nữa. Những sản 
phẩm như hộp, khay, đĩa, tấu thuốc được xuất 
khẩu sang một số nước như Pháp, Nhật Bản và các 
nước châu Á. Một số làng nghề nhờ năng động sản 
xuất đã có hiệu quả, tích lũy, đã mạnh dạn đầu tư 
mua sắm các trang thiết bị máy móc. Tiêu biểu là 
các làng nghề dệt Phương La, Vạn Phúc, Hòa Xá, 
Duy Trinh, Triều Khúc (Hà Tây), Tương Giang 
(Bắc Ninh) phần lớn các gia đình đã dệt bằng máy. 

Ở làng nghề mộc mỹ nghệ cao cấp Đồng Kỳy, 
những công việc chính, nặng nhọc như xẻ, rọc, cắt, 

đục, bào đã được làm bằng máy. Làng sắt Đa Hội 
đã trang bị 66 máy cán, 140 máy đột dập, trên 
100 máy hàn các loại để sản xuất thép xây dựng, 
thép hình trang trí... 

Các hình thức tô chức sản xuất trong một số 
làng nghề đang phát triển đa dạng. Từ các hộ tư 
nhân, một số hộ đã tập hợp để hình thành các 
hợp tác xã, tổ hợp sản xuất nhằm tăng cường năng 


` lực sản xuất, trang thiết bị máy móc. Một số hộ có 


vốn, có kỹ năng sản xuất, có kinh nghiệm đã 
thành lập các xí nghiệp tư nhân, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, ... đã làm cho các hình thức tô 
chức trong các làng nghề phong phú, chẳng hạn 
làng nghề giấy Dương Ô có 10 doanh nghiệp tư 
nhân, 10 hợp tác xã cổ phần và 36 hộ sản xuất. 
Làng nghề mộc mỹ nghệ Đồng Ky có 5 công ty 
trách nhiệm hữu hạn, 2 doanh nghiệp tư nhân, 
11 hợp tác xã và I 520 hộ sản xuất. Làng nghề đúc 


* PGS, TS 


Yhưực tiễn - Minh nghiệm 


đồng Đại Bái có 26 tổ hợp sản xuất và 276 hộ sản 
xuất. Giữa các hình thức tổ chức sản xuất trong các 
làng nghề đã có mối quan hệ hợp tác, liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Tác dụng to lớn của các làng nghề là tạo thêm 
việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Các 
làng nghề ở đồng bằng sông Hồng, hằng năm đã 
thu hút khoảng gần 600 ngàn lao động vào làm các 
nghề phi nông nghiệp, chẳng những thu hút lao 
động của bản thân các hộ nghề, mà còn thu hút 
thêm lao động tại địa phương và lao động từ các 
địa phương khác đến. Đáng chú ý là làng nghề 
gốm sứ Bát Tràng hằng ngày thu hút thêm 3 000 - 
5 000 lao động từ các vùng khác đến làm thuê. 
Làng nghề mộc mỹ nghệ cao cấp Đồng Ky có 
1 550 hộ sản xuất với trên 3 000 lao động, ngoài 
ra còn thuê thêm hơn 1 500 lao động từ các vùng 
khác đến. Sản phẩm của Đồng Ky như xa-lông 
Âu, Á, tủ khẩm trai các loại, giường, sập øụ, 
tranh khảm, tượng gỗ, ... các sản phẩm này đã có 
mặt tại các thị trường : : Trung Quốc, Nhật Bản, 
Hồng Công, Đài Loan, Xin- -ga-pO, Ô-xtrây-li-a, 
Ma-lai-xi-a, Pháp, Mỹ, ... Làng nghề cói Kim Sơn 
đã sử dụng một lượng, lớn lao động, trong đó có 
2 000 lao động sản xuất nguyên liệu và 9 679 lao 
động sản xuất các mặt hàng cói. Làng nghề dệt 
Vạn Phúc (Hà Tây) có I 650 lao động, chiếm 
72,3% lực lượng lao động của làng, làng nghề thêu 
ren Hạ Mỗ có 1 600 lao động, chiếm 69,57% lao 
động làm nghề thêu ren. 

Chung cả nước các hoạt động làng nghề đã thu 
hút khoảng 29,5% lực lượng lao động nông thôn, 
một tỷ lệ, tuy chưa cao, nhưng đã chiếm vị trí đáng 
kể về tạo việc làm cho người lao động. Hoạt động 
ngành nghề đã phát triển mạnh trong khuôn 
khô hộ gia đình, đến nay cả nước đã có khoảng 
1 326 000 hộ nông dân phát triển ngành nghề phi 
nông nghiệp (hộ kiêm nghề). Hoạt động ngành 
nghề mang lại thu nhập lớn gấp 2 đến 3 lần so với 
nông nghiệp, đặc biệt là với chi phí về lao động 
và diện tích sử dụng thấp hơn nhiều so với sản 
xuất nông nghiệp. Bình quân thu nhập của một 
người trong hộ chuyên nghề phi nông nghiệp là 
430 000 - 450 000 đồng/tháng, hộ kiêm nghề từ 
190 000 đến 240 000 đồng/tháng, trong đó thu 
nhập từ ngành nghề chiếm khoảng từ 40 - 75% 
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tổng thu nhập của gia đình. Ở nhiều hộ thu nhập 
từ ngành nghề đã là nguồn tích lũy và làm giàu 
trong bước đi ban đầu từ sản xuất tự cấp tự túc 
sang sản xuất hàng hóa. Đối với họ ngành nghề đã 
trở thành biểu tượng của thịnh vượng và sự phát 
triển trong tương lai. Đáng lưu ý là từ sự phát triển 
ngành nghề đã hình thành khoảng 24 000 doanh 
nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn (có đăng ký kinh 
doanh và hoạt động theo pháp luật), trong đó, 
doanh nghiệp nhà nước (14,2%), hợp tác xã (ŠS,8%), 
còn lại là doanh nghiệp tư nhân (80,0%). Các 
doanh nghiệp này đã tạo nhiều việc làm cho lao 
động nông thôn trong các lĩnh vực sau : chế biến 
nông, lâm, thủy sản : 17,3% ; công nghiệp và tiêu 
thủ công nghiệp, xây dựng : 32,5% ; dịch vụ - 
thương mại nông thôn : 50,2%. 

Tùy theo nghề và mức độ phát triên từng loại 
nghề mà mức thu nhập giữa chúng có sự chênh 
lệch đáng kể. Một số nghề như gốm sứ Bát Tràng 
(Hà Nội), mộc mỹ nghệ Đồng Ky, nghề sắt Đa 
Hội có những hộ thu nhập tới 100 triệu đồng hằng 
năm, trong lúc đó một số nghề khác, như thêu ren 
chỉ đạt 4 - 5 triệu đồng/năm. Theo số liệu điều tra 
thu nhập của Viện kinh tế học ở làng nghề gốm sứ 
Bát Tràng (năm 1998) cho thấy : có 35% số hộ có 
mức giá trị sản xuất trên 100 triệu đồng/năm và có 
thu nhập từ 25 - 35 triệu đồng. 36,6% số hộ có 
mức giá trị sản xuất từ 60 - 100 triệu đồng/năm và 
mức thu nhập từ 20 - 25 triệu đông. 28,34% số hộ 
có mức giá trị sản xuất dưới 60 triệu đồng và thu 
nhập từ 10 - 20 triệu đồng. 

._ Nhờ tạo thêm việc làm nên thu nhập của người 
lao động tăng lên. Tiền công hằng tháng của người 
lao động kỹ thuật nghề gốm sứ, chạm khắc gõ, rèn 
đúc có thể đạt từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng, những 
thợ thủ công, dệt đũi, thêu ren, hằng tháng đạt từ 
180 - 200 ngàn đồng. Thợ khai thác đá có thu nhập 
giao động khoảng 20 - 70 ngàn đồng/ngày tùy 
theo trình độ tay nghề, bậc thợ. 

Nhờ có thêm việc làm và tăng thu nhập nên đời 
sống của TEƯỜI dân những nơi có phát triển trong 
làng nghề được cải thiện rõ nét hơn so với những 
địa phương khác. Ỡ làng nghề gốm sứ Bát Tràng 
chẳng hạn, 100% số hộ gia đình có nhà mái bằng, 
mái ngói, trong đó có 40% số hộ có nhà hai 
tầng trở lên, 60% số hộ có xe gắn máy, xe ô tô, 
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90% số hộ có ti vi trong đó chủ yếu là ti vi màu, 
5% số hộ có điện thoại. 

Sự phát triển nghề và làng nghề đã góp phần 
thúc đây chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn 
theo hướng giảm nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất 
nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất công nghiệp 
nông thôn và dịch vụ nông thôn. Điều đáng chú ý 
là tăng tỷ trọng lao động phi nông nghiệp theo 
hướng “ly nông bất ly hương”. 

Các làng nghề góp phần đáng kể vào sự gia 
tăng giá trị sản phẩm cho các địa phương. Cho đến 
nay mặc dù chưa có số liệu tông hợp hệ thống cho 
toàn vùng, nhưng qua số liệu tông hợp từng tỉnh đã 
thể hiện rõ điều đó. Ở tỉnh Bắc Ninh, năm 1997 
giá trị sản xuất các làng nghề đạt 193,31 tỉ đồng ; 
năm 1998 tăng lên 210 tỉ đồng, chiếm 75% tổng 
giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh. 
Riêng làng nghề mộc mỹ nghệ Đông Ky đạt trên 
25 tỉ đồng, làng nghề sắt Đa Hội đạt 30 tỉ đồng. Ở 
Ninh Bình, chỉ riêng làng nghề chiếu cói Kim Sơn 
năm 1998 đã đạt mức doanh thu 46 tỉ đồng, làng 
nghề thêu ren Ninh Hải đạt 16 tỉ đồng, làng nghề 
đá mỹ nghệ Hệ Dưỡng đạt trên 800 triệu đông. 

Phát triển làng nghề là một bộ phận của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn 
những năm đầu thế kỷ XXI. Giải pháp cho vấn đề 
quan trọng này phải bảo đảm tính hệ thống, đồng 
bộ và có tính khả thi, bởi vậy trước mắt cũng như 
lâu dài cân : 

Một là, đổi mới nhận thức về làng nghề phù 
hợp với quan điểm của Đảng ta về công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nếu 
trước đây, làng nghề chỉ được xem là kinh tế phụ 
của nông dân, đê tận dụng thời gian lao động nông 
nhàn và tăng thu nhập “phụ” cho nông dân thi 
ngày nay cần nhận thức lại làng nghề là một nội 
dung quan trọng, một bộ phận chủ yếu trong chiến 
lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Do vậy, khôi phục và phát triển làng 
nghề thực chất cũng là một trong những nhiệm vụ 
trung tâm của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. Làng nghề 
gắn với trung tâm cụm xã, có các hoạt động công 
nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ phi nông 
nghiệp và tạo ra thu nhập chính ở nông thôn. Làng 
nghề còn là trung tâm tạo việc làm mới, thu hút lao 
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động dư thừa trong nông nghiệp, gắn với chuyển 
dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế nông thôn. Từ 
đó, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích và 
đầu tư thỏa đáng để khắc phục tình trạng tự phát, 
manh mún hiện nay, biến các làng nghề thành 
những mắt xích quan trọng của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông thôn. 

Hai là, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch các 
làng nghề làm căn cứ cho công tác kế hoạch, đầu 
tư và thị trường. Đề quy hoạch, điều trước hết cần 
làm là điều tra, khảo sát toàn bộ làng nghề hiện có 
ở nông thôn, bao gồm cả làng nghề truyền thống 
và làng nghề mới theo các tiêu chí rõ ràng, cụ thể 
được thu thập và xử lý công phu và có thể định 
lượng được. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát 
toàn diện và chính xác, các ngành chức năng và 
các địa phương tính toán. lại năng lực sản xuất hiện 
tại và tiềm năng của mỗi loại làng nghề gắn vỚi 
các ngành nghề và sản phẩm làm căn cứ cho công 
tác kế hoạch 5 năm và hằng năm. Quy hoạch và kế 
hoạch sản xuất nhất thiết phải gắn với nhu cầu của 
thị trường trong nước và ngoài nước hiện tại và 
tương lai theo nguyên tắc : lấy thị trường làm căn 
cứ. Quy hoạch và kế hoạch phát triển làng nghề ở 
nông thôn nhất thiết phải gắn với quy hoạch và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng 
vùng, từng địa phương, nhất là quy hoạch nông 
thôn, quy hoạch giao thông, thủy lợi, điện, thông 
tin liên lạc, y tế, giáo dục, các vùng sản xuất 
nguyên liệu, đào tạo và đào tạo lại, phân công và 
sử dụng lao động, bảo vệ môi trường... 

Ba là, giải quyết tốt vẫn đề vốn cho các làng 
nghề dựa trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch đã 
được duyệt. Nhà nước cần hỗ trợ các làng nghề về 
vốn theo các hướng : ưu tiên đầu tư xây dựng và 
nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn vùng có làng 
nghề, theo phương châm nhà nước và nhân dân 
cùng làm, xây dựng các cơ sở chế biến nông sản, 
lâm sản và thủy sản gắn với vùng nguyên liệu, xây 
dựng các trung tâm cụm xã, bồi dưỡng nâng cao 
tay nghề cho các làng nghề, áp dụng chính sách tín 
dụng ưu đãi đối với các làng nghề, trong đó 
khuyến khích cho vay đôi mới máy móc thiết bị và 
áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất để nâng 
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cao sức cạnh tranh của sản phẩm làng nghề. Giải 
pháp về vốn là rất quan trọng bởi vì muốn phát 
triển các làng nghề theo hướng công nghiệp hóa 
các hộ gia đình và tổ hợp tác ngành nghề ở nông 
thôn rất cần vốn đề đầu tư cả chiều rộng và chiều 
sâu, cả vốn cố định và vốn lưu động. 

Bốn là, ứng dụng rộng rãi tiến bộ khoa học và 
công nghệ mới vào các làng nghề. Để khôi phục 
và phát triển làng nghề theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nhất thiết phải đổi mới máy móc 
thiết bị và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. 
Vĩ vậy, vai trò của khoa học - công nghệ trong các 
làng nghề, kể cả truyền thống và mới có ý nghĩa 
quyết định. Bài học rút ra từ các làng nghề truyền 
thống như Đồng Ky, Đa Hội, Phong Khê (Bắc 
Ninh), Dương Liễu, Vạn Phúc (Hà Tây), Trại 
Trang (Hưng Yên), Bát Tràng (Hà Nội) là khoa 
học - công nghệ phải đi trước một bước trong quá 
trình khôi phục và phát triển làng nghề truyền 
thống theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Giải pháp cho vấn đề này là lựa chọn đúng những 
máy móc, thiết bị mới và công nghệ tiên tiến phù 
hợp với yêu cầu sản xuất các sản phẩm của các 
làng nghề. Về trình độ kỹ thuật và công nghệ, cần 
có sự kết hợp hài hòa, đan xen giữa hai yếu tố : 
truyền thống và hiện đại trên cơ sở khai thác hợp 
lý tiềm năng và lợi thế của các làng nghề truyền 
thống với công cụ và công nghệ hiện đại nhằm 
mục tiêu tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của 
các làng nghề. 

Năm là, tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành 
nghề cho các làng nghề đi đôi với việc bảo tồn và 
nâng cao trình độ của các nghệ nhân, các “bàn tay 
vàng” để họ có thể sáng tạo ra nhiêu sản phẩm 
mới. Sự kết hợp giữa các thế hệ lao động trong các 
làng nghề nhằm mục đích khôi phục và phát triển 
làng nghề theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nhưng vẫn duy trì và phát huy tính truyền 
thống, vai trò của các nghệ nhân. Sản phẩm của sự 
kết hợp đó là những di sản văn hóa, sản phẩm điêu 
khắc, nghệ thuật, các công trình kiến trúc và cả 
những sản phẩm phục vụ đời sống hằng ngày của 
con người... được sản xuất theo quy trình công 
nghệ hiện đại, có sức cạnh tranh cao trên thị 
trường trong nước và thế giới. 
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Giải pháp cho vấn đề đào tạo bồi dưỡng và 
nâng cao tay nghề cho người lao động cũng như 
bảo vệ các bàn tay vàng chỉ có thể thực hiện bằng 
sự hỗ trợ của Nhà nước kết hợp với sự tham gia 
của các làng nghề, chính quyên cấp Xã Và câp 
huyện. Trong chương trình đào tạo hằng năm của 
Tổng cục dạy nghề cần bổ sung nội dung dạy nghề 
tại các làng nghè, xã nghề, trước hết ở vùng đồng 
bằng sông Hồng - “cái nôi” của các làng nghề 
truyền thống. 

Sáu là, mở rộng thị trường. Yêu cầu cơ bản của 
quá trình khôi phục và phát triển làng nghề là phải 
có thị trường ổn định và giá cả hợp lý. Để đáp ứng 
yêu cầu đó, trách nhiệm của nhà nước, của các 
ngành, các cấp và của các làng nghề là mở rộng và 
phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm của 
làng nghề. Trong điều kiện của nước ta hiện nay, 
giải quyết vấn đề này có thể tiến hành theo các 
hướng sau : 

- Tạo điều kiện cho các địa phương và các làng 
nghề khôi phục lại thị trường Đông Âu và Nga vì 
đó là thị trường truyền thống, đã quen với các sản 
phẩm làng nghề Việt Nam. 

- Mở rộng thị trường Tây Âu và Bắc Mỹ thông 
qua hội chợ quốc tế, tiếp thị. 

- Cho phép các nghệ nhân, các làng nghề 
truyền thông tham gia gia công cho các doanh 
nghiệp ° ơ đô thị, khu công nghiệp tập trung đề tạo 
điều kiện cho họ quảng cáo các sản phẩm làng 
nghề tại các đô thị lớn, trung tâm công nghiệp lớn. 

- Hình thành hệ thống chợ làng tại các làng 
nghề kết hợp với xây dựng trung tâm cụm xã, đề 
thúc đẩy sự giao lưu hàng hóa của các làng nghề. 
Tổ chức hội chợ làng nghề tại các trung tâm vùng 
có làng nghề truyền thống để tạo điều kiện cho các. 
làng nghề tiếp cận khách hàng từ đó tiếp nhận và 
xử lý các thông tin có liên quan đến sản phẩm của 
làng nghề, nhất là làng nghề truyền thống. 

Sáu giải pháp trên, nếu thực hiện tốt sẽ tạo ra 
những bước đột phá mới cho việc khôi phục và 
phát triển làng nghề ở nông thôn nước ta. Điều 
kiện để thực hiện các giải pháp trên là tăng cường 
vai trò quản lý của Nhà nước đi đôi với việc phát 
huy tính chủ động, sáng tạo của các làng nghề và 
chính quyền các cấp ở những vùng có nhiêu làng 
nghề truyền thống. C1 
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KÊ THỪA UÀ PHÁT HLIV 
NHỮNG MẶT TÍCH Cực 
CủA HW0M€ tức có 
[R0NG UIỆC ⁄ÂU DỰNG 
UÀ THỊC HIỆN 0UIỤ CHẾ 
DÂN CHỦ Ở XÃ 


LÊ QUÔC HÙNG “ 


ƯƠNG ước, lệ làng đã xuất hiện trong lịch 
sử phát triên của dân tộc ta cách đây trên 


sáu thế kỷ và tồn tại đến tận ngày nay, bởi 
nó hàm chứa nhiều nội dung tốt, ảnh hưởng tích 
cực đến đời sống xã hội ở thôn, bản. Mỗi điều 
khoản của hương ước đều nhằm những mục đích cụ 
thể. Chăng hạn điều quy định về hôn lễ phục vụ 
cho việc cưới xin tiến bộ ; điều quy định về khuyến 
học nhằm mở mang dân trí, phát triển xã hội văn 
minh ; điều quy định về việc giữ gìn hòa khí trong 
cộng đồng, nhằm bảo đảm cuộc sống ở nông thôn 
yên vui trong tình làng nghĩa xóm ; điều quy định 
việc đãi ngộ vật chất, tỉnh thần cho những người có 
công để khuyến khích mọi người luôn luôn lo thực 
hiện nghĩa vụ thiêng liêng nhất của công dân là bảo 
vệ cộng đồng, bảo vệ Tô quốc. 

Hương ước lệ làng đề cao tinh thần tự giác, tự 
quản, tự chủ của cộng đồng làng xóm : “Trong làng 
có khoán ước cũng như nhà nước có luật lệ” 
. (Hương ước làng An Hòa nay thuộc quận 
Cầu Giấy, Hà Nội), “Làng là gốc của nước, làng có 
mạnh thì nước mới giàu” (Hương ước làng 
Tây Mỗ, huyện Từ Liêm). Tinh thần tự giác, 
tự quản, tự chủ cao của cư dân các làng xã khi 
tông hợp lại trong phạm vi cả nước sẽ chuyển hóa 
thành tinh thân kiên quyết bảo vệ nền độc lập, 
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quyên tự quyết của dân tộc. Có yêu quý nền độc 
lập, tự do của Tổ quốc, mới có tỉnh thân tự giác, tự 
nguyện, tự quản, tự chủ trong hành động hằng ngày 
của môi người đề làm cho làng, xã trở nên 
giàu mạnh. 

Hương ước, lệ làng đề cao nếp sống dân chủ 
trong sinh hoạt của cộng đồng làng xã. Làng xã 
nước ta ở đồng bằng có đình Trung ; ở miền núi có 
nhà Làng hoặc nhà Rông, là nơi gặp mặt chung của 
dân làng khi cần hội họp. Đình làng là nơi cả làng 
họp để bàn việc làng ; là nơi hội họp của Hội đồng 
tộc biểu, là nơi làm việc của lý dịch trong làng thời 
phong kiến ; là nơi dân làng đến để hỏi han công 
việc, khiếu nại, tố cáo ; là nơi để dân làng sinh hoạt 
văn hóa, vui chơi và cũng là nơi người dân đến 
nhận ruộng, nhận các quyền lợi khác, hoặc tham dự 
phân khao vọng, tế lễ... 

Đình làng, nhà Rông là nơi người dân nhận 
được thông tin hai chiều, nơi họ đối thoại với nhau, 
và thực hiện nếp sống dân chủ trực tiếp. Chỉ riêng 
sự tôn tại của đình làng với tác dụng như thế đã 
minh chứng rằng trong lịch sử cộng đồng làng xã 
Việt Nam, mọi việc liên quan đến đời sống của 
người dân, với mức độ nhất định, đều có sự bàn bạc 
dân chủ chứ không phải áp đặt một chiều. Nếp 
sống dân chủ, người dân làm chủ, thể hiện trong 
các hương ước bằng các cụm từ như : làng cấp cho, 
làng ghi công, làng miễn cho, làng phạt, làng 
cắm... chứ không nói chánh, phó hương hội cho 
phép hoặc lý trưởng quyết định. Rõ ràng chủ thể 
trong mọi công việc ở làng là “Làng”, là tập thể 
dân làng chứ không phải một cá nhân nào. Người 
nông dân Việt Nam thường dùng thuật ngữ “làng 
ta” để diễn đạt vị trí người đối thoại. Tỉnh thần dân 
chủ ở làng xã còn thể hiện : những người được dân 
làng cử là những người được dân cư trong làng 
tuyệt đối tin tưởng và hễ ai vi phạm hương ước, lập 
tức bị dân làng họp quyết định bãi miễn. 

Hương ước, lệ làng đã nêu cao tỉnh thần đoàn 
kết của người Việt Nam. Để đấu tranh chống 
bão lụt, bão, chống giặc ngoại xâm, người nông 
dân Việt Nam đã sớm biết đoàn kết lại, từng gia 
đình nông dân đều tìm thấy sức mạnh trong khối 


* Giảng viên, Chủ nhiệm ngành tư vấn pháp luật kinh tế, 
Trường đại học Đông Đô 
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đoàn kết cả làng. Họ tâm niệm “sống nhờ làng, chết 
giữa làng”. Nếu bị dân làng cô lập, xa lánh, đuổi ra 
khỏi làng thì đó là hình phạt nhục nhã nhất, đau xót 
nhất đối với mỗi "gưỜi dân. Họ sống trong tình 
làng nghĩa xóm, vì tình làng nghĩa xóm. Mời nhau 
ăn một miếng trầu, uống với nhau một bát chè 
xanh, chung nhau một điều thuốc lào... là đủ và lấy 
làm quý hơn trả giá cho nhau bằng tiền bạc. Mọi 
người đều tôn trọng những quy định của hương ước 
về giữ gìn, bảo vệ lợi ích của cộng đồng. Sức mạnh 
của làng xã chính là sức mạnh đoàn kết trong đó có 
sự đóng góp của các Hương ước đã đề ra và được 
mọi người trong làng tuân thủ. 

Hầu hết các hương ước làng xã đều nhấn mạnh 
việc hướng thiện “cốt làm cho dân làng được thịnh 
giàu, phong tục được thuần mỹ”, hướng tới cái hay, 
cái đẹp ; xa lánh các thói hủ lậu, kệch cỡm. Ví dụ 
Hương ước làng Đông Ngạc (Từ Liêm, Hà Nội) 
quy định : “Tang là sự buồn rầu, đau đớn nhà người 
ta, cứ theo thói quen mà mời khách ăn uống thật là 
không tiện, nay dân bỏ lệ ấy đi”. Các hương ƯỚC 


quy định rất rõ về việc khen thương người tốt, VIỆC - 


tốt, xử phạt nghiêm khắc người xấu, việc xấu, dựng 
bia ở đình làng để ghi tên những người có công với 
làng hoặc làm bất cứ việc Bì đem lại vinh dự cho 
làng. Với các hương ước cô, lòng hướng về chữ 
nhân, chữ nhượng, chữ tâm, chữ đức, chữ thiện, chữ 
mỹ - trở thành xu thế phát triên đi lên trong lối sống 
của dân làng người Việt Nam. 

Hương ước cũng đề ra hình thức xử phạt đối với 
bất cứ ai vi phạm hương ước hoặc trong lối sống có 
những điều không ngay thắng. Khi xử phạt, hương 
ước không miễn trừ ai. 

Như vậy, các quy tắc xử sự mang tính hướng 
thiện trong các hương ước có tác dụng to lớn đối 
với việc hình thành và duy trì các nếp sống tốt đẹp 
của người Việt Nam. 

Tuy nhiên, một số điêu quy định của các hương 
ước lệ làng cô đã không còn phù hợp với đời sống 
hiện nay. Xét về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời và mục 
đích tác dụng, nội dung hàm chứa thi sự hinh thành, 
phát triên của hương ước là phù hợp với quy luật 
phát triển của xã hội. Hương ước không mâu thuẫn 
với pháp luật của Nhà nước. Nếu chỉ dựa vào câu 
nói : “phép vua thua lệ làng”, một hiện tượng có 
thật trong đời sống nông thôn đề phủ nhận tính tích 
cực của hương ước là định kiến sai lệch. Trong thời 
kỳ thuộc địa, chính quyền thực dân Pháp đã có mưu 
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đồ xóa bỏ hương ước, nhưng chúng không thực 
hiện được, bởi vì hương ước là sản phẩm của lịch 
sử phát triển của dân tộc, đã biến thành máu thịt của 
người dân. Hương ước cổ. do hạn chế lịch sử nên đã 
lồng vào đó khá nhiều yếu tố tiêu cực như tệ mua 
quan bán tước ; tệ đặt lệ khao vọng ; tệ đặt ra nhiều 
ngôi thứ ở chốn đình làng và đặt lệ biếu xén ; › tệ đặt 
ra việc tế tự quanh năm ngày tháng. Những tục tệ 
xấu này đã tạo ra trong làng xóm nạn chè chén say 
sưa. Nó làm cho nhiều gia đình “khuynh gia bại 
sản” vì chạy theo danh hão, vì tranh nhau một chỗ 
ngôi cao hơn tại chốn đình Trung. Nó làm cho làng 
xóm đang yên bình, đoàn kết trở nên hiềm khích 
làm hại lẫn nhau, đem điều dữ về xóm làng, thậm 
chí có kẻ bán mình cho bọn thực dân thống trị, làm 
tay sai cho chúng. 

Hương ước cổ đã phát triển trong một xã hội 
thuần nông. Tuy vậy một số bài học bổ ích mang 
đậm tính thời sự vẫn có thể ứng dụng rộng rãi vào 
xã hội Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa hiện nay. 

Trước hết, cần khắng định người Việt Nam sớm 
phát hiện và kiên trì thực hiện quy tắc của xã hội 
văn minh - xã hội được xây dựng theo nguyên tắc 
bao trùm “sống và hành động theo pháp luật”. Việt 
Nam có nền văn hiến lâu đời, là một trong những 
quốc gia sớm có pháp luật thành văn, gồm hai hình 
thái tôn tại song song : luật pháp do Nhà nước ban 
hành dùng để điều chỉnh các quan hệ trong phạm vi 
cả nước và các quy ước cộng đông do nhân dân tự 
thông qua để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong 
phạm vi nông thôn. Hai hinh thức pháp luật này 
không phủ định lần nhau mà liên quan chặt chẽ với 
nhau, hỗ trợ nhau để điều chỉnh có hiệu quả các 
quan hệ xã hội trong đời sống hằng ngày. Pháp luật 
của Nhà nước dù đầy đủ đến đâu cũng không thể 
bao quát được mọi trường hợp chi tiết, cụ thể phải 
giải quyết. Hương ước đã bù đắp được lỗ hổng đó 
của pháp luật. Xã hội nông thôn có kỷ cương phép 
nước nghiêm minh, đời sống ôn định, đoàn kết và 
trở thành nền tảng vững chắc của đất nước, một 
phân cũng do có hương ước tạo nên. 

Hai là, nội dung của pháp luật xuất phát từ yêu 
cầu của cuộc sông, đáp ú ứng được nguyện vọng, lợi 
ích của người chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Văn 
phong pháp luật dễ hiểu, rõ ràng, chính xác, mạch 
lạc, đơn nghĩa cụ thể. Hoàn thiện hệ thống pháp 
luật của dân, do dân và vì dân. Quy chế thực hiện 
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dân chủ ở xã phải thâm nhập sâu vào cuộc sống ở 
xã, có nội dung thiết thực, xuất phát từ lợi ích mọi 
mặt của người dân. 

Ba là, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật cho dân, làm cho dân nhớ luật, hiểu luật, 
từ đó làm đúng theo luật. Ngày trước hương ước 
được đọc cho cả làng nghe, sao ra mỗi xóm một 
bản. Cho đến nay nhiều cụ già nói rằng ngày xưa 
họ thuộc lòng lệ làng là do vậy. 

Chủ trương xây dựng hương ước, quy ước 
làng xã đã được Đảng và Nhà nước ta khẳng định. 
Sau khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa VII (ngày 10-6-1993) 
về khuyến khích xây dựng và thực hiện các hương 
ước, phong trào soạn thảo và ban hành hương ước 
đã được tiến hành trong phạm vi cả nước. Nét nổi 
bật về tác dụng của hương ước, quy ước là khơi dậy 
và khẳng định vai trò chủ động, tính tự giác, tự 
quản của nhân dân trong phát triển sản xuất, bảo vệ 
an ninh xã hội ở nông thôn. Ngành nghề từ đó phát 
triển góp phần xóa đói giảm nghèo, tệ nạn phá rừng 
từng bước được ngăn chặn... 

Qua nghiên cứu một số hương ước của các địa 
phương, vấn đề nổi cộm đáng quan tâm là : 

- Nhiều quy ước làng xã hiện nay chỉ nói đến 
trách nhiệm, nghĩa vụ và hầu như không quy định 
rõ về quyền lợi của người dân. Người dân thụ động 
tuân theo và bị quá nhiều cắm ky như cấm họp chợ, 
cắm thả rông súc vật, cắm không cho phương tiện 
cơ giới đi vào đường làng, cắm soi ếch v.v. Thậm 
chí có thôn tự cho mình quyền ban bố lệnh giới 
nghiêm, quyền quy định lệ phí phương tiện vận tải 
đi qua làng v.v... 

- Một số nơi còn xây dựng và áp dụng quy ước 
dòng họ. Nếu loại quy ước này có mục đích kế thừa 
và phát huy truyền thống tốt đẹp về nhân văn, giúp 
nhau phát triển kinh tế, thì đó cũng là một biện 
pháp tốt để phát triên tính tự quản, tự giác của làng 
xã, nhưng trong thực tế ở nhiều nơi quy ước dòng 
họ làm tăng thêm khoản đóng góp nặng nề của 
người dân. 

- Nhiều nơi chủ trương của Đảng về phát huy 
hương ước chưa được quán triệt đầy đủ, có người 
bác bỏ việc xây dựng hương ước, cho răng hương 
ước xuất hiện trở lại sẽ tiếp tục giam hãm dân 
chúng sau lũy tre làng chật hẹp, là sự dung túng các 
tệ nạn địa phương, cục bộ, là sự phá vỡ nền pháp 
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chế thống nhất. Có người băn khoăn, không nhiệt 
tinh hưởng ứng chủ trương này của Đảng, với lý do 
làng xã ngày nay thay đôi nhanh chóng và sâu sắc, 
xu thế đô thị hóa quá nhanh, xóa bỏ tính chất thuần 
nông trước đây và cơ cấu dân cư đã khác trước, vừa 
tăng về số lượng, vừa là nơi tụ hội quần cư dân 
chúng khắp bốn phương với những phong tục khác 
nhau, cho nên hương ước không còn đủ mạnh để 
điều chỉnh các quan hệ xã hội ở nông thôn. Vì vậy 
biện pháp duy nhất là dùng pháp luật thống nhất do 
Nhà nước ban hành. Lại có người cho rằng hương 
ước mới là công cụ hữu hiệu và có thể sử dụng để 
xác lập sự kiểm tra chặt chẽ và xử phạt của chính 
quyền đối với các hiện tượng tiêu cực, vừa góp 
phần đấu tranh chống lại các hiện tượng dân chủ 
cực đoan, dân chủ thiếu tổ chức để dẫn dắt một xã 
hội đã một thời bị buông lỏng quản lý đi vào quỹ 
đạo của một xã hội có kỷ cương, pháp chế chặt chẽ. 
Từ quan niệm này dẫn đến một số điều quy định sai 
lệch xuất hiện trong các hương ước mới : những 
điều cắm ky vô lý, những quy định xử phạt vượt 
quá thẩm quyền như xử phạt trốn thuế, xử phạt kinh 
doanh không có giấy phép, xử phạt buôn bán hàng 
cắm, vi phạm luật lệ giao thông... 

Để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước 
trong vấn đề soạn thảo, ban hành hương ước, quy 
ước mới nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn 
hiện nay cân có sự uốn nắn kịp thời những quan 
điểm và cách làm không đúng như đã xảy ra. Trước 
hết quán triệt và thống nhất quan điểm của Đảng 
nêu trong Nghị quyết Đại hội VIH về mục đích, ý 
nghĩa của việc ban hành và áp dụng hương ước mới. 
Đó là để thực hiện cơ chế “làm chủ trực tiếp bằng 
các hình thức nhân dân tự quản, bằng các quy ước, 
hương ước tại cơ sở phù hợp với pháp luật của Nhà 
nước” (), 

Việc soạn thảo, ban hành và áp dụng hương 
ước, quy ước mới là một trong những biện pháp 
nhằm phát huy sức mạnh nội lực của dân tộc trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Nội dung của 
hương ước, quy ước mới bao gồm tất cả những vấn 


` (Xem tiếp trang 54) 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 127 
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1 - VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG 
TÁC GIÁO DỤC MẦM NON (GDMN) : 

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” đã là 
một khẩu hiệu, một tuyên bố đầy sức mạnh thể 
hiện trách nhiệm của cả 
dân tộc đối với thế hệ 
tương lai. Đảng ta, trong 
Báo cáo Chính trị tại Đại 
hội IX đã xác định : 
“Chăm lo phát triển giáo 
dục mầm non”. Đó là sự 
tiếp tục một sự nghiệp 
được xác định qua nhiều 
văn kiện, nghị quyết, 
chính sách của Đảng và 
Nhà nước, một sự nghiệp 
lớn được kế tục một cách 
nhất quán qua nhiêu thế 
hệ kể từ tháng 9-1945. 
Việc phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa chủ yếu vào 
sự phát triển trí tuệ của người Việt Nam, thể hiện 
cụ thê trong mức độ phát triên dân trí và các lĩnh 
vực khoa học, công nghệ, đào tạo. Đến nay, về 
trinh độ dân trĩ, ta đã có những thành tích đáng 
tự hào. Tỷ lệ người biết chữ đạt 94%. Hơn 95% 
trẻ em trong độ tuôi tiêu học đến trường. Nhưng 
để đất nước phát triển mạnh hơn trên con đường 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần xuất phát từ 
nhận thức đầy đủ hơn và có những chính sách cụ 
thể hơn, mạnh dạn hơn cho phát triển giáo dục ở 
bậc mầm non. 

Trên thực tế, GDMN có vị trí quan trọng 
trong chiến lược phát triển nguồn lực con người, 
phát triên trí tuệ của người Việt Nam. Nhà giáo 
dục Nga lỗi lạc A.X. Ma-ca-ren-cô đã từng nói : 
“Những cơ sở căn bản của việc giáo dục trẻ đã 
được hình thành từ trước tuổi lên 5. Những điều 
dạy cho trẻ trong thời kỳ đó chiếm tới 90% tiến 
trình giáo dục trẻ. Về sau việc giáo dục, đào tạo 
con người vẫn tiếp tục, nhưng đó là lúc bắt đầu 
nếm quả, còn những nụ hoa thì đã được vun 
trồng trong 5 năm đầu tiên”. 

Trong cuốn sách Cách mạng học tập (XB 
1996), những người nghiên cứu đã có thể 
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chứng minh qua hàng loạt thử nghiệm rằng : 
“Năng lực học tập sẽ được phát triển đến mức 
tuyệt đối trong 4 năm đầu là hơn 50% (54%) 
trong 4 đến 8 tuổi là ngoài 30% (32%) còn đến 
tuổi trưởng thành chỉ còn 
ngoài 20%” (I). 

Những tuyên bố trên đã 
dựa trên cơ sở thực tế về 
đặc điểm phát triển sinh 
học và phát triển xã hội 
của trẻ. Những thập kỷ 
gần đây, sự phát triển về 
kích thước cơ thể, sự 
trưởng thành, khả năng trí 
tuệ của trẻ em so với 
40 năm trước đã có những 
tiến bộ rõ rệt. Biểu hiện 
đáng chú ý nhất là ở độ 
— tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Có 
thể dẫn ra một ví dụ về hiện tượng phát triển về 
chiều cao và trọng lượng cơ thể. 

Từ I đến 3 tuổi 


4 - 6 kg/năm 
5 - 8 cminăm 
VêANam| tim | 46m — 


Sự phát triển trí tuệ của trẻ em cũng sớm hơn. 
Trẻ em ngày nay khôn sớm, có thể vì nhiều 
nguyên nhân : chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức 
khỏe cho bà mẹ, trẻ em đã được cải thiện ; cùng 
với nhịp độ phát triên kinh tế - xã hội, giao lưu 
được mở rộng, phương pháp, hình thức giáo dục 
được đổi mới ; đặc biệt là với những trẻ em 
sớm tiếp xúc với các phương tiện nghe nghìn và 
In-tơ-nét. Đối với trẻ em mẫu giáo, tốc độ tăng 
trọng của não nhanh nhất là ở độ tuổi 0 đến 
3 tuổi (sơ sinh 350 - 400 Œt ; l tuôi : 800 G, 
3 tuổi : 1170 Gr, trưởng thành 1400 Gr). Đây 


Từ 4 đến 6 tuổi 


* TS. Vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục - Đào tạo 
(1) Trích theo Cách mạng học tập, nhóm tác giả cộng tác, 
Nxb Thượng Hải, 1996, tr 207, Chương 7 (tiêng Trung) 
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cũng là thời kỳ hoàn chỉnh hóa hệ thân kinh về 
hình thái và chức năng. Kết quả các nghiên cứu 
đã cho thấy vỏ đại não có tới 100 tỉ nơ ron 
(tế bào thần kinh) mỗi nơ ron có thể có tới 
10 000 xinap (diện tiếp hợp giữa các nơ ron). 
Chính trong những năm đầu tiên đại não sẽ tạo 
thành con đường học tập chủ yếu. Mỗi ngày học 
tập ở đồ vật xung quanh đều tạo thành vốn từ và 
sự phát triển trí khôn sẽ là cơ sở của con đường 
học tập sau này. Người ta đã chứng minh trong 
mấy năm đầu tốc độ phát triển mãnh liệt đến 
mức kinh ngạc. Chính do nhu cầu hoạt động và 
các hoạt động của trẻ (từ lúc còn trong thai) đã 


làm tăng trưởng liên tục tế bào thần kinh để tạo , 


nên 2 bán cầu não với 300 000 000 tế bào thần 
kinh tương hỗ liên hệ và đó là con đường tạo 
thành năng lực học tập. Theo cái nhìn về sinh 
học, không có hoạt động, xuất phát từ sự sản sinh 
của tế bào thần kinh đại não, đứa trẻ sẽ không có 
khả năng điều tiết sự phát triển của 2 bán cầu não 
và như thế năng lực học tập trong tương lai của 
trẻ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng 2). Điều đó 
phù hợp với số liệu nghiên cứu của các nhà khoa 
học : Ca-rey (1977) Đơ-la-ghan (1985) cho biết 
trẻ 18 tháng mới biết khoảng 50 từ nhưng 5 - 6 
tuôi có thê biết hết 8 000 đên 14 000 từ 6). 
Những nghiên cứu và các con số đã chứng minh 
giai đoạn phát triển trí năng của trẻ em từ 0 - 6 
tuổi là giai đoạn trọng tâm, mẫu chốt có tính 
quyết định để tạo thành năng lực học tập, năng 
lực phát triển trí tuệ cho tương lai. Như vậy, nếu 
chúng ta sớm có chính sách cụ thể đối với giáo 
dục mâm non, chúng tôi nghĩ răng sự phát triển 
trí tuệ người Việt Nam trong tương lai sẽ có 
những bước tăng tốc. 

2 - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG THÀNH QUÁ 
GDMN TỪ ĐÔI MỚI ĐỀN NAY. 

1. Những năm đầu của thời kỳ đổi mới, 
GDMN vẫn chịu. nhiều ảnh hưởng của quá trình 
chuyên đôi từ nền kinh tế tập trung sang nên 
kinh tế thị trường có định hướng. Hậu quả chủ 
yếu của quá trình này là số trẻ đến trường, lớp 
nhà trẻ, mẫu giáo giảm nghiêm trọng, chất lượng 
chăm sóc giáo dục trẻ không tốt, cơ sở vật chất 
tan rã hoặc xuống cấp. Sau khi có Nghị quyết 
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Trung ương 4, khóa VII và tiếp theo Nghị quyết 
Trung ương 2, khóa VI, với sự nỗ lực chỉ đạo 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với sự quan tâm 
của cấp ủy đảng và chính quyên địa phương các 
cấp và sự đóng góp của nhân dân, GDMN đã dần 
được củng cố và phát triển. Từ năm 1224 đến 
nay số lượng trẻ tới nhà trẻ ốn định, số trẻ tới 
trường mẫu giáo tiếp tục tăng lên. Những năm 
gân đây chất lượng chăm sóc trẻ ngày càng tốt. 
Một bộ phận cơ sở GDMN phát triển thành các 
trường trọng điểm có chất lượng cao. Kết quả 
thực hiện các mục tiêu năm 1999 - 2000 đều duy 
trì và giữ vững chỉ tiêu đề ra : 12,85% trẻ đi nhà 
trẻ / tông số trẻ trong độ tuôi, 44,5% số trẻ đi 
mẫu giáo / tổng số trẻ trong độ tuôi, trong đó trẻ 
đi mẫu giáo 5 tuổi đạt 75,65% / tổng số trẻ trong 
độ tuổi (số liệu của Vụ GDMN ; Bộ Giáo dục và 
Đào tạo). 

Đó cũng là kết quả của việc phát triển đa 
dạng các loại hình GDMN (công lập, dân lập, 
bán công, tư thục), sự phối hợp các ban, ngành 
cùng chăm lo cho GĐMN như : Y tế, Phụ nữ, Ủy 
ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Văn hóa - Thông 
tin... từ cấp trung ương đến địa phương. Việc 
triển khai có hiệu quả các chương trình, mục tiêu 
của ngành giáo dục (chương trình tăng cường cơ 
sở vật chất, chương trình xây dựng đội ngũ giáo 
viên và các trường sư phạm), chương trình viện 
trợ của các tổ chức quốc tế : UNICEF, ƯNESCO . 
và các tổ chức NGO đã tạo ra những sinh lực mới 
cho GDMN. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và cân bộ 
quản lý của ngành đã bền bỉ vượt qua khó khăn, 
tìm tòi cách làm mới, bôi dưỡng những nhân tố 
mới trong từng vùng, đã góp phân vực dậy và 
khẳng định vị trí một ngành học. Đến nay, 
GDMN đã được khẳng định rõ ràng về pháp lý 
trong Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua 
vào tháng 12-1998, 

2. Tuy nhiên, trước mắt GDMN còn đang đối 
mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. 


(2), (3) Trích theo nguồn Cách mạng học tập (tiếng Trung) Nxb 
Thượng Hải, tr 223 
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Cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu về số 
lượng, xuống cấp về chất lượng. Nhất là khu vực 
GDMN ngoài công lập, cơ sở vật chất thiếu 
thốn, nghèo nàn và lạc hậu do Nhà nước không 
đầu tư, quỹ công ích của hợp tác xã không còn, 
những đóng góp của nhân dân và phụ huynh có 
hạn. Tình trạng phổ biến trường, lớp không đủ 
sức thu hút các bậc cha mẹ cho con em đến học 
tập. Ước tính trên toàn quốc chỉ có gân 1/4 là đạt 
yêu cầu chuẩn về nhà cửa, thiết bị, đồ chơi, đồ 
dùng dạy học. Còn lại nhiều nơi chỉ là tranh tre 
nứa lá, dột nát, không đủ ánh sáng... ảnh hưởng 
nhiều đến việc cải thiện và nâng cao chất lượng 
cuộc sống của trẻ em. 

Đội ngũ giáo viên thiếu và chưa đáp ứng 
được yêu cầu về chất lượng, nhất là khu vực 
ngoài công lập. So với chuẩn định mức cứ 7 trẻ 
ở độ tuổi từ 0 - 2 tuôi có 1 cô giáo và 25 trẻ ở độ 
tuôi mẫu giáo có từ l - 1,5 cô giáo, thì hiện nay 
còn thiếu xấp xỉ 20 000 giáo viên. Giáo viên 
chưa qua đào tạo hoặc đào tạo cấp tốc ngắn hạn 
(dưới 3 tháng) còn chiếm gần 30%, chủ yếu ở 
khu vực nông thôn. Trình độ của giáo viên hiện 
nay là : đại học, cao đẳng gần 2% ; trung học gần 
40% ; sơ học hơn 30%. 

Đội ngũ giáo viên ở nông thôn hâu hết ngoài 
biên chế và về chính sách gần như thả nối từ 
nhiều năm nay, đời sống rất khó khăn. Có 
khoảng 86 979 giáo viên trong khu vực nông 
nghiệp, trong đó 70 889 cô ngoài biên chế. Theo 
điều tra của Công đoàn giáo dục Việt Nam 
(tháng 3-1996) có tới 50% giáo viên mầm non 
nông thôn thu nhập hăng tháng dưới mức lương 
tối thiểu, bình quân 50 000đ - 100 000đ. Số tiền 
này ở nhiều nơi do dân đóng góp bằng hiện vật. 

Sự phát triển của GDMN không đồng đều. Ở 
phân lớn khu vực thành phố, thị xã, vùng ven đô 
và ,vùng đồng bằng sông Hồng, GDMN phát 
triên ; ở các vùng khác, nhất là vùng núi cao, 
vùng sâu sông nước đồng bằng sông Cửu Long 
GDMN phát triển khó khăn (12 tỉnh chỉ có 
229 584 tre ra lớp), trong iúc đó riêng đồng bằng 
sông Hông có 743 976 trẻ ra lớp, chiếm 27,5% 
so với cả 61 tỉnh và thành phó). 

Mặc dầu có nhiều nỗ lực, nhưng bản thân 
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ngành GDMN chưa có được một chất lượng như 
mong muốn ở tất cả các địa bàn. Do các yếu tố 
kể trên, người dân chưa thấy được lợi ích thiết 
thực của việc đưa trẻ đến trường, trong khi đa số 
thu nhập thấp, chi phí cho sinh hoạt chật vật. Kết 
quả là trẻ em phải chịu thiệt thỏi trong khi nhu 
câu cần giao tiếp, cần hiểu biết chưa được thỏa 
mãn, chưa tương ứng với khả năng phát triển trí 
tuệ của chúng. _ 

Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự yếu 
kém về GDMN là : 

Ngân sách nhà nước đầu tư cho GDMN trong 
nhiều năm rất hạn chế, chưa có sự bình đẳng 
giữa các bậc học và các loại hình. Ngân sách 
hằng năm cho GDMN chỉ tập trung cho khu vực 
công lập. Nhưng ở khu vực này, ngân sách chỉ 
cho các trường chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu 
chỉ thiết yếu. Tỷ lệ chi ngân sách cho GDMN chỉ 
chiếm 3,2 - 5,6% ngân sách chi cho giáo dục 
hằng năm tại các địa phương, trong khi tỷ lệ giáo 
viên được biên chế so với tổng số giáo viên được 
biên chế phổ thông là 13,8% và tỷ lệ học sinh 
mầm non công lập / số học sinh công lập phố 
thông là 16%. 

Nghịch lý là những nơi thuận lợi, thu nhập 
cao như thành phó, thị xã lại được Nhà nước đầu 
tư. Ngân sách hằng năm phân bổ cho nhà trẻ là 
600 000 - 700 000đ/cháâu/năm, mẫu giáo là 
300 000 - 400 000đ/cháu/năm. Đương nhiên như 
trên cho thấy, số này vẫn không đủ nhu cầu chỉ. 
Trái lại khu vực nông thôn có nhiều khó khăn và 
chiếm gần 60% số cháu đến lớp lại không được 
hưởng sự giúp đỡ từ phía nhà nước. 

Bảng : Tỷ trọng chỉ cho giáo dục mâm non 
trong ngân sách giáo dục phổ thông 
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3- YÊU CÂU ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON 
TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VII đã khẳng định mục 
tiêu của giáo dục mầm non đến năm 2000 là : 
“Phát triển bậc học mầm non phù hợp với điều 
kiện và yêu cầu của từng nơi. Bảo đảm hầu hết 
trẻ 5 tuôi được học chương trình mẫu giáo lớn 
chuẩn bị vào lớp 1” và đưa ra mục tiêu đến năm 
2020 là: “Xây dựng l hoàn chỉnh và phát triển bậc 
học mầm non cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi. 
Phổ cập kiến thức nuôi dạy trẻ cho các gia đình”. 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn 
quôc lần thứ IX của Đảng đã nêu : “Chăm lo 
phát triển giáo dục mầm non, mở rộng hệ thống 
nhà trẻ và trường lớp mẫu giáo trên mọi địa bàn 
dân cư, đặc biệt là ở nông thôn và những vùng có 
khó khăn”. 

Đồng thời Chính phủ cũng đã đưa ra Nghị 
quyết 90/CP về xã hội hóa y tế, giáo dục và văn 
hóa. Tất cả các chủ trương mới của Đảng về phát 
triển GDMN đều dựa trên ¡ quan điểm chiến lược 
là : Phát triển GDMN đặt nên táng cho phát triển 
nhân cách thông qua hệ thống giáo dục ; là tiền 
đề thực hiện phổ cập tiểu học và giáo dục tiểu 
học có chất lượng. Trong GDMN thực hiện giáo 
dục toàn diện : Nuôi dưỡng và chăm sóc sức 
khỏe ; phát triển trí tuệ, tình cảm ; rèn luyện thói 
quen tốt. Về phương thức phát triển GDMN : 
GDMN là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. 
GDMN phát triển theo hướng đa dạng hóa các 
loại hình, thu hút thêm nhiều nguồn lực để phát 
triên nguồn nhân lực trong tương lai. 

Những mục tiêu cần đạt của GDMN 

Trong những năm tới, cần hướng tới mục tiêu 
chung cho toàn ngành là nâng cao chất lượng 
chăm sóc giáo dục trẻ trên cơ sở xây dựng một 
đội ngũ cân bộ, giáo viên giỏi, tâm huyết với 
nghề và một hệ thống trường lớp trang thiết bị 


được cải thiện dần theo hướng đồng bộ, hoàn. 


chỉnh đối với công lập và ngoài công lập ; tiến 
hành phổ biến kiến thức đến các gia đình nhằm 
đáp ứng nhu cầu phát triển thể lực, tình cảm, 
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tri tuỆ, đặt nên móng hình thành nhân cách trẻ và 
làm cơ sở vững chắc cho tiến trình giáo dục trẻ 
của các bậc học kế tiếp theo định hướng về phát 
triển GDMN trong thời kỳ mới. Mục tiêu cụ thể 
về CÁC mất : 

Về số lượng : Nâng tỷ lệ trẻ đến nhà trẻ được 
chăm sóc - giáo dục dưới mọi hình thức lên 12% 
năm 2005 và 14% năm 2010, tỷ lệ trẻ đi học mầu 
giáo lên 48% năm 2005 và 58% năm 2010. 
Trong đó riêng tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 85% 
năm 2005 và 90% năm 2010. 

Về chất lượng : Thứ nhất tiến hành mỞ rộng 
việc thử nghiệm đổi mới các hình thức tổ chức 
hoạt động trong lớp mẫu giáo tiền tới hoàn thiện 
nội dung và phương pháp mới về GDMN theo 
hướng lấy trẻ làm trung tâm, phát huy cao độ 
tính tích cực, chủ động của trẻ. Đổi mới hình 
thức, phương pháp GDMN dựa trên nguyên tắc 
giáo dục mới : trẻ là chủ thể tích cực của quá 
trình học và phát triển của bản thân trẻ ; trẻ được 
phát triển toàn diện theo cách tích hợp ; có sự 
liên kết giáo dục của gia đình và cộng đồng và 
thông qua các mối quan hệ qua lại với con người, 
nơi chốn, thế giới đồ vật để trẻ phát triển. Với 
hình thức tổ chức học theo nhóm, học theo chủ 
đề cùng các biện pháp phù hợp với cách tiếp cận 
lấy trẻ làm trung tâm, việc đối mới phương pháp 
là khâu đột phá trong việc đổi mới toàn điện mục 
tiÊU, nội ! dung, phương pháp GDMN thể kỷ XXIL. 
Việc đối mới này đã tạo tiền đề cho việc xây 
dựng chương trình chăm sóc - giáo dục mới cho 
trẻ. Việc thử nghiệm đổi mới hình thức, phương 
pháp đã được thực hiện Ở Các trường mầm non 
trọng điểm cấp tỉnh, cấp huyện ở tất cả 6l tỉnh, 
thành trong cả nước. Đây là công việc mắu chốt 
trong mục tiêu phát triền về chất lượng. 

Thứ hai, về chất lượng chăm sóc sức khỏe, 
mục tiêu cần đạt được là hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng 
xuống dưới 20% trong các cơ sở GDMN, góp 
phần để hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng chung quốc gia 
xuông dưới 20% phục vụ cho mục tiêu nâng cao 
chất lượng dân sô. 

Về các giải pháp : Để có được mục tiêu trên 
cần có các chính sách và biện pháp phát triển 
GDMN. Trước tiên cần tiếp tục sắp xếp, củng cố 


Thưec tiễn - Minh nghiệm 


mạng lưới trường lớp mầm non theo hướng có 
đủ, thuận tiện và linh hoạt cho trẻ vui chơi và 
học tập theo nhu cầu của nhân dân ở các địa bàn 
dân cư. Cải tiến mục tiêu, nội dung, phương 
- pháp mới phù hợp với từng vùng miễn. Coi biện 
_ pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, thực hiện các 
chính sách tạo động, lực cho người đạy và người 
học là khâu then chốt. Xúc tiến xây dựng cơ chế 
xã hội hóa, xem đây là giải pháp chủ yếu nhằm 
nâng cao nguồn lực tài chính cho GDMN. Cuối 
cùng là đổi mới công tác quản lý giáo dục, chỉ 
đạo phát triển giáo 4 dục theo các dự án phù hợp 
với từng vùng miền. Trong đó chú trọng xây 
dựng và chỉ đạo các dự án vê phát triển mầm non 
nông thôn vùng núi và phổ biến kiến thức nuôi 
dạy trẻ đến các gia đình. 

4 - NHỮNG KIÊN NGHỊ 

Để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu 
quả GDMN, xin kiến nghị một số vấn đề sau : 

a. Nghiên cứu, bổ sung chính sách đồng bộ 
để chuyển một phần GDMN công lập sang bán 
công theo từng năm cụ thể, kèm theo cân hỗ trợ 
mâm non công lập ở miền núi, vùng sâu. 

b. Thực hiện việc phân bổ ngân sách cho trẻ 
mâm non ngoài công lập để khuyến khích nguồn 
lực từ nhân dân, cộng đồng cho GDMN. 

Cần xem xét lại việc phân bổ ngân sách cho 
GDMN theo tinh thần xã hội hóa GDMN, trong 
đó Nhà nước thể hiện trách nhiệm là vai trò chủ 
đạo như đã đề cập tại các điều 11, 12 của Luật 
Giáo dục. 

Đối với các trường công lập còn lại, Nhà 
nước đầu tư 60 - 70% ngân sách cho trường giữ 
vững vai trò chủ đạo, nòng cốt ; trước mắt, chỉ 
50% cho các trường bán công ; đông thời xúc 
tiến việc phân bổ ngân sách cho bán công - dân 
lập từ 10 - 15% định mức chỉ cho trẻ công lập 
nhằm tạo nguôn cho giáo viên nâng cao trình độ 
và có thể thu hút thêm được nguôn lực từ 
nhân dân. 

c. Xây dựng khung chính sách hỗ trợ giáo 
viên, nêu Nhà nước trung ương không thể lo 
được, cho phép chính quyền tỉnh, thành phố có 
chính sách hỗ trợ và được đưa vào mục lục ngân 
sách nhà nước đê chi thường xuyên. 
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Thực hiện việc hợp đồng lao động cho giáo 
viên mầm non ngoài biên chế, tạo điêu kiện để 
cho giáo viên mầm non ngoài biên chế có chế độ 
bảo hiểm xã hội đây đủ. 

d. Thực hiện việc đưa vào giá thành một số 
chỉ phí hoạt động cho các trường mầm non ở các 
xí nghiệp, công ty sản xuất - kinh doanh như 
Luật Giáo dục đã quy định để hỗ trợ các trường 
mầm non ở đây tiếp tục phát triển. 

Một bộ phận các trường mâm non trong các 
cơ sở này là thành quả của nhiều năm xây dựng, 
quyền lợi đó của người lao động đã được quy 
định tại Luật Lao động. Tại điều 61 Luật Giáo 
dục được Quốc hội thông qua cũng đã chỉ rõ 
điều đó, việc cụ thể hóa các điều luật chưa kịp 
thời và Nghị định về xã hội hóa giáo dục để thực 
hiện Nghị quyết 90/CP của Chính phủ chưa được 
ban hành làm nảy sinh những cách hiểu rất khác 
nhau, hậu quả là làm suy giảm trách nhiệm của 
các xí nghiệp sản xuất kinh doanh đối với 
giáo dục. 

đ. Khuyến khích rộng rãi hơn nữa cho mầm 
non tư thục phát triển. 

Khuyến khích và tạo điều kiện dễ dàng cho 
trường mầm non tư thục phát triển bằng các biện 
pháp khả thi : 

- Thể chế hóa việc hỗ trợ về phương tiện và 
thiết bị cho trường mầm non tư thục như : Cấp 
đất hoặc cho thuê đất dài hạn với lãi suất thấp ; 
cho vay vốn với lãi suất thấp để họ có thể đầu tư 
xây dựng trường và mua sắm thiết bị. 

- Trước mắt miễn các loại thuế thu nhập đến 
khi tư nhân hoàn vốn. 

- Hiệu trưởng có thể sử dụng chương trình với 
sự linh hoạt trong mức độ cho phép, để thể hiện 
những triết lý giáo dục riêng trong chăm sóc giáo 
dục trẻ. 

- Giáo viên làm việc ở các trường này được 
hưởng những quyền lợi về bảo hiểm và những 
danh hiệu tôn vinh nghề nghiệp của Nhà nƯỚC. 

- Cho phép tư nhân tự thỏa thuận nguôn thu 
đối với cha mẹ trẻ trên cơ sở sự đầu tư và chất 
lượng dịch vụ chăm sóc giáo dục trẻ của họ. 

- Thực hiện bồi thường rủi ro cho các chủ tư 
nhân khi đầu tư vào giáo dục mầm non. Ð 
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Học từ quá thứ là trách tiêm 
đỀ đối phó Uới tương l2¡ 


ĐĂNG MINH PHƯƠNG 


HÂN thế kỷ XX kết thúc, 
nhiêu tờ báo, tạp chí lớn 
trên thế giới đã bầu, 


chọn những nhân vật xuất sắc 
của thế kỷ thuộc các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, văn 
nghệ, khoa học, thể thao... Cuốn 
niên lịch 2000 của tạp chí Time, 
tờ báo loại lớn hàng đầu của 
Mỹ và thế giới, đã lựa chọn 
100 nhân vật có ảnh hưởng nhất 
của thế kỷ XX, trong đó có 20 lãnh 
tụ và nhà cách mạng. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh được chọn là một 
trong 20 vị lãnh tụ ấy, có đăng 
tên tuổi và hình ảnh. 

Nhà sử học Mỹ Xtan-ly 
Các-nâu, người lãnh trách nhiệm 
viết chân dung đã định vị lịch sử 
cho lãnh tụ Hồ Chí Minh với 
mấy từ ngắn ngủi : người du kích 
CỘng sản, và vài nét giới thiệu rất 
ngắn gọn như sau : “Ông đã nuôi 
dưỡng một hình ảnh Bác Hô 
khiêm tốn và hòa nhã nhưng ông 
là một nhà cách mạng lão luyện, 
một người yêu nước nông nàn 
bị lôi cuốn bởi một mục tiêu 
duy nhất là nên độc lập cho đất 
nước ông”. 

Sự lựa chọn của tạp chí Time 
và những dòng giới thiệu ngắn 
ngủi của Các-nâu đã gây sự chú 
ý rộng rãi trên thế giới về ảnh 
hưởng lớn lao của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX. 
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Nhân đó, nhiều bài báo đã bình 
luận và nhắc lại lịch sử Việt Nam, 
đặc biệt là cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân 
dân ta để giải phóng hoàn toàn 
đất nước và thống nhất Tổ quốc. 
Có người khen ông Các- -nâu, chỉ 
với mây dòng, ngắn ngủi “đã 
khéo léo gói gọn hình ảnh, đức 
độ, tài ba và mục tiêu chiến đấu 
suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là nền độc lập của Việt Nam. 
Các-nâu là người Mỹ sau đúng 
một phần tư thế kỷ Hoa Kỳ rút 
khỏi Việt Nam và hơn nửa thế kỷ 
Mỹ dính líu ở Việt Nam, đã 
“sáng suốt chính thức nhận ra rằng 
vị lãnh tụ cách mạng Việt Nam, 
Hồ Chí Minh, là một người cộng 
sản yêu nước nông nàn, suốt đời 
chỉ có một ước vọng, một hoài 
bão duy nhất là sự nghiệp giải 
phóng dân tộc”. 

Cũng trong dịp này, dư luận 
nhắc đến một người Mỹ đầu tiên 
trong chính quyên Hoa Kỳ - ông 
Mắc Na-ma-ra, Bộ trưởng Quốc 
phòng Mỹ dưới hai triều Tổng 
thống Mỹ, Ken-nơ-đi và Giôn- 
xơn, sau ba mươi năm vật lộn, đã 
tìm ra chân lý cuộc chiến đấu của 
dân tộc Việt Nam là để giành độc 
lập dân tộc. Ông Mắc Na-ma-ra 
đề nghị người Mỹ cần rút những 
bài học kinh nghiệm của mình 
ở Việt Nam để tránh sai lầm, 
thất bại. 
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Nhắc đến ông Mắc Na-ma-ra 
và lÍ bài học mà ông nêu lên 
trong tập hồi ký nổi tiếng “Hôi 
tưởng, tấn thảm kịch và những 
bài học Việt Nam”, tôi bỗng nhớ 
lại lời phát biểu của Tổng thống 
Mỹ WJ Clin-tơn trong cuộc hội 
kiến với Tông Bí thư Lê Khả 
Phiêu, chiều 18-11-2000. Tông 
thống Mỹ nói : “Về cuộc chiến 
tranh ở Việt Nam, nhiều người ở 
Hoa Kỳ đã không nhất trí với 
nhau về chính sách của chính 
phủ Hoa Kỳ và vê bản chất của 
cuộc chiến tranh. Nhiều người, 
trong đó có đại sứ của chúng tÔI, 
ông Pê-tec-xơn đã tưởng rằng họ 
sang chiến đấu để giúp cho 
người Việt Nam được tự do và tự 

uyết...”. Nghĩa là, đã có sự hiểu 
làm rằng đánh Việt Nam là để 
giúp cho người Việt Nam được 
tự do và tự quyết ! Tổng thống đã 
tránh nhìn thẳng vào nguyên 
nhân của cuộc chiến tranh là do 
Mỹ can thiệp và xâm lược. 

Do đó Tổng Bí thư Lê Khả 
Phiêu thấy cần thiết phải nói lại 
rõ ràng với ông : “Tôi đồng ý với 
ngài rằng chúng ta không quên 
quá khứ, không làm lại được quá 
khứ. Vấn đề quan trọng là hiểu 
cho đúng quá khứ ấy. Cụ thể là 
hiểu cho đúng thực chất cuộc 
kháng chiến chống xâm lược mà 
chúng tôi đã tiến hành. Căn 
nguyên cuộc kháng chiến chống 
xâm lược của chúng tôi là từ 
đầu ? Sâu xa là từ khi chủ nghĩa 
đế quốc đi đánh chiếm thuộc địa. 
Nước Việt Nam có đem quân 
đánh Hoa Kỳ đâu mà Hoa Kỳ lại 
đem quân đánh Việt Nam... cho 
nên đối với chúng tôi quá khứ 
không phải là trang sử đen tối, 
đau buồn và bất hạnh. Nói về 


Thư gửi Bộ biên cập 


trách nhiệm đối với quá khứ thì 
không thể đánh đồng, vì nó đã để 
lại hậu quả nặng nề cho nhân dân 
và đất nước Việt Nam. Về bài 
học của quá khứ, điều quan trọng 
là những người có trách nhiệm 
đừng đê lặp lại những việc như 
đã làm trong quá khứ. Đối với 
chúng tôi, quá khứ là gốc rễ, là 
nền tảng, là sức mạnh của hiện 
tại và tương lai... Chúng ta phải 
có trách nhiệm đúng đắn với quá 
khứ. Ngài Mắc Na-ma-ra trong 
một cuộc hội thảo cũng nói rằng 
cần phải rút kinh nghiệm”. 
Thiết tưởng nói như vậy là 
thăng thắn, rõ ràng, rành mạch. 
Nhân Tổng Bí thư Lê Khả 
Phiêu nêu lại lời ông Mắc 
Na-ma-ra “cần phải rút kinh 
nghiệm”, xin được nhắc lại đôi 
điều trong những lời phát biểu 
thắng thắn của vị cựu Bộ trưởng 
Quốc phòng Mỹ. Năm năm trước 
khi Tông thông WJ Clin-tơn đọc 
diễn văn ở Việt Nam, ông Mắc 
Na-ma-ra, một trong những 
người chịu trách nhiệm chính 
của cuộc chiến tranh đã thừa 
nhận rằng : “Chúng tôi (chính 
quyền Mỹ thời các Tông thống 
Ken- nơ-đi và Giôn-xơn) đã sai 
lầm khủng khiếp. Chúng tôi mắc 
nợ các thê hệ tương lai trong VIỆC 
giải thích tại sao lại sai lầm như 
vậy... Tôi muốn người dân Mỹ 
hiểu tại sao chúng tôi phạm 
những sai lầm như thế và rút ra 
những bài học sai lầm đó. Tôi 
mong được nói rằng : Đây là cái 
có ích mà chúng ta có thể rút ra 
từ cuộc chiến tranh Việt Nam có 
thể vận dụng cho thế giới hôm 
nay và mai sau. Đó là cách duy 
nhất để dân tộc ta có thể hy vọng 
đây quá khứ về phía sau. Nhà viết 
kịch Hy Lạp cô đại A-ex-si-lux 
(Aeschylus) có viết : “Phân 


thưởng cho nỗi khổ đau là kinh 
nghiệm ` - Hãy để cho điều đó trở 
thành đi sản lâu dài của cuộc 
chiến tranh %9), 

Hai năm sau khi cho công bố 
tập hồi ký của mình, ông Mắc 
Na-ha-ra đến Hà Nội nhân 
cuộc hội thảo Việt - Mỹ (tháng 
6-1997) để tìm hiểu thêm về Việt 
Nam. Ông đã có cuộc gặp gỡ với 
đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại 
tướng đã nói rât thắng thắn rằng : 
“Mỹ xâm lược Việt Nam là sai 
lầm. Mỹ không hiểu Việt Nam, 
chúng tôi là một dân tộc có tinh 
thần bất khuất hàng nghìn năm 
chống giặc ngoại xâm nhưng rất 
mong muốn hòa bình. Thế kỷ XV, 
sau khi thắng quân Minh, đã 
từng có những lời tuyên ngôn 
trong các áng văn bất hủ “Bình 
Ngô đại cáo” và “Phú Chí Linh” 
của Nguyễn Trãi. 

“Đem lại thái bình muôn thuở 

Tắt muôn đời chiến tranh”. 

Biết ông Mắc Na-ma-ra đã 
dũng cảm nhận sai lầm, trong 
cuộc gặp, đại tướng Võ Nguyên 
Giáp bắt tay ông, nói : “Bắt tay 
một con người dũng cảm và có 
thiện chí” ®. 

Ông Mắc Na-ma-ra đã thẳng 
thắn nhận trách nhiệm về mình 
và những bạn đồng sự của mình. 
Trước ông, đã có nhà báo Mỹ 
En-xbớc phanh phui sự thật 
về việc Mỹ gây chiến tranh xâm 
lược Việt Nam qua việc công bố 
“Tài liệu mật của Lầu Năm góc”. 
Và năm 1988, Nây Sin-hen, một 
người Mỹ lúc đầu rất hăng hái 
đến Việt Nam để phục vụ cuộc 
chiến tranh của Mỹ nhưng khi 
hiểu rõ sự thật, ông đã viết một 
cuốn sách có tên là “Sự lừa dối 
hào nhoáng”. Cuốn sách đã gây 
dư luận xôn xao ở Mỹ và trên thế 
giới, được nhiều tờ báo đánh giá 
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là “cuốn sách viết hay nhất về 
chiến tranh Việt Nam”. Trả lời 
báo Giải phóng (Libération) 
Pháp ngày 10-6-1990, Nây Sin- 
hen nói : “Tôi muốn rằng thông 
qua cuốn sách, người Mỹ sẽ 
đối mặt với chiến tranh, họ sẽ 
đọc về cuộc chiến tranh này và 
thông qua cuộc đời một con 
người (Giôn Pôn Van, nhân vật 
chính trong sách). Tác động của 
cuộc chiến tranh này rất lớn 
và vẫn chưa chấm dứt. Nó đã 
thiêu đốt chúng tôi. Thật là khó 
khăn khi phải thừa nhận rằng 
mình đã làm một cuộc chiến 
tranh phi nghĩa" ©, 

Việc Nây Sin-hen phát hiện 
sai chất của cuộc chiến tranh 

“cho người Mỹ ngây thơ thấy rõ 
sự thực” và sự dũng cảm nhận sai 
lầm của ông đã khiến cho hàng 
trăm người đọc viết thư cảm ơn 
ông đã làm cho họ “lần đầu hiểu 
được cuộc chiến tranh này, một 
cuộc chiến tranh chẳng có nghĩa 
Bì cả nhưng chúng tôi không hiểu 
Vi sao” ®, 

Mới đây, những ngày đầu 
tháng 5-2001, cựu thượng nghị sĩ 
Mỹ Bốp Ke-ry, sau 32 năm im 
lặng, đã thú nhận là năm 1969, 
ông ta chỉ huy một trung đội 
lnh Mỹ đã tàn sát 20 dân 
thường phần lớn là đàn bà, trẻ 
em ở làng Thạnh Phong, tỉnh 
Bến Tre. Dư luận Mỹ đòi hỏi 
chính phủ Mỹ điều tra về vụ 
tham sát này, Mỹ không được rũ 
bỏ trách nhiệm của minh trong 
việc tim ra sự thật và công lý. 
Báo Toàn cảnh Phơ-răng-phuốc 


(1) Hồi ký của Mắc Na-ma-ra, Nxb 
Chính trị quốc gia, 1995 

(2) Tạp chí Xưa và Nay tháng 6-1997 

(3) (4) “Sự lừa đối hào nhoáng”, Nxb 
TP. Hồ Chí Minh, 1990 
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Thư gui Bộ biên cập 


(Đức) ngày 10-5-2001, nêu rõ : 
“Ở Mỹ người ta tự hỏi phải làm 
øl với lời thú nhận muộn màng 
của Ke-n, 32 năm là thời gian 
không chỉ đủ cho những ký ức mà 
còn cả góc nhìn phải thay đôi”, 

Cũng như vụ thảm sát hơn 
500 dân thường ở Mỹ Lai, tỉnh 
Quảng Ngãi, vụ thám sát ở 
Thạnh Phong và bao nhiệm vụ 
thảm sát ở miền Nam Việt Nam 
còn bị Mỹ che dấu, một vấn đề 
... hết sức bức xúc, cần thiết phải 
đặt ra là phải nhìn thật rõ sự thật 
của cuộc chiến tranh xâm lược 
đẫm máu do Mỹ tiến hành ở 
Việt Nam để có biện pháp ngăn 
ngừa có hiệu quả thảm họa có thể 
xảy ra cho toàn nhân loại do 
những tham vọng đế quốc chủ 
nghĩa gây nên. 

Từ việc tạp chí Time công 
nhận ảnh hưởng lớn lao của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 
toàn thế giới trong thế kỷ XX 
đến việc những người Mỹ từng 

thảm gia cuộc chiến tranh phi 


nghĩa ở Việt Nam đã dũng cảm 
nhận sai lầm, mà cho đên nay 
vẫn còn nhiều người có trách 
nhiệm trong chính quyền Mỹ 
còn né tránh, phải chăng chúng 
ta, những người Việt Nam - nạn 


nhân của cuộc chiên tranh xâm ' 


lược của Mỹ, chịu biêt bao đau 
thương tang tóc, chúng ta có 
trách nhiệm tiếp tục góp phần 
làm cho mọi người nhận thức 
ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc 
hơn nguyên nhân thực sự của 
chiến tranh và những vết thương 
của nó chưa được hoàn toàn hàn 
gắn. Đó là việc làm cần thiết 
không phải chỉ trong lĩnh vực 
nghiên cứu, sáng tác ra tác phẩm 
lý luận, văn học, nghệ thuật mà 
cả trong, các cuộc tiếp xúc, trao 
đổi ý kiến, đối thoại, hoạt động 
ngoại giao. Đồng thời chúng ta 
cũng nói lên lòng biết ơn đối VỚI 
nhân dân Mỹ, nhân dân thế giới 
đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân ta 
chống xâm lược, giành độc lập. 
Có người ngại “nói thật mất 


lòng”. Nhân dân ta có câu “mất 
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lòng trước, được lòng sau”. 
Chúng ta biết rằng chính quyên 
phát xít Đức Hít-le đã tàn sát 
người Do Thái trong chiến tranh 
thế giới thứ hai, ba mươi năm 
sau, trước sức ép của dư luận đòi 
phanh phui sự thật, Chính phủ 
Cộng hòa liên bang Đức những 
năm 60 đã công khai xin lỗi 
người. Do Thái về việc làm sai 
trái của chính quyền nước Đức 
trước kia. Chính phủ Nhật, sau 
bốn thập kỷ chiến tranh Trung - 
Nhật chấm dứt, Cũng đã làm 
như vậy đối với nhân dân 
Trung Quốc. | 

Đó là nghiêm túc rút ra 
những bài học của quá khứ, như 
nhà triết học Mỹ, gốc Tây Ban 
Nha, Gióc- -giơ San-ta-ya-na đã 
từng viết : “Những ai không đếm 
Xia đến lịch sử chắc chắn sẽ đi lại 
theo vết bánh xe cũ. Học từ quá 
khứ của chúng ta là con đường 
trách nhiệm duy nhất để đối phó 
với tương lai, nhất là khi cái quá 
khứ ấy là một chứng tích thất bại 
to lớn”. Q 


KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY... 


(Tiếp theo trang 46) 


đê nhằm phát huy đây đủ sức mạnh của cộng đồng 
dân cư trong bảo vệ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài 
nguyên ; duy tri và phát huy ngành nghề truyền 
thống của làng xã ; hướng. dẫn phát triển ngành 
nghề mới ; khôi phục truyền thống văn hóa dân 
gian ; tạo điều kiện để nhân dân bảo vệ và tôn tạo 
danh lam thắng cảnh của quê hương mình. Tổ chức 
các phong trào thể dục, thê thao thu hút thanh thiếu 
niên vui chơi lành mạnh, đây lùi các tệ nạn xã hội. 
Trong quá trình soạn thao hương ước, quy ước mới, 
nhân dân dân chủ bàn bạc, thảo luận phát huy trí 
tuệ tập thể vào việc thể chế hóa nếp sống văn minh, 
xây dựng nông thôn mới. Nội dung của hương ước, 
quy ước mới càng được nhân dân trực tiếp thảo 
luận, càng nâng cao sự hiểu biết và tính tự giác tuân 
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thủ của mọi thành viên trong cộng đồng. Chính vì 
vậy Điều 6 khoản 3 Quy chế thực hiện dân chủ ở xã 
đã quy định : “Nhân dân xã, thôn, làng, bản bàn và 
quyết định trực tiếp xây dựng hương ước, quy ƯỚC 
làng, làng văn hóa, nếp sống văn minh, giữ gìn an 
ninh trật tự, bài trừ các hủ tục, mê tín, dị đoan, các 
tệ nạn xã hội”®, Khoản 4 Điều 14 của Quy chế còn 
quy định về hội nghị thôn, làng, ấp, bản ; xây dựng 
hương ước, quy ước ; cử các ban nhóm tự quản, ủy 
viên thanh tra nhân dân ®'. 

Thực tế cho thấy, việc xây dựng, ban hành 
hương ước, quy ước được tiến hành tốt, theo đúng 
quan điểm của Đảng, thì ngoài những tác dụng đã 
nêu trên còn có ý nghĩa góp phần làm cho bộ máy 
nhà nước gọn nhẹ, năng động hiệu quả hơn, chi phi 
cho bộ máy nhà nước cũng tiết kim hơn. -~ 


(2) @) Xem Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, ban hành kèm theo 
Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11-5-1998 của Chính phủ 
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QUAN NM VỀ AN NNH QUỐC GIÁ. 
DƯƠI TÁC ĐỘNG CỦA XU THÊ TOÀN CÂU HÓA 


N ninh luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu 

của các nhà nước, bởi lẽ đây là vấn đề tồn 

vong của chính các chủ thể chính trị cấu 
thành hộ thống quốc tế. Quan niệm về an ninh đối 
với các xã hội khác nhau và ở những giai đoạn lịch 
sử khác nhau không luôn luôn đồng nhất, mà trái 
lại có thể khác nhau về nội dung và bản chất. Từ 
chỗ vốn được quan niệm một cách truyền thống 
gắn với chiến tranh, hòa bình, độc lập, chủ quyền 
quốc gia hoặc sự tồn tại của hệ thống chính trị, gần 
đây dưới tác động chủ yếu của quá trình toàn cầu 
hóa, dần dần khái niệm an ninh ngày càng được 
hiểu một cách tổng thế hơn, bao quát cả những 
bình diện mang bản chất phi quân sự. Cùng với 
những thay đổi trong quan niệm về an ninh quốc 
gia, tư duy chiến lược của các nước cũng đang 
thay đổi về cơ bản. 

I. Khái lược các quan niệm về an ninh quốc 
gia và tư duy chiến lược 
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về an ninh 

quốc gia, nhưng tựu trung có thể phân thành hai 
loại : loại quan niệm cổ điển và loại quan niệm tống 
thể. 


Loại quan niệm cổ điển (hay còn gọi là quan 
niệm truyền thống) gắn an ninh quốc gia với tình 
trạng đất nước không bị lâm nguy trước sự đe dọa, 
tiến công quân sự hoặc xâm lăng từ bên ngoài, 
không phải hy sinh những “giá trị cơ bản” của mình 
để đổi lấy hòa bình, hoặc trong trường hợp buộc 
phải đối đầu với chiến tranh thì có thể chiến thắng. 
Cách quan niệm này khá phổ biến trong giới học 
giả và chính khách phương Tây. Theo đó, vấn đề 
an ninh quốc gia nằm trong chính mối quan hệ 
giữa các nhà nước với nhau và mang bản chất 
quân sự. Quốc gia vừa là chủ thể vừa là khách thể 
của an ninh. Cách quan niệm như vậy bị phê phán 


là phiến diện, không bao quát được các khía-cạnh - 


phi quân sự và không chú ý đến đặc tính xung đột 
nội bộ trong các quốc gia, nên không thấy được 


PHAM QUÔC TRỤ ° 


an ninh quốc gia bị đe dọa bởi các hiểm họa rất đa 
dạng xuất phát không chỉ từ bên ngoài mà cả từ 
bên trong mỗi quốc gia. 

Loại quan niệm tổng thể (còn gọi là quan niệm 
an ninh đa diện hoặc toàn diện) không giới hạn 
an ninh quốc gia ở bình diện quan hệ đối ngoại 
thuần túy giữa các nhà nước, mà đặt nó trong mối 
quan hệ tổng thể bao quát cả những mối quan hệ 
trong nội bộ mỗi quốc gia, kể cả quân sự và không 
quân sự. Theo đó, an ninh của mỗi quốc gia không 
chỉ là vấn đề tồn tại với tư cách là một chủ thể 
chính trị độc lập, có chủ quyền trong hệ thống 
quốc tế, mà còn được hiếu là quốc gia đó được bảo 
vệ khỏi những đe dọa, sự tiến công, xâm lược, 
những hiểm họa cả từ bên ngoài lẫn từ bên trong 
mỗi quốc gia. Các mối hiểm họa hay đe dọa rất đa 
dạng và mang bản chất khác nhau : có thể thuộc 
loại chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi 
trường... Do vậy, người ta phân loại an ninh thành 
nhiều dạng, chủ yếu tùy thuộc vào bản chất của 
các mối đe dọa và đối tượng cụ thể mà các mối đe 
dọa đó nhằm tới. Nhìn chung, quan niệm an ninh 
quốc gia một cách tổng thể khá phổ biến trong các 
nước đang phát triển. Từ sau “chiến tranh lạnh”, 
loại quan niệm này phát triển trên thế giới và mang 
nội dung mở rộng hơn. An ninh quốc gia ngày càng 
được nhìn nhận như là một tổng thể của các an 
ninh lĩnh vực, chủ yếu gồm an ninh quân sự, an 
ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an 
ninh môi trường, an ninh con người. Tuy I nhiên, các 
nước đặt trọng tâm vào các nội dung của an ninh 
tổng thể không giống nhau. Sự khác biệt này CÓ 
thể thấy khá rõ ở hai nhóm nước phát triển và đang 
phát triển. Nhìn chung, các nước phát triển quan 
niệm an ninh quốc gia thiên về hướng ngoại hơn là 


* TSKH, Bộ Ngoại giao 
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Thế giới : Vấn đề, sư kiện 


hướng nội. Một số học giả giải thích rằng, sở dĩ 
như vậy chủ yếu là vì các nước phát triển đã trải 
qua một thời kỳ xây dựng nhà nước hiện đại khá 
đài (vài thế kỷ) đủ để làm hài hòa lợi ích của các cá 
nhân và nhà nước, hoàn thiện quá trình hòa nhập 
dân tộc và làm cho nhà nước ở đây được thừa 
nhận cả ở trong nước lẫn trên trường quốc tế. Do 
vậy, các nhà nước này ít phải đương đầu với những 
vấn đề bên trong thách thức. Cũng bởi vậy mà khả 
năng dễ bị tốn thương của các nhà nước này trước 
các mối đe dọa từ nội bộ quốc gia là thấp, do đó họ 
tập trung nhiều hơn vào các quan hệ bên ngoài 
nhằm bảo đảm môi trường đó thuận lợi cho sự 
sống còn cũng như bảo vệ các giá trị cơ bản của 
mình. Trong khi đó, hầu hết các nước đang phát 
triển đều mới giành được độc lập từ tay thực dân, 
quá trình xây dựng nhà nước hiện đại cũng chỉ mới 
được vài thập niên, nhiều trường hợp chưa đủ độ 
chín muồi cần thiết. Do vậy, không ít trong số này 
thường bị thách thức về tính chính đáng cả ở trong 
nước lẫn trên thế giới. Trong nước, họ phải đương 
đầu với hàng loạt vấn đề có thể đe dọa an ninh 
quốc gia : chẳng hạn như thiếu sự hài hòa lợi ích 
giữa các cá nhân, cộng đồng và nhà nước, khủng 
hoảng về tính chính đáng của chế độ, thiếu sự hòa 
nhập dân tộc, kinh tế kém phát triển, v.v. Do vậy, 
ở các nước này người ta thường quan niệm an ninh 
quốc gia thiên về hướng nội, đặt lợi ích tồn tại của 
chế độ ở vị trí trung tâm của các nội dung an ninh, 
bên cạnh an ninh quân sự. 

Những quan niệm về an ninh quốc gia như trên 
là cơ sở cho các tư duy chiến lược về an ninh quốc 
gia. Những chiến lược chủ yếu mà các nước sử 
dụng về cơ bản có thể được chia thành ba loại, căn 
cứ theo bản chất của các biện pháp được dùng để 
đối phó với các mối đe dọa : chiến lược quân sự, 
chiến lược phi quân sự và chiến lược tổng hợp. 

Nhìn từ góc độ nguồn gốc của các mối đe dọa 
đối với an ninh quốc gia ở các nước đang phát 
triển, có thể thấy chiến lược chủ yếu được sứ dụng 
khá phổ biến để bảo đảm an ninh đối nội tập trung 
vào hai nội dung sau : 

- Tăng cường nội lực và khả năng đối phó của 
nhà nước đối với các đe dọa. Đây là một loại chiến 
lược tổng hợp nhằm khắc phục sự yếu kém, dễ bị 
tổn thương của nhà nước và giảm thiểu các mối đe 
dọa từ bên trong cũng như các cơ hội can thiệp tử 
bên ngoài vào công việc nội bộ của quốc gia. 
Chiến lược này lấy phát triển kinh tế là công cụ 
chính để tăng cường nội lực, cải thiện đời sống, an 
dân và nâng cao khả năng hòa nhập các nhóm 
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cộng đồng dân tộc, qua đó khẳng định tính chính 
đáng và sự tin cậy đối với chế độ. 

- Trần áp các lực lượng đối lập. Phương thức 
này có công hiệu đặc biệt trong những hoàn cảnh 
nhất định, nhưng có thể lại là một “con dao hai 
lưỡi". Về lâu dài, nó chỉ là loại thuốc cấp cứu nhất 
thời, không thể xem là “thần dược” đối với an ninh 
quốc gia. 

Xem xét ở góc độ an ninh đối ngoại, các chiến 
lược được các nước vận dụng rất đa dạng. Có thể 
liệt kê ra những phương thức chủ yếu như sau : 

- Chiến lược an ninh bằng Sức mạnh quân Sự. 
Những người theo đuổi chiến lược này chủ trương 
phát triển một lực lượng và tiềm lực quân sự mạnh 
làm công cụ răn đe, kiểm chế đối phương và cho 
phép có thể đương đầu một cách hiệu quả đối với 
các mối đe dọa chiến tranh, tiến công, xâm lược 
từ phía đối phương. Đây là chiến lược nhiều nước 
sử dụng. 

- Chiến lược an ninh thông qua các liên minh 
quân. sự, nhằm tạo một sức mạnh tổng hợp của 
nhiều nước để đối phó với một kế thù chung, hoặc 
sử dụng cân bằng so sánh lực lượng để ngăn ngừa 
chiến tranh. Từ xưa tới nay, các nước áp dụng phổ 
biến chính sách này. Thời kỳ “chiến tranh lạnh” 
được đánh dấu băng việc ra đời của một loạt liên 
minh quân sự như Khối quân sự Bắc Đại Tây 
Dương (NATO), Khối quân sự Đông - Nam A 
(SEATO), Khối quản sự Ô-xtrây-li-a - Niu Dilân - 
Mỹ (ANZUS), Khối quân sự Trung Â (CENTO), 
Khối hiệp ước Vác-xa-va (VARSAW)... Bên cạnh 
các tổ chức phòng thủ chung đó, còn tồn tại 
khá phổ biến các hình thức hiệp ước an ninh 
song phương. 

- An ninh tập thể là chiến lược an ninh dựa trên 
nguyên tắc cam kết chung của tất cả các nước 
trong cộng đồng quốc tế không sử dụng vũ lực và 
cùng nhau đoàn kết hỗ trợ nạn nhân của sự xâm 
lược. Hội Quốc Liên được thành lập sau chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất là một nỗ lực áp dụng 
chiến lược này trên phạm vi toàn cầu. Sau thất bại 
của Hội Quốc Liên, nhiều nước tiếp tục theo đuổi 
chiến lược này trên phạm vi khu vực thể hiện thông 
qua việc thành lập các tổ chức khu vực như Tổ 
chức các nước châu Mỹ (OAS), Tổ chức thống nhất 
châu Phi (OAU), Liên đoàn A-rập... 

- An ninh chung là phương thức cùng bảo đảm 
an ninh cho nhau dựa trên nguyên tắc “không làm 
cho an ninh riêng của một nước đe dọa an ninh của 
nước khác” thông qua một loạt các biện pháp xây 
dựng lòng tin, giải trừ quân bị, hạn chế lực lượng 
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quân sự, trao đổi thông tin quân sự... và một cơ chế 
hợp tác chung. Hội nghị an ninh và hợp tác 
châu Âu (CSCE) là một mô hình cụ thể của chiến 
lược an ninh chung. 

- An ninh thông qua liên kết kinh tế khu vực và 
toản cầu là chiến lược dựa trên nguyên lý sự tùy 
thuộc lẫn nhau về kinh tế và “thói quen hợp tác” 
trước hết trong lĩnh vực kinh tế và sau đó là các lĩnh 
vực khác sẽ giúp hạn chế cách ứng xử độc lập của 
mỗi quốc gia và buộc họ tuân thủ “luật chơi chung”. 
Như vậy sẽ có thể tránh, hoặc ít nhất là giảm thiếu, 
khả năng xung đột và chiến tranh giữa các thành 
viên trong tổ chức. Chiến lược này đã được áp 
dụng rất phổ biến và khá thành công từ sau chiến 
tranh thế giới lần thứ hai trở lại đây. Hiện nay, trên 
thế giới có hàng trăm thể chế liên kết kinh tế khu 
vực và toàn cầu. 

Ngoài các hình thức chiến lược an ninh chủ yếu 
nêu trên, các nước cũng Sử dụng nhiều phương 
thức khác để bảo đảm an ninh của mình : chẳng 
hạn như theo đuổi quy chế trung lập (Thụy Sĩ, 
Thụy Điển), tham gia Phong trào Không liên kết, sử 
dụng cơ chế Liên hợp quốc, tham gia các hiệp ước, 
công ước quốc tế chống phổ biến và sử dụng vũ 
khí hạt nhân, ký các hiệp định về giải trừ quân bị, 
cam kết không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng 
vũ lực trong quan hệ quốc tế sử dụng đàm phán 
hòa bình để giải quyết các vấn đề tranh chấp v.v.. 
Những năm gần đây, xuất hiện một số hình thức 
tiếp cận mới đối với vấn đề an ninh khu vực với 
những khái niệm như “an ninh hợp tác”, “ngoại giao 
phòng ngừa”, “đối thoại an ninh” (chẳng hạn như 
Diễn đàn ARF hiện nay). Tóm lại, các chiến lược 
an ninh được các nước sử dụng rất đa dạng. 
Khuynh hướng chung từ khi kết thúc “chiến tranh 
lạnh” trở lại đây là coi trọng nhiều hơn các biện 
pháp phi quân sự, đặc biệt là an ninh kinh tế, thúc 
đẩy các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó lây 
liên kết kinh tế quốc tế trên cơ sở tự do hóa thương 
mại làm nền tảng. 

II. Tác động của xu thế toàn cầu hóa đối với 
quan niệm về an ninh và tư duy chiến lược 

Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - 
công nghệ, xu thế hòa bình hợp tác để phát triển 
và vai trò to lớn của các công ty xuyên quốc gia, 
quá trình toàn cầu hóa ngày nay đã đạt đến một 
đỉnh cao mới và trở thành một xu thế bao trùm 
trong quan hệ quốc tế. Tình hình này có tác động 
sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, 
xã hội trong các nước cũng như quan hệ giữa các 
quốc gia. An ninh của môi quốc gia và an ninh 
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quốc tế đứng trước những biến chuyển mới bao 
gồm cả cơ hội và thách thức. 

Về cơ hội, nhiều nhà phân tích nêu lên rằng, 
quá trình toàn cầu hóa làm ra đời và củng cố mạng 
lưới dày đặc các thiết chế quốc tế, nhất là các tổ 
chức quốc tế trong mọi lĩnh vực. Vai trò ngày càng 
tăng của các tổ chức quốc tế trong quan hệ quốc 
tế góp phần hạn chế và giúp giải quyết xung đột 
giữa các nước, duy trì và củng cố hỏa bình, an ninh 
quốc tế. Thông qua các thiết chế và tổ chức quốc 
tế này, các nước, đặc biệt là các nước vừa và nhỏ, 
có khả năng bảo vệ tốt hơn lợi ích quốc gia cũng 
như an ninh của mình và có vị thế ít bất lợi hơn 
trong quan hệ với các nước lớn. Bên cạnh đó, xu 
thế toàn cầu hóa cũng tạo ra những cơ hội quan 
trọng (thị trường, vốn, công nghệ, cạnh tranh nâng 
cao hiệu quả kinh tế,...) mà các nước có thể tận 
dụng để phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở để bảo 
đảm an ninh quốc gia. 

Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa cũng đặt các 


- nước trước rất nhiều thách thức, đe dọa chính an 


ninh quốc gia của họ, nếu bản thân họ không kiểm 
soát và xử lý tốt các vấn đề nảy sinh. Những thách 
thức này rất đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực. 
Về kinh tế, thách thức lớn nhất là vấn để cạnh 
tranh quốc tế. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả 
và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các 
doanh nghiệp trong nước trước các đối thủ nước 
ngoài trong điều kiện toàn cầu hóa và mở cửa là 
một bài toán khó đối với các nước, nhất là các nước 
đang phát triển. Để thích ứng với xu thế toàn cầu 
hóa, các nước đều phải tiến hành các điều chỉnh 
và cải cách cần thiết từ cơ cấu kinh tế, đầu tư đến 
các chính sách kinh tế vĩ mô, hệ thống luật lệ và 
việc thực hiện các chính sách và luật lệ để tạo môi 
trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, thuận 
lợi cho việc thu hút đầu tư và các hoạt động kinh 
tế, đồng thời phù hợp với “luật chơi” chung của thế 
giới. Đây là một quá trình đầy khó khăn mà mỗi 
nước phải đối mặt. Sự sai lầm trong bước đi và 
phương thức tiến hành có thể dẫn đến những hậu 
quả tai hại, thậm chí cả những đổ vỡ về kinh tế, xã 
hội. Về chính trị, quá trình toàn cầu hóa đặt ra 
những vấn đề phải xử lý liên quan đến độc lập chủ 
quyền, đến hệ thống chính trị và các thiết chế xã 
hội. Tính độc lập của môi quốc gia sẽ bị thách thức 
bởi sự gia tăng tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc 
gia, sự hạn chế thẩm quyền và khả năng hành xử 
theo ý chí của riêng mỗi quốc gia. 

Sự ổn định của hệ thống chính trị và các thiết 
chế xã hội sẽ luôn luôn chịu áp lực của đòi hỏi 
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đổi mới để phù hợp với quá trình tự do hóa thương 
mại và mở cửa. Sự lợi dụng, can thiệp của các thế 
lực bên ngoài vào các nước luôn luôn là vấn đề có 
thể xây, ra. Giải quyết vấn đề này cũng sẽ bao hàm 
việc giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa an ninh 
quốc phòng và yêu cầu mở cửa để phát triển kinh 
tế, tăng cường hợp tác quốc tế. Về mặt xã hội, 

những thách thức của quá trình toàn cầu hóa và 
hội nhập kinh tế quốc tế mà các nước phải đối mặt 
thể hiện tính phức tạp, chứa đựng nhiều hiểm họa 
đối với sự ổn định cũ. Có thể nêu ra những hiểm 
họa chủ yếu như : nguy cơ gia tăng thất nghiệp và 
xáo trộn công ăn việc làm của một bộ phận người 
lao động trong xã hội do kết quả tất yếu của việc 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cạnh tranh ; nguy Cơ 
Suy yếu của văn hóa truyền thống và bản sắc dân 
tộc ; nguy cơ phổ biến dễ dàng hơn các tệ nạn như 
khủng bố, ma túy, mại dâm ; nguy cơ gia tăng 
khoảng cách giàu nghèo và bất công trong xã hội... 

Những đặc điểm gắn với quá trình toàn cầu hóa 
như trên đặt ra yêu cầu phải xem xét lại cách quan 
niệm truyền thống về an ninh vốn bị phê phán về 
tính phiến diện và không còn thích hợp với những 
phát triển mới của quan hệ quốc tế và những biến 
đổi trong các quốc gia. Xu hướng chung thừa nhận 
cần quan niệm an ninh một cách tổng thể. Tuy 
nhiên, về quan niệm này cũng còn nhiều vấn đề 
gây tranh cãi, đặc biệt liên quan đến nội dung của 
khái niệm an ninh là gì và nên giới hạn ở đâu ? Đối 
tượng trọng tâm của an ninh là quốc gia hay là con 
người ? Cách nhận thức của các nước cũng còn 
nhiều khác biệt và thậm chí có nhiều điểm bất cập 
trong chính quan niệm về an ninh tổng thể. Dưới 
đây, xin nêu một số điểm đáng chú ý nhất. 

Thứ nhất, nhiều nước có quan niệm rất rộng về 
an ninh quốc gia, bao quát nhiều lĩnh vực từ chính 
trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường đến 
con người. Theo đó, một số vấn đề như đói nghèo, 
thất học, thất nghiệp, nhập cư trái phép, buôn bán và 
sử dụng ma túy, khủng bố, mại dâm, vi phạm nhân 
quyền, v.v. cũng được xem là những vấn đề thuộc 
an ninh quốc gia. Cách quan niệm này có nguy cơ 
làm cho khái niệm an ninh quốc gia trở thành một 
thứ “hổ lốn”, và như vậy sẽ làm lu mờ trọng tâm của 
vấn đề. Do vậy, cần xác định phạm vi giới hạn của 
khái niệm an ninh quốc gia và nội dung trọng tâm 
của nó. Theo học giả Ba-ri Biu-dơn (1) phạm vi nội 
dung của khái niệm an ninh bao gồm các lĩnh vực 
được xác định như sau : 

An ninh quân sự liên quan đến sự cảm nhận về 
tồn tại của các mối đe dọa, tấn công, xâm lược của 
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các lực lượng quân sự đối địch làm tốn hại độc lập, 
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 
quốc gia và khả năng của quốc gia có thể đối phó 
với các hiểm họa đó. 

An ninh chính trị liên quan tới sự ổn định 
chính trị, sự tồn tại của các thiết chế chính trị, hộ 
thống nhà nước và các ý thức hệ là nền tảng tư 
tưởng của quốc gia. 

An ninh kinh tế liên quan đến khả năng tiếp cận 
các nguồn lực, tài chính, thị trường cần thiết bảo 
đảm cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế, 
phúc lợi của nhân dân và sức mạnh của Nhà nước, 
bảo đảm có thể ngăn ngừa và đối phó có hiệu quả 
với những biến động của môi trường trong nước và 
quốc tế, góp phần đắc lực giữ vững ổn định, an 
ninh chính trị - xã hội và tăng cường khả năng quốc 
phòng. An ninh kinh tế bao hàm cả an ninh năng 
lượng, an ninh lương thực, an ninh tài chính. 

An ninh xã hội gắn với sự duy trì và bảo vệ hợp 
ý vả phù hợp với tiến trình phát triển các giá trị CƠ 
bản của cộng đồng các dân tộc trong mỗi quốc gia 
như ngôn ngữ, tôn giáo, truyền thống văn hóa, bản 
sắc dân tộc, phong tục tập quán. 

An ninh môi trường liên quan đến việc duy trì và 
bảo vệ hệ thống sinh thái, môi trường bảo đảm cho 
con người có thể sống yên ổn và hoạt động bình 
thường. 

An ninh con người liên quan đến sự bảo vệ các 


- quyền của con người chống lại những vi phạm từ 


phía nhà nước hay xã hội. 

Thứ hai, trong quá trình toàn cầu hóa có xu 
hướng thống nhất các thị trường quốc gia thành 
các thị trường khu vực và toàn cầu, làm cho sự 
phân công lao động quốc tế trở nên sâu rộng, do 
vậy làm cho các nước ngày càng tuỳ thuộc lẫn 
nhau ở mức cao hơn. Đặc biệt, sự phát triển của 
mạng lưới các công ty xuyên quốc gia trên khắp 
thế giới gắn kết chặt chẽ hơn nữa các nền kinh tế 
quốc gia với nhau như những mắt xích của một hệ 
thống. Thực tế hiện nay cho thấy không một nước 
nào có thể phát triển mà không cần đến thị trường, 
vốn và công nghệ của các nước khác. Sự phát triển 
và an ninh của tất cả các quốc gia ngày càng phụ 
thuộc vào nhau. Khó có thể có sự phát triển bền 
vững và an ninh: cho một hoặc một số quốc gia 
trên sự lụn bại về kinh tế và mất an ninh của các 


(1) Theo : Barry Buzan. Nhân dân, Nhà nước và nỗi sợ hãi : một 
chương trình nghị sự cho nghiên cứu an ninh quốc tế (People, 
States and Fear : an apenda for international security studies), 
Boulder (USA), Lynne Rienner, 1992 


Thế giới : Vấn đề, sư luiện 


quốc gia khác. Từ đó, vấn đề đặt ra là cần phải 
quan niệm lại vấn đề độc lập chủ quyền với tư cách 
là một nội dung của khái niệm an ninh quốc gia. 
Ngày nay, có nhiều nước, nhất là các nước phát 
triển, có xu hướng chấp nhận từ bỏ một số quyền 
lực thuộc chủ quyền quốc gia để trao cho một cơ 
quan cộng đồng. Ví dụ, các nước thành viên Liên 
hiệp châu Âu (EU) đã chuyển hầu hết thẩm quyền 
định đoạt các chính sách về thuế quan, tài chính, 
tiền tệ cho Ủy ban châu Âu. Cũng tương tự, các 
thành viên của nhiều tổ chức liên kết kinh tế quốc 
tế cũng phải chấp nhận hạn chế thẩm quyền riêng 
biệt của mình trong nhiều lĩnh vực và tuân thủ “luật 
chơi” chung. Điều này cho thấy đã và đang diễn ra 
sự thay đổi quan trọng trong tư duy về an ninh 
quốc gia, nhất là trong các nước phát triển, với 
khuynh hướng coi vấn đề độc lập, chủ quyền quốc 
gia tuy vẫn quan trọng nhưng không còn là nguyên 
tắc duy nhất trong các nội dung cơ bản của an ninh 
quốc gia. 

Thứ ba, cùng với sự phát triển ngày càng cao 
của xu thế toàn cầu hóa và tri thức hóa kinh tế, 
ngày càng có nhiều người nhận thức rõ hơn rằng 
mối đe dọa lớn nhất đối với các nước bên cạnh sự 
tiến công, xâm lược về quân sự còn có sự tụt hậu 
về phát triển, nghèo đói và kém khả năng cạnh 
tranh trên thị trường quốc tế. Nước nào có nền kinh 
tế phát triển bền vững, làm chủ được khoa học - 
công nghệ, có năng lực cạnh tranh quốc tế cao, hội 
nhập tốt với nền kinh tế thế giới và khu vực về cơ 
bản sẽ đạt được mức độ an ninh cao. Như vậy, 
trong tương lai, phát triển kinh tế là nền tảng và an 
ninh kinh tế là nội dung trụ cột của an ninh quốc gia 
trong một thế giới toàn cầu hóa và tri thức hóa. 
Trên thực tế, ngày nay hầu như tất cả các nước 
đều dành ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế 
và đặt vấn đề an ninh kinh tế là một trong những 
mục tiêu quan trọng nhất của chiến lược an ninh 
quốc gia. Chiến lược an ninh của Hoa Kỳ năm 
1994 xác định an ninh kinh tế là một trong ba trụ 
cột chính (bao gồm an ninh kinh tế, an ninh quân 
sự và “dân chủ hóa” toàn cầu) và trọng tâm của 
chiến lược này là thúc đẩy và duy trì sự phồn vinh 
kinh tế (2. Trung Quốc những năm gần đây 
cũng hết sức quan tâm tới an ninh kinh tế. Tháng 
2-1998, khi đề cập tới vấn để an ninh quốc gia, 
Tổng Bí thư Giang Trạch Dân nhấn mạnh cần tăng 
cường xây dựng sức mạnh kinh tế và xử lý đúng 
đắn toàn diện các vấn đề liên quan đến toàn cầu 
hóa. Sau cuộc khủng hoảng tiền tệ Đông Á, Trung 
Quốc rút ra kết luận một trong những khâu quan 
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trọng nhất để phát triển kinh tế là phải bảo đảm 
an ninh tiền tệ, vì an ninh tiền tệ có ảnh hưởng lớn 
đến an ninh kinh tế và qua đó ảnh hưởng đến an 
ninh quốc gia. 

Tuy nhiên, đối với nhiều nước đang phát triển, 
việc nhấn mạnh lấy phát triển kinh tế và bảo đảm 
an ninh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, xuất phát 
từ chính quan niệm mang tính hướng nội về an 
ninh quốc gia. Bất cập lớn nhất là ở chỗ cùng với 
sự phát triển kinh tế, cũng xuất hiện những áp lực 
đối với sự ốn định của trật tự xã hội. Hơn nữa, trong 
điều kiện toàn cầu hóa, các nước đang phát triển 
không có cách nảo khác là phải hội nhập để tận 
dụng các cơ hội và thuận lợi của quá trình này để 
phát triển kinh tế, và như vậy họ phải chịu lệ thuộc 
vào thị trường quốc tế và nguồn vốn nước ngoài. 
Đây lại chính là một nguy cơ có thể trở thành hiểm 
họa đối với an ninh kinh tế và chính trị nếu như bản 
thân các nước đang phát triển không thể chủ động 
kiểm soát được các mối quan hệ này. 

Thứ tư, vấn đề văn hóa truyền thống và bản 
sắc dân tộc ngày càng trở thành mối quan tâm 
nhức nhối của các nước và có xu hướng được coi 
là một nội dung của khái niệm an ninh quốc gia. 
Quả vậy, quá trình toàn cầu hóa làm tăng giao lưu 
quốc tế và tính đồng nhất trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Các nền kinh tế mạnh mẽ có ảnh 
hưởng nhiều hơn đến các nước khác. Nhiều giá trị 
vốn dĩ xuất phát từ một nước (thông thường là 
những nước lớn, có nền kinh tế mạnh) được thừa 
nhận và trở thành những giá trị gần như chung của 
các xã hội khác nhau. Nhiều giá trị riêng của các 
dân tộc bị xói mòn và mất dần ảnh hưởng. Cùng 
với quá trình toàn cầu hóa, nhiều nét riêng của mỗi 
nước bị mất dần đi đồng thời với việc chấp nhận 
những giá trị “chung”. Nền văn hóa dân tộc của 
mỗi nước bị sự tiến công, gặm nhấm của các giá 
trị văn hoá bên ngoài. Khuynh hướng đồng nhất ở 
những góc độ nào đó cả về văn hóa (không nhất 
thiết trên cơ sở đồng hóa bởi một nền văn hóa 
mạnh, mà có thể là sự lai tạp nhiều giá trị của 
những nền văn hóa khác nhau) đã và đang hiện ra 
ngày càng rõ hơn. Trên thực tế, nền văn hóa của 
nhiều nước trên thế giới hiện nay bị ảnh hưởng 
không. nhỏ bởi văn hóa Âu - Mỹ. Sự đe dọa về văn 
hóa này đã và đang khơi dậy mạnh mẽ thức bảo 
vệ và duy trì truyển thống văn hóa và bản sắc 
dân tộc trong nhiều nước trên thế giới hiện nay. 


(2) Xem : tạp chí Quân sự nước ngoài (của Tổng cục 2, Bộ 
Quốc phòng) sô 5/1995 
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Tuy nhiên, việc tăng cường bảo vệ và duy trì truyền 
thống văn hóa và bản sắc dân tộc cũng lại đặt các 
quốc gia trước khó khăn của thế “tiến thoái lưỡng 
nan”. Bởi lẽ, quá đề cao văn hóa dân tộc có nguy 
cơ dẫn đến chỗ bài ngoại, đóng cửa và sẽ bị tụt 
hậu so với các nước trên thế giới. Như vậy, sẽ lại 
vấp phải mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. 
Vấn đề đặt ra đối với mỗi nước khi hội nhập vào xu 
thế chung là xác định những nét đẹp, những đặc 
trưng hay của văn hóa dân tộc (bản sắc văn hóa 
dân tộc) cần gìn giữ, đồng thời tiếp thu có chọn lọc 
những cái hay trong văn hóa của các dân tộc khác 
để làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần và 
các giá trị dân tộc từng nước. 

Thứ năm, sự phát triển của toàn cầu hóa cũng 
khiến người ta phải quan tâm nhiều hơn đến vấn 
đề môi trường. Bởi lẽ, quá trình này có nguy cơ làm 
trầm trọng thêm vấn đề môi trường ở nhiều nước, 
nhất là các nước đang phát triển. Sự phát triển kinh 
tế và công nghiệp hóa ở các nước này đã và đang 
làm cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị cạn 
kiệt, rừng bị tàn phá, không khí và các nguồn nước 
bị ô nhiễm... từ đó trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến 
tình trạng lũ lụt lớn trên diện rộng ở nhiều nơi, thiếu 
nước sinh hoạt, sa mạc hóa đất đai... Tình trạng 
này đe dọa an toàn cuộc sống của con người và 
ảnh hưởng xấu tới các hoạt động kinh tế - xã hội. 
Những năm gần đây, vấn đề an ninh môi trường 


được đặt ra một cách ráo riết. Ngày càng có nhiều ' 


nước đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên vị trí quan 
trọng trong chính sách và gắn an ninh môi trường 
với an ninh quốc gia, thậm chí coi đó là một bộ 
phận của an ninh quốc gia. Điều này sẽ có tác 
động rất cơ bản tới tư duy chiến lược, bởi vì “kẻ thù” 
bây giờ hoàn toàn khác, nó nằm trong chính môi 
trưởng tự nhiên và xã hội, gắn chặt với hoạt động 
kinh tế - xã hội của môi cộng đồng dân cư. Đối phó 
với những đe dọa môi trường rõ ràng cần đến 
những phương thức chiến lược hoàn toàn khác với 
những phương thức áp dụng để đối phó với những 
đe dọa quân sự, chính trị. 

Thứ sáu, sự phát triển của xu thế toàn cầu hóa 
làm cho việc giao lưu giữa các quốc gia cũng như 
giữa các công dân của các nước với nhau ngày 
càng trở nên thuận tiện và chặt chẽ thông qua hệ 
thống các phương tiện truyền thông, thư tín, điện 
thoại, fax, Internet, du lịch, làm ăn, hội nghị, 
lễ hội... Điều này cùng với quá trình tự do hóa và 
phát triển kinh tế thị trường bên trong mỗi nước sẽ 
góp phần làm tăng nhận thức của mỗi cá nhân về 
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thế giới và xã hội, đặc biệt là vấn để dân chủ và 
quyền con người. Do vậy, các nước sẽ ngày càng 
phải đối mặt với áp lực của vấn đề này cùng với sự 
phát triển của quá trình toàn cầu hóa. Thực tế quốc 
tế những năm qua cho thấy vấn để an ninh con 
người được quan tâm nhiều hơn, thậm chí có 
khuynh hướng cho răng an ninh con người là mục 
tiêu hàng đầu và an ninh quốc gia suy cho cùng 
phải nhằm phục vụ an ninh con người. Quan điểm 
nhấn mạnh an ninh con người là dựa trên tư tưởng 
tôn trọng cá nhân, xem cá nhân là thành tố quan 
trọng nhất của xã hội. Đối với vấn đề này, có sự 
khác biệt lớn giữa các nước, đặc biệt là giữa 
Phương Tây và Phương Đông, giữa các nước phát 
triển và các nước đang phát triển. Các nước 
Phương Tây ngày càng nhấn mạnh nhiều hơn đến 
an ninh con người và thường lợi dụng vấn đề này 
để chống lại hoặc can thiệp vào các nước khác. 
Cuộc chiến tranh ở Nam Tư là một minh chứng 
hùng hồn về sự can thiệp thô bạo của Mỹ và 
Tây Âu vào Nam Tư dưới danh nghĩa bảo đảm 
an ninh cho người An-ba-ni ở Cô-xô-vô. 

Yêu cầu đổi mới quan niệm về an ninh quốc gia 
trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 
quốc tế bao hàm cả đổi mới trong tư duy chiến 
lược. Sau “chiến tranh lạnh”, trật tự thế giới cũ với 
hai hệ thống chính trị - xã hội đối kháng nhau 
không còn tồn tại. Dưới tác động của xu thế toàn 
cầu hóa, an ninh của các quốc gia và an ninh quốc 
tế ngày càng là vấn đề chung của tất cả các quốc 
gia. Tuy vẫn cần các biện pháp quân sự để bảo 
đảm an ninh quốc gia và an ninh quốc tế, nhưng 
trong điều kiện toàn cầu hóa phát triển sâu rộng, 
các chiến lược quân sự sẽ phải thay đổi. Sức mạnh 
quân sự và khả năng tiến công đối phương Sẽ 
không phải là chiến lược duy nhất để duy trì an 
ninh. Phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm an 
ninh kinh tế trở thành trung tâm của các chính sách 
quốc gia và lợi ích kinh tế trở thành một trong 
những động lực chủ yếu nổi bật của các tập hợp 
lực lượng trên phạm vi toàn cầu và khu vực. Xu 
hướng phát triển các thể chế toàn cầu và khu vực 
như là một chiến lược để duy trì an ninh của Các 
quốc gia và an ninh quốc tế được tiếp tục khẳng 
định về tính hợp lý và hữu hiệu trong một thế giới 
đang được toàn cầu hóa. Ngày càng có nhiều nước 
đặt vấn đề an ninh quốc gia như là một mục tiêu và 
thành tố của chiến lược phát triển tổng thể đất 
nước, gắn chặt vấn đề này với các yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc và phát triển con người. 
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ĐỒN Vị ANH HỦ 


XUẤT KHÂU, NHẬP KHÂU VÀ CUNG ẤP DÁC 
L0AI HANG H0A : 


® San pham tlau m0 TCVN chat lương 640: 
xang A92. A83, dau F0, 00, dau hoa, dâu mơ nhữn... 


œ® Hang nong lam san : Ca nhe, 640 Su, a0, tra... 


® Hang thuy hai san. 


® Mây moc, phương tiẹn thiet bị, kẻ sÌw 


uyen vạt lieu san xuat . 


ĐÂU TƯ LIÊN KẾT TR0NG LINH VỰC Pb-- 
— LŨNG AN 


CẨN 


, 
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® Tai chình, ngân hang. THơ 


ha0 hiem, van tai. 


® He thong han le xang dâu. 
® Che hien hang 0a xuat lau. 
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TRỤ Sữ CHÍNH : 

19⁄4 NAM KỶ KHƠI NGHIR, 

(Quận 3, TP. HŨ PHI MINH 

Tel : (8) 9303299/9303633/930398% 
930352⁄/9304136/930438 

Fax : (08) 9305668/3205991 


-ma4iI : Petectonnhinn @ hcm vnn Vr 


NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ 
20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 


Địa chỉ : 98 Thụy Khuê - Tel : 8.457290 


Nhà xuất bản Thống kê là đơn vị trực thuộc Tổng CỤC Thống kê, được thành 
lập ngày 20-1-1981. Nhiệm vụ chính là tổ chức biên soạn, biên tập và xuất bản 
các loại sách thông tin bằng số tình hình kinh tẾ - xã hội về đất nước; sách hướng 
dẫn công tác nghiên. cứu khoa học về hạch toán và thống kê ; sách tin học và ứng 
dụng tin học trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật ; các loại giáo trình, tài liệu giảng 
dạy về thống kê ; kế toán trong các trường đại học và (rung học chuyên nghiệp. 
Ngoài ra, Nhà xuất bản còn có nhiệm vụ xuất bản và in ân các loại biểu mẫu, 
chứng từ hạch toán, giấy tờ quản lý, các loại lịch phục vụ ngành Thống kê và xã 
hội nói chung. 

Trong 20 năm qua, NXB đá xuất bản được 2000 đầu sách, với hơn 1000 triệu 
trang 1n, trong đó cơ cầu sách thống kê chiếm tỷ trọng lớn nhất : 439 đầu sách 
(21,95%) : Bộ Kế hoạch và Đầu tư chiếm 87 đầu sách (4,35%) : Bộ Thương mại 

80 đầu sách (4,21%) : Bộ Tài chính 111 đầu sách (5,55%)... Đặc biệt, sách song ngữ chiếm tỷ trọng khá 200 đầu sách (10%). Đến nay, 
NXB có 46 CBCNV trong đó cán bộ biên tập có trình độ đại học chiếm 50%, 2 Tiến 

sĩ kinh tế và | Thạc sĩ. Tô chức chi bộ Đảng có 13 Đảng viên, sinh hoạt trực thuộc 

Tổng cục Thống kê. 


Qua 20 năm xây dựng và phát triển, NXB Thống kê đạt được những kết quả tốt 
trên cả 2 mặt : Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là xuất bản các loại sách phục vụ 
ngành và phục vụ xã hội ; thông qua hoạt động kinh doanh đóng góp một phần nhỏ my eem : 
vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo vốn cho hoạt động xuất bản và nâng cao đờisống TẤT Tí .ụ.... . ` —n \ 
của CBCNYV. `^. acc 7 _ 


TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT NAM 
TRƯỜNG CÔNG NHÂN BƯU ĐIỆN I 
Địa chỉ : Thị xã Phủ Lý - Hà Nam 
Điện thoại : (0351).851186 Fax : (0351) - 851760 


* NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 
Trường được thành lập ngày 1/10/1960, tiền thân của thiêu là 3 trường trung học, hai 
trường công nhân. Hiện nay, trường đào tạo công nhân BC-VT hệ chuẩn 18 tháng và hệ bổ túc, = 
nâng cao cho ngành. Trường đã đào tạo : 22.650 hs chính qui, 25.766 lượt hs là công nhân bổ K2 ““. 
túc, nâng cao. | "#: 
Trong mọi thời kỳ trường liên tục có gắng, phần đầu vươn lên. Trong cơchề hiện nâY, trường 
mạnh dạn, khẩn trương đổi mới và tiếp tục nâng câp CƠ sở vật chất, giữ gìn tạo dựng nề nếp kỷ 
cương môi trường sư phạm lành mạnh, quan tâm đời sống vật chất tinh thần cho CB-CNV-GV- 
HS. Đặc biệt là chăm lo bồi dưỡng trình độ, năng lực cho đội ngũ. Chất lượng đào tạo ngày 
càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm, kết quả học tập đạt 23-32% khá và 
giỏi ; 02-99% đạt yêu cầu. Đạo đức đạt 94-95% loại tốt. HT. Hoàng Thị Lượng 
Trường đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen : 9 huân chương lao động từ hạng 1 -3; 2 huân chương chiến 
công; Năm 1985 được phong tặng "Anh hùng lao động" ; Năm 1995 được tặng thưởng "Huân chương độc lập hạng 3" ; Năm 2000 
được tăng thường ` 'Huân chương độc lập hạng 2" 
*NGÀNHNGHỀ ĐÀO TẠO: 
- CN doanh Thác bưu chính viễn thông bậc 1/5 - CN kỹ thuật tổng đài bậc 2/7 
- CN kỹ thuật cáp, đường dây thuê bao bậc 2/7 - CN kỹ thuật truyền dẫn quang - viba bậc 2/7 
- CNnguồn điện và điện lạnh bậc 2/7. 


TRUN0 TÂM BÄI) TÔN II TÍêW bố BÚ HUẾ 


23 TỐNG DUY TÂN - HUẾ. TEL : 84 - 54 523759 - FAX : 84 - 54 526083 


HUẾ VỚI CÔNG CUỘC BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA 
Công cuộc bảo tồn di sản văn hóa luôn gắn kết với đời sống xã hội với 
mục tiêu phục vụ con người. Chính vì lẽ đó, TTBTDTCĐH đã tổ chức khai 
thác, phát huy mọi tiềm năng và giá trị của di sản văn hóa vật thể và phi vật 
thế, không ngừng nâng cao chất lượng các công trình, du lịch, phục hồi nhà 
hát Hoàng cung và các bộ môn truyền thống như nhạc, tuồng, múa cung 
đình... vốn là hai mặt của một chỉnh thể di sản văn hóa Huế. Các ngành 
“ ®, ngh n thống như sản xuất vật liệu, khảm chạm, nề ngõa, hội họa, lắ 
Than ưng ben mẴ ` ư sản xuất vật liệu, khảm chạm, nề ngõa, hội họa, lắp 
GĐ : TTBT Huế 


` sơn thếp truyền 
thống... được TT đặc biệt quan tâm, đầu tư, nghiên cứu, 
bảo tồn và phát triển nhằm mang lại sinh khí cho tổng thể 
di tích và tạo ra nhịp cầu nối giữa di tích và cuộc sống, quá 
khứ và hiện tại. Bằng sự cố gắng của mình cùng với sự 
quan tâm của cả nước, của Nhà nước, của Bộ Văn hóa, 
của nhân dân TTH, của các tổ chức thế giới Huế đang dần 
hồi sinh để trở thành "một kiệt tác về thơ kiến trúc đô 
thị". Các đền đài, lăng tẩm, cảnh quan... hoang phế đã và 
đang được trả lại diện mạo ban đầu của một thời vàng son 
với những công trình kiến trúc hoành tráng, những kiệt tác 
điêu khắc khảm chạm tài hoa và một cảnh quan thiên 
nhiên hài hòa thơ mộng. 


gu. *‹ 


HIẾN LÂM CÁC 
Để Huế được cả thế giới quan tâm, để những giá trị di sản của Huế thông qua sự khởi xướng của UNESCO có ý 
nghĩa như một tuyên ngôn về văn hóa Việt Nam, một sự khẳng định của quốc tế về văn hóa Việt Nam, để văn hóa 
Huế trở thành di sản của văn hóa nhân loại chính là nhờ có một chính sách hợp lý của Đảng. Đảng đã khơi thông dòng 
TP NANO chảy lịch sử cho văn hóa truyền thống Huế hội nhập với cuộc sống 
đương đại, làm cho văn hóa Huế nói riêng và văn hóa Việt Nam nói 
chung nâng cao uy tín của tổ quốc Việt Nam trên trường quốc tế. 


Hơn 20 năm triển khai cuộc vận động quốc tế, cũng là 20 năm phát 
. huy tối đa nội lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân, di sản văn hóa Huế 
đã bước qua giai đoạn cấp cứu để sang giai đoạn ổn định và phát triển. 
Bằng tất cả tâm huyết của mình, nhân dân Thừa Thiên Huế sẽ làm tất cả 
để Huế mãi là một trung tâm văn hóa du lịch hấp dẫn của cả nước và thế 
giới, để những giá trị văn hóa, nghệ thuật được tôn vinh. 


Nhân dân TTH biết ơn và trân trọng những đánh giá, sự giúp đỡ, 
chăm sóc của nhân dân cả nước và bè bạn nhiều nước trên thế giới. Tin 
rằng bằng tình yêu Huế, Dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di 
tích cố đô Huế đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
sẽ thành hiện thực, thỏa mãn sự tin tưởng, mong đợi của tất cả những 
người yêu quý di sản văn hóa Huế. 

Xin cảm ơn UNESCO đã dành cho Huế vị trí xứng đáng đúng tầm 
của một di sản thế giới. Tin rằng thông qua cuộc vận động quốc tế của 
UNESCO trong giai đoạn mới sẽ mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn, hiệu quả 
THÁP PHƯỚC DUYÊN CHÙA LINH MỤ hơn để Huế luôn luôn mới. 


CÔNG TY SAN XUAT KINH DOANH : 


Quân lý, chăm sóC rừng, trồng rừng lâm sinh, 
rừng kinh doanh, Sản xuất nỗng lâm kết hợp 

Các sản phẩm về gỗ : Gỗ tròn, Gỗ xẻ, Gia công 
chế biến đồ mộc dân dụng cao cấp 

Vật liệu xá y dựng : Đá các loại phục vụ xây dựng, 
ng gia thông, thủy lợi... 

sản 


Jfrình giao thông, Thủy lợi, cầu 
Kinh doanh nượg mại, dịch vụ du lịch 


dụng, công nghiệp... 
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Văn phòng giao dịch: 
193 Trần Hưng Đạo, TX. Tuy Hòa ; ĐT: 825015 
Gláảm đốc: Đỏ Húu Nẵnh Vinh 


Tu: La (eiPtio V.e: _ 
XN Khai thác Chế biến Lâm sản : ˆ 
Xuân Quang, _: ng 


xây dụng? 

Cây số11, Quốc lộ 1, An Phú, Tuy An )w 
ĐT:860151  ĐTDĐ:091445110, 090804102. hề) 
XN Xây dụng Giao thông THủy lợi : Xa T m. 
193 Trần Hưng Đạo, ThịXấTUVHòa, yÃ 


ĐT: 825015, 828778 | ` 
Trung tâm thương mại, Dịch vụ dữ lịch ‡ 
Sóng Cáu : - 


Long Hải, Thị Trấn Sông Cầu | l nủ 
Phân xưởng xe gỏ Phú Lam: ` ĐT:B5131ð 
Đội 2 sản xuất đá VLXD : ¡ Ji 1 
Xuân Phương, Huyện Sông Cầu ĐT:875074 ` 
`. 


(Đất luân luanft được tiêu {oanlt nởi eff@2Bđf TT 


l BỘ XÂY DỰNG 
IÌ\ (0M TT iAIJ Tý PHẬT [MEN NA lệ BỊ TÌÌ 


TRỤ SỞ 21 PHỐ KIM ĐỒNG - GIÁP BÁT - HAI BÀ TRUNG-HÀ NỘI TEL: 048647122 FAX: 04.8.647144 


TỔNG 0ÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ 


là Tổng công ty nhà nước, có tên giao dịch quốc tế là HOUSING 
AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION (HUD), hoạt 
động trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà và đô thị mới trong 
phạm vi cả nước. 

Lập thành tích chào mừng thắng lợi của Đại hội Đẳng toàn quốc 
lần thứ IX, Tổng công ty quyết tâm thực hiện kế hoạch xây dựng 
10 vạn m2 sàn nhà ở trong năm 2001. Ngày 31/3/2001 Tổng 
công ty đã khởi công xây dựng 10 nhà ở cao 11 tầng (tổng cộng 
1.400 căn hộ) tại khu nhà ở bán đảo hồ Linh Đàm. Ngày 
23/4/2001 khởi công xây dựng 2 nhà ở cao 11 tầng (gồm 350 
căn hộ) tại Khu đô thị mới Định Công. Dự kiến cuối năm 2002 sẽ 
hoàn thành toàn bộ các căn hộ trên và bàn giao cho khách hàng 
đưa vào sử dụng. 
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Phối cảnh các khối nhà ở cao tằng trên trục 
trung tâm - bán đảo Linh Đàm (KCXD ngày 31/3/2001). 
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Phối cảnh nhà ở 12 tầng CT.2 (220 căn hộ) tại khu đô thị mới Phối cảnh nhà ở LI tầng CT 16 (130 căn hộ) tại khu đô thị mới 
Định Công (KCXI) ngày 23/4/2001) Định Công (KCXD ngay 23/4/2001) 


` , 


so ủ xố Gu, 6 la: s3 
*Ẳ về - ci ni Ắ <$È€k+-c.c:3 tư = 
e RY xo #y~ 24296 2) tư tTS 
h > xo. ` án : 
CN cà T7 2 9276/22 x Ea XU TƯ 00L XU Cơn v62 ST Vu g cr Ểo, 
vn D3 1 CC là tÐp CA VỆ SG SN Sệta Vui co Hi So sec 
. cá š `. xà ve ` _ ¬ * 


X Ái 26c? ` 2 TƯ 
NGÔ X. n1 0 ẽncÝ 
1 * 


Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước chủ đạo trong lĩnh vực - 
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Bưu chính Viễn thông. Tổng Công ty hiện có 96 đơn vị thành viên, hoạt động đa lĩnh vực : cung cấp 
dịch vụ Bưu chính Viễn thông ; sản xuất công nghiệp ; tư vấn, thiết kế, xây lắp ; đào tạo, giáo dục, y tế; 
thương mại, bảo hiểm, tài chính, tiết kiệm bưu điện... Sự phát triển của Tổng Công ty duy trì cânđối 
giữa kinh doanh và phục vụ ; không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với các hoạt 
động công ích góp phần phát triển kinh tế - văn hóa nông thôn, góp phần giữ gìn an ninh quốc phòng. 
Kết quả phấn đấu của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong những năm vừa qua đã hội 
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tụ đủ điều kiện của một tập đoàn kinh tế. 


Bên cạnh việc đầm bảo thông tin liên lạc 
thông suốt phục vụ Đại hội Đẳng toàn quốc lần 
thứ IX, Tổng Công ty đã tổ chức nhiều các hoạt 
động chào mừng Đại hội. Trong ảnh là các 
đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Bưu điện, Lãnh 
đạo TP Hà Nội, lãnh đạo Tổng Công ty Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam ký và đóng dấu 
phát hành đặc biệt bộ Tem "Chào mừng Đại 
hội Đẳng toàn quốc lần thứ X" 


Qua ba năm triển khai, đến nay Tổng 
Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã 
xây dựng được gần 5.000 Điểm Bưu Điện Văn 
hóa xã, đây vừa là nơi cung cấp các dịch vụ Bưu 
chính Viễn thông, vừa là nơi đọc sách báo miễn 
phí phục vụ nhân dân. Thực hiện chủ trương 
của Đảng, Tổng Công ty đã chuẩn bị các điều 
kiện tại các điểm bưu điện văn hóa xã để giúp 
nhân dân nghiên cứu và tham gia Báo cáo 
Chính trị trình Đại hội Đảng IX. 


Công tác phát triển Đảng được Tổng Công 
ty đặc biệt quan tâm. Đảng bộ Tổng Công ty 
liên tục được Đảng ủy khối cơ quan kinh tế 
Trung ương công nhận là Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh. Trong ảnh là Lễ phát thê đảng 
viên mới nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành 
lập Đảng. 


Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 
thông là mô hình gắn kết giữa nghiên cứu - đào 
tạo - sản xuất, đã và đang góp phần xây dựng 
đội ngũ lao động chất lượng cao cung cấp cho 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam, góp phần đào 
tạo đội ngũ kỹ sư tin học trẻ cung cấp cho 
chương trình phát triển công.nghiệp phần 
mềm của đất nước. 
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